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CHƯƠNG I 


THỌ GIỚI! 


I. THÍCH THỊ THẺ PHÔ 
[779a7| Tôi từng nghe chuyện được kề như vầy: 


Từ xa xưa về trước, có vị vua đầu tiên xuất hiện trong đời, tên là 
Đại Nhân, được đại chúng suy cử.“ Nhà vua có thái tử tên là Thiện 
Vương. Thiện Vương có thái tử tên là Lâu-di. Vua Lâu-di có con 
tên là Trai.” Trai vương có con tên là Đảnh Sanh.” vua Đảnh Sanh 
có con tên là Giá-la. Vua Giá-la có con tên là Bạt-giá-la. Vua Bạt- 
giá-la có con tên là VỊ. Vua V1 có con tên là Vi-lân-đà-la. Vua Vi- 
lân-đà-la có con tên là Tì-hê-lê-tứ. Vua Tì-hê-lê-tứ có con tên là 
Xá-ca-đà. Vua Xá-ca-đà có con tên là Lâu-chi. Vua Lâu-chi có con 
tên là Tu-lâu-chi. Vua Tu-lâu-chi có con tên là Ba-la-na. Vua Ba- 
la-na có con tên là Ma-ha-ba-la-na. Vua Ma-ha-ba-la-na có con tên 
là Quý-xá. Vua Quý-xá có con tên là Ma-ha-quý-xá. Vua Ma-ha- 


' Trong bản Hán, Chương V của phần II. Cf. Ngã phần 15 (tr.101a13tt); Tăng kỳ 
23 (tr412b24tt); Thập tụng 21 (tr.14§a6tt); Căn bản xuất gia sự, No 1444, 
tr.1020b17. Pali, Mahäavagga, vin. 1. IfF. 

? Trường A-hàm 6, kinh số 5 “Tiêu duyên” (T01n01 tr.38b21): “Bấy giờ đại 
chúng suy cử một người để giải quyết những tranh chấp; gọi là Bình đẳng chủ -Ƒ 
+.” CẼ Trung A-hàm 39, kinh 154 “Bà-la-bà-đường”. Päli, D. 27. 4ggañña 
(D.HI.92): nhân dân suy cử một người phân xử, gọi là Míahãsammnafo. Họ gọi 
người này là rđ/Z (vua). Đó là vị vua tối sơ xuất hiện trong thế gian. 

3 Các bản đều đọc là Tê ?#*. Nhưng nguyên tên tiếng Phạn là Uposadha, nên phải 
đọc là Trai Z‡. 

* Danh sách các vị vua kế theo Ä⁄4hãyasix (tr.289): vua Mahäsammata (Đại 
Nhân X`), Kalyäna (Thiện -#), Uposadha (Trai Z‡), Mãndhãtr (Đảnh Sanh Tñ 
+). Kê xuống nữa có vua Iké$vãku (Ý-sư-ma ảšÉ Ƒ#). Ikšväku (Päli: Okkãka) là 
ông tổ của dòng họ Thích. Xuống nữa là Simhahanu (Sư Tử Giáp #ƒ-Ÿ3ã). Ông 
này có bốn người con trai. Con cả là Suddhodana (Duyệt-đầu-đàn #.5ã3ở) sinh 
Bồ-tát sau thành Phật. 
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quý-xá có con tên là Thiện Hiện. Vua Thiện Hiện có con tên là Đại 
Thiện Hiện. Vua Đại Thiện Hiện có con tên là Vô Ưu.' vua Vô Ưu 
có con tên là Quang Minh. Vua Quang Minh có con tên là Lê-na. 
Vua Lê-na có con tên là Di-la. Vua Di-la có con tên là Mạt-la. Vua 
Mạt-la có con tên là Tinh Tấn Lực. Vua Tinh Tấn Lực có con tên là 
Lao-xa. Vua Lao-xa có con tên là Thập Xa. Vua Thập Xa có con 
tên là Bách Xa. Vua Bách Xa có con tên là Kiên Cung. Vua Kiên 
Cung có con tên là Thập Cung. Vua Thập Cung có con tên là Bách 
Cung. Vua Bách Cung có con tên là Năng Sư Tử. Vua Năng Sư Tử 
có con tên là Chân-xà. Từ vua Chân-xà theo thứ tự về sau có mười 
đời Chuyển luân thánh vương: 1. Già-nâu-chi. 2. Ða-lâu-tỳ-đề. 3. 
A-thấp-tỳ. 4. Càn-đà-la. 5. Già-lăng-ca. 6. Chiêm-tỳ. 7. Câu-la-bà. 
8. Bát-xà-la. 9. [779b] Di-tất-lê. 10. Ý-sư-ma. 

Già-nâu-chi theo thứ tự tương thừa có năm vua. Đa-lâu-tỳ-đề theo 
thứ tự có năm vua. A-thấp-tỳ có bảy vua. Càn-đà-la có tám vua. 
Già-lăng-ca có chín vua. Chiêm-tỳ có mười bốn vua. Câu-la-bà có 
ba mươi mốt vua. Bát-xà-la có ba mươi hai vua. Di-tất-lê, theo thứ 
tự có 84.000 vua. Vua Ý-sư-ma, theo thứ tự có 100 vua. Từ vua Ý- 
sư-ma về sau có nhà vua tên là Đại Thiện Sanh. vua Đại Thiện 
Sanh có con tên là Ý-sư-ma. vua Ý-sư-ma có con tên là Ưu-la-đà. 
Ưu-la-đà có con tên là Cù-la. Cù-la có con tên là Ni-phù-la. Ni- 
phù-la có con tên là Sư Tử Giáp.” Sư Tử Giáp có con tên là Duyệt- 
đầu-đàn. Duyệt-đầu-đàn có con tên là Bồ-tát. Bồ-tát có con tên là 
La-hầu-la. 


' Vương thống từ vua Đảnh Sanh trở xuống, kể theo tư liệu Pãli (Mhv. ii): 
Mandhäta, Caraka, Upacara, Cetiya, Mucala, Mahamucala, Mucalinda, Sãgara, 
Sãgaradeva, Bharata, Angirasa, Rucl, Surucl, Patäpa, Mahapatäpa, Panada, 
Mahaäpanada, Sudassana, Neru. 

? Pali: Shahanu; Mhv. ii. 15, Dpv. 1. 44, con trai của Jayasena. 
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II. TRUYỆN ĐỨC THÍCH TÔN 
1. Xuất gia và thành đạo 
1.1. Vương tử họ Thích 


Bồ-tát là con nhà họ Thích, bên cạnh Tuyết sơn, quốc giới phía 
bắc; thuộc dòng dõi hào quý, cha mẹ chân chánh,' các tướng đầy 
đủ. Khi vừa mới sanh, các thầy tướng bả-la-môn đều đến xem 
tướng. Họ luận đoán: “Đại vương, hài nhi đây có đầy đủ ba mươi 
hai tướng của đại nhân. Người có tướng này sẽ hướng đến hai con 
đường, chắc chắn không sai. Một là, nêu không xuất gia, sẽ là vua 
Sát-lợi Quán đảnh” Chuyên luân thánh vương, có khả năng chinh 
phục tất cả, làm chủ bốn thiên hạ, được gọi là Pháp vương,” vì 
chúng sanh mà làm vị Tự tại, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu 
là: I. Luân bảo, 2. Tượng bảo, 3. Mã bảo, 4. Châu bảo, 5. Ngọc nữ 
bảo, 6. Chủ tàng thần bảo, 7. Điển binh bảo. Thái tử có đầy đủ một 
ngàn người con hùng mãnh, dũng kiện có khả năng đẩy lui tất cả 
quân địch trên lãnh thổ, không cần dùng đao trượng, tự sử dụng sức 
của mình, bằng chánh pháp cai trị giáo hóa, không hề có sự sợ hãi 
khi hành vương sự. Vua thi hành mọi việc một cách tự tại, không 
hề khiếp nhược. Hai là, nếu Thái tử xuất gia, sống không gia đình, 
thì sẽ thành bậc Vô thượng Chánh chân, Đẳng chánh giác, Minh 
hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng 
phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài, ở giữa các chúng hội của 
Ma, của Phạm, của sa-môn, bà-la-môn, chúng hội chư thiên và loài 


' Cha mẹ thuần chủng, không lai tạp. 

“Nguyên Hán: Sát-lợi thuỷ nghiêu đảnh #]4]zk3⁄TÃ, vua dòng Sát-lợi được 
truyền ngôi. Sau đó, nếu bảy báu xuất hiện và chinh sn được cả bốn châu thiên 
hạ, bấy giờ thành Chuyên luân vương. Xem Trường 4-hàm 7, kinh 6 “Chuyển 
luân vương tu hành”; 7zwng A-hàm 15, kinh 70 “Chuyên luân vương”; Päli, D 
26. Cakkavafti. 

3 Pháp Vương 3+ #, vì “Sau khi chinh phục, vua cai trị bằng Pháp, không bằng 
đao kiếm” (adandena asatthena dhammena abhivjiya đjjhäãvasi; D.26, m1. 59). 

* Tự Tại  #. Päli: Issara (Skt. Ïávara), ông chủ, hay vị Chúa tê. 


Luật tứ phần 4 T22. 779c 


người, đã tự thân chứng ngộ, tự thân an lạc, rồi vì chúng sanh nói 
pháp; pháp ây, khoảng đâu, khoảng giữa và khoảng cuôi đêu thiện 
xảo, có đủ nghĩa và vị, với phạm hạnh được hiên hiện.” 

Bảy giờ, vua nước Ma-kiệt là Bình-sa' lo ngại các nước ở biên giới; 
sai người thám sát khắp nơi. Nhà vua nghe quân thám sát tâu răng, 
dưới chân Tuyết sơn, quốc giới phía bắc, có một người con trai 
dòng họ Thích, dòng dõi hào quý, cha mẹ chân chánh, có đủ ba 
mươi hai tướng đại nhân. Các thây xem tướng nói [779c| như trên. 
Bấy giờ, quân thám sát đến tâu với vua rằng: 

“Đại vương nên biết, dưới chân Tuyết sơn, quốc giới phía bắc, có 
một người con trai dòng họ Thích, dòng dõi hào quý, cha mẹ chân 
chánh, có đủ ba mươi hai tướng đại nhân, Ø0 frên đã nói. Nay nhà 
vua nên tìm cách trừ khử người kia đi. Nêu không, sợ sau này sẽ 
gây hại cho vua. Việc mât nước, mật đât, sẽ do từ đây phát sinh.” 
Vua nói: “Làm thế nào mà trừ khử được! Nếu vị kia không xuất 
gia, sẽ là vua Sát-lợi quán đánh, làm Chuyên luân thánh vương, có 
đủ bảy báu, thống. lãnh bốn thiên hạ, là bậc Tự tại, không hề khiếp 
nhược. Ta sẽ là thần thuộc phục mệnh. Nếu vị ấy xuất gia học đạo, 
chắc thành bậc Vô thượng Chí chân, Đăng chánh giác, nói pháp 
cho mọi người; pháp ấy, khoảng đầu, Khoảng giữa và khoảng cuôi, 
đều thiện xảo. Ta sẽ làm đệ tử của vị ấy.” 

Theo thời gian Bồ-tát khôn lớn, các căn đầy đủ. Từ chỗ nhàn tịnh, 
Ngài suy nghĩ: “Nay, Ta xét thây thê gian này thật là khô não. Có 
sanh, có già, có bệnh, có chêt. Chêt đây sanh kia. Do thân này mà 
biên tê của khô không được châm dứt. Làm thê nào đê châm dứt 
cái thân khô này?” 

1.2. Xuất gia tầm đạo 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát vừa tuôi thanh xuân, đầu tóc đen mướt, tướng 
mạo thù đặc, đang thời thịnh tráng, mà tâm không ham muôn dục 


' Ma-kiệt vương Bình-sa /#33 # 3†›}; Pali: rãjã Mãgadho Seniyo Bimbisãro. 
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lạc. Cha mẹ sâu ưu khóc lóc, không muôn đê Bô-tát xuât gia học 
đạo. 


Rồi thì, Bồ-tát cưỡng ý cha mẹ, tự mình cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, từ bỏ gia đình để sống không gia đình. Bà- tát du hành, dần 
đà đi từ biên giới nước Ma-kiệt đến thành La-duyệt.' Nghí đêm tại 
núi kia.” Sáng sớm tỉnh sương, Ngài khoác ca-sa, cẦm bát, vào 
thành La-duyệt khất thực. Tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ. Co duỗi, cúi 
ngước, bước đi ung dung, nhìn thăng trước mà đi tới, không liếc 
ngó hai bên. Khi Ấy, vua Ma-kiệt ở trên lầu cao, các đại thần vây 
quanh trước sau. Vua từ xa nhìn thấy Bồ-tát vào thành khất thực. 
Co duỗi, cúi ngước, bước đi ung dung, nhìn thắng trước mà đi tới, 
không liếc ngó hai bên. Thấy vậy, nhà vua nói bài kệ khen ngợi cho 
các đại thần nghe: 

Các ngươi xem người kia, 

Cứ chỉ Thánh tuyệt vời. 

Tướng hảo thật trang nghiêm; 

Chẳng phải hàng hạ tiện. 

Nhìn thăng, không liếc ngó; 

Trục chỉ tiễn bước lên. 

Vua liên sai người hỏi: 

T)-kheo muốn đi đâu? 

[780a1| Người sứ được vua sai 

Theo sau chân f)-kheo; 

Xem tỳ-kheo đến đâu, 

Nghỉ đêm ở chỗ nào? 


Xin xong khắp mọi nhà, 
Các căn định, trầm tĩnh. 
Bát cơm nhanh chóng đây; 
Ý chí thường vui tươi. 


' La-duyệt thành ## ñÄ] 33, thủ phủ nước Ma-kiệt-đà. 
? Bản Cao Ly: chỉ túc 378. Tống-Nguyên-Minh: sơn túc ›}} 7ä. 
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Sau khi khất thực xong, 
Thánh liễn ra khỏi thành. 
Trên núi Ban-trà-bà,) 

Sẽ tạm nghỉ nơi đây. 


Biết chỗ tỳ-kheo nghỉ; 
Một người ở lại đó, 
Một người trở vỀ /âu. 
Để nhà vua biết rõ 
1)-kheo hiện nghỉ đêm 
Tại núi Ban-trà-bà. 
Nằm ngồi như sư tử; 
Như cọp tại rừng sâu. 


Vua nghe sử thân tâu, 
Lệnh trang hoàng cổ voi. 
Cùng quân hầu tùy tùng, 
Đồng đến lễ Bô-tát. 


Khi đến hỏi chào xong, 

Rồi ngôi qua một bên. 

Sau khi chào hỏi rồi, 

Vua lại nói như sau- 

“Xem Ngài đang tráng thịnh, 
Các hành rất thanh tịnh; 
Lê đáng ngự đại xa 

Quân thân hẳầu giá nghiêm. 
Tướng mạo rất đoan chánh, 
Tắt sanh dòng Sát-lợi?” 
“Nay tôi trả lời ngài; 

Xin nói quê hương mình. 


' Ban-trà-bà #t23t3š. Päli: Papgava, ngọn đổi gần thành Rãjagaha (Vương-xá 
hay La-duyệt). 
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Nay phía Bắc núi Tuyết, 

Có nước Đại Vương trị. 

Nay ở Bác tuyết sơn 

Họ cha gọi là Mhật 

Sinh xứ là Thích-ca. 

Tài bảo, kỹ thuật đu, 

Cha mẹ đếu chân chánh. 

Bỏ nhà, tâm học đạo; 

Không ưa chón ngũ dục. 

Xem dục nhiễu khô não. 

Ly dục thường an ôn. 

Tìm câu chô diệt dục, 

Là tâm ÿ của tôi. ” 
Bấy giờ, vua nói với Thái tử rằng: 
“Nay Ngài hãy ở lại đây. Tôi sẽ chia cho phân nửa nước.” 
Bồ-tát trả lời: 
“Tôi không thê nghe theo lời đó được.” 
Nhà vua lại nói: 
“Ngài có thể làm Đại vương. Nay tôi cho Ngài tất cả những gì có 
trong nước này. Tôi tặng Ngài luôn cả NINH miện báu này. Ngài ở 
trên ngôi vua để trị vì. Tôi sẽ làm thần hạ.” 


Bồ-tát trả lời: 


“Tôi bỏ ngôi vị Chuyên luân vương để xuất gia học đạo, đâu 
[780b] có thể ham ngôi vị vua nơi biên quốc mà sống ở thế tục. 
Nay vua nên biết, cũng như một người đã từng thấy nước trong đại 
dương, sau đó thấy nước trong vũng chân trâu mà há lại có thể sanh 
tâm mê đắm ở đó. Việc này cũng như vậy. Tôi há lại bỏ ngôi 


! Nhật H. Päli: 4đ/cca. Tên chỉ họ của bộ tộc Thích-ca. Do đó, Phật cũng được 
gọi là đắng Nhật Tôn, hay Nhật Thân, bà con của Mặt Trời (Päli: 
Adiccabanhddhu). 
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Chuyên luân vương đề nhận ngôi vị tiểu vương chư hầu.' Việc này 
không thê như vậy được.” 

Bấy giờ, nhà vua thưa rằng: 

“Nếu Ngài thành Đạo vô thượng, xin hãy đến thành La-duyệt này 
trước đề tôi được thăm.” 

Bồ-tát trả lời: 

“Được.” 

Vua liền rời chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân Bồ-tát, nhiễu ba 
vòng, rôi cáo luI. 

Bấy giờ, có người tên A-lam-ca-lam,” là bậc thầy trong mọi người, 
dạy cho các đệ tử môn thiên định vô sở hữu xứ.” Bồ-tát đến chỗ của 
A-lam-ca-lam thưa hỏi: 

“Ngài dạy các đệ tử để cho họ chứng đắc bằng những pháp gì?” 
A-lam-ca-lam trả lời: 

“Này Cù-đàm, tôi nói cho các đệ tử khiến cho họ chứng đắc định 
vô sở hữu.” 

Bấy giờ, Bồ-tát liền nghĩ: “Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có lòng 
tin, mà nay Ta cũng có lòng tin. Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có 
tinh tân, mà Ta cũng có tính tân. Đâu phải chỉ có A-lam-ca-lam có 
trí tuệ, mà nay Ta cũng có trí tuệ. Nay, A-lam-ca-lam băng pháp 
này mà chứng đặc, Ta há không tĩnh tọa tư duy, băng trí tuệ, mà 
chứng đắc? Nay, Ta hãy siêng năng tính tấn đề chứng pháp này.” 


Bồ-tát liền nỗ lực tỉnh tấn, không bao lâu, chứng đắc pháp này. Bồ- 
tát sau khi chứng đắc, bèn đi đến chỗ A-lam-ca-lam nói rằng: 


' Nguyên Hán: Túc tán tiểu vương # #t›]* # (vua rải thóc), chỉ vua nhỏ, chư hầu. 
Sk. kofa-rđja, pradesa-raja. PäÌ1: padesa-rđjä. 

? A-lam-ca-lam #J #f‡ it. Pali: ÄJãra-Kalãma. 

Ỷ Nguyên trong bản: bất dụng xứ định  #]JŠ#. Bậc thứ ba trong bốn Vô sắc 
định. Xem, 7g A4-hàm 56, kinh 204 “La-ma” (T01In26 tr.776b08). (PRli: 
ãkiñcaññayatanam) CẼ. PälI, M. 64. Ariyapariyesana (1. 160). 
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T22. 780c Chương ¡. Thọ giới 


“Phải chăng Ngài chỉ chứng pháp vô sở hữu định này và rồi dạy 
cho người khác?” 

A-lam-ca-lam trả lời: 

“Tôi chỉ có pháp này. Ngoài ra không có pháp nào nữa.” 

Bồ-tát nói: 

“Tôi cũng đã chứng pháp vô sở hữu định này mà tôi nói cho người 
khác.” 

A-lam-ca-lam hỏi: 

“Cù-đàm, thật sự người đã chứng vô sở hữu định này mà không nói 
cho người chăng? Tôi cũng chứng vô sở hữu định này Tôi lại nói 
cho người khác. Cù-đàm, những gì tôi biệt thì người cũng biết. 
Những gì người biệt thì tôi cũng biệt. Người như tôi. Tôi như 
người. Này Cù-đàm, người có thê cùng tôi lo Tăng sự' chăng?” 
Bấy giờ, A-lam-ca-lam sanh lòng hoan hỉ, cung kính thừa sự Bồ- 
tát, coi ngang hàng với mình. 

Rồi thì, Bồ-tát lại nghĩ: “Loại thiền định vô sở hữu này không phải 
là pháp tịch diệt, không ly dục, chăng phải là diệt tận, chăng phải là 
tịch tĩnh, chăng thê thành Đăng chánh giác, chăng phải là sa-môn, 
chăng phải là nơi chứng đắc Niêt-bàn vĩnh viên tịch diệt. Ta không 
vui thích với pháp này.” Bô-tát bèn bỏ A-lam-ca-lam ra đi đề câu 
pháp cao siêu hơn. 

Bấy giờ, có Uất-đầu-lam Tủ” là bậc thầy đứng đầu ở trong đại 
chúng. VỊ này sau khi thây mạng chung, [780c| dạy các đệ tử của 
thầy thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Bồ-tát đi đến chỗ Uất- 
đâu-lam Tử thưa hỏi: 


' Tăng, đây chỉ chúng đệ tử của A-lam-ca-lam. 

°“ Uất-đầu-lam Tử #*5ñ ð -ƒ. Xem 7rung A-hàm 56, ibd. T1n26 tr.776c06. Päli: 
Udako Rãmaputto, M. 26, 1bid. 

Ỷ Trong bản: hữu tưởng vô tưởng định 3348:#33. Bậc thứ tư trong bốn vô sắc 
định. PälI: nevasañfñanasañfñayatanam. 
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Luật tứ phần 4 T22. 780c 


“Thầy của Ngài dạy đệ tử bằng những pháp gì?” 

Uất-đầu-lam Tử trả lời: 

“Thầy của tôi dạy các đệ tử môn thiền định phi tưởng phi phi tưởng 
xứ.” 

Bồ-tát nghĩ rằng: “Đâu phải chỉ Uất- đầu-lam Tử có lòng tin, mà Ta 
cũng có lòng tin. Đâu phải chỉ Uất- đầu-lam Tử có tinh tấn, mà Ta 
cũng có tỉnh tấn. Đâu phải chỉ Uất-đầu-lam Tử có trí tuệ, mà Ta 
cũng có trí tuệ. Đâu phải chỉ Uất- -đầu- -lam Tử chứng pháp này rồi 
nói cho người khác. Ta há không thê chứng pháp này sao? Nay Ta 
hãy nô lực tính tân đê chứng pháp này.” Bô-tát liên nỗ lực tĩnh tân, 
không bao lâu chứng được pháp này. 

Bấy giờ, Bồ-tát đi đến chỗ Uất-đầu-lam Tử hỏi: 

“Ngài chỉ có môn thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ này, hay 
còn có pháp nào nữa?” 

Uất-đầu-lam Tử trả lời: “Cù-đàm, tôi chỉ có pháp này. Ngoài ra 
không có pháp nào nữa.” 

Bồ-tát hỏi: “Nay, tôi cũng đã chứng định phi tưởng phi phi tưởng 
XỨ này.” 

Uất-đầu-lam Tử nói: “Người thật sự có định phi tưởng phi phi 
tưởng này rôi chăng? Thây của Uât-đâu-lam Tử tôi cũng đã chứng 
nghiệm định phi tưởng phi phi tưởng xứ này. Những gì Thây tôi 
biệt thì nay người cũng biệt. Những gì người biệt thì Uât-đâu-lam 
Tử cũng biệt. Người giông như Uât-đầu-lam Tử, Uât-đâu-lam Tử 
cũng giông như người. Này Cù-đảm, nay người hãy cùng tôi trông 
coi Tăng sự này.” 

Bấy gIỜ, Uất-đầu-lam Tử phát tâm hoan hỷ, thừa sự Bồ-tát, tôn lên 
bậc Thây đê thờ kính. Bây giờ, Bô-tát lại nghĩ: “Fa quán sát định 
phi tưởng phi phi tưởng xứ này chẳng phải là pháp tịch diệt, không 
ly dục, chăng phải là diệt tận, chẳng phải là tịch tĩnh, chăng thể 
thành Đăng chánh giác, chắng phải là sa-môn, chăng phải là nơi 
Niêt-bàn vĩnh viên tịch diệt. Ta không vui thích với pháp này.” 
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T22. 78la Chương i. Thọ giới 


Bồ-tát bỏ Uất-đầu-lam Tử ra đi để tìm cầu pháp cao siêu hơn. 

Pháp thù thắng mà Bồ-tát tìm cầu, đó là pháp tịch tĩnh tối thượng. ' 
1.3. Sáu năm khổ hạnh 

Bồ-tát từ bờ cõi Ma-kiệt du hóa về phương Nam, đến núi Tượng 
đầu,” trong thôn Đại tướng, ở Uất-tì-la.” Nơi đó, có một vùng đât 
sạch sẽ, băng phăng, xinh đẹp, khả ái; cỏ xanh non mêm mại đêu 
xoay vệ phía hữu; ao tăm trong mát mẻ, nước sạch sẽ; vườn rừng 
rậm rạp bao quanh; thôn xóm dân cư ở xung quanh đông đảo. Thây 
vậy, Bô-tát nghĩ: “Thiện nam tử nào muôn tìm câu nơi đoạn trừ kêt 
sử, đây là chỗ tôt. Nay Ta tìm câu nơi đoạn trừ kết sử, đây chính là 
chỗ Ta muôn. Vậy Ta hãy ngôi nơi đây đê đoạn kêt sử.” Bây giờ có 
năm người” đi theo Bồ-tát, nghĩ rằng: “Nếu Bồ-tát thành đạo, Ngài 
sẽ nói pháp cho chúng ta.” 

Bấy giờ, Uất-tì-la có bốn người con gái: một tên là Bà-la, hai tên là 
Uât-bà-la, ba tên là Tôn-đả-la, bôn tên là Kim-bà-già-la, thảy đêu 
[781a1] có tâm lưu luyên Bô-tát. Họ suy nghĩ: “Nêu Bô-tát xuât gia 
học đạo, chúng ta sẽ làm đệ tử. Nêu Bô-tát không xuât gia học đạo, 
ở tại g1a theo thê tục thì chúng ta sẽ là thê thiệp.” 

Ở đây, Bồ-tát khổ hạnh sáu năm, nhưng vẫn không chứng được 
pháp thù thăng của Thánh trí tăng thượng. Rôi Bô-tát nhớ lại. Xưa 
kia, nơi bờ ruộng, chỗ phụ vương hạ điên, ngài ngôi dưới bóng cây 


' Hán: vô thượng hưu tức pháp &_?*.8.¿+. Xem, Trung A-hàm 56, đã dẫn: vô 
thượng an ồn Niết-bàn #&_Èk-+lŠ;# #. PAli: anuttaraim yogakkhemam nibbãnam 
pariyesamano. 

“ Tượng đầu sơn Ä#5ã›h›. Päli: Gayäsisa, núi đầu voi, ngọn đổi gần thị trấn 
Gayä. Tạp ở (T2n99, tr.50b14): Ca-xà-thi-l-sa chỉ- đề š ] Ƒ #| ›} 3 ‡É; tại đây 
lần đầu tiên Phật hiện ba loại thần thông giáo hóa cho 1000 tì-kheo nguyên 
nhóm đạo sỹ bện tóc; xem đoạn sau, tr. 797a. CẼ. Ngũ phân 16 (tr.109b24): Già- 
đa sơn ?u ÄỆ vh. 

3 Uất-ti-la Đại tướng thôn #*?# # (đoạn sau chép là #š###) k##3‡†. Trung 4- 
hàm 56 (T1n26, tr.777a6): thôn Tư-na Š† SE. Päli: Uruvelä, Senä-nigama. 

* Các vị này về sau được gọi là nhóm năm tỳ-kheo #-yb #; Päli: pañcavaggiya. 


15 


Luật tứ phần 4 T22. 7§1a 


diêm-phù, với sự ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, ' có 
hỷ lạc phát sanh do viễn ly,“ ngài chứng nghiệm và an trú sơ thiền. 
Bằ- tát lại nghĩ: “Có con đường nào để từ đó đi đến chỗ dứt sạch 
nguồn gốc khô?” Lại nghĩ tiếp, “Con đường này sẽ dẫn đến chỗ dứt 
sạch nguồn gốc khổ.” Rồi Bồ-tát nỗ lực tinh tấn tu tập trí này; từ 
con đường này, sẽ đạt đến chỗ dứt sạch nguồn gốc khô. 


Bồ-tát lại nghĩ: “Có hay chăng, nhân bởi pháp bất thiện, ái dục, mà 
đạt được pháp an lạc?” Rồi lại nghĩ: “Không thể do bởi pháp bất 
thiện, ái dục, mà đạt được pháp an lạc.” 

Ngài lại nghĩ, “Có phải chăng, do tập hành vô dục, xả pháp bất 
thiện, mà đạt được pháp an lạc? Nhưng Ta không do bởi sự tự hành 
khổ thân này mà đạt được pháp an lạc. Nay, Ta có nên ăn một ít 
cơm, bánh bột, để có được sức khoẻ trở lại chăng?” 


Sau đó Bồ-tát bắt đầu ăn một ít cơm khôỶ để có được sức khỏe. Khi 
Bô-tát ăn một ít thức ăn đó, năm người đi theo đêu thât vọng và từ 
bỏ Bô-tát ra đi. Họ nói với nhau răng: “Sa-môn Cù-đàm cuông mê, 
mât đạo. Đâu còn có đạo chân thật nữa!” 

1.4. Thành Đắng chánh giác 

Bấy giờ, Bồ- tát đã phục hồi sức lực, liền đến nơi dòng nước sông 
Ni-liên-thiền” tắm rửa thân thể. Sau đó, Ngài lên bờ, đến dưới gôc 


cây Bồ- đề. Khi ấy, cách gốc cây không xa có một người cắt cỏ tên 
là Cát An.” Bồ-tát đến trước người này, nói răng: 


“Tôi cần cỏ. Ông làm ơn cho tôi một ít.” 
Cát An thưa: “Được, tốt lắm!” 


' Hữu giác hữu quán #4 # jï##: hữu tầm hữu tứ #3“, hai chi đầu của sơ 
thiền Päli: saviakka, savicãra. 
* Nguyên Hán: hỉ lạc nhất tâm -Š- 
theo định cú về Sơ thiền. 

3 Phạn khứu #⁄‡#. 

*# Ni-liên-thiền #+È##ÿ. Päli: Nerafjarä. 
” Cát An #2. PAli: So/fhiya. 


-###—sy. Hán dịch không chính xác. Cần sửa lại 
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T22. 78Ib Chương ¡. Thọ giới 


Không chút luyến tiếc, Cát An trao cỏ cho Bồ-tát. 

Bồ-tát đem cỏ đến dưới gốc cây Cát tường, trải cỏ, rồi ngồi thắng 
người, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bồ-tát trừ dục ái, trừ pháp ác 
bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sanh do sự viễn ly,“ chứng 
và an trú Sơ thiền. Đó gọi là Bồ-tát đạt được pháp thiện thù thắng 
đầu tiên. Tại sao vậy? Vì nhờ buộc ý chuyên niệm, không phóng 
dật. 


Bấy 1Ò, Bồ-tát lại trừ bỏ giác, quán, đạt được nội tín,ˆ có hỷ lạc 
do định sanh," với không giác quán, chứng và an trú Nhị thiền. Đó 
là Bồ-tát đạt được pháp thiện thù thắng thứ hai. Tại sao vậy? Vì 
buộc ý, chuyên niệm, không phóng dật. 

Rồi Bồ-tát trừ bỏ hỷ, an trú xả, chánh niệm chánh tri, thân cảm giác 
lạc, mà [781b] bậc Thánh nói là xả, niệm, an trụ lạc,° chứng và an 
trú Tam thiền. Đó là Bồ-tát đạt được thắng pháp thứ ba. Tại sao 
vậy? Vì nhờ buộc ý, chuyên niệm, không phóng dật. 


Rồi Bồ-tát xả khổ lạc, dứt ưu hỷ đã cảm thọ từ trước, không khổ 
không lạc, với xả, niệm thanh tịnh,” chứng và an trú Tứ thiên. Đó 


Ề Cát tường thọ #i‡BI. Có lẽ, Päli, là cây assaha, về sau được gọi là cây Bồ- 
đê. 

* Xem cht. 26 trước. 

3 Tầm và tứ, là hai yếu tố quan trọng khi chứng Sơ thiền. Sang Nhị thiền, hai yếu 
tố này bị vượt qua, gọi là trạng thái “vô tầm vô tứ” (không giác, không quán). 
“Nội tín 4š; Huyền Trang dịch là nội đẳng tịnh  #Ÿ:Š: trạng thái trong suốt 
quân bình của nội tâm khi chứng Nhị thiền. 

Ÿ Do đó, Nhị thiền cũng được gọi là “định sanh hý lạc địa” (trạng thái hỷ và lạc 
phát sanh do định hay nhất tâm). 

° Nguyên Hán: Thánh trí sở kiến hộ niệm lạc # 4#† R,#‡⁄&##. Bản Hán hiểu 
Päli „pekkha (Skt. upeksa: xả) là hộ. Pháp uẩn 6 (T26n1537 tr.482b05): Thánh 
thuyết ưng xả. PÄli: yưm am ariyä äcikkhanti uppekkhako satimä sukkhavihäri, 
“điều mà Thánh giả nói là xả, an trú lạc với chánh niệm.” 

Nguyên Hán: hộ niệm thanh tịnh šÝ⁄â:?ïš#. Xem cht. 33 trên. Xem giải thích, 
Pháp uấn 7 (T26n1537 tr.485a09): “Bấy giờ, xả và niệm thảy đều thanh tịnh.” 
PalI: upekkhã sati parisuddham. 
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Luật tứ phần 4 T22. 7§Ib 


gọi là Bồ-tát đạt được thắng pháp thứ tư này. Tại sao vậy? Vì nhờ 
buộc ý, chuyên niệm, không phóng dật. 

Bấy giờ, với tâm định tĩnh như vậy,' Bồ-tát trừ sạch các kết sử, 
thanh tịnh không còn tỳ vết, được sử dụng một cách nhuần 
nhuyễn,” an trụ kiên cố, chứng trí túc mạng, nhớ biết một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai chục đời, ba chục đời, 
bốn chục đời, năm chục đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời; kiếp 
thành, kiếp bại, vô số kiếp thành, vô số kiếp bại, vô số kiếp thành 
bại, “Ta đã từng sanh nơi kia, có tên như vậy, họ như vậy, sanh như 
vậy, thức ăn như vậy, thọ mạng như vậy, giới hạn thọ mạng như 
vậy, sống ở đời dài vắn như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy; từ nơi 
này chết, tái sinh nơi kia; từ nơi kia chết, tái sanh nơi này, với 
tướng mạo như vậy.” Ngài nhớ biết vô số việc của mạng sống đời 
trước. 


Bấy giờ, Bồ-tát lúc đầu đêm đạt được minh thứ nhất này, vô minh 
diệt và minh phát sanh, bóng tối hết ánh sáng xuất hiện. Đó gọi là 
sự chứng túc mạng thông. Tại sao vậy? Vì nhờ tỉnh tấn, không 
phóng dật. 
Lại với tâm định tĩnh của tam-muội, thanh tịnh không tỳ vết, không 
kết sử, các câu bân đã sạch, được sử dụng nhuần nhuyễn, an trụ 
kiên cố, Bồ-tát biết sự sống, sự chết. của chúng sanh. Bằng thiên 
nhãn thanh tịnh, Ngài xem thấy sự sống sự chết của chúng sanh, 
với hình sắc đẹp, hình sắc xấu, đường lành, đường dữ; hoặc sang, 
hoặc hèn, tùy thuộc vào hành động của chúng sanh, tất cả đều biết 
rõ. Bồ-tát tự quán sát biết chúng sanh này, do thân hành ác, miệng 
hành ác, ý hành ác, tà kiến, hủy báng Hiền thánh, tạo nghiệp báo tả 
kiến; thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. 
Bồ-tát lại quán sát chúng sanh, do thân hành thiện, miệng hành 
' Hán: định ý &# &. Päli: samahite cie. 
3“ Trong bản: sở hành nhu nhuyễn #ƒ†4ƒ#‡#. PAli: mudubhiue kammaniye. 

3 Ngài hướng tâm đên ên “sanh tử trí” (PäÌlI: czfapapafa-ñãn3). 
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thiện, ý hành thiện; chánh kiến, không hủy báng Hiền thánh, tạo 
nghiệp báo chánh kiến; thân hoại mạng chung sanh trong thiên 
thượng, nhân gian. Bằng thiên nhãn thanh tịnh như vậy, Ngài quán 
sát thấy sự sống, chết của chúng sanh tùy theo nghiệp mà chúng đã 
làm. Đó gọi là, vào lúc nửa đêm, Bồ-tát đạt được minh thứ hai này, 
vô minh hết, minh phát sanh, bóng tối hết, ánh sáng xuất hiện. Tức 
là trí thiên nhãn nhìn thấy chúng sanh. Tại sao vậy? Vì nhờ tinh 
tắn, không phóng dật. 

[781c| Lại với tâm định tĩnh của tam-muội, thanh tịnh không tỳ vết, 
không kết sử, các cấu bẩn đã sạch, được sử dụng nhuần nhuyễn, an 
trụ kiên cố, Bồ-tát đạt được lậu tận trí hiện tiền. Với tâm duyên trí 
lậu tận, Ngài biết như thật rằng, “Đây là khổ”, “Đây là tập”, “Đây 
là khổ diệt”, “Đây là con đường đưa đến khổ diệt.” Do Bô-tát biết 
như vậy, quán như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát 
khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu. Đã giải thoát, biết rõ 
là đã giải thoát, biết rằng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Đó là, vào lúc cuối đêm, Bồ- 
tát đạt được minh thứ ba này, vô minh diệt, minh phát sanh, bóng 
tối hết, ánh sáng phát sanh. Đó là trí lậu tận. Tại sao? Vì nhờ Như 
Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, phát khởi trí này, đạt được vô ngại 
giải thoát. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở chỗ này đoạn tận tất cả các lậu, trừ tất cả 
kết sử. Dưới gốc cây Bồ-đề, Ngài ngồi kết già bảy ngày, bất động, 
hưởng thọ an lạc của giải thoát. 


1.5. Hai người khách thương 

Qua bảy ngày, Thế Tôn xuất khỏi định tâm. Trong bảy ngày, Ngài 
chưa ăn thứ gì. Bây giờ, có hai anh em lái buôn, một người tên là 
Trảo, một người tên là Ưu-ba-ly, ` điêu khiên năm trăm chiêc xe 
chở tài bảo đi ngang qua cách cây Bô-đê không xa. Bây giờ có vị 


' Trảo JÊ (Nakha?); Ưu-ba-li #3 äÈ (Upal¡?). Ngũ phần: Li-vị và Ba-lị ä#?Z »t 
#l. Pli: hai anh em thương khách: 7apussa và Bhallika. 
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thần cây chí tín đối với đức Phật, là tri thức quen biết từ lâu đối với 
hai khách buôn này. Muốn khiến cho hai người khách buôn được 
Phật độ, ông đến chỗ hai người, nói: 

by S1 ông biết chăng? Đức Thích-ca Văn Phật, Như Lai, Đăng 
chánh giác, trong bảy ngày đã thành tựu tất cả các pháp. Trong bảy 
ngày ây Ngài cũng chưa ăn thứ gì. Các ông có thể đem mật ong, 
cơm khô phụng hiễn Như Lai, để các ông được lợi ích, an ồn, khoái 
lạc lâu dài.” 

Hai anh em người lái buôn nghe vị thần cây nói như vậy, hoan hỷ; 
liền đem mật ong và cơm khô” đến cây Bồ-đề để phụng hiến. Từ 
xa, họ trông thấy đức Như Lai với tướng mạo khác thường, các căn 
tịch định, với sự điều phục tối thượng, như con voi được điều phục 
thuần thục không còn hung hăng, như nước được lóng trong không 
có bụi nhơ. Thấy vậy, họ phát tâm hoan hỷ đối với đức Như Lai. 
Họ đến trước đức Như Lai, đảnh lễ, rồi đứng qua một bên. Hai 
người lái buôn bạch đức Thế Tôn: 

“Chúng con xin phụng hiến mật ong và cơm khô. Ngài thương xót 
thâu nhận cho.” 

Đức Thế Tôn lại nghĩ như vầy: “Mật ong và cơm khô do hai người 
này dâng cúng; lấy thứ gì đựng đây?” Đức Thế Tôn lại nghĩ tiếp: 

“Quá khứ, [782a1] chư Phật Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, 

dùng vật gì để đựng thức ăn? Chư Phật Thế Tôn không dùng tay đề 
nhận thức ăn.” Bấy giờ, Tứ Thiên vương đứng hai bên, biết đức 
Phật nghĩ như vậy, liền đến bốn phương, mỗi vị lấy một bình bát 
bằng đá đem đến dâng lên đức Thế Tôn và bạch rằng: 

“Cúi xin Ngài lấy bình bát này để nhận mật ong và cơm khô của 
người lái buôn.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn với lòng từ mẫn, liền nhận bốn chiếc bát của 
Tứ Thiên vương, rồi hiệp lại thành một cái để nhận mật ong và cơm 


' Văn %; phiên âm từ Ä⁄ui. 
? Mật khứu #š ‡#. Päli: manthañca madhupindikañca, cháo lúa mạch và mật ong. 
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khô của người lái buôn. Nhận thức ăn bằng lương khô trộn với mật 
của người lái buôn rôi, nhân cơ hội này đức Phật khai hóa họ băng 
lời chú nguyện răng: 

Ai sở hành bồ thí 

Chắc chăn được lợi ích 

Ai vì lạc bồ thí, 

Sau tát được an lạc. 
“Này thương khách, nay các người hãy quy y Phật, quy y Pháp.” 
Hai người lái buôn liền nhận lời dạy của đức Phật, thưa: 
“Bạch Đại đức! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp.” 
Đó là, trong những người ưu-bà-tắc đầu tiên nhận lãnh hai quy y, 
chính là hai anh em người lái buôn này. 
Bấy giờ, hai người lái buôn bạch với đức Phật rằng: 
“Nay chúng con muốn về lại quê nhà. Nếu khi về đến nơi rồi, muốn 
làm phước thì làm thê nào? Muôn lễ kính cúng dường thì lê kính 
cái gì?” 
Đức Thế Tôn biết ý muốn của họ, Ngài liền đem móng tay và tóc 
cho và nói răng: “Các ngươi đem vật này vê đó, làm phước, lễ bái, 
cung kính cúng dường.” 
Bấy giờ, hai người lái buôn tuy nhận tóc và móng tay, nhưng không 
thể chí tâm cúng đường vì nghĩ rằng: 


“Tóc và móng tay là những vật mà người đời coi rẻ, vật bỏ. Sao 
đức Thê Tôn lại bảo chúng ta cúng dường!” 

Đức Thê Tôn biệt trong tâm của người lái buôn nghĩ như vậy, Ngải 
liên nói với hai người lái buôn: 

“Các ngươi chớ nên có tâm niệm co1 thường tóc và móng tay của 
Như Lai như thê, cũng đừng nói, tại sao vật ngươi đời vât bỏ mả 
Như Lai bảo chúng ta cúng dường. Các người nên biệt, khắp thê 
giới bao gôm cả Ma chúng, Phạm chúng, sa-môn, bà-la-môn 
chúng, trời và người, đôi với tóc cũng như móng tay của Như Lai 
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đều cung kính cúng dường, khiến cho tất cả bao gồm cả Ma chúng, 
Phạm chúng, sa-môn, bà-la-môn chúng, đêu được công đức không 
thê kê xiIÊt.” 

Người lái buôn bạch Phật: 

“Sự cúng dường tóc và móng tay nảy có những chứng nghiệm gì?” 
Đức Phật nói với hai người lái buôn: 

1.6. Nhân duyên quá khứ 


“Này khách thương, thuở quá khứ xa xưa, có một vị vua tên là 
Thắng Oán, thống lãnh cõi Diêm-phù-đề. Lúc bấy giờ, trong cõi 
Diêm-phù- đề lúa gạo đầy đủ, nhân dân hưng thịnh, cuộc sông rất là 
vui sướng. Cõi nước có tám mươi bốn ngàn thành quách, năm 
mươi lăm ức thôn xóm, sáu vạn quốc thổ nhỏ. Cung thành vua 
[782b] Thắng Oán ngự trị tên là Liên hoa, từ đông sang tây mười 
hai do-tuần, từ nam qua bắc bảy do-tuần. Đất đai phì nhiêu, lúa gạo 
đầy đủ, nhân dân hưng thịnh, cõi nước an lạc, vườn rừng sum sê, 
thành quách kiên cố, ao nước mát mẻ, mọi thứ đầy đủ, đường sá 
hanh thông. 

“Khách thương, các ngươi nên biết, bấy giờ vua Thắng Oán có 
người bà-la-môn làm đại thần tên là ĐêÌ-diêm-phù-bà-đề. Người 
này, lúc vua còn bé nhỏ, cùng nhau vui đùa rất thân mật. Sau khi 
làm đại thần, nhà vua chia cho phân nửa nước. Vị đại thần nhận 
được phân nửa nước rồi, liền xây dựng thành quách cho quốc gia 
mình từ đông sang tây dài mười hai do- tuần, từ nam đến bắc rộng 
bảy do- -tuần, lúa gạo dư dật, nhân dân hưng thịnh, quốc độ an lạc, 
vườn rừng sum sê, thành quách kiên cố, nước ao mát mẻ, mọi thứ 
đầy đủ, đường sá hanh thông. Đô thành tên là Đề-bà-bạt-đề, đẹp đẽ 
hơn đô thành Liên hoa. 

“Khách thương nên biết, vua không có người kế thừa, nên đi đến 
các miếu thờ thần, các thần suối, thân sông, thần núi, thần hà thủy, 


' Đề bản: đề 3#. Tổng-Nguyên- -Minh: sư Éf. Đề-diêm-phù-bà-đề 3# M]:#3+‡#, 
các đoạn sau: Đề-diêm-bà-đề. 
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thần ao hồ, mãn thiện thần, bảo thiện thần, mặt trời, mặt trăng, Đề 
Thích, Phạm thiên, hỏa thần, phong thần, thủy thần, Ma-hê-thủ-la 
thần, thần vườn, thần rừng, thần chợ, thần ngã tư, thần thành, quỉ tử 
mẫu, miễu thờ Trời, miễu thờ phước thần, đều cầu khâu, cho được 
sanh con trai. Sau đó, đệ nhất phu nhân có thai. Người phụ nữ có ba 
thứ trí tuệ như thật không hư đối: một là biết mình có thai, hai là 
biết từ đâu có thai, ba là biết đàn ông có ái dục đối với mình. Bấy 
giờ phu nhân đến thưa với vua rằng: “Thưa đại vương, tôi vừa có 
thai.” vua nói: “Lành thay! Lành thay!” vua liền ra lệnh cho các 
quan tả hữu cung cấp, cung phụng nhiều thức ăn, y phục, ngọa cụ; 
tất cả những nhu cầu cho phu nhân đều là những thứ tốt nhất. Mười 
tháng trôi qua, phu nhân hạ sanh một hài nhi nam, xinh đẹp cực kỳ, 
hy hữu trong đời. Vừa mới sanh, không ai đỡ mà hài nhi tự mình 
đứng dậy, đi bảy bước và nói: “Trong thiên thượng thế gian, tôi là 
bậc tối tôn tối thắng. Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi khổ sanh-lão- 
bệnh-tử.” Tức thì được hiệu là Định Quang Bồ-tát. 

“Khách thương nên biết, bấy ĐIỜ, quốc vương liền đòi các thầy 
tướng giỏi trong dòng bà-la-môn đến nói: “Các người nên biết, phu 
nhân của ta vừa sanh một nam hài nhi, tướng mạo xinh đẹp, hiểm 
có trên đời. Vừa mới sinh không ai đỡ mà tự mình đứng dậy đi bảy 
bước và nói: “Trong thiên thượng thế gian, tôi là bậc tối tôn tôi 
thắng. Tôi sẽ độ tất cả chúng sanh khỏi [782c] khổ sanh-lão-bệnh- 
tử.” Các người rành nghề tướng số, hãy xem tướng hài nhi cho ta. 
Các thầy tướng tâu vua răng: “Xin Đại vương cho bồng hài nhi ra 
để chúng tôi xem." vua liền đích thân vào cung bồng hài nhi ra để 
cho các thầy tướng xem. Các thầy tướng xem xong, tâu với vua: 
“Đại vương sanh hài nhi này, có đại thần lực, có đại phước công 
đức, sở nguyện đều đầy đủ. Nếu Vương tử này ở tại gia sẽ là vua 
Sát-lợi quán đảnh, làm vị Chuyển luân vương bảy báu đầy đủ, 
thống lãnh bốn thiên hạ, có ngàn người con, dũng kiện, hùng mãnh, 
có thể đánh bại các kẻ địch, dùng pháp trị mà không cần đến đao 
trượng. Nếu xuất gia, thì sẽ thành Như Lai, Chí chân, Đăng chánh 
giác, Minh hạnh túc, bậc Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ở giữa các 
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chúng hội của chư thiên và loài người, giữa các chúng Ma thiên, 
Phạm thiên, bà-la-môn, Ngài tự thân tác chứng, tự thành tựu rồi nói 
pháp; pháp ấy thượng trung hạ đều thiện, có nghĩa có vị, với phạm 
hạnh được hiển hiện. 

“Khách thương nên biết, bấy _giờ vua khen thưởng cho bả-la-môn 
rồi, sai bốn bà vú nuôi, bồng ã ám, chăm sóc Bồ-tát Định Quang. Bà 
thứ nhất bồng ăm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba cho bú, bà thứ tư 
dẫn đi chơi. Bà vú bồng ăm có phận sự bồng ăm, xoa bóp, khiến 
cho tất cả bộ phận trong cơ thê đều được ngay thăng. Bà vú tắm rửa 
có phận sự tắm rửa, giặt giũ áo quần. Bà vú cho bú có phận sự tùy 
thời cho bú. Bà vú dẫn đi chơi có bổn phận cùng các công tử tập 
Cưỡi vOI1, cưỡi ngựa, cưỡi xe, đi kiệu và các thứ tạp bảo, nhạc khí, 
các loại máy móc. Với tất cả các thứ đầy đủ như vậy để phục vụ 
cho Bồ-tát Định Quang vui chơi. Mỗi khi đi, có người cầm lọng 
báu hình con công đi theo. 

“Khách thương nên biết, Bồ-tát Định Quang khi vừa tám tuổi, 
mười tuôi, được dạy các thứ kỹ thuật, kinh sách, toán số, ấn, họa, 
ca vũ, trồng, đàn, cách cưỡi ngựa, cưỡi voI, cưỡi xe, bắn Cung, giác 
đấu. Tất cả các kỹ thuật, không một thứ nào Bồ-tát không tinh 
luyện. 

“Khách thương nên biết, khi Định Quang tuổi được mười lăm, 
mười sáu, vua liền cho xây cất ba cung điện mùa, cho đông, hạ vả 
xuân; cấp hai vạn thế nữ để vui chơi. Tạo vườn ao dọc ngang TƯỜI 
hai do-tuần. Tất cả loại cây hoa, cây ăn trái, cây tỏa hương, tất cả 
cây kì lạ toàn cõi Diêm-phù-đề đều đem về trồng nơi vườn đó. 
“Khách thương nên biết, vị trời Thủ-đà-hội! hằng ngày đến hầu hạ, 
hộ vệ. Vị trời ấy nghĩ: “Nay Bồ-tát ở tại gia đã lâu rồi, ta nên làm 
cho Bồ-tát sinh yếm [783a1| ly. Bồ tát sau khi đã yếm ly, sẽ sớm 
xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, tu đạo vô thượng.” Chờ khi 


! Thủ-đà-hội thiên ðFš#'X. Päli: Sđdjhãvãsa. Tức trời Tịnh cư, cao nhất trong 
trời Vô sắc giới, Tứ thiền; chỗ các Thánh A-na-hàm nhập Niết-bàn. 
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Bồ-tát vào phía sau vườn, vị trời liền hóa thành bốn người, một 
người già, một người bệnh, một người chết và một người sa-môn 
xuất gia. Bồ-tát thấy bốn người như vậy rồi, lòng sanh ưu sâu, 
nhàm chán sự khổ của cuộc đời: 


"Xem đời như vậy rồi, có gì để tham luyến?” “Khách thương nên 
biết, Bồ-tát nhàm chán rồi, ngay ngày ấy xuất gia, nội nhật thành 
đạo vô thượng. 


“Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang, Chí nhân, 
Chánh đẳng chánh giác, quan sát khắp tất cả thấy chưa có người 
nào thích hợp, để chuyền Pháp luân vô thượng mà hóa độ người ấy. 
Bấy giờ, cách thành Đề-bà-bạt-đề không xa, Định Quang Như Lai 
hóa làm một thành trì lớn, cao rộng, tốt đẹp, treo tràng phan bảo 
cái, khắp nơi chạm trô hình tượng các loài chim hay các loài thú; 
ao hồ; vườn cây trái; trong sạch nhiệm mầu hơn hắn thành Đề-bà- 
bạt-đề. Như Lai hóa làm dân, tướng mạo hình sắc cũng hơn nhân 
dân của nước kia, khiến nhân dân của nước mình cùng nhau tới lui 
giao tiếp thân hữu. 

“Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai quán sát nhân 
dân trong thành Đề-bà-bạt-đề, thấy các căn đã thuân thục, liền 
khiến cái thành được biến hóa ấy bỗng nhiên phát hỏa. Nhân dân 
trong thành Đề-bà-bạt-đề thấy sự việc như vậy trong lòng sầu ưu, 
sanh tâm yếm ly. Đức Như Lai Định Quang trong bảy ngày độ sáu 
mươi sáu na-do tha người, năm mươi lăm ức Thanh văn. 


“Khách thương nên biết, bấy giờ đức Như Lai Định Quang nổi 
tiếng vang lừng, giáp khắp mười phương mọi người đều nghe biết. 
Tất cả đều xưng tụng rằng “Định Quang Như Lai, là bậc Chí chân, 
Đăng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. 
Ngài, ở giữa tất cả thế giới, bao gồm Ma, hoặc Ma thiên, Phạm 
chúng, sa-môn, bả-la-môn, trời và người, đã tự thân tác chứng, và 
an trú, rồi thuyết pháp cho người; pháp ấy, khoảng đầu, chặng giữa 
và đoạn sau thảy đều thiện, có nghĩa có vị, với phạm hạnh được 
hiển hiện. 
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“Khách thương nên biết, Đức Định Quang Như Lai, bình thường từ 
thân phát ra ánh sáng chiếu trăm do-tuần. Theo thường pháp của 
chư Phật Thế Tôn, ánh sáng chiếu vô lượng, khi nhiếp thu ánh sáng 
lại thì ánh sáng còn bảy thước. 

“Khách thương nên biết, khi vua Thắng Oán nghe trong cung của 
vua Đề-diêm-bả-đề sanh một vị thái tử, phước đức oal thần, các 
tướng đầy đủ, ngay trong ngày xuất gia liền thành bậc Vô thượng 
Chánh chân, Đắng chánh giác, tiếng đồn vang khắp, mọi người đều 
xưng tụng, “Đức Như Lai Định Quang là bậc Chí chân, Đẳng chánh 
giác... cho đến [783b| phạm hạnh được hiển hiện.” vua Thắng Oán 
liền sai sứ đến nơi vua Đề-diêm-bà-đề nói: “Ta biết khanh sanh 
Thái tử phước đức oai thần, đầy đủ các tướng, ngay trong ngày 
xuất gia liền thành đạo quả... cho đến phạm hạnh hiên hiện, danh 
xưng vang lừng, đồn khắp mười phương. Nay ta muốn được xem 
Thái tử. Nếu khanh không cho Thái tử đến thì ta sẽ tự thân đến đó. 
vua Đề-diêm-bà-đề nghe như vậy, trong lòng sầu ưu, tập trung 
quân thần bàn thảo: “Các ngươi hãy suy nghĩ, chúng ta nên trả lời 
như thế nào? Làm thế nào để vừa ý vua kia?° Quần thần đề nghị: 
“Nên đến hỏi Như Lai Định Quang. Tùy theo lời Phật dạy thế nào 
thì chúng ta làm thế ấy. 

“Bấy giờ vua Đề-diêm-bà-đề cùng các quần thần đến chỗ Phật 
Định Quang, đảnh lễ sát chân, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo vua: “Vua thôi chớ sầu ưu. Ta 
sẽ tự thân đến đó. “Khách thương nên biết, bấy giờ, vua Đề-diêm- 
bà-đề tại quốc nội suốt bảy ngày cúng dường y phục, âm thực, 
ølường nằm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh cho đức Như Lai Định 
Quang và Tăng tỳ-kheo, không thiếu một thứ gì. 

“Khách thương nên biết, Đức Như Lai Định Quang sau bảy ngày 
cùng các tỳ-kheo du hành trong nhân gian, đến bên ao của Long 
vương Dược Sơn. 

“Khách thương nên biết, cung của Long vương này, dọc ngang năm 
trăm do-tuần. Định Quang Như Lai và Tăng tỳ-kheo trụ nơi núi kia. 
Bấy giờ, Định Quang Như Lai phóng đại quang minh khắp soi các 
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quốc độ trong ba ngàn đại thiên, sáng chói không phân biệt ngày 
đêm. Khi các loại hoa, như hoa ưu-bát, bát-đầu-ma, cưu-vật-đâu, 
phân-đà-lợi, đều búp lại; và khi các loài chim không hót, thì biết đó 
là đêm. Khi các loài hoa như hoa ưu-bát v.v... nở và các loài chim 
hót, biết đó là ngày. Như vậy trải qua mười hai năm, không phân 
biệt được ban ngày và ban đêm. Bấy giờ, vua Thắng Oán liền tập 
hợp các đại thần lại và nói: “Ta nhớ xưa kia có ngày có đêm. Sao 
nay không có ngày, không có đêm? Khi các loài hoa ưu-bát nở, và 
các loài chim hót thì biết là ngày. Nếu hoa búp, chim không kêu, 
biết là đêm. Vì ta có làm điều gì lầm lỗi hay trong thế gian nảy có 
điều phi pháp, hoặc là các khanh có điều gì tội lỗi chăng? Các 
người cứ thành thật cho ta biết.” Chư thần tâu: “Vua cũng không có 
điều gì lầm lỗi. Nước cũng không có điều chi phi pháp. Chúng tôi 
cũng không có điều chỉ tội lỗi. Mà hiện nay Định Quang Như Lai ở 
trên núi Ha-lê-đà, bên cung Long vương, phóng đại hào quang, 
khắp soi các quốc độ trong ba ngàn đại thiên. [783c] Do oai thần 
đó, khiến ngày đêm không phân biệt được. Muốn biết ngày đêm 
phải dựa vào khi hoa búp, chim không kêu là đêm; hoa nở, chim 
kêu là ngày. Vua không có lầm lỗi. Nước không có phi pháp. 
Chúng tôi cũng không có tội lỗi gì. Đây là oai thần của Định Quang 
Như Lai. Chúng ta không nên lo sợ.” vua hỏi chư thần tả hữu: 
“Cung Long vương, núi Ha-lê-đà, cách đây xa gần?? Các đại thần 
tâu: “Cách đây không xa, độ chừng ba mươi lí thôi.” 

“Vua truyền lệnh cho các quan tả hữu nghiêm chỉnh cỗ xe có gắn 
lông chim,' nói: “Nay ta muốn đến đó để lễ bái Định Quang Như 
Lai.` “Các quan tả hữu tuân lệnh, liền nghiêm chỉnh cỗ xe có gắn 
lông chim, rồi đến tâu với nhà vua: “Xa giá đã chuẩn bị xong. Tâu 
đại vương biết cho.” “Khách thương nên biết, vua liền lên xe. Quần 
thần thị tùng, cùng đến cung Long vương trên núi Ha-lê-đà. Đoàn 
xe đi đến chỗ xe không đi được, vua và đoàn tùy tùng xuống đi bộ 
đến cung Long vương. 


! Hán: vũ bảo xa 3 # $, 
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“Khách thương nên biết, bấy giờ, vua từ xa trông thấy Định Quang 
Như Lai tướng mạo đoan chánh, các căn tịch định. Thấy vậy vua 
phát tâm hoan hý, liền đến trước đức Phật Định Quang, đảnh lễ sát 
chân Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp vi 
diệu cho vua nghe, khuyến khích, khiến hoan hỷ. Vua nghe Phật 
nói diệu pháp, khuyến khích, hoan hỷ rồi, bạch Phật: “Nay thật hợp 
thời, kính cung thỉnh đức Như Lai vào thành Liên Hoa.” 

“Định Quang Như Lai im lặng nhận lời vua cung thỉnh. Vua Thắng 
Oán biết đức Phật nhận lời thỉnh cầu bằng cách im lặng rồi, bèn rời 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và cáo lui. 

“Trở về lại quốc nội, vua ra lệnh cho nhân dân: “Các ngươi, hãy 
đào đất đắp đường thật kiên có, từ thành Liên hoa đến Dược sơn; 
hãy đào đất ngập đầu gối, rồi lấy chày nện cho chặt cứng. Dùng 
nước thơm rưới trên đất. Hai bên đường, trồng các loại cây hoa. Lễ 
đường làm lan can. Đốt đèn dầu tốt để lên trên. Làm lò hương bằng 
bốn món báu, là kim, ngân, lưu ly, pha lê. 


“Nhân dân nhận lệnh của vua như trên. Sau đó vua lại tập hợp các 
đại thần bảo rằng: “Các khanh phải trang hoàng đại thành Liên hoa 
này. Dọn đẹp tất cả các rác rưởi, đất cát, sỏi đá bân thiu. Dùng bùn 
đất tốt mịn trét lên trên mặt đất. Treo tràng phan, bảo cái. Xông các 
loại hương đặc biệt. Dùng các loại nệm dệt bằng lông để trải. Dùng 
các loại hoa tốt rải trên mặt đất. 


“Quản thần vâng lệnh vua mà trang trí. Vua Thắng Oán lại bảo các 
đại thần: “Nhân dân trong quốc độ, cấm không cho người bán 
hương hoa. Nếu có người nào bán thì không được mua. Ai mua bán 
[784a1] sẽ bị trừng phạt. Tại sao vậy? Vì Trẫm muốn cúng dường 
Định Quang Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác. 

“Bấy giờ, có vị đại thần bà-la-môn tên là Tự Thí, có nhiều tài bảo 
chân châu, hồ phách, xa cừ, mã não, thủy tỉnh, kim, ngân, lưu ly, 
trân kỳ dị bảo, không thể kế xiết. Bà-la- -môn kia trong mười hai 
năm tế tự, cầu rằng, “Trong nhân gian, nếu có người nảo có nhiều 
trí tuệ đệ nhất, ta sẽ đem cho bình bát bằng vàng đựng đầy thóc lúa 
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bằng bạc; hoặc bát bằng bạc đựng đầy thóc lúa bằng vàng: và cả cái 
âu rửa cũng bằng vàng; bảo cái, guốc đép tốt đẹp lạ thường; còn hai 
tắm thảm đẹp, các loại tạp bảo làm song giường, luôn cả một cô gái 
trang nghiêm xinh đẹp tên là Tô-la-bà-đề; tất cả để biếu tặng cho vị 
ây.” 

“Lúc Ấy, trong chúng hội tế tự, có một đại bả-la-môn đệ nhất 
thượng tọa, là đại thần của vua, có mười hai tướng xấu xí: chột, gù, 
gầy, bướu cổ, da vàng, đầu vàng, mắt xanh, răng lưỡi cưa, răng 
đen, tay chân khẻo, thân cong, lùn, lòi xương đầu gồi. 

“Khách thương nên biết, bà-la-môn Tự Thí kia nghĩ rằng: “Nay, 
trên chỗ ngồi cao nhất này, người ngồi có mười hai cái xấu, là đại 
thần của vua, làm sao ta có thê đem những vật quý báu và người nữ 
của ta trao cho người ấy được? Ta hãy kéo dài ngày tế tự để thật sự 
có người bà-la-môn thông minh trí tuệ, dung mạo đẹp đẽ, ta sẽ 
dâng cho." 

“Khách thương nên biết, phía nam Tuyết sơn có một Tiên nhân, tên 
là Trân Bảo, thiểu dục, ưa nhàn tịnh, không có lòng tham, tu tập 
thiền định, đặng năm thần thông, dạy năm trăm phạm-chí' khiến 
cho tụng tập. Tiên nhân năm thần thông có một người đệ tử, tên là 
Dr- khước, cha mẹ chân chánh, bảy đời thanh tịnh, cũng lại dạy cho 
năm trăm đệ tử. 

“Khách thương nên biết, bấy giờ, đệ tử Di-khước đến chỗ Trân Bảo 
Tiên nhân thưa: “Nay học vấn của con đã xong. Con nên học thêm 
thứ gì?' Trân Bảo Tiên nhân liền trước tác kinh thơ, mà tất cả bà- 
la-môn không có. Trước tác xong, bảo đệ tử rằng: “Ngươi hãy học 
tập tụng đọc sách này. Sách này, các bà-la-môn không có. Học tập 
đọc tụng xong, đối với các bà-la-môn, ngươi có thể là đệ nhất tối 
thăng.” 


' Phạm-chí 3È„&, dịch âm, chỉ người xuất gia theo ngoại đạo; Päli: paribbäjaka; 
cũng có khi dịch vừa âm vừa nghĩa của từ bâ-la-môn. 
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“Khách thương nên biết, bấy giờ người đệ tử kia liền học tập sách 
ấy một cách thông suốt. Học xong, đến chỗ Trân Bảo Tiên nhân 
thưa: “Con học xong sách này rồi. Còn học thứ gì nữa?” Vị thầy 
nói: “Nếu ngươi học xong sách ấy rồi, thì phàm người đệ tử nên trả 
ơn thầy. Nay, con hãy trả ơn!” Người đệ tử thưa: [784b] “Con phải 
trả ơn thầy bằng cách nào?? Vị thầy nói: “Ta cần có năm trăm đồng 
tiền vàng.” 

“Di-khước nghe thầy nói rồi, liền dẫn năm trăm đệ tử đến phía nam 
Tuyết sơn, du hành trong nhân gian. Từ nước này đến nước kia; từ 
thôn kia đến thôn nọ; lần hồi, họ đi đến thành Liên-hoa. Họ nghe 
mọi người nói: “Bà-la-môn Da-nhã-đạt, trong mười hai năm tẾ tự 
thiên thần, khấn răng, nếu có người thông minh đệ nhất, sẽ dùng 
bình bát bằng vàng đựng thóc lúa bằng bạc, bát bằng bạc đựng thóc 
lúa bằng vàng, bình rửa bằng vàng, bảo cái tốt, nệm tất tốt, các đồ 
dùng bằng bảy báu trang nghiêm và Tô-la-bà-đề người nữ đoan 
chánh đẹp đẽ để hiến dâng.” Di-khước bèn nghĩ, “Ta hãy đi vào 
trong chúng kia, hoặc giả có thể được năm trăm đồng tiền vàng. 
“Khách thương nên biết, Di-khước liền đi vào trong tế đàn. Ngay 
khi vừa mới vào, đại oal thần của ông trở nên sáng chói. Bấy giờ, 
bà-la-môn Da-nhã-đạt nghĩ rằng: "Người này vào tế đàn mà có đại 
oai thần chói sáng. Nay ta nên dời vị Thượng tọa kia đi, để lây chỗ 
cho Ma-nạp này ngôi. Nếu Ma- -nạp này ngôi nơi chỗ Thượng tọa 
rồi, các ngươi sẽ cùng ta cao giọng tung hô: Lành thay! Rồi trỗi 
nhạc, rải hoa, đốt hương, cung kính lễ bái. Bấy Ø1Ờ, mỌI người đều 
vâng lời, nói: “Nên như vậy. Chúng tôi sẽ theo lời dạy mà làm. 
“Khi Ma-nạp Di-khước vào trong chúng kia, ông đứng dưới mà hỏi 
bên trên: “Các ông tụng những thứ kinh gì? Tụng được bao nhiêu 
thứ? Tụng nhiều ít?? Trả lời: “Tôi tụng được những kinh như vậy; 
chừng ấy.” So với những kinh Ma-nạp tụng được nhiều gấp trăm 
vạn ức lần, số ấy không thể sánh được. Ma-nạp tiếp đến lại hỏi hai, 


' Da-nhã-đạt ## 3?‡Ÿ; phiên âm từ Skt. Yajñadatta, trên kia dịch là Tự Thí. 
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ba người cho đến trăm ngàn người: “Các ông tụng những thứ kinh 
gì? Tụng được bao nhiêu thứ? Tụng nhiều ít? Họ trả lời: 'Chúng 
tôi tụng được những thứ kinh đó; chừng ấy." So với những kinh 
Ma-nạp tụng được nhiều gấp trăm vạn ức lần, số ấy không thể sánh 
được. Kế đến hỏi vị thượng tọa đệ nhất: Ngài biết được những thứ 
kinh gì? Tụng được những thứ kinh gì?” VỊ ây trả lời, “Tôi tụng đọc 
như vậy; chừng ấy." Ma-nạp Di-khước lại cũng vượt hơn vị này. 
Ma-nạp Di-khước nói: Những thứ kinh mà tôi tụng được nhiều 
hơn ngài!” Ma-nạp lại nói tiếp, Ngài nên nhường chỗ cho tôi 
ngồi!? Vị thượng tọa nói: “Nếu ngài không bảo tôi dời chỗ, thì 
những vật cúng dường và vàng bạc nhận được ở đây tôi sẽ chia cho 
ngài. “Ma-nạp Di-khước trả lời: 'Dù ông cho tôi bảy báu đầy cõi 
Diêm-phù-đề, tôi cũng không nhận. Chỉ có việc là ông dời đi chỗ 
khác. Tại sao vậy? Vì tôi có pháp này, là phải ngồi vào chỗ ngồi 
này.” 

“Khách thương [784c] nên biết, bẩy giờ Ma-nạp Di-khước dời vị 
thượng tọa ấy đi, rồi ngồi lên chỗ đó. Khi Ma-nạp Di-khước ngồi 
lên chỗ ngồi, tức thì đất rung động sáu cách, liền có tiếng tung hô 
lớn: Lành thay! và âm nhạc trỗi, hương hoa cúng dường. 

“Khách thương nên biết, Da-nhã-đạt rất hoan hỷ, vui mừng vô 
lượng: đem bát bằng vàng đựng thóc lúa bằng bạc, bát bằng bạc 
đựng thóc lúa bằng vàng, bảo cái bằng vàng bảy báu trang nghiêm, 
chậu rửa cũng bằng vàng bạc rất là đẹp đẽ, nệm bằng lông tốt kỳ lạ 
để trang trí và dẫn người nữ trang nghiêm xinh đẹp đến trước Ma- 
nạp Di-khước thưa: “Cúi xm ngài thọ nhận các bảo vật này và 
người nữ trang nghiêm xinh đẹp này.ˆ Di-khước trả lời: “Tôi không 
cần những thứ đó.” Da-nhã-đạt liền hỏi: “Vậy, ngài cần thứ gì?' Trả 
lời: “Tôi cần năm trăm đồng tiền vàng. Da-nhã-đạt liền đem năm 
trăm đồng tiền vàng đến trao. 

“Khách thương nên biết, bây giờ, Ma-nạp Di-khước nhận năm trăm 
đồng tiền vàng rồi, rời chỗ ngồi đứng dậy cáo lui. Bấy giờ, người 
nữ Tô-la-bà-đề cũng đi theo. Ma-nạp Di-khước quay lại nói: “Tại 
sao cô đi theo tôi?” Người nữ trả lời: “Cha mẹ em bảo em đi theo 
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anh đề làm vợ.” Ma-nạp Di-khước trả lời: “Tôi tu phạm hạnh, đâu 
cần đến cô. Ai có ái dục thì mới cần đến cô.” Người nữ kia đành 
phải trở về, vào trong vườn của cha. Trong vườn có cái ao tắm 
trong sạch. Trong ao có bảy cành bông sen. Năm bông chung một 
cành, mùi thơm ngào ngạt màu sắc đặc biệt. Lại có hai bông chung 
một cành, hương sắc thù diệu. Thấy vậy, người nữ nghĩ, “Ta thấy 
hoa sen nảy thật là vi diệu tuyệt hảo. Nay ta nên hái hoa này để 
tặng cho Ma-nạp Di-khước, khiến cho người được vui thích.” Nghĩ 
xong cô liền hái hoa, cắm vào trong bình nước, rồi ra khỏi vườn, đi 
khắp nơi tìm Ma-nạp Di-khước. 

“Bấy giờ, Ma-nạp Di-khước trở lại đại quốc Bát-ma,' thấy nhân 
dân trong nước quét dọn đường sá, trừ bỏ tất cả các thứ rác bân, tu 
bổ sửa chữa bằng phẳng, dùng hoa trải trên đất, rưới nước hương, 
treo tràng phang bảo cái, trải đệm dệt bằng lông... Thấy vậy, Di- 
khước liền hỏi người trong thành: “Nay trong thành tu bổ trang trí 
đẹp đẽ như thế này là để phục vụ cho ngày tiết hội hay là dùng vào 
ngày sao tốt? Người trong thành trả lời: 'Phật Định Quang sẽ đến 
thành này, cho nên mới trang trí đẹp đẽ như thế... 

“Ma-nạp Di-khước tâm niệm: “Nay ta nên dùng năm trăm đồng tiền 
vàng này để mua tràng hoa tốt đẹp, hương thơm, kỹ nhạc đặc biệt 
tràng phan bảo cái quý báu, trước là để cúng dường Định Quang 
Như Lai, sau sẽ vì thầy mà cầu tài.' Di-khước liền đi khắp nước 
Bát-ma [785al] để mua mà không có. Tại sao vậy? Vì vua Thắng 
Oán đã ra lịnh cắm việc mua bán hoa. 

“Bấy giờ, người nữ Tô-la-bà-đề từ xa thấy Ma-nạp Di-khước đi 
đến, cô liền hỏi: “Thưa ngài Niên thiếu,” vì sao ngài bước đi vội vã 
như thế? Ngài cần gì?” Ma-nạp Di-khước trả lời: “Tôi cần hoa tốt. 
Người nữ hỏi: “Ngài dùng hoa làm gì?? Đáp rằng: “Tôi muốn gieo 
trông rễ vô thượng đề làm hạt giống Phật.” Người nữ hỏi: “Hoa này 
' Bát-ma #k##; phiên âm từ Skt. Padma (Päli: Paduma), trên kia đã dịch là Liên 
hoa. 


? Niên thiếu, dịch nghĩa của từ Ma-nạp (SKt., PÏ: mãnava) trên. 
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đã khô héo rồi, màu sắc đã biến đổi, không thể trồng lại được, làm 
sao có thê dùng nó để gieo trồng rễ vô thượng làm hạt giống Phật?? 
Ma-nạp nói với người nữ: '-Ruộng này rất tốt phì nhiêu. Dù cho hoa 
này đã khô héo, biến sắc, hạt giông bị hư nát, vần có thể sống lại.” 
Người nữ liền nói: “Vậy ông hãy lấy hoa này để gieo trồng rễ vô 
thượng để làm hạt giống Phật đi!? Ma-nạp hỏi: 'Cô bán với giá bao 
nhiêu, tôi sẽ lấy cho? Người nữ liền nói: 'Ma-nạp, tiếc gì tài vật 
của tôi? Cha tôi tên là Da-nhã-đạt, tài bảo rất nhiều. Ma-nạp muốn 
mua hoa này, chỉ cần cùng tôi thề ước, là bất cứ sanh ở nơi đâu, 
luôn luôn làm chồng tôi.” Ma-nạp đáp rằng: “Tôi thật hành đạo Bồ- 
tát; tất cả không có gì thương tiếc cả. Nếu có người xin, kế cả 
xương thịt, tôi cũng không luyến tiếc. Chỉ trừ cha, mẹ. Nhưng chỉ 
sợ rằng cô làm trở ngại cho tôi.” Người nữ nói; ' Chỗ nào ông sinh 
ra, nơi đó tất có đại oai thần, tôi cũng theo đó mà có oaI thần. Muốn 
đem tôi để bồ thí thì tùy ý ông cứ bồ thí.” 

“Bấy giờ, Ma-nạp lây năm trăm đồng tiền vàng mua năm cành hoa, 
hai cành còn lại, người nữ trao cho Ma-nạp Di-khước và nói: “Đây 
là hoa của tôi gởi cho ông, để dâng cúng Định Quang Như Lai. Tại 
sao vậy? Tôi nguyện cùng ông sanh bất cứ nơi nào, thường không 
xa nhau.” 

“Khách thương nên biết, bấy giờ Ma-nạp Di-khước được bảy cành 
hoa sen này rồi, hết sức vui mừng, không thể kế xiết. Ông liên đến 
cửa đông thành. Vào lúc đó, số người nhiều không tính hết, tất cả 
đều cằm hương hoa, tràng phan bảo cái, trôi nhạc, đợi rước Định 
Quang Như Lai. Ma- nạp Di-khước muốn đến trước để rải hoa mà 
không đến được, liền trở lại hỏi vua Thắng Oán răng: “Vì lý do nào 
mà Ngài tu sửa thành nội khang trang thế này? Ngày tiết hội hay 
ngày sao tốt?' vua trả lời: “Nay có Định Quang Như Lai đến nơi 
thành nầy, nên ta mới cho trang hoàng đẹp đẽ như vậy.” Ma-nạp 
hỏi vua: “Làm sao biết được [785bs| Như Lai có ba mươi hai 
tướng?' vua nói: “Các sách sắm ký của bà-la-môn cho biết." Ma- 
nạp thưa: “Nếu vậy, tôi có tụng sách này, sẽ chứng biết được việc 
ấy.” vua nói: 
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“Nếu ông có khả năng biết điều đó, thì ông đến trước để xem có ba 
mươi hai tướng không, sau đó, tôi sẽ đến diện kiến. 

“Khách thương nên biết, bấy giờ Ma-nạp nghe vua nói rồi, vui 
mừng không xiết kế, liền đến bên ngoài cửa thành phía đông. Dân 
chúng thấy Ma-nạp đến thì vui mừng, đều tự tránh đường cho Ma- 
nạp đi. Tại sao vậy? Vì vâng theo lệnh của vua. 


“Khách thương nên biết, Ma-nạp từ xa thấy đức Như Lai, trong tâm 
hoan hỷ, liền đem bảy cảnh hoa rải trên đức Phật Định Quang Như 
Lai. Do oai thần của Phật, từ trên hư không hoa kia biến thành bảo 
cái bằng hoa, rộng mười hai do-tuần, cành bông ở phía trên, lá ở 
phía dưới, mùi thơm ngào ngạt, che khắp nước kia, không chỗ nào 
không được che, nhìn không biết chán. Đức Phật đi đến đâu bảo cái 
bằng hoa che đến đó. Nhân dân nam nữ trong thành đều cởi áo mới 
của mình đem trải dưới đất. 

“Khi ấy, Ma-nạp đang mặc hai chiếc áo bằng da nai. Ông liền cởi 
một cái trải dưới đất. Nhân dân trong thành lượm chiếc áo ấy mà 
vất đi. Ma-nạp suy nghĩ trong lòng: “Ta không được Định Quang 
Như Lai thương tưởng. Định Quang Như Lai biết ý nghĩ ấy của 
ông, liền hóa đất thành bùn, khiến cho không một người nảo trải áo 
lên trên được. 

“Khách thương nên biết, Ma- -nạp lại nghĩ: “Người trong thành ngu 
si, không có sự phân biệt, chỗ nên trải lại không trải.” .Ma-nạp liên 
lấy chiếc áo da nai trải vào chỗ bùn. Song không che hết bùn. 


“Khách thương nên biết, tóc của Ma-nạp năm trăm năm thường búi 
lại, chưa từng mở ra. Ma-nạp liền thưa hỏi đức Như Lai: “Thế Tôn 
có thê bước qua trên tóc của con mà đi qua được không?? Thế Tôn 
đáp: “Được.` Ma-nạp liền xô đầu tóc ra, trải lên trên chỗ bùn, tâm 
phát nguyện: “Nếu Định Quang Như Lai không thọ ký riêng, thì 
con ở chỗ bùn này dù hình khô mạng chung, quyết không đứng 
dậy.` Định Quang Như Lai biết được lòng chí thành của Ma-nạp, 
đời trước có trồng căn lành, các đức đầy đủ, nên Ngài dùng chân 
bên tả bước qua trên tóc và nói: 'Ma-nạp, hãy đứng dậy! Trong đời 
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vị lai vô số a-tăng-kỳ kiếp, ngươi sẽ thành Phật, hiệu là Thích-ca 
Văn Như Lai, Chí nhân, Đăng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện 
Thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân 
sư, Phật, Thế Tôn.” Nghe lời biệt ký rồi, Ma-nạp liền vụt bay lên 
không trung, cách mặt đất bảy cây đa-la mà tóc vẫn còn trải nơi đất 
cũ. 

“Khách thương nên biết, bấy giờ, [785e] Định Quang Như Lai, Chí 
nhân, Đẳng chánh giác, xoay qua bên hữu, như con đại tượng 
vương, bảo các ty-kheo: “Các ông chớ nên bước lên trên tóc của 
Ma-nạp. Tại sao vậy? Đây là tóc của Bồ-tát. Tất cả Thanh văn, 
Bích-chi-phật đều không được bước lên trên. 

“Bấy giờ, trăm ngàn vạn ức người đều rải hoa đốt hương cúng 
dường tóc kia. Người lái buôn nên biết, bấy giờ, vị đại thần của vua 
Thắng Oán có mười hai tật xâu ấy nghe Định Quang Như Lai thọ 
ký cho Ma-nạp, liền đến nơi vua Thắng Oán tâu: “Tôi có khả năng 
trong vòng hai vạn năm cúng dường Định Quang Như Lai và chúng 
Tăng y phục, âm thực, giường năm, ngoạ cụ, thuốc chữa bệnh.” vua 
nói với bà-la-môn rằng: “Ý ông rất hay. Ông hãy biết thời.” Bà-la- 
môn này trong vòng hai vạn năm cúng dường Định Quang Như Lai 
và chúng Tăng y phục, ẩm thực, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc chữa 
bệnh rôi phát nguyện: “Trong vòng hai vạn năm tôi cúng dường 
Định Quang Như Lai và chúng Tăng y phục, âm thực, giường nằm, 
ngoạ Cụ, thuốc chữa bệnh. Song, đối với Ma- -nạp, người đã dời chỗ 
ngồi của tôi, đoạt sự cúng dường của tôi, hủy báng danh dự của tôi; 
duyên vào phước báo nhân duyên này, người này bất cứ sanh chỗ 
nào, tôi luôn luôn theo hủy nhục kẻ Ấy, cho đến khi y thành đạo, 
cũng không xả ly. 

“Khách thương nên biết, bà-la-môn Da-nhã-đạt thuở ấy đâu phải ai 
khác, mà nay là Chấp Trượng họ Thích.! Người nữ Tô-ma-bà-đè, 
' Chấp Trượng Thích chủng ‡j‡k4#Z#. Päli: Dandapänr. Tài liệu Päli (Mhv.ii. 
18,19) nói ông là anh của Mãyã và Pajäpatr. Truyên thuyêt phương Bắc nói ông 
là bô vợ của Thái tử Siddhartha. 
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nay chính là Thích nữ Cù-di.' Đại thần của vua Thắng Oán, bà-la- 
môn có mười hai tật xấu Ấy, nay chính là thân của Đề-bà-đạt. Trân 
Bảo Tiên nhân, đâu phải ai khác mà là Bồ-tát Di-lặc. Ma-nạp Di- 
khước chính là Ta vậy. 

“Khách thương nên biết, ai có thể cúng dường móng tay và tóc của 
người học đạo Bồ-tát chắc chắn thành vô thượng đạo. Bằng con 
mắt của Phật mà nhìn, Ta thấy trong thiên hạ không một ai như vậy 
mà sẽ không vào Bát-niết-bàn trong Niết-bàn giới Vô dư. Huống 
chỉ đối với vị không dục, không sân, không nhuế, không si. Bồ thí 
cho vị ấy là bậc nhất trong các bố thí, là phước tối tôn. Bậc nhất 
trong các người thọ nhận, há lại không báo ứng sao?” 

Bấy giờ, hai anh em người lái buôn liền rời chỗ ngồi đứng dậy ra 
đi. 

Đức Thế Tôn ăn cơm khô trộn với mật của người lái buôn rồi, liền 
ngồi kết già bảy ngày bất động dưới gốc gốc cây Bồ-đề, an trú tam- 
muội giải thoát mà tự thọ dụng an lạc. 


1.7. Hai quy y 


[786a1] Qua bảy ngày, Ngài từ tam-muội xuất. Do ăn cơm khô trộn 
với mật nên gió trong thân di động. Sở dĩ gọi là đất Diêm-phù-đề vì 
có cây là điêm-phù.ˆ Cách đó không xa có cây ha-lê-lặc.” Vị thần 
của cây ấy có lòng tin sâu đậm đối với Phật, liền hái trái ha-lê-lặc 
đến dâng cúng dường đức Thế Tôn." Vị thần cây đảnh lễ Phật, rồi 
đứng qua một bên bạch Phật: 


' Cù-di # %. Pãli: Gotami; thường để gọi Di mẫu của Phật. Nhưng đây chỉ Da- 
du-đà-]a. 

? Trong bản: diêm-phù-đề JÄj¿#3#. Có thể người chép đã chép dư chữ để. Phiên 
âm từ 7ambu-dvipa, hòn đảo của những rừng cây 7ambwu (Eugenmia lambolana). 
Để là phiên âm tắt của đvipa. 

3 Ha-lê-lặc "[ #! 3ÿ. Pali (Skt.): harTtaka. 

* Ngũ phần 15, tr. 103a§: thần núi Ma-tu-la #Ê1Z #Š ›h 3P. 
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“Kính bạch đức Thế Tôn, do ăn cơm khô trộn với mật nên gió 
trong thân Ngài di động. Nay xin Ngài dùng trái cây này đê làm vị 
thuôc trừ bệnh nội phong.” 

Đức Thế Tôn từ mẫn thọ nhận và bảo: 

“Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp.” 

Vị thần ấy liền quy y Phật, quy y Pháp. Các vị thần quy y Phật, 
Pháp trước nhât là thọ thân Ha-lê-lặc. 

Đức Thế Tôn ăn trái ha-lê-lặc rồi, ngồi kết già dưới gốc cây bảy 
ngày, tư duy bât động, an trú giải thoát tam-muội mà tự thọ dụng 
an lạc. Sau bảy ngày, từ tam-muội dậy, đên giờ, Thê Tôn khoác y, 
bưng bát, vào thôn Uât-tì-la khât thực. 

Ngài đi lần đến nhà bà-la-môn thôn Uất-tì-la, đứng lặng im trước 
sân. Bả-la-môn thây đức Thê Tôn im lặng đứng trước sân, phát tâm 
hoan hỷ, liên đem thức ăn ra cúng đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn từ 
mãn thọ nhận thức ăn và nói: 

“Nay ông nên quy y Phật, quy y Pháp.” 

Bà-la-môn liền thưa: “Nay con quy y Phật, quy y Pháp.” 

Đức Thế Tôn nhận thức ăn của bà-la-môn nầy, ăn xong, Ngài đi 
đến dưới gốc cây ly-bà-na, ' ngồi kết già bảy ngày, tư duy bất động, 
an trú giải thoát tam-muội mà tự thọ dụng an lạc. Sau bảy ngày đức 
Thê Tôn từ tam-muội đứng dậy, đên giờ, khoác y bưng bát vào 
thôn Uât-ti-la khât thực, theo thứ tự đên nhà bà-la-môn, im lặng 
đứng trước sân, vợ của người bà-la-môn kia là con gái của đại 
tướng tên Tô-xà-la,” thấy đức Như Lai im lặng đứng trước sân, liền 
phát tâm hoan hỷ đem thức ăn ra cúng dường đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn từ mân đôi với thí chủ nên nhận thức ăn, ăn rôi và bảo: 


' Ly-bà-na &Ê3#Z§; không rõ. 

? Tô-xà-la #£ BÄl 3#. Ngũ phần, tr.103b22: Tu-xà-đà ZãÑƑÈ, con gái của 
bà-la-môn Tư-na 3ƒ #§3š šš P1. Päli: Sujata, con gái của Senänï (Tướng 
quân) ở thị trắn Senãnigama. 
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“Nay, người nên quy y Phật, quy y Pháp.” 

Vợ bà-la-môn liền thưa: 

“Nay con quy y Phật, quy y Pháp.” 

Như vậy trong chúng ưu-bà-di quy y Phật, quy y pháp, thì Tô-xà-la 
con gái của đại tướng, vợ của Uất-tì-la là ưu-bà-di đầu tiên. 


Bấy giờ đức Thế Tôn ăn thức ăn ấy, liền trở lại cây ly-bà-na, ngồi 

kêt giả dưới gôc cây bảy ngày, tư duy bât động, an trú giải thoát 
[786b]| tam-muội mà tự thọ dụng an lạc. 

Sau bảy ngày, đến iỜ khất thực, đức Thế Tôn khoác y bưng bát 

vào thôn Uât-tì-la khât thực, theo thứ tự đên trong sân nhà bà-la- 

môn Uât-ti-la, đứng im lặng. Bây giờ con trai, con gái của bả-la- 

môn Uât-ti-la thây đức Như Lai rôi, phát tâm hoan hỷ, liên đem 

thức ăn ra dâng cúng dường Như Lai. Đức Như Lai rủ lòng thương 

đôi với họ, nhận thức ăn, ăn rôi bảo răng: 

“Nay, các con nên quy y Phật, quy y Pháp.” 

Các nam nữ con của bà-la-môn thưa: 

“Nay, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp.” 

1.8. Long vương Mục-chân-lân-đà 

Đức Thế Tôn ăn xong, liền đến cây văn-lân,' bên bờ sông Văn-lân,” 
cung điện của Long vương Văn-lân. Khi đến nơi, Ngài ngôi kết già 

suốt bảy ngày tư duy bất động, an trú giải thoát tam-muội mà tự thọ 

dụng an lạc. Vào lúc ấy, trời mưa to, gió rất lạnh, suốt bảy ngày 

Long vương tự ra khỏi cung, đi đến chỗ Phật ngồi, dùng thân hình 

của mình quân xung quanh đức Phật, đâu che trên đỉnh đức Phật, 

bạch Phật răng: 


' Văn lân thọ %###†. Tên cây, Päli: Ä⁄wcalinda (âm khác: Mục-chân-lân-đà), 
gần cây bàng Ajapãla-nigrodha ở Uruvelãä. Chính cây này là cung điện của Long 
y0 Mucalinda. 

° Trong bản: Văn-lân thủy %##‡Zk; có lẽ chỉ hồ Mucalinda (Päãli), Nhưng hồ này 
ở trên núi Himavä. 


38 


T22. 786b Chương ¡. Thọ giới 


“Ngài không bị lạnh, không bị nóng, không bị gió, không bị nắng, 
không bị muỗi mòng gây bất an chăng?” Sau bảy ngày, cơn mưa to 
gió lớn châm dút, bầu trời quang đãng, Long vương tự tháo mình 
ra, không quấn xung quanh đức Phật nữa, và biến hóa làm một 
thiểu niên bà-la-môn, đến trước đức Như Lai, chấp tay, quỳ gồi, 
kính lễ sát chân Như Lai. Sau bảy ngày đức Thế Tôn từ tam-muội 
dứng dậy, liền dùng bài kệ này tán thán: 

Ly đục, có hỷ lạc, 

Quan sát pháp, cũng lạc; 

Trong đời, không sản, lạc, 

Không nhiễu hại chúng sanh. 

Đời vô dục, là lạc, 

Vượt khỏi cõi dục giới; 

Ché phục tánh ngã mạn, 

Đầy là đệ nhất lạc. 
Lúc bấy giờ, Long vương Văn-lân đến trước đức Phật thưa: “Sở dĩ 
con dùng thân hình con quấn quanh đức Như Lai, đầu che trên đỉnh 
đức Như Lai, vì không muốn đức Như Lai bị quấy rầy bởi lạnh 
nóng, gió mưa, muỗi mòng, cho nên con mới làm như vậy.” 


Đức Phật bảo Long vương: “Nay ngươi nên quy y Phật, quy y 
Pháp.” Long vương nói: “Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp.” 
Như vậy trong hàng súc sanh, nhận hai quy y, Long vương là đầu 
tiên. 

1.9. Phạm thiên khuyến thỉnh 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau thời gian an trú dưới gốc cây Văn-lân 
Long vương, Ngài liên đên dưới gôc cây a-du-ba-la ni-câu-luật,” 
trải tọa cụ, ngôi kêt già và nghĩ răng: 


' Bài kệ tương đương Päli, xem Ä⁄4hãvagga, Vin. ¡. 3. 
? A-du-ba-la ni-câu-luật thọ #T# 3k 3š #É,3)4ÈÖ†. PAli: ajapäla-nigodha, một loại 
cây đa. 
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“Nay Ta đã chứng đắc pháp này, rất sâu kín, rất khó hiểu, rất khó 
biết, vĩnh viễn tịch tĩnh, an chỉ, vi diệu, [786c| tối thượng, chỉ 
người trí mới có thể biết, chẳng phải điều mà kẻ ngu có thê thân 
cận. Chúng sanh có kiến chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu 
hướng khác nhau, mạng khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt 
này mà yêu thích hang ô.' Do vì chúng sanh yêu thích hang ổ, cho 
nên đối với pháp duyên sanh sâu thăm này, khó có thể hiểu. Lại 
còn có cái sâu thăm khó hiểu hơn nữa, đó là Niết-bàn với sự dập tắt 
các dục, diệt tận khát ái. Đây cũng là chỗ khó hiểu. Nay, Ta muốn 
nói Pháp mà mọi người không biết, không hiểu, thì đối với ta có 
nhọc công vô ích chăng?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói hai bài kệ, mà trước đây chưa ai được 
nghe, cũng chưa từng nói: 


Đạo Ta chứng, khó hiểu; 
Nói cho kẻ trong hang. 
Người tham, nhuế, ngu sỉ, 
Không thể vào pháp này. 
Lôi ngược dòng sanh tử, 
Sâu kín, rất khó hiểu. 

Tham dục không thấy được, 
Vì ngu tối che lấp.”* 


' Hán: sào quật 3É/#. Ngũ phần 15, tr. 103c: quật trạch Z“#.. Pãli (Skt.) đlaya, 
chỉ vật được yêu thích, được cất giữ; chỉ tất cả sở yvà đối tượng của ái dục; cũng 
chỉ vật mà sinh vật tựa vào làm chỗ che chở an toàn cho đời sống, như nhà cửa 
các thứ. Hán dịch ở đây theo nghĩa thứ hai. Từ Phạn này, trong Duy thức dịch 
âm là A-lại-da. Đoạn tương đương, dẫn trong M”iếp Đại thừa 1 (T31n1594 
tr.134a17), Huyền Trang dịch: “Thế gian chúng sanh ái a-lại-da, lạc a-lại-da, hân 
a-lại-da, hỷ a-lại-da + R] 3# + Š PT ‡ÄñK.. Z4J‡ãfš.. ñ* J‡ñIƑ.. ;šJ #ã IR.” 
Pali tương đương (M. 1. 167): đlayarama kho panãyam pajã alayarata 
ãlayasammudlitã. 

? Bài kệ tương đương PãälI, xem Míahaävagga, Vin.l. 5; M1. 168, D. 1". 38, S. 1. 
136. 

* Bản Hán, hết quyền 31. 
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Thế Tôn tư duy như vậy rồi, im lặng không nói pháp. Bấy giờ, 
Phạm thiên vương, ' từ xa trên cõi Phạm thiên, biết được tâm niệm 
của đức Như Lai, tự nghĩ: “Thế gian hoàn toàn sụp đồ. Như Lai nay 
đặng pháp nhiệm mầu này, sao im lặng không tuyên thuyết, khiến 
cho thế gian không được nghe pháp?” 


Rồi Phạm thiên, khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ cõi kia 
hiện đên trước đức Như Lai, đảnh lễ rôi đứng qua một bên, bạch 
đức Thê Tôn: 

“Cúi xin đức Như Lai nói pháp! Cúi xin đức Thiện Thệ nói pháp! 
Chúng sanh trong thê gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi bân mỏng, 
thông minh, dê độ, có khả năng diệt tận pháp bât thiện, thành tựu 
thiện pháp.” 

Đức Thế Tôn bảo Phạm thiên vương: 


“Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vừa rồi Ta ở nơi 
nhàn tịnh khởi lên ý nghĩ răng: Nay Ta đã chứng đắc pháp này. 
Pháp [787a1] này rất sâu kín, rất khó hiểu, rất khó biết, vĩnh viễn 
tịch tĩnh, an chỉ, vi diệu, tối thượng, chỉ người trí mới có thê biết, 
chắng phải điều mà kẻ _TIgu CÓ thể thân cận. Chúng sanh có kiến 
chấp khác nhau, tín nhẫn khác nhau, xu hướng khác nhau, mạng 
khác nhau. Y trên những kiến chấp dị biệt này mà yêu thích hang ô. 
Do vì chúng sanh yêu thích hang ổ, cho nên đối với pháp duyên 
sanh sâu thăm này, khó có thê hiểu. Lại còn có cái sâu thắm khó 
hiểu hơn nữa, đó là Niết-bàn với sự dập tắt các dục, diệt tận khát ái. 
Đây cũng là chỗ khó hiểu. Nay Ta muốn nói Pháp mà mọi người 
không biết, không hiểu, thì đối với Ta có nhọc công vô ích chăng?” 
Thế Tôn nói hai bài kệ mà trước đây chưa ai từng được thấy, từng 
được nghe, và cũng chưa từng nói: 

Đạo Ta chứng, khó hiểu, 

Nói cho kẻ trong hang. 

Người tham, nhuế, ngu sỉ, 


' Vịn. ¡.5: Phạm thiên Sahampati, Sa-bà thế giới chủ. 
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Không thể vào pháp này. 

Lội ngược dòng sanh tử, 

Sâu kín, rát khó hiễu. 

Tham dục không tháy được, 

Vì ngu tôi che láp. 
“Này Phạm thiên! Vì vậy Ta im lặng, không nói pháp cho người 
đời.” 
Phạm thiên lại bạch Phật: 


“Thế gian hoàn toàn sụp đô. Như Lai nay đắc pháp nhiệm mầu này, 
sao im lặng không tuyên thuyết, khiến cho thế gian không được 
nghe pháp? Cúi xin đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp để lưu bố 
trong đời. Chúng sanh trong thế gian cũng có kẻ trí tuệ với lớp bụi 
bân mỏng, thông minh, dễ độ, có khả năng diệt tận pháp bất thiện, 
thành tựu thiện pháp.” 
Phạm thiên nói rồi, lại nói kệ: 

Ma-kiệt, nơi cấu uế 

Phật từ đó sanh ra. 

Nguyện mở cửa cam lô, 

Vì chúng sanh nói pháp. 
Đức Thế Tôn sau khi nhận lời khuyến thỉnh của Phạm thiên, bằng 
con mắt Phật, quan sát chúng sanh trong thế gian: Sanh ra trong thế 
gian, lớn lên trong thế gian, có người ít trần cấu, có người nhiều 
trần cấu, có kẻ lợi căn, có kẻ độn căn, có dễ độ, có khó độ; có kẻ sợ 
tội đời sau nên có thê diệt tận pháp bắt thiện, thành tựu thiện pháp. 
Cũng như trong ao ưu-bát, ao bát-đầu, ao câu-mâu-đầu, ao phân- 
đà-lợi có hoa ưu-bát, hoa bát-đầu, hoa câu-mâu-đầu, hoa phân-đà- 
lợi; có cái mới ra khỏi bùn mà chưa lên khỏi nước; hoặc có cái đã 
ra khỏi bùn mà lên ngang mặt nước; hoặc có cái lên khỏi nước mà 
LC£. Vinii. 6: pãturahosi magadhesu pubbe, dhammo asuddho samalehi cimtito, 
“Trước đây, giữa những người Magadha, xuất hiện pháp bắt tịnh được tư duy với 


sự cầu uế.” Sớ giải nói, cấu uế ở đây chỉ nhóm Lục sư Ngoại đạo. 
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không bị bụi trần nơi nước thấm vào. Đức Như Lai cũng như vậy, 
bằng Phật nhãn quán chúng sanh trong thế gian: Sanh ra trong thế 
gian, lớn lên trong thế gian, có người Ít trần cấu, có người nhiều 
trần cấu, có lợi căn, có độn căn, có dễ độ, có khó độ; có kẻ sợ tội 
đời sau, có thể diệt tận pháp bát thiện, thành tựu thiện pháp. Bấy 
giờ, đức Thế Tôn [787b] nói bài kệ cho Phạm thiên nghe: 


Phạm Thiên, Ta bảo ông: 

Nay mở cửa cam lồ, 

Cho người nghe tin nhận. 

Vì nhiễu loạn, không nói, 

Phạm Thiên, pháp vi diệu, 

Pháp Mâu-ni chứng được. 
Phạm thiên biết đức Thế Tôn nhận lời khuyến thỉnh rồi, đảnh lễ sát 
chân đức Thế Tôn, đi nhiễu bên hữu ba vòng, cáo lui, ẩn mình, 
không thấy nữa. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai 
trước, mà người ấy có thể vừa nghe liền hiểu được?' Ngài liền 
nghĩ, “A-lan-ca-lan” trần cấu ít, lợi căn, thông minh có trí. Nay Ta 
nên nói pháp cho ông ấy.” Tức thì trí kiến khởi lên nơi Ngài, “A- 
lan-ca-lan qua đời đã bảy ngày rồi.” Chư thiên cũng đến cho biết: 
“A-lan-ca-lan qua đời đã bảy ngày rồi." Đức Phật nghĩ răng: “Khổ 
thay, ông ấy mắt điều lợi. Pháp cực kỳ vi diệu này, sao không được 
nghe? Nếu được nghe, ông ấy sẽ hiểu nhanh chóng.” 
Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà 
người ấy có thể vừa nghe liền hiểu được?' Ngài liền nghĩ, “Uất- 


' Bất vi nhiễu cố thuyết ... š3##‡#. Theo văn cú thông thường mà hiểu: 
“Không vì nhiễu loạn mà thuyết.” Nhưng đây văn dịch đảo trang, nên phải hiểu 
là: vi nhiễu cố bất thuyết...vi diệu pháp: vì nhiễu loạn (=mệt nhọc), nên Ta không 
nói pháp vi diệu.” Tham chiếu Päli, Vini. 7 (Cf D.i. 39, M. ¡. 169): 
vihimsasafñi paeunamn na bhãsun dhammam panfam... VÌ có ấn tượng não hại, 
Ta đã không giảng thuyết pháp vi diệu. 

? A-lan-ca-lan Eƒ ñj‡* fj. Các đoạn trên, âm là A-lam-ca-lam. 
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đầu-lam Tử, người này có trần cấu mỏng, lợi căn, thông minh có 
trí. Nay ta nên nói pháp cho ông ấy nghe trước.” Tức thì trí kiến 
khởi lên nơi Ngài, “Uất-đầu-lam Tử đã qua đời ngày hôm qua.” 
Chư thiên cũng đến thưa: “Uất-đầu- lam Tử đã qua đời ngày hôm 
qua." Đức Phật nói: “Khổ thay, ông, mất điều lợi. Pháp cực kỳ vi 
diệu nảy, sao không được nghe? Nếu được nghe, ông ấy sẽ hiểu 
nhanh chóng. 
Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ta nên thuyết pháp cho ai trước, mà 
người ấy có thê vừa nghe liền hiểu được?? Ngài liền nghĩ, Năm tà 
kheo đã từng phục vụ Ta khổ nhọc, không ngại sự lạnh nóng, hầu 
hạ, hộ vệ, cúng dường Ta. Nay Ta có nên nói pháp cho họ trước 
hay chăng? Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Năm vị tỳ-kheo này hiện nay ở 
đâu?” Ngài liền dùng thiên nhãn thanh tịnh quán sát trong nhân 
thiên, thấy năm vị tỳ-kheo ở tại nước Ba-la-nạl, trong vườn Nai 
Tiên nhân. 
Thấy vậy rồi, Ngài liền đi đến đó. Trên đường đi, Phật gặp phạm- 
chí Ưu-đà-da.' Từ xa thấy đức Thế Tôn, phạm-chí đi đến trước đức 
Phật, thưa rằng: 
“Cù-đàm, các căn tịch tịnh, nhan sắc tươi đẹp. Vậy thầy của Ngài 
là ai? Ngài theo học với a1? Ngài học pháp gì?” 
Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời: 
[787c] Nhất thiết trí, trên hết, 

Mở mọi gút ái dục. 

Tự nhiên được ngộ giải, 

Nào có theo ai học. 

Ta cũng không có thây, 

Bè bạn cũng lại không. 

Thế gian chỉ một Phật, 


' Ưu-đà-da phạm-chí 4# Fề Äf #Èz*., chỉ ngoại đạo xuất gia, không phải bà-la-môn. 
Ngũ phần 15, tr. 104a: Ưu-bà-kì-bà ‡#3š|-# 3. Päli: Upaka ãjïvaka, tà mạng 
ngoại đạo Dpaka. 
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Trâm lặng, thường an Ôn. 

Ta không bị đời nhiễm, 

Ta vượt trên thể gian. 

Chư thiên và người đời, 
Không ai sánh bằng Ta. 

Ta đến Ba-la-nai, 

Chuyển vô thượng pháp luân. 
Thể gian đêu tăm lồi, 

Ta đánh trồng cam lồ. 


Phạm-chí hỏi rằng: 
“Vừa rồi Cù-đàm nói: Ta là người không nhiễm trước, tối thắng.” 
Tôi muôn được nghe ý nghĩa nây.” 
Đức Phật dùng kệ trả lời: 

Ta mở tắt cả gút, 

Ta hết tất cả lậu; 

Ta thăng các pháp ác, 

Uu-đà, Ta tối thắng. 
Phạm-chí nghe xong ¡im lặng. Đức Thế Tôn liền từ giã tiếp tục đi, 
nhắm đến Tiên nhân Lộc uyên. 


2. Sơ chuyển Pháp luân 


2.1. Trung đạo 

Năm vị tỳ-kheo, từ xa trong thấy đức Thế Tôn đến, đặn bảo nhau 
răng: 

“Sa môn Củ-đàm này đã đi lạc đường, mê mờ, mất chí hướng. Nếu 
ông ây đên đây, chúng ta đừng nói năng gì với ông ta. Cũng đừng 
kính lề. Chỉ nên cho một chỗ ngôi nhỏ, bảo ngôi mà thôi.” 


' Cam lộ cô + ## 34. Pãli: amatadundubli, trỗng bất tử. 

* Bản Päli (Vin, ¡. 8), Upaka nói: arahosi ananajino íi, “Ngài xứng đáng là vị 
Chiến Thắng vô cùng tận.” 

* Bản Päli: //Z me, “Ta, người đã chiến thắng.” 
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Thế Tôn từ từ đi đến chỗ năm vị tỳ-kheo. Bấy giờ, năm vị tỳ-kheo 
bông nhiên đứng dậy nghĩnh đón, lễ kính. Người thì trải chỗ ngôi. 
Người thì rước y bát. Người lây nước rửa chân. Bây giờ đức Thê 
Tôn nghĩ: “Những người ngu sĩ này đã không cô giữ được ý chí của 
mình. Đã cùng nhau giao ước, rôi lại phá bỏ. Tại sao vậy? Vì 
không thê nào cưỡng lại oai lực của Phật. Nay Ta nên đên chỗ ngôi 
mả an tọa." Năm tỷ-kheo thây Như Lai đên ngồi nơi chỗ ngôi rôi, 
bèn gọi tên Như Lai, và gọi Ngài bằng “Ông bạn.?'. Đức Phật bảo 
năm vị tỳ-kheo: 

“Các ông chớ nên gọi tên Như Lai, và gọi bằng “Ông bạn.' Như 
Lai, là bậc Chí chân, Đăng chánh giác, oal thân tôi thăng vô lượng. 
Nêu các ngươi gọi tên Như Lai, và gọi băng “Óng bạn" thì các 
ngươi sẽ thọ khô vô lượng và lâu dài.” 

Năm người nói: 

“Này Cù-đàm, ngài trước kia với cuộc sống khổ hạnh, chấp trì oai 
nghị, còn không thê đạt được thân thông, trí kiên của pháp thượng 
nhân, đê có thê tự mình chứng nghiệm lợi ích tôi thượng. Huông 
chi là nay không đi đúng đường, đã lạc lôi mê mờ, mât chí 
hướng?” 

Đức Phật bảo năm người rằng: 

“Các ông đã từng nghe, có khi nào Ta nói hai lời mâu thuẫn nhau 
hay chăng?” 

Năm tỳ-kheo nói: 

“Xưa kia, chúng tôi không từng nghe ngài nói hai [788a[ lời.” 

Đức Phật nói: 

“Các ông, hãy đến đây! Nay ta đã đặng cam lồ. Ta sẽ chỉ dạy cho 
các ông. Các ông có khả năng tiêp nhận lời nói của Ta, không bao 


' Nguyên Hán: xưng danh nhữ Như Lai ## # +-+‡e $-. Päli (Vin. ¡. 9): nãmena ca 
ãvusovãdena samudäcarari. Gọi (Phật) bằng tên và bằng từ “ông bạn (hiền 
giả).” 
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lâu, các ông sẽ có sở đắc; đạt được mục đích mà vì đó thiện nam tử 
với lòng tin kiên có, từ bỏ gia đỉnh, sống không gia đình, hành đạo, 
tu vô thượng phạm hạnh, ở ngay trong đời hiện tại, tự thân tác 
chứng, tự mình an trú an lạc, biết rằng, “sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. ° 

“Này Tỳ-kheo, kẻ xuất gia không được thân cận hai cực đoan,' ưa 
hưởng thụ ái dục hoặc tự hành khổ. Đó không phải là pháp Hiền 
Thánh. Hành hạ thân xác không thành tựu được gì. Tỳ-kheo từ bỏ 
hai cực đoan này, lại có con đường giữa, có sự sáng của con mắt, 
có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viễn tịch tĩnh, an ôn, thành tựu thần 
thông, đặng Đăng chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn đến Niết-bàn.” 
“Thế nào gọi là con đường giữa, có sự sáng của con mắt, có sự 
sáng của trí tuê, vĩnh viên tịch tĩnh, an ồn, thành tựu thần thông,” 

đặng Đẳng chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn đến Niết-bàn? Đó là 
con đường tám chánh” của các bậc Thánh gồm có: chánh kiến, 
chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tính 
tấn”, chánh niệm và chánh định.” Đó tức là con đường giữa, có sự 
sáng của con mắt, có sự sáng của trí tuệ, vĩnh viên tịch tĩnh, an ổn, 
thành tựu thần thông, đặng Đăng chánh giác, tác thành Sa-môn, dẫn 
đến Niết-bàn. 


! Nhị biên —‡#; chỉ hai cực đoan. 

? Niết-bàn hành 3# ##⁄ƒ; Pãli (Vin. ¡. 10): nibbãnãya samwaffaii, vận chuyển đến 
Niết-bàn. 

3 Päli: abhiãñãya, chứng thắng trí. 

* Bát chánh đạo, không nên hiểu là tám con đường chánh, mà nên hiểu là con 
đường gồm tám sự chân chánh. Päli: z//hangiko maggo, con đường có tám chỉ; 
hay ariyo afthangiko magso, Thánh đạo tám chi. 

Ỷ Nguyên trong bản: chánh phương tiện. 

° Bản Hán này không có chánh £ duy mà thay bằng chánh hành. Có lẽ, Päli: 
sammasankappa (Skt. samyaksankaipa) được đọc là sammasankamma? 
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2.2. Chuyển Pháp luân kinh 

“Bốn Thánh đế.' Thế nào gọi là Thánh đế? Là Khổ Thánh đề, Khổ 
tập Thánh đế, Khổ tận Thánh đế, Khổ xuất yếu Thánh đề. 

“Những øì gọi là Khổ Thánh đế? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết 
khổ, thù ghét nhau mà tụ hội khô, ái biệt ly khổ, muốn điều gì mà 
không được là khổ. Nói một cách gọn, là năm thủ uẫn là khô.” Đó 
gọi là Khổ Thánh đế. Lại nữa, Khổ Thánh đề cần được biết thì Ta 
đã biết. Đây nên tu đạo tám chánh: chánh kiến, chánh nghiệp, 
chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định. 


“Những øì là Khô tập Thánh đế? Ái lạc vốn được phát sinh từ trước 
do duyên nơi ái,” và tương ưng với dục. Đó là Khổ tập Thánh đề. 
Lại nữa, Khổ tập Thánh đề cân diệt thì Ta đã diệt và tác chứng. 
Đây nên tu tám chánh đạo: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, 
chánh hành, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh niệm và chánh 
định. 


' Văn Hán thiếu đoạn trung chuyền. 

“ Nguyên trong bản: ngũ thạnh ấm khổ # #323. Päli: pañcupädänakkhandä 
dukkhã, năm thủ uấn là khô. 

3 Duyên ái bản sở sanh ##2# & Øƒ %. Päli: /anhã ponobhavikä, ái với khát vọng 
sự hữu tương lai. Nhưng bản Hán đọc (nhằm) là: zznhã pubbabhavikä, ái liên hệ 
với hữu có từ trước. Tuy vậy, bản Việt tạm thời dịch sát y theo Hán. Xem thêm 
cht. tiếp theo. 

* PÄll: nandirägasahagatã tatratatrabhinandinĩ, (ái) câu hành với hỉ tham, ước 
vọng (tái sinh) nơi này hay nơi kia. Päli, nói thêm: (...) seyyathidam kaãmatanhã 
bhavatanhã vibhavatanha, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. CẾ 7 trung 3 (tr. 
435c): thử ái thọ đương lai hữu, lạc dục cọng câu, cầu bĩ bĩ hữu 1t # # &Z; 
#4 3+11:R24ixñ, ái này đưa đến hữu đương lai câu hữu với lạc dục, mong 
cầu hiện hữu chỗ này chỗ kia. 


48 


T22. 788b Chương ¡. Thọ giới 


“Những gì là Khổ tận Thánh đế? Ái kia đã vĩnh viễn đoạn tận, vô 
dục, tịch diệt, xả, xuất ly, giải thoát, vĩnh viễn diệt tận, tĩnh chỉ, 
không còn hang ô.” Đó gọi là Khổ tận Thánh đế. Lại nữa, Khổ tận 
Thánh đế cần được chứng đắc, Ta đã tác chứng. Đây nên tu tám 
chánh đạo: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 

“Những gì là Khổ xuất yếu Thánh đề ? Con đường Hiền Thánh có 
tám chánh này, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là Khổ 
xuất yếu thánh đề. Lại nữa, Khổ xuất yếu Thánh đề này cần được tu 
tập thì Ta đã tu tập. 


“Khổ thánh đề này, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, 
phát sinh [788b] thông, phát sinh huệ, đắc chứng.” Lại nữa, nên 
biết Khổ Thánh đề này mà, đối với pháp trước đây chưa từng được 
nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 


Lại nữa, Ta đã biết Khổ Thánh đề mà, đối với pháp trước đây chưa 
từng được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh 
giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát sinh huệ. Đó gọi là Khổ 
Thánh đề. 


“Khổ tập Thánh đề, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, phát sinh minh, 


! Vô dục, diệt, xả, xuất yếu, giải thoát, vĩnh tận, hưu tức: tất cả các từ này đồng 
nghĩa với ái diệt. So sánh PälI: asesavirãgamirodho, cãgo, pafinissago, mmuffi,..., 
hoàn toàn ly dục và diệt tận (đối với ái), xả bỏ và thoát ly và giải thoát (khỏi ái). 

° Hán: vô hữu sào quật #&2j‡#/#. Päli: anzlayo, không còn sự chấp chứa. Xem 
cht. 61 trên. 

3 Tham chiếu Päli: ...pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, 
ñãnam..., paññä..., vijjã..., ãloko wudapäái, (Thánh đế) đã làm phát sinh con mắt 
(để thấy) Pháp chưa từng được nghe từ trước; làm phát sinh trí, phát sinh huệ, 
phát sinh minh, phát sinh ánh sáng (để soi) trên các pháp vốn chưa từng được 
nghe từ trước. 
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phát sinh thông, phát sinh huệ. Lại nữa, nên diệt Khổ tập Thánh đề 
này mà, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh 
con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa Ta đã diệt Khổ tập Thánh 
để này mà, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát 
sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Đó gọi là Khổ tập Thánh đề. 
“Khổ tận Thánh đề, đối với pháp trước đây chưa từng được nghe, 
làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 

Lại nữa, nên tác chứng Khổ tận Thánh đề này, đối với pháp trước 
đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh 
huệ. Lại nữa, ta đã tác chứng, Khổ tận Thánh đề này, đối với pháp 
trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến 
phát sinh huệ. 


“Khổ xuất yếu Thánh đề này, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, 
nên tu Khổ xuất yếu thánh đế, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại nữa, 
Ta đã tu Khổ xuất yếu Thánh đề, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 

“Đó là bốn Thánh đế. Nếu Ta không tu bốn Thánh đề này, với ba 
lần chuyên thành mười hai hành tướng, mà không biết như thật, thì 
nay Ta không thành đạo Vô thượng chánh chân. Song Ta đối với 
bốn Thánh đề, với ba lần chuyên thành mười hai hành tướng, như 
thật đã biết, nên nay Ta thành đạo Vô thượng chánh chân, không 
còn gì nghi ngờ. 

“Như Lai nói bốn Thánh đế này mà trong chúng không có người 
giác ngộ thì Như Lai không chuyển pháp luân. Nếu Như Lai nói 
bốn Thánh đề này, mà trong chúng có người giác ngộ thì Như Lai 
vì họ chuyển pháp luân, là bánh xe mà Sa-môn, Bà-la-môn, Ma 
hoặc Thiên ma, trời và người trong thế gian, đều không thể vận 
chuyên được. Cho nên, hãy nỗ lực tinh tấn tu bốn Thánh đế: Khổ 
Thánh đế, Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đế, Khổ xuất yếu 
Thánh đề. Hãy nên học như vậy.” 
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Khi đức Thế Tôn nói pháp này, năm tỳ-kheo, A-nhã Kiều-trằn-như, 
dút sạch các trân câu, pháp nhãn được sanh.' Đức Thế Tôn biết sở 
đặc trong tâm A-nhã Kiêu-trân-như, liên khen răng: 

“A-nhã Kiều-trằn-như, đã biết! A-nhã Kiều-trần-như, đã biết!” Từ 
đó về sau gọi là A-nhã Kiêu-trân-như. 

Bấy giờ, các vị Địa thần đã nghe những gì đức Như Lai đã nói, bèn 
cùng bảo với nhau: 

“Nay đức Như Lai, Chí chân, Đẳng chánh giác, tại vườn Nai, trú xứ 
của Tiên nhân ở Ba-la-nai, đang chuyển [788c| pháp luân vô 
thượng, mà xưa nay vốn chưa từng được chuyển, mà Sa-môn, Bà- 
la-môn, Ma hoặc Thiên ma, trời và người đều không thê chuyển 
được.” 

Tiếng của Địa thần xướng lên như vậy, được nghe lần lượt lên đến 
Tứ Thiên vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-thuật-đà 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hoá thiên. Các chư thiên này lần lượt 
truyền nhau, nói rằng: 


“Nay đức Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, tại vườn Nai, trú xứ 
của Tiên nhân ở Ba-la-nai, đang chuyền pháp luân vô thượng, mà 
xưa nay vốn chưa từng được chuyền, mả Sa-môn Bà-la-môn, Ma 
hoặc Thiên ma, trời và người đều không thê chuyền được.” 

Chỉ trong khoảnh niệm, âm thanh ây đã lên đến trời Phạm thiên. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như thấy pháp, đắc pháp, thành 
tựu các pháp, đã đạt quả chứng, bạch Phật răng: 

“Nay, con ở trong giáo pháp của đức Như Lai tu phạm hạnh.” 

Phật nói: 


' Có nghĩa là chứng đắc Sơ quả Dự lưu. 

? Kiều-trần-như ‡§#2 (Pãli: Kopdañña; Skt. Kaundinya) là tên thật. A-nhã FT 
+, là phiên âm từ aña (Päli) hay a7ña (Skt.), do bởi Phật khen (Päli, Vin.1. 12): 
aññasi vatfa, bho kondafñno, aññasi vata, bho kondafno, “Thật sự, ngươi đã biết, 
Kondañña.” 
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“Hãy đến đây, tỳ-kheo!' Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng 
nghiệm, tu phạm hạnh, đề đoạn tận nguồn khổ.” 


Tôn giả A-nhã Kiều-trằn-như liền xuất gia, thọ giới cụ túc. Như 
vậy, trong hàng tỳ-kheo, người đâu tiên thọ giới cụ túc là A-nhã 
Kiêu-trân-như. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiều-trằn-như thưa với đức Thế Tôn rằng: 
“Nay con muốn vào thành Ba-la-nai khất thực. Xin Thế Tôn cho 
phép.” 

Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc.” 

Tôn giả A-nhã Kiều-trằn-như rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thê Tôn rôi, khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nại khât thực. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói pháp cho các Tôn giả A-thấp-ti, tỳ-kheo 
Ma-ha-ma-nam, khuyên khích, khiên cho hoan hỷ. Ngài nói pháp 
về bô thí, về trì giới, vê sanh thiên.” Ngài chê trách dục là bât tịnh, 
là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuât ly. Các 
Tôn giả ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh 
của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; rồi 
thưa với đức Như Lai: 


“Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 


Đức Phật nói: “Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự 
chứng nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khô.” 


Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc. Tỳ-kheo A-thấp-ti, Ma-ha-ma- 
nam bạch Phật: 


' Lai, tỳ-kheo 4kyb # (Päli: ehï bhikkhu); Luật tạng nói đây là sự truyền cụ túc, 
đắc pháp tỳ-kheo đầu tiên. Các tỳ-kheo được Phật trực tiếp truyền cụ túc gọi là 
đắc pháp bằng “Thiện lai, tỳ-kheo.” (ehi-bhikkhu-upasampada). 

° Bố thí, trì giới, sanh thiên, là ba pháp tu chính của người tại gia, trước khi tu 
bốn Thánh đế. Thêm niệm Phật, Pháp, Tăng, thành pháp Sáu niệm của người tại 
gia. 


52 


T22. 789a Chương ¡. Thọ giới 


“Chúng con muốn vào thành Ba-la-nại khất thực.” 

Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc.” 

Các Tôn giả liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân đức Thế 
Tôn, rôi khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nại khât thực. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói pháp cho Bà-đề, Bà-phu, khuyến khích, 
khiên cho hoan hỷ. 

Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách 
dục là bât tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự 
xuât ly. Các Tôn giả ngay trên chỗ ngôi sạch các trân câu, [789a1| 
được sự thanh tịnh của con mắt pháp, thây pháp đắc pháp, đạt được 
quả chứng; rôi thưa với đức Như Lai: 

“Chúng con muốn ở trong pháp Như Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 
Đức Phật nói: 

“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 
tu phạm hạnh, đê đoạn tận nguôn khô.” 

Tôn giả liền xuất gia thọ giới cụ túc, rồi hai vị Bà-đề, Bà-phu bạch 
Phật: “Chúng con muôn vào thành Ba-la-nại khât thực.” 

Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo, nên biết đúng lúc.” 

Các Tôn giả Bà-đề, Bà-phu liền rời chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát 
chân đức Thê Tôn rôi, khoác y bưng bát vào thành Ba-la-nại khât 
thực. 

Khi đức Thế Tôn nói pháp cho ba người, thì hai người đi khất thực; 
hai người khât thực đủ cho sáu người cùng ăn. Nêu đức Thê Tôn 
nói pháp cho hai người trong năm người, thì ba người khât thực; ba 
người khât thực đủ cho sáu người cùng ăn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn khuyến hóa năm tỳ-kheo, tuần tự dạy dỗ, 
khiên cho tâm họ hoan hỷ. 

2.3. Vô ngã tướng kinh 

Sau bữa ăn, đức Thế Tôn bảo năm tỳ-kheo: 
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“Sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không Suy, lão để cho ngã 
thọ khổ. Nếu sắc là ngã thì phải được tự tại mà muôn rằng “sắc phải 
là như vậy', hay “sắc không nên là như vậy'. Vì sắc vô ngã nên sắc 
tăng trưởng, khiến cho thọ các khổ, và cũng không thể tuỳ ý muốn 
mà được răng, “sắc phải là như vậy”, hay “sắc không nên là như 
vậy. 

“Thọ tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

“Thế nào, các tỳ-kheo, sắc là thường hay sắc là vô thường?” 
Các ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường.” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu sắc là vô thường, vậy sắc là khổ hay là lạc?” 

Các ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sắc là khổ.” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu sắc là vô thường, khổ, thì nó là pháp biến dịch. Các ngươi 
nghĩ sao, có phải sắc là ta, là cái kia, là cái kia; ta là sắc, là cái kia, 
là cái kia chăng?” 

Thưa rằng: “Chẳng phải như vậy.” 
“Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. 


' Nguyên Hán: bất tăng ích 3# #; các đoạn dưới: (bất) tăng trưởng 3Ý. 
Tham chiếu Päli: (...) nayidam rñpam ãbãdhãya samvaffeyya, “(Nếu...) Sắc này 
sẽ không đưa đến bệnh khổ.” Có lẽ bản Hán hiểu sưwaffeyya (Skt. saarfeya) 
là tăng thịnh, thay vì dẫn khởi hay dẫn đến. Đây có dịch sát bản Hán. 

? Hán tối nghĩa: sắc fhj ngã thị bỉ thị bỉ sắc thị ngã thị bỉ thị bi É, ‡\ Z5 1 & 1k 
#, # 4\ % i*# & X. Tham chiếu Päli, ibid., em mama eso °ham asmi eso me aHã, 
“cái này là của tôi; tôi là cái này; cái này là tự ngã của tôi.” 
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“Cho nên, các tỳ-kheo, tất cả sắc, sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả 
sắc hoặc ở trong hoặc ở ngoài, hoặc tê hoặc thô, hoặc tôt hoặc xâu, 
hoặc xa hoặc gân. Tât cả sắc chăng phải là ta, là cái kia, chăng phải 
sở hữu của cái kia, chăng phải sở hữu của ta. Hãy dùng trí tuệ mà 
chánh quán như thực như vậy. 

“Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. 

“Này các tỳ-kheo, Thánh đệ tử quán như vậy rồi, nhàm tởm sắc. 
Khi đã nhàm chán thì không đăm trước. Không đăm trước thì được 
giải thoát. Khi đã giải thoát rôi, thì biệt là đã giải thoát; biệt rắng 
“Sự sanh đã dứt; phạm hạnh đã vững: điêu cân làm đã làm xong; 
không còn tái sinh đời sau nữa. ` 

[789b| “Thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy.” 

Khi đức Thế Tôn nói pháp này, năm tỳ-kheo, tâm giải thoát khỏi tất 
cả hữu lậu, được vô ngại giải thoát, chánh trí phát sanh. 

Bấy giờ, trong thế gian có sáu vị A-la-hán. Năm vị đệ tử, và đức 
Như Lai, Chí chân, Đăng chánh giác là sáu. 


3. Da-xá 


3.1. Thiện lai Tỳ-kheo 

Bấy giờ, đức Thế Tôn du hóa tại nước Ba-la-nại. Tại đây, có người 
thiện gia nam tử' tên là Da-thâu-già.” Cha mẹ chỉ có một người con 
cho nên rât thương yêu quí mên, chăm sóc trông nom, không bao 
giờ không đê ý đên. Cha mẹ cho xây cât ba cung điện mùa, đê cho 
Da-thâu-già ở theo thời tiệt ba mùa, xuân hạ và đông, khiên cho 
con mình vui chơi theo năm thứ dục lạc. 

Một thời, cậu con trai say đắm mình trong năm thứ dục lạc đến cực 
độ, quá mệt mỏi nên ngủ. Khi thức dậy, cậu thây ở cung điện thứ 
nhât các nhạc cụ mà các kỹ nữ đã sử dụng, giờ bỏ dọc ngang, bừa 
' Nguyên Hán: tộc tánh tử 3&#È-ƒ. Päli: kưapufa. 

° Da-thâu-già ÄK3#q1tm; Ngũ phần 15: Da-xá ÄR4-. Pãli: Yasa, con trai một thương 
gia rất giàu có. Vin. ¡. 15fF 
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bãi; bọn chúng gối đầu lên nhau, tóc rối bời, nằm loạn xạ; ngáy, 
nghiễn răng, nói mớ. Thấy vậy, cậu hoảng sợ, lông trong người 
dựng ngược lên, sanh tâm nhàm tởm, không còn một chút ý muốn 
tụ hội, tự than: “Khổ thay! Có gì đáng ham muốn ở đây?” 

Cậu liền bỏ cung điện này, đến nơi cung điện giữa. Tại đây, cậu 
nhìn thấy điện đài, cùng các kỹ nữ, giông như chỗ kia không khác. 
Cậu lại hoảng sợ gâp bội, lông trong người dựng đứng lên, sanh 
tâm nhảm tởm, xa lánh, không muốn tụ hội. Cậu tự than: “Khổ 
thay! Có gì đáng để ham muốn?” Cậu liền bỏ đi, đến cung điện thứ 
ba, lại cũng như trên, hoảng sợ gấp bội lần, lông trong người dựng 
đứng lên, sanh tâm nhàm tởm, xa lánh, không muốn tụ hội, cũng 
như trên. 

Công tử liền ra khỏi cung điện, đi đến công thành Thi-khư.' Bấy 
giờ, vị thần giữ cửa thành Thi-khư, từ xa trông thấy cậu đến, bèn 
nghĩ: “Công tử này đến, chắc muốn yết kiến đức Như Lai, chứ 
không có đường nào khác. Ta nên mở cửa cho đi.” Nghĩ xong vị 
thần liền mở cửa thành. Cậu ra khỏi thành, đến bên bờ sông Bà-la. 
Khi đến trên bờ sông, cậu cởi bỏ guốc bằng vàng, lội qua sông Bà- 
la, đến vườn Nai chỗ Tiên nhân ở. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đang đi kinh hành nơi đất trống, từ xa thấy 
cậu đến, Ngài liền trải chỗ ngồi mà ngồi. Như thường pháp của chư 
Phật, thân Ngài tỏa ánh sáng tròn đầy chiếu khắp. Da-thâu-già từ xa 
trông thấy đức Như Lai, tướng mạo đoan chánh, sanh tâm vui kính, 
tiến đến trước Thế Tôn bạch: “Nay con khốn khổ, không có nơi 
nương tựa. Cúi xin Ngài cứu vớt giúp con.” 

Đức Phật bảo cậu đồng tử: 

“Hãy đến đây! Chỗ này là vô vi. Chỗ này là nơi không nguy khốn. 
Chỗ này là nơi an Ổn; là nơi dục vọng đã được đoạn tận, vĩnh viễn 
tĩnh chỉ, vô vi; là chỗ ái không còn, diệt tận, là Niết-bàn.” 


' Thi-khư thành Ƒ 43%. Có lẽ Skt. 4¿k#7-đ¡$, góc thành đông nam. 
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Khi ấy [789c] cậu công tử Da-thâu-già đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói pháp, khuyên dạy, khiến phát 
tâm hoan hỷ. Ngài nói về pháp bố thí, pháp trì giới, và pháp sanh 
thiên. Ngài chỉ trích dục là bât tịnh. Ngài khen ngợi tịnh lạc của 
xuât ly. Cậu công tử ngay trên chỗ ngôi dứt sạch các trân câu, đắc 
pháp nhãn tịnh, thây pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự thân 
đạt được quả chứng, liên bạch Phật răng: 

“Con muốn tu phạm hạnh trong pháp của đức Như Lai.” 

Đức Phật dạy: 


“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 

tu phạm hạnh, đề đoạn tận nguồn khổ.” Ngay lúc ấy, Da-thâu-già 

liền thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, cung nhân và kỹ nữ trong cung điện thứ nhất thức dậy, tìm 

Da-thâu-già không thây. Đên cung điện giữa đê tìm, cũng không 

có. Chúng lại đến tìm nơi cung điện thứ ba, cũng không có. Khi ây, 
cung nhân và kỹ nữ đến chỗ bà mẹ cậu, báo rằng: 

“Thưa đại gia! Da-thâu-già hiện nay không biết đi đâu!” 

Bà mẹ được tin báo liền tức tốc đến tin cho cha cậu: 

“Hiện không biết đứa con cưng của mình ở đâu?” 

Lúc ấy người cha đang tắm gội trong cung điện giữa. Nghe tin, ông 

liền vội vàng chải tóc, cấp tốc ra lệnh cho người hầu rằng: 

“Chận tất cả các nẻo đường nơi nước Ba-la-nai.” 


Tự thân ông đi ra cửa thành Thi-khư, đến sông Bà-la. Ở đây ông 
bắt gặp đôi guốc bằng vàng của cậu con bà bỏ bên bờ sông. Người 
cha liền nghĩ: “Con ta chắc đã qua sông.” Ông liền tìm theo dấu 
qua sông, đến mãi trong vườn Nai của Tiên nhân. 


3.2. Ba quy y 

Bấy giờ, đức Như Lai từ xa trông thấy cha của Da-thâu-già đến, 
liên dùng thân lực khiên cho cha của Da-thâu-già thây Phật mà 
không thây con của mình. Ong đên chồ Phật, thưa răng: 
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“Thưa Đại Sa-môn, Ngài có gặp đứa con của tôi tên là Da-thâu-già 
không?” 

Đức Phật nói rằng: 

“Bây giờ ông hãy ngồi xuống, không chừng sẽ thấy con của ông.” 
Cha của Da-thâu-già nghĩ răng: “Đại Sa-môn này rất là kỳ lạ, nên 
mới có lời an ủi mời ta như vậy.” Bây giờ, cha của Da-thâu-giả 
đảnh lê sát chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 

Đức Thế Tôn tuần tự nói pháp, khiến ông phát tâm hoan hỷ. Ngài 
chê trách dục là bât tịnh, khen ngợi sự xuât yêu là an lạc. Cha của 
Da-thâu-già liên ngay trên chỗ ngôi dứt sạch các trân câu, đặc pháp 
nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự xét! đã đạt 
được quả chứng; ông bạch Phật: “Nay con xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng. Cúi xin đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà- tắc. 
Từ nay về sau trọn đời không sát sanh, cho đến không uống rượu.” 
Như vậy cha của Da-thâu-già là vị ưu-ba-tắc đầu tiên thọ ba quy Ỳ. 


Khi đức Thế Tôn [790a1] vì cha Da-thâu- _glả 1 nói pháp, trong lúc â ấy 
Da-thâu-già, với tâm giải thoát khỏi hữu lậu”, đắc trí vô ngại, giải 
thoát. Hiện trong thế gian có bảy vị A-la- Tin gồm sáu vị đệ tử và 
Phật là bảy. Đức Thế Tôn liên thâu nhiếp thần túc, khiến cho cha 
của Da-thâu-già thấy con mình, đang ngôi cách Phật không xa. Ông 
liền đến chỗ Da-thâu-già nói rằng: 


“Mẹ con đang chờ. Mắt con, không biết con đi dâu, bà hết sức sầu 
ưu, muốn tự tử. Con nên về thăm mẹ. Chớ đề mẹ con tự hại.” 


Bấy giờ, Da-thâu-già nhìn lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo cha 
của Da-thâu-gIà răng: 


' Tự thẩm 3#; như tự tri É 4z. Nhưng có thể có sự nhằm lẫn trong bản Hán. 
Xem cht. 105. 

* Nguyên trong bản: thân lậu tận, ý giải -# 38 Ää &:##. Có lẽ chép nhằm: hữu lậu ý 
giải (Ctâm giải thoát). Đoạn đưới, bản Hán, tr. 790b27: đắc tận hữu lậu, tâm đắc 
giải thoát, vô ngại giải thoát trí sanh ƒ# & #2 38 n› f‡ Ñ†Hh, â: mí BÉ Hà 4 2E 
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“Thiện gia nam tử học trí, học đạo, đã sạch hết trần câu, được pháp 
nhãn tịnh, sau khi đã quán như vậy rôi tâm giải thoát khỏi hữu lậu. 
Thê nào, trưởng giả, khi người đã bỏ dục, lại có thê thân cận dục 
trở lại được chăng?” 

Trả lời: 

“Thưa, không. Đúng vậy, Thiện gia nam tử Da-thâu-già này đã học 
trí, học đạo, đã sạch hết trần cấu, được pháp nhãn tịnh, sau khi đã 
quán như vậy rồi tâm giải thoát khỏi hữu lậu, không bao giờ thân 
cận dục trở lại như trước khi còn ở thê tục. Nay, Thiện gia nam tử 
Da-thâu-già này đã khéo đạt được lợi lớn, học trí, học đạo được 
tâm giải thoát vô lậu, dứt sạch các trân câu, đặng sự trong sạch của 
con mắt pháp. Sau khi quán như vậy, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. 
Cúi xin Thê Tôn nhận lời thỉnh của con; cùng với Da-thâu-già và 
tỳ-kheo thị giả.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Nhưng Da-thâu-già không 
nhận thọ biệt thỉnh vì chưa được đức Thê Tôn cho phép thọ biệt 
thỉnh. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép thọ biệt thỉnh.” 

Thỉnh có hai cách: thỉnh Tăng rồi Tăng sai đi và thỉnh riêng. ' 

Bấy giờ, cha của Da-thâu-già biết đức Như Lai nhận lời bằng cách 
im lặng rôi, liên rời chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân đức Phật, 
Tôi cáo ÏuI. 

Về đến nhà, ông nói với mẹ của Da-thâu-già và vợ của con mình 
răng: “Các người nay có biệt chăng? Da-thâu-già hiện ở tại chỗ Đại 
Sa-môn, tu phạm hạnh. Hôm nay ta thỉnh Đại Sa-môn và Da-thâu- 


già, cùng vị thị giả đến đây thọ thực. Các người hãy biết thời, sửa 
soạn tất cả mọi thứ cần dùng.” 


Mẹ và vợ của Da-thâu-già liền sắm sửa đủ các thứ cần dùng và 
thức ăn, rồi đên mời đức Phật quang lâm thọ thực. 


' Tăng thứ thỉnh 4# * šŸ, và biệt thỉnh ð! 3Ÿ. 
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Bấy giờ đã đến giờ, đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, Da-thâu-già 
theo hầu, đồng đến nhà của cha Da-thâu-già, an tọa trên chỗ ngồi 
dọn sẵn. Mẹ và vợ của Da-thâu-già dâng thức ăn và các thứ cần 
dùng lên đức Thế Tôn. Ngài thọ thực xong, dọn bát rồi, hai người 
dọn chỗ ngồi nhỏ, ngôi trước đức Thế Tôn. Đức Phật vì họ tuần tự 
nói pháp vi diệu, khuyến khích, khiến họ phát [790b] tâm hoan hỷ, 
liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch các trần cấu, đặng sự trong sạch con 
mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp. Họ bạch đức 
Phật rằng: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, từ nay về sau, con xin quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Xin nhận con làm người ưu-bả-di. Từ Tay về sau trọn đời 
con không sát sanh, co đến không uống rượu." 


Như vậy, người thọ ba tự quy, làm người ưu-bà-di đầu tiên là mẹ 
và vợ của Da-thâu-già. Đức Thế Tôn vì mẹ và vợ của Da-thâu-già 
nói pháp rồi, Ngài rời chỗ ngồi ra về. 

3.3. Những người bạn 

Một thời, đức Thế Tôn du hóa nước Ba-la-nai. Nơi đây có bốn 
người bạn lúc nhỏ của Da-thâu-già. Một người tên là Vô Cấu. 
Người thứ hai tên là Thiện Tý. Người thứ ba tên là Mãn Nguyện. 
Người thứ tư tên là Già- phạm-bà-đề.' Nghe Da-thâu-già tu phạm 
hạnh tại chỗ Đại Sa-môn, mỗi người tự nghĩ rằng: “Giới đức nầy 
chắc chắn không hư dối. Pháp tu phạm hạnh của Sa-môn cũng 
không hư dối. Tại sao vậy? Vì nó đã khiến cho con nhà tộc tánh 
này chấp nhận tu và học phạm hạnh theo nó. Con nhà tộc tánh kia 
đã đối với giới đức kia tu phạm hạnh, thì chúng ta nên đến chỗ Đại 
Sa-môn tu phạm hạnh.” 

Rồi bốn người bạn liền đến chỗ Da-thâu-già, nói rằng: 


“Sự tu phạm hạnh của bạn nơi Đại Sa-môn có phải là rất đặc biệt?” 


' Bốn người bạn của Da-xá: Vô Cấu 3, Thiện Tý -##Ÿ, Mãn Nguyện z3 Zã, 
Già-phạm-bà-đề 2 n3È3#‡‡. Päli: Vimala, Subãhu, Punnaji, Gavampati. 
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Da-thâu-già trả lời: “Sự tu phạm hạnh của nơi Đại Sa-môn thật là 
rât vi điệu.” 
Bồn người bạn nói với Da-thâu-già: 
“Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh nơi Đại Sa-môn.” 
Da-thâu-già liền dẫn họ đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân 
Ngài, rôi ngôi qua một bên, bạch: 
“Đây là bốn người bạn của con, ở Ba-la-nại, nay muốn xuất gia tu 
phạm hạnh trong giáo pháp của Như Lai. Cúi xin Thê Tôn rủ lòng 
thương cho phép các bạn của con xuât gia tu phạm hạnh.” 
Đức Thế Tôn thuận ý và tuần tự giảng cho họ pháp thù thắng. Pháp 
thù thăng là bô thí, trì giới, sanh thiên; chê trách dục là bât tịnh, là 
hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Tức thì, 
ngay trên chỗ ngồi mà họ sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của 
con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng: họ liền 
bạch Phật: 
“Chúng con muốn tu phạm hạnh trong giáo pháp Như Lai.” 
Đức Phật nói: 
“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 
tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ.” Đó gọi là xuất gia thọ giới 
cụ túc. 
Như những gì đã thấy, bốn người quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu 
lậu, tâm chứng đặc giải thoát, và phát sanh trí vô ngại giải thoát. 
Bấy giờ, trong thế gian có mười vị A-la-hán; các đệ tử và đức Như 
Lai là mười một. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn [790e] du hóa nơi nước Ba-la-nại. Khi ấy, 
có năm mươi người bạn thiêu thời của Da-thâu-già cư trú bên ngoải 
thành, nghe Da-thâu-già tu phạm hạnh trong pháp của Đại Sa-môn 
đêu nghĩ răng: “Tu phạm hạnh trong giới này hăn không hư dôi. 
Tại sao vậy? Bởi vì con nhà tộc tánh ây đã tu phạm hạnh trong 
pháp của Đại Sa-môn này. Con nhà tộc tánh ây đã tu phạm hạnh, 
nay chúng ta nên đên chô Sa-môn đê tu phạm hạnh được chăng?” 
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Bấy giờ, năm mươi người đồng bạn đều đến chỗ Da-thâu-già hỏi: 
“Chỗ này tối thắng chăng? Tu phạm hạnh vi điệu không?” 
Da-thâu-già trả lời: 

“Đây là chỗ tối thắng và tu phạm hạnh cũng vi diệu.” 

Năm mươi người nầy đều nói với Da-thâu-già: 

“Chúng tôi cũng muốn xuất gia tu phạm hạnh trong pháp của Đại 
Sa-môn.” 

Da-thâu-già dẫn họ đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, 
rồi ngồi qua một bên, bạch: “Kính bạch đức Thế Tôn, năm mươi 
người đồng bạn của con đây, cư trú bên ngoài thành Ba-la-nại, nay 
nuôn xuât gia tu phạm hạnh trong giáo pháp của đức Như Lai. Cúi 
xin đức Thê Tôn rủ lòng thương cho phép họ xuât gia tu phạm 
hạnh.” 

Đức Thế Tôn liền cho phép và tuần tự vì họ nói pháp thù thắng. 
Ngài nói pháp vê bô thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách 
dục là bât tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự 
xuât ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngôi sạch các trân câu, họ được sự 
thanh tịnh của con mặt pháp, thây pháp đặc pháp, đạt được quả 
chứng. Họ liên thưa răng: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh 
trong pháp của Như Lai.” 


Đức Phật dạy: “Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự 
chứng nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ.” Đó gọi là 
thọ giới cụ túc. 


Như những gì đã thấy, họ lại quán sát thêm nữa, liền đoạn tận hữu 
lậu, tâm chứng đắc giải thoát, phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bấy 
giờ, trong thê gian có sáu mươi vị A-la-hán đệ tử và đức Như Lai là 
sáu mươi mốt. 


Bấy giờ Thế Tôn du hóa nơi nước Ba-la-nai. Khi ấy có nhóm năm 
mươi người đồng bạn đến nước Ba-la-nai, thành hôn nhân tại nước 
Ba-la-nai. Họ đi du ngoạn khắp nơi ngoài thành, lần hồi đến chỗ 
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vườn Nai của Tiên nhân. Năm mươi người từ xa trông thấy đức 
Thế Tôn tướng mạo đoan chánh, đặc biệt, liền phát tâm hoan hỷ, 
đến chỗ Ngài, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn 
vì họ nói pháp tối thắng, khiến họ phát tâm hoan hý. Pháp tối thắng 
được Ngài dạy là bô thí, trì giới, phước báo sanh thiên. Ngài chê 
trách dục là bât tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc 
của sự xuât ly. Tức thì, ngay trên chỗ ngôi sạch các trân câu, được 
sự thanh tịnh của [791al] con mất pháp, thây pháp đặc pháp, đạt 
được quả chứng, họ liên thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, chúng con muốn xuất gia tu phạm hạnh 
trong giáo pháp của Như Lai.” 
Đức Phật dạy: “Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự 
chứng nghiệm, tu phạm hạnh, để đoạn tận nguồn khổ.” Đó gọi là 
thọ giới cụ túc. 
Như những gì đã thấy, quán sát trở lại, liền đoạn tận hữu lậu, tâm 
đặng giải thoát, và phát sanh trí vô ngại giải thoát. 
Bấy giờ, trong thế gian có một trăm mười vị A-la-hán; các đệ tử, và 
đức Phật là một trăm mười một. 
4. Long vương Y-la-bát-la 
Bấy giờ, Thể Tôn du hóa tại nước Ba-la-nai. Khi â ây có Long vương 
Y-la-bát-la,' vào những ngày mồng tám, mười bốn và rằm,ˆ tự ra 
khỏi cung điện của mình nơi sông Hằng, tay bưng bát bằng vàng 
đựng đây thóc băng bạc, bát băng bạc đựng đây thóc băng vàng, 
dân các long nữ đi theo, nói bài kệ như sau: 

Vua gì vua lớn nhất? : 

Cái nhiêm cùng nhiêm băng; 


' Y-la-bát-la Long vương 4# ###‡ #š iš,#.. Skt.: EJãpatra (PÄli: Erapatha). Đại trí 
độ (T25n1509, tr.242c1§): Y-la-bát-đa-la Long vương 4?###} Z š#. Truyện kế 
chỉ tiết, Căn bản Tạp sự 21 (T24n1451, tr.303a6): Hê-la-bát long ñš 3# #‡ ïš,. 
? Đây kề tháng 15 ngày. Nếu kế tháng 30 ngày, thêm các ngày 23, 19 và 30. 
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Làm sao được vô cầu? 

Thế nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuốn? 

Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 
Long vương nói tiếp: 
“Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng 
vàng đựng đầy thóc bạc, bát bằng bạc đựng đầy thóc bằng vàng và 
dẫn các long nữ tặng thưởng người ấy. Ta cầu tìm đức Như Lai, 
Đăng chánh giác." 


Bấy giờ, mọi người tụ tập thành đám đông tất lớn. Có người đến đề 
xem bát vàng thóc bạc, bát bạc thóc vàng; có người đến để xem 
long nữ; có người muốn đến để cùng Long vương phân biệt nghĩa 
của bài kệ. 


Lúc đó, có một phạm-chí tên là Na-la- đà! ở bên cạnh thành Ba-la- 
nại, ít câu bân, lợi căn, nhiều trí thông minh. Na-la-đà ra khỏi thành 
Ba-la-nai, đến chỗ Long vương, nói rằng: 
“Tôi muốn giải nghĩa bài kệ đó.” 
Long vương Y-la-bát-la hướng về Na-la-đà nói lại bài kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? Ộ 

Cái nhiêm cùng nhiêm băng; 

Làm sao được võ cấu? 

Thể nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuồn? 

Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 


Long vương nói: 


' Căn bản tạp sự 21: Na-lặc-đà 5š šI| tề 
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“Người nào giải bày được nghĩa bài kệ này, ta sẽ đem bát bằng 
vàng đựng đầy lúa bạc, bát bằng bạc đựng đầy lúa bằng vàng và 
dẫn long nữ [721bJ tặng thưởng người ây. Ta câu tìm đức Như Lai, 
đăng chánh giác.” 

Phạm-chí Na-la-đà nói với Long vương Y-la-bát-la rằng: 

“Sau đây bảy ngày tôi sẽ giải bày nghĩa bài kệ này.” 

Phạm-chí Na-la-đà đọc tụng thuộc lòng bài kệ này rồi trở lại thành 
Ba-la-nai. Ông suy nghĩ: “Ở đây sa-môn, bả-la-môn nảo tài cao đức 
cả, đẻ ta hỏi nghĩa của bài kệ này?” phạm-chí lại nghĩ: “Bắt-lan Ca- 
diếp ' là người trưởng thượng trong mọi người, là bậc thầy của 
người, mọi người đều tôn ngưỡng, danh tiếng khắp nơi. Sở tri của 
ông như biên, được nhiều người cúng đường. Nay ta nên hỏi vị ấy 
nghĩa của bài kệ này được chăng?” 

Bấy giờ, phạm-chí Na-la-đà đến chỗ Ca-diếp hỏi nghĩa bài kệ. Bắt- 
lan Ca-diếp nghe bài kệ xong, thật sự không biết nghĩa của nó, nên 
không trả lời được, liền cau mày, trợn mắt, giọng nói hung đữ, nổi 
gân cô, cơn giận bừng bừng. Phạm-chí liền bỏ đi và nghĩ: “Ta sẽ 
đến đâu để tìm sa-môn, bà-la-môn nào để hỏi nghĩa của bài kệ 
này.” ĐI giữa đường, phạm-chí lại nghĩ: “Mạt-khư-lê-cù-xa-li, A- 
di-đầu-sí-sá-khâm-bà-]a, Mâu- đề-xi-bà-hưu-ca-chiên-diên, San- 
nhã-tỳ-la-tra-tử, Ni-kiền Tử,” hiện là bậc thầy Ởở trong mọi người 
được mọi người đều tôn ngưỡng, xa gần ai cũng biết, sở tri như 
biển, nhiều người cúng đường. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài 
kệ nây.” 


' Sáu tôn sư ngoại đạo: Bắt-lan Ca-diếp Z“ B]‡*$% (Päli: Pirano Kassapo), Mạt- 
khư-lê-cù-xa-li 4#‡#+J##-äÊ (Päli: Makkhali-Gosala), A-di-đầu-sí-sá-khâm- 
bà-la ÉI % 5ñ ‡l 4# 3# 3# (PAli: 4jưo Kesa-kambalo), Mâu-đề-xỉ Bà-hưu-ca- 
chiên-diên 4-‡⁄#1ý 3⁄Jk‡*3jj2£ (PAli: Pakudho Kaccãyano), San-nhã-tỳ-la-tra-tử 
ảnh 3 l9 ƒC (PRH: Saijayo Belathipuo), Ni-kiền Từ /3#-Ÿ†. (PRI: 
Nigantho Nãta-pufio). 

? Xem cht. trước. 
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Bấy giờ, phạm-chí Na-la-đà đến nơi Mạt-khư-lê-cù-xa-]i, cho đến, 
Ni-kiền Tử. Đem bài kệ này nói cho họ nghe. Nghe XON8, VỊ ấy thật 
sự không biết nghĩa của nó, nên không trả lời được, liền cau mày, 
trợn mắt, giọng nói hung dữ, nôi gân cố, cơn giận bừng bừng. 
Phạm-chí liền bỏ đi và nghĩ: “Fa sẽ đến đâu để tìm sa-môn, bà-la- 
môn nảo để hỏi nghĩa của bài kệ này.” phạm-chí nghĩ tiếp: “Đại Sa- 
môn Cù-đàm là bậc thầy trong đại chúng, được mọi người tôn 
ngưỡng, tiếng đồn khắp nơi. Sở tri rộng như biển, được nhiều 
người cúng dường. Nay ta nên đến đó để hỏi nghĩa bài kệ này.” 
Nhưng rồi phạm-chí lại nghĩ: “Những vị sa-môn, bà-la-môn kia lớn 
tuổi, xuất gia đã lâu, còn không thể giải thích được bài kệ này, 
huống là Sa-môn Cù-đàm tuổi còn non trẻ, lại mới xuất gia, làm 
sao giải thích được?” Tuy nhiên, phạm-chí nghĩ lại: “Tuy tuổi nhỏ 
ấu trĩ, nhưng không thể khinh. Cũng có người xuất gia tuôi nhỏ, 
học đạo đắc A-la-hán, thần túc tự tại. Nay ta nên đến đó để hỏi 
nghĩa bài kệ này.” 
Bấy giờ, [791c| phạm-chí Na-la-đà ra khỏi thành Ba-la-nai, đến 
chỗ vườn Nai nơi ở Tiên nhân, đưa tay chào đức Như Lai. Hai bên 
thăm hỏi xong, ông ngồi qua một bên, thưa đức Thế Tôn rằng: 
“Tôi có điều muốn hỏi. Sa-môn Cù-đàm cho phép tôi được hỏi hay 
không?” 
Đức Phật nói: 
“Này phạm-chí, ông muốn hỏi điều chỉ cứ tùy ý hỏi.” 
Bấy giờ Na-la-đà nghĩ: “Các sa-môn, bả-la-môn kia không có được 
nhan sắc như vậy. Không cởi mở cho ta. Không nói răng, “Tùy ý cứ 
hỏi.” Vị Sa-môn Cù-đàm này rất là kỳ lạ, hy hữu.” 
Phạm-chí liền đọc bài kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng; 

Làm sao được vô cầu? 

Thế nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuốn? 
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Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 
Đức Thế Tôn trả lời cho phạm-chí Na-la-đà bằng bài kệ: 

Thứ sáu vua lớn nhất. 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng.” 

Không nhiễm thì vô cấu. 

Người nhiễm là người ngu. 

Người ngu bị nước cuốn. 

Người hay điệt là trí. 

Hay xả tất cả dòng. 

Trời cho đến thế gian. 

Không cùng dòng tương ưng. 

Không bị chết mê hoặc. 

Hay lấy niệm làm chủ. 

Các dòng đều giải thoát. 
Na-la-đà sau khi nghe đức Như Lai nói bài kệ này, ông đọc tụng 
thuộc lòng xong, liên rời chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ sát chân đức 
Thế Tôn, nhiễu ba vòng, rồi trở về thành Ba-la-nai. Sau bảy ngày, 
Y-la-bát-la Long vương ra khỏi long cung, dẫn các long nữ, đem 
bát vàng đựng đây lúa bạc, bát bạc đựng đầy lúa vàng đến nói kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng; 

Làm sao được vô cầu? 

Thế nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuốn? 

Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 


' Đệ lục 3® %; chỉ ý thức. 
? Căn bản tạp sự, đã dân: “Nơi chỗ nhiễm ô mà sinh dính trước.” 
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Long vương nói: “Ai có thê diễn nói nghĩa của bài kệ này, tôi sẽ 
dùng bát bằng vàng đựng đầy [792a1] lúa bạc, bát bằng bạc đựng 
đây lúa bằng vàng và đem các long nữ tặng thưởng vị ây. Vì muôn 
cầu tìm Vô thượng, Chánh chân, Đăng chánh giác.” 


Bấy giờ, có nhiều người tập hợp, hoặc để xem bát vàng đựng lúa 
bạc, hay bát bạc đựng lúa vàng; hoặc có người đến để xem long nữ; 
hoặc có người đến để nghe phạm-chí Na-la-đà giải thích nghĩa của 
bài kệ. Phạm-chí Na-la-đà ra khỏi thành Ba-la-nại, đến chỗ long 
cung của Long vương Y-la-bát, nói với Long vương: 
“Tôi sẽ vì người phân biệt luận giải từng câu một của bài kệ ấy.” 
Long vương liền hướng về Na-la-đà nói kệ: 

Vua gì vua lớn nhất? 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng; 

Làm sao được vô cầu? 

Thế nào là người ngu? 

Người nào bị nước cuốn? 

Được gì gọi là trí? 

Tại sao dòng không chảy? 

Mà gọi là giải thoát? 
Na-la-đà dùng bài kệ trả lời Long vương: 

Thứ sáu, vua lớn nhất. 

Cái nhiễm cùng nhiễm bằng. 

Không nhiễm thì vô cấu. 

Người nhiễm là người ngu. 

Người ngu bị nước cuốn. 

Người hay diệt là trí. 

Hay xả tất cả giòng. 

Trời cho đến thế gian. 

Không cùng giòng tương ưng. 

Không bị chết mê hoặc. 

Hay lấy niệm làm chủ. 

Các giòng đêu giải thoát. 
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Bấy giờ, Long vương Y-la-bát hỏi phạm-chí: 

“Tự ông có đủ trí để nói bài kệ này hay là ông được nghe từ sa- 
môn, bà-la-môn nào rôi nói lạt?” 

Phạm-chí trả lời Long vương: 

“Tôi không đủ trí để nói; mà là được nghe từ Sa-môn Cù-đàm 
Thích tử, xuất gia học đạo thành Vô thượng Chánh chân, Chánh 
đẳng giác, rồi nói lại mà thôi.” 

Long vương liền nghĩ: “Thích-ca Văn Như Lai, Chí chân, Chánh 
đăng giác đã xuât hiện ở đời chăng? Đã xuât hiện ở đời chăng?” 
Long vương liền hỏi phạm-chí: 

“Hiện đức Như Lai đang ở chỗ nào?” 

Phạm-chí nói: 

“Hiện Như Lai đang ở gần đây, tại vườn Nai của Tiên nhân.” 

Long vương nói với Na-la-đà: 

“Ông có thể cùng tôi đến đó để kính lễ đức Như Lai, Chí chân, 
Đăng chánh giác chăng?” 

Bấy giờ, Na-la-đà và Long vương dẫn theo tám vạn bốn ngàn đồ 
chúng nhân vây quanh trước sau, đi đên vườn Nai Tiên nhân, 
[792b] đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ sát chân Ngài, Long 


vương đứng qua một bên. Na-la-đà cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một 
bên. 


Trong tám vạn bốn ngàn đồ chúng, có người kính lễ sát chân đức 
Như Lai, rồi đứng qua một bên; có người đưa cao nắm tay lên, 
cùng chào hỏi, rôi ngôi xuống một bên; có người hướng vê đức 
Như Lai tự xưng danh tánh, TÔI ngồi xuống một bên; có người chắp 
tay nhìn đức Như Lai, rồi ngồi xuống một bên; có người lặng lẽ 
không nói, ngồi xuống một bên. 

Tám vạn bốn ngàn đồ chúng ổn định chỗ ngồi rồi, đức Thế Tôn 
tuần tự vì họ nói pháp tối thắng, khuyến khích, khiến họ phát tâm 
hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài 
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chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh 
lạc của sự xuất ly. Bảy giờ Na-la-đà và tám vạn bốn ngàn đồ chúng 
ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con 
mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước 
Phật bạch rằng: 

“Chúng con từ nay về sau xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin đức 
Thế Tôn cho phép chúng con làm người ưu-bà-tắc, trọn đời không 
sát sanh, cho đến không uống rượu.” 


Khi â ây Long vương Y-la-bát buồn khóc, không thể ngăn được nước 
mắt. Rồi lại vui mừng phấn khởi. Na-la-đà hỏi Long vương: 


“Tại sao buồn khóc? Vì tiếc bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng 
lúa vàng và long nữ các thứ mà khóc phải không?” 

Long vương nói: 

“Tôi không phải vì những vật ấy mà buồn khóc đâu. Na-la-đà nên 
biết, nay ông cân lấy bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng 
thì cứ lây, chớ có ngại. Nếu ông cần người nữ sát-lợi, người nữ bà- 
la-môn, người nữ cư sĩ, người nữ công nghệ trong thành Ba-la-nai, 
tôi cũng khiên họ trao tặng cho ông. Tại sao vậy? Này Na-la-đà, vì 
ông không thê cùng với long nữ chung hội được.” 

Na-la-đà trả lời Long vương: 

“Bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng, tôi không cần. 
Long nữ, tôi cũng không cần. Nay tôi chỉ muốn tu phạm hạnh trong 
giáo pháp của Như Lai.” 

Phạm-chí Na-la-đà đã thấy pháp, đắc pháp, thành tựu các pháp, tự 
biết' đạt được quả chứng, liên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai.” 


' Tự tri É #e. Người chứng quả Dự lưu, không thể tự biết; mà cần được Phật thọ 
ký. Bản Hán có thể nhằm. Hoặc quan điểm của Đàm-vô-đức như vậy chăng? 
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Phật bảo: “Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự 
chứng nghiệm, tu phạm hạnh, đê đoạn tận nguôn khô.” Đó gọi là 
thọ giới cụ túc. 

Như trước đã thấy, ông sau khi quán sát lại nữa, tâm giải thoát khỏi 
hữu lậu, phát sanh trí vô ngại giải thoát. Bây giờ trong thê gian, có 
một trăm mười một vị A-la-hán. Với Phật nữa, là một trăm mười 
[792c] hai vị. 

Bấy giờ đức Thế Tôn hỏi Long vương rằng: 

“Vì sao ngươi buồn khóc không thê tự ngăn chận được?” 

Long vương bạch Phật: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, con nghĩ xưa kia, khi đức Phật Ca-diếp ra 
đời, con tu phạm hạnh mà phạm giới, phá hoại lá cây y-la-bát nên 
mặc phải quả báo thê này. Bạch đức Thê Tôn, do nghiệp báo này 
nên con sanh trong loài rông trường thọ. Sau khi đức Như Lai nhập 
Niêt-bàn, chánh pháp diệt tận, con mới chuyên được thân loài rông 
này. Con bị mật cả hai điêu lợi; không được tu phạm hạnh. Cho nên 
con buôn khóc, không thê ngăn chận được.” 


Bấy giờ đức Thế Tôn lại hỏi Long vương răng: 
“Vì lý do gì ngươi lại vui mừng?” 
Long vương thưa: 


“Chính con được nghe đức Phật Ca-diếp nói, “Sau này sẽ có đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni xuất hiện trong đời, là Như Lai, Chí nhân, 
Đăng chánh giác." Những điều con thây hôm nay là đúng như thật 
không hề sai khác. Con nghĩ, “Đây là điều chưa từng có. Sở kiến, 
tuệ của Như Lai, là như thật, không hai. Vì điều đó, cho nên con 
vui mừng phấn khởi, không tự ngăn được.” 

Đức Phật bảo Long vương: 


! Y-la-bát #?Ö##Ê#}. Skt. elã-paffra, lá cây elã, một loại tiểu đậu khấu, hay hoắc 
hương. 
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“Nay, ngươi hãy quy y Phật, Pháp, Tăng.” 
Long vương thưa: 
“Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng.” 
Như vậy, trong hàng súc sanh, lần đầu tiên thọ ba tự quy y trước 
nhât là Long vương Y-la-bát. Đức Thê Tôn nói bài kệ bảo các tỳ- 
kheo: 
Ta bứt mọi lưới búa, 
Trên trời và trong đời; 
Ngươi cũng bứt tát cả 
Trên trời và trong đời. ` 
Bấy giờ, Ma Ba-tuần dùng bài kệ hướng về Thế Tôn nói: 
Ông bị các lưới trói, 
Trên trời và trong đời; 
Trói bởi mọi thứ lưới, 
Sa-môn, không thê thoái. 
Đức Thế Tôn cũng dùng bài kệ để trả lời Ba-tuần rằng: 
Ta đã thoát tắt cả, 
Trên trời và trong đời. 
Thoát tất cả các lưới; 
Ta nay chiên thăng ngươi. 
Ba-tuần lại dùng bài kệ để trả lời Phật rằng: 
Trong ông có kết phược; 
Tạm hành ở trong đõ. 
Vì vậy nó theo ông; 
Sa-môn, không thê thoái. 
Đức Thế Tôn lại cũng dùng kệ để trả lời rằng: 
Thể gian có năm dục. 
Y thức là thứ sáu. 


! Loạt các bài kệ, Päli, Vin.i. 21. 
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[79341] Ta ở trong không dục. 

Ta đã chiên thăng người. 
Bấy giờ, Ma Ba- tuần tự nghĩ: “Như Lai đã thấu suốt ý nghĩ của ta; 
đã biết tất cả.” Do vậy, nó ôm lòng sầu ưu không vui, ẩn mình mà 
trở về bản xứ. 
Bấy giờ đức Thế Tôn nói với các tỳ-kheo bài kệ này: 

Ta nay bứt mọi lưới, 

Trên trời và trong đời. 

Các ngươi cũng bứt cả, 

Trên trời và trong đời. 
Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Các ông hãy du hành trong thế gian. Không nên hai người cùng đi. 
Nay Ta muôn đên thôn Đại tướng ở Ưu-lưu-tân-loa đề thuyêt 
pháp.” 
Các ty-kheo đáp: 
“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 


II. TĂNG PHÁP THỌ GIỚI 

1. Sơ chế Pháp 

1.1. Tam ngữ đắc giới 

Các tỳ-kheo vâng lời đức Thế Tôn dạy, họ du hành trong nhân gian 
đề thuyết pháp. Lúc bấy giờ có người nghe pháp sanh lòng tin, 
muôn thọ giới cụ túc. Các tỳ-kheo dẫn người muốn thọ cụ túc về 
chỗ đức Như Lai. Khi chưa đến nơi, giữa đường họ thoái thất tín 
tâm, nên không được thọ giới cụ túc. Các tỳ-kheo đem việc này 
bạch lên đức Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép các ông trực tiếp cho người xuất gia, thọ 
giới cụ túc. Nên dạy bảo người muôn thọ giới cụ túc như vây: bảo 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, cởi bỏ dày dép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay. Dạy nói như vầy: 
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“Con tên là... quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con xin 
xuất gia trong giao pháp của đức Như Lai. Đức Nhự Lai, 
Chỉ chân, Đăng chánh giác, là Thê Tôn của con. ” 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Rồi, nói tiếp: 
“Con tên là... đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con 
xin xuất gia trong giao pháp của đức Như Lai. Đức Nhự 
Lai, Chí chân, Đăng chúnh giác, là Thê Tôn của con. ” 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép nói ba câu! như vậy tức là thọ giới cụ 
túc.” 

1.2. Bạt-đà-la-bat-đề 

Một thời, đức Thế Tôn trú trong vườn Kiếp-ba” tại Uất-tì-la. Bấy 
giờ có Uất-ti-la Bạt-đà-la-bạat-đề,` gồm có năm mươi người đồng 
bạn, dẫn các phụ nữ đến nơi vườn này, cùng nhau vui chơi. Trong 
số đồng bạn đó, có một người không có vợ, thuê một dâm nữ dẫn 
đến vui chơi. Dâm nữ này trộm lấy của cải của người Ấy, rồi bỏ 
trốn; không biết ở đâu. Đồng bọn biết bạn của mình bị mắt của, liền 
rảo khắp vườn để tìm người dâm nữ. Từ xa thấy đức Như Lai 


' Hán: tam ngữ; chỉ ba quy y. Päli, Mahãvagga, Vin. ¡. 22: anwjänämi, 
bhikkhave, imehi thi saranagamanehi pabbaJjamn upasampadan í¡, “Các tỳ-kheo, 
Ta cho phép xuất gia thọ cụ túc bằng quy y này.” Hán dịch ba quy không đủ ba 
câu đúng theo công thức. Khiến cho ý nghĩa “tam ngữ” mơ hồ. Trong văn Päli, 
mỗi quy y là một câu nói. 

“ Kiếp-ba viên 3J3‡ lỊ. \⁄ahävagga, Vin.i. 23: aññafaro vanasando, một khu 
rừng dày nọ; và được giải thích (Jđ/aka 1. 82) là rừng &appãsiya, rừng cây gòn. 
Ngũ phần 15: Phật từ Lộc uyên đi lần đến rừng sa-la 32 3# 3k. 

3 Bạt-đà-la-bạt-đề ø% lề š# ø#‡‡. Päli: 8haddavaggiyä; không phải tên riêng một 
người, mà chỉ một nhóm người. Nhóm này, A⁄2hãvagga, Vin. ¡. 23, gồm 30 
người đản ông là những vương tôn công tử, 29 bà vợ và một kỹ nữ. 
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tướng mạo đoan chánh, các căn tịch định, họ bèn phát tâm hoan hỷ, 
đên trước đức Thê Tôn thưa hỏi: 

“Đại Sa-môn có thấy một người đàn bà đến đây hay không?” 

Đức Phật nói: 

“Các cậu là công tử nhà a1? Đi tìm [793b] người đàn bà nào?” 

Các cậu nói: 

“Đại Sa-môn nên biết, Uất-ti-la Bạt-đà-la-bạt-đề, và đồng bạn gồm 
năm mươi người, cùng các phụ nữ vui chơi trong vườn nây. Một 
người trong sô đông bạn không có vợ, nên dùng tiên thuê một dâm 
nữ dân đên cùng vui chơi. Dâm nữ ây trộm lây của cải của anh ta 
rôi bỏ trôn; không biệt ở đâu. Nay, chúng tôi vì là đông bạn đền 
đây đê tìm dâm nữ kia.” 

Đức Phật nói: 

“Sao các công tử, nên tự tìm chính mình, hay nên tìm người phụ 
nữ?” 

Các cậu trả lời: 

“Nên tìm chính mình, hơn là tìm người phụ nữ.” 

Đức Phật bảo các cậu: 

“Các cậu công tử hãy ngồi lại đây. Ta sẽ nói pháp cho các công tử.” 
Bấy giờ, các công tử kính lễ sát chân đức Thế Tôn, rồi ngồi qua 
một bên. Bây giờ, đức Thê Tôn vì các cậu nói pháp tôi thăng, 
khuyến khích, khiến họ phát tâm hoan hÿ. Ngài nói pháp về bồ thí, 
về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, 
là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Các công tử ngay 
trên chỗ ngôi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt 
pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng: họ đến trước Phật 
bạch răng: 


' Vin.i. 23:.... ya vã afãnan gaveseyyätha, hay là nên tìm tự ngã? 
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“Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai.” 


Phật bảo: 


“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 
tu phạm hạnh, đê đoạn tận nguôn khô.” Đó gọi là thọ giới cụ túc.) 


1.3. Uất-fì-la Ca-diếp 

Một thời đức Thế Tôn du hóa tại Uất-tì-la. Nơi Uất-tì-la” có phạm- 
chí tên là Uất-tì-la Ca-diếp,` đang cư trú tại đó. Ông là bậc thầy cao 
cả đối với năm trăm phạm-chí bện tóc.” Người trong nước Ương- 
già” và Ma-kiệt đều xưng ông là A-la-hán.° Đức Thế Tôn đến chỗ 
Uât-ti-la Ca-diệp, nói: 

“Tôi muốn nghỉ lại một đêm trong thất này,“ được không?” 
Uất-tì-la Ca-diếp trả lời: 

“Được thôi. Không có gì trở ngại. Chỉ có điều, trong thất đó có con 
độc long cực ác. Sợ nó làm hại ông chăng?” 

Đức Phật nói: 

“Không can gì. Miễn ông đồng ý. Độc long không hại tôi đâu.” 
Ca-diếp trả lời: 


' Tổng kết của Ngũ phân 15: đến đây thế gian có 62 vị A-la-hán. Sau đó, có 60 
người vì việc hôn nhân mà đi ngang qua rừng sa-la, nghe Phật thuyết pháp, họ 
xuất gia, đắc quả A-la-hán. Bấy giờ thế gian có 152 vị A-la-hán. 

? Trong bản: Uất-bệ-la-bà giới #*## 3# 3#7£. Pali: Uruvelã, địa danh đã gặp trên, 
chỗ Phật thành đạo. 

3 Uất-tì-la Ca-diếp #3? ‡‡ 3Š ‡” 3. PAli: Uruvela-Kassapa. 

* Loa kế phạm chí *##Z 3È; phạm-chí búi tóc hình con sò. Päli: /z///a, một phái 
tu khổ hạnh, bện tóc (không bao giờ cắt). 

“Ương-già Ÿÿ; Pãli: Anga. Một trong 16 đại quốc thời Phật, phía đông Ma- 
kiệt. Hai nước bấy giờ thân thiện, nên dân chúng coI như một. 

° A-la-hán, chỉ chung các Thánh giả, không riêng đệ tử Phật. 

7 Pãli: aøeyãgãre, trong căn nhà thờ lửa. 
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“Thất này rộng rãi. Tùy ý ông cứ nghỉ.” 

Bảy giờ, đức Thế Tôn vào trong thạch thất, tự trải tọa cụ, ngồi kết 
già, thắng mình chánh ý. Con độc long thấy đức Như Lai ngồi im 
lặng, nó liền khạc ra khói mù. Đức Như Lai cũng phóng ra khói 
mù. Con rông thầy đức Như Lai phóng ra khói mù, nó lại khạc ra 
lửa. Như Lai cũng phóng ra lửa. 

Khi ấy, trong thạch thất bốc lên khói lửa. Ca-diếp từ xa thấy lửa và 
khói nơi thạch thât, bèn nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm rât xinh đẹp. Đáng 
tiếc là bị độc long làm hại rôi. Không còn nghi ngờ gì nữa.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nghĩ: “Nay Ta hãy bắt con độc long này, 
[793c] không gây thương tôn thân nó mà chỉ hàng phục nó.” Như 
Lai liên dùng thân lực hàng phục độc long, không làm thương tôn 
đên thân con độc long. Khói và lửa từ thân của độc long phóng ra, 
từ từ yêu dân. Trong thân Như Lai phóng ra vô sô ánh sáng xanh, 
vàng, đỏ, trăng, lưu ly, pha lê. Đức Như Lai hàng phục con độc 
long rôi, đựng nó trong bình bát. Sáng sớm, Ngài đem đên chỗ Uât- 
tì-la Ca-diêp và nói: 

“Ông muốn biết không? Con độc long mà ông nói đó, tôi đã hàng 
phục. Hiện đựng trong bát này.” 

Ca-diễp nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm có đại oal đức, thần túc tự tại, nên 
mới có thê hàng phục được con độc long này, mà không bị nó làm 
hại. Sa-môn Cù-đàm này, tuy đạt thân túc tự tại, nhưng ông không 
bằng ta, người đã chứng đắc A-la-hán.” 

Ca-diễp nói: 

“Đại Sa-môn có thê nghỉ đêm nơi đây, tôi sẽ cung cấp thức ăn“ 
Đức Phật bảo Ca-diếp: 

“Nếu ông tự thân báo giờ đã đến, tôi sẽ nhận lời mời của ông.” 


' Mahävagga, ibid.: na fveva ca kho arahä yathã ahan rỉ, “Nhưng ông chưa phải 
là vị A-la-hán như ta.” 
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Ca-diếp bạch: 

“Đại Sa-môn tạm nghỉ đêm nơi đây. Tôi sẽ đến báo giờ.” 

Đức Như Lai sau khi thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về nghỉ đêm 
tại thạch thât. Đêm hôm ây tĩnh mịch, đức Thê Tôn nhập hỏa quang 
tam-muội, làm cho thạch thât kia sáng rực lên. Trong đêm, Ca-diêp 
thức dậy, thây thạch thât tỏa ánh sáng của lửa rực chiêu, liên nghĩ: 


“Ngài Đại Sa-môn này cực kỳ xinh đẹp, nay nghỉ đêm nơi thạch 
thât này, bị lửa thiêu mât.” Ca-diêp liên dân đô chúng đên đứng vây 
xung quanh thạch thât. 

Sáng ngày, Ca-diếp bạch Phật: 

“Giờ đã đến. Xin mời đến ăn cơm.” 

Lại hỏi: 

“Đại Sa-môn, đêm qua vì sao có ánh lửa sáng lớn vậy?” 

Đức Phật nói: 

“Đêm vừa rồi, tôi nhập hỏa quang tam-muội nên thạch thất tỏa ánh 
sáng chiêu rực.” 

Ca-diếp nghĩ: 

“Đại Sa-môn này có đại oai thần. Trong đêm tịch tĩnh, nhập hỏa 
quang tam-muội chiêu sáng thạch thât. Ša môn Cù-đàm tuy đã 
chứng đặc A-la-hán, nhưng ông không băng ta, người đã chứng đặc 
A-la-hán.” Sau khi đức Thê Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diệp rôi, đên 
một khu rừng, nghỉ đêm nơi đó. 

Sáng ngày, ông Ca-diếp đến chỗ đức Thế Tôn thưa: 

“Giờ đã đến. Xin mời đến ăn cơm.” 

Đức Phật nói: 


“Ong về trước. Tôi sẽ đên sau.” 


'Pãli nói: kãlo, mahäsamana, nitham bhatam, thưa Đại Sa-môn, đã đến ĐIÒ, 
cơm đã dọn xong. Đây là định cú mời thọ thực trong văn PäÌI. 
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Đức Thế Tôn bảo ông Ca-diếp về trước, rồi Ngài đến cây diêm- 
phù-đề.' Gọi là Diêm-phù-đề vì nơi đó có cây diêm-phù-đề.ˆ Đức 
Như Lai đến đó lấy trái điêm-phù, rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngồi 
trên chỗ ngôi dọn săn. Ca-diêp vê đên sau, thây Phật đã ngôi trước 
ở đó, bèn hỏi: 

“Đại Sa-môn [794al| bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến 
trước tôi?” 

Phật nói với Ca-diếp: 

“Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến Diêm-phù-đề lẫy trái diêm- 
phù, về đây trước và ngồi ở đây. Trái điêm-phù này sắc đẹp, thơm, 
ngon. Ông có thê dùng đi.” 


Ông Ca-diếp nói: 

“Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng đường tôi rồi. Đại Sa- 
môn tự dùng đi. Đây là trái mà đại Sa-môn nên dùng.” 

Ca-diếp nghĩ rằng: “Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng ông 
không băng ta, người đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diêp đên chỗ đức Phật thưa: 

“Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực.” 

Phật bảo: 

“Ca-diếp, Ông về trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca-diếp như vậy rồi, Ngài đến Diêm- 
phù-đề. Cách đó không xa, có cây ha-lê-lặc. “Ngài hái lấy trái ha- 


! Trong bản: điêm-phu-đề thọ Rj :#‡##†. 
? Dịch sát Hán, nhưng ý nghĩa lân quân. Có thể hiểu: “Phật đến cõi Diêm-phù-đề. 
Gọi là Diêm-phu-đề, vì ở đó có nhiều cây diêm-phù. Rồi Ngài hái quả điêm- 
phù...” 

„ Diêm-phù quả ]‡#*. Skt: /ambu, quả đào đỏ. 

* Ngũ phần 16: rừng ha-lê-lặc ?J #!Ÿ})3‡, ngoài biên cõi Diêm-phù-đẻ. 
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lê-lặc, rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca- 
điệp về đên sau, thây Phật đã ngôi trước ở đó, bèn hỏi: 

“Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi?” 
Phật nói với Ca-diếp: 

“Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi đến Diêm-phù-đề. Cách đó không 
xa, có cây ha-lê-lặc. Tôi đên lây trái ha-lê-lặc, rôi mới đên đây. Trái 
ha-lê-lặc này sắc đẹp, thơm ngon, ông có thê dùng đi.” 

Ca-diễp nói: 

“Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại Sa- 
môn tự dùng đi. Đây là trái mà đại Sa-môn nên dùng.” 

Ca-diếp nghĩ rằng: “Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng ông 
không băng ta, người đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diêp đên chỗ đức Phật thưa: 

“Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực.” 

Phật bảo: 

“Ca-diếp, Ông về trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca-diếp như vậy tôi, Ngài đi lên phương 
bắc, đến Uất- đơn-việt, ấy lúa chín tự nhiên,” rồi đến chỗ Ca-diếp 
trước, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. Ca-diếp về đến sau, thấy Phật đã 
ngôi trước ở đó, bèn hỏi: 


“Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đên trước tôi?” 


' Uất-đơn-việt #*##4*; Päli: Uttarakuru-dipa (Skt. Uttara-dvipa), châu lục phía 
bắc Tu-di. Xem Trưởng A-hàm 18, kinh 30 “Thế ký” phâm Uất-đan-viết, T01, tr. 
117 tt. 

* Tự nhiên canh mễ ñ #Ä‡# 3k. Päli: aka//hapakasäii, lúa tự chín, không cần gieo 
trồng. Thứ lúa của loài người thời nguyên thuỷ, và của chúng sinh Bắc Câu-lô 
châu. Tự nhiên mọc và chín sẵn ngoài đồng. Xem 7rưởng A-hàm 6 (TÔI, 
tr.38al), Trung A-hàm 39 (TT, tr.675a19). PäMHI, D.1n. 87. 
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Phật nói với Ca-diếp: 
“Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi lên phương bắc, đến Uất- đơn-việt, 


lấy lúa chín tự nhiên, rồi mới lại ngồi đây. Gạo này sắc đẹp thơm 
ngon, ông có thê lấy dùng.” 


Ca-diễp nói: 

“Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng [794b] dường tôi rồi. 
Đại Sa-môn tự dùng đi. Đây là gạo mà đại Sa-môn nên dùng.” 
Ca-diếp nghĩ rằng: “Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng ông 
không băng ta, người đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về trú tại khu rừng 
cũ. Sáng ngày, Ca-diêp đên chỗ đức Phật thưa: 

“Giờ đã đến, xin mời Ngài thọ thực.” 

Phật bảo: 

“Ca-diếp, ông về trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Đức Thế Tôn nói với ông Ca diếp như vậy rồi, Ngài đi lên trời 
Đao-lợi lấy hoa mạn-đà- la,' rồi đến chỗ Ca-diếp trước, ngồi trên 
chỗ ngồi dọn sẵn. Ca- diếp về đến sau, thấy Phật đã ngồi trước ở đó, 
bèn hỏi: 

“Đại Sa-môn bảo tôi về trước, sao Đại Sa-môn lại đến trước tôi?” 
Phật nói với Ca-diệp: 

“Tôi bảo ông về trước, rồi tôi đi lên trời Đao-lợi, lấy hoa mạn-đà- 


la, rồi mới lại ngồi đây. Hoa nầy sắc đẹp, mùi thơm sực nức. Ông 
cần có thê lấy dùng.” 


Ca-diễp nói: 
“Thôi, thôi, Đại Sa-môn! Như thế đã là cúng dường tôi rồi. Đại Sa- 
môn tự dùng đi.” 


' Mạn-đà-la hoa Š Fè Ö# jÈ. Skt. mandära-pugspa (PÄli: mandärava-puppha), 
thiên diệu hoa; hoa cây san-hô. 
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Ca-diếp nghĩ rằng: “Đại Sa-môn này có thần túc tự tại. Nhưng ông 
không bằng ta, người đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi, trở về khu rừng cũ nghỉ 
đêm. Trong đêm â ấy Tứ Thiên Vương mang phẩm vật cúng dường 
đến chỗ đức Thế Tôn để cúng dường và nghe pháp. Trong đêm tối, 
họ toả ánh sáng, chiếu soi bốn phương, giông như một vòm lửa lớn, 
chấp tay kính lễ sát chân đức Thế Tôn, rồi đứng phía trước. Khi ấy 
Ca-diếp thức dậy, thấy trong khu rừng có ánh sáng lớn, chiếu soi 
bốn phương, giông như một vòm lửa to. Sáng ngày, đến chỗ đức 
Thế Tôn thưa: “Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm.” 

Rồi ông hỏi: “Đại Sa-môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng lớn này, 
chiếu soi bốn phương, giống như một vòm lửa rực cháy?” 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: “Đêm qua, Tứ Thiên vương đem 
phẩm vật cúng dường đến chỗ tôi để cúng dường và nghe pháp. Họ 
tỏa ánh sáng chiếu soi bốn phương, chứ chẳng phải là lửa.” 

Ca-diếp nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn này có 
đại thần lực, khiến cho Tứ Thiên Vương đến nghe pháp. Đại Sa- 
môn có đại thần túc tự tại. Nhưng ông không bằng ta, người đắc A- 
la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca- diếp xong, trở về lại khu rừng 
cũ. Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân" đem phẩm vật đến cúng dường 
và muốn nghe pháp; toả ánh sáng lớn trong đêm tối, chiếu bốn 
phương, như vòm lửa lớn rực cháy, vượt hơn ánh sáng trước, thanh 
tịnh không tỳ vết; chấp tay [794c] kính lễ đức Như Lai, rồi đứng 
phía trước để nghe pháp. Ca-diếp trong đêm thức dậy, thấy ánh 
sáng chiếu bốn phương, hơn cả ánh sáng hôm trước, trong sạch 
không tỳ vết. Sáng ngày, đến chỗ đức Thế Tôn thưa: 

“Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm.” 

' Thích Đề-hoàn Nhân #Ÿ‡3# 3# BỊ. Päli: Sakko devänam Indo (Skt. akro 
devendrah), Sakka (Thích-ca), vua của chư thiên. Cũng thường gọi là Thiên đê 
Thích. 
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Rồi ông hỏi: “Đại Sa-môn, đêm vừa rồi sao có ánh sáng chiếu soi 
bôn phương như vòm lửa to rực cháy, hơn cả so với ánh sáng hôm 
trước, thanh tịnh không tỳ vết. Ánh sáng đó từ đâu mà có?”! 

Đức Phật nói với ông Ca-diệp: 

“Đêm vừa qua, Thích Đề-hoàn Nhân mang phẩm vật đến cúng 
dường tôi và nghe pháp nên có ánh sáng đó.” 

Ca-diếp nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn này có 
đại thân lực, khiên cho Thích Đê-hoàn Nhân mang phâm vật đên 
cúng dường nghe pháp. Đại Sa-môn có đại thân túc tự tại. Nhưng 
ông không băng ta, người đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực rồi trở về rùng cũ. 

Bấy giờ, Phạm Thiên vương muốn dâng phẩm vật cúng dường lên 
đức Như Lai, tỏa ánh sáng soi khắp bốn phương trong đêm tối, như 
một vừng lửa lớn, hơn ánh sáng trước, trong sạch không tỳ vết. 
Ong châp tay kính lê đức Như Lai rôi đứng phía trước. Trong đêm 
ông Ca-diệp thức dậy thây trong khu rừng có ánh sáng chiêu soi 
bôn phương như một vừng lửa lớn, trong sạch không tỳ vêt, hơn 
ánh sáng trước. Sáng ngày, đên chô đức Thê Tôn thưa: 

“Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm.” 

Rồi ông hỏi: “Đêm vừa rồi có áng sáng lớn hơn so với ánh sáng 
trước, ánh sáng ây do đâu mà có?” 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: “Đêm vừa rồi Phạm Thiên vương 
đên nghe pháp, cho nên có ánh sáng đó.” 

Ca-diếp nghĩ: “Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại Sa-môn này có 
đại thân lực nên mới khiên Phạm Thiên vương đên nghe pháp. Đại 
Sa-môn có đại thân túc tự tại. Nhưng ông không băng ta, người đặc 
[795a1] A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi trở về lại khu rừng kia. 


' Bản Hán, hết quyền 32. 
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Bấy giờ, Ca-diếp tổ chức một cuộc tế lễ lớn. Dân chúng trong nước 
Ma-kiệt tập hợp đông. Ông nghĩ rằng: “Trong cuộc tế lễ này của ta, 
dân chúng tập hợp đông. Đại Sa-môn không đến chẳng là điều tốt 
sao? Tại sao vậy? Vì nay trong tế lễ này của ta, dân chúng trong 
nước Ma-kiệt tập hợp đông. Nếu Đại Sa-môn có mặt, với tướng 
mạo đoan chánh trên đời rất ít có của Sa-môn, dân chúng thấy ắt sẽ 
bỏ ta, thờ cúng Sa-môn làm thầy, không thờ kính ta nữa.” Đức Thế 
Tôn biết Ca-diếp nghĩ như . vậy nên Ngài đi lên Uất- đơn-việt lấy 
gạo lúa chín tự nhiên, và ngồi nghỉ ban ngày tại suối lớn A-nậu. ' 


Ca-diếp. lại nghĩ: “Hôm nay Đại Sa-môn sao không đến thọ thực. 
Ta có lê cúng lớn, nhân dân trong nước Ma-kiỆt tập hợp đông. Ta 
nên đê phân cho Sa-môn chăng?” Nghĩ xong, Ca-diệp liên bảo 
người đê phân. Sáng ngày, đên chỗ đức Thê Tôn thưa: 

“Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm.” 

Rồi ông hỏi: 

“Đại Sa-môn, sao ngày hôm qua không đến? Ngày hôm qua tôi có 
lễ cúng lớn, nhiều người tập hợp. Tôi có nghĩ: “Hôm nay Đại Sa- 
môn không đến. Ta nên để phần cho Sa-môn chăng?? Và tôi có để 
phần.” 

Đức Phật nói với ông Ca-diệp: 

“Tôi cũng biết trước ý ông nghĩ. Ông nghĩ rằng, “Hôm nay đại Sa- 
môn không đên thì đại tê đàn của ta thành tựu. Tại sao vậy? Vì 
trong đại tê đàn của ta hôm nay, dân chúng trong nước Ma-kiệt tập 
hợp đông. Đại Sa-môn với tướng mạo đoan chánh, mọi người thây, 
họ sẽ bỏ ta thờ kính Sa-môn làm thây, không thờ kính ta nữa." Tôi 
biết trong tâm ông nghĩ như vậy nên tôi đến Uất- đơn-việt lấy gạo 
lúa chín tự nhiên và ngồi nghỉ ngày bên suối lớn A-nậu.” 


' A-nậu đại tuyền f[##x#. Skt. Anavatapta; Päli: Anottata, một trong 7 hồ lớn 
trên Đại Tuyết sơn. CẾ. Mahaävagga, Vn. 1. 28: Phật lên Uttarakuru, khất thực và 
ăn bên hô Anottata, rôi nghỉ ngay tại đó. 
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Ca-diếp nghĩ: “Đại Sa-môn này thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có 
đại thân lực, biệt những điều trong tâm ta đã nghĩ nên đên Uât-đơn- 
việt lây gạo lúa chín tự nhiên và ngôi nghỉ ngày bên suôi lớn A- 
nậu. Đại Sa-môn tuy có đại thân túc tự tại. Nhưng ông băng ta, đặc 
A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp rồi trở về lại khu rừng cũ. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá, 
liên nghĩ: “Làm sao có nước đê giặt chiệc y này?” Khi ây Thích Đê- 
hoàn Nhân biệt đức Phật nghĩ như vậy, liên đên trước Như Lai, 
dùng ngón tay chỉ xuông đât, một cái ao lớn liên hiện ra, nước rât 
trong không có bợn nhơ. Thích Đê-hoàn Nhân thưa: 

“Cúi xin đức Thế Tôn dùng nước này đề giặt chiếc y.” 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Nên giặt y [795b] trên cái gì đây?” Thích 
Đê-hoàn Nhân biệt đức Như Lai nghĩ như vậy, liên đên núi Ma- 
đâu-cưu-la lây một hòn đá lớn vuông vức đê trước đức Thê Tôn và 
thưa: 

“Cúi xin ngài giặt y trên hòn đá này.” 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Giặt rồi lại phơi ở đâu?” Thích Đề-hoàn 
Nhân lại cũng biệt đức Như Lai đang nghĩ như vậy, nên lại đên núi 
Ma-đâu-cưu-la lây thêm một hòn đá vuông vức đê trước đức Phật 
và thưa: 

“Xin Thế Tôn phơi y trên tảng đá này.” 

Đức Thế Tôn giặt và phơi y rồi lại nghĩ: “Bây giờ Ta hãy xuống ao 


Chỉ đất” này tăm.” Ngài liền cởi y xuông tắm. Tắm xong đức Thế 
Tôn nghĩ: “Bây giờ Ta vin cái gì để lên khỏi ao?” Khi ấy, bên bờ 


' Quý giá phấn tảo ÄŸf1# ÄŠ 3#. Y phấn tảo (Päli: pamsukñla; Skt. pãméukñla) là 
vải lượm từ các đống rác và trong bãi tha ma. Cf. Vin.i. 2§: bhagavao 
pamsukhlam uppapannam hoti, “Thế Tôn nhận được một tắm M phần tảo.” 
Không có từ phẩm định “quý giá.” 

ˆ Chỉ địa trì ‡3,;b, 
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ao có một cây ca-hưu' lớn, trước đó nó nghiêng mình ra phía ngoài. 

Nhưng khi đức Thế Tôn nghĩ như vậy Tôi, nó liền xoay trở lại, 
nghiêng mình vào phía trong. Đức Thế Tôn vịn vào nó đề lên khỏi 
ao. Sáng ngày, Ca-diêp đên chỗ đức Thê Tôn thưa: 

“Giờ đã đến. Xin mời đi ăn cơm.” 

Rồi ông hỏi: “Đại Sa-môn, sao nay có cái ao đẹp thế này, mà trước 
đây không thây có?” 

Đức Phật nói với Ca-diếp: 

“Gần đây tôi nhận được một chiếc y phấn tảo quý giá, liền nghĩ: 
“Làm sao có nước để giặt chiếc y này?” Khi ấy Thích Đề-hoàn 

Nhân biết tôi nghĩ như vậy, liền dùng ngón tay chỉ xuống đất, một 
cái ao lớn liền hiện ra, nước rất trong không có bợn nhơ, rồi thưa: 
“Cúi xin đức Thế Tôn dùng nước này đề giặt chiếc y. 

“Ca-diếp nên biết, ao này gọi là “ao Chỉ đất”, cũng như miễu thần 
không khác.” 

Ca-diếp lại hỏi: “Do đâu mà có hòn đá vuông vức lớn như thế này, 
trước đây không có?” 

Đức Phật nói: “Tôi lại nghĩ: “Nên giặt y trên cái gì đây?' Thích Đề- 
hoàn Nhân biệt Tôi nghĩ như vậy, liên đên núi Ma-đâu-cưu-la lây 
một hòn đá lớn vuông vức đê trước đức Thê Tôn và thưa: “Cúi xin 
ngài giặt y trên hòn đá này.” 

Ca-diếp lại hỏi: 

“Hòn đá thứ hai do đâu mà có, trước đây cũng không thấy?” 

Đức Phật nói: “Tôi giặt y rồi, nghĩ: “Giặt rồi lại phơi ở đâu?” Thích 
Đê-hoàn Nhân lại cũng biệt Tôi đang nghĩ như vậy, nên lại đên núi 
Ma-đâu-cưu-la lây thêm một hòn đá vuông vức đên thưa với Tôi 
răng, “Xin Thê Tôn phơi y trên tảng đá này. `” 


' Ca-hưu thọ ‡*‡?k3†. Ngũ phần 16: kha-hầu thọ *T#£#†. Pãli: atha kho kakudhe 
adhivatthä devaiä, khi ấy vị thần ngụ trên cây kakudha, cây mồng gà (?). 
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Ca-diếp hỏi tiếp: “Đại thọ trên bờ ao này, trước kia nghiêng xa phía 
ngoài, tại sao nay lại nghiêng vào phía trong?” 

Phật nói với Ca-diếp: 

“Tôi giặt và phơi y rồi lại nghĩ: “Bây giờ Ta hãy xuống ao này 
tắm." Tôi liền cởi y xuống tắm. Tắm xong, Tôi nghĩ: “Bây giờ Ta 
vin cái gì để lên khỏi ao? Khi ấy, [795] cây này nghiêng mình 
vào phía trong. Tôi vịn vảo nó đê lên khỏi ao.” 

Rồi Ngài nói với Ca-diếp: 

“Nên biết, giống như cây thần không khác.” 

Khi ấy, Ca-diếp nghĩ rằng: “Đại Sa-môn này thật là kỳ diệu! Thật 
là kỳ diệu! Có đại thân lực nên Thích Đê-hoàn Nhân mới cung câp 
những thứ cân dùng và mới khiên các vật vô tình theo ý muôn của 
Sa-môn.” Ca-diêp nói, “Đại Sa-môn này thân túc tự tại đã đặc A-la- 
hán. Tuy nhiên không băng ta đắc A-la-hán.” 

Đức Thế Tôn thọ thực chỗ ông Ca-diếp xong trở về lại khu rừng 
cũ. 

Bấy giờ ông Ca-diếp lại nghĩ: “Nếu có người đến đây ta sẽ mời ăn 
cơm.” Đức Thê Tôn biệt ý nghĩ đó, liên hóa năm trăm vị tỳ-kheo, 
khoác y bưng bát, từ xa đi đên. Ca-diêp từ xa thây năm trăm vị tỷ- 
kheo khoác y bưng bát đi đên, lại nghĩ: “Than ôi, các tỳ-kheo từ 
đâu đên? Ta làm sao đủ thức ăn đê mời.” Đức Thê Tôn liên thâu 
thân túc, khiên năm trăm vị tỳ-kheo nảy biên mật. Ca-diêp nghĩ: 
“Đây là do thân lực của Đại Sa-môn biên hiện thê này.” Sau đó Ca- 
diệp lại nghĩ: “Nêu có người đên đây ta sẽ mời cơm.” Đức Thê Tôn 
dùng thân lực hóa thành năm trăm vị phạm-chí bện tóc, tay xách 
bình nước rửa, từ xa đi đên. Ca-diêp từ xa thây năm trăm vị phạm- 
chí búi tóc, tay xách bình nước rửa' đi đến, liền nghĩ: “Than ôi, 
năm trăm phạm-chí đên, thức ăn ở đâu đủ đê mời.” Đức Thê Tôn 


! Táo bình š###. Skt. (Pãli) kamdalu, bình đựng nước bằng gỗ hay đất của các 
đạo sĩ ngoại đạo thường mang theo. 
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liền nhiếp thần túc khiến năm trăm vị phạm-chí biến mất. Ca-diếp 
nghĩ: “Đây là do Đại Sa-môn biến hóa.” Ca-diếp lại nghĩ: “Nếu có 
người đến đây ta sẽ mời cơm.” Đức Thế Tôn lại hóa năm trăm vị 
phạm-chí thờ lửa, cách thạch thất không xa, đều cùng nhau kính lễ 
thần lửa. Ca-diếp thấy vậy, nghĩ: “Than ôi, họ ở đâu đến? Thức ăn 
làm sao có đủ để mời.” Đức Thế Tôn liền nhiếp thần túc khiến năm 
trăm vị phạm-chí biến mất. Ca-diếp nghĩ: “Đây là do Đại Sa-môn 
biến hóa.” 

Bấy giờ, các phạm-chí đệ tử ông Ca-diếp mỗi ngày ba lần xuống 
nước đề tắm. Nhưng quá lạnh không thể chịu nổi, họ rét run. Bấy 
giờ đức Phật liền hóa năm trăm lò sưởi mà không có lửa khói và 
bảo các phạm-chí tự mình sưởi ấm. Các phạm-chí nghĩ: “Đây là đo 
Đại Sa-môn biến hóa.” Các phạm-chí đều muốn bửa củi mà không 
thể bửa được. Các phạm-chí nghĩ: “Đây là do đại lực của Đại Sa- 
môn làm nên.” Sau đó họ [796a1[| bửa được. Họ lại nghĩ: “Do thần 
lực của Đại Sa-môn làm nên.” Họ muốn đưa búa lên, mà không thể 
đưa được; họ nghĩ: “Do thần lực của Đại Sa-môn làm nên.” Sau đó 
họ lại đưa búa lên được; họ cũng nghĩ, do Đại Sa-môn làm ra. Các 
phạm-chí muốn hạ búa xuống không thể hạ được, họ nói là do Đại 
Sa-môn làm nên. Sau đó họ lại hạ búa được, họ cũng nói, do Đại 
Sa-môn làm nên. Các phạm-chí muốn nhen lửa mà không thê nhen 
được, nghĩ rằng: do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại nhẹn được, họ 
cũng nói, do Đại Sa-môn làm nên. Họ muốn tắt lửa, không thể tắt 
được, nói là do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại tắt được, họ cũng 
nghĩ là do Đại Sa-môn làm nên. Họ xách bình nước rửa muốn đô 
nước ra mà không đô được, họ nghĩ là do Đại Sa-môn làm ra. Sau 
đó lại đỗ được, họ cũng nghĩ do Đại Sa-môn làm ra. Các phạm-chí 
muốn thôi không trút nước vào bình nước rửa nữa, vẫn không thôi 
được, họ nghĩ là do Đại Sa-môn làm nên. Sau đó lại thôi được, họ 
cũng nghĩ là do Đại Sa-môn làm nên. 

Lúc bấy giờ, "bốn phía có đám mây đen kéo đến, trời mưa lớn như 
trút nước xuống, nước lụt lên đến ngang lưng, Ca- diếp nghĩ: “Đại 
Sa-môn này cực kỳ xinh đẹp, bậc nhất trong loài người này, có lẽ bị 
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nước cuốn mất.” Ca-diếp liền dẫn đồ chúng đi trên một chiếc 
thuyền bằng một cây đại thọ, đến để cứu đức Thế Tôn. Lúc bấy 
giò, đức Thế Tôn đang kinh hành nơi vùng đất khô ráo bên ngoài, 
như mấy bữa trước. Ca-diếp thấy đức Phật đi kinh hành nơi vùng 
đất khô ráo như trước, như trong nhà, bèn nghĩ: “Đại Sa-môn này 
thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, nên mới khiến những vật vô tình vẫn 
xoay theo ý muốn của mình. Đại Sa-môn này thần túc tự tại đã 
được A-la-hán. Tuy nhiên vẫn không như ta đắc A-la-hán.” 

Qua một ngày khác, ông Ca-diếp lại đến chỗ đức Thế Tôn mời 
Ngài thọ thực. Phật bảo Ca-diếp về trước, Ngài sẽ đến sau. Sau khi 
bảo Ca-diếp về, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, Ngài 
biến mất khỏi chỗ đang đi kinh hành, xuyên qua đáy thuyền của 
Ca-diếp mà xuất hiện. Thấy vậy, Ca-diếp nói: 

“Đại Sa-môn này có đại thần đức, bảo ta về trước rồi sẽ đến sau, 
mà nay lại có mặt nơi thuyền ta trước.” 

Đức Phật nói với Ca-diếp: “Tôi bảo ông về trước, sau đó trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay, tôi biến mất khỏi chỗ đang đi 
kinh hành, xuyên qua đáy thuyền của ông mà xuất hiện.” 

Ca- diếp nghĩ và nói: “Đại Sa-môn này có đại thần lực nên bảo ta về 
trước rồi sẽ đến sau, mà rồi chỉ trong khoảnh khắc đã có mặt trên 
thuyền. Đại Sa-môn này có [796b[| đại thần lực, đã đạt A-la-hán. 
Tuy nhiên không như đạo chân thật! của ta.” Đức Thế Tôn biết 
trong tâm Ca-diệp nghĩ như vậy, liền nói: 

“Ông thường xưng rằng “Đại Sa-môn tuy đã đạt A-la-hán nhưng 
không như ta đắc A-la-hán. Nay tôi quán sát, thấy ông chăng phải 
là A-la-hán, cũng chăng phải là hướng A-la-hán đạo.” 

Ca-diếp nghĩ và nói: “Đại Sa-môn này có đại oai thần nên biết điều 
ta nghĩ trong tâm. Đại Sa-môn này có thần túc lớn tự tại, chứng đắc 
A-la-hán. Nay ta hãy theo đại Sa-môn đề tu phạm hạnh.” 


' Nguyên Hán: đạo chân ‡ắ #, tức các đoạn trên nói là A-la-hán. 
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Ca-diếp liền đến trước đức Phật thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, nay con muốn theo đức Như Lai để tu 
phạm hạnh.” 

Đức Phật nói với ông Ca-diếp: “Ông có năm trăm người đệ tử theo 
ông học phạm hạnh. Ông nên nói cho họ biệt. Nêu họ có ý vui theo 
thì tùy sở thích mà tu hành.” 

Ca-diếp liền đến chỗ đệ tử, nói: “Các ngươi biết chăng? Nay thầy 
muôn theo Sa-môn Cù-đàm đê tu phạm hạnh. Nêu tâm các ngươi 
muôn thì tùy ý các ngươi.” 

Các người đệ tử thưa: “Từ lâu chúng con đã có lòng tin đối với đại 
Sa-môn, chỉ chờ đợi ý của thây mà thôi.” 

Bấy giờ năm trăm người đệ tử liền đem dụng cụ thờ lửa của bện tóc 
như tịnh y, bình nước rửa ném xuống dòng nước sông Niliên- 
thiền, rồi đến chỗ đức Như Lai, đảnh lễ sát chân Ngài, và ngồi qua 
một bên. 


Bấy giờ đức Thế Tôn vì năm trăm người tuần tự nói pháp tối thắng 
khiến họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về 
sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. 
Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. Năm trăm người liền ngay 
trên chỗ ngôi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con mắt 
pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến trước Phật 
bạch răng: “Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh 
trong giáo pháp Như Lai.” 


Phật bảo: “Hãy đến đây, tỳ-kheol Hãy ở trong pháp của Ta, tự 
chứng nghiệm, tu phạm hạnh, đê đoạn tận nguôn khô.” Đó gọi là 
thọ giới cụ túc. 

Bấy giờ, người em giữa của ông Ca-diếp tên là Na-đề Ca-diếp,' cư 
trú bên dưới dòng sông Ni-liên-thiên, có ba trăm đệ tử. Người em 


' Na-đề Ca-diếp 5# ” #. Nadï-kassapa, “Ca-diếp Sông”, vì sống bên bờ sông. 
Vin. ¡. 33. 
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ấy được trong chúng tôn trọng, là bậc thầy của họ. Ngay lúc ấy, 
trong chúng có một vị đệ tử đên dòng sông Ni-liên-thiên, bông thây 
trong dòng nước có dụng cụ thờ lửa, tóc bện, bình nước rửa, tịnh y, 
trôi trên dòng nước. Thây vậy, người đệ tử vội vã chạy đên chô Na- 
đê Ca-diệp báo: 

“Thưa thầy, hiện trên dòng sông Ni-liên-thiền có dụng cụ thờ lửa, 
tóc, tịnh y, bình nước rửa, trôi trên dòng nước. Không biệt Đại sư ở 
trên đó có bị kẻ ác hãm hại hay chăng?” 

Na-đề Ca-diễp bảo một người đệ tử: 

“Ngươi đến gấp núi Tượng đầu báo với Già-da Ca-diếp' rằng: 
“Hiện nay trên dòng sông Ni-liên-thiên có đủ tât cả thứ dụng cụ thờ 
lửa đang trôi bông bênh trên đó. Ong phải đên mau đê cùng với anh 
của ông đên xem có thê đại huynh đã bị kẻ ác hãm hại rôi chăng?” 
Khi ấy, [796c] Già-da Ca-diếp là người em nhỏ của Uất-tì-la Ca- 
điệp đang cư trú trong núi Tượng đâu, có hai trăm người đệ tử, ông 
là bậc thây ở trong chúng. 

Người đệ tử vâng lời Na-đề Ca-diếp, liền đến chỗ Tiểu sư Già-da 
Ca-diệp thưa: “Tiêu sư có biệt chăng, thây của con nói hiện trên 
dòng sông Ni-liên-thiên có bình nước rửa, tịnh y, tóc, các dụng cụ 
thờ lửa đang trôi. Tiêu sư phải đên đó đê thăm đại huynh phải 
chăng đã có kẻ ác hãm hại?” 

Tiểu sư nghe nói rồi liền dẫn hai trăm đệ tử đến chỗ ở Na-đề Ca- 
điệp. Khi đên nơi, Na-đê Ca-diêp và Giả-da Ca-diêp lại nói với một 
người đệ tử răng: 

“Ngươi phải mau mau đến chỗ đại huynh đề thăm, phải chăng đã 
có kẻ ác hãm hại Đại huynh?” 

Bấy giờ người đệ tử vâng lời hai vị thầy liền đến chỗ đại huynh. 
Khi đên nơi, thưa xong và hỏi: 


' Già-da Ca-diếp /iefFt 3Ÿ. Pali: Gayã-Kassapa, Vin.i. 34. Về Gayã, xem cht. 23 
trước. 
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“Sao, Đại sư theo Đại Sa-môn này tu học phạm hạnh có tốt hơn 
chăng?” 

Ca-diếp trả lời: “Các ngươi nên biết, ta theo đức Thế Tôn xuất gia 
học đạo, thật là cực kỳ thăng diệu.” 

Người đệ tử kia trở về chỗ hai vị thầy báo: 

“Hai Tôn sư nên biết, Đại sư của con đã dẫn các đệ tử đến chỗ Đại 
Sa-môn xuât gia tu phạm hạnh rô!” 

Bấy giờ hai vị thầy nghĩ răng: “Từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà 
đê tu phạm hạnh, điêu ây chắc chăn là không hư dôi! Tại sao vậy? 
Anh của ta thông minh, ít trân câu, có nhiêu trí tuệ mà dân các đệ 
tử đên thọ học nơi kia, chắc chăn có sự suy nghĩ kỹ. Chúng ta 
không thê không đên đó đê thọ học.” 

Bấy giờ Na-đề Ca-diếp và Già-da Ca-diếp đều. dẫn các đệ tử đến 
chỗ đại huynh. Đến nơi, họ thưa hỏi người anh rằng: 


“Đại huynh, chỗ này tốt đẹp hơn chăng?” 

Ông Ca-diếp trả lời với hai người em rằng: 

“Nơi đây là chỗ rất tốt. Từ bỏ nhà đến chỗ không phải nhà, theo 
Đại Sa-môn tu phạm hạnh, thật là cực kỳ thăng diệu.” 

Hai người em thưa với ông anh răng: 

“Chúng em cũng muốn theo Đại Sa-môn tu học phạm hạnh.” 

Bấy giờ, Uất-ti-la Ca-diếp dẫn hai người em và đệ tử của họ gồm 
năm trăm người đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi 
ngồi qua một bên, Uất-tì-la Ca-diếp đến trước đức Phật thưa: 


“Kính bạch đức Thế Tôn, con có người em giữa tên là Na- đề Ca- 
diếp, cư trú bên sông Ni-[797a1]liên-thiên, thường giáo thọ ba trăm 
đệ tử, là vị thầy đứng đầu. Người em thứ ba của con cư trú tại núi 
Tượng đầu, giáo thọ hai trăm người đệ tử, là vị thầy đứng đầu. Nay 
hai em của con đều muốn đến cầu tu học phạm hạnh trong giáo 
pháp của Thế Tôn. Cúi xin đức Thế Tôn cho phép họ xuất gia thọ 
giới cụ túc, tu phạm hạnh.” 
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Đức Thế Tôn nhận lời, và tuần tự vì họ nói pháp tối thắng. Ngài nói 
pháp về bó thí, về trì giới, về sanh thiên. Ngài chê trách dục là bất 
tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán thán tịnh lạc của sự xuất ly. 
Họ liền ngay trên chỗ ngồi sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh 
của con mắt pháp, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ đến 
trước Phật bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh trong giáo 
pháp Như Lai.” 


Phật bảo: 


“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 
tu phạm hạnh, đê đoạn tận nguôn khô.” Đó gọi là thọ giới cụ túc. 


1.4. Ba thị đạo 

Đức Thế Tôn độ một ngàn phạm-chí này thọ giới cụ túc rồi, dẫn 
đến trong núi Tượng đầu. Ở đây hiện có một ngàn Tăng tỳ-kheo, 
Ngài dùng ba việc để giáo hóa.' Một là giáo hóa thần túc, hai là 
giáo hóa ức niệm, ba là giáo hóa thuyết pháp. 

Giáo hóa bằng thần túc” là một hóa thành vô số, hoặc vô số trở lại 
thành một; trong ngoài thông suốt, vách đá đều xuyên qua được, 
như đi giữa hư không, không có gì trở ngại; ngồi kiết già giữa hư 
không, cũng như con chim bay qua lại khắp nơi; vào đất như xuống 
nước, chìm nỗi tự tại; đi trên nước như đi trên đất mà không bị 
chìm; thân bốc khói lửa, như vừng lửa lớn; mặt trời, mặt trăng kia 
có thần đức lớn, không chỗ nào không chiếu soi, mà có thể dùng 


' Xem Trường A-hàm 16, kinh 24 “Kiên cô” (T0I, tr. 101c8), có ba thần túc: thần 
túc thần túc, quán sát tha tâm thần túc, giáo giới thần túc. Xem Tập đị môn 6 
(T26, tr.389b17), ba thị đạo: thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị đạo. 
CÍ Pali, SangIlH, D. II 222: fđm pấtihariyani, iddhi-palhariyam, ãdesana- 
patihãriyam, anusãsani-patihariyan. 

° Thần túc giáo hoá 3} 34t; hay thần biến thị đạo, dùng thần thông để dẫn 
người vào đạo. 
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tay SỜ đến; thân cao đến trời Phạm Thiên, tới lui không trở ngại. Đó 
gọi là đức Thế Tôn dùng thần túc để giáo hoá một " vị tỳ-kheo. 
Giáo hóa bằng ức niệm' là nói rằng, “Ngươi nên” suy nghĩ điều 
này. Ngươi chớ suy nghĩ điều này. Ngươi nên niệm tưởng điều này. 
Người chớ niệm tưởng điều này. Hãy diệt cái này. Hãy thành tựu 
cái này.” Đó gọi là đức Như Lai dùng sự ức niệm để giáo hóa cho 
một ngàn vị Tỳ-kheo. 

Giáo hóa bằng sự thuyết pháp" là dạy rằng, “Tất cả đang bị bốc 
cháy. Cái gì mà nói là tất cả đang bị bốc cháy? Mắt đang bị bốc 
cháy. Sắc đang bị bốc cháy. Thức của mắt đang bị bốc cháy. Xúc 
của mắt đang bị bốc cháy. Các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc 
phát sinh do nhân duyên xúc của mắt, đang bị bốc cháy. 

“Bị bốc cháy bởi cái gì? Bởi lửa dục, lửa nhuế, lửa sỉ. Sao gọi là 
đang bốc cháy? Đang bốc cháy vì sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ 
não đều đang bốc cháy. Ta nói đây là chỗ sanh ra khô. 


“Cho đến ý cũng vậy.”” 
Bấy giờ đức Thế Tôn [797b] bằng ba sự này mà giáo thọ một ngàn 


Tỳ-kheo. Một ngàn tỳ-kheo nhờ sự giáo thọ bằng ba việc này TÔI, 
liên đạt được tâm vô lậu giải thoát, phát sanh trí vô ngại giải thoát. 


' Ức niệm giáo hoá )Š$š‡1È; hay ký tâm thị đạo, hướng dẫn bằng cách đọc biết 
tâm ý của người. Truyện kể trên, Phật nhiều lần nói lên ý nghĩ của Ca-diếp, 
khiến ông cuối cùng quy phục. 

? Hán: nhữ đương... mạc... #... 3, “ngươi nên...chớ...” Có thể bản Hán hiểu 
sai về thị đạo này. Theo đó, các Kinh đã dẫn, ký tâm thị đạo là đọc được ý nghĩ 
của người khác. CÝC PaH, Kevaddha-sutfa  D. 1 213: ....bhikkhu para- 
saftanam...citampi ãdisati...evampi te mano ithampi te maạno iHDi te citam, 
“Ty-kheo nói lên tâm tư của các chúng sinh khác... Như vậy là ý của ngươi, thế 
này là ý của ngươi, tâm ngươi nghĩ rằng...” 

3 Thuyết pháp giáo hoá 3¿x‡4t; hay giáo giới thị đạo, hướng dẫn bằng sự 
khuyên răn dạy bảo. 

* Tĩnh lược: “Tai..., tiếng..., thức của tai..., cho đến ý..., pháp...” 
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1.5. Vua Bình-sa 

Đức Thế Tôn sau khi giáo hóa một ngàn vị tỳ-kheo này rồi, liền 
nghĩ: “Trước đây Ta có nhận lời mời của vua Bình-sa' và có hứa, 
nêu khi thành Phật, đặc nhật thiệt trí, thì trước hêt Ta sẽ đên thành 
La-duyệt. Nay Ta hãy đên đó đê thăm vua Bình-sa.” 


Nghĩ xong, đức Phật liền sửa y phục, dẫn một ngàn vị đại tỳ-kheo, 
đều là những người trước kia tu học theo phạm-chí bện tóc. Tất cả 
đều đã đắc định, được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải 
thoát. 

Từ quốc giới nước Ma-kiệt, đức Phật du hóa lần hồi đến Trượng 
lâm.“ Nơi đây, đức Thế Tôn nghỉ dưới cây chúa Ni-câu-luật Thiện 
trụ. vua Bình-sa nghe đồn rằng, Sa-môn Cù-đàm xuất thân từ dòng 
họ Thích, xuất gia học đạo, dẫn một ngàn đệ tử du hóa đến nước 
Ma-kiệt. Họ là những người trước đây tu học theo phạm-chí bện 
tóc, đã đắc định, được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải 
thoát; từ quốc giới nước Ma-kiệt, du hành tuần tự đến Trượng lâm, 
nghỉ dưới cây chúa Ni-câu-luật Thiện trụ. Sa-môn Cù-đàm có tiếng 
tăm rất lớn, không ai không nghe biết. Tiếng đồn răng, Ngài là Như 
Lai, Chí chân, Đăng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế 
gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, 
Thế Tôn. Ở giữa chư thiên và thế gian, giữa các chúng Ma hoặc 
Thiên ma và Phạm thiên chúng, Sa-môn, Bả-la-môn chúng, Ngài tự 
mình chứng biết, đắc thần thông trí chứng, tự mình an trú, rôi nói 
pháp cho người; pháp ấy, khởi đầu, khoảng giữa, và đoạn cuối đều 
thiện xảo; có nghĩa vị sâu xa, được trình bày đầy đủ, với các phạm 
hạnh được tu tập. ‡ «Tốt đẹp thay, nếu được gặp vị A-la- 


' Xem cht. I1 trước. 

* Trượng lâm 34+ #k. Päli: /z//livane, trong rừng cây cọ. 

3 Thiện trụ Ni-câu-luật thọ vương -Ý‡È#,324‡#† #. Päli: ...suppatifthite cetiye, 
nghỉ trong miếu Suppatitthita (Thiện trụ). 

* PRli: kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakãäseii, “Ngài thuyết 
minh phạm hạnh; phạm hạnh ấy tuyệt đối viên mãn, thanh tịnh.” 
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hán như vậy. Nay ta hãy tự thân đến đó để kính thăm Đại Sa-môn 
Cù-đàm.” 

Bấy giờ, vua Bình-sa chuẩn bị một vạn hai ngàn cộ xe, dẫn theo 
tám vạn bốn ngàn người hộ giá trước sau, VỚI Oai thế của vương 
quyền, ra khỏi thành La-duyệt để đến viếng thăm đức Thế Tôn. 
Vua Bình-sa đến trong Trượng lâm, đến chỗ xe có thê đến, tức thì 
xuống xe, đi bộ vào rừng. Từ xa trông thấy tướng mạo thù thắng 
tuyệt diệu của đức Thế Tôn, giống như sắc vàng tía, vua sanh tâm 
hoan hỷ, đến trước đức Như Lai, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi qua 
một bên. 


Bấy giờ, người trong nước Ma-kiệt, hoặc kính lễ sát chân Ngài rồi 
ngôi, hoặc có người đưa tay lên chào hỏi rồi ngồi, hoặc có người tự 
xưng danh tánh TÔI ngồi, hoặc có người vòng tay, chắp tay hướng 
về đức Như Lai rồi ngồi, hoặc có người im lặng mà ngồi xuống. 


Khi ấy, người trong nước Ma-kiệt suy nghĩ, “Không biết Đại Sa- 
môn theo Uất-tì-la Ca-diễp [797c|học phạm hạnh, hay là Uất-ti-la 
Ca-diễp và đệ tử theo đại Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh ?” Bấy 
giờ đức Thế Tôn biết ý nghĩ người trong nước như vậy, liền dùng 
bài kệ nói với Uất-tì-la Ca-diếp: 

Các ông thấy sự gì, 

Mà bỏ việc thờ lửa? 

Nay Ta hỏi Ca-diếp: 

Sao bỏ đồ thờ lửa? 
Ca-diếp lại dùng bài kệ để trả lời đức Thế Tôn: 

Am thực, các mỹ vị, 

Ái dục, nữ, tế tự.! 

Tôi thấy là cầu bẩn; 

Nên bỏ đô thờ lửa. 
Đức Thế Tôn lại dùng bài kệ hỏi ông Ca-diếp: 


LCE. PAli, Vin.i. 35: rữpe ca sadde ca atho rase ca/ kãmithiyo cãbhivadanti 
yañna, “Các tê tự ca ngợi sắc, thanh, vị, dục và nữ.” 
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Ẩm thực, các IMỹ vị, 

Trong đó không có lạc; 

Trên trời và thê gian, 

Hãy nói, chô nào lạc? 
Ca-diếp lại cũng dùng bài kệ để trả lời đức Thế Tôn: 

Tôi thấy dấu tịch tĩnh, 

Ba cõi không trở ngại, ` 

Không khác không thể khác,” 

Nên không ưa thở lửa. 
Bấy giờ người trong nước Ma-kiệt lại nghĩ: 
“Đại Sa-môn nói hai bài kệ, Uất-tì-la Ca-diếp cũng nói hai bài kệ. 
Chúng ta cũng chưa phân biệt được là Đại Sa-môn thọ học nơi Ca- 
diệp hay là Ca-diệp và đệ tử thọ học nơi Đại Sa-môn?” Đức Thê 
Tôn biệt họ nghĩ như vậy, nên bảo ông Ca-diêp: 
“Ông đứng dậy. Hãy quạt sau lưng Ta!” 
Ca-diếp vâng lời Phật dạy, liền rời chỗ ngồi đứng dậy bay lên trên 
hư không rôi hạ xuông, kính lê sát chân đức Phật, lầy tay xoa bóp 
chân Như Lai, hôn chân Ngài rôi tự xưng tên họ và nói: 
“Đức Thế Tôn là Thầy của con. Con là đệ tử.” 
Nói xong, Ca-diếp lấy quạt, đứng phía sau đức Như Lai hầu quạt. 
Bây giờ người trong nước Ma-klỆt nói với nhau: 
“Không phải Đại Sa-môn Cù-đàm đến học phạm hạnh nơi Ca-diếp; 
mà là Ca-diệp và chúng đệ tử đên học phạm hạnh nơi Đại Sa-môn 
Cù-đàm.” 


! Pãli. ibid.: đisvã padam santam qanipadhikam, akiñcanam kamabhave 
assaftam, sau khi thấy con đường an tĩnh, không vướng mắc; con đường không 
vướng gì cả, không tồn tại trong cõi dục. 

° Bất dị, bất khả dị ®#*”T®#. Pali: anaññathãbhãvim anaññaneyyam. (con 
đường) không đổi khác, không lạc hướng. 
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Đức Thế Tôn biết người trong nước Ma-kiệt không còn nghi ngờ 
nữa, bèn tuần tự vì họ nói pháp, khuyến khích, khiến cho họ phát 
tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp vê bố thí, về trì giới, về sanh thiên. 
Ngài chê trách dục là bất tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài tán 
thán tịnh lạc của sự xuất ly. Bấy giờ người trong nước Ma-kiỆt, vua 
Bình-sa đứng đầu, gồm tám vạn bốn ngàn người, mười hai na-do- 
tha loài trời đều dứt sạch các trần cấu, được sự thanh tịnh của con 
mắt pháp, [798a1] thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng. Họ 
đến trước Phật bạch răng: 


“Chúng con từ nay về sau, xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin đức 
Thế Tôn nhận chúng con làm người ưu-bà-tắc, trọn đời không sát 
sanh, cho đến không uống rượu.” 

Vua Bình-sa thấy pháp, đắc pháp, đến trước đức Phật bạch: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, xưa kia khi còn là Thái tử, trong lòng con 
có sáu ước nguyện:' 1. Khi thân phụ mãn phần, con lên ngôi làm 
vua. 2. Khi con đang trị nước, nguyện Phật ra đời. 3. Cho con được 
gặp đức Thế Tôn. 4. Được thấy đức Như Lai rồi, sanh tâm hoan hỷ 
đối với đức Như Lai. 5. Phát tâm hoan hỷ rồi được nghe chánh 
pháp. 6. Nghe pháp rồi tức thì được sự tín giải. 

“Nay phụ vương của con đã mạng chung. Con được lên ngôi vua, 
đang trị vì mà gặp Phật ra đời, chính mình thấy được Phật. Thấy 
Phật rồi phát tâm hoan hý, ở chỗ đức Phật đã phát tâm hoan hỷ rồi 
liền được nghe pháp. Nghe pháp rồi liền được tín giải. Kính bạch 
đức Thế Tôn, nay chính là lúc, cúi xin cung thỉnh Thế Tôn vào 
thành La-duyệt.” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua Bình-sa. Rồi đức Thế 
Tôn liền rời chỗ ngồi đứng dậy, khoác y, dùng oai thần của mình 
dẫn một ngàn tỷ-kheo là cựu học phạm-chí bện tóc, đã đạt được 
định, đã được điều phục nhu nhuyến, vĩnh viễn được giải thoát; 
cùng với một vạn hai ngàn chiếc xe, tám vạn bốn ngàn dân chúng 


' Päli: năm ước nguyện. Không có nguyện thứ 4 của bản Hán. 
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trước sau hộ giá; thảy đều nương oai thần của Phật mà vào thành 
La-duyệt. Vào lúc ấy, gặp khi trời mưa, nhưng phía trước, phía sau 
và ngay chỗ đức Thế Tôn đi thì vòm trời trong sáng, bên trên có 
mây che. Đức Thế Tôn hiện sự biến hóa này để vào thành La- 
duyệt. 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân hóa làm một người bà-la-môn tay 
cầm gậy bằng vàng, bình nước rửa bằng vàng, cây quạt cán bằng 
vàng, thân tại không trung, cách mặt đất bốn ngón tay, dẫn đường 
đi trước đức Như Lai, và dùng vô số phương tiện tán thán Phật, 
Pháp, Tăng. 
Bấy giờ, người trong nước Ma-kiệt đều nghĩ, “Đây là oai thần của 
ai mà hóa làm người bà-la-môn cầm gậy vàng, bình nước rửa bằng 
vàng, cây quạt cán bằng vàng, thân ở không trung, cách đất bốn 
ngón tay, đi trước đức Như Lai để dẫn đường và dẹp đường, lại 
dùng vô sỐ phương tiện tán thán Phật, Pháp, Tăng?” Nhân dân 
nước Ma-kiệt nói với Thích Đề-hoàn Nhân bằng bài tụng: 

Ai hóa làm phạm-chi, 

Hiện ở trước chúng Tăng; 

Khen tụng công đức Phật, 

Ông đang thừa sự ai? 
Thích Đề-hoàn Nhân dùng kệ trả lời cho nhân dân nước Ma-kiệt: 

Đáng dõng mãnh, toàn trỉ` 

Ái dục và ẩm thực; 

J798b] Hồ thẹn, niệm, biết đủ. 

Tôi đệ tử vị ấy. 

Trong đời không ai bằng, 

Không thấy ai như vậy; 


' Nhất thiết giải —##, theo nghĩa là “thấu hiểu tất cả.” Tham chiếu Päli: 
sabbadhi danto, được chê ngự trong mọi trường hợp; tức các căn hoàn toàn được 
nhiếp phục. Trong bản Hán, søbbzdji (mọi trường hợp) được đọc là sabbadh: 
thấu hiểu tất cả. 
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Chí chân, Phật Như Lai, 

Tôi hầu hạ vị ấy. 

Diệt dục và sân nhuế, 

Vô mình đã dứt sạch; 

A-la-hán lậu tận, 

Tôi hầu hạ vị ấy. 

Như người vớt kẻ trôi, 

Cù-đàm là thuyên pháp; 

Chiến thắng, qua bờ kia, 

Tôi hầu hạ vị ấy. 

Đã vượt bán dòng thác, ` 

Hay nói pháp bất tử; 

Pháp tối thắng VÕ ngại, 

Tôi hâu hạ vị ấy. 
Bấy giờ vua Bình-sa nước Ma-kiệt lại nghĩ: “Nếu đức Thế Tôn dẫn 
các đệ tử vào thành La-duyệt, Ngài vào vườn nào trước, ta sẽ đem 
khu vườn này dâng cúng để lập tịnh xá.” Bấy giờ, trong số các khu 
vườn trong thành La-duyệt chỉ có Trúc viên khu Ca-lan-đả” là hơn 
hết. Đức Thế Tôn biết trong tâm của vua Ma-kiệt nghĩ như vậy. 
Ngài liền dẫn đại chúng đến Trúc viên. Vua liền xuống voi, tự tay 
xếp vên voi thành bốn lớp, trải trên mặt đất, mời Phật an toạ. Đức 
Thế Tôn liền đến ngồi. Vua Bình-sa bưng bình nước rửa bằng vàng 
đựng nước dâng đức Như Lai để Ngài rửa sạch” và bạch Phật rằng: 
“Trong số các khu vườn trong thành La-duyệt này, Trúc viên này là 
hơn hết. Nay con xin dâng cúng đức Như Lai. Mong Thế Tôn thọ 
nhận cho.” 


' Chỉ bốn bộc lưu: dục, hữu, kiến và vô minh. Xem 7ập đj 8 (T26, tr. 399b29) 

° Ca-lan-đà Trúc viên ‡ ñlj FèZ‡ lỊ. Päli: Kalandakaniväpa-Veluvana, chỗ nuôi 
sóc trong khu rừng Trúc. Trúc lâm, hay rừng Trúc (Veluvana) là lạc viên 
(uyyana) của vua Bimbisara. Kalandaka, hay Ca-lan-đà, là một khu trong rừng 
Trúc; không phải là vườn Trúc có tên là Ca-lan-đa như thường hiểu theo văn 
Hán. 

3 Nghi lễ tiếp nhận khu Rừng. 
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Đức Phật bảo nhà vua: “Nay vua nên đem Trúc viên này dâng cúng 
cho Phật và Tăng bốn phương.' Tại sao vậy? Vì nếu Như Lai có 
riêng vườn và sản vật của vườn; phòng xá và vật dụng trong phòng 
xá; y bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim, thì chư thiên, người đời, Ma 
hoặc Ma thiên, sa-môn, bả-la-môn không thể sử dụng được.” 
Vua thưa: 
“Nay con xin đem Trúc viên này dâng cúng cho Phật và Tăng bốn 
phương.” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn rủ lòng thương xót thọ nhận Trúc viên, rồi 
nói lời chú nguyện: 

Gieo trồng Các cây Vườn, 

Làm cầu, thuyễn qua sông, 

Quả vườn, các ao tăm, 

Và chỗ ở cho người: 

Những người làm việc ấy, 

Ngày đêm phước thêm lớn. 

Trì giới, theo chánh pháp; 

Người kia được sanh thiên. 
Bấy, giờ, vua Bình-sa kính lễ sát chân Phật rồi lấy một chiếc ghế 
nhỏ” [798e] ngồi phía trước Ngài để nghe pháp. Đức Thế Tôn tuần 
tự vì vua nói pháp, khuyến khích khiến tâm được hoan hỷ. Phát tâm 
hoan hỷ rồi, vua liền rời chỗ ngồi đứng dậy kính lễ đức Phật và cáo 
lui. 


1.6. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 
Khi đức Thế Tôn ở tại thành La-duyệt, trong thành này có một 


' Tứ phương Tăng 993 4#, cũng thường gọi là chiêu-đề Tăng, chỉ cộng đồng tỳ- 
kheo sống có định một nơi. Ngã phần 16 (tr. 110b): “Hãy chỉ cúng dường cho 
Tăng, trong đó có Ta.” 

“ Nguyên Hán: tiêu sàng 2}*/È, cái giường nhỏ. 
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phạm-chí tên là San-nhã' với hai trăm năm mươi người đệ tử, mà 
Uu-bà-đê-xá Câu-luật-đà” là bậc thượng thủ. Bấy giờ Tôn giả A- 
thấp-ti” hầu đức Như Lai. Đến giờ, Tôn giả khoác y bưng bát vào 
thành khât thực, nhan sắc an lạc, các căn tịch định, y phục tê chỉnh, 
bước đi khoan thai, không nhìn ngó hai bên, oa1 nghi đĩnh đạc. Khi 
ây Ưu-bà-đề-xá đi đên công viên đê dạo, thây oai nghi của Tôn giả 
A-thâp-ti như vậy bèn khởi lên ý nghĩ: “I-kheo này oal nghị đây 
đủ, ta hãy đên hỏi đạo lý.” Nhưng rôi lại nghĩ: “Tÿ-kheo này đang 
đi khât thực. Không phải giờ đê ta hỏi đạo lý. Ta nên đợi vị này 
khât thực xong rồi sẽ hỏi.” Ưu-bà-đê-xá đi theo sau để chờ. Tỳ- 
kheo A-thâp-ti vào thành La-duyệt khât thực rôi, đê bình bát xuông 
đât, xếp y tăng-già-lê. Ưu-bà-đê-xá nghĩ răng: “T-kheo này khât 
thực đã xong. Nay chính là lúc ta có thê hỏi được.” Nghĩ như vậy 
xong, ông liên đên hỏi: 

“Ông là ai ? Ai là thầy của ông? Ông học pháp gì?” 

Tôn giả trả lời: “Thầy tôi là Đại Sa-môn. Ngài là Thế Tôn của tôi. 
Tôi theo học nơi Ngài.” 

Ưu-bà-đề-xá lại hỏi: 

“Thầy Đại Sa-môn của ông nói những pháp gì?” 

Tôn giả trả lời: 

“Tôi tuổi đạo còn non trẻ,” mới xuất gia, chưa có thê trình bày được 
những nghĩa lý sâu xa. Nay tôi chỉ lược nói những nghĩa thiệt yêu.” 


' San-nhã phạm chí !\3?‡È43.. Pãli (Vin. ¡.39): Sañco paribbãjako; thường được 
đồng nhất với Sañjaya-Belafthiputta, một trong sáu tôn sư ngoại đạo đương thời 
Phật. Ngĩ phần 16: phạm chí Sa-nhiên š#R ở Na-la-đà 5ÿ #Š Fề. 

* Ưu-bà-đề-xá Câu-luật-đà #3» ‡‡+3j4#Fš. Uu-ba-đề-xá (Päli: Upatissa) là tên 
khác của Xá-lợi-phất (Sãriputta). Câu-luật-đà (Pãli: Kolita) là tên khác của Mục- 
kiền-liên (Moggallãna). 

3 A-thấp-ti ÊT3#4'#ˆ. PAli: Assaji, một trong năm tỳ-kheo đầu tiên. Ngũ phần 16: 
Át-t 3#f, 

* Niên ấu trĩ #-4Ê. Hán nói theo sáo ngữ; hoặc nuốn nói tuổi đạo còn non trẻ. 
Päli: ...mavo acirapabbajifo, người mới (thọ tỳ-kheo), xuất gia chưa bao lâu. 
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Ưu-ba-đề-xá nói: 

“Tôi chỉ thích nghe điều thiết yếu, khỏi phiền nói rộng.” 

Tôn giả A-thấp-ti nói: 

“Ông nên biết, đức Như Lai nói về nhân duyên các pháp sanh, cũng 
nói nhân duyên pháp diệt. Nêu pháp do nhân nào mà sanh, đức Như 
Lai nói nhân đó. Nêu pháp do nhân nào diệt, Đại Sa-môn cũng nói 
nghĩa này. Đây là những lời dạy của Thây tôi. '“ 

Ưu-ba-đề-xá nghe rồi liền sạch hết các trần cấu, đạt được sự trong 
sạch của con mắt pháp. Ưu-ba-đề-xá nghĩ rằng: “Chỉ chừng ấy 
pháp cũng đã đưa đến chỗ vô ưu, mà vô số ức trăm ngàn na-do-tha 
kiếp vốn chưa từng được thấy.” 

Ưu-ba-đề-xá với Câu-luật-đà trước đây có lời cam kết: “Nếu ai 
được pháp mâu trước sẽ nói cho nhau.” Bây giờ Ưu-ba-đê-xá liên 
đên chỗ Câu-luật-đà. Câu-luật-đà thây Ưu-ba-đê-xá đên bèn nói 
như vây: 

“Nay nhan sắc của bạn an lạc, các căn tịch định, [799a1] như có sở 
đặc cái gì. Bạn thây được pháp chăng?” 

Ưu-ba-đề-xá trả lời: 

“Đúng như lời của bạn nói.” 

Câu-luật-đà nói: “Bạn được những pháp gì?” 

Ưu-ba-đề-xá nói: 

“Đức Như Lai kia nói về nhân duyên pháp sanh; cũng nói về nhân 
duyên pháp diệt. Nêu pháp sanh do bởi nhân gì, đức Như Lai nói 
nhân. Nêu pháp diệt do bởi nhân gì, Đại Sa-môn cũng nói nghĩa 
ây.” 


' Pãli (Vin.i. 40): ye đhamma hetuppabhavä, tesam hetum tathãgato ãha/ tesañca 
yo nirodho, evammvadi mahãsamano, “Những pháp gì sinh khởi do nhân, Như Lai 
nói nhân của các pháp đó, và cũng nói sự diệt tận của chúng. Đó là lời dạy của 
Đại Sa-môn.” 
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Khi Câu-luật-đà nghe nói như vậy rồi liền đứt sạch các trần cấu, 
đặng con mắt pháp trong sạch. Câu-luật-đà nghĩ: “Chỉ băng chừng 
ây pháp đã đưa đên chỗ vô ưu, mà vô sô ức ngàn na-do-tha kiêp 
chưa hê được thây.” 

Câu-luật-đà hỏi: “Không biết hiện nay đức Thế Tôn ở chỗ nào?” 
Ưu-ba-đề-xá nói: “Như Lai hiện ở tại Ca-lan-đà trong Trúc viên.” 
Câu-luật-đà nói với Ưu-ba-đề-xá rằng: “Hôm nay chúng ta có thể 
cùng đên chỗ đức Như Lai kính lễ, hỏi chào và nói răng, Ngài là 
thây của chúng ta.” 

Ưu-ba-đề-xá nói: “Trước chúng ta có hai trăm năm mươi đệ tử theo 
ta tu phạm hạnh. Ta nên cho họ biêt việc này rôi tùy ý họ muôn.” 


Bấy giờ, Ưu-ba-đề-xá cùng Câu-luật-đà đến chỗ các đệ tử nói: 


“Các ngươi nên biết, hai người chúng tôi muốn theo, Đại Sa-môn 
học phạm hạnh. Tùy ý các ngươi muốn thế nào thì muốn.” 


Các đệ tử đều nói: “Bọn chúng con từ trước theo Thầy thọ học. 
Nay đại sư còn theo Đại Sa-môn cầu học, huống là chúng con đâu 
không theo học. Những gì Thầy đã chứng đắc, chúng con cũng sẽ 
chứng đắc.” 

Bấy giờ, Ưu-ba-đề-xá và Câu-luật-đà cùng các đệ tử dẫn nhau đến 
Trúc viên. Vào lúc ấy, đức Thế Tôn đang vì vô số trăm ngàn chúng 
nói pháp. Từ xa thấy Ưu-ba-đề-xá và Câu-luật-đà cùng các đệ tử 
đến, Ngài bảo các tỳ-kheo: “Hai người đang đến từ xa ấy, một 
người tên là Ưu-ba-đè-xá, người thứ hai tên là Câu-luật-đà. Trong 
hàng đệ tử của Ta, hai người này là bậc tối thượng thủ, trí tuệ vô 
lượng, vô thượng, sẽ đạt được hai giải thoát.” Trước khi chưa đến 
Trúc viên, hai người cùng là bạn đã được Như Lai thọ ký. 


' Hán: Đắc nhị giải thoát #Ÿ-—##?.. Có lẽ văn cú đảo trang; ý muốn nói: “cả hai 
đều trí tuệ vô lượng, vô thượng, đạt được giải thoát.” Không nhất thiết chi câu 
phần giải thoát của A-lahán. Päli, Vini. 42: sãwakayugam... aggam 
bhaddayugam, một đôi thượng túc đệ tử; một đôi hiền triết. 
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Hai người cùng các đệ tử đến chỗ đức Như Lai đảnh lễ sát chân 
Ngài, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần tự nói thắng pháp. khiến 
họ phát tâm hoan hỷ. Ngài nói pháp về bố thí, về trì giới, về sanh 
thiên. Ngài chê trách dục là bắt tịnh, là hữu lậu, là trói buộc. Ngài 
tán thán tịnh lạc của sự xuât ly. Họ liên ngay trên chô n8Ôi, sạch 
các trân câu, được sự thanh tịnh của con mát pháp, thây pháp đắc 
pháp, đạt được quả chứng; rôi đên trước bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn xuất gia tu phạm hạnh [799b[ trong 
giáo pháp Như LaI.” 

Phật bảo: 

“Hãy đến đây, tỳ-kheo! Hãy ở trong pháp của Ta, tự chứng nghiệm, 
tu phạm hạnh, để đoạn tận nguôn khô.” Đó gọi là thọ giới cụ túc. 


Bấy giờ Thế Tôn đang dừng chân tại thành La-duyệt. Khi ấy Tôn 
giả Uất-ti-la Ca-diếp cùng các đệ tử xuất gia học đạo, lại có hai 
trăm năm mươi phạm-chí từ San-nhã cũng xuất gia học đạo. Các 
con nhà hào quý tộc tánh trong thành La-duyệt cũng xuất gia học 
đạo. Bấy giờ, các trưởng giả trong thành La-duyệt tự cảnh giác với 
nhau rằng: 

“Các người có con nên tự giữ gìn cần thận. Vợ thì có phu chủ cũng 
phải giữ gìn cần thận. Hiện nay, có Đại Sa-môn, từ quôc giới nước 
Ma-kiệt đã độ các phạm-chí. Rồi họ đi theo, nay đã đến đây. Coi 
chừng họ sẽ dẫn người ở đây đi nữa.” Các tỳ-kheo khất thực nghe 
người ta nói: 

“Đại Sa-môn này dẫn các phạm-chí tự nguyện đi theo đến đây. Nay 
lại dẫn người ở đây đi nữa.” Các tỷ-kheo nghe đều ôm lòng hỗ 
thẹn, đến chỗ đức Thế Tôn, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Khi các ông vào trong thành La-duyệt khất thực, nghe các trưởng 
giả nói răng, “Đại Sa-môn, từ quôc giới nước Ma-kiệt đã độ các 
phạm-chí, rồi dẫn họ theo. Nay họ sẽ độ những người ở đây dẫn đi 
nữa”, các ông nên dùng bài kệ này trả lời với họ: 
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“Như Lai đại thể lực, 

Dân i bằng chánh pháp. 

Được dân băng chánh pháp, 

Các người lo sợ gì? ” 
Các tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, vào thành La-duyệt khất thực, nghe 
các ông trưởng giả nói như vậy, liên dùng kệ này trả lời: 

Như Lai đại thế lực, 

Dán đi bằng chánh pháp. 

Được dân băng chánh pháp, 

Các người lo sợ gì? 
Các ông trưởng giả nghĩ: “Như chúng ta nghe, đại Sa-môn dẫn 
người đi băng Chánh pháp, đâu phải là băng phi pháp.” 
2. Hòa thượng pháp 
2.1. Hoà thượng truyền giới 
Bấy giờ Tôn giả Uất-tì-la Ca-diếp dẫn các đệ tử xuất gia học đạo. 
Đệ tử' của San-nhã phạm-chí dẫn hai trăm năm mươi đệ tử xuât gia 
học đạo. Con các hào tộc trong thành La-duyệt cũng xuất gia học 
đạo. Đại chúng tập trung và sông nơi thành La-duyệt. Bấy giờ 
những người chưa được giáo giới không xét biết oai nghi của mình, 
khoác V không tê chính, khât thực không như pháp, nhận thức ăn 
bât tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bât tịnh.” [799c] 
Lúc tiêu thực, đại thực lớn tiêng kêu la, như pháp bà-la-môn nhóm 
họp. Bây giờ có một tỳ-kheo bệnh, không có đệ tử, không ai chăm 
sóc, phải mạng chung. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đên bạch 
lên đức Thê Tôn, đức Thê Tôn dạy: 


' Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên nguyên là đệ tử của San-nhã. Xem đoạn kê trên. 

* Bất tịnh thực Z‡#` và bất tịnh bát Z‡##k, nhận thức ăn không như pháp, và 
dùng bình bát không đúng quy định. Tham chiếu Päli, Vin. ¡. 44: khi mọi người 
đang ăn, họ đưa bát ngay trên thức ăn, trên gia vị, trên thức uống để nhận phần 
dư. 
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“Từ nay về sau cho phép cầu thỉnh Hòa thượng. ' Hòa thượng chăm 
sóc đệ tử” với tâm ý đó là con. Đệ tử chăm sóc Hòa thượng với tâm 
ý đó là cha.” Trên đưới kính trọng lẫn nhau, chăm sóc cho nhau. Có 
như vậy chánh pháp mới được lâu dài, mới được lợi ích rộng lớn.” 
Pháp thỉnh Hòa thượng như sau: Hãy dạy để trống vai bên hữu, cởi 
bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 


“Con tên là..., nay thỉnh Đụi đức làm Hòa thượng. Cúi xin 
Đại đức vì con làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức 
được thọ giới cụ túc. ” 

Lần thứ hai, thứ ba cũng thưa như vậy. 

Hòa thượng nên trả lời, “Được.” Hoặc nói, “Như vậy.” Hoặc nói, 

“Tôi sẽ dạy bảo ngươi.” Hoặc nói, “Thanh tịnh chớ buông lung.” 


Phật dạy: 
“Từ nay về sau nên bỏ pháp thọ giới cụ túc bằng tam ngữ. Từ nay 
vê sau cho phép phải đủ mười vị mới trao cho giới cụ túc băng 
pháp bạch tứ yêt-ma.” 
Phép thọ cụ túc như sau: 
Người muốn thọ giới cụ túc phải đến giữa Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, chặắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo f)-kheo 
tên là..., câu thọ giới cụ túc. Con tên... nay đên giữa Tăng 


' Hoà thượng 4z. Päli (Vin. ¡. 45): waj/häya (Skt. upãdhyãya), hoặc âm là Ô- 
ba-đà-da ŠƑ 3È §k #; dịch là ;hân giáo sư 3#]. Ngũ phân 1ó, tr.110c11. Thập 
tụng 2], tr. 148b. 

° Đệ tử #-Ÿ. Päli: saddhiviharika, chỉ đệ tử là người đang sống chung trong 
cùng một trú xứ. Phân biệt với đệ tử thị giả, luôn luôn đi theo hầu thầy, Pãli gọi 
là anfeväsika (Skt. antevasa). Và đệ tử chỉ đến thọ giáo thôi, gọi là sãvakø (Skt. 
Sravaka; dịch là Thanh văn). 

* Hán: nhi ý f##, và phụ ý 4 &. Päli: pu/acira (tâm của người con), pi/ucita 
(tâm của người cha). 
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cầu thọ giới cụ túc, tỳ-kheo tên... làm Hòa thượng. Cúi xin 
Tăng vì lòng thương tưởng tê độ con. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 

Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 

theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là..., theo f}- 
kheo tên là... câu thọ giới cụ túc. Người có fÊn... Hày, Hqÿ 
đên giữa Tăng cầu xin thọ giới cụ túc, tỳ-kheo tên... làm 
Hòa thượng. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng 
chấp nhận cho phép người có tên... thọ giới cụ túc, f}-kheo 
tên... làm Hòa thượng. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên ..., theo f}- 
kheo tên ... câu thọ giới cụ túc. Nay người có tên... đên giữa 
Tăng cầu xin thọ giới cụ túc, t)-kheo tên... làm Hòa 
thượng. Vậy, trưởng lão nào chúp thuận, Tăng cho phép 
người có tên... thọ giới cụ túc, fỳ-kheo tên... làm Hòa 
thượng, thì m lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. Đáy là 
yêt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 


“Tăng đã đồng ý cho người có tên... thọ giới cụ túc, f)-kheo 
tên... làm Hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên m lặng. 
Việc này tôi nhỉ nhận như vậy. ” 
2.2. Tuôi hạ của Hoà thượng 
[800a1] Bấy giờ các tỳ-kheo biết đức Thế Tôn chế giới cho phép 
trao giới cụ túc cho người. Ty-kheo mới thọ giới vội trao giới cụ 
túc cho người, mà không đủ khả năng giáo thọ. Vì không đủ khả 
năng giáo thọ nên họ không xét biệt oal nghi, khoác y không tê 
chỉnh, khât thực không như pháp, nhận thức ăn bât tịnh chô này 
chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bât tịnh; lúc tiêu thực, đại thực 
lớn tiêng kêu la như bả-la-môn nhóm họp. 
Các ty-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
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đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn hiềm trách tỳ-kheo kia: “Đức Thế Tôn 
chê giới, cho phép trao giới cụ túc cho người. Nhưng các ông mới 
thọ giới tỳ-kheo, sao lại vội trao giới cụ túc cho người đê rôi không 
thê giáo thọ cho họ được. Vì không được giáo thọ nên họ không xét 
biệt oai nghi, khoác y không tê chỉnh, khât thực không như pháp, 
nhận thức ăn bât tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát 
bât tịnh; lúc tiêu thực, đại thực lớn tiêng kêu la như bà-la-môn 
nhóm họp.” 

Bấy giờ Tôn giả Hòa-tiên' mới hai tuổi mà dẫn đệ tử một tuôi đến 
chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ sát chân rôi ngôi qua một bên. Đức Thê 
Tôn biêt mà vân cô hỏi: 

“Đây là tỳ-kheo nào?” 

Tôn giả thưa: “Đó là đệ tử của con.” 

Đức Phật hỏi: “Nay ông bao nhiêu tuổi?” 

Tôn giả thưa: “Bạch Thế Tôn, con hai tuổi.” 

Đức Phật lại hỏi: “Đệ tử của ông mây tuổi?” 

Tôn giả thưa: “Một tuổi.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Ông làm việc chăng phải pháp, chăng phải oai nghi, chăng phải 
pháp sa-môn, chắng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Hòa-tiên, ngươi tự thân chưa hết bú sữa mà đã 
nhận giáo thọ người; làm sao giáo thọ cho người được?” 

Vào lúc đó có các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân 
Ngài rồi ngồi qua một bên, cũng đem nhân duyên này bạch lên đức 
Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn nói: “Vừa rồi có tỳ-kheo 
Hòa-tiên mới hai tuổi mà dẫn đệ tử một tuổi đến Ta, đảnh lễ sát 
chân rồi ngồi qua một bên. Ta biết mà vẫn cô hỏi: “Tỳ-kheo này là 


' Tống-Nguyên-Minh: Hòa-tiên #zZ#; bản Cao Ly: Bà-tiên 3#. Päli (Vin.i. 
59): Upasena (Vangataputta); được cho là em ngài Xá-lợi-phât. Ngũ phán 17, 
tr.114a13: Ưu-ba-tư-na ‡# » 3ƒ 8É. C£. Thập tụng 21, tr.148c. 
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ai?' Hòa-tiên nói, “Đệ tử của con.” Ta hỏi, 'Ông bao nhiêu tuổi?” 
Hòa-tiên thưa, “Con hai tuổi.` Ta hỏi, “Đệ tử của ông mấy tuôi?' 
Hòa-tiên thưa, “Một tuổi. Ta liền dùng vô số phương tiện quở 
trách: 'Ông làm việc chẳng phải pháp, chẳng phải oai nghị, chăng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Hòa-tiên, ngươi tự thân chưa hết bú 
sữa mà đã nhận giáo thọ người, làm sao giáo thọ cho người được?” 
Phật đã cho phép trao giới cụ túc cho người, nhưng ngươi mới thọ 
giới tỳ-kheo lại vội trao [800b] giới cụ túc cho người, nên không 
biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai 
nghi, khoác y không tê chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức 
ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc 
tiểu thực đại thực lớn tiếng kêu la như bà-la-môn nhóm họp.” 

Bấy giờ Phật dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Pừ nay vê sau. cho phép tỳ-kheo mười tuổi mới được trao 
Ø1ới cụ túc cho người.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ-kheo 
mười tuổi mới được trao giới cụ túc cho người. Có tỳ-kheo mười 
tuổi mà ngư sỉ, vội trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo 
thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không biết xét oai nghi, khoác 
y không tê chỉnh, khát thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh 
chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực 
đại thực lớn tiếng kêu la như pháp nhóm họp của bà-la-môn. 

Các tỳ-kheo, nghe trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách tỳ-kheo này răng: “Đức 
Thế Tôn chê giới cho phép tỳ-kheo mười tuôi được trao giới cụ túc 
cho người. Thầy dù là tỳ-kheo mười tuổi nhưng ngu sỉ sao lại vội 
trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo thọ. Vì không được 
giáo thọ nên họ không biết xét oai nghỉ, khoác y không tê chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, 
hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực lớn tiếng 
kêu la như bà-la-môn nhóm họp.” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi 
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qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, dùng 
vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia: 

“Ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Như Lai chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuôi có trí tuệ 
được trao giới cụ túc cho người. Ông dù là tỳ-kheo mười tuôi 
nhưng ngu sĩ, sao lại vội trao giới cụ túc cho người, không biết giáo 
thọ? Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác 
y không tê chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh 
chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiêu thực 
đại thực lớn tiếng kêu la như pháp nhóm họp của bà-la-môn.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ mới 
trao giới cụ túc cho người.” 

[800c] Các tỳ-kheo khi nghe đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ- 
kheo mười tuổi có trí tuệ mới được trao giới cụ túc cho người, bèn 
tự nói là: “Tôi đủ mười tuổi, có trí tuệ, được phép trao giới cụ túc 
cho người.” Rồi vội trao giới cụ túc cho người mà không biết giáo 
thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác 
y không tÈ chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bắt tịnh 
chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực 
đại thực lớn tiếng kêu la như bà-la-môn nhóm họp. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khô hạnh, 
ưa học giới, biết hồ thẹn quở trách tỳ-kheo kia, nói: 

“Đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ mới 
được trao giới cụ túc cho người. Tại sao thầy lại tự nói là có trí tuệ, 
VỘI trao giới cụ túc cho người mà không giáo thọ? Vì không được 
giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tê chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, 
hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiêu thực đại thực lớn tiếng 
kêu la như bà-la-môn nhóm họp.” 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ-kheo 
kia: 

“Ông làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chăng phải sa môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Như Lai chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuôi có trí tuệ 
được trao giới cụ túc cho người. Tại sao các thầy tự nói mình có trí 
tuệ, để rồi trao giới cụ túc cho người mà không giáo thọ được? Vì 
không được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không 
tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bắt tịnh chỗ này 
chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; lúc tiểu thực đại thực 
lớn tiếng kêu la như bà-la-môn nhóm họp.” 


2.3. Phận sự của Hoà thượng 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: Từ nay về sau phải chế pháp tắc của Hòa thượng, bắt buộc 
phải làm theo pháp Hòa thượng. Hòa thượng đối với đệ tử phải có 
phận sự như vầy, nên thực hành pháp như vầy: 

Nếu đệ tử bị chúng Tăng tác pháp yết-ma, tác pháp ha trách, tác 
pháp tẫn xuất, tác pháp y chỉ, [801a1] tác pháp ngăn không cho đến 
nhà bạch y, tác pháp cử tội; thì Hòa thượng nên như pháp liệu lý, 
khiến cho Tăng đối với đệ tử ấy không tác pháp yết-ma. Nếu 
trường hợp phải tác pháp, thì khiến cho đúng pháp. Nếu Tăng đối 
với đệ tử ấy tác pháp yết-ma, tác pháp ha trách, tác pháp tần xuất, 
tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp 
cử tội; thì Hòa thượng nên liệu lý như pháp, khiến đệ tử thuận tùng 
Tăng không trái nghịch, cần cầu, trừ bỏ tội lỗi, khiến cho Tăng sớm 
vì đệ tử giải pháp yết-ma. 

Trường hợp đệ tử phạm Tăng tàn, Hòa thượng nên liệu lý như 
pháp. Cần cho ba-lợi-bả-sa thì cho ba-lợi-bà-sa. Cần cho bổn nhật 
trị thì cho bồn nhật trị. Cần cho ma-na-đỏa thì cho ma-na-đỏa. Cần 
xuất tội thì nên xuất tội. 
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Nếu đệ tử bị bệnh, Hòa thượng nên chăm sóc, hoặc nhờ người khác 
chăm sóc cho đến khi lành hay mạng chung. Nếu đệ tử không thích 
sông nơi trú xứ này, nên tự mình đưa đi hay nhờ người đưa đi đến 
trú xứ khác. 

Nếu đệ tử có điều nghi, nên đem pháp, đem luật, đem lời Phật dạy 
giáo dục đúng như pháp để trừ nghi. Nếu đệ tử sanh ác kiến, nên 
giáo thọ khiến cho bỏ ác kiến, an trụ nơi thiện kiến. Nên dùng hai 
pháp để nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ là dạy 
tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, dạy học vẫn, 
tụng kinh. Dùng y thực nhiếp hộ là cho y thực, giường, ngọa cụ, 
thuốc chữa bệnh theo khả năng có thẻ. 


“Từ nay về sau chế pháp tắc cho Hòa thượng như vậy. Hòa thượng 
nên làm như vậy. Nếu Hòa thượng không làm thì như pháp trị.” 
2.4. Phận sự của đệ tử 

Bấy giờ có Hòa thượng đối với đệ tử thì thi hành đúng pháp của 
Hòa thượng, mà đệ tử đối với Hòa thượng không phụng hành đúng 
pháp của đệ tử. Họ không bạch với Hòa thượng! khi vào thôn, đến 
nhà bạch y; hoặc đi theo các tỳ-kheo khác, hoặc làm bạn với các tỷ- 
kheo khác, hoặc cho, hoặc nhận, hoặc giúp đỡ các việc, hoặc nhận 
sự giúp đỡ của người khác, hoặc cạo đâu cho người, hoặc nhờ 
người khác cạo đầu. Không bạch với Hòa thượng mà vào phòng 
tăm; hoặc xoa kỳ thân cho người, hoặc nhờ người xoa kỳ thân 
mình. Hoặc không bạch với Hòa thượng mà ban ngày đến các 
phòng khác trong trú xứ, hoặc đến nơi gò mả, hoặc ra ngoài giới, 
hoặc đến phương khác. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khô hạnh, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo kia, nói: “Tại sao 
Hòa thượng đối với đệ tử thi hành đúng pháp của Hòa thượng, mà 
để đệ tử đôi với Hòa thượng lại không phụng hành pháp của đệ tử? 


' Từ “không bạch Hoà thượng” này đọc thông xuống các đoạn dưới. Nghĩa là, đệ 
tử không hỏi xin phép Hoà thượng, mà tự ý làm. 
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Không bạch với Hòa thượng mà vảo thôn, đến nhà bạch V, cho đến. 
(không bạch mà) đến phương khác?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một 
bên đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn do [801b] nhân duyên này tập hợp các Tăng tỷ-kheo 
quở trách tỳ-kheo kia: “Ông làm điều sai trái, chăng phải oai nghị, 
chăng phải sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tại sao Hòa thượng đối với đệ tử 
thi hành đúng pháp của Hòa thượng, mà để đệ tử đối với Hòa 
thượng lại không phụng hành pháp của đệ tử? Không bạch với Hòa 
thượng mà vào thôn, đến nhà bạch y, cho đến, (không bạch mà) 
đến phương khác?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Từ nay về sau nên chế pháp của đệ tử. Đệ tử 
phụng hành pháp gì, khiến cho đệ tử đối với Hòa thượng phải 
phụng hành pháp đệ tử. Pháp của đệ tử là: Nếu Hòa thượng bị 
chúng Tăng tác pháp yết-ma, tác pháp ha trách, tác pháp tẫn xuất, 
tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp 
cử tội, thì đệ tử phải nên như pháp liệu lý, khiến cho Tăng không 
tác pháp yết-ma đối với Hòa thượng. Nếu phải tác pháp thì khiến 
cho nhẹ bớt. Nếu Tăng tác pháp yết-ma đôi với Hòa thượng, tác 
pháp ha trách, tác pháp tần xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn 
không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì đệ tử nên liệu lý như 
pháp, khiến Hòa thượng thuận tùng Tăng, không trái nghịch. Cần 
câu, trừ tội, khiến Tăng mau giải yết- ma. 

Trường hợp Hòa thượng phạm Tăng tàn, đệ tử nên liệu lý như 
pháp. Cần hành ba-lợi-bà-sa thì cho ba-lợi-bà-sa. Cần trao bổn nhật 
trị thì trao bồn nhật trị. Cần trao ma-na-đỏa thì trao ma-na-đỏa. Cần 
xuất tội thì nên xuất tội. 

Nếu Hòa thượng bị bệnh, đệ tử phải chăm sóc hoặc nhờ người 
chăm sóc cho đến khi mạnh khoẻ hay mạng chung. Nếu ý của Hòa 
thượng không muốn ở trú xứ này thì nên tự dời hay nhờ người khác 
đời. 
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Nếu Hòa thượng có điều gì nghi ngờ thì nên đem pháp, đem luật, 
đem lời Phật dạy giải quyết như pháp. Nếu Hòa thượng sanh ác 
kiến thì khuyên khiến cho bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến. Nên dùng 
hai việc để nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ: là 
khuyên khiến cho tăng giới, tăng tâm, tăng huệ, học vấn, tụng kinh. 
Y thực nhiếp hộ: là phải cúng dường y thực, giường nệm, ngọa cụ, 
thuốc chữa bệnh, vật cần dùng theo khả năng của mình có thê. 


“Từ nay về sau nên chế pháp cho đệ tử. Pháp của đệ tử là như vậy, 
nên phụng hành, nếu không phụng hành thì như pháp trị.” 

Đệ tử đối với Hòa thượng không phụng hành pháp của đệ tử. Đệ 
tử không thưa với Hòa thượng thì không được vào thôn, không 
được đến nhà người, không được theo các ty-kheo khác, hoặc làm 
bạn với các tỳ-kheo khác; không được cho, [801c] không được 
nhận, không được giúp đỡ các việc, không được cạo đầu cho người 
khác, không được nhờ người khác cạo đầu, không được vào nhà 
tắm để tắm, không được xoa kỳ thân cho người, không được nhờ 
người xoa kỳ thân, không được ban ngày đến phòng (khác) của trú 
xứ, không được đến nơi gò mả, không được ra ngoài giới, không 
được đến phương khác. 

Đệ tử nên mỗi sáng sớm vào phòng Hòa thượng thọ pháp, tụng 
kinh hỏi nghĩa; nên đem đồ đồ tiểu tiện, nên bạch giờ cơm; cung 
cấp tháo đậu hoặc phân bò, tro để rửa tay. 


Nếu có thức ăn gì thì nên nhận phần của Hòa thượng. Nếu trong 
Tăng có lợi dưỡng, nên nhận cho Hòa thượng. Nên đem tháo đậu, 
tăm xỉa răng trao cho Hòa thượng để Hòa thượng rửa tay, súc 
miệng. Có thức ăn dâng cho Hòa thượng. Trong Tăng có lợi dưỡng 
nên bạch với Hòa thượng: “Có phẩm vật như vậy là phần của Hòa 
thượng. ` 


' Đoạn văn này, bản Hán theo quán tính nên sao nguyên pháp Hoà thượng vào 
pháp đệ tử. 
* Trong bản Hán, nguyên câu này nên xem là dư. 
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Đệ tử muốn xin phép Hòa thượng vảo thôn, nói: “Con xin phép vào 
thôn, bạch Hòa thượng, được không?'? Nếu Hòa thượng nói: 
“Không được vào', thì hỏi: “Vậy lấy thức ăn ở đâu?' Nếu Hòa 
thượng nói: “Lấy thức ăn tại chỗ nào đó”, thì nên như lời dạy, đến 
đó để lấy. Nếu Hòa thượng trả lời: “Tôi vào thôn”, đệ tử nên rửa 
tay, nhẹ nhàng lấy y từ trên giá, đừng cho nhằm lộn; lấy an-đà-hội 
trương ra đập giũ, xem xét có các loài ác trùng như rắn, ong không; 
kế đó lấy dây buộc, lấy tăng-kỳ-chi,' uất-đa-la-tăng trương ra đập 
giữ, xem xét có các loài ác trùng như rắn, bọ cạp, ong không, trao 
cho Hòa thượng. Nên xếp tăng-già-lê đội trên đầu hay trên vai. Kế 
đó lấy bình bát, dùng tháo đậu, tro, phân bò, rửa cho sạch, đựng 
vào trong đấy lưới, hoặc lấy khăn tay gói lại, hoặc để trong đãy 
đựng bát, rồi mang đi. Nên lấy áo lót cho Hòa thượng. Lại lẫy 
những vật rửa chân, tắm gia để nằm, chăn, trao cho Hòa thượng. 

Khi Hòa thượng xuất hành, nên lấy đôi guốc đi đường của Hòa 
thượng ra ngoài phòng. Khi ra khỏi phòng xá nên xem lại cửa, lẫy 
tay xô thử cánh cửa có chắc hay không. Nếu không chắc, phải đóng 
lại. Nếu chắc rồi thì bỏ sợi dây vào trong. Xem khắp bốn bên, cất 
chìa khóa chỗ kín. Nếu sợ người thấy hay sợ không chắc, bị người 
thấy, thì nên đem theo, hoặc đời chỗ khác kín và chắc. Mời Hòa 
thượng đi trước. Trên đường đi gặp người quen biết, nên khéo lời 
chào hỏi với thiện tâm ghi nhớ. Khi đi, nên tránh người đi đường. 

Khi thầy muốn vào thôn, [802a1] nên tạm dừng lại bên đường, để 
bát xuống một bên, lấy y tăng-già-lê từ trên đầu hay trên vai xuông, 
trương ra xem colI có răn, bọ cạp, loài ác trùng hay không, rôi mới 
trao cho Hòa thượng. Nếu bên ngoài thôn có khách xá hay quán 
bán hàng hay phường hội, thì nên đem đôi guốc đi đường gởi trong 
đó, rồi hỏi Hòa thượng: “Thưa thầy, con có đi theo hay không?” 


' Tăng-kỳ-chi f 3 3, yếm của tỳ-kheo-ni. Xem Phần II, Ni luật, Ba-đạt-đề 160 
& chí. 360. Trong đoạn văn này, tăng-kỳ-chỉ hiểu là phú kiên y, tức y để trùm 
vai. PAÌI: samkacchika. 
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Nếu thầy bảo đi thì đi. Nếu nói không cần đi, thầy bảo chờ chỗ nào 
đó, thì chờ. 

Nếu Hòa thượng vào thôn mà trở ra không đúng giờ, thì nên nghĩ 
như sau, “Vào thôn khất thực, đây là phần dành Hòa thượng, đây là 
phần thuộc về mình." 

Khi thầy ra khỏi thôn, nên đến chỗ gởi đôi guốc đi đường lấy lại, 
rồi ghé bên đường, để bình bát xuống đất, xếp tăng- già-lê, đội lại 
trên đầu hay trên vai. Giữa đường gặp người quen biết nên với 
thiện ý hỏi chào. Nếu Hòa thượng dùng cơm chỗ nào thì nên quét 
dọn cho sạch, trải tọa cụ, bình nước sạch đầy đủ, đồ tắm rửa, đồ 
đựng thức ăn. Nên trao cho Hòa thượng ghế ngồi tắm, hòn đá rửa 
chân, khăn lau chân. 


Từ xa thấy Hòa thượng đến, liền đứng dậy nghinh đón, rước bình 
bát nơi tay, đặt trên để để bát hay trên dàn để bát,” hoặc treo nơi 
đầu võng; lẫy tăng-già-lê từ trên đầu hay trên vai, trương ra xem có 
mô hôi, đất bản hay không, hoặc bị bùn nhơ hay phân chim v.v... 
Nếu có các thứ bân ấy thì đem giặt cho sạch, vắt ráo nước, trương 
ra phơi trên giường cây hay giường dây. Lại nên trải chỗ ngôi cho 
Hòa thượng; mang guôc dép, đá rửa chân, khăn lau chân, đồ đựng 
nước cho Hòa thượng. Đập đôi guốc rồi nên để bên tả, chỗ đất 
không ẩm thấp. Nếu chỗ đât bị âm thấp thì nên dời chỗ khác. Hòa 
thượng rửa chân rồi nên đỗ nước, đem hòn đá rửa chân, khăn lau 
chân đề lại chỗ cũ, rồi rửa tay mình cho sạch, trao nước sạch cho 
Hòa thượng rửa tay. 

Mình có thức ăn gì nên đem dâng lên Hòa thượng và thưa: “Đây là 
phần ăn của con, mời Hòa thượng dùng." Nếu Hòa thượng dùng thì 
phải đứng hầu, cung cấp các thứ cần dùng. Sau bữa ăn, có sữa, 
nước nấu cao, nước muối chua, nước đại mạch, rau hay củ, nên 
dâng cho thầy. Nếu nóng thì quậy cho nguội, cần nước thì dâng 


' Bát chi 5k‡š (Tống-Nguyên-Minh 3#). 
? Bát sàng #k/E. 
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nước. Nếu gần quá nửa ngày thì nên cùng thầy đồng ăn. Hòa 
thượng dùng rôi nên rước bình bát từ nơi tay đem rửa. [802b| Mình 
ăn rôi, còn thức ăn dư, nên cho người hoặc phi nhân, hay đồ nơi 
chỗ đất sạch không có cỏ, hoặc chỗ nước sạch không có quãng. Lấy 
đồ đựng thức ăn rửa sạch để lại chỗ cũ. Lấy tọa cụ, đồ rửa chân, 
bình tịnh thủy, bình súc miệng để trở lại chỗ cũ; đem đẹp sạch sẽ 
chỗ ăn.” 

Có người dùng bình bát đựng thức ăn dư đem đồ. Các tỳ-kheo thấy 
đều nhờm gớm. 

Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau không được dùng bình bát đựng thức ăn dư đem đô; 
mà nên dùng đồ đề đựng thức ăn dư riêng, như đồ bê hay đồ cũ, sọt 
bằng tre, hoặc dùng chỗi quét cho sạch. Bình bát dùng đề ăn phải là 
thứ tốt và tinh-khiết mới thọ trì. 

Khi vào phòng Hòa thượng, nên để ý xem có bụi đất hay không; 
nếu có phải lau quét. Giường dây, giường cây, tọa cụ, nệm lớn nệm 
nhỏ, gôi, chăn, mên, chân giường, ' đồ trải đưới đất, nên ghi nhớ 
chỗ đề của nó, rồi đem ra ngoài hong phơi. Khi lau quét, dọn dẹp 
trong phòng nên để ý, nếu có ông đựng kim chỉ, dao, hoặc vải y 
rách cũ, cho đến một vài viên thuốc cũng phải để chỗ dễ thấy, để 
người chủ thấy mà lấy. 


Nên lau quét trên các cây móc y, trên cọc, hoặc trên TỐC ngà 
voi, v.v... Nếu trong phòng bị hư mục, hay bị chuột làm ô ổ, thì phải 
tu bổ sửa sang lại; cần trét thì trét, cần nện thì nện, cần làm cho 
bằng thì làm cho bằng, cần dùng nước bùn rưới lên trên cho sạch sẽ 
thì nên dùng nước bùn rưới lên cho sạch, nên dùng đất trải lên trên 
cho khô ráo thì làm cho khô ráo. Trong phòng, thảm ngồi nếu 


' Sàng chỉ /3# (Tống-Nguyên- Minh: $). 

? Long nha š, ‡, răng rông hay ngà voi, hay các vật tương tự dùng làm định móc 
đóng trên vách tường đề máng áo chăn các thứ; một loại gạc nai. PalI: 
nãgadantaka; c£. Vin.H. 152 
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không được trải ngay thăng thì sửa lại cho ngay thắng. Nếu đã ngay 
thắng rồi thì phải để như cũ. Trước hết lau chân giường, xếp 
giường dây, chân giường dây đem để trong phòng. Trên giường, 
lấy nệm lớn nệm nhỏ, gồi, chăn, y để trong phòng. Trải nệm lớn 
trước, trải nệm nhỏ sau, chăn gối để ngay bên trên. 

Có người lấy y thường mặc và y không thường mặc để chung một 
chỗ, bấy giờ bị lẫn lộn. Phật dạy: 

“Từ nay về sau không nên đem y thường mặc để chung một chỗ 
với y không thường mặc. Mỗi thứ nên để riêng một chỗ.” 

Có người lấy đãy đựng bình bát, đấy đựng giày guốc, ống đựng 
kim, đồ đựng dầu để chung một chỗ. Các tỳ-kheo thấy nhờm gớm. 
Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy. Từ nay về sau, đãy dựng 
bình bát, ống đựng kim để một chỗ; đãy đựng guốc dép, đồ đựng 
dầu đề một chỗ. 

Nên ở trong phòng mà đặt cây gài cửa cân thận, đừng cao quá, thấp 
quá. Ra ngoài phòng, cần xem lại [802e] cửa. Xem trong sân có đất 
bụi, đồ bất tịnh hay không. Nếu có, phải quét cho sạch. Nên lấy 
bình nước sạch rửa cho sạch, rồi lấy đầy bình nước đề lại chỗ cũ. 


Lại nên trao cho Hòa thượng đây đủ bình nước, bình nước tăm, đô 
đựng cơm nước. 


Đến giờ tắm, nên đến thưa với Hòa thượng xem ngài có muốn tắm 
không. Nếu ngài cần tắm nên vào trong nhà tắm trước, xem dưới 
đất có bân thì phải quét dọn cho sạch. Cần rưới nước thì rưới nước. 
Cần quét thì quét. Có nước không sạch, cần đồ thì đổ. Cần đem 
nước vào thì đem. Cần đem củi vào thì đem. Cần bửa củi thì bửa. 
Cần đem bếp vào thì đem vào. Nên trao cho Hòa thượng đầy đủ 
phương tiện nơi nhà tắm,' như bình và ghế nhỏ ngồi, dụng cụ cạo 
đất, đồ đựng nước, đồ đựng bùn đất, tháo đậu, các dụng cụ tắm TỬa. 
Vị ấy nên thưa với Hoà thượng trước khi nhen lửa. Nhen lửa rồi 


' Hán: ôn thất 3# %; nhà ấm; tức nhà tắm có nước nóng. Thường chỉ chung nhà 
tắm. Päli: jantãghara. 
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phải thưa thầy biết đề thầy vào tắm. Nếu Hòa thượng bệnh yếu hay 
quá giả, mình nên dìu Hòa thượng vào, hay mời Hòa thượng ngồi 
trên giường cây, giường dây, hay dùng y khiêng Hòa thượng vào. 
Khi vào trong nhà tắm, nên rước y nơi tay Hòa thượng. Trong nhà 
tắm có móc áo, hoặc móc ngà voi, hay giá y thì đem y máng nơi đó. 
Nếu có dầu thì đem dầu thoa mình Hòa thượng. Đồ đựng dầu nên 
để dưới đất, lây sợi dây cột lên cây trụ hay móc long nha. Nếu Hòa 
thượng già yêu bệnh hoạn, nên dìu Hoà thượng vào nhà tắm. Khi 
đến, nên lấy ghế ngồi tắm, bình nước rửa, dao cạo mồ hôi, đồ đựng 
nước, đồ đựng bùn, tháo đậu, các dụng cụ để tắm. Nếu có khói 
xông vào mặt Hòa thượng, phải lấy khăn ngăn khói. Nếu đầu và 
lưng Hòa thượng bị nóng thì lẫy khăn che lại. 


Vị ấy nên bạch với Hòa thượng, sau mới vào nhà tắm. Nếu Hòa 
thượng đã vào trước, sợ trong nhà tắm ồn không dám vào nên khởi 
ý nghĩ: 'Nay ta không vì mình, mà vào để tắm rửa cho Hòa 
thượng. Có thê nghĩ như thế rồi vào. Vào rồi, nên xoa chà thân thê 
cho Hòa thượng. Nên đứng sau Hòa thượng. Nếu muốn xoa chà 
thân thể người khác hay nhờ người khác xoa chà thân thể thì nên 
bạch với Hòa thượng, sau đó mới xoa chà hay nhờ xoa chà. VỊ ây 
nên rửa cho Hòa thượng rồi mới rửa cho mình. Nếu Hòa thượng 
quá già bệnh hoạn, ốm yếu thì nên dìu Hòa thượng ra khỏi phòng 
tăm, lấy ghế mời Hòa thượng ngồi, lấy khăn lau thân thẻ, lấy khăn 
lau mặt, lấy khăn lau mắt trao cho Hòa thượng rồi nên để cục đá 
rửa chân, lấy nước rửa chân, lấy [803a1] khăn lau chân, trao xong 
nên lấy nước rửa chân, đập giũ hay lau guốc đép trao cho Hòa 
thượng. Kế đến lấy y trương ra xem, đập giũ trao cho Hòa thượng. 
Nếu có thuốc nhỏ con mắt hoặc bột thơm, trao cho Hòa thượng. 
Hoặc có nước cam, nước mật, rửa tay rồi trao cho Hòa thượng. Nếu 
Hòa thượng già yếu bị bệnh gầy ốm, thì nên lấy giường dây, 
giường cây mời Hòa thượng ngôi lên trên, hoặc dùng. y khiêng Hòa 
thượng trở vào trong phòng. Khi vào trong phòng tôi, lấy tay sửa 
soạn chỗ nằm, xem xét trải ngọa cụ, mời Hòa thượng năm. Trước 
hết trao áo lót cho Hòa thượng, sau đó lấy y hay chăn phủ lên mình 
Hòa thượng. Khi ra khỏi phòng, nhớ đóng cửa phòng, rồi đến nhà 
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tắm xem xét lại bình nước, bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, ghế 
ngồi tắm, bình đựng nước, đồ đựng bùn đất, thuốc bột, tháo đậu, 
các vật dùng để tắm, phải để lại vị trí cũ của nó. Nếu trong nhà tắm 
có chứa nước không sạch, phải đồ đi. Nên tắt lửa thì tắt, nên vùi lửa 
thì vùi, nên đóng cửa thì đóng, nên đem khóa cửa đi thì đem đi. 

Đệ tử mỗi ngày ba lần nên đến thăm hỏi Hòa thượng. Đệ tử nên vì 
Hòa thượng làm hai việc nhọc nhăn không được từ khước: một là 
sửa soạn phòng xá, hai là may vá và giặt y phục. Hòa thượng như 
pháp dạy bảo điều gì, đệ tử phải phụng hành. Nếu Hòa thượng sai 
đi đâu, làm việc gì thì không được từ nan, viện cớ không đi. Nếu từ 
nan thì sẽ như pháp trị. Từ nay về sau quy định người đệ tử tu theo 
pháp của đệ tử đối với Hòa thượng. Nếu đệ tử không phụng hành 
pháp của đệ tử sẽ như pháp trị.” 


2.5. A-xà-lê 


Bấy giờ các tỳ-kheo mới thọ giới, Hòa thượng mạng chung, không 
biết ai giáo thọ. Do không được giáo thọ nên không xét biết oai 
nghĩ, khoác y không tề chỉnh, khát thực không như pháp, nhận bất 
tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; 
[803b] trong bữa đại thực, tiểu thực, lớn tiếng kêu la như bà-la- 
môn nhóm họp không khác. Các tỳ-kheo đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

“Từ nay về sau cho phép có pháp của A-xà-lê” và pháp của đệ tử.” 
A-xà-lê đối với đệ tử như con, đệ tử đối với A-xả-lê tưởng như cha, 
trên dưới dạy bảo nhau, trên dưới phụng sự nhau. Có như vậy ở 
trong Phật pháp mới thêm sự lợi ích, mới lưu truyền rộng rãi.” 

Pháp thức thỉnh A-xà-lê như sau: người thỉnh để trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu châm đất, chắp tay thưa: 


' Bản Hán, hết quyên 33. 

? A-xà-lê #J #] #!, giáo sư, quỹ phạm sư. Pãli (Vin.i. 60): đcariya (Skt. đcãrya). 
Ngũ phân 1ó, tr. 11229. 

3 Đệ tử, ở đây PälI: anfevasika; xem cht. 168 trước. 
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“Đại đức một lòng thương tưởng, con tên là..., nay cầu Đại 
đức làm vị y chứ, nguyện Đại đức vì con làm y chứ, con y chỉ 
nơi Đại đức mà an trú. ” 
Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 
VỊ Đại đức nên nói: 
“Được, tôi cho ông y chỉ. Ông chớ buông lung. ” 
Các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn chế giới cho phép tác pháp y chỉ. 
Tỳ-kheo mới thọ giới mà cho người y chỉ, không biệt giáo thọ. Vì 
không được giáo thọ nên người ây không xét biệt oal nghi, khoác y 
không tê chỉnh, khât thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ 
này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bât tịnh; trong bữa ăn chính 
ăn phụ lớn tiêng kêu la như bả-la-môn nhóm họp. 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khô hạnh 
ưa học giới, biệt hô thẹn quở trách tỳ-kheo kia: “Đức Thê Tôn chê 
giới cho phép nhận người y chỉ, mà các thây là tỳ-kheo mới thọ 
giới tại sao lại nhận người y chỉ đê không biệt giáo thọ? Vì không 
được giáo thọ nên không xét biệt oai nghi, khoác y không tê chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc 
nhận thức ăn với bát bât tịnh, trong bữa đại thực, tiêu thực, lớn 
tiêng kêu la, như bả-la-môn nhóm họp.” 
Các tỳ-kheo quở trách rồi, họ đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân Phật rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ 
lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách tỳ-kheo kia: 
“Ông làm điều sai quấy, chằng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
chắng nên làm. Này tỳ-kheo, tại sao đức Thế Tôn chế giới cho phép 
nhận người y chỉ mà các ông là tỳ-kheo mới thọ giới, lại nhận 
người khác y chỉ, không biệt giáo thọ? Vì không được giáo thọ nên 
họ không xét biệt oal nghi, khoác y không tê chỉnh, khât thực 
không như pháp, nhận bât tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận 
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thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiểu thực, [803e] kêu la 
lớn tiếng như pháp của bà-la-môn nhóm họp.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỷ- 
kheo: “Từ nay về sau, cho phép tỳ-kheo mười tuổi cho người y 
chỉ.” 

Khi các tỳ-kheo kia nghe đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ-kheo 
mười tuổi cho người y chỉ, thì có tỳ-kheo mười tuổi kia ngu sỉ, 
không trí tuệ, cho người y chỉ, không biết giáo thọ. Vì không được 
giáo thọ nên họ không xét biết oai nghỉ, khoác y không tê chỉnh, 
khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc 
nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, tiêu thực, kêu la 
lớn tiếng như pháp của bà-la-môn nhóm họp. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khô hạnh, 
ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách tỳ-kheo kia: “Thế Tôn chế giới 
cho phép tỳ-kheo mười tuổi được cho người y chỉ. Mà các thầy tuy 
mười tuổi, nhưng ngu sĩ, lại cho người y chỉ, không biết giáo thọ. 
Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai nghi, khoác y 
không tê chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất tịnh thực chỗ 
này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, 
tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của bà-la-môn nhóm họp.” 
Tỳ-kheo quở trách rồi, đến bạch lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì 
nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ-kheo kia: 

“Các ông làm điều sai trái, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
chẳng nên làm. Ta chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuổi được cho 
người y chỉ. Các ông tuy mười tuổi mà ngu sỉ lại cho người y chỉ, 
để rồi không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không 
xét biết oai nghi, khoác y không tê chỉnh... co đến như pháp của 
bà-la-môn nhóm họp.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ cho 
người y chỉ.” 
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Khi các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn chế giới cho phép tỳ-kheo mười 
tuổi có trí tuệ cho người y chỉ. Có tỳ-kheo kia tự xưng rằng, tôi 
mười tuôi có trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Song vị kia cho người y 
chỉ rồi không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ khoác y 
không tê chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bắt tịnh thực chỗ 
này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong bữa đại thực, 
tiểu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của bà-la-môn nhóm họp. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 

ưa học [804a1] giới, biết hồ thẹn, quở trách tỳ-kheo kia: “Thế Tôn 
chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuôi có trí tuệ cho người y chỉ. Mà 
thầy tự nói, tôi có trí tuệ, bèn cho người y chỉ. Cho rồi mà không 
biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không xét biết oai 
nghi, khoác y không tê chỉnh, khất thực không như pháp, nhận bất 
tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh; trong 
bữa đại thực, tiêu thực, lớn tiếng kêu la như bả-la-môn nhóm họp.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo kia: 

“Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Ta chế giới cho phép tỳ-kheo mười tuổi có trí tuệ 
cho người y chỉ. Mà ông tự nói có trí tuệ, để cho người y chỉ, cho y 
chỉ rồi, không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ nên họ không 
xét biết oai nghi, khoác y không tê chỉnh, khất thực không như 
pháp, nhận bất tịnh thực chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát 
bất tịnh; trong đại thực, tiêu thực, kêu la lớn tiếng như pháp của bả- 
la-môn nhóm họp?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: 

Từ nay về sau nên chế pháp A-xà-lê, khiến cho hành pháp A-xà-lê. 
A-xà-lê đối với đệ tử nên tác pháp như vầy, nên phụng hành pháp 
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như vây: (A-Xà-lê đối với đệ tử phải làm như thế nào, tất cả đều 
giống như pháp của Hòa thượng đối với đệ tử. Đệ tử đối với A-xà- 
lê phải làm như thế nảo, tất cả đều giỗng như pháp của đệ tử đối 
với Hòa thượng. Văn đồng nên không chép ra). ' 


2.6. Y chỉ và dứt y chỉ 

Bấy giờ các đệ tử không thừa sự cung kính Hòa thượng, cũng 

không thuận pháp của đệ tử. Các tỳ-kheo đên bạch với đức Thê 

Tôn. Đức Thê Tôn dạy: 

“Từ nay về sau nên cho tác pháp khiến trách.”” Các tỳ-kheo không 

biệt khiên trách như thê nào. 

Đức Phật dạy: 

Cho phép khiến trách bằng năm cách. Hòa thượng nói như sau: 
“Nay ta 4H trách ngươi: “Ngươi đi đi!?, “Ngươi dừng vào 


phòng ta., “Ngươi dừng làm việc gì cftP ta. > Ngươi cũng 
dừng đến chỗ ta.°, “Ta không nói chuyện với ngươi.°” Đô 


gọi là năm việc Hòa thượng quở trách đệ tử. 
A-xả-lê quở trách đệ tử cũng có năm cách, nói: 
“Nay ta quở trách ngươi: “Ngươi đi đi!, “Ngươi dừng vào 
phòng ta.” “Ngươi đừng làm việc gì cho ta. , [ŠU4bJ"Ngươi 
cũng đừng đến chỗ ta, “Ta không nói chuyện với 
ngươi. "Ỉ Đó gọi là năm việc A-xả-lê quở trách đệ tử. 
Đức Thế Tôn cho phép khiển trách. Các tỳ-kheo không biết nên 
khiên trách vì chuyện gì. Các tỳ-kheo đên bạch với đức Phật. Đức 
Phật dạy: 


! Tiểu chú trong nguyên bản. 

° Ha trách “J Ä. Cảnh cáo hay đuôi cảnh cáo. Đây muốn nói là dứt y chỉ. Päli 
(Vin.i. 53): panãmi#a: đuôi (đệ tử). 

3 Ngũ phân 17, tr.113c3, năm pháp bất cộng ngữ: I. “Ngươi đừng nói với ta.” 2. 
“Ngươi làm gì cũng đừng thưa gởi với ta.” 3. “Ngươi chớ vào phòng ta.” 4. 
“Ngươi chớ cầm y bát của ta; chớ giúp ta làm việc của chúng.” 
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Đệ tử có năm việc, Hòa thượng, A-xà-lê nên khiển trách đệ tử: 
không biết xâu, không biệt hô, không nghe lời dạy, làm điêu phi oai 
nghi, không cung kính. Đệ tử có năm việc như vậy Hòa thượng, A- 
xả-lê cân phải quở trách. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hỗ, khó dạy, làm bạn 
cùng kẻ ác, ưa đên nhà dâm nữ. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hồ, khó dạy, cùng 
người ác làm bạn, ưa đên nhà phụ nữ.' 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hỗ, khó dạy, làm bạn 
cùng kẻ ác, ưa đên nhà đông nữ lớn. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hỗ, khó dạy, làm bạn 
cùng kẻ ác, ưa đên nhà huỳnh môn. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hỗ, khó dạy, làm bạn 
cùng kẻ ác, ưa đên tinh xá của tỳ-kheo-nI. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hồ, khó dạy, cùng 
người ác làm bạn, ưa đên tinh xá của thức-xoa-ma-na, sa-dI-n1. 

Lại có năm việc: không biết xấu, không biết hỗ, khó dạy, làm bạn 
cùng kẻ ác, ưa xem bắt ba ba, rùa. 

Đệ tử có năm việc như vậy thì Hòa thượng, A-xả-lê nên tác pháp 
quở trách. 

Đức Thế Tôn cho phép khiển trách đệ tử. Các tỳ-kheo lại khiển 
trách suôt đời. 

Đức Phật dạy: “Không được khiến trách suốt đời.” 

Vị ấy khiến trách suốt mùa an cư. 

Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 


Vị kia khiển trách người bệnh. Trong khi Hòa thượng, A-xà-lê 
không trông nom người bệnh, tỳ-kheo khác cũng không trông nom 


' Phụ nữ #Ê-+; đây chỉ đàn bà đã có chồng. 
° Đại đồng nữ % -# +; con gái lớn tuổi nhưng chưa chồng. 
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khiến cho người bệnh khốn đốn. 
Đức Phật dạy: “Không được khiến trách người bệnh.” 


Vị kia khiển trách người vắng mặt. Các tỳ-kheo nói: “Ngươi bị 
khiên trách.” Đương sự nói: “Con không bị khiên trách.” 

Đức Phật dạy: “Không nên quở trách người vắng mặt.” 

VỊ kia không nói rõ tội lỗi mà quở trách, các đệ tử nói: “Con phạm 
tội gì mà bị quở trách?” 

Đức Phật dạy: “Không nên không nói rõ tội trạng mà khiến trách. 
Nên nói rõ tội trạng như vây: “Ngươi phạm tội như vậy, như vậy. ” 
Người bị khiên trách rồi lại cung cấp vật dụng và chịu sai khiến. 
Đức Phật dạy: “Không nên như vậy.” 

Vị kia đã tác pháp quở trách rồi vẫn nhận sự cung cấp và sai khiến 
người ây. 

Đức Phật dạy: “Không nên như vậy.” 

Ngưòi khiển trách rồi mà vẫn ở đó y chỉ. 

Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Vị kia đã [804e] tác pháp khiển trách rồi mà vẫn cho người ấy y 
chỉ. 

Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Người bị quở trách rồi không sám hối Hòa thượng, A-xà-lê, bèn đi. 
Đức Phật dạy: “Không nên như vậy.” 


Người bị quở trách rồi bèn ở bên các tỳ-kheo khác, không chấp sự 
cho Hòa thượng, A-xà-lê, mà cũng không châp sự các tỳ-kheo 
khác. 


Đức Phật dạy: “Không nên như vậy.” 
Người bị quở trách rồi không có người hướng dẫn việc tùy thuận 
nên bỏ đi xa hoặc thôi tu, hoặc không tin ưa Phật pháp. 


Đức Phật dạy: “Những vị khác nên với ý nghĩ vì Hòa thượng, A- 
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xà-lê của vị ấy khuyên họ sám hồi đề thầy trò hòa hợp.” 
Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo dụ dẫn đệ tử người khác đi. Các tỳ-kheo 
đên bạch đức Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được dụ dẫn đệ tử người khác đi. Nếu dụ 
dân đi thì nên như pháp trị.” 
VỊ Hòa thượng, A-xà-lê kia hoặc phá giới, phá kiến, phá oai nghị, 
hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt tẫn, đối với pháp sa-môn 
không lợi ích. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Phật dạy: “Cho phép dụ dẫn đi, với ý nghĩ khuyên bảo đề cho vị ấy 
được thêm lớn sự lợi ích đôi với pháp sa-môn.” 
Người bị quở trách TỒI, không chịu đến Hòa thượng, A-xà-lê để 
sám hối. Đức Phật dạy: “Bị quở trách rồi, nên đến Hòa thượng, A- 
xả-lÊ sám hối.” Pháp thức sám hối: người sám trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay thưa: 

“Bạch Đại đức! Nay con xin sám hỗi. Con không dám tái 

phạm. ” 
Nếu thầy. cho phép sám hối thì tốt, bằng không cho phép thì mỗi 
ngày ba lần, sáng, trưa, chiều xin được sám hồi. Nếu thầy cho phép 
sám hối thì tốt, bằng không thì phải hạ ý tùy thuận, ' cầu phương 
tiện để giải bày tội phạm kia. Người â ấy hạ ý tùy thuận không trái 
nghịch, câu giải bảy tội lỗi thì vị thây nên nhận sự sám hồi. Nếu 
không nhận sự sám hôi sẽ như pháp trị. 
Bấy giờ, có tỳ-kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn cần y 
chỉ. Quan sát phòng xá, thấy chỗ a-lan-nhã có một cái hang, liền có 
ý nghĩ: “Nếu được sự y chỉ, ta sẽ ở nơi đây.” VỊ ấy đem việc này 
nói với các t-kheo. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau, tỳ-kheo mới thọ giới, ưa nhàn tịnh, nhưng còn cần 
phải y chỉ cho phép y chỉ chỗ khác, nếu nội trong ngày trở về lại 


' Thuận ý Thây, để cho bị đuôi. 
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được. Nếu không được, thì tỳ-kheo mới thọ giới mà ưa ở chỗ nhàn 
tịnh, được cho phép sống không y chỉ.” 

Bấy giờ tỳ-kheo cựu trú' mới thọ giới cần y chỉ, nghĩ rằng: “Đức 
Thế Tôn chế giới không được sống „không y chỉ.” [805al[ VỊ kia 
bèn bỏ trú xứ đi,” trú xứ bị hư hoại." Các tỳ-kheo đem vấn đề này 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Từ nay về sau, trường hợp tỳ-kheo 
cựu trú mà mới thọ giới cần y chỉ, cho phép sống không y chỉ. Vì 
thủ hộ trú xứ.” 

Có tỳ-kheo nghĩ quyết định ra ngoài giới rồi đi luôn. Nhưng khi ra 
ngoài giới, trong ngày ấy lại trở về. Các tỳ-kheo bạch Phật, trường 
hợp như vậy có mất y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 


“Trường hợp đó mất y chỉ.” 

Hòa thượng, A-xà-lê có ý nghĩ quyết định ra ngoài giới và đi luôn, 
không trở lại. Nhưng trong ngày lại trở lại. Các ty-kheo bạch Phật 
trường hợp này có mât y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

“Mất y chỉ.” 

Có tỳ-kheo bạch với Hòa thượng, A-xả-lê, tạm thời ra ngoài giới. 
Sau khi ra ngoài giới, trong ngày trở về lại. Các ty-kheo bạch Phật 
có mât y chỉ hay không? Đức Phật dạy: 

“Không mất y chỉ.” 

Có Hòa thượng, A-xà-lê, nghĩ rằng tạm thời ta ra ngoài giới, trong 
ngày, vị ây trở vê. Các tỳ-kheo bạch Phật có mât y chỉ hay không? 
Đức Phật dạy: 

“Không mất y chỉ. “ 

Có các tỳ-kheo dẫn người thọ giới ra ngoài giới, mời nhóm sáu tỳ- 
kheo đên trao giới cho họ. Nhóm sáu tỳ-kheo không đên nên không 
được thọ giới. Các tỳ-kheo đem vân đê này bạch Phật. Đức Phật 
' Cựu trú #Š ‡È; thường trú tại một trú xứ. 

? Vì chỗ cũ không có thầy đề y chỉ. 


3 Không có người thường trú coi, nên chùa bị sập. 
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dạy: “Từ nay về sau, nếu người tác pháp ba-lợi-bả-sa, bổn nhật trị, 
ma-na-đỏa, a-phù-ha-na, tác yêt-ma, hoặc lập chê, hoặc thọ giới, 
hoặc người được chúng sai, hoặc có việc cân giải bày, những việc 
như vậy, kêu đên mà không đên thì phải như pháp trị.” 

Các tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, thưa với 
Thượng tọa, tác yêt-ma. Thượng tọa nói: “ôi không tụng.” Tỳ- 
kheo lại thưa với Trung tọa, Hạ tọa tác bạch, các vị cũng lại nói: 
“Tôi không tụng.” Vì vậy bị trở ngại, không được thọ giới. Các tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật dạy: 

“Từ nay về sau, tỳ-kheo năm tuổi phải tụng bạch yết-ma. Nếu 
không sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới, ra ngoài giới, thưa với 
Thượng tọa, tác bạch. Thượng tọa nói: “Tôi từng tụng; nhưng nay 
không thuộc.” Tỳ-kheo lại thưa với Trung tọa, Hạ tọa tác bạch, quý 
vị cũng nói: “Tôi từng tụng; nhưng nay không thuộc." Vì vậy người 
đó không được thọ giới. Các tỳ-kheo đem việc này bạch lên đức 
Thê Tôn, đức Thê Tôn dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép tỳ-kheo năm tuôi phải bạch yết-ma cho 
thuộc lòng. Nêu không thuộc sẽ như pháp [80Sb] trị.” 

Có tỳ-kheo dẫn người muốn thọ giới ra ngoài giới, nghe có giặc 
đên; tât cả đêu sợ sệt, rời chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, không được thọ 
giới. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, có tám việc nạn và các duyên khác cho phép một 
lân tác pháp yêt-ma cho hai, ba người; chứ không được quá.” 

Nạn xứ là: một, nạn vua; hai, nạn giặc cướp; ba, nạn nước; bốn, 
nạn lửa; năm, bệnh; sáu, nhân sự; bảy, phi nhân; tám, sâu thât-lê- 
sa. Các nhân duyên khác là: chúng họp nhiều, tọa cụ ít, hoặc nhiêu 
người bệnh; cho phép một lân tác pháp yêt-ma cho hai, ba người. 


' Thát-lê-sa trùng #% #*[š}/3#]**+. Pãli (Cf. Mahävagga ii, Vin.i. 113): sửSapa, 
loài bò sát (rắn, rết các thứ). 
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Hoặc chúng tập đông mà phòng xá ít; hoặc trời mưa dột, thì cho 
phép một lân tác pháp yêt-ma cho hai, ba vỊ. 

Bấy giờ Tôn giả Uu-ba-ly liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, chặp tay bạch Phật: 
“Nếu có các việc quan trọng, có được phép một lần có thể tác pháp 
yêt-ma cho hơn hai, ba vị hay không?” 

Đức Phật dạy: “Không được quá.” 

Có vị nhờ người nhận y chỉ thay. Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị nhờ người trao y chỉ thay, Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Hòa thượng, A-xà-lê đi ra ngoài giới, đệ tử nghĩ rằng: “Hòa 
thượng, A-xà-lê đi không lâu sẽ trở về, ta vân sông theo y chí cũ.” 
Do đó, hiện sông mà không có y chỉ. Các tỳ-kheo đem nhân duyên 
này bạch Phật, Phật dạy: “Từ nay vê sau cho phép, khi Hòa thượng, 
A-xà-lê đi ra ngoài giới, ngay trong ngày đó phải xin y chỉ khác, 
nêu không nhận sẽ như pháp trị.” 

Các đệ tử đi xa ra ngoài giới, nghĩ rằng chúng ta đi không lâu sẽ trở 
về, nên vẫn sông với y chỉ nơi Hòa thượng, A-xả-lê như cũ; cho 
nên, trong thời gian đó, sống không có y chỉ. “Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật, Phật dạy: “Từ nay vê sau cho phép tỳ- 
kheo khách mới thọ giới phải xin y chỉ. Nhưng không được rửa 
chân trước, không được uông nước trước, trước khi câu y chỉ.” 
Tỳ-kheo khách mới thọ giới phải y chỉ, các vị ấy nghĩ: “Đức Thế 
Tôn chế giới, tỳ-kheo khách mới thọ giới phải y chỉ; không được 
rửa chân trước, không được uống nước trước, trước hết phải thọ y 
chỉ đã.” Vì mệt mỏi nên ngay khi thọ y chỉ, bị té xíu, bị bất tỉnh, 
khiên ngã bệnh. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đức Thê 
Tôn. Thê Tôn dạy: “Từ nay về sau, cho phép tỳ-kheo khách mới 
thọ giới phải xin y chỉ, rửa chân trước, uống nước trước, nghỉ khỏe 
một chút rôi mới câu thọ y chỉ.” 
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Có vị không lựa [805c] chọn người để nhận y chỉ, trúng ông thầy 
phá giới, phá kiên, phá oai nghi, hoặc bị tác pháp quở trách, đã tác 
pháp y chỉ, bị tác pháp tân, bị tác pháp ngăn không cho đên nhà 
bạch y, hoặc bị cử tội, không có điêu lợi ích đôi với hạnh của sa- 
môn. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, không được không lựa chọn vị thầy để nhận y chỉ.” 
Có thầy không lựa chọn người mà cho y chỉ, trúng người đệ tử phá 
giới, phá kiên, phá oa1 nghi, hoặc bị tác pháp quở trách, hoặc bị tân, 
đã tác y chỉ, bị tác pháp ngăn không cho đên nhà bạch y, bị tác 
pháp cử tội. Đức Phật dạy: 

“Không được không lựa chọn người mà cho y chỉ.” 

Bấy giờ có tỳ-kheo mới thọ giới, cần phải y chỉ, nhưng bị bệnh nên 
có ý nghĩ, “Thê Tôn chê giới, không được sông với sự không có y 
chỉ.” Vì vậy, vị ây liên bỏ trú xứ đi, nên bệnh tình trâm trọng. Các 
tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy: 

“Từ nay về sau, tỳ-kheo mới thọ giới cần phải y chỉ. Nếu bị bệnh, 
được phép sông không y chỉ.” 

Có tỷ-kheo mới thọ giới cần y chỉ. Nhưng vì nuôi bệnh, nên có ý 
nghĩ, “Thế Tôn chế giới, không được sống với sự không có y chỉ.” 
VỊ kia liền bỏ người bệnh đi. Người bệnh phải mạng chung. Các tỷ- 
kheo đên bạch Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép tỳ-kheo mới thọ giới nêu nuôi bệnh được 
sông không y chỉ.” 

Hòa thượng, A-xà-lê của các tỳ-kheo bị chúng Tăng trao pháp tác 
yêt-ma, trao pháp ha trách, trao pháp tân, tác y chỉ, tác pháp ngăn 
không cho đên nhà bạch y, tác pháp cử tội. Các tỳ-kheo nghĩ như 
vậy có mât y chỉ hay không? Đức Phật dạy: “Không mât y chỉ.” 
Các đệ tử kia bị chúng Tăng trao cho tác pháp yết-ma, tác pháp ha 
trách. cho đến tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp 
cử yết-ma. Các tỳ-kheo nghĩ như vậy có mất pháp y chỉ không? 
Đức Phật dạy: “Không mất y chỉ.” 
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Hòa thượng, A-xả-lê bị chúng Tăng tác yết-ma diệt tẫn. Các tỳ- 
kheo nghĩ như vậy có mât pháp y chỉ không? Đức Phật dạy: 
“Mất y chỉ.” 
Các đệ tử kia bị chúng Tăng tác pháp yết-ma diệt tẫn. Các tỳ-kheo 
nghĩ như vậy có mât pháp y chỉ không? Đức Phật dạy: “Mật y chỉ.” 
Thế Tôn du hóa đến thành La-duyệt. Bấy giờ, Uất-tì-la Ca-diếp dẫn 
các đô chúng bỏ nhà học đạo. Đệ tử của San-nhã dân hai trắm năm 
mươi đệ tử bỏ nhà học đạo. Con của đại phú hào quý trong thành 
La-duyệt, cũng xuât gia học đạo. Đại chúng đông như vậy đang trụ 
tại thành La-duyệt. Các đại thân nói với nhau răng: “Nay các ngoại 
đạo xuât gia học đạo, xuân-thu-đông-hạ thường du hành trong nhân 
gian. [806al] Sa-môn Thích tử này tập trung ở nơi đây, không du 
hành nơi khác. Có lẽ vì nơi đây là tôi thăng vậy.” Các tỳ-kheo 
nghe, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn, đức Thê 
Tôn bảo ông A-Nan: “Ông đến từng phòng, rao nói với các tỳ-kheo 
rằng: “Nay đức Thế Tôn muốn đến phương nam du hóa trong nhân 
gian. VỊ nào muốn tùy tùng thì tùy ý.”” 
Tôn giả A-nan vâng lời dạy đức Phật, đến từng phòng nói với các 
tỳ-kheo: “Nay đức Thê Tôn muôn du hóa phương nam. Các tỳ-kheo 
nảo muôn tháp tùng thì tùy ý. 
Bấy giờ các vị tân tỳ-kheo với lòng tin sâu đậm, thưa Tôn giả A- 
nan răng: “Nêu Hòa thượng, A-xà-lê của chúng con đi thì chúng 
con sẽ đi. Nêu quý ngài không đi thì chúng con cũng không đi. Tại 
sao vậy? Chúng con là tỳ-kheo mới thọ giới, đi thì cân phải câu y 
chỉ khác, khi trở vê phải thọ lại. Người ta sẽ bảo là chúng con bộp 
chộp không có quyêt chí.” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn dẫn một số ít tỳ-kheo du hành phương nam. 
Sau khi trở vê thành Vương xá, đức Thê Tôn quan sát sô tỳ-kheo 
du hành ít, biệt mà Ngài vân hỏi Tôn giả A-nan: 
“Vì lý do gì các ty-kheo đi ít như vậy?” 
Tôn giả A-nan trình bày đầy sự việc lên đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo và bảo răng: 
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“Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo năm tuổi có trí tuệ đối với tỳ- 
kheo mười tuôi có trí tuệ; tỳ-kheo năm tuôi nên thọ y chỉ với tỷ- 
kheo mười tuôi. Nêu ngu sĩ không có trí tuệ thì phải y chỉ trọn đời.” 
Có năm pháp bị mất y chỉ:' 1. Thầy khiển trách. 2. Bỏ đi. 3. Thôi 
tu. 4. Không cùng ở với vị y chỉ. 5. Vào trong giới trường. 

Lại có năm pháp: . Chết. 2. Bỏ đi. 3. Thôi tu. 4. Không cùng ở với 
vị y chỉ. 5. Năm tuổi hay quá năm tuôi. 

Lại có năm pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y 
chỉ , hoặc gặp Hòa thượng cũ. 

Lại có năm pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
gặp Hòa thượng, A-xà-lê thôi tu. 

Lại có năm pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
hoặc đệ tử thôi tu. 

Lại có năm pháp: hoặc chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y 
chỉ, hoặc Hòa thượng, A-xả-lê mạng chung. 

Lại có năm pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, 
hoặc đệ tử mạng chung. 

Lại có năm pháp: chết, bỏ đi, thôi tu, không cùng ở với vị y chỉ, trở 
lại ở ngay chỗ Hòa thượng. [806b] Đó gọi là năm pháp mất y chỉ. 


2.7. Phẩm chất Hoà thượng 

Có năm pháp không thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người: giới không thành tựu, định không thành tựu, trí tuệ không 
thành tựu, giải thoát không thành tựu, giải thoát tri kiên không 
thành tựu. Năm pháp này không thành tựu thì không được trao giới 
cụ túc cho người. 

Nếu thành tựu năm pháp này thì được trao giới cụ túc cho người 
(ngược lại với nghĩa trên). 


' C£ Mahävagga, Vin.i. 61, nissayapafippassadhika. 
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Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người: Tự thân giới không thành tựu, không thể dạy người kiên trụ 
nơi giới. Tự thân định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến không 
thành tựu, không thể dạy người kiên trụ đối với định, trí tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến. Nếu năm pháp này thành tựu thì không 
được trao giới cụ túc. 

Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc 
cho người. 

Lại nữa, nếu năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ 
túc cho người: không tín, không tàm, không quí, biếng nhác, quên 
nhiều. Năm pháp trên thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người. 

Ngược lại, với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc 
cho người. 

Lại nữa, có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: phá tăng thượng giới, phá tăng thượng kiến, phá tăng 
thượng oaIi nghị, ít học, không trí tuệ. Năm pháp này thành tựu thì 
không được trao giới cụ túc cho người. Ngược lại với sự thành tựu 
năm pháp trên thì được trao giới cụ túc cho người. 

Lại có năm pháp này nếu thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: không chăm sóc bệnh cho đệ tử, không thê nhờ người 
chăm sóc cho đến khi lành hay qua đời; đệ tử không thích sống trú 
xứ này mà không thể phương tiện gởi đi chỗ khác; đệ tử có điều 
nghỉ không thê giải quyết được như pháp, như luật, như lời Phật 
dạy; không thể giáo thọ để bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến; hoặc dưới 
mười tuôi. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người. Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao 
Ø1ới cụ túc cho người. 

“Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc 
cho người: không biết điều gì phạm, không biết điều gì không 
phạm, không biết điều gì khinh, không biết điều gì trọng, dưới 
mười tuôi hạ. Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ 
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túc cho người. Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được 
trao giới cụ túc cho người. 

Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người: không biết giáo thọ đệ tử tăng thượng oai nghỉ,` tăng thượng 
tịnh hạnh, tăng thượng [806c] Ba-la-đê-mộc-xoa, bạch và yết-ma.” 
Năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho người. 
Ngược lại với sự thành tựu năm pháp trên thì được trao giới cụ túc 
cho người. 

Lại có năm pháp này thành tựu thì không được trao giới cụ túc cho 
người: không biệt tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, không biệt bạch, 
không biệt yêt-ma. Năm pháp này thành tựu thì không được trao 
Ø1ới cụ túc cho người. 

Năm pháp sau đây nếu thành tựu thì được trao giới cụ túc cho 
người: biệt tăng giới, tăng tâm, tăng trí tuệ, biệt bạch, biệt yêt-ma. 
Năm pháp này nêu thành tựu thì được phép trao giới cụ túc cho 
người. 

Cũng như vậy không được cho y chỉ và được phép cho y chỉ, không 
được nuôi sa-di và được phép nuôi sa-di, đêu như trên. 

2.8. Ngoại đạo xuất gia 

Khi đức Phật ở tại thành La-duyệt, thì bấy giờ trong thành có lõa 
thê ngoại đạo tên là Bồ-tát,ˆ có khả năng luận nghị, thường tự tuyên 
bô: “Tại đây có sa-môn Thích tử nào có thê cùng ta biện luận thì 
mời đên.” Tôn giả Xá-lợi-phât nói: 


' Tăng thượng oai nghỉ 3# _È 4š. Päli (Vin. ¡. 64): abisamacärikä, tăng thượng 
hành nghỉ, oai nghĩ tế hạnh, oai nghỉ lễ tiết. 

° Tăng thượng tịnh hạnh 3#ý_È;¿#4†. Pali, ïbid., ãđibrahma- cãriyikã, căn bản 
phạm hạnh, những nguyên tắc căn bản cho đời sống tịnh tu. Bản Hán đọc zđ/z- 
(tăng thượng), thay vì ãđi- (tối sơ, căn bản). 

3 Đọc bạch và yết-ma riêng cho đủ năm pháp. 

* Bố-tát 2š f. PAli (Vin. ¡. 69): yo so aññatitthiyapubbo, một người nguyên trước 
kia là ngoại đạo. 


136 


T22. 807a Chương ¡. Thọ giới 


“Tôi có thể cùng ông biện luận.” 

Các ty-kheo đem việc này bạch đến đức Phật. Phật dạy: 

“Luận có bốn loại: Nghĩa rốt ráo, văn không rốt ráo. Văn rốt ráo, 
nghĩa không rôt ráo. Văn, nghĩa đêu rôt ráo. Văn, nghĩa đêu không 
TÔt ráo. 

Biện có bốn:' pháp biện, nghĩa biện, liễu liễu biện và từ biện. Nếu 
luận sư có bốn biện tài này mà nói văn nghĩa đều bị cụt, điều này 
không xảy ra. Nay, Xá- lợi-phất thành tựu bốn món biện tài này, mà 
nói văn nghĩa đều bị cụt; điều này không thể có. 

Lõa hình kia liền vấn nghĩa Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất trả lời lại. Lõa 
hình liên dùng năm trăm bức nạn đê nạn vân Xá-lợi-phât. Xá-lợi- 
phất liền tương ứng với năm trăm bức nạn đề trả lời, rôi dùng nghĩa 
sâu sắc để nạn vấn lại. Lõa hình bị nạn vấn không thê giải thích 
được, Lõa hình kia liền khởi lên ý nghĩ: 

“Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Sa-môn Thích tử trí tuệ thông 
minh. Nay ta hãy theo xuât gia học đạo.” 

Ông đến trong Tăng-già-lam. Từ xa trông thấy Bạt-nan-đà Thích 
tử, liên nghĩ: “Sa-môn Thích tử, ít người biêt đên mà còn có trí tuệ 
như vậy, huông là người được biêt đên nhiêu, đâu có thê không giỏi 
hơn.” Lõa hình đên chỗ Bạt-nan-đà thưa: 

“Tôi muốn xuất gia học đạo.” Bạt-nan-đả liền độ cho làm đệ tử, 
trao giới cụ túc. Sau đó, lõa hình hỏi Bạt-nan-đà vê nghĩa lý, Bạt- 
nan-đà không thê trả lời được. Lõa hình lại sanh [807al] ý nghĩ 
này: 

“Sa môn Thích tử ngu ám. Không hiểu biết gì. Ta hãy thôi tu.” Lõa 
hình liên khoác áo ca-sa mà qua chúng ngoại đạo. Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: “Từ nay vê sau, cho 


' Tứ biện 993#‡, ;⁄#‡ É #‡ Ý Ÿ #‡Ä##‡. Xem Câu-xá 27 (T29, tr.142a22), có 4 
vô ngại giải Skt. cafasrah pratisamvidah; PäÌl: cafasso pafisambhida): pháp 
(Skt. đharma), nghĩa (Skt. ar(ha), từ (Skt. nruki), biện (Skt. prafibhana). 
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phép ngoại đạo có bốn tháng cộng trú' ở trong Tăng, bằng pháp 
bạch nhị yết-ma.” Nên tác pháp cho như vầy: Trước hết cho họ cạo 
tóc, mặc áo ca-sa, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, 
đạy tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con vẫn là ngoại đạo, tên ... 
quy y Phát, quy y Pháp, quy y Tăng. Con câu xuất gia hành 
đạo trong giáo pháp đức Thế Tôn. Như Lai, Chí nhân, 
Đẳng chánh giác là Thế Tôn là của con. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 
“Con vốn là ngoại đạo, tên ..., đã quy y Phật, Pháp, Tăng 
rồi. Con xin theo đức Như Lai xuất gia học đạo. Như Lai, 
Chí nhân, Đẳng chánh giác là Thế Tôn là của con. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nó! như vậy. 
Nên dạy thọ giới: trọn đời không sát sanh là giới của sa-di, cho đến 
trọn đời không chứa vàng bạc vật báu là giới của sa-di. Mười giới 
sa-di này trọn đời không được phạm. Ngoại đạo kia trước hêt nên 
đến trong chúng Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, kính lễ sát 
chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, dạy ngoại đạo ấy 
thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con vốn là ngoại đạo, tên ..., 
theo chúng Tăng xin bốn tháng cộng trú. Nguyện chúng 
Tăng rủ lòng thương cho con bốn tháng cộng trú. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba thưa như vậy. 
Rồi bảo ngoại đạo kia đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch: 


' Cộng trú 3k‡š. Päli (Vin. ¡. 67): pari»äsa; từ này cũng dùng trong tăng-già-bà- 
thi-sa; nhưng phiên âm là Pba-ior-ba-sa, hoặc dịch là biệt trú. Ngũ phân 17, 
tr.115al. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người vốn là ngoại đạo tên 
là... kia, nay đến xin chúng Tăng bốn tháng cộng trú. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho 
ngoại đạo tên... kia bốn tháng cộng trú. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người vốn là ngoại đạo tên 
là... kia theo chúng Tăng xin bốn tháng cộng trú. Nay Tăng 
cho ngoại đạo kia bốn tháng cộng trú. Trưởng lão nào 
chấp nhận cho người ấy bốn tháng cộng trú thì im lặng. Vị 
nào không đồng ý xin nói. ” 
“Chúng Tăng đã chấp thuận cho ngoại đạo kia bốn tháng 
cộng trú rồi. Tăng chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Ngoại đạo kia hành pháp cộng trú rồi, khiến tâm các tỳ-kheo vui 
vẻ, sau đó mới đến trong Tăng thọ giới cụ túc bằng pháp bạch tứ 
yết-ma. 
Thế nào gọi là ngoại đạo không thể khiến cho tâm các tỳ-kheo hoan 
hỷ? Ngoại đạo kia tâm có chấp trì theo pháp của ngoại đạo bạch y, 
không gần gũi tỳ-kheo mà gân gũi ngoại đạo, [807b] không tùy 
thuận tỳ-kheo mà lại tập tụng dị luận; hoặc khi nghe người nói việc 
không tốt của ngoại đạo, bèn giận dữ, hoặc nghe người chê bai thầy 
dạy, ngoại đạo cũng sanh lòng giận dữ; nghe nói việc phi pháp của 
Phật, Pháp, Tăng thì vui mừmg hớn hở. Hoặc có ngoại đạo khác 
đến khen ngợi việc tốt của ngoại đạo thì vui mừng hớn hở; hoặc có 
thầy của ngoại đạo đến nghe khen ngợi việc của ngoại đạo cũng vui 
mừng hớn hở; hay nghe nói việc phi pháp của Phật, Pháp, Tăng 
cũng vui mừng hớn hở. Đó gọi là ngoại đạo không thể khiến cho 
các tỳ-kheo hoan hỷ. 
Thế nào gọi là ngoại đạo khiến cho các tỳ-kheo hoan hỷ? Nghĩa là 
ngược lại với các điều trên. Đó gọi là ngoại đạo cộng trú tâm ý điều 
hòa khiến các tỳ-kheo hoan hỷ. 
Bấy giờ có một ngoại đạo, chúng Tăng cho bốn tháng cộng trú. Khi 
cộng trú thì có tâm chánh quyết định. Các tỳ-kheo đem nhân duyên 
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này bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy: “Nếu đã có tâm chánh quyết 
định chánh thì nên bạch tứ yết-ma cho thọ giới cụ túc.” 

2.9. Các già nạn (1) 

1. Bấy giờ, lõa hình Bố-tát nghe những lời này liền nghĩ, “Sa-môn 
Thích tử trí tuệ thông minh. Nay ta nên trở lại xuất gia học đạo.” 
Bó-tát liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo: “Tôi 
muốn xuất gia học đạo.” Các tỳ-kheo đem việc này bạch lên đức 
Phật, Phật dạy: “Đây là kẻ phá hoại nội ngoại đạo, ở trong pháp của 
Ta không thê trưởng ích. Nếu chưa thọ giới cụ túc thì không nên 
cho thọ giới cụ túc. Đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tẫn.” 

2. Thế Tôn du hóa tại thành La- duyệt. Bấy giờ vua Bình-sa nước 
Ma-kiệt bảo người trong nước rằng: “Ai muốn xuất gia học đạo 
trong sa-môn Thích tử thì được lộn 2 ở trong pháp của Như Lai để 
tu phạm hạnh, đề diệt tận gốc khô.” 


Bấy giờ có một người đầy tớ đến trong Tăng giả-lam thưa với các 
tỳ-kheo: “Con muốn xuất gia làm tỳ-kheo.” Các tỳ-kheo liền cho 
xuất gia làm đạo. Sau đó người ấy lần lượt đi khát thực trong nhân 
gian, bị người chủ cũ bắt. VỊ này kêu la: 

“Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!” 

Các cư sĩ ở gần hỏi: “Tại sao ngươi kêu la lớn tiếng như vậy?” 

Đáp: “Người này bắt tôi.” 

Các cư sĩ hỏi người kia: “Tại sao bắt người ta?” 

Người kia nói: “Người ấy là gia nô của tôi.” 

Cư sĩ nói: “Ông nên thả ra, chứ không được bắt. Người không thể 
nào bắt được đâu; có thể sẽ bị nhà quan phạt. Tại sao vậy? Ông nên 


biết, vua Bình-sa nước Ma-kiệt trước đây có ra lệnh, bất cứ ai có 
thê ở trong hàng sa-môn Thích tử [807c] xuât gia học đạo, đêu 


' Päli (Vin.i. 71), có hai trường hợp vốn ngoại đạo nhưng không cần bốn tháng 
cộng trú: 1. Các nhà khô hạnh bện tóc thờ lửa; 2. Những người gốc họ Thích-ca. 
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được phép ở trong giáo pháp của đức Như Lai khéo tu phạm hạnh, 
đê diệt tận gôc khô. Vì vậy ông đừng nên gây trở ngại.” 

Người chủ kia liền thả tỳ-kheo ấy ra. Nhưng giận đữ, la lớn: 

“Thật là tai họa! Đầy tớ của tôi mà tôi không được tự do bắt. Xem 
thê thì sa-môn Thích tử đêu là bọn đây tớ tụ họp.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo đem việc này đến bạch lên đức Phật. Phật 
bảo: “Từ nay về sau không được độ đầy tớ. Nếu độ sẽ như pháp 


2.33 


trỊ. 
3. Bấy giờ có một tên giặc cướp ở tù vượt ngục, chạy đến trong 
vườn Tăng, thưa với các tỳ-kheo răng: “Con muôn xuât gia học 
đạo.” Các tỳ-kheo liên độ cho xuât gia thọ giới cụ túc. Quan giám 
ngục kiêm tra danh bộ tù nhân, hỏi người col tù: 

“Kẻ trộm ở tù tên này nay ở đâu?” 

Người coi tù trả lời: “Kẻ trộm ở tù, tên này vượt ngục; theo sa-môn 
Thích tử xIn xuât gia Tôi.” 

Quan giám ngục cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hỗ thẹn. 
Bên ngoài tự xưng là tôi biêt chánh pháp. Nhưng như vậy, có gì là 
chánh pháp? Xem thê thì samôn Thích tử đêu là bọn giặc tập 
trung.” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau không được độ kẻ giặc. Nếu độ sẽ như pháp trị.” 

4. Bấy giờ có người mắc nợ, trốn tránh chủ nợ, đến trong vườn' 
thưa với các tỳ-kheo: “Xin quý thây độ con xuât gia làm đạo.” 

Các tỳ-kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Vị ấy khất thực trong 
nhân gian, bị người chủ nợ bắt, liên lớn tiêng kêu: 

“Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!” 

Các cư sĩ ở gần nghe liền hỏi: “Tại sao thầy kêu la lớn tiếng vậy?” 


' Hán: viên lñ], chỉ Tăng viên, hay Tăng-già-lam. 
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Vị này nói: “Người này bắt tôi.” 

Các cư sĩ hỏi người kia: “Tại sao ông bắt người này?” 

Người kia trả lời: “Người này mắc nợ tôi.” 

Các cư sĩ nói với người kia rằng: 

“Ông nên thả chứ không được bắt. Có thể ông bắt, không đòi được 
nợ mà lại bị quan phạt. Tại sao vậy? Vì vua Bình-sa nước Ma-kiệt 
trước đây có ra lệnh “Nêu ai có khả năng có thê xuât gia học đạo thì 
được phép theo ý muôn tu phạm hạnh, đê dứt sạch nguôn gôc khô." 
Vì vậy ông đừng nên gây trở ngại.” 

Người chủ nợ nghe xong liền thả vị HP và giận dữ nói: 

“Mắc nợ tôi mà tôi không được quyền đòi Cứ theo việc này suy ra 
thì sa-môn Thích tử đều là bọn trỗn nợ.” 


Các ty-kheo đem việc này bạch lên đức Thế Tôn, đức Thế Tôn dạy: 
“Từ nay về sau không được độ người mắc nợ. Nếu độ sẽ như pháp 


-.33 


trỊ. 


5. Một thời đức Phật du hóa tại Ca-lan-đà Trúc viên thành La- 
duyệt. Bấy giờ có mười bảy cậu bé là bạn quen thân với nhau. 
[808a1] Lớn nhất là mười bảy tuôi, nhỏ nhất là mười hai tuổi. Giàu 
nhất là tám trăm ngàn, nghèo nhất là tám mươi ngàn. Trong đó có 
một cậu tên là Ưu-ba-ly,ˆ cha mẹ chỉ có một đứa con nên rất 
thương yêu, chưa bao giờ xa cách, dù chỉ trong khoảnh khắc. Cha 
mẹ nghĩ rằng: “Ta nên cho con ta học nghề gì để sau khi ta qua đời, 
nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thôn?” Hai ông bà tự 
nghĩ và nói: “Ta nên cho nó học viết chữ.” Sau khi ta qua đời nó sẽ 
có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác.” 
Hai ông bà lại nghĩ: “Nếu cho nó học viết chữ thì cũng vất vả thân 


' Thập thất quần đồng tử --+##-#-ƒ.. Xem Phần I, Ch. v. Ba-dật-đề 65. 
* Ưu-ba-li ## 3š äÈ. Pãli (Vin.i. 77): Upäli. 
3 Pali: /ekham sikhassati. 
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xác.' Vậy nên cho học nghề gÌ để sau khi ta qua đời, nó có thê sống 
được thoải mái, không bị thiếu thôn?” Nghĩ như vậy xong, hai ông 
bà nói: “Nên cho nó học toán số, sau khi ta qua đời nó sẽ có thể 
sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác.” Rồi 
lại nghĩ: “Học toán cũng vất vả thân xác. Vậy nên cho học nghề gì 
để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiểu 
thốn? Ta nên cho nó học nghề họa tượng, sau khi ta qua đời nó sẽ 
có thê sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác.” 
Rồi lại nghĩ: “Nghề họa tượng sợ mệt nhọc con mắt của con ta. 
Vậy nên cho học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được 
thoải mái, không bị thiếu thốn, không mệt nhọc con mắt?” Rồi lại 
nghĩ: “Sa-môn Thích tử khéo tự nuôi thân, an lạc, không hề có các 
khổ não. Ta nên cho con ta xuất gia hành đạo trong pháp của sa- 
môn Thích tử, sau khi ta qua đời nó sẽ có thể sống thoải mái, không 
thiểu thốn, khỏi phải vất vả thân xác.” Một thời gian sau, nhóm 
đồng tử mười bảy người nói với cậu Ưu-ba-ly rằng: 

“Bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia làm đạo?” 

Ưu-ba-ly nói: “Tôi đâu xuất gia làm gì? Các bạn tự mình xuất gia 
đi.” 

Nhóm các cậu mười bảy người, lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như 
vậy với Ưu-ba-ly rằng: “Bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia làm 
đạo. Tại sao vậy? Nay chúng ta cùng nhau vui đùa, khi đến đó 
chúng ta cũng đùa giỡn vui chơi với nhau.” 

Ưu-ba-ly nói với các cậu bé rằng: “Các bạn chờ tôi một chút. Tôi 
phải xin phép cha mẹ tôi đã.” 

Ưu-ba-ly liền đến chỗ cha mẹ thưa: “Thưa ba má, nay con muốn 
xuất gia làm đạo. Ba má cho phép con.” 


Cha mẹ Ưu-ba-ly trả lời [808b] rằng: “Ba má chỉ có một mình con 
là con, lòng ba má luôn rất thương yêu, cho đến dù khi chết cũng 
không muốn xa nhau, huống là còn sống mà phải cách biệt!” 


! Pãli: học viết thì đau ngón tay. 
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Ưu-ba-ly thưa như vậy ba lần để xin cha mẹ được xuất gia. Hai ông 
bà cũng trả lời: 

“Ba má chỉ có một mình con là con, lòng ba má luôn rất thương 
yêu, cho đến dù khi chết cũng không muốn xa nhau, huống là còn 
sông mà phải cách biệt!” 

Lúc bấy giờ hai ông bà được Ưu-ba-ly ba lần ân cần thưa xin, bèn 
nhớ lại, “Trước đây chúng ta có ý này: Chúng ta nên cho con mình 
học nghề gì để sau khi ta qua đời nó sẽ có thể sống thoải mái, 
không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Sau đó chúng ta định 
cho con mình học kinh thơ, cho đến họa tượng, để sau khi chúng ta 
qua đời, con của chúng ta có nó sẽ có thể sống thoải mái, không 
thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Nhưng rồi chúng ta vẫn lo sợ 
nhãn lực của con chúng ta bị lao nhọc. Cuối cùng chúng ta suy 
nghĩ: Duy chỉ có sa-môn Thích tử là khéo tự nuôi thân, không có 
các khổ TãO. Nếu như con của chúng ta xuất gia trong đó chắc chắn 
có thể sống thoải mái, không có các khổ não.” 


Bấy giờ hai ông bà nói với Ưu-ba-ly: “Nay thật đúng lúc ba má cho 
con xuât gia.” 


Bấy giờ Ưu-ba-ly đến chỗ nhóm các cậu mười bảy người nói: 

“Ba má tôi đã cho tôi xuât gia. Các bạn muôn xuât gia thì nay là 
đúng lúc.” 

Các cậu liên đên trong Tăng-g1à-lam thưa với các ty-kheo: 

“Bạch Đại đức, chúng con muôn xuât gia học đạo. Xin các Đại đức 
cho phép chúng con xuât gia làm đạo.” 

Các tỳ-kheo liên cho xuât gia thọ giới cụ túc. Các cậu còn nhỏ, mới 
đây đã quen sông vui đùa, ăn một bữa không chịu nôi, nên đên giữa 
đêm bị đói, lớn tiêng đòi ăn, kêu la: 

“Cho tôi ăn! Cho tôi ăn!” 

Các tỳ-kheo nói: “Các ngươi chờ một chút. Đợi sáng, chúng Tăng 
có thức ăn gì sẽ cho các ngươi ăn. Nêu không có sẽ cùng các ngươi 
khât thực. Tại sao vậy? Vì trong đây không có chô đê nâu ăn.” 
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Bấy giờ đức Thế Tôn trong đêm tư duy nơi yên tịnh nghe tiếng trẻ 
khóc la, biệt mà vẫn cô hỏi Tôn giả A-nan: 

“Tại sao trong đêm có tiếng khóc la của trẻ nhỏ?” 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Phật, đức 
Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Không được trao giới cụ túc cho người chưa đủ tuôi hai mươi. Tại 
sao vậy? Tuôi chưa đủ hai mươi không thê nhân chịu được các thứ 
lạnh nóng, đói khát, gió mưa, muỗi mòng, độc trùng: không nhân 
nhịn được tiêng hung đữ; hoặc trong thân có các khô thông không 
thê chịu đựng được; lại không thê giữ được giới một ngày ăn một 
bữa. Nêu ai độ cho xuât gia thọ giới cụ túc, [808e| thì sẽ như pháp 
trị.” 

Phật bảo: “A-nan nên biết, người đủ hai mươi tuổi mới kham nhẫn 
được các việc như trên.” 

6. Lúc bấy giờ, trong cương giới nước Ma-kiệt xuất hiện năm loại 
bệnh: một là bệnh hủi, hai là bệnh ung thư, ba là bệnh hủi trăng, 
bốn là bệnh can tiêu,' năm là bệnh điên cuồng.“ Người trong nước 
kia bị các chứng bệnh này, bèn đên nơi Kỳ-bà Đông tử” nói: 

“Yêu cầu ông chữa bệnh cho chúng tôi, tôi sẽ tặng ông tài vật như 
vậy... như vậy...” 

Kỳ-bà Đồng tử nói: “Tôi không thê trị bệnh cho các người được.” 
Các người bệnh lại nói: “Xin ông cứu giúp cho. Chúng tôi sẽ đem 
tât cả gia tài sự nghiệp và vợ con đê cung câp cho ông sai khiên.” 


' Can tiêu ##¿Zïï; không rõ bệnh gì. Từ nguyên nói: zé„, bệnh đầu thống. Có lẽ là 
bệnh lao. Xem cht. 207 dưới. 

° Lại ZÄ, ung ##, bạch lại É Z3, can tiêu ##Zï, điên cuồng 3ã3£. Päli, Vin. ¡. 72, 
năm chứng bệnh: #kø//ham (phong hủI), gazøđo (ung nhọt), &7/2so (chàm vảy), 
soso (lao phôi), apamäro (động kinh). 

N Kỳy-bà Đồng tử #-Ÿ. Päli, Jivaka-komärabhacca, vị y sỹ trị bệnh nhi đồng tên 
là Jvaka. Bản Hán đọc là -kwmãra: đồng tử hay vương tử, thay vì - 
komaärabhacca: y sĩ nhi đồng, hay y sĩ của vương tử. 
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Kỳ-bà Đồng tử trả lời: “Tôi không thể chữa bệnh cho các người 
được.” 

Các bệnh nhân nói với nhau rằng: 

“Chủ ý của người này không chịu chữa bệnh cho chúng ta. Chúng 
ta nên đên chỗ chữa bệnh kia.” 

Bấy giờ các người bệnh đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ- 
kheo: 

“Chúng con muốn xuất gia học đạo.” 

Các tỳ-kheo liền độ cho xuất gia. Kỳ-bà Đồng tử chữa bệnh cho 
Phật và Tăng tỷ-kheo, cung câp thuốc tiêu xổ, hoặc cần canh thì 
cấp canh, thứ nào cần kiêng cử thì kiêng cử. Hoặc cung cấp loại 
canh bằng thịt chim đồng, tùy theo bệnh mà cung cấp thực đơn đề 
cho căn bệnh được lành. Lành rôi họ không tu nữa. Kỳ-bà Đông tử 
trên đường đi gặp họ, hỏi: 

“Hình như ông trước đây có xuất gia phải không?” 

Họ trả lời: “Tôi đã từng xuất gia.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: 

“Tại sao ông thôi tu?” 

Họ trả lời: “lrước đây tôi mắc bệnh đến nhờ ông chữa, tôi nói: 
“Ông chữa, tôi sẽ đem tài vật như vậy, như vậy đê trả ơn cho ông.” 
Ong nói: “Tôi không thê chữa.` Tôi yêu câu lân thứ hai, tôi nói: 
“Tôi sẽ đem hêt gia tài sự nghiệp và bản thân tôi như vợ con tôi 
cung cập cho ông sai sử,* ông cũng vân không chịu chữa. Chúng tôi 
tự nói với nhau răng: “Chủ ý của người này không chịu chữa bệnh 
cho chúng ta. Chúng ta nên đến nơi phòng chữa bệnh kia để chữa. 
Nơi đó người này sẽ vì ta mà chữa.” Chúng tôi vì chữa bệnh nên 
đên trong Tăng-già-lam quyên biên thưa xin xuât gia đê chữa bệnh 
chứ bản thân chúng tôi không có lòng tin đôi với Phật pháp và 
chúng Tăng mà xuât gia.” 

Kỳ-bả Đồng tử nghe như vậy rồi, không vui, liền đến chỗ đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên, bạch với đức Thế Tôn: 
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“Trước kia con vì chữa bệnh cho chúng Tăng nên bỏ việc vua, mả 
các tỳ-kheo độ những người có năm chứng bệnh như hủi, ung thư, 
hủi trắng, can tiêu và điên cuồng. Cúi xin [809a1] đức Thế Tôn rủ 
lòng thương ra lệnh các tỳ-kheo từ nay vê sau đừng độ những 
người có năm chứng bệnh này xuất gia làm đạo nữa.” 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Kỳ-bà Đồng tử biết đức 
Thế Tôn nhận lời rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, 
đi quanh ba vòng rồi cáo lui. Đức Thế Tôn vì nhân duyên nảy tập 
hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ-kheo: 

“Các ông nên biết, Kỳ-bà Đồng tử trước kia vì chữa bệnh cho 
chúng Tăng nên bỏ công việc của vua, mà các tỳ-kheo lại độ những 
người có năm chứng bệnh như vậy. Từ nay về sau không được độ 
những người có năm chứng bệnh như vậy mà trao giới cụ túc. Nếu 
ai độ, sẽ như pháp trị.” 


2.10. Dữ học giới 

Một thời, đức Phật ở tại thành La-duyệt. Trong thành này có một 
tỳ-kheo tự là Nan-đề, thường ưa tọa thiền, được định của thế tục, 
tâm giải thoát. 

Một lúc nọ, tỳ-kheo này từ tứ thiền xuất định, khi ây có ma nữ đến 
đứng trước mặt. Tỳ-kheo kia nắm lấy, muốn phạm giới. Ma nữ liền 
ra ngoài. Ty-kheo cũng theo ra ngoài. Ma nữ ra ngoài lan can nhà. 
Tỳ-kheo cũng theo ra ngoài lan can nhà. Ma nữ kia ra giữa sân. Tỳ- 
kheo cũng đến giữa sân. Ma lại ra ngoài chùa. Tỳ-kheo cũng ra 
ngoài chùa. Bên ngoài chùa có một con ngựa mới chết. Bấy Ø1ờ ma 
đến nơi con ngựa chết liền biết mắt, thân thời không thấy nữa. Bấy 
giờ tỳ-kheo Nan-đề hành bắt tịnh hạnh với con ngựa chết. Hành bất 
tịnh hạnh rồi, Nan-đề hoàn toản không có tâm che giấu, liền nghĩ: 


' Ngũ phản 28 (T22n2421, tr.182c10): một tỳ-kheo tọa thiền, không nói tên. 
Tăng kỳ 26 (T22n1425, tr.441a2§): tỳ-kheo Thiền Nan-đề, phân biệt với các 
Nan-đề cùng tên khác. 7hập ứng 57 (T23n1435, tr.425a14): tỳ-kheo khất thực 
(hành đầu-đả) tên là Nan-đề. 
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“Đức Thế Tôn vì tỳ-kheo chế giới: Nếu tỳ-kheo làm bắt tịnh hạnh, 
phạm ba-la-dh, không được sống chung. Nay ta phạm bắt tịnh hạnh, 
không có tâm che giầu, sẽ không phạm ba-la-di chăng? Nay ta nên 
thế nào đây?” Nan-đề liền nói với tỳ-kheo quen thân răng: 


“Đức Thế Tôn vì tỳ-kheo chế giới, người nảo làm bất tịnh hạnh, 
phạm ba-la-di, không được sông chung. Nay ta phạm dâm, bât tịnh 
hạnh, hoàn toàn không có tâm che giâu. Tôi há không phạm ba-la- 
di chăng? Lành thay, trưởng lão vì tôi đên bạch với đức Thê Tôn. 
Ngài dạy như thê nào tôi sẽ phụng hành như thê ây.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo và bảo răng: 
“Nay Tăng trao cho tỳ-kheo Nan-đề giới ba-la-di bằng pháp bạch 
tứ yêt-ma như vây: bảo tỳ-kheo Nan-đê đên giữa Tăng, trông vai 
bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, đầu gôi bên hữu chấm 
đât, châp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là t)-kheo Nan-đề phạm 
bắt tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến 
xin Tăng cho giới ba-la-di. [8U9b| Cúi xin Tăng cho tôi 
giới ba-la-di. Từ mẫn cố. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Nan-đề này phạm 
bắt tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đền 
giữa Tăng xin giới ba-la-di. Nêu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, Tăng cháp thuận. Nay Tăng cho tỳ-kheo Nan-đề giới 
ba-la-di. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! TỊ 3-kheo Nan-đề này phạm 
bắt tịnh hạnh, không có tâm che giâu. Nay đền giữa Tăng 
xin giới ba-la-di. Nay Tăng cho tỳ-kheo Nan-đề giới ba-la- 
dĩ. Đại đức nào chấp thuận Tăng cho t)-kheo Nan-đề giới 
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ba-la-di thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là 

yễt-ma lần thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

“Tăng đã đồng ý cho t)-kheo Nan-đề giới ba-la-di rồi. Tăng 

đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Cho giới ba-la-di rồi, mỗi việc, mỗi việc phải tùy thuận phụng 
hành. Pháp tùy thuận phụng hành là: không được trao giới cụ túc 
cho người; không được cho người y chỉ; không được nuôi sa-di; 
nếu được Tăng sai giáo thọ tỳ-kheo-mi thì không được nhận, dù đã 
sai cũng không được đến giáo thọ; không được thuyết giới cho 
Tăng; không được hỏi đáp tỳ-ni trong Tăng; không được nhận làm 
người tri sự cho Tăng; không được nhận làm người xử đoán cho 
Tăng; không được nhận làm người sứ mạng cho Tăng; không được 
sáng sớm vảo tụ lạc xâm tối mới về; phải gần gũi tỳ-kheo, không 
được gần gũi ngoại đạo bạch y; phải thuận tùng pháp của tỳ-kheo; 
không được nói việc của thế tục; không được tụng luật trong chúng, 
nếu không có người tụng thì được phép; không được tái phạm tội 
này hay các tội khác, hoặc tội tương tợ hay tùng sanh, hoặc nặng 
hơn; không được phi Tăng yết-ma và tác yết-ma; không được nhận 
sự trải chỗ ngồi, nước rửa chân, lau guốc dép, xoa chà nơi thân và 
lễ bái, nghĩnh đón, thăm hỏi của tỳ-kheo thanh tịnh; không được 
nhận sự cầm nắm y bát của tỷ-kheo thanh tịnh; không được cử tội 
tỳ-kheo thanh tịnh, tác ức niệm, tác tự ngôn trị; không được làm 
chứng cho người chân chánh; không được ngăn tỳ-kheo thanh tịnh 
thuyết giới, tự tứ; không được cùng tỳ-kheo thanh tịnh tranh luận. 
Tỳ-kheo được trao giới ba-la-di rồi, khi Tăng thuyết giới yết-ma, 
đến hay không đến, Tăng không phạm. 
Các tỳ-kheo nói như sau: Nếu tỳ-kheo được cho giới ba-la-di rồi, 
[809e] vị ấy lại phạm dâm bắt tịnh hạnh thì có cho lại giới ba-la-di 
lần thứ hai không? 
Đức Phật dạy: 
“Không cho, mà phải diệt tẫn.” 
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2.11. Sa-di xuất gia 

1. Bấy giờ đức Phật ở tại vườn Ni-câu-luật, Ca-duy-la-vệ, giữa 
những người họ Thích. Đến giờ, Ngài khoác y bưng bát vào thành 
Ca-duy-la-vệ khât thực. Khât thực xong, ra khỏi thành. Vào lúc đó 
mẹ của La-hầu-la7 cùng La-hâu-la ở trên lâu cao, thây đức Phật đi 
đên, nói với La-hâu-la răng: 

“Người đang đi đến là cha của con.” 

La-hầu-la liền vội vàng xuống lầu, đến chỗ đức Như Lai, đảnh lễ 
sát chân Ngài, rôi đứng qua một bên. Đức Thê Tôn đưa tay sờ lên 
đâu La-hâu-la. La-hâu-la tự nghĩ răng: “Từ nhỏ đên nay mình chưa 
từng có được cảm giác sung sướng nào cực kỳ dịu dàng như thê 
này.” 

Đức Phật hỏi: “Con có thể xuất gia học đạo hay chăng?” 

La-hầu-la thưa: “Con có thể xuất gia.”” 

Đức Phật đưa một ngón tay cho La-hầu-la và dẫn về trong Tăng- 
giả-lam, bảo Tôn giả Xá-lợi-phât răng: 

“Ông độ cậu bé La-hầu-la này như pháp sau đây: cho cạo tóc, dạy 
mặc ca-sa, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm 
đât, châp tay thưa: 


“Con là La-hầu-la, quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng t}- 


kheo. Con ở trong pháp của Như Lai xuất gia học đạo. Đức 


Như Lai là bậc Chí chân Đẳng chánh giác của con! z 


' Hán: Thích-súy-sấu ##3#3#; phiên âm cách số 6 ( cách), số nhiều, $akyegu 
(Skt.) hay sakk€su (Päli). Ngã phần 17, tr.116c6. 
? La-hầu-la mẫu ##1& š-‡. Pali: Rahulamaia. 

3 Päli, Vin.i. 82 kế như sau: Rãhula đứng trước Phật nói: “Cái bóng của Sa-môn 
mát quá.” Rồi đi theo sau Phật, nói: “Bạch Sa-môn, cho con di sản.” (đãyajjam 
me, samana, dehi) Phật liền dẫn về tỉnh xá. 

* Đọc đúng, nên đọc: “Như Lai, Chí chán... là Thế Tôn của con.” Xem mục 
“Tam ngữ đắc giới” ở trước. 


150 


T22. 810a Chương 1. Thọ giới 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Con là La-hầu-la, đã quy y Phật, Pháp, Tăng. Con xuất 
gia học dạo trong giáo pháp của đức Như Lai Đức Nhự 
Lai là bậc Chí chân, Đẳng chánh giác của con !?” Lần thứ 
hai, lân thứ ba cũng nói như vậy. 
Nên dạy thọ gIỚI, nÓI: Trọn đời không được giết hại là giới của sa- 
dị, cho đến không câm vàng bạc, vật báu, là giới của sa-di. Mười 
giới này của sa-di trọn đời không được phạm. 
Tôn giả Xá-lợi-phất vâng lời dạy của đức Như Lai, độ đồng tử La- 
hâu-la, rôi dân đên chô đức Thê Tôn; đảnh lễ sát chân xong, đứng 
qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât bạch đức Thê Tôn: 
“Con đã độ La-hầu-la xong. Việc phân phòng xá, ngọa cụ cho sa-di 
như thê nào?” 
Đức Phật dạy: “Từ nay về sau, từ đại tỳ-kheo trở xuống, theo thứ tự 
phân chia.” 
Bấy giờ các sa-di nhỏ đại tiểu tiện, khạc nhồ, làm bân giường dây 
đệt,' tọa cụ, ngọa cụ. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau không được cho sa-di ngồi, nằm trên giường dây 
đệt. Nếu có thể giữ gìn sạch sẽ, không làm bân, thì mới cho năm 
ngồi.” 
[810a1] Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: 
“Nếu khi chúng Tăng được phẩm vật cúng dường, thì phân cho sa- 
đi như thê nào?” 
Phật bảo Tôn giả: 
“Nếu chúng Tăng hòa hợp thì nên chia đều. Nếu không hòa hợp thì 
nên cho phân nửa. Nêu không hòa hợp nữa thì cho một phân ba. 
Nêu không như vậy thì chúng Tăng không được chia. Nêu chia, sẽ 
như pháp trị.” 


' Chức thằng sàng #Ä 48 7E. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bữa đại thực, tiểu thực, chia cho sa-di như thế nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Tùy đại Tăng, chia theo thứ tự.” 

Bấy giờ vua Thâu-đầu-đàn-na' nghe đức Phật độ La-hầu-la xuất 
gia, buôn khóc, đên trong Tăng-giả-lam, chỗ đức Phật Thê Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngôi qua một bên, bạch đức Thê Tôn răng: 

“Thế Tôn xuất gia, tôi còn một chút hy vọng nơi Đồng tử Nan-đà, 
sẽ kê thừa gia nghiệp. Nhưng rồi Thê Tôn lại độ cho xuât gia. Nan- 
đà xuât gia rôi, tôi vân còn một chút hy vọng nơi La-hâu-la, sẽ kê 
thừa sự nghiệp, không bị tuyệt tự. Nay Thê Tôn lại độ La-hâu-la 
xuât gia. Cha mẹ mang lại cho con nhiêu điều lợi ích, nuôi nâng bú 
mớm, chăm sóc, trông ngày trưởng thành. Quan niệm của người 
đời là thê. Nhưng cha mẹ không cho, mà các tỳ-kheo vân độ xuât 
gia. Cúi xin đức Thế Tôn từ nay về sau bảo các tỳ-kheo ,không 
được độ xuất gia những người con mà cha mẹ không đồng ý.” 


Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận thỉnh cầu vua. Vua biết đức Thế 
Tôn nhận lời yêu cầu của mình bằng cách im lặng rồi, liền rời chỗ 
ngồi đứng dậy, đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu ba vòng, cáo 
lui. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo và bảo các 
tỳ-kheo: 

“Cha mẹ mang lại cho con nhiều điều lợi ích, nuôi nắng bú mớm, 
chăm sóc, trông ngảy trưởng thành. Quan niệm của người đời là 
thế. Nhưng cha mẹ không đồng ý, mà các tỳ-kheo vẫn độ xuất gia. 
Từ nay về sau, cha mẹ họ không cho phép thì không được độ xuất 
gia. Nếu ai độ, sẽ như pháp trị.” 


' Thâu-đầu-đàn-na 3ñ 5ñ ‡ð 3š. Trên kia, âm là Duyệt-đầu-đàn. Xem đoạn I. Thích 
thị thế phổ & cht. 4, Ch.i, Thọ giới. Pãli, Vin. ¡. 82, Suddhodana. Cf. Thập fựng 
21, tr.152c13. 
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2. Phật du hóa tại vườn Cù-sư-la, Câu- thiêm-tỷ. Bấy 81ờ có con của 
người thợ công xảo ' đến trong Tăng-già-lam yêu câu các tỳ-kheo 
cho xuất gia hành đạo. Các tỳ-kheo liền cho xuất gia hành đạo. Cha 
mẹ của nó đến trong Tăng-già-lam khóc than và hỏi các tỳ-kheo: 
“Có thấy đứa nhỏ hình dáng như vậy, như vậy đến đây không?” 
Tỳ-kheo không thấy nên trả lời không thấy. Cha mẹ nó liền đến các 
phòng tìm, thấy được con họ, nên cơ hiềm nói: 


“Sa môn Thích tử không biết thẹn, nói láo. Bên ngoài tự xưng tôi tu 
chánh pháp. Có chánh pháp nào như vậy? Độ [810b| con của tôi 
xuât gia mà nói không có?” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dạy: 
“Các ông hãy nghe kỹ, từ nay về sau, nếu muốn cạo tóc đề độ 
người tại trong Tăng-già-lam thì phải bạch tât cả Tăng. Nêu tập 
hợp không được thì đên từng phòng đê thưa cho biệt, rỗi sau mới 
cạo tóc. Nêu Tăng tập hợp được thì phải tác bạch rôi sau mới cho 
cạo tóc.” 
Văn tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người có tên là... nây muốn 
câu f)-kheo hiệu... cạo tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận cho người có tên... nây cạo tóc. Đây 
là lời tác bạch. ” 
Nếu muốn độ cho xuất gia trong Tăng-già-lam nên bạch tất cả 
Tăng. Bạch rôi mới được phép xuât gia. Và tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người có tên là... , nây muốn 
cầu t)-kheo hiệu... cho xuất gia. Nếu thời gian thích hợp 


đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho người có tên... xuất gia. 
Đáy là lời tác bạch. ” 


' Xảo sư Z2. Päli (Vin.i. 76): kammarabhandu, người thợ rèn đầu trọc. Thập 
tụng 21, tr.152a1§: đoàn kim tiểu nhi #t⁄›]› ý,. 
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Bạch như vậy rồi sau mới cho xuất gia. Hướng dẫn người xuất gia 
mặc áo ca-sa, trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm 
đât, bảo họ chặp tay thưa: 
“Con tên là... quy y Phật, Pháp, Tăng, theo đức Nhự Lai 
xuát gia, fÈ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc 
Chỉ chân, Đăng chánh giác là Thê Tôn của con. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 


“Con tên là...đã quy y Phật, Pháp, Tăng, theo đức Nhự Lai 
xuất gia, fÈ-kheo hiệu... làm Hòa thượng. Đức Như Lai bậc 
Chí chân, Đẳng chánh giác là Thế Tôn của con.” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Trao giới cho họ như 
vây: 
1- Trọn đời không sát sanh là giới của sa-di, ngươi giữ 
được không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 
2- Trọn đời không ăn trộm là giới của sa-di, ngươi gi 
được không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 
3- Trọn đời không dâm dục là giới của sa-dl, ngươi giữ 
được không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 


4- Trọn đời không nói dối là giới của sa-di, ngươi giữ được 
không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 

5- Trọn đời không uống rượu là giới của sa-di, ngươi giữ 
được không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 

6- Trọn đời không được đeo tràng hoa, thoa đỗ thơm vào 
mình là giới của sa-di, ngươi gi được không? Nêu giữ 
được thì trả lời: Được. 

7- Trọn đời không ca múa, xướng hát và cỗ ý xem nghe là 
giới của sa-di, ngươi giữ được không? Nêu giữ được thì trả 
lời: Được. 

8- Trọn đời không nằm ngôi trên giường cao rộng lớn 
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là giới của sa-di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì 
trả lời: Được. 
9- Trọn đời không ăn phi thời là giới của sa-di, ngươi giữ 
được không? Nêu giữ được thì trả lời: Được. 
10- Trọn đời không cầm nắm sanh tượng vàng bạc, vật 
báu, là giới của sa-di ngươi giữ được không?” Nêu giữ 
được thì trả lời: Được. 
Đây là mười giới của sa-di, J§1I0cj trọn đời không được 
phạm. Nêu giữ được thì trả lời: Được. 
3. Bấy giờ, có một sa- -di nhỏ. Chúng Tăng không cho phép vào ở 
trong chùa gần xóm, ' và chỗ a-lan-nhã, nên sa-di nọ bị con beo làm 
hại. Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch đức Thế Tôn, đức Thế Tôn 
dạy: “Không được ngăn cả hai đường biên” đối với sa-di nhỏ.” 
Trường hợp chùa ở trên biên của thôn mà không phải a-lan-nhã, lại 
ngăn ông sa-di. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 
Trường hợp chỗ a-lan-nhã mà không có chùa ở biên thôn, vị kia lại 
ngăn ông sa-di. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 
VỊ kia lại ngăn ông sa-di không cho phép đến chỗ nhiều người, nơi 
nhà tăm, nhà ăn, nhà kinh hành, ông sa-di không có chô đê nghỉ 
đêm. Đức Phật dạy: “Không được ngăn vào chỗ nhiêu người, cho 
đến chỗ nhà kinh hành.” 
Nếu trên tầng gác chỗ nhiều người ngủ, dưới tầng gác chỗ nhiều 
người đi, dưới tầng gác chỗ nhiều người ngủ, trên tầng gác chỗ 
nhiều người đi thì cho phép nói: “Đừng vào chỗ tôi ngủ.” 


Bấy giờ có sa-di không hầu hạ Hòa thượng, A-xà-lê, cũng không 


' Vin. ¡. 83: các sa-di phạm luật, các tỳ-kheo không biết trị pháp như thế nào; 
Phật dạy: cho phép cắm chỉ (ajãmi, bhikkave, ãvaranain kãtun ti). Các tỳ-kheo 
bèn cắm sa-di vào Tăng viên... 

? Lưỡng biên £R:#Ÿ; chỉ đường biên của thôn xóm, và bìa rừng. Rừng không có 
thú dữ gọi là a-lan-nhã. 


155 


Luật tứ phần 4 T22. §lla 


hầu hạ các vị khác, nên ngăn không cho sa-di nhận vật lợi dưỡng 
trong Tăng. Đức Phật dạy: “Không được ngăn; vì đây là vật của thí 
chủ.” 

Đức Phật dạy: “Từ nay về sau nên nói với sa-di rằng: Ngươi nên 
như pháp hâu hạ Hòa thượng, A-xả-lê và chúng Tăng. Nêu Tăng 
phân công theo thứ tự thì nên làm.” 

4. Bấy giờ có tỳ-kheo trưởng lão dẫn một đứa trẻ nít xuất gia, vào 
thôn khât thực, đên chỗ chợ quán, nó thây bánh và cơm, chìa tay ra 
và nói: “Cho tôi bánh. Cho tôi cơm.” 

Các trưởng giả thấy, đều cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hồ 
thẹn, vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. 
Như vậy thì có gì là Chánh pháp? Xuât gia mà còn có con, dân đi 
theo!” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đức Thế Tôn, đức Thế 
Tôn dạy: “Từ nay vê sau không được độ trẻ nít dưới mười hai 


HUII 


tuôi. 
Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan gặp phải trường hợp có một đứa trẻ nhỏ 
con của nhà đàn-việt, mà gia đình đêu chêt hêt. Tôn giả dân nó đên 
chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, rôi ngôi qua một bên, đức Phật biệt 
mà cô vân hỏi: “Đứa nhỏ này là con a1?” 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn, 
đức Thê Tôn hỏi: “Tại sao không độ cho nó xuât gia?” 

Tôn giả thưa: “Trước đây đức Thế Tôn có chế giới không được độ 
người dưới mười hai tuôi, cho con nên không độ.” 

Đức Phật hỏi Tôn giả A-nan: 

“Đứa trẻ này có thể đuổi quạ, có thể trì giới, có thể ăn một bữa 
được [811a1] không? Nêu có thê thì cho phép độ nó xuât gia.” 


'Pãli, Vin.i. 79, không được độ con nít dưới 15 tuổi (na ñnapannarasavasso 
dãrako pabbđjetabbo). 
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3. Bấy giờ Bạt-nan-đà có nuôi hai sa-di, một tên là Kế-na, thứ hai 
tên là Ma-khư,' không biết hỗ thẹn, phạm bất tịnh hạnh với nhau. 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên đức Thế Tôn, đức 
Thế Tôn dạy: “Từ nay về sau không được nuôi hai sa-di.” 

Bấy giờ, có một đứa nhỏ đến trong Tăng-già-lam chơi. Một tỳ-kheo 
nói pháp cho nó như vầy: “Con nên biết, địa ngục là khổ, súc sanh 
là khổ, ngạ quỷ là khổ. Phật ra đời là điều khó gặp, như hoa Ưu- 
đàm-bát lâu năm mới nở một lần. Tại sao con không xuất gia làm 
đạo?” 

Thiếu nhi thưa: “Nếu Đại đức làm Hòa thượng thì con sẽ xuất gia.” 
Tỳ-kheo kia vì đã có nuôi một sa-di rồi nên nghĩ: “Thế Tôn chế 
giới không được nuôi hai sa-di.” Vị ấy nghi, nên không dám nuôi 
hai sa-di. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên đức Thế 
Tôn. Đức Phật dạy: “Nếu có khả năng dạy cho nó trì giới, tăng tâm, 
tăng huệ, học vẫn, phúng tụng thì cho phép nuôi.” 

Bấy giờ có vị tuôi chưa đủ hai mươi mà thọ giới cụ túc, sau đó sanh 
nghĩ. Các tỳ-kheo đến thưa hỏi đức Phật, đức Phật nói: “Từ nay về 
sau, nếu thọ giới cụ túc rồi, có sự nghi ngờ như vậy, cho phép tính 
thêm tháng ở trong thai, hoặc tính tháng nhuần, hoặc tính mỗi lần 
thuyết giới mười bốn ngày cho đủ. Nếu đạt được A-la-hán tức là đã 
xuất gia thọ giới cụ túc vậy.” 


3. Nhân và sự như pháp 

3.1. Kết và giải tiểu giới 

Bấy giờ có người muốn thọ giới, nên ra ngoài cương giới. Nhóm 
sáu tỳ-kheo đên ngăn việc thọ giới. Các tỳ-kheo đem nhân duyên 
này đên bạch đức Phật, Phật dạy: 


' Kế-na jj 3Ÿ và Ma-khư /#4*+. Pali: Kandaka và Mahaka. Ngữ phẩn 17, 
tr.115c17: Khiên-trà Ä 3: và Ma-kiệt-đà /#35 Fš. Thập tụng, tr.151c2: Ti-đà Óˆ 
Fề và Ma-già !#Jim. 
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“Các ông hãy nghe kỹ đây! Từ nay về sau, nếu người không đồng ý 
chưa ra ngoài cương giới; các tỳ-kheo ở ngoài cương giới nên 
nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, kết tiểu giới bằng bạch nhị yết- 
ma rồi trao giới.” Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp 
yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 


“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! Tă ăng tập hợp một chỗ kết 
tiểu giới. Nếu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chấp 
thuận kết tiểu giới. Đây là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tă ăng tập hợp lại một 
chỗ kết tiểu giới. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng tập hợp 
lại một chỗ để kết tiểu giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
XỈH HÓI. 
“Tăng đã chấp thuận kết tiểu giới rồi. Tăng chấp thuận 
nên Im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Nếu người nào không đồng ý, ở ngoài cương giới mà ngăn; không 
thành ngăn. 
Các vị kia không SíE giới mà đi. Các [811b] tỳ-kheo "khác 
Tác DÌNÐ; giải ĐIỚI ¡ bằng bạch nhị Niên Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tập hợp để giải 
giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận giải giới. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tập hợp để giải 
giới. Các trưởng lão nào chấp thuận chúng Tăng giải giới 
thì Im lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. 
“Tăng chấp thuận giải giới rỗi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
3.2. Hòa thượng như pháp 
Trường hợp không có Hòa thượng mà thọ giới cụ túc. Đức Phật 


dạy: “Không được.” 
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Khi thọ giới, có hai Hòa thượng, được hay không? Đức Phật dạy: 
“Không được.” 


Với ba Hòa thượng, được thọ giới hay không? Đức Phật dạy: 
“Không được.” 

Thọ giới cụ túc với số đông Hòa thượng, được thọ giới hay không? 
Đức Phật dạy: “Không được thọ giới cụ túc.” 

Thọ giới với Hòa thượng chín tuổi hạ, được gọi là thọ giới cụ túc; 
nhưng Chúng Tăng có tội. 

3.3. Truyền tứ y 

1. Phật du hóa tại nước Ba-la-nạl. Bấy giờ, trong nước mất mùa, 
cơm gạo khan hiêm, khât thực khó được, nhân dân bị đói. Vào lúc 
đó, đức Phật và chúng Tăng nhận được nhiêu phâm vật cúng 
dường. Có một thiêu niên ngoại đạo thây Phật và chúng Tăng nhận 
được nhiêu phâm vật cúng dường, bèn tự cạo tóc, mặc áo ca-sa, 
xuât gia thọ giới. Sau đó, phâm vật cúng dường cho chúng Tăng 
không được nhận nữa. Các tỳ-kheo nói với thiêu niên: 

“Ong vào trong thôn khât thực.” 

Thiếu niên hỏi: “Chúng Tăng không có thức ăn sao?” 

Các tỳ-kheo nói: “Không.” 

Thiếu niên nói: “Tôi sẽ phải làm sao đây!” 

Các tỳ-kheo nói: “Ông phải đi khất thực.” 

Thiếu niên nói: “Nếu phải khất thực thì ở đây khất thực, bên kia 
cũng khât thực, tôi sẽ trở vê lại bên kia đê khât thực.” Thiêu niên 
kia liên thôi tu. 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đức Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép trao tứ y' trước.” 

2. Bấy giờ lại có một thiếu niên ngoại đạo đến trong Tăng-già-lam 


' Tứ y 99#; xem giải thích đoạn sau. Päli, Vin. ¡. 58, ca/ãro nỉssayä. 
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thưa với các tỳ-kheo, “Con muốn xuất gia.” Các tỳ-kheo liền cho 
xuât gia và trước hêt trao pháp tứ y. Ngoại đạo kia nói: 

“Thưa Đại đức, tôi có thể thọ hai y (chỉ) là y (chỉ) khất thực và y 
(chỉ) thọ hạ tọa. Tôi có khả năng thọ trì hai y này. Còn nạp y và hủ 
lạn dược, tôi không thê thọ trì hai y này. Tại sao vậy? AI mà có thê 
đụng chạm đên hai thứ này.” Do vậy, thiêu niên liên thôi tu không 
xuât gia. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đên bạch đức Phật. Phật 
dạy: “Ngoại đạo này không xuât gia, có điêu mât mát lớn. Nêu xuât 
gia, sẽ chứng đắc đạo.” Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, trước hết thọ ĐIỚI rồi sau mới thọ [811c] tứ y.” 

3.4. Các già nạn (2)' 

7. Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ có một đại tướng dũng kiện” đến trong Tăng-già-lam, nói với 
các tỳ-kheo: “Tôi muôn xuât gia làm đạo.” 

Các tỳ-kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Sau đó, trong nước 
của vua Ba-tư-nặc, nhân dân nôi loạn,” cần phải dùng binh lực để 
chỉnh phạt. Xuất quân lần đầu bị quân của bọn phản loạn đánh bại. 
Lân thứ hai cũng bị đánh bại. Nhà vua liên hỏi: “Kiện tướng của ta 
hiện nay ở đâu?” 

Các quan tả hữu tâu: “Ông ấy xuất gia làm đạo trong sa-môn Thích 
tử rôi!” 

Nhà vua liền cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hỗ thẹn," nhiều 
ham muôn, không nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh 


' Tiếp theo nhân duyên già nạn thứ 6 ở trước. 

* Ngũ phần 17, tr.116b2: kiện tướng của vua A-xà-thế. 

Ỷ Vin. ¡. 73: quốc cảnh của Ma-kiệt-đà, dưới thời vua Bimbisära có loạn. Nhưng 
phần lớn quân sĩ đã xuất gia, nên quân số thiếu. 

* Người biên tập thuật sự theo quán tính, nên gán cho vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) 
nói điều chỉ trích Tăng như vậy. Tham chiếu, Päli, ibid., trước khi xuất quân, vua 
(Bimbisãra) tập hợp tướng lãnh, thấy thiếu mấy viên dũng tướng, nên hỏi và 
được tâu trình. Vua liền tự thân đến hầu Phật. Thỉnh nguyện, không xuất gia cho 
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pháp, mà độ vị đại tướng dũng kiện của Ta xuất gia làm đạo. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Cứ theo trường hợp này mà suy sét thì Sa- 
môn Thích tử đêu là các nhà quan.” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đầy đủ lên đức Phật, 
Phật dạy: “Từ nay vê sau không được độ các quan, nêu độ sẽ như 
pháp trị.” 

S. Ty-kheo cho người không có y bát xuất gia thọ giới cụ túc. Các 
ĐÔ IệU nói với vị ấy rằng: “Thầy vào thành khát thực.” 


Vị ây trả lời: “Tôi không có y bát.” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đức Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau, kẻ không có y bát không được thọ giới cụ túc.” 

Có nhiều người mượn y bát của người khác thọ ĐIỚI. cụ túc. Thọ 
giới rôi, người chủ đòi lại. VỊ ây bị loã hình, ngôi xôm, hô thẹn. 
Các ty-kheo đem nhân duyên này đên bạch đức Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau không được mượn y bát để thọ giới cụ túc. Người 
cho mượn y nên bảo họ xin rôi cho. Nêu không cho, thì phải trả 
đúng giá. 

9. Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường đi 
đến bên sông Hắc ám, ' trong số đó có một tỳ-kheo nói: 


“Trong đây”, đã từng có người bạch y cùng với người mặc áo ca-sa 
hành dâm.” 


Mọi người hỏi: “Fại sao thây biệt?” 
VỊ ây nói: “Tôi là một người trong sô đó.” 


quan viên chưa được vua cho phép. Bởi vì, có những vua chúa không tin Phật, 
nhân sự việc này sẽ chỉ trích. Vua không chống đối việc các tướng tá xuất gia. 
Ngũ phân 17, lời chỉ trích là của vua A-xà-thế. 

' Hắc ám hà /#&ïlñ?T. Ngũ phần 17: con sông gần khu rừng sa-la, thuộc nước 
Câu-tát-la. Pali: chuyện xảy ra trên con đường giữa Sãäketa vãvatth1. 

° Hán: thử trung #È.*P, phiếm chỉ. Ngữ phẩn 17, tr.117b27: trong rừng sa-la bên 
bờ sông Hắc ám, nước Câu-tát-la. Đây là nơi nhiều tỳ-kheo phá phạm hạnh. 


lóI 


Luật tứ phần 4 T22. §12a 


Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch đức Phật. Phật dạy: 
“Nếu người phạm đến tỳ-kheo-ni thì ở trong pháp luật của ta không 
có trưởng, ích, không được cho “xuất gia thọ đại giới. Nếu đã xuất 
10. Phật ở tại nước Bừ lai Bấy giờ trong nước lúa gạo khan 
hiêm, khât thực khó được, mọi người đêu bị đói. Vào lúc đó, đức 
Phật và Tăng tỳ-kheo lại nhận được nhiêu món cúng dường. Bây 
ø1ờ có một thiêu niên ngoại đạo thây Phật và Tăng nhận được nhiêu 
phâm vật cúng dường, [812a1| bèn nghĩ: “Nên làm cách nào đề 
được thức ăn này mà khỏi phải xuât gia?” Thiêu niên kia liên tự 
cạo tóc mặc áo ca-sa, tay bưng bình bát, vào trong chúng ăn. 

Các tỳ-kheo hỏi rằng: “Thầy bao nhiêu tuôi?” 

Vị kia không biết. 

Lại hỏi: “Thầy thọ giới lúc nào?” 

Vị kia trả lời không biết. 

Các tỳ-kheo hỏi tiếp: 

“Hòa thượng của thầy là ai?” “A-xà-lê thầy là ai?” 

Vị kia cũng nói: “Không biết.” 

Các tỳ-kheo lại hỏi: “Thâầy là ai?” 

VỊ kia nói: 

“Tôi là ngoại đạo tên như vậy. Vì thấy Phật và Tăng nhận được 
nhiêu vật cúng dường bèn nghĩ: “Băng cách nào đê được thức ăn 
này mà khỏi phải xuât gia.` Tôi bèn tự cạo râu tóc, mặc áo ca-sa 
vào trong chúng đê tìm câu thức ăn.” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Phật. Phật 
dạy: 

“Từ nay về sau, người vào đạo với tặc tâm thì ở trong giáo pháp 
của ta không có lợi ích nào. Không được cho xuât gia thọ giới cụ 
túc. Nêu đã xuât gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tân.” Trong đây, 
người vào đạo với tâm giặc là, hoặc đên chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ- 
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kheo, ba tỳ-kheo, chỗ chúng Tăng,' cùng yết-ma thuyết giới; hoặc 
đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, chỗ chúng Tăng, 
cùng yết-ma mà không thuyết giới; hoặc đến chỗ một tỳ-kheo, hai 
tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma nhưng 
thuyết giới. Hoặc đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, mà 
không đến chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma nhưng thuyết giới; 
hoặc đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo mà không đến chỗ ba tỳ- 
kheo, hay chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới; hoặc 
đến chỗ một tỳ-kheo mà không đến chỗ hai tỳ-kheo, hay ba tỳ- 
kheo, chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới. 
Trong đây, ` người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một tỳ-kheo, 
mả không đến chỗ hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, hay chỗ chúng Tăng, 
không cùng yết-ma thuyết giới. Người như vậy, nếu chưa xuất gia 
thọ giới cụ túc thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã 
cho xuất gia thọ giới cụ túc thì được phép gọi là xuất gia thọ giới 
cụ túc." 
Trong đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một tỳ-kheo, hai 
tỳ-kheo, mà không đến chỗ ba tỳ-kheo hay chỗ chúng Tăng, không 
cùng yết-ma thuyết ĐIỚI. Nếu người ấy chưa xuất gia thọ giới cụ túc 
thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia 
thọ giới cụ túc thì được phép gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. Trong 
đây, người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ- 
kheo, ba tỳ-kheo, không đến chỗ chúng Tăng, không cùng yết-ma 
thuyết giới, nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc thì không được cho 
xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ giới cụ túc thì cho 


' Đến chỗ có từ bốn tỳ-kheo trở lên, gọi là đến chỗ Tăng. 

? Đến chỗ có ba tỳ-kheo trở xuống, vì không túc số, nên chỉ có thê thuyết giới mà 
không thê làm các yết-ma. 

3 Trở lên, nêu các trường hợp được gọi là tặc tâm xuất gia. 

* Từ đây trở xuống, phân biệt các trường hợp tặc tâm nhưng không bị diệt tẫn. 

Ỷ Chỉ dự nghe thuyết giới, chứ không dự tác pháp yết-ma chung với Tăng, nên 
tuy tặc tâm, nhưng không bị diệt tẫn. Các trường hợp tiếp theo cũng vậy. 
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phép gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. Trong đây, người vào đạo với 
tâm giặc là, đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo hoặc 
Tăng, không cùng yết-ma thuyết giới; nếu chưa xuất gia thọ giới cụ 
túc thì không được cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã xuất gia thọ 
giới cụ túc thì cho phép gọi là xuất gia thọ giới cụ túc. Trong đây, 
người vào đạo với tâm giặc là, đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba 
tỳ-kheo, chúng Tăng, yết-ma mà không cùng thuyết giới; nếu chưa 
xuất gia thọ giới cụ túc thì không cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu 
đã cho xuất gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tân.' Trong số người vào 
đạo với tâm giặc, đến chỗ một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, 
chúng Tăng cùng yết- ma thuyết giới; nếu chưa xuất gia thọ giới cụ 
túc thì không cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu đã cho xuất gia thọ 
giới cụ túc thì nên diệt tần.” 

[812b23| 11. Bấy giờ, có kẻ huỳnh môn” đến trong Tăng-già-lam 
thưa với các tỳ-kheo, “Tôi muốn xuất gia thọ giới cụ túc.” Các tỳ- 
kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. 

Thọ giới cụ túc TỒi, VỊ ây nói với các tỳ-kheo: “Hãy cùng tôi làm 
việc như vậy, như vậy.” 

Các tỳ-kheo nói: “Ngươi đi đi! Ngươi diệt đi! Ai cần ngươi?” 

Vị kia lại đến nơi người giữ vườn và sa-di nói: “Hãy cùng tôi làm 
việc như vậy, như vậy.” 

Người giữ vườn và sa-di nói: “Ngươi đi đi! Ngươi diệt đi! Ai cần 
ngươi?” 

Kẻ huỳnh môn kia ra ngoài chùa cùng [812c| người chăn bò chăn 
dê làm việc dâm dục. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích 
tử đều là huỳnh môn, trong đó có đàn ông làm việc dâm dục với 
nhau.” 


' Trường hợp không dự nghe thuyết giới, nhưng đã dự tác pháp yết-ma chung 
với Tăng, nên phải bị diệt tẫn. 

* Bản Hán, hết quyền 34. 

* Huỳnh môn 3 P1. Pãli, Vin.i. 85 pznđaka, người bị thiến. 
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Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Phật dạy: “Huỳnh môn ở 
trong pháp của ta không có điêu trưởng ích, không được cho xuât 
gia thọ giới cụ túc. Nêu đã xuât gia thọ giới cụ túc thì phải diệt 
tân.” 

Trong đây, huỳnh môn có huỳnh môn do bâm sinh (san), huỳnh 
môn do thiến (#ê»), huỳnh môn do ghen (đô), huỳnh môn do đổi 
(biến), và huỳnh môn nửa tháng (bán nguyệt). 

Sanh: Khi sanh liền thành huỳnh môn. 

Kiển: Sau khi sanh, cắt bỏ hết để làm huỳnh môn. 

Đố: Thấy người khác hành dâm, mình khởi tâm dâm. 

Biến: Khi cùng với người khác hành dâm, nam căn mất, biến làm 
huỳnh môn. 

Nửa tháng: Nửa tháng có khả năng của người nam, nửa tháng 
không có khả năng của người nam. 

12. Phật du hóa nước Ba-la-nai. Bấy giờ Thiện Hiện Long vương” 
thọ mạng rât lâu, sanh tâm nhàm tởm thân rông (răn), bèn nghĩ: 
“Đời nay sanh trong loài rông trường thọ này, không biệt khi nào 
thoát khỏi được thân này?” Long vương lại nghĩ: “Sa môn Thích tử 
nảy tu hạnh thanh tịnh. Nay ta hãy đên đó câu xuât gia làm đạo, có 
thê lìa khỏi thân hình rông nây.” Long vương nghĩ xong, liên biên 
làm một thân hình thiêu niên ngoại đạo, đên trong Tăng-già-lam 
thưa với các tỳ-kheo: ““Fôi muôn xuât gia thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo không quán sát bổn nguyên, vội cho xuất gia thọ giới 
cụ túc và cho ở cùng phòng với một tỳ-kheo. Khi tỳ-kheo kia có 
việc ra ngoài, Thiện Hiện Long vương buông mình xuông ngủ. 


' Năm huỳnh môn: sanh huỳnh môn %, kiền huỳnh môn 3È, đố huỳnh môn 3}, 
biến huỳnh môn #Z, bán nguyệt huỳnh môn -È JJ. Pãli, Sớ giải, v.1016: Zsi#a- 
pandako usuyapandako opakkamika-pandako pakkhapandako nuputmsapandako 
tỉ pañca pandakaä. 

? Thiện Hiện Long vương -##Lãš +. Päli, Vin. 1. aññafaro nãgo, một con rắn 
(thần) nọ. Các từ “long” trong Hán dịch, thường chỉ loại rắn thần của Án Độ. 


165 


Luật tứ phần 4 T22. 813a 


Theo thường pháp của loài rồng, có hai trường hợp không lìa được 
nguyên hình; một là khi ngủ, hai là khi hành dâm. 

Bấy gIỜ, thân của Long vương trương ra đầy cả phòng, lòi ra cả 
ngoài cửa số nơi lỗ trồng. T-kheo kia khi trở lại, lấy tay đầy cánh 
cửa, chạm phải thân con rông, hốt hoảng, biết bên trong phòng có 
gì khác, bèn lớn tiêng kêu: “Răn! răn!” 

Tỳ-kheo ở phòng gần nghe tiếng kêu lớn, liền hỏi: 

“Chuyện gì la lớn vậy?” 

Vị kia trình bày đầy đủ sự việc. Long vương cũng nghe tiếng tỳ- 
kheo kêu nên thức dậy, ngôi kêt già, thăng mình chánh ý, buộc ý 
niệm trước mặt. Tỳ-kheo liên vào hỏi: “Ngươi là a1?” 

Người ngồi kết già trả lời: 

“Tôi là Thiện Hiện Long vương. Tôi sanh trưởng trong loài rồng, vì 
chán thân này, nên nghĩ: “không biệt bao giờ ta mới thoát khỏi thân 
rông này?" Tôi lại nghĩ: “Sa môn Thích tử tu hạnh thanh tịnh, nay 
ta có thể đến đó xin xuất gia làm đạo, ngõ hầu thoát khỏi thân hình 


Là 2 


rồng này. 
Các tỳ-kheo [813a1] đem nhân duyên này đến bạch lên đức Phật. 
Phật dạy: “Loài súc sanh ở trong pháp của ta không có trưởng ích 
gì. Nêu chưa xuât gia thì không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. 
Nêu đã cho xuât gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tân.” 

13.1. Bấy giờ, có một thiếu niên ngoại đạo cố ý giết mẹ. Giết xong 
thường ôm lòng sâu ưu, luôn nghĩ: “A1 có thê trừ nỗi ưu sâu cho 
ta?” Thiêu niên lại nghĩ: “Sa-môn Thích tử tu nhiêu thiện pháp. 
Nay ta hãy đên đó xin xuât gia học đạo, ngõ hâu tiêu diệt tội nây.” 
Nghĩ xong, thiêu niên liên đên trong Tăng-già-lam thưa với các tỷ- 
kheo: “Tôi muôn xuât gia học đạo.” 

Các tỳ-kheo thấy vậy, tưởng là Thiện Hiện Long vương, nên hỏi: 
“Người là giới nào?” 

Thiếu niên trả lời: “Tôi là ngoại đạo tên như vậy. Tôi cố tâm giết 
mẹ tôi. Giêt xong, thường ôm lòng ưu sâu, nghĩ: “AI có thê trừ nỗi 
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ưu sầu cho ta?° Tôi lại nghĩ: “Sa môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. 
Nay ta hãy đên đó xin xuât gia học đạo, ngõ hâu tiêu diệt tội nây.” 
Cho nên tôi đên đây câu xin xuât gia.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên đức Phật. Phật dạy: 
“Kẻ giết mẹ ở trong pháp của Ta không có trưởng ích gì. Nếu chưa 
xuât gia thì không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. Nêu đã cho 
xuât gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tân.” 
15.5. Bấy. giờ, có một ngoại đạo cố ý giết. cha. Giết xong thường 
ôm lòng sầu ưu, luôn nghĩ: “Ai có thể trừ nỗi ưu sầu cho ta?” Thiếu 
niên lại nghĩ: “Sa-môn Thích tử tu nhiều thiện pháp. Nay ta hãy 
đên đó xin xuât gia học đạo, ngõ hâu tiêu diệt tội nây.” Nghĩ xong, 
thiêu niên liên đên trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo: 
“Tôi muôn xuât gia học đạo.” 
Các tỳ-kheo tưởng là Thiện Hiện Long vương, nên hỏi: “Tôi là 
ngoại đạo tên như vậy. Tôi cô tâm giêt cha tôi. Giêt xong, thường 
ôm lòng ưu sâu, nghĩ: “AI có thê trừ nỗi ưu sâu cho ta? Tôi lại 
nghĩ: “Sa-môn Thích tử tu nhiêu thiện pháp. Nay ta hãy đên đó xin 
xuât gia học đạo, ngõ hâu tiêu diệt tội nây.” Cho nên tôi đên đây 
câu xIn xuât gia.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên đức Phật. Phật dạy: 
“Kẻ giết cha ở trong pháp của Ta không có trưởng ích gì. Nếu chưa 
xuât gia thì không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. Nêu đã cho 
xuât gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tần.” 
13.3. Bấy giờ có số đông tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường đi, 
gặp chô có a-lan-nhã, [813b| cùng nhau bàn nói: “A-lan-nhã này 
tên như vậy. Nơi đây có A-la-hán bị giêt.” Trong sô đó có người 
nói: “VỊ ây thật là A-la-hán.” 
Có người hỏi: “Tại sao biết?” 
Đáp răng: “Vì trong lúc bị giết, tâm không thay đối.” 
Có người hỏi: “Tại sao thầy biết?” 
Vị ây nói:“Tôi là một trong số người giết ấy.” 
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Các ty-kheo đem việc này bạch đầy đủ lên đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Người giết A-la-hán ở trong pháp của ta không có lợi ích gì, nếu 
chưa xuât gia thì không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. Nêu đã 
cho xuât gia thọ giới cụ túc thì nên diệt tân.” 

13.4. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai 
bên hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, nếu có người phá hoại Tăng, thì nên thế 
nào?” 

Đức Phật dạy: “Hạng người như Đề-bà-đạt. Nếu chưa xuất gia thọ 
giới cụ túc, thì không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. Nêu đã cho 
xuât gia thọ giới cụ túc thì phải diệt tân.” 

13.5. Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Kẻ ác tâm làm thân Phật chảy máu thì nên thế nào? “ 

Đức Phật dạy: 

“Hạng người như Đề-bà-đạt, nếu chưa xuất gia thọ giới cụ túc, thì 
không được cho xuât gia thọ giới cụ túc. Nêu đã cho xuât gia thọ 
giới cụ túc thì phải diệt tân.” 

3.5. Các liên hệ già nạn 

1. Bấy giờ có một tỳ-kheo biến đổi giống thành người nữ. Các tỳ- 
kheo nghĩ: “Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 

“Không nên diệt tẫn. Cho phép đem luôn cả năm và tuổi thọ giới cụ 
túc trước đây, cùng với (tên của) Hòa thượng, A-xả-lê chuyên sang 
cho ở bên chúng của tỳ-kheo-nI.” 

2. Có một tỳ-kheo-ni biến thành hình nam tử. Các tỳ-kheo-ni nghĩ: 
“Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 

“Không được diệt tẫn. Cho phép đem luôn cả năm và tuôi thọ giới 
cụ túc trước đây, cùng với (tên) Hòa thượng (-m), A-xả-lê (-nI) 
chuyên sang cho ở bên chúng của T-kheo.” 

3. Có một tỳ-kheo biến thành nam nữ hai hình. Các tỳ-kheo nghĩ: 
“Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: “Nên diệt tân.” 
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Có một tỳ-kheo-ni biến làm nam nữ hai hình. Các tỳ-kheo-ni nghĩ: 
“Nên tân xuât chăng?” Đức Phật dạy: “Nên tân xuât.” 
4. Có tỳ-kheo bị giặc chặt đứt nam căn và luôn cả hai trứng. Các tỳ- 
kheo nghĩ: “Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 
“Không nên diệt tẫn.” 
Có tỳ-kheo bị oan gia cắt nam căn và luôn cả hai cái trứng. Các tỳ- 
kheo nghĩ: “Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 
“Không nên diệt tẫn.” 
Có tỳ-kheo bị thú dữ cắn đứt nam căn và trứng. Các tỳ-kheo nghĩ: 
“Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 
“Không nên [813c] diệt tẫn.” 
Có tỳ-kheo vì nghiệp báo nhân duyên nam căn tự rụng. Các tỳ- 
kheo nghĩ: “Nên diệt tân chăng?” Đức Phật dạy: 
“Không nên diệt tẫn.” 
Có tỳ-kheo tự cắt nam căn. Các tỳ-kheo nghĩ: “Nên diệt tẫn 
chăng?” Đức Phật dạy: “Nên diệt tân.” 
5. Có vị muốn thọ giới cụ túc, được dẫn ra ngoài giới. Các tỳ-kheo 
hỏi: “Ngươi là ai?” Người ây không chịu xưng danh. Lại hỏi: “Hòa 
thượng của ngươi là ai?” Lại cũng không nói tên của Hòa thượng. 
Được hướng dân bảo câu xin giới, cũng không chịu xin. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Có ba hạng người không được thọ 
giới cụ túc: không tự xưng tên mình, không chịu xưng tên Hòa 
thượng, dạy xin giới không chịu xin. Ba hạng người như vậy không 
được thọ giới cụ túc.” 
6. Có người khoác y phục của bạch y thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi 
liên mặc vào thôn khât thực. Các cư sĩ thây hỏi: “Ong là a1?” 
Vị ây trả lời: “Tôi là sa-môn Thích tử.” 
Cư sĩ nói: “Sa môn Thích tử không phải như vậy.” 
Đức Phật dạy: “Không được khoác y phục của bạch y thọ giới cụ 
túc.” 
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Lại có người khoác y của ngoại đạo thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi 
liên mặc vào thôn khât thực. Các cư sĩ thây hỏi: 

“Ông là hạng người nào?” 

Vị ấy trả lời: “Tôi là sa-môn Thích tử.” 

Cư sĩ nói: “Sa-môn Thích tử không phải như vậy.” 

Đức Phật dạy: “Người khoác y phục ngoại đạo không được trao 
giới cụ túc.” 

Có người mang các đồ trang sức thân mình mà thọ giới cụ túc. Thọ 
giới cụ túc rôi vào thôn khât thực. Các cư sĩ thây hỏi: 

“Ông là hạng người nào?” 

Vị ây trả lời: “Tôi là sa-môn Thích tử.” 

Cư sĩ nói: “Sa-môn Thích tử không phải như vậy.” 

Đức Phật dạy: “Người mang các đồ trang sức thân mình không 
được cho thọ giới cụ túc.” 

Có ba hạng người không được gọi là thọ giới cụ túc: mặc đồ thế 
tục, mặc đô ngoại đạo, mang đô trang sức thân mình. Ba hạng 
người nảy thọ giới cụ túc không thành. 

7, Có vị trao giới cụ túc cho người ngủ. Khi thức dậy, người ây trở 
vê nhà. Các tỳ-kheo nói: “Đừng vê nhà! Ong đã thọ giới cụ túc 
TÔI.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được trao giới cụ túc cho người đang ngủ.” 

8. Có vị trao giới cụ túc cho người say rượu. Khi thức dậy, người 
ây trở vê nhà. Các tỳ-kheo nói: 

“Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi [§14a1| không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: “Không được trao giới cụ túc 
cho người đang say rượu.” 
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9. Có vị trao giới cụ túc cho người cuồng. Khi hết cuồng, người ấy 
trở vê nhà. Các tỳ-kheo nói: 

“Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được trao giới cụ túc cho người cuồng.” 

Ba hạng người không được thọ giới cụ túc: người ngủ, người say, 


người cuồng. Đó gọi là ba hạng người không được thọ (truyền) giới 
cụ túc. 


10. Có vị trao gIớI cụ túc cho người lõa hình. Khi được y phục TỒi, 
người ây trở vê nhà. Các tỳ-kheo nói: 

“Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được trao giới cụ túc cho người lõa hình.” 

Có vị trao giới cụ túc cho người đang sân nhuế. Khi hết sân nhué, 
người ây trở vê nhà. Các tỳ-kheo nói: 

“Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được trao giới cụ túc cho người đang sân nhuế.” 


Có vị trao giới cụ túc cho người bị ép thọ. Sau đó, người ấy bèn 
trốn chạy về nhà. Các tỳy-kheo nói: 


“Đừng về nhà! Ông đã thọ giới cụ túc rồi.” 

VỊ kia trả lời: “Tôi không thọ giới cụ túc.” 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được trao giới cụ túc cho người bị cưỡng ép.” 

Ba hạng người không được thọ giới cụ túc: người lõa hình, người 
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đang sân nhuế, người bị cưỡng ép. Đó gọi là ba hạng người không 
được thọ giới cụ túc. 

Cũng như vậy, bị chặt tay, bị chặt chân, bị chặt cả tay chân; bị xẻo 
tai, bị xẻo mũi, bị xẻo tai mũi; bị cắt nam căn, bị thiến trứng, bị cắt 
nam căn và thiễn trứng; bị chặt tay, bị chặt khủy tay, bị chặt ngón 
tay, thường bị ghẻ nhọt, hiện tướng chết, thân bị bướu, thân như 
thân người nữ, có danh tịch trồn thuế nhà quan, ung thư, thân minh 
loang đóm,' đầu nhọn, cánh tay bên tả hư hoại,” cánh tay bên hữu 
hư hoại, răng cưa, thân trùng,` đầu trùng, tóc trên đầu bị bệnh tê," 
ngón tay bị cong, sáu ngón, ngón tay không có đốt," chỉ có một 
trứng, không có trứng, sa đi”, thân trong cong, thân ngoài cong, cả 
trong lẫn ngoài cong, bệnh thượng khí, mụt cóc”, bệnh ói nước bọt, 
v.v... hoặc bệnh, hoặc các khổ não, hoặc bệnh nam căn, hoặc, mắt 
xanh, mắt vàng, mắt đỏ, mắt bét, hoặc mắt có màu hồng, mắt có 
màu vàng đỏ,” mắt có đốm xanh, '” mắt đớm vàng ” , mắt đồm trắng, 
mắt đốm thủy tinh, mắt quá sâu, hoặc [814b| mắt bà sóc, mắt khi, '“ 
mắt to bự, mắt lồi, hoặc một mắt, mắt lé, mắt mù, mắt nhọn, ' mắt 
xếch, mắt sân nộ, mắt trắng dã, hoặc mắt có mụt nhọt, hoặc thân bị 
lang lỗ, hoặc thân bị ghẻ chóc, hoặc mụt nhọt cùng mình; hoặc 


' Để bản: thân bác :Ÿ#%, thân hình loang lồ (lang ben?). TNM: thân giao :Ÿ #ä%, 
thân mình cá nhám. Cf. Mahãvyutpatti 270(23): cirzñga, thân mình loang đốm. 
ˆ Nên hiểu là bị bại liệt. 

3 Trùng thân ** Ÿ: mình như con sâu (?). 

* Hán: đầu phát thiển thoản 5ñ Ấ ÿk3Ä. Có lẽ chỉ bệnh hói đầu (2). Khang Hy: 
thiển thoản 3% 3Š (cũng đọc là /han hoán), một chứng bệnh, từ chỉ bại liệt. 

Ÿ Mạn chỉ ## 3#. 

 TNM: đôi (để bản: [35-Ø+Ï ]) Khang Hy: đôi, tức đôi sán fñi zh. 

7 Hầu bệnh 3šzä. 

Š Lan nhãn }Ä|ñÉ.. 

? Hoàng xích sắc nhãn 3# 2k ổ.,ñE.. 

'° Thanh ế nhãn -Ä §‡ñR. 

'! Hoàng ế nhãn 3 ‡É.. 

'* Đề bản: di li nhãn i8 ä&£. TNM: di hầu nhãn ii 7&1.. 

'3 Tiêm xuất nhãn ® ;*!Ê.. 
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câm, điếc, hay điếc câm, hoặc ngón chân cuốn lại, hoặc thọt, hoặc 
lết, hoặc một tay, một chân, một tai, hoặc không tay, không chân, 
không tai, hoặc không tóc, không lông, không răng, hoặc tóc xanh, 
tóc vàng, tóc trắng, cao quá, thập quá, bắp chân phụ nữ, con trời, 
con a-tu-la, con kiền-thát-bà, hoặc đầu voi, đầu ngựa. đầu lạc đà, 
hoặc đầu bò, đầu lừa, đầu chó, đầu đê đen, đầu dê trắng, đầu nai, 
đầu rắn, đầu cá, đầu chim, hoặc hai đầu, ba đầu, nhiều đầu, tất cả 
xanh, tất cả vàng, tất cả đen, tất cả đỏ, tất cả trắng, tất cả giống như 
sắc con khi, hoặc bệnh phong, bệnh nhiệt, bệnh đàm âm, bệnh ăn 
không tiêu!, hoặc đau cuống họng,” hoặc sứt môi, hoặc không có 
lưỡi, hoặc bị cắt lưỡi, hoặc không biết tốt xấu, hoặc ưởn ra phía 
trước, hoặc thân ưởn ra phía sau, hoặc cả trước lẫn sau đều ưởn, 
hoặc bệnh trùng, hoặc bệnh nước, hoặc bệnh trong, bệnh bên ngoài, 
hay trong ngoài đều bệnh, hoặc bệnh nghiện,” bệnh thường năm 
không chuyên động, hoặc quá già, hoặc có bệnh can tiêu, hoặc mất 
oai nghi đi đứng. Tất cả những trường hợp như trên, đưa đến sự 
xâu cho chúng Tăng. Những người như vậy không được độ thọ giới 
cụ túc." 

11. Lúc bấy giờ, có người có thần túc, ở trên hư không thọ giới cụ 
túc. Đức Phật dạy: “Như vậy không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Hòa thượng ở trên hư không cho người ở dưới thọ giới cụ túc. Đức 
Phật dạy: “Như vậy không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Dùng thần túc ở trên hư không, đủ túc số, thọ giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: “Không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Có người ân hình không xuất hiện mà thọ giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: “Không gọi là thọ giới cụ túc.” 


' Tịch bệnh ở#35. Khang Hy: tịch, thực bắt tiêu #š 1l. Hoặc chỉ bệnh ghiền 
gì đó. 
? Hầu lệ £ #. 
* Hữu tịch bệnh 2ï #š75. Xem cht. 251 trước. 
* Danh sách các chứng tật không cho thọ cụ túc, Ngõ phân 17, tr.119a29; Thập 
tụng 2l, tr.15Sb1; Xuất gia sự 4, tr.L40c1 8. 
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Hòa thượng ân hình truyền" giới cụ túc. Đức Phật dạy: “Không gọi 
là thọ giới cụ túc.” 

Túc SỐ, tỳ-kheo ấn hình truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 
“Không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Có người lìa chỗ thấy nghe thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: “Không 
gọi là thọ giới cụ túc.” 

Hòa thượng lìa chỗ thấy nghe truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 
“Không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Đủ số [814c] người, mà lìa chỗ thấy nghe thọ giới cụ túc. Đức Phật 
dạy: “Không gọi là thọ giới cụ túc. “ 

Có người ở ngoài giới thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: “Không gọi là 
thọ giới cụ túc.” 

Hòa thượng ở ngoài giới truyền thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 
“Không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Đủ số người mà ở ngoài giới thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy: 
“Không gọi là thọ giới cụ túc.” 

Có vị không được trao giới sa-di mà trao giới cụ túc. “Đức Phật 
dạy: “VỊ ây đắc cụ túc giới, mà chúng Tăng mặc tội.” 

Đức Thế Tôn cũng dạy như vầy: “Tất cả những người làm xấu 
chúng Tăng, không được thọ giới cụ túc.” 

4. Pháp thức truyền thọ cụ túc 

4.1. Giáo thọ giới tử 

Bấy giờ, có người muốn thọ giới. Vị kia dẫn đến chỗ ngoài giới, 
cởi y phục đê khám. Người thọ giới hô thẹn. Việc thọ giới bị đình 
lại. Các tỳ-kheo đem việc này đên bạch lên đức Phật, Phật dạy: 
“Không được lộ hình như vậy đê khám rôi truyên thọ giới. Từ nay 


' Trong bản, chép nhằm chữ thọ :# là nhận. 
? Cf. Ngũ phần 17, tr.119b12. 
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về sau, cho phép hỏi mười ba nạn sự, sau đó mới trao giới cụ túc, 
băng bạch tứ yêt-ma. Nên hỏi như vây: 
“Ngươi không phạm biên tội chăng? Ngươi không xúc phạm tỷ- 
kheo-ni chăng? Ngươi không phải là người vào đạo với tâm giặc 
chăng? Ngươi chẳng phải là người phá hoại nội và ngoại đạo 
chăng? Ngươi chẳng phải là huỳnh môn chăng? Ngươi chăng phải 
là người giết cha, giết mẹ chăng? Ngươi chẳng phải là người giết 
A-la-hán chăng? Ngươi chẳng phải là người phá Tăng chăng? 
Ngươi chăng phải là người với ác tâm làm cho thân Phật chảy máu 
chăng? Ngươi chăng phải là phi nhân chăng? Ngươi chăng phải là 
súc sanh chăng? Ngươi chăng phải là người có hai hình chăng?” 
Đức Phật dạy: Từ nay về sau, cho phép trước hỏi mười ba nạn sự, 
sau đó mới cho thọ giới cụ túc. Nên tác pháp yêt-ma như sau đê thọ 
ØIới Cụ tÚC. 
Bấy giờ bảo người muốn thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà tai không 
nghe. Giới sư tác bạch yêt-ma như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! VỊ kia tên là..., theo í)-kheo 
hiệu..., câu thọ giới cụ túc. Nêu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng, Tăng cháp thuận sai fÈ-kheo hiệu... làm giáo thọ sư. 
Đáy là lời tác bạch. ” 
Bấy giờ, thầy giáo thọ đến chỗ người kia, nói: 
“Đây là an-đà-hội, đây là uất-đà-la-tăng, đây là tăng-già-lê, 
đây là bát. Y bát này là của ngươi phải không?” 
VỊ kia trả lời: “Vâng, là của con. ” 
Thầy giáo thọ nói: 
“Thiện nam tử, lắng nghe! Nay chính là lúc cần sự chí 
thành. Tôi sẽ hỏi ông. Theo lời hỏi của tôi, ông cứ trả lời 
đúng như sự thật. Điều nào thật ông cứ nói thật. Điều nào 
không thật ông cứ nói không thật. Tên ông là gì? Hòa 
thượng ông là ai? Ông đủ hai mươi tuổi chưa? Y bát của 
ông đây đủ không? Cha mẹ ông có cho phép không? Ông 
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không phải là người mắc nợ chăng? Ông không phải là đây 
tớ chăng? Ông không phải là quan chức chăng? Ông có 
phải là đàn ông không? Đàn ông, có những chứng bệnh 
như hủi, ung thư,|815al] hủi trắng, càn tiêu, điên cuÔng. 
Hiện tại ông có các chứng bệnh đó không?” 

Nếu người thọ giới nói không, thầy giáo thọ nói tiếp: 
“Như tôi vừa hỏi ông, lát nữa giữa Tăng ông cũng sẽ được 
hỏi như vậy. Vừa rồi ông trả lời với tôi như thê nào thì giữa 
Tăng ông cũng trả lời như vậy. ” 

VỊ giáo thọ nói như vậy rồi, trở vào trong chúng, với oaI nghi như 

thường lệ, đứng chỗ vừa tầm tay đối với chúng, ` tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo fỳ- 
kheo hiệu... câu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi đã hỏi xong, cho phép 
người äy vào. Đây là lời tác bạch. ” 

4.2. Giới tử bạch Tăng 

Người thọ giới vào rồi, thầy giáo thọ cầm hộ y bát, bảo người ây 

kính lễ dưới chân Tăng, rồi dạy, trước ĐIỚI SƯ, đầu gối bên hữu 

chấm đất, chắp tay, hướng dẫn họ tác bạch đề xin giới như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo t)-kheo 
hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Con tên là.. nay đến trong 
chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, t)-kheo liệu... làm Hòa 
thượng. Xin chúng Tăng rủ lòng thương cứu vớt con. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Bấy giờ vị giới sư nên 

tác pháp yêt-ma như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo f}- 
kheo hiệu... câu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... theo 
chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, t)-kheo liệu... làm Hòa 


' Khoảng cách giữa giáo thọ với các tỳ-kheo khác trong giới trường. 
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thượng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận cho phép tôi hỏi các nạn sự. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Thiện nam tử, lắng nghe! Nay chính là lúc cần sự chí 
thành, lúc nói thật. Nay tôi sẽ hỏi ông. Ông nên theo sự 
thật mà trả lời. Ông tên là gì? Hòa thượng ông là ai? Ông 
đủ hai mươi tuổi chưa? Ba pháp y và bát có đủ không? Cha 
mẹ ông có cho phép ông không? Ông có mắc nợ ai không? 
Ông có phải là đây tớ không? Ông có phải là người của 
nhà quan không? Ông có phải là đàn ông không? Đàn ông 
có những chứng bệnh húi, ung thư, húi trắng, càn khó, 
điên cuỗng. Hiện tại ông có những chứng bệnh như vậy 
không? 
Nếu người ấy nói không, thì bạch tứ yết-ma như sau: 
4.3. Bạch tứ yết-ma 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... theo f}- 
kheo hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Người này tên là..., nay đến 
giữa Tăng xin thọ giới cụ túc, fÈ-kheo hiệu... làm Hòa 
thượng. Người này tên là..., tự nói thanh tịnh, không có các 
nạn sự, tuổi đủ hai mươi, bộ y và bát đây đủ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho người tên là... giới cụ túc, fỳ-kheo hiệu... làm Hòa 
thượng. Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Người này tên là..., theo f}- 
kheo hiệu... cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là... đến 
xin Tăng thọ giới cụ túc, t)-kheo hiệu... làm Hòa thượng. 
Người này: tên là..., tự [8ISbJ nói thanh tịnh, không có các 
nạn sự, tuổi đủ hai mươi, ba y và bát đây đủ. Nay Tăng trao 
cho người tên là... nây giới cụ túc, tỳ-kheo hiệu... làm Hòa 
thượng. Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho người 
H... giới cụ túc, f)-kheo liệu... làm Hòa thượng, thì Im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yế-ma thứ 
nhất. ” 
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Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận cho người tên là... thọ giới cụ túc, f}- 
kheo liệu... làm Hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận nh vậy. ” 

4.4. Truyền pháp tứ khí và tứ y 

Bấy giờ, có tỳ-kheo thọ giới cụ túc rồi, Chúng Tăng đều về lại trú 

xứ. Vợ cũ của vị ây ở cách chô thọ giới không xa, đên hỏi: 

“Vừa rồi ông làm gì?” 

Vị ây trả lời: “Tôi thọ giới cụ túc.” 

Vợ cũ nói: “Bây giờ ông có thể làm chuyện như vậy, như vậy, gọi 

là lân cuôi cùng không?” 

Người thọ giới cụ túc ấy liền làm việc bắt tịnh như vậy như vậy rồi, 

sau đó mới về lại trú xứ. Các tỳ-kheo hỏi: 

“Thầy làm gì mà về sau?” 

Vị kia liền đem nhân duyên trên trình bày đầy đủ lại với các tỳ- 

kheo. Các tỳ-kheo nói: “Ngươi hãy diệt nhanh đi! Ngươi hãy biên 

mât nhanh đi! Ngươi đã làm việc như vậy, không được ở lại đây 

nữa.” 

Người kia nói: “Việc tôi làm đó là việc không nên làm sao?” 

Các tỳ-kheo nói: “Dĩ nhiên là điều không được làm.” 

Vị ấy nói: “Tại sao không nói trước với tôi, để tôi tránh không làm 

điêu đó?” Các tỷ-kheo đem nhân duyên này đên bạch lên đức Thê 

Tôn. Đức Thê Tôn dạy: 

a. Tứ khí 

Từ nay về sau, tác pháp yết-ma rồi nên nói trước bốn pháp ba-la-di. 
“Thiện nam tử lắng nghe! Đức Như Lai, bậc Chí chân, 
Đăng chánh giác nói bôn pháp ba-la-di Nêu t)-kheo nào 
phạm môi một trong bôn thì chăng phải là sa-môn, chăng 
phải là Thích tử. 
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(1) “Tuyệt đối, ông không được phạm dâm, làm bắt tịnh 
hạnh. Nếu t)-kheo phạm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm 
dục, cho đến cùng loài súc sanh, thì chẳng phải sa-môn, 
chẳng phải Thích tử. Đức Thế Tôn nói thí dụ: Như người 
bị chặt đầu không thể sống trở lại. Tỳ-kheo cũng như vậy, 
phạm pháp ba-la-di rồi, không thể trở lại thành t)-kheo 
hạnh. Đây là điều mà trọn đời ông không được làm, ông có 
thể giữ được không? Trả lời là được. 

(2) “Tuyệt đối, ông không được trộm cắp, cho đến một lá 
cây, cọng cỏ. Nếu f)-kheo ăn trộm của người năm tiền trở 
lên, tự mình lấy, bảo người lấy, tự mình phá, bảo người 
phá, tự mình chặt, bảo người chặt, hoặc đốt, hoặc chôn, 
hoặc làm cho hoại sắc. Vị ấy chẳng phải là sa-môn, chẳng 
phải là Thích tứ. Thí như [8lI5c] cấy đa-la bị moi ruột, 
không thể sanh trưởng. Tỳ-kheo phạm ba-la-di cũng vậy, 
không thể trở lại thành tỳ-kheo hạnh. Trong điều này, trọn 
đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? Trả 
lời là được. 

(3) “Tuyệt đối, ông không được đoạn mạng sống của chúng 
sanh, cho đến loài kiến. Nếu tỳ-kheo cô ý tự tay mình đoạn 
mạng người, tìm dao trao cho người, dạy bảo cách chất, 
khen sự chết, khuyên cho chết, trao cho người phi dược, 
hoặc làm đọa thai, nguyễn rủa cho chết, tự mình tạo 
phương tiện, bảo người tạo phương tiện, thì chẳng phải sa- 
môn, chẳng phải Thích tử. Thí như cây kừm bị sứt trôn 
không thể dùng được nữa. Tỳ-kheo cũng vậy, nếu f)-kheo 
phạm ba-la-di, không thể trở lại thành tỳ-kheo hạnh nữa. 
Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông có thể 
giữ được không? Trả lời là được. 


(4) “Tuyệt đối, ông không được nói dối, cho đến nói giỗn 


179 


Luật tứ phần 4 T22. §lóa 


chơi. Nếu tỳ-kheo chẳng phải chân thật, chẳng phải mình 
tự có mà tự nói: “Tôi được pháp thượng nhân, được thiền, 
được giải thoát, được định, được bốn không định, được quả 
T u-đà-hoàn, quả. T w-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, 
trời đến, rồng đến, quỷ thân đến, thì chẳng phải sa-môn, 
chẳng phải Thích tử. Thí như hòn đá lớn bị vỡ làm hai 
không thể hiệp lại được. T)-kheo cũng vậy, phạm pháp ba- 
la-di, không thể trở thành tỳ-kheo hạnh. Trong điều này, 
trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? 
Trả lời là được. 


b. Tứ py 
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“Thiện nam tứ, hãy lắng nghe! Đức Như Lai là bậc Chí 
chân, Đăng chánh giác, nói pháp tứ y. Tỳ-kheo y nơi đây 
được xuát gia, thọ giới cụ túc, thành pháp của t)-kheo. 

(L “Tỳ-kheo y nơi y phần tảo, nương nơi đây đặng xuất gia 
thọ giới cụ túc, thành pháp của t)-kheo. Trong đây, trọn đời 
ông có thể giữ được không? Trả lời là được. “Nếu được 
của lợi do đàn-việt thí y, y cắt rọc hư hoại, thì được nhận. 
(2) “Tỳ-kheo y nơi khất thực. Tỳ-kheo nương vào đây được 
xuất gia thọ giới cụ túc, thành pháp t)-kheo. Trong đây, 
trọn đời ông có thê giữ được không? Trả lời là được. 

“Nếu được của lợi, hoặc Tăng sat đi thọ thực hay đàn-việt 
dâng thức ăn vào những ngày mông tám, rằm, mông một, 
hoặc thường thực của Tăng, đàn-việt mời, thì được nhận. 
(3) “T)-kheo nương dưới gốc cây được xuất gia thọ giới cụ 
túc, thành pháp của tỳÈ-kheo. Trong đây, trọn đời ông có thê 
giữ dược không? Trả lời là được. 

“Nếu được của lợi hoặc phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng 
nhỏ, hang đá, hai phòng một cửa, thì dược nhán. 

(4) J816al] “T)-kheo nương nơi thuốc hủ lạn này được 
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xuất gia thọ giới cụ túc, thành pháp tỳ-kheo. Đây là điều 
trọn đời không được phạm, ông có thể giữ được không? 
Trả lời là được. 
“Nếu được của lợi như bơ, dẫu, sanh tô, mật, thạch mật thì 
được thọ. ” 
4.5. Giáo giới và đắc giới 
“Ông nay đã thọ giới rồi. Bạch tứ yễt-ma như pháp, thành 
tựu đúng quy cách. Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như 
pháp, chúng Tăng đúng số đây đủ. Ông nên khéo thọ nhận 
giáo pháp, nên siêng năng giáo hóa, làm việc phước đức, tu 
bỗ tháp, cúng dường Phật, Pháp, Chúng Tăng, Hòa 
thượng, A-xàd-lôê. Những gì các Ngài dạy như pháp, không 
được chỗng trái. Nên hỏi về tụng kinh, siêng năng cân cầu 
phương tiện, để ở trong Phật pháp mà đắc quả Tu-đà-hoàn, 
Tu-dà-dàm, A-na-hàm, 4-laq-hún. Có như vậy mới khỏi 
uống công ban đầu phát tâm xuất gia, quả báo của nó sẽ 
không cùng tận. Ngoài ra những gì chưa biết, nên thưa hỏi 
Hòa thượng, A-xà-lô. ” 
Từ nay về sau, nên bảo người thọ cụ túc nên đi trước rồi giải tán. 
1. Bấy giờ có tỳ-kheo bị chúng cử tội liền thôi tu. Sau đó đến trong 
Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo: “ôi muôn xuât gia trở lại.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này đến bạch lên đức Thế Tôn. Đức 
Phật dạy: “Nên hỏi người kia: 'Ông có tự thấy tội hay không?” Nếu 
người ây trả lời: “Tôi không thây tội”, thì không được cho xuât gia. 
Nếu nói, “Tôi thấy tội”, thì cho xuất gia. 
Sau đó lại hỏi: 'Ông có thấy tội hay không? Nếu trả lời 'Không 
thây tội”, thì không được cho thọ giới cụ túc. Nêu nói “Thây tội” thì 
nên cho thọ giới cụ túc. Cho thọ giới cụ túc rồi nên TỐI: “Ông có 
thuận sám hôi không? Nêu nói “Không thuận sám hôi”, thì không 
được giải yêt-ma. Nêu nói “Có thê thuận sám hôi”, thì nên giải yêt- 
ma. 
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Giải yết-ma rồi bảo: “Ông hãy sám hối.” Nếu người ấy phải sám 
hôi, thì tôt. Nêu không vậy, chúng Tăng hòa hợp thì lại trao cho 
pháp cử tội. Nêu chúng Tăng không hòa hợp thì cùng chung sông, 
không phạm. 

2. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi đứng dậy, để trồng vai 
bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay, thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn, người chưa đủ hai mươi tuổi mà thọ ØIới Cụ 
túc, được gọi là người thọ giới cụ túc hay không?”! 

Đức Phật dạy: “Được gọi là người thọ giới cụ túc.” 

Lại hỏi: “Người trao giới cụ túc như vậy có phải là người trao đúng 
hay không? Đức Phật dạy: “Là người trao đúng.” 

“Người yết-ma như vậy là người làm yết-ma đúng hay chăng?” 
Đức Phật dạy: “Là người làm yết-ma đúng.” 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là 
thọ giới cụ túc đúng. 

3. Lại hỏi: “Tam ngữ thọ giới cụ túc, có phải là [§16b] thọ giới cụ 
túc hay chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là thọ giới cụ túc.” 

“Người trao giới cụ túc là người trao đúng hay chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là người trao đúng.” 

“Người làm yết-ma là người làm yết-ma đúng hay chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là người làm yết-ma đúng.” 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là 
thọ giới cụ túc. 


4. “Không hỏi mười ba nạn sự mà thọ giới cụ túc như vậy có gọi là 
thọ giới cụ túc chăng?” 


' Những câu hỏi của Xá-lợi-phất đều liên hệ đến sự việc trước khi Phật quy định 
pháp thức thọ giới bằng bạch tứ yết-ma. 
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Đức Phật dạy: “Là thọ giới cụ túc.” 

“Người được thọ giới cụ túc như vậy là thọ giới cụ túc đúng hay 
chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là thọ giới cụ túc đúng.” 

Hỏi: “Người làm yết-ma như vậy được gọi là tác yết-ma đúng hay 
chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là làm yết-ma đúng.” 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy không gọi là thọ 
ĐIới Cụ tÚC. 

ĐÃ Bấy. giờ Tôn giả A-nan liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, đầu gối bên hữu châm đất, chấp tay bạch Phật: 


“Nếu Hòa thượng có một trong mười ba nạn sự, mà trao giới cụ túc 
cho đệ tử, như vậy có gọi là thọ cụ túc đúng hay chăng?” 


Đức Phật dạy: “Là thọ giới cụ túc đúng.” 


Lại hỏi: “Người được thọ giới cụ túc có gọi là thọ giới cụ túc đúng 
hay chăng?” 

Phật dạy: “Là thọ đúng.” 

“Người làm yết-ma như vậy là làm yết-ma đúng hay chăng?” 

Đức Phật dạy: “Là làm yết-ma đúng.” 

Từ khi đã chế giới rồi, nếu trao giới cụ túc cho người như vậy, 
chúng Tăng có tội. 

6. Bấy giờ, có người theo Hòa thượng không trì giới mà cầu thọ 
giới cụ túc, sau đó có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi: 

“Ông có biết vị Hòa thượng ấy không trì giới hay không?” 

Vị ây thưa: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “Như vậy được gọi là thọ giới cụ túc.” 

Lại có người theo Hòa thượng không trì giới mà thọ giới cụ túc, 
sau đó lại có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi: 
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“Ông có biết Hòa thượng ấy không trì giới hay không?” 

Vị ấy trả lời: “Biết.” 

Đức Phật bảo: “Ông có biết là không được theo người như vậy thọ 
giới cụ túc hay không?” 

Vị ây trả lời: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “I[rường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc.” 

Lại có vị theo Hòa thượng không trì giới mà thọ giới cụ túc, sau đó 
có sự nghi. Đức Phật hỏi: “Ong có biệt Hòa thượng không giữ giới 
chăng?” 

Vị ấy trả lời: “Biết.” 

Đức Phật bảo: “Ông có biết người như vậy thì không được theo thọ 
giới cụ túc hay không?” 

Vị ây trả lời: “Biết.” 

Đức Phật bảo: “Ông có biết, người như vậy theo thọ giới cụ túc thì 
không đắc giới cụ túc hay không?” 

Đáp răng: “Không biết.” 

Đức Phật dạy: “Trường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc.” 

Bấy giờ, lại có vị theo Hòa thượng không trì giới mà thọ giới cụ 
túc, sau đó có sự nghi. 

Phật hỏi: “Ông có biết Hòa thượng không giữ giới chăng?” 

Vị ây trả lời: “Biết.” 

[816c] Đức Phật dạy: “Ông có biết người như vậy thì không được 
theo thọ giới cụ túc hay không?” 

Vị ấy trả lời: “Biết.” 

Phật hỏi: “Ông có biết, theo người như vậy thọ giới cụ túc thì 
không thành thọ giới cụ túc hay không?” 

Vị ây trả lời: “Biết.” 

Đức Phật dạy: “Không gọi là thọ giới cụ túc.” 
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THUYÉT GIỚI 


IL.PHÁP THỨC THUYÉT GIỚI 
1. Bố-tát 


[816c6] Phật ở tại thành La-duyệt. Bấy giờ trong thành, các phạm- 
chí ngoại đạo mỗi [nửa] tháng ba lần tập hội vào các ngày mồng 8, 
14, 15.” Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung 
cấp thức ăn thức uống, cúng đường suốt ngày, rất là thân thiết. 


Khi ấy vua Bình-sa ở trên lầu cao, từ xa nhìn thấy quần chúng đến 
tụ hội chỗ phạm-chí, bèn hỏi các quan tả hữu: 

“Hôm nay những người này muốn đi đâu mà đông thế?” 

Các quan tâu với vua: “Đại Vương nên biết, trong thành này, các 
phạm-chí mỗi [nửa] tháng ba lân tập hội vào các ngày mông 8, 14, 
15. Mọi người tụ tập đông đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung cấp 
thức ăn thức uống, cúng dường suốt ngày, rất là thân thiết. Vì vậy, 
mọi người đang đi đến chỗ các phạm-chí đang tập hội.” 

Vua Bình-sa nghe xong, liền xuống lầu, đi đến chỗ đức Thế Tôn; 
đảnh lê sát chân, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Hiện nay trong thành La-duyệt, các phạm-chí mỗi [nửa] tháng ba 
lân tập hội vào các ngày mông 8, 14, I5. Mọi người tụ tập đông 
đảo, lui tới giao hữu với nhau, cung câp thức ăn thức uông, cúng 
dường suôt ngày, rât là thân thiệt. Lành thay! Thê Tôn dạy cho các 
tỷ-kheo môi [nửa] tháng ba lân tập hội vào các ngày 8, 14 và 15, đê 
mọi người các nơi tới lui, cùng giao hữu, cung cấp đồ ăn thức 
uống. Con và quần thần cũng sẽ đến tập hội.” 


' Trong bản Hán, Chương VI của Phần II. 
? Tính theo tháng 15 ngày. Nếu tính theo tháng 30 ngày, thì mỗi tháng có sáu lần 
hội, vào các này: 8, 14, 15, 23, 29, 30. 
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Đức Thế Tôn 1m lặng nhận lời. Vua Bình-sa biết đức Thế Tôn nhận 
lời băng cách im lặng rôi, liên rời chô ngôi đứng dậy, đảnh lê sát 
chân Phật, nhiêu ba vòng cáo lui. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo và 
bảo: 

“Hiện nay trong thành La-duyệt, các phạm-chí mỗi [nửa] tháng tập 
hợp ba ngày mông 8, 14 và I5, mọi TƯỜI ở khắp nơi tới lui đông 
đảo, giao hữu với nhau, cung cấp đồ ăn thức uông. Các ông, cũng 
nên mỗi [nửa] tháng tập hội ba ngày mồng 8, 14 và l5, để mọi 
người ở các nơi tới lui cùng nhau giao hữu, cung cấp đồ ăn thức 
uông. Vua Bình-sa và quân thân cũng sẽ đên tập hội.” 

Các ty-kheo thưa: 

“Chúng con sẽ phụng hành như vậy.” 

Các tỳ-kheo phụng hành lời dạy của đức Thế Tôn rồi, mỗi [nửa] 
tháng tập hội ba lân, vào các ngày mông 8, 14 [8§17a1[ và 15. Mọi 
người các nơi tới lui, cùng nhau giao hữu, cung câp đô ăn thức 
uông. Vua Bình-sa cũng dân các quân thân đên tập hội. Các tỷ- 
kheo đên tập hội đêu ngôi im lặng. Các trưởng giả thưa với các tỳ- 
kheo: “Chúng con muôn nghe nói pháp.” 

Các tỳ-kheo không dám nói. Đem nhân duyên này bạch Phật. Phật 
dạy: “Cho phép các ông nói pháp.” 

Đã được phép nói pháp rồi, các tỳ-kheo lại không biết nói pháp gì. 
Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép nói Khế kinh.” 

Các tỳ-kheo muốn phân biệt thuyết nghĩa. Trong khi thuyết nghĩa, 
không nói đủ văn cú. Các vị đêu sanh nghi. Đức Phật dạy: 

r2 Là¿ 


“Cho phép thuyết nghĩa, khỏi phải nói đủ văn cú”. 


' Thuyết nghĩa 3É, một loại thể tài văn học, Skt. upade$a (ưu-ba-đề-xá), cũng 
dịch là luận nghị, giảng giải ý nghĩa kinh mà Phật đã nói tóm tắt. 
* Không cần phải dẫn chánh văn. 
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2. Thuyết pháp 

Có hai tỳ-kheo cùng một tòa cao' nói pháp. 

Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Có hai tỳ-kheo có chung một tòa cao đề thuyết pháp, nên tranh cãi 
nhau. 

Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Các vị ấy cùng trải toà cao gần nhau để thuyết nghĩa, moi móc sở 
trường, sở đoản của nhau. Đức Phật dạy: 


“Không được như vậy.” 


Các vị kia nhân việc thuyết nghĩa mà bức bách nhau. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 

Bấy giờ, hai tỳ-kheo đồng thanh ngâm nga.” Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo muốn thuyết pháp với giọng ca vịnh. Đức 
Phật nói: “Cho phép.” 

Có một tỳ-kheo, ở cách đức Thế Tôn không xa, nói pháp bằng âm 
thanh ca vịnh quá du dương.” Đức Phật nghe, liền bảo tỳ-kheo này 
răng: 

“Ngươi không được nói pháp với âm thanh như vậy. Ngươi nên nói 
pháp giông Như Lai, đừng như người phàm thê. Muôn nói pháp 
nên bình đăng như Xá-lợi-phât, Mục-kiên-liên mà nói pháp, đừng 
nói như người phảm tục. 


' Pháp chúng học, điều 89: Tỳ-kheo không được thuyết pháp cho người ngồi chỗ 
bát hơn mình. 

° Hiệp bối 2-*. Bói, hay phạn bói, phiên âm từ Skt. bhãnaka. Cũng âm là bối 
nặc. Chỉ sự tụng đọc kinh điền (tiếng Phạn) với giọng ngâm vịnh. 
Ỷ Nguyên Hán: quá sai i8 š. 
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“Này các tỳ-kheo, nếu nói pháp với giọng ca vịnh quá du dương, có 
năm điều lỗi: Nếu tỳ-kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, tự 
mình sẽ sanh tham đắm yêu thích âm thanh; đây là lõi thứ nhất. 
Nếu tỳ-kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá, người nghe sẽ 
sanh tham đắm yêu thích âm thanh kia; đây là lỗi thứ hai. Nếu tỳ- 
kheo nói pháp với giọng ca vịnh thái quá sẽ khiến cho người nghe 
ham muốn học tập theo; đây là lỗi thứ ba. Nếu tỳ-kheo nói pháp với 
giọng ca vịnh thái quá, các trưởng giả nghe sẽ cơ hiềm rằng: 
“Chúng ta học tập ca vịnh, tỳ-kheo nói pháp cũng như vậy.” Họ bèn 
sanh tâm khinh thường, không cung kính; đây là lỗi thứ tư. Nếu tỳ- 
kheo thuyết pháp với giọng ca vịnh thái quá, các vị tư duy nơi tịch 
tịnh sẽ duyên nơi âm thanh, loạn [817b] thiền định; đây là lỗi thứ 
năm.” 

Bấy giờ có các tỳ-kheo muốn tập hội lại một chỗ vào ban đêm để 
nói pháp. Phật nói: “Cho phép.” 

Các tỳ-kheo không biết tập hội vào ngày nào. Đức Phật nói: “Cho 
phép ngày răm, mười bốn, mười ba, mông mười, mông 4 chín, mông 
tám, mồng năm, mồng ba và mồng hai; hoặc mỗi mỗi ngày nói 
cũng được. Nếu người thuyết pháp ít, thì theo thứ tự thỉnh để nói.” 


Có vị không chịu nói. Đức Phật dạy: “Không được như vậy. Dù chỉ 
nói một bài kệ, cũng phải nói.” 
Một bài kệ là: Ộ 

Các điêu ác chớ làm, 

Điếu thiện phải phụng hành. 

Giữ tâm ý thanh tịnh, 

Là lời chư Phát dạy. 
Nếu không chịu nói sẽ như pháp trị. 
Các tỳ-kheo ban đêm tập hợp muốn nói pháp, chỗ ngồi thấp,' sanh 
nghi. Đức Phật dạy: 


! Xem cht. 5 trước. 
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“Nếu ban đêm tập hợp nói pháp, chỗ ngồi cao hay thấp không ngại 
gì.” Các tỳ-kheo ban đêm tập hợp, muôn ngôi thiền, Phật dạy: 
“Được phép ngồi.” 

Các tỳ-kheo ngủ gật. Phật dạy: 

“T-kheo ngồi gần phải đánh thức họ. Hoặc bằng tay; Tiếu tay VỚI 
không đên thì câm cây gài cửa, hay cán cây phât trân đê đánh thức. 
Nếu như họ đồng ý' thì có thê lấy guốc dép liệng đến họ. Nếu họ 
vẫn cứ ngủ, nên cầm cây thiền trượng để cảnh giác.” 


Có vị bị cảnh giác bằng thiền trượng; khi tỉnh, bèn phản đối. Đức 
Phật dạy: “Không được như vậy. Nêu không thuận, mà còn phản 
đôi, thì như pháp trị.” 

Có vị vẫn cứ ngủ, đức Phật nói: “Cho phép dùng nước rảy.” 

AI bị rảy nước, mà phản đối không chịu, thì cũng nên như pháp trị. 
Nêu vần cô ngủ trở lại. Đức Phật bảo: 


6€ 


Nên dụi con mặt, hoặc dùng nước rửa mặt.” 
Có vị vần cứ ngủ. Đức Phật nói: 


é€ 


Nên tự véo tai hay mũi; hoặc chà sát nơi trán.” 


Nếu lại cứ ngủ thì nên vén kéo uất-đa-la tăng rồi lấy tay xoa chà 
mình; hoặc nên đứng dậy đi ra ngoài cửa xem ngắm bốn phương, 
ngửa mặt nhìn tinh tú; hoặc đến chỗ kinh hành, thủ nhiếp các căn, 
khiến tâm không tán loạn. 

3. Ba-la-đề-mộc-xoa 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ở chỗ nhàn tịnh, tư duy rằng: “Ta vì các 
tỳ-kheo kết giới, thuyết ba-la-đề-mộc-xoa. Trong đó có tỳ-kheo có 
tín tâm, mới thọ giới, chưa được nghe, không biết làm sao để học 
giới. Nay Ta nên cho phép các tỳ-kheo tập trung lại một chỗ để 
thuyết giới ba-la-đề-mộc-xoa.” Đức Thế Tôn ra khỏi chỗ tịch tịnh, 
do nhân duyên tập hợp các tỳ-kheo và bảo rằng: 


' Đây chỉ với bạn đồng tâm chí. 
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“Vừa rồi Như Lai từ chỗ yên tịnh tư duy, suy nghĩ rằng: “Ta vì các 
tỳ-kheo kết giới, thuyết ba-la-đề-mộc-xoa. Trong đó có tỳ-kheo có 
tín tâm, mới thọ giới, chưa [817c]| được nghe, không biết làm sao 
để học giới.` Ta lại suy nghĩ tiếp: “Nay Ta nên cho phép các tỳ- 
kheo tập họp lại một chỗ đề thuyết giới ba-la-đề-mộc-xoa.” Vì vậy, 
các tỳ-kheo nên cùng nhau tập hợp lại một chỗ, thuyết giới ba-la- 
đề-mộc-xoa. 

Thuyết giới như vầy: 


“Các Đại đức! Nay tôi muốn thuyết giới ba-la-đè-mộc-¬xoa. 
Các thấy lắng nghe,' khéo tâm niệm kỹ. Nếu tự mình biết 
có phạm, nên tự mình sám hồi.” Không phạm thì im lặng. 
Do sự im lặng, tôi biết các Đại đức thanh tịnh. Cũng như 
được người khác hỏi, như sự thực mà trả lời. Cũng vậy, £}- 
kheo nào ở trong chúng cho đến ba lần hỏi, nhớ nghĩ có tội 
mà không sám hồi, mắc tội cố ý vọng ngữ. Đức Phật dạy, 
cô ý vọng ngữ là pháp chướng đạo. Nếu tỳ-kheo kia nhớ 
nghĩ có tội, muốn cầu thanh tịnh, nên sám hối. Sám hối sẽ 
được an lạc. ” 

Ba-la-đề-mộc-xoa: là giới vậy. Đó là sự tự mình nhiếp trì oai nghi, 

trú xứ, hành vi; là gôc rễ, là mặt, là đầu, tập hợp các pháp lành, 

thành tựu tam-muội.” 


' Hán dịch ở đây có nhảy sót. Xem đoạn giải thích tiếp theo 

? Sám hối ##‡#; tức phát lồ, hay thuyết tội. Vin.i. 103: So Zvikareyya, giải thích: 
“phát lồ là, ở giữa Tăng, hoặc trước nhiều người, hoặc trước một người, mà cáo 
bạch, thuyết minh, giải bày, nêu rõ (điều đã vi phạm).” 

Định nghĩa từ Ba-la-đề-mộc-xoa. Vin. ¡. 103: pãfimokkhanfi ãdimetam 
mukhametam pamukhametam kusalãnam dhammanam. “Ba-la-đề-mộc-xoa, đây 
là khởi điểm (căn bản), là mặt, là đầu của hết thảy pháp thiện.” Xem Ngũ phần 
18 (T22n1421 tr.122a15): “Nói là ba-la-đề-mộc-xoa, vì do giới này mà phòng hộ 
các căn, tăng trưởng thiện pháp. Đối với các thiện pháp, đây là cánh cửa đầu tiên 
vậy.” 
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Tôi sẽ nói: nghĩa là, sẽ kết, sẽ phát khởi, diễn giải, tỏ bày, phân biệt 
lập đi lập lại. 

Thưa các đại đức, nay tôi sẽ thuyết giới, (các t} kheo) cùng tập hợp 
lại một chỗ:' nghĩa là, đồng yết-ma tập hợp lại một chỗ. Cần dữ 
dục, thì người nhận đem dục đên. Người hiện diện đáng quở trách 
thì không quở trách.” Cho nên nói nên tập hợp lại một chỗ. 

Lắng nghe, khéo suy niệm kỹ: gom ý chuyên tâm nghe pháp, cho 
nên gọi là lăng nghe khéo suy niệm kỹ. 

Có phạm: có trái phạm mà chưa sám hối. 

Không phạm: không trái phạm, hay phạm mà đã sám hối. 

Cũng như được người khác hỏi, như sự thực mà trả lời: nghĩa là, 
giông như từng tỳ-kheo cùng hỏi và trả lời nhau. 

Đức Phật nói, cố ÿ vọng ngữ là pháp chướng đạo:` tức là chướng 
ngại sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên, không, vô tướng, vô 
nguyện; chướng ngại quả Tu-đà-hoản, cho đên quả A-la-hán. 


Sảm hỗi thì an lạc: được những gì là an lạc? Là đạt được sơ thiền, 
cho đên tứ thiên, không, vô tướng, vô nguyện; là đặc quả Tu-đà- 
hoàn, cho đên quả A-la-hán. Cho nên sám hôi thì được an lạc. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo muốn thuyết giới với giọng ca vịnh. Đức Phật 
bảo: 

“Cho phép thuyết giới bằng giọng ca vịnh.” 

Các tỳ-kheo ngày nào cũng thuyết giới, nên mỏi mệt. Phật dạy: 
“Không được thuyết giới hằng ngày. Từ nay về sau, cho phép 
thuyết giới vào ngày Bồ-tát.” 


' Giải thích các câu trong phần mở đầu thuyết giới nêu trên. Nhưng bản Hán 
thường không nhắc lại đúng nguyên văn như đã nêu. 

“ Nếu có tỳ-kheo phạm giới, đã phát lồ, cần tác yết-ma ha trách (cảnh cáo) thì 
hoãn lại để sau khi thuyết giới sẽ tác pháp riêng. Xem các đoạn sau, mục iii.4 
“Sám hồi”. 

3 Chướng đạo pháp f#‡š +. Pãli: anarayiko dhammo. 
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4. Lịch pháp 

Có trưởng giả hỏi Tỳ-kheo: 

“Hôm nay là ngày mấy?” 

Tỳ-kheo không biết nên hồ thẹn. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này 
bạch Phật, Phật dạy: 

[818a1] “Từ nay về sau nên đếm số ngày.” 

Đếm ngày mà phần nhiều quên. Phật dạy: “Nên ghi số đếm.” 

Các tỳ-kheo dùng vật báu đề ghi số đếm. Phật dạy: 

“Không được như vậy. Cho phép dùng xương, ngà, sừng, hoặc 
đông, thiêc, chì, kẽm, bạch lạp, đá, viên đât sét đê ghi.” 

Các tỳ-kheo lo ngại số đếm được ghi bị lạc mất. Phật dạy: “Cho 
phép làm cái lỗ, dùng dây xâu lại, treo chỗ đại thực, tiêu thực của 
Tăng, hoặc chỗ ban đêm tập hợp đê thuyêt giới; hoặc móc trên cây 
trụ, trên móc ngà voI.” 

Một hôm có các trưởng giả đến hỏi Tỳ-kheo: 

“Nay là hắc nguyệt hay là bạch nguyệt?” 

Các tỳ-kheo không biết, nên ôm lòng hồ thẹn, đem việc này đến 
bạch đức Phật. Phật dạy: “Cho phép làm ba mươi con sô đêm. 
Mười lăm con sô thuộc hăc nguyệt, mười lăm con sô thuộc bạch 
nguyệt.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo dùng số đếm lẫn. lộn. Con số ghi hắc nguyệt 
rơi qua bên sô ghi bạch nguyệt. Con số ghi bạch nguyệt rơi qua sô 
ghi hắc nguyệt. Đức Phật dạy: “Từ nay về sau, con số ghi hắc 
nguyệt nhuộm màu đen. Con số ghi bạch nguyệt nhuộm màu 
trăng.” 

Nếu lo ngại con số chạm nhau bị vỡ, Đức Phật dạy: 

' Tức làm lịch. 

° Hắc nguyệt /# H, bạch nguyêt Ó J|. Một tháng chia làm hai phần: 15 ngày 
trăng tối (hắc nguyệi) và 15 ngày trăng sáng (bạch nguyệ)). 
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“Cho phép khoảng chính giữa dùng vật cách ly.” 

Các tỳ-kheo muôn thuyết giới vào ngày thứ mười bốn hoặc ngày 
thứ mười lăm.'! Đức Phật dạy: “Nếu vua đồi ngày, thì theo ngày mà 
vua định.”? 

Các tỳ-kheo không biết hôm nay thuyết giới hay sáng mai thuyết 
giới. Đên bạch Phật. Phật dạy: 

“Ngày bồ-tát, vị Thượng tọa nên xướng rằng: “Hôm nay chúng 
Tăng thuyêt giới. ” 

Các tỳ-kheo không biết nói vào lúc nào. Đức Phật dạy: 

Cho phép đo bóng đề định giờ. Rồi báo hiệu bằng gõ thẻ tre, hay 
đập xuông đât, hoặc đôt khói, hoặc thôi tù và, hoặc đánh trông, 
hoặc đánh kiên chùy, hay rao bảo nhau: “Thưa các Đại đức, giờ bô- 
tát thuyệt giới đã đên.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn cho phép thuyết giới, 
bèn ở trong vườn hay phòng riêng, cùng Hòa thượng A-xà-lê, đông 
Hòa thượng, đông A-xà-lê, tri thức thân hậu tương thuận, thuyêt 
giới riêng bộ.” 

Các tỳ-kheo nghe biết. Trong số có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu đà, ưa học giới, biêt tàm qui, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Nghe đức Thê Tôn cho phép thuyết giới, sao lại tự tiện ở trong 
vườn hoặc phòng riêng, cùng Hòa thượng A-xà-lê, đông Hòa 
thượng, đông A-xà-lê, tri thức thân hậu thuyêt giới riêng bộ?” 


Bây giờ, Tôn giả Đại Ca-tân-nậu” ở tại trú xứ Tiên nhân, bên núi 


' Tức nghĩ ngờ về tháng thiếu hay tháng đủ. 

* Nghĩa là, tháng thiếu hay đủ, y theo lịch riêng của mỗi nước. 

3 Biệt bộ thuyết giới 333.3. thuyết giới theo nhóm, không theo toàn thê Tăng 
trong trú xứ. 

“ Đại Ca-tânnậu X ‡ 3 %, cũng phiên âm là Ma-ha Kiếp-tân-na. PalI, 
Mahävagsa ii, Vin. ¡. 105, Mahã-Kappinna. Ngã phần 18, tr.121c27: Kiếp-tân-na 
3Ù 3ï 3. Thập tụng 22, tr.158a18: Đại Kiếp-tân-na % 3ZŸ ZƑ. 
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Hắc thạch,' chỗ yên tịnh tư duy với ý niệm: “Nay ta có đến hay 
không đên dự [818b] thuyêt giới, Ta vân thường thanh tịnh bậc 
nhât.” 

Đức Thế Tôn, biết trong tâm trưởng lão Đại Ca-tân-nậu nghĩ như 
thê. Trong khoảnh khăc như lực sĩ co duôi cánh tay, thoạt nhiên 
biên mât khỏi núi Kỳ-xả-quật, Thê Tôn hiện đên trú xứ Tiên nhân, 
bên núi Hãc thạch, trước mặt Đại Ca-tân-nậu, trải tòa ngôi. Đại Ca- 
tân-nậu kính lễ sát chân đức Thế Tôn, rồi ngồi qua một bên. Đức 
Thế Tôn biết vẫn có hỏi: 

“Vừa rồi nơi chỗ nhàn tịnh, ông tư duy với ý nghĩ: “Nay ta có đến 
hay không đên dự thuyêt giới, Ta vẫn thường thanh tịnh bậc nhật.” 
Có phải như vậy không?” 

Trưởng lão thưa: Vâng! 

Đức Phật dạy: 

“Như vậy, đúng như vậy Ca-tân-nậu! Như lời ông nói, Ông có đến 
hay không đên dự thuyêt giới, ông vân thường thanh tịnh bậc nhât. 
Song, này Ca-tân-nậu, pháp thuyêt giới cân phải được cung kính, 
tôn trọng, thừa sự. Nêu ông không cung kính bô-tát, không tôn 
trọng thừa sự, thì ai cung kính, tôn trọng, thừa sự? Cho nên ông 
phải đến dự thuyết giới, không được không đi. Nhưng nên đi bộ, 
không nên dùng thần túc mà đi. Ta cũng sẽ đến.” 


Ca-tân-nậu mặc nhiên vâng lời Phật dạy. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này dạy bảo Ca-tân-nậu rồi, trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi tay ra, liền biến khỏi trú xứ Tiên 


nhân, bên núi Hắc thạch, trở lại núi Kỳ-xà-quật, an tọa nơi chỗ 
ngồi. 


! Tiên nhân trú xứ Hắc thạch sơn $h Ä##tJ£ š £+h. Päli: tại Maddakucchi, trong 
vườn Nai. Ngũ phần, 1bid.: núi Ât-sư-la £,Éƒ ŠŠ ›h. 
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II. KẾT GIỚI 
1. Giới trường 
Bấy giờ, có các tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật thuật lại đây đủ 
sự việc trên và bảo các tỳ-kheo: 
“Ta cho phép các tỳ-kheo tại một trú xứ hòa hợp thuyết giới. Tại 
Sao các ông cùng Hòa thượng, A-xà-lê, đông Hòa thượng, đông A- 
xả-lê, tri thức thân hậu thuyêt giới riêng bộ? Nêu cùng một trú xứ 
mả không hòa hợp thuyêt giới, mắc tội đột-kêt-la. Từ nay vê sau 
cho phép tập hợp lại một chỗ đê thuyết giới.” 
Các tỳ-kheo biết đức Thế Tôn cho phép thuyết giới một chỗ, nên 
cùng đợi nhau. Hoặc cùng đợi nhau tại núi Hắc thạch, Tiên nhân 
trú xứ. Hoặc đợi nhau tại hang Thât diệp trong núi Tỳ-ha-lặc. Hoặc 
cùng đợi nơi gò mả. Hoặc cùng đợi nhau bên suôi nước; đợi nhau 
tại khu Ca-lan-đà trong Trúc viên; đợi nhau tại núi Kỳ-xả-quật; 
hoặc cùng đợi nơi có nhà lớn, nhà ăn, nhà kinh hành, dưới bóng 
cây, nơi bãi cỏ. Khiên mỏi mệt. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay về sau, tùy theo người ở nhiều hay ít tại một trú xứ, cùng 
tập họp lại một chỗ đê thuyêt giới.” 
Các tỳ-kheo [818] không biết nên thuyết giới chỗ nào. Đức Phật 
dạy: 
“Cho phép làm thuyết giới đường, bằng pháp bạch nhị yết-ma để 
làm. Tác bạch như vây: nên xưng tên của địa điểm, như đại đường, 
trên nhà gác, nhà kinh hành, bên mé sông, dưới bóng cây, bên hòn 
đá, hoặc chô bãi cỏ.v.v... Trong chúng nên sai một vị có khả năng 
tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, làm thuyêt giới đường tại chô... 
Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng tại chỗ... làm 
thuyêt giới đường. Trưởng lão nào chấp thuận, Tăng tại 
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chỗ... làm thuyết giới đường thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận tại chỗ... làm thuyết giới đường rồi. 
Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Bấy giờ, trước đó đã lập thuyết giới đường trong núi Kỳ-xà-quật. 
Sau đó lại muôn lập thuyết giới đường tại Ca-lan-đà Trúc viên. Các 
tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
Từ nay về sau, cho phép giải thuyết giới đường trước, bằng bạch 
nhị yêt-ma đê giải. Sau đó kêt lại thuyêt giới đường. Trong chúng 
nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận giải thuyết giới đường tại địa 
điểm... Đây là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay giải thuyết giới đường 
tại chỗ... Tì rưởng lão nào chấp thuận Tăng giải thuyết giới 
đường tại chỗ... thì im lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận giải thuyết giới đường tại chỗ... rồi. 
Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Bấy giờ, có trú xứ làm hai thuyết giới đường. Hai vị doanh sự cùng 
cạnh tranh nhau. Hai người đều nói chúng Tăng nên đến nơi thuyết 
giới đường của tôi trước. Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. 
Phật dạy: “Từ nay về sau cho phép hai vị thay nhau, bắt đầu từ vị 
Thượng tọa.” 


Có trú xứ, đến ngày bố-tát, chúng tập hợp đề thuyết giới đông mà 
nhà thuyết lại nhỏ, không đủ để chứa. Các tỳ-kheo nghĩ rằng: 


' Pãli, Vin. ¡. 107: Phật quy định: trong một trú xứ không được có hai thuyết giới 
đường (»osahãgãra). Ai làm thế, phạm đột-kiết-la. 
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“Đức Thế Tôn đã chế giới, nếu không kết thuyết giới đường, không 
được thuyêt giới. Nay nên làm thê nào?” Các tỳ-kheo đem nhân 
duyên này đên bạch lên đức Phật. Phật dạy: 

“Tăng được tự tại. Kết hay không kết, đều được thuyết giới.” 

Có vị tỳ-kheo Thượng tọa đến nơi thuyết giới đường trước; lau 
quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đôt đèn, sắp thẻ 
xá-la, nên quá mỏi mệt. Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật, 
Phật dạy: “Từ nay về sau tỳ-kheo nhỏ tuổi nên làm các việc ấy.” 


Đến ngày bố-tát [819al] tỳ-kheo nhỏ tuổi nên đến thuyết giới 
đường lau quét, trải tọa cụ, múc bình tịnh thủy, bình rửa chân, đốt 
đèn, sắp thẻ xá-la. Nếu tỳ-kheo nhỏ tuổi không biết thì Thượng tọa 
nên dạy. Nếu Thượng tọa không dạy thì phạm đột-kết-la. Nếu tỳ- 
kheo nhỏ tuôi không nghe theo lời Thượng tọa dạy cũng phạm đột- 
kết-la. 

Có khi Thượng tọa thuyết ĐIỚI TỒi, phải ở lại sau, tự mình dọn dẹp 
sảng tòa, bình tịnh thủy, bình rửa chân, tắt đèn lửa, xá-la, v.v... đề 
mọi thứ lại chỗ cũ, nên quá mệt mỏi. Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Phật dạy: 

“Từ nay về sau, thuyết giới rồi, tỳ-kheo nhỏ tuổi phải đọn đẹp bình 
tịnh thủy, bình rửa chân, đèn lửa, xá-la, để lại chỗ cũ. Nếu tỳ-kheo 
nhỏ tuôi không biết thì Thượng tọa nên dạy. Thượng tọa không dạy 
phạm đột-kết-la.” 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, nhóm sáu tỳ-kheo làm các việc như 
chào hỏi và nói chuyện với bạch y, tác yết-ma thuyết giới, thuyết 
pháp. ˆ Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn 
dạy: 


' Päli, Vin.i. 108: nếu ngồi trên mặt đất mà nghe giới được, kết hay không kết, 
đều được thuyết giới. Sớ giải: ngồi trong phạm vi duỗi tay chạm nhau 
(hatthapase nisinno). 

*“ Mahäãvagga ii. Vin.i. I13ff, phận sự Thượng tọa trong ngày thuyết giới: thuyết 
pháp, vấn đáp luật giữa Tăng, và thuyết giới. 


197 


Luật tứ phần 4 T22. 819a 


“Đây là việc làm của vị Thượng tọa.” 

Có một trú xứ, S1 Hòa-tiên là hàng Thượng tọa, nhưng không có 
khả năng làm các việc trong ngày thuyêt giới như chào hỏi và nói 
chuyện với bạch y, tác yêt-ma thuyêt giới, thuyêt pháp. Các ty-kheo 
đem việc này đên bạch đức Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép thỉnh vị có khả năng để tác pháp thay Thượng tọa. Nếu 
Thượng tọa không thỉnh người có khả năng, thì phạm đột-kêt-la. 
Nêu vị có khả năng mà không nhận lời thỉnh của Thượng tọa cũng 
phạm đột-kêt-la.” 

Bấy giờ, các bạch y hỏi tỳ-kheo, khi thuyết giới có bao nhiêu vị. 
Các tỳ-kheo không biệt sô lượng nên hô thẹn. Đên bạch đức Phật. 
Phật dạy: 

“Cho phép đếm số tỳ-kheo.” 

Tuy đếm rồi vẫn quên. Đức Phật dạy: 

“Nên đếm xá-]a.” 

Có vị dùng vật báu làm xá-la. Phật dạy: 


Không được dùng vật báu làm xá-la mà nên dùng xương, ngà, 
sừng, đông, thiệc, bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây đê làm. Sợ lạc 
mât. Phật dạy: 


“Nên dùng dây buộc lại.” 

Tuy buộc, vẫn còn thất lạc. Phật đạy: 

“Nên làm cái hộp để đựng.” 

Vị ấy lại dùng vật báu để làm. Đức Phật dạy: 


“Không được như vậy. Nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiếc, 
bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây đê làm.” 


Nếu đựng trong hộp bị đồ ra, Phật dạy: 
“Nên làm cái nắp để đậy lại.” 
' Xá-la 4 3#, thẻ hay thăm, hay phiếu. Pãli (Vin.i. 117): sa/ãka. 
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VỊ ây lại dùng vật báu để làm cái nắp. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Nên dùng xương, ngà, sừng, đồng, thiếc, 
bạch lạp, chì, kẽm, tre, trúc, cây đê làm.” 

Các vị không biết đề cái hộp ấy vào chỗ nào. Phật dạy: 


“Nên đề dưới giường dây hoặc giường cây, trên cây trụ, hoặc trên 
cây long nha, trên móc áo.” 
2. Đại giới cộng trú 
Các tỳ-kheo nghe đức Phật cho phép các [819b] tỳ-kheo đến thành 
La-duyệt thuyêt giới. Các nơi xa nghe, nhưng phải đên tập hợp đê 
thuyêt giới nên mỏi mệt. Bây giờ, các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
Từ nay về sau, thuyết giới tùy theo từng trú xứ, trong phạm vi hoặc 
thôn hoặc âp. Cho phép kêt giới băng pháp bạch nhị yêt-ma, như 
Sau: 
Xướng tiêu tướng cương giới của mỗi phương: hoặc khoảng không, 
hoặc cây, hoặc núi, hoặc hang đá, hoặc hang núi cao, hoặc đât 
trông, hoặc đụn cỏ, hoặc gân bên vườn, hoặc gò mả, hoặc mé nước, 
hoặc đông đá, hoặc nơi chòm cây, bên đông gai, nơi vực sâu, bên 
ngòi kênh, hoặc nơi đồng phân, hoặc thôn, cương giới của thôn... 
làm tiêu tướng. Một vị xướng tướng bốn phương tôi, trong chúng 
nên sai một vị có khả năng yết- ma, dựa theo sự việc tác bạch như 
vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Như tiêu tướng cương giới 
đã công bô, nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng 
chấp thuận nơi đây kêt giới cho đông nhất trú xứ, đông 
nhất thuyêt giới. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Như tiêu tướng cương giới 
đã công bố, nay Tăng kết giới nơi đây cho đông. nhất trú 
xứ, đông nhất thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, 
Tăng kết giới nơi đây cho đồng nhất trú xứ, đồng nhất 
thuyết giới thì tm lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. 
“Chúng Tăng đã chấp thuận kết giới nơi đây cho đồng nhất 
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trú xứ, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng chấp thuận nên im 

lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Đức Phật dạy tiếp: Từ nay về sau cho phép kết giới theo pháp thức 
như vầy: Nên trải tòa, đánh kiền chùy, tất cả đều tập trung lại một 
chỗ, không cho phép nhận dục. Trong chúng vị nảo là tỳ-kheo cựu 
trú nên xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới: phương đông có 
núi thì lẫy núi làm tiêu tướng: hoặc thôn, hoặc thành, hoặc bờ, hoặc 
ruộng, hoặc vườn, hoặc rừng, hoặc ao, hoặc cây, hoặc đá, hoặc 
tường, hoặc miễu thần, hoặc nhà... Như tiêu tướng của phương 
đông, các phương kia cũng vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch vây: 


%Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo trong trú xứ này đã 
xướng tiêu tướng bốn phương của đại giới. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng dựa 
vào nội tướng bốn phương này kết làm đại giới đồng nhất 
trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo nơi trú xứ này đã 
xướng tiêu trớng bốn phương của đại giới. Nay Tăng dựa 
vào bên trong tiêu tướng bốn phương kết làm đại giới đồng 
nhất trú xứ, đồng nhất thuyết giới. Các trưởng lão nào 
chấp thuận, nay Tăng dựa vào bên trong tiêu tướng bốn 
phương này kết làm đại giới đồng nhất trú xứ, đồng nhất 
thuyết giới thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
“Chúng Tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn 
phương này kết làm đại giới cho đồng nhất trú xứ, đồng 
nhất thuyết giới rồi.|819c] Tăng đồng ý nên ừm lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ có trường hợp các tỳ-kheo chỉ cần chúng bốn người để tác 
yết-ma; hoặc chúng tỳ-kheo năm người, chúng tỳ-kheo mười 
người, chúng tỳ-kheo hai mươi người, để tác yết-ma. Trong khi đó, 
tập hợp cả đại chúng rất mỏi mệt. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
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Cho phép kết giới trường, bằng pháp bạch nhị yết-ma như vây: 
Xướng giới tướng bốn phương: hoặc đóng nọc để làm tiêu tướng, 
hoặc đá, hoặc bờ ruộng... qui định ngang với mức nào đó. Rồi trong 
chúng sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo trong trú xứ này 
xướng tróng bốn phương của tiểu giới. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, dựa vào bên trong tiêu 
tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới trường. Đây là 
lời tác bạch. 


“Đụt đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo nơi trú xứ này 
xướng tướng bốn phương của tiểu giới. Nay Tăng dựa vào 
bên trong tiêu tướng bốn phương của tiểu giới kết làm giới 
trường. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng dựa vào bên 
trong tiêu tróng bốn phương này kết làm giới trường thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
“Chúng Tăng đã chấp thuận bên trong tiêu tướng bốn 
phương này kết làm giới trường rồi. Tăng chấp thuận nên 
m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ. Các tỳ-kheo có ý muốn mở rộng giới, hoặc thu hẹp giới 
lại. Đức Phật dạy: 
Từ nay về sau, nêu muốn thay đổi tiêu tướng của giới thì trước hết 
phải giải cương giới của giới cũ, sau đó mới nới rộng ra hay thu 
hẹp lại tùy ý. Giải cũng bằng pháp bạch nhị yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay đây là trú xứ đồng một 
trú xứ, đồng một thuyết giới của tỳ-kheo. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải giới. Đây là 
lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú 
xứ, đồng một thuyết giới của tỳ-kheo. Nay giải giới. Các 
trưởng lão nào chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú xứ, 
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đồng một thuyết giới của )-kheo, nay Tăng giải giới, thì 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Chúng Tăng đã chấp thuận, đây là trú xứ đồng một trú 
xứ, đồng. một thuyết giới của t)-kheo, nay Tăng giải giới. 
Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
3. Thất y giới 
Bấy giờ, có một tỳ-kheo yêm ly, thấy nơi a-lan-nhã có một cái hang 
lý tưởng, tỤ nghĩ rằng: “Nếu ta được lìa y để ngủ đêm, thì ta sẽ ở 
hang này.” 
Các tỷ-kheo đem vấn đề này đến bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, nên kết giới không mất y, bằng pháp bạch nhị yết- 
ma. Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng nhất trú 
xứ, đông nhất thuyêt giới. Nêu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, Tăng chúáp thuận kêt [820dl] giới không mắt y. Đáy 
là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng nhất, trú 
xứ, đồng nhất thuyết giới, nay Tăng kết giới không mất Jÿ. 
Các trưởng lão nào chấp thuận, nơi đây đồng nhất trú xứ, 
đồng nhất thuyết giới, Tăng kết giới không mất y, thì im 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận, nơi đây đồng một trú xứ, đồng một 
thuyêt giới, kêt giới không mát y rồi. Tăng đã chúáp thuận 
nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo thay y để nhà cư sĩ. Trong khi thay y, loã 
hình. Các tỳ-kheo đem việc này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 


' Xem Phần III, Ch. iv. ni-tát-kỳ 2. 
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“Từ nay về sau, cho phép các tỳ-kheo kết giới không mất y trừ thôn 
và ranh giới ngoải của thôn, băng pháp bạch nhị yêt-ma. Trong 
chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú 
xứ, đồng một thuyêt giới. Nêu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng, Tăng chấp thuận kết giới không mít y, trừ thôn và 
cương giới ngoài của thôn ra. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đây là trú xứ đồng một trú 
xứ đồng một thuyết giới. Nay Tăng kết giới không mắt ÿ, 
trừ thôn và cương giới ngoài của thôn ra. Các trưởng lão 
nào chấp thuận, Tăng ở trú xứ này đồng một trú xứ, đồng 
một thuyết giới này, kêt giới không mít y, trừ thôn và 
cương giới ngoài thôn ra, thì m lặng. VỊ nào không đồng ý 
xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận nơi đây đồng một trú xứ, đồng một 
thuyêt giới, kêt giới không mắt y, trừ thôn và cương giới 
ngoài thôn ra rồi. Tăng đã chúp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo kết hai giới tiếp nhau. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy. Cần phải có tiêu tướng.” 
Hai cương giới chồng lên nhau. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy. Cần phải có khoảng trống giữa hai GIỚI.” 
Có các tỳ-kheo nọ giải đại giới trước rôi giải giới không mất y. Đức 
Phật dạy: “Không được như vậy. Trước phải giải giới không mất y, 
Tôi mới giải đại ØIớI.” 
Trường hợp kết giới không mắt y cách dòng nước chảy mạnh, khi 
tỳ-kheo đên lây y, bị nước cuôn trôi. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, không được kết giới không mất y cách bởi dòng 
nước chảy mạnh, trừ có câu đi qua lại.” 
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4. Đại giới liên kết 
Bấy giờ có hai trú xứ có lợi dưỡng riêng, thuyết giới riêng. Các tỳ- 
kheo muốn kết chung lại thành đồng nhất thuyết giới, đồng nhất lợi 
dưỡng. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
Từ nay về sau, cho phép giải giới; rồi sau đó mới kết, bằng pháp 
bạch nhị yết-ma. 
Hai trú xứ đều tự giải giới, rồi tập họp hết lại một chỗ; không được 
nhận [820b| dục. Nên xướng tướng của cương giới bốn phương 
hoặc chỗ a-lan-nhã, nơi gốc cây, chỗ đất trống, hoặc núi, hoặc 
hang, hoặc hang núi, có, vườn, rừng, gò, mả, bên sông, hoặc đá, 
gốc cây chặt trụi, hoặc chòm gai, hoặc hào, kênh, ao, đồng phân, 
hoặc thôn, cương giới của thôn... xướng cương giới ngang bằng 
chỗ nào nc trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết- 
ma, dựa theo sự việc trên nên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như giới tướng đã công bố, 
nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nơi 
trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất lợi dưỡng, đồng nhất 
thuyết giới. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như giới tướng đã công bố, 
nay Tăng đổi với trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất 
thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng. Cúc trưởng lão nào đồng 
ý, Tăng đối với trú xứ này và trú xứ kia kết đồng nhất 
thuyết giới, đồng nhất lợi dưỡng, thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận nơi trú xứ này và trú xứ kia kết đồng 
nhất lợi dưỡng, đồng nhất thuyết giới rồi. Tăng đã chấp 
thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ có hai trú xứ thuyết giới riêng, có lợi dưỡng riêng. Ý các 
tỷ-kheo muốn kết thành đồng một thuyết giới nhưng lợi dưỡng 
riêng. Đức Phật dạy: 
Từ nay về sau, cho phép giải giới, sau đó kết lại ¡ bằng bạch nhị yết- 
ma. Hai bên đều tự giải rồi, tập trung lại một chỗ, không được nhận 
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dục. Nên xướng tướng ở cương giới hoặc a-lan-nhã, hoặc chỗ trống 
không... cho đến cương giới của thôn như trước. Xưng tên của hai 
trú xứ. Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như cương giới bốn 
phương đã công bỗ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nơi đây kết đồng một thuyết giới, nhưng 
riêng lợi dưỡng. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Như cương giới bốn 
phương đã công bố. Nay Tăng nơi trú xứ này kết đồng một 
thuyết giới, nhưng lợi dưỡng riêng. Cúc trưởng lão nào 
đông J, trong phạm vì cương giới bốn phương, Tăng kết 
đồng một thuyết giới, nhưng riêng lợi dưỡng, thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý trong cương giới bốn phương nây kết 
đồng một thuyết giới nhưng riêng lợi dưỡng rồi. Tă ph đã 
chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


Bấy giờ có hai trú xứ thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Các tỳ- 
kheo muốn thuyết giới riêng nhưng đồng một lợi dưỡng, lý do là để 
giữ gìn trú xứ. Đức Phật dạy: 
Cho phép tập Tăng giải giới, rồi bạch nhị yết-ma kết. Trong chúng 
nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 
như vầy: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nơi [820c|trú xứ này kết thuyết 
giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng vì để giữ gìn trú xứ 
vậy. Đáy là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng nơi trú xứ này 
kết thuyết giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng vì muốn 
giữ gìn trú xứ. Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đối với trú 
xứ này kết thuyết giới riêng, nhưng đồng một lợi dưỡng, vì 
để giữ gìn trú xứ, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
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“Tăng đã đồng ý nơi trú xứ này kết thuyết giới riêng, 
nhưng đồng một lợi dưỡng, vì để giữ gìn trú xứ rỗi. Tăng 
đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Bấy giờ có hai trú xứ đồng một thuyết giới, đồng một lợi dưỡng. 
Các tỳ-kheo muốn được thuyết giới riêng, lợi dưỡng riêng. Đức 
Phật dạy: 
Từ nay về sau cho phép tập họp một chỗ để giải giới, rồi tùy theo 
trú xứ kia, môi bên đêu tự kêt giới. 
Bấy giờ có hai trú xứ cách xa nhau, đồng một thuyết ĐIỚI, đồng một 
lợi dưỡng. Trú xứ kia nhận được một ít đồ ăn thức uống cúng 
dường đều đem đến trú xứ này, đến nơi thì giờ ăn đã qua. Trú xứ 
này nhận được một ít đồ ăn thức uống cúng dường đều mang đến 


trú xứ kia, đến nơi thì giờ ăn đã qua. Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được hai trú xứ cách xa nhau mà đồng một thuyết ĐIỚI, 
đồng một lợi dưỡng. Từ nay về sau cho phép nói lời như vây: nêu 
trú xứ này đặng một ít đồ ăn thức uống cúng dường thì chỉ cần 
phân chia nơi trú xứ này. Trú xứ kia được một ít đồ cũng dường thì 
chỉ cần phân chia nơi trú xứ kia mà thôi.” 

5. Tiểu giới 

Bấy ĐIỜ gặp ngày bố-tát, có số đông tỳ-kheo, trên đường kinh qua 
đồng trống, không thôn xóm, tâm tự nghĩ răng: “Đức Thế Tôn chế 
giới, phải tập hợp lại một chỗ hòa hợp đề thuyết giới. Chúng ta nên 
làm sao đây?” Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch lên đức Phật. 
Phật dạy: 

“Các tỳ-kheo lắng nghe, nếu ngày bố-tát mà đang đi nơi đồng 
trống, không có thôn xóm, chúng Tăng nên hòa hợp, tập trung lại 
một chỗ đề cùng nhau thuyết giới. Nếu Tăng hòa hợp không được 
thì tùy theo đồng Hòa thượng, đồng yết-ma, thiện hữu tri thức, 
cùng nhau dừng bên đường, tập hợp lại một “chỗ, kết tiêu giới để 
thuyết giới, bằng pháp bạch nhị yết-ma, như vầy: 
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Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay chừng này tỳ-kheo 
gôm... vị tập hợp. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, 
Tăng chấp thuận kêt tiêu giới. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay có chừng này 0-kheo 
tập hợp kết tiểu giới. Các trưởng lão nào chấp thuận nay 
chừng này tỳ-kheo tập hợp kết tiểu giới thì im lặng. Vị nào 
không đông ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận, chừng này t}-kheo[ö2lal] tập hợp 
kết tiểu giới rôi. Tă “ng đã đồng ý nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 


Bảy giờ, các tỳ-kheo kết giới rồi, nhưng không giải giới mà bỏ đi, 
mọi người cơ hiềm; đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 


Không được không giải giới mà bỏ đi. Nên bạch nhị yết-ma để giải 
như vây: Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay số chừng này 0)-kheo 
tập hợp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận giải tiểu giới nơi đây. Đây là lời tác bạch. 
“Đạt đức Tăng, xin lắng nghe! Nay số chừng này f)-kheo 
tập hợp để giải tiểu giới này. Các trưởng lão nào đồng Mi 
Tăng giải tiêu giới nơi đây thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
XỈH HÓI. 
“Tăng đã đồng ý giải tiểu giới này rồi. Tăng đã đồng ý nên 
m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Bấy giờ, trời mưa nước sông lớn. Các tỳ-kheo lại kết giới cách một 
con sông mà đồng một trú xứ, đồng một thuyết giới. Ngày mười 
lăm, muốn qua bên kia sông thuyết giới mà không thể lội qua được, 
nên không thành tựu được việc thuyết giới. Các tỳ-kheo đem việc 
này bạch Phật, Phật dạy: 
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Không được cách hai bên dòng sông mà kết đồng một thuyết giới, 
trừ có thuyền, cầu qua lại. 

Trường hợp có hai trú xứ cách xa nhau, kết đồng một thuyết ĐIỚI. 
Đến ngày mười lăm, các tỳ-kheo muốn đến tụ hợp để thuyết ĐIỚI 
mà nội trong ngày không đến kịp nên không thành tựu việc kết 
giới. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Không được hai trú 
xứ cách xa nhau mà kết chung một thuyết giới. Nếu trú xứ cách 
dòng sông quá xa mà đồng một trú xứ đồng một thuyết giới thì các 
tỳ-kheo ngày mười lăm thuyết giới, ngày mười bốn phải đến trước; 
ngày mười bốn thuyết giới, ngày mười ba phải đến trước. Không 
được nhận dục. 


II. TẬP TĂNG 


1. Bạch Tăng 
1. . Trường hợp có trú xứ nọ, đến ngày thuyết ĐIỚI, CÓ một tỷ-kheo 


 —— 


để giải tán, vị tỳ-kheo ngủ kia nghe tiếng khua động thức dậy, hỏi 
các Go, “Các Đại đức, muôn đi BSU, TN Tàn! SN TA 


¬. 


đi đâu?” 
VỊ kia nói: “Sáng giờ tôi ở nhà đóng cửa phòng ngủ chứ đi đâu.” 
Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
Ngày thuyết giới, không được đóng cửa phòng mà ngủ. Từ nay về 
sau, cho phép vị ngôi gân kiêm tra đê biệt người nào đên, người 
nào không đên. 
Từ nay cho phép bạch trước, sau đó mới thuyết giới. Văn bạch như 
vây: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Nay là ngày mười lăm, 
chúng Tăng thuyết |821bJ giới. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp thuyết giới. Đây là lời 
tác bạch. ” 
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Tác bạch như vậy rồi sau đó mới thuyết giới. 

2. Lúc bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có tỳ-kheo ở một mình tại 
một trú xứ, tự nghĩ răng: “Đức Phật chế pháp, nên hòa hợp tập 
trung lại một chỗ đề thuyết giới. Nay ta nên thế nào đây?” Vị ấy 
liền nói với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Các ông nên lắng nghe kỹ: Nếu đến ngày thuyết giới, tỳ-kheo ở 
một mình, tỳ-kheo ấy nên đến nơi thuyết giới đường, lau quét sạch 
sẽ, trải tọa cụ, múc bình nước súc miệng và rửa chân, thắp đèn, sắp 
xá-la. Nếu có khách tỳ-kheo đến, bốn vị hay hơn bốn vị thì tác bạch 
rồi mới thuyết giới. 

Nếu có ba vị thì mỗi vị hướng vào nhau nói: 'Hôm nay là ngày 
mười lăm, Tăng thuyết giới, tôi tỳ-kheo... thanh tịnh.°“ Nói như vậy 
ba lần. Nếu có hai vị cũng hướng vào nhau nói: 'Hôm nay là ngày 
mười lăm, Tăng thuyết giới, tôi tên là... thanh tịnh.” Nói như vậy ba 
lần. Nếu có một vị thì nên tâm nghĩ miệng nói: 'Hôm nay là ngày 
mười lăm chúng Tăng thuyết giới, tôi tỳ-kheo tên là... thanh tịnh.” 
Nói như vậy ba lần. 

Nếu ba người thì không được nhận dục thanh tịnh của người thứ tư, 
và bạch thuyết giới. Hai người thì không được nhận dục thanh tịnh 
của người thứ ba, mà mỗi người nên nói ba lời. Một người thì 
không được nhận dục thanh tịnh của người thứ hai, nên tâm niệm 
nói ba lần. 

3. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết 
giới, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới. 
Các tỳ-kheo đến bạch đức Thế Tôn. Ngài dạy: 

Không được phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới, phi pháp hòa 
hợp chúng. Không được dùng pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới. 


Thuyết giới có bốn cách: 
' Bản Hán, hết quyền 35. 


° Päli, Vin.i. 124: trường hợp tác pháp chỉ có ba tỳ-kheo, được gọi là thanh tịnh 
bô-tát (parisuddhi-uposatha). 
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Bấy giờ, các tỳ-kheo phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp [821c] 
chúng, như pháp biệt chúng, như pháp hòa hợp chúng yết- ma 
thuyết giới. Nếu tỳ-kheo kia phi pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới 
thì vị kia không thành thuyết giới. Nếu phi pháp hòa hợp chúng, 
như pháp biệt chúng yết-ma thuyết giới, thì không thành thuyết 
giới. Chỉ có như pháp hòa hợp chúng yêt-ma thuyêt giới, gọi là 
thuyêt giới. Nên thuyêt giới như vậy, đó là pháp của Ta. 

2. Dữ dục 

1. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, Tăng tập hợp vì có Tăng sự. Đức 
Thê Tôn bảo: 

“Nay có việc của Tăng, các tỳ-kheo tĩnh lặng.” 


Có tỳ-kheo đến bạch Phật: “Bạch Đại Đức, có tỳ-kheo bệnh không 
đên được.” 


Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép dữ dục.” Người nhận dục nên đem dục 
đến.” Vị kia nên gởi dục như vầy: Nên nói, “7ồi gởi dục nơi Đại 
đức), hay nói, “Tôi thuyết dục", hay nói, 'Nhớ thuyết dục dùm tôi, 
höặc ra dâu đề dữ dục; tất cả đều thành dữ dục. Hoặc nói đầy đủ để 
dữ dục thì thành đữ dục. Nếu không hiện thân tướng, miệng không 
thuyết dục thì không thành dữ dục, cần phải đữ dục trở lại. 


Nếu tỳ-kheo nhận dục đến chỗ tỳ-kheo bệnh để nhận dục; nhận dục 
rồi qua đời, hoặc đi chỗ khác, hoặc thôi tu, hoặc vào trong ngoại 
đạo, hoặc vào nơi bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc 
minh tướng xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm tỳ- 


' Ngũ phân 18 (T22n1421, tr.126a05): “Thế Tôn... ngày thuyết giới... bảo các 
tỳ-kheo, các ngươi hãy tĩnh lặng. Nay sẽ bố-tát thuyết giới.” Liền đó, tỳ-kheo 
báo: có tỳ-kheo bệnh. Phật dạy: cho gởi dục thanh tịnh...” CẼ PälI, Vm.1. 123: 
(...) santi samghassa karaniyam, cho gởi dục và thuyết tịnh, vì có Tăng sự cần 
phải làm. 

? Dữ dục ##. Päli, Vin. 121, chandam dãtum, gởi cho sự thuận tình, tức gởi 
phiếu thuận (chấp thuận Tăng tác pháp). 
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kheo-mi, hoặc tặc tâm làm sa-môn, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc 
huỳnh môn, hoặc sát phụ mẫu, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng 
Tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc 
súc sanh, hoặc hai hình, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt 
tẫn, hoặc nương thần túc ở trên không, hoặc lìa chỗ thấy nghe; tất 
cả không thành dữ dục, phải gởi dục cho người khác. Trường hợp 
đến giữa đường hay đến trong Tăng cũng như vậy. Nếu người nhận 
dục ngủ, hoặc nhập định hay quên; không cố ý làm như vậy thì 
thành dữ dục. Nếu cố ý không nói thì phạm đột-kết-la. Nếu bệnh 
nhân có thể làm được như vậy thì tốt, bằng không thì dìu ty-kheo 
bệnh đến, hay để trên giường cây, giường dây khiêng đến trong 
Tăng. Nếu sợ khua động tỳ-kheo bệnh ảnh hưởng đến căn bệnh có 
thê bị chết, thì tất cả chúng Tăng nên đến xung quanh chỗ tỳ-kheo 
bệnh để tác yết-ma. Nếu sô tỳ-kheo bệnh đông mà tập họp được lại 
một chỗ thì tốt, bằng không thì các tỳ-kheo phải ra ngoài giới tác 
yết-ma. Không có cách nào được phép biệt chúng tác yết-ma. 

2. Bấy giờ, [822al| đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp lại 
một chỗ đề thuyết giới, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 


“Đã đến giờ thuyết giới, các ông nên tĩnh lặng.” 

Khi ấy có tỳ-kheo nọ bạch đức Thế Tôn rằng: 

“Hiện có tỳ-kheo bệnh không đến được.” 

Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau cho phép gởi sự thanh tịnh,' cho phép tỳ-kheo đến 
nhận sự thanh tịnh. Tỳ-kheo kia nên gởi như sau: Nói “Tôi thanh 
f„nh” tức thành gởi sự thanh tịnh, cho đên, nói đây đủ đê gởi sự 
thanh tịnh như pháp dữ dục trên, thì thành gởi sự thanh tịnh. Nêu 
thân không hiện tướng, miệng không nói lên sự thanh tịnh thì 
không thành gởi sự thanh tịnh. Cũng như pháp gởi dục trên kia, 
pháp gởi sự thanh tịnh cũng vậy. Nếu người nhận thanh tịnh đến 


' Dữ thanh tịnh #‡?Ä#. Päli (Vmn.l. 120): parisuddhữn dafưmm. Gởi thanh tịnh, 
trong trường hợp yết-ma thuyết giới. 
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chỗ tỳ-kheo bệnh nhận sự thanh tịnh; khi nhận sự thanh tịnh rồi thì 
mạng chung hay đi nơi khác, hoặc thôi tu, hoặc gia nhập chúng của 
ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc 
tướng bình minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm 
tỳ-kheo-mi, hoặc tặc tâm làm sa-môn, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc 
huỳnh môn, hoặc sát cha mẹ, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng 
Tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc 
súc sanh, hoặc hai hình, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt 
tẫn, hoặc nương thần túc ở trên không, hoặc lìa chỗ thấy nghe; thảy 
đều không thành gởi sự thanh tịnh, cần gởi cho người khác. 

Trường hợp đến giữa đường hoặc đến trong chúng cũng như vậy. 
Người nhận sự thanh tịnh hoặc ngủ, hoặc nhập định hoặc quên, mả 
không cố ý làm như vậy thì thành gởi sự thanh tịnh. Nếu vị ấy cô ý 
không nói thì phạm đột-kết-la. Nêu tỳ-kheo bệnh có thể làm như 
vậy được càng hay, bằng không thể làm được thì nên dìu người 
bệnh đến hay để trên giường dây, giường cây khiêng đến trong 
Tăng. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nghĩ rằng: Nếu khiêng tỳ-kheo bệnh đến sợ 
bệnh tình tăng thêm, hoặc đưa đến mạng chung, chúng Tăng nên 
đến đó tác yết-ma thuyết giới. Nếu có SỐ đông tỳ-kheo bệnh thì tập 
hợp lại một chỗ được thì càng hay, nếu không thì các tỳ-kheo nên 
ra ngoài giới đề tác yết-ma thuyết giới. Nếu không ra ngoài giới thì 
không được biệt chúng tác yết-ma thuyết giới, không có cách nào 
cho phép biệt chúng yết-ma thuyết giới. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo gởi dục mà không gởi thanh tịnh, trong 
Tăng có sự việc khởi lên, không thuyết giới được. Bấy giờ, tỳ-kheo 
mang dục đến nói: 

“Tôi đem dục đến chứ không đem được sự thanh tịnh.” Việc yết- 
ma thuyết giới được đình lại, khiến các tỳ-kheo mỏi mệt, nên đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay [822b| về sau, khi gởi dục nên gởi thanh tịnh. Nên nói như 
sau: “Tôi gởi dục và thanh tịnh cho thầy.” 
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Nhóm sáu tỷ-kheo dựa theo sự việc, nói: 

“Tôi gởi dục và thanh tịnh cho thầy theo sự việc này.” 

Trong Tăng có nhiều sự việc khác khởi lên, bấy giờ tỳ-kheo đem 
dục đên nói: 

“Tôi đem dục và thanh tịnh cho sự việc này chứ không đem dục và 
thanh tịnh cho việc khác.” Do vậy, công việc bị đình lại. Các tỳ- 
kheo đêu bị mỏi mệt, đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được theo từng sự việc mà gởi dục và thanh tịnh. Cho phép 
gởi dục và thanh tịnh cho Tăng sự như pháp.” 

Trường hợp tỳ-kheo nhận dục thanh tịnh hoặc qua đời, hoặc thôi tu, 
hoặc vào trong chúng của ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc 
đên trên giới trường, hoặc dâu hiệu bình minh xuât hiện. Các tỳ- 
kheo nghĩ, “Gởi dục và thanh tịnh như vậy bị mât hay không?” 

Đức Phật dạy: “BỊ mắt.” 

Trường hợp tỳ-kheo nhận dục và thanh tịnh trên đường đi bị cách 
trở, hay nạn giặc, nạn thú dữ, hoặc nước lụt, không thê đên nơi 
được, bèn từ ngoài cương giới” mà đên trong Tăng-già-lam gởi dục 
thanh tịnh. Các tỳ-kheo nghĩ, có bị mât dục và thanh tịnh chăng 2? 
Đức Phật dạy: “Không mắt.” 

Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo gởi dục và thanh tịnh gặp mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, hoặc trong giới mà không đên được trong 
Tăng, cho phép từ ngoài cương giới mà đên trong Tăng gởi dục và 
thanh tịnh, như vậy không bị mât dục. Gởi dục thanh tịnh như vậy 
là đúng lời Ta dạy. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nhận dữ dục thanh tịnh một người TỒi, nghi 
không dám nhận dục thanh tịnh người thứ hai. Đức Phật dạy: “Cho 
phép nhận.” 


' Đường đi trong phạm vi trú xứ. 
? Đi vòng ra khỏi phạm vi trú xứ. 
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VỊ kia nhận dục thanh tịnh hai người rồi, lại nghi không dám nhận 
dục thanh tịnh người thứ ba. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 

VỊ kia nhận dục thanh tịnh ba người rồi, lại nghi không dám nhận 
dục thanh tịnh người thứ tư. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 

Đức Phật dạy tiếp: “Nếu có thể nhớ tên bao nhiêu thì tùy theo đó 
nhận nhiêu hay ít. Nêu không thê nhớ tên thì nói họ, không thê nhớ 
họ thì nói tướng mạo. Không nhớ tướng mạo thì nói sô đông tỳ- 
kheo như pháp Tăng sự dữ dục thanh tịnh.” 

3. Thuyết giới 

1. Bấy giờ, có một nơi, đến ngày thuyết giới, đại chúng tập hợp 
thuyêt giới, nhưng âm thanh nhỏ, đại chúng không nghe được. Các 
tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép đứng giữa chúng để thuyết giới. Nếu 
đứng nói mà vẫn ì không nghe thì nên lập tòa rất cao giữa chúng đề 
ngồi nói. Nếu vẫn không nghe thì nên làm toà cao chuyên luân' 
đứng thắng người ngang tầm tay với, từ nơi đó thuyết giới. 

“Khi tụng bị quên hay lộn thì tỳ-kheo [822c] ngồi gần nên nhắc. 
Nêu vẫn quên thì vị tỳ-kheo thứ hai nên thay thê đê nói. Nên nói 
tiêp theo chứ không được nói trở lại.” 

2. Trường hợp có việc xảy ra cho tỳ-kheo đem dục thanh tịnh, như 
việc Tăng, việc Phật, việc Pháp, việc tỷy-kheo bệnh. Các tỳ-kheo 
đem việc này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

Từ nay về sau, cho phép chuyển trao dục thanh tịnh cho các tỷ- 
kheo khác. Nên nói như sau: “Tôi nhận dục thanh tịnh cho sô đông 
tỳ-kheo. VỊ kia và bản thân tôi, Tăng sự như pháp, gởi dục thanh 
tịnh. 

3. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nói đến tên Hòa thượng, A-xà-lê. Các 
tỳ-kheo đem việc này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 


' Chuyên luân cao tòa ‡‡ ‡2 ' #È; không hiểu làm như thế nào. Có lẽ là một kiểu 
bục giảng, hay pháp tòa. 
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“Không được gọi tên Hòa thượng, A-xà-lê.” 

Các tỳ-kheo hỏi với nhau, Hòa thượng, A-xả-lê của thầy tên là gì? 

VỊ kia không dám trả lời. 

Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có người hỏi thì cho phép xưng tên của Hòa thượng, A-xà- 

lệ.” 

Trường hợp tỳ-kheo hành ba-lợi-bà-sa, bốn nhật trị, ma-na-đỏa, a- 

phù-ha-na, hoặc khi yêt-ma lập chê, hoặc khi thọ giới, hoặc khi sai 

người, hoặc khi giải (yêt-ma) thì nên xưng tên Hòa thượng, A-xà- 

lê. 

Khi tỳ-kheo có nhân duyên nên xưng tên Hòa thượng, A-xà-lê mà 

không dám xưng. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nêu 

có nhân duyên thì cho phép xưng danh tự Hòa thượng, A-xà-lê.” 

Nếu tỳ-kheo bận việc nên dữ dục thanh tịnh, dữ dục rồi, công việc 

xong, sanh nghi không dám đên chỗ thuyêt giới. Các tỳ-kheo đem 

việc này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu công việc xong nên đến, không đến nên như pháp trị.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ không đến chỗ thuyết, giới do sợ tỳ- 

kheo khác vì mình tác yêt-ma ngăn không cho thuyêt giới. Các tỳ- 

kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Vị kia lại nghĩ không đến chỗ thuyết giới sợ vì thân hữu tri thức 

của ta tác yêt-ma hoặc ngăn việc thuyêt giới. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Vị kia lại nghĩ, ta đến chỗ thuyết giới không ngôi, sợ các tỳ-kheo 

khác vì ta tác yêt-ma, hoặc ngăn thuyêt giới. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

Nếu vì thân hậu tri thức mà đến chỗ thuyết giới không ngồi, cũng 

như vậy. 

4. Bấy gIỜ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp 

đông. Khi sắp thuyết giới, nghe có giặc đên, thảy đêu sợ hãi nên rời 
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chỗ ngồi bỏ đi, [823a1] không thành thuyết giới. Các tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, khi tám nạn sự khởi, hoặc có các duyên, cho phép 
thuyết giới lược. Tám nạn sự là: vua, giặc cướp, lửa, nước, bệnh, 
nhân, phi nhân, ác trùng. Các duyên khác là: đại chúng tập hợp 
đông mà chỗ ngôi ít, hoặc phần đông trong chúng bị bệnh, thì cho 
phép thuyết giới lược.” 

“Trường hợp đại chúng tập hợp đông mà trên chỗ ngồi che không 
hết, hoặc trời mưa thì cho thuyết giới lược. Hoặc bố-tát nhiều, ' đêm 
đã khuya, hoặc có tranh cãi, hoặc luận biện A-tỳ-đàm, Tỷ-ny, hoặc 
nói pháp quá khuya. Từ nay về sau, cho phép tất cả chúng chưa 
đứng dậy, khi dấu hiệu bình minh chưa xuất hiện nên tác yết-ma 
thuyết giới, chứ không có cách nào có thể được phép thọ dục và 
thanh tịnh cách đêm” yết-ma thuyết giới.” 

Tỳ-kheo nọ có ý nghĩ, vì nạn duyên cho phép thuyết giới lược, nạn 
duyên chưa đến gâp, chúng ta có thể thuyết ĐIỚI đầy đủ. Tỳ-kheo 
kia nên thuyết giới đầy đủ; không thuyết giới đầy đủ, sẽ như pháp 
trỊ. 


Tỳ-kheo nọ có ý nghĩ, vì nạn duyên này đã đến gần, chúng ta 
không thể thuyết giới đầy đủ, chỉ có thể nói đến chín mươi sự.” Vị 
tỳ-kheo nọ nên nói chín mươi sự; không nói sẽ như pháp trị. 


Các tỳ-kheo có ý nghĩ, vì nạn sự đã đến gần, chúng ta không thể 
thuyết ĐIỚI đầy đủ đến chín mươi sự, mà chỉ có thể nói đến ba mươi 
sự” thì nên nói đầy đủ ba mươi sự; không nói sẽ như pháp trị. 


' Có lẽ muốn nói là quá đông người. 

? Theo cách tính của Luật, khi ánh sáng ban mai xuất hiện mới tính là sang ngày 
khác, chứ không kế bắt đầu từ giữa khuya. Thọ dục và thanh tịnh trước khi ánh 
sáng ban mai xuất hiện, nhưng lại thuyết giới sau khi nó đã xuất hiện, gọi là 
thuyết giới với thọ dục và thanh tịnh cách đêm. 

3 Tức 90 pháp ba-dật-đè. 

* Tức 30 ni-tát-kỳ. 
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Các tỳ-kheo nghĩ, vì nạn sự này gần, chúng ta nói đầy đủ ba mươi 
sự không được, chỉ có thê nói đên hai pháp bât định. Tyỳ-kheo nên 
nói đên hai pháp bât định; không nói sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo khởi nghĩ, vì nạn sự gần quá, chúng ta không 
thê nói đây đủ đên hai pháp bât định, có thê nói đên mười ba sự. VỊ 
kia phải nói đên mười ba sự, không nói sẽ như pháp trị. 

Các tỳ-kheo kia nghĩ, nạn sự này gần, không thể nói đến mười ba 
việc, có thê nói đên bôn việc. Tỳ-kheo kia nên nói bôn việc; không 
nói sẽ như pháp trị. 

Tỳ-kheo kia nghĩ, vì nạn sự này, chúng ta nói bốn việc không được, 
chỉ có thê nói bài tựa của giới. VỊ kia phải nói đên bài tựa của giới; 
không nói sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nghĩ, nạn sự này đến rồi, chúng ta nói bài tựa 
của giới không được. Do nhân duyên của nạn sự này, các ty-kheo 
phải rời chỗ ngôi đứng dậy đi liên. 

Năm cách [823b| thuyết giới: Nói bài tựa TỒi, còn lại nên nói “Như 
Tăng thường nghe.` Nói bài tựa và bôn việc rôi, còn lại nên nói 
"Như Tăng thường nghe.` Nói bài tựa, bôn sự và mười ba sự Tôi, 
còn lại nên nói “Mhw Tăng thường nghe.` Nói bài tựa, bôn sự, mười 
ba sự, và hai việc rồi, còn lại nên nói 'Nh Tăng thường nghe.` Nói 
đầy đủ là thứ năm. Như vậy gọi là năm cách thuyết ĐIỚI. 


Lại có năm cách nói: Nói bài tựa và bốn sự rồi, còn lại nên nói 
'Như Tăng thường nghe.` Nói bài tựa, bỗn sự và mười ba sự tồi, 
còn lại nên nói 'Whư Tăng thường nghe." Nói bài tựa, bốn sự, mười 
ba sự và hai sự rồi, còn lại nên nói “N# Tăng thường nghe.` Nói 
bài tựa, mười ba sự, hai sự và ba mươi sự rồi, còn lại nên nói °N#w 
Tăng thường nghe.` Nói đầy đủ là thử năm. 

Lại có năm cách nói: Nói bài tựa, bốn sự, và mười ba sự rồi, còn lại 
nên nói °Njw Tăng /hường nghe.` Nói bài tựa, bốn sự, mười ba sự, 
và hai sự rồi, còn lại nên nói “NJw Tăng thường nghe.` Nói bài tựa, 
bốn việc, mười ba việc, hai việc, và ba mươi việc rồi, còn lại nên 
nói “Như Tăng thường nghe.” Nói bài tựa, bốn việc, mười ba việc, 


217 


Luật tứ phần 4 T22. 823c 


hai việc, ba mươi việc, chín mươi việc rồi, còn lại nên nói “Như 
Tăng thường nghe. Nói đầy đủ là cách thứ năm. Như vậy gọi là 
năm cách thuyết giới. 

5. Thế Tôn ở tại thành La- duyệt, trong núi Kỳ- xả-quật. Bấy giờ có 
một tỳ-kheo tên là Na-na- -do' tâm loạn cuồng sỉ, có khi nhớ ngày 
thuyết giới, có khi không nhớ, có khi đến có khi không đến. Các tỳ- 
kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 


Từ nay về sau, trao cho tỳ-kheo Na-na-do pháp bạch nhị yết-ma 
tâm loạn cuông si, theo phương thức như sau: Trong chúng nên sai 
một vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! T -kheo Na-na-do nây tâm 
loạn cuÔng sĩ, có khi nhớ ngày thuyết giới, có khi không 
nhớ; có khi đến, có khi không đến. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao cho tỳ-kheo này yết- 
ma tâm loạn cuồng sỉ, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc 
đến, hoặc không đến đối với việc Tăng tác yễt-ma thuyết 
giới. Đây là lòi tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! T }-kheo Na-na-do nây tâm 
loạn cuồng sĩ, hoặc nhớ ngày thuyết giới, hoặc không nhớ, 
hoặc dến, hoặc không đến. Nay Tăng trao cho -kheo Na- 
na-do yễt-ma tâm loạn cuông sỉ, hoặc nhớ, hoặc không 
nhớ, hoặc đến, hoặc không đến đối với việc yễt-ma thuyết 
giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng trao cho Na-na- 
do này pháp [823c] cung . sỉ tâm loạn, nhớ không nhớ, đến 
không đến đối với việc yễt-ma thuyết giới thì im lặng. Vị 
nào không đồng Jý xin nói. 


“Tăng đã chấp thuận, trao cho tỳ-kheo Na-na-do yễt-ma 


' Nguyên trong bản: Na-na (-do) 3š 3š dJ. Các đoạn dưới đều gọi là tỳ-kheo Na- 
na-do; có thê dư từ “do” vì ảnh hưởng của sự ngắt từ sai ở đây. Ngũ phần 18 
(T22n1421, tr.125c10): G¡ả-già ®iu?n; Thập tụng 22 (T23n1435, tr.161a29): Thị- 
việt 24À. PAII, Vin. 1. 123, Gagga. 
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cuồng sỉ tâm loạn, nhớ không nhớ, đến không đến rồi. 

Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 

vậy. ” 
Có ba loại cuồng si: Một là khi thuyết giới, nhớ không nhớ, đến 
không đến. Hai là loại cuồng sỉ nhớ thuyết giới mà không đến. Ba 
là loại cuồng si không nhớ thuyết giới, không đến. Trong ba loại 
cuồng sỉ này, loại có nhớ thuyết giới, không nhớ thuyết IỚI, CÓ đến 
không đến, tỳ-kheo như vậy chúng Tăng nên trao cho yết-ma cuồng 
sI. VỊ kia nhớ thuyết giới mà không đến, chúng Tăng không nên 
trao yết-ma cuồng sỉ. Vị cuồng SI không nhớ thuyết giới cũng 
không đến, không được trao yết-ma cuồng si. 


Tỳ-kheo kia, Tăng trao yết-ma rồi, sau đó bệnh cuồng si chấm dút, 
khởi lên ý nghĩ, “Nay ta nên làm thế nào?” Vị ấy liền thưa với các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
Nếu người cuồng si được trao yết-ma rồi, sau đó bệnh cuồng si hết, 
nên bạch nhị yết-ma để giải, theo pháp thức như sau: Tỳ-kheo Na- 
na-do nên đến giữa chúng Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu 
gối bên hữu châm đất, chấp tay thưa: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tôi là tỳ-kheo Na-na-do, 
trước đây mắc bệnh cuông sỉ. Khi thuyết giới, hoặc nhớ 
hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến, Tăng đã cho 
tôi yŠt-ma bệnh cuông sỉ. Nay tôi trở lại được chánh niệm, 
cầu giải yễt-ma cuỗng sỉ. ” 
Cầu xin như vậy ba lần. Trong chúng nên sai một vị có khả năng 
tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nây, 
trước đây mắc bệnh cuông sỉ. Khi thuyết giới, hoặc nhớ 
hoặc không nhó, hoặc đến hoặc không đến, chúng Tăng đã 
trao cho yễt-ma cuỖng sỉ. Sau đó bệnh cuông sỉ hết, nay f}- 
kheo này cần câu giải yễt-ma bệnh cuông sỉ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép giải yết- 
ma bệnh cuông sỉ. Đây là lời tác bạch. 
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“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo Na-na-do nây, 
trước kia mắc bệnh cuồng sử Khi thuyết giới hoặc nhớ 
hoặc không nhó, hoặc dến hoặc không đến, Tă ăng đã trao 
cho pháp yễt-ma bệnh cuồng sỉ Sau khi trao yễt-ma rồi, 
bệnh cuông sỉ chấp. dứt, nay f)-kheo này cần cầu chúng 
Tăng giải yễt-ma cuông sỉ. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng 
giải yễf-ma cuông sỉ cho fỳ-kheo Na-na-do[824al] thì im 
lặng, vị nào không đồng ý xin nói. 

“Tăng đã chấp thuận giải yết-ma bệnh cuông sỉ cho fỳ-kheo 
Na-na-do rồi. . ăng đồng ý nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo đều nghĩ, người được trao cho pháp yết- ma 
cuồng sỉ rồi, sau đó bệnh lành, được giải yết-ma bệnh cuông sĩ; 
thời gian sau, bệnh cuồng s1 lại trở lại, có được trao pháp yết- ma lại 
hay không? 

Đức Phật dạy: “Từ nay về sau, tùy theo bệnh cuồng sỉ phát khởi thì 
trao pháp yêt-ma, khi bệnh cuông sĩ hêt thì giải.” 

6. Bấy giờ đức Thế Tôn ở nước Chiêm-bà, bên bờ sông Già-già. 
Vào ngày thứ mười lãm thuyết giới, Thế Tôn ngồi nơi đất trống, 
chúng Tăng ngồi vây xung quanh. Phần đầu của đêm đã qua, bước 
sang phân giữa của đêm, Tôn giả A-nan rời chỗ ngôi đứng dậy, 
trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa với đức Phật rằng: “Đầu đêm đã qua, cúi xin đức Thế Tôn 
thuyêt giới.” 

Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả A-nan thấy đức Phật im lặng, liền 
trở về chô ngôi. Đâu đêm, giữa đêm đã qua, Tôn giả A-nan lại rời 
chô ngôi đứng dậy, trông vai bên hữu, cởi bó dép, đâu gôi bên hữu 
châm đât, chăp tay bạch Phật: 

“Đầu đêm, giữa đêm đã qua, cúi xin đức Thế Tôn thuyết giới.” 

Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả thấy đức Thế Tôn im lặng, liền 
trở về chỗ ngồi. Đầu đêm giữa đêm cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu 
bình minh đã xuất hiện, các loài chim bắt đầu kêu. Tôn giả liền rời 
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chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu 
châm đât, chặắp tay bạch Phật: 
“Đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu bình minh 
đã xuất hiện, các loài chim đã bắt đầu kêu, chúng Tăng ngồi đã lâu, 
cúi xin đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật bảo A-nan: 
“Trong chúng có người bất tịnh. Nếu trong chúng có người bất tịnh 
mả muôn cho Như Lai thuyêt giới với một chúng như vậy, không 
có lý đó.” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan im lặng về lại chỗ ngồi. Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên nghĩ, trong chúng này có ai bât tịnh nên đức Như Lai mới 
nói, “Nêu trong chúng có người bât tịnh mà muôn cho Như Lai 
thuyêt giới với một chúng như vậy, không có lý đó." Tôn giả Đại 
Mục- kiên-liên liền quán sát nhân tâm của chúng, thấy có một vị bất 
tịnh, ngồi cách đức Như Lai không xa, chẳng phải sa-môn mà xưng 
là sa-môn, chẳng, phải phạm hạnh mà nói là phạm hạnh, phạm giới, 
phạm ác pháp, bất tịnh ô uê, tà kiến, che giấu ác nghiệp, bên trong 
ôm ấp sự hủ mục, giống như bộng cây không khác. Thấy như vậy 
rôi, Tôn giả liên nghĩ chính do người này mà đức Phật nói với Tôn 
giả A-nan, “Nêu trong chúng có người bât tịnh mà muôn cho Như 
Lai thuyêt giới với một chúng như vậy, không có lý đó.' Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên đên chỗ người kia nói: 
“Ngươi đứng dậy! Đức Như Lai đã thấy ngươi rồi, đã [824b| biết 
ngươi rồi. Ngươi phải mau mau đứng dậy, ra khỏi chỗ này, không 
được ở nơi đây.” 
Tôn giả Mục-liên nắm tay vị ấy kéo ra ngoài cửa, rồi trở vào, đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và bạch Phật: 
“Trong chúng đã thanh tịnh, cúi xin đức Thế Tôn thuyết giới.” 
Đức Phật nói với Tôn giả Mục-liên: 
“Hiện tại, ông không được làm như vậy, và sau này cũng không 
được làm như vậy. Này Mục-liên, từ nay vê sau cho phép tác tự 
ngôn tr. Nêu không tự ngôn thì không được trị. Từ nay về sau, các 
ông tự tác yêt-ma thuyêt giới.” 
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Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 

“Đây là lần thuyết giới cuối cùng của Như Lai. Tại sao vậy? Người 
có phạm không được dự thuyêt giới. Người có phạm không được 
nghe giới. Không được hướng đên .. phạm giải tội. Người có 


&vD sếp 2 2 ng: 


Đức Phật bồ Tôn giả ï Nhực: liên: 

“Nước biển cả có tám điều hy hữu, cho nên A-tu-la thích sống nơi 
đó. ' Tám điều ấy là: 

“TẤt cả các dòng sông đều chảy dồn về nơi đó. Đó là một kỳ đặc, 
A-tu-la thích vui sông. 

“Lại nữa, này Mục-liên, nước biển thường còn, không mất quy luật 
sóng biển của nó. Đó là kỳ đặc thứ hai của nước biển mà A-tu-la 
thích vui sống. 

“Lại nữa, Mục-liên, năm dòng sông lớn như sông Hằng-hà, Diêm- 
ma, Na-tát-la, A-di-la-bà-đề, Ma-hà,” khi đã chảy nhập vào biên thì 
cái tên cũ của nó đêu mât. Đó là đặc kỳ thứ ba của biên mà A-tu-la 
thích vuI sông. 

“Lại nữa, nầy Mục-liên, nước năm dòng sông lớn nầy vả nước mưa 
đêu chảy về biên mà nước biên không tăng giảm. Đây là kỳ đặc thứ 
tư mà A-tu-la thích vui sông. 

“Lại nữa, toàn bộ nước biển đều cùng một vị là mặn. Đó là kỳ đặc 
thứ năm của biên mà A-tu-la thích vui sông. 

“Lại nữa, nầy Mục-liên, nước biển không chấp nhận thây chết. Dầu 
có thây chết thì gió biên cũng đưa nó vào bờ. Đây là kỳ đặc thứ sáu 
của biên mà A-tu-la thích vui sông. 


' Xem Trung a-hàm 8 (kinh 35, tr. 476a). Päli, A. viii. 19. 

? Ngũ đại hà: Hằng-hà, Diêm-ma, Na-tát-la, A-di-la-bà-đề, Ma-hà ‡# 3T R] #3 jš 
ST 5 3£ 34/#?J. Trung, Ibid.: Hằng-già }# in, Diêu-vưu-na ‡##.5É, Xa-lao- 
phù 4 *:#, A-di-labà-đề fT š Ä3#‡4#, Ma-xí /#4*. Päli, theo thứ tự: Gaủgä, 
Yamunäa, Sarabhu, AcrravatI, MahI. 
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“Lại nữa, này Mục-liên, nước biển sản xuất nhiều trân bảo đặc biệt 
mà nơi lục địa không có. Các loại trân bảo ẫy như vàng bạc, chân 
châu, lưu ly, san hô, xa cừ, mã não. Đó là kỳ đặc thứ bảy của biển 
mà A-tu-la thích vui sống. 

“Lại nữa, nầy Mục-liên, nơi đại hải, loài sinh vật có thân hình lớn 
cư trú nơi đó. Loài sinh vật có thân hình lớn tì dài đến cả một trăm 
do-tuần, hai trăm do-tuần, ba trăm do-tuần cho đến bảy trăm do- 
tuần. Đây là kỳ đặc thứ tám của biển mà A-tu-la thích vui sống. 
“Do tám đặc tánh này của biển cả mà A-tu-la [824e] thích vui sống 
nơi đó. Cũng như vậy, này Mục-liên, trong giáo pháp của Ta cũng 
có tám đặc tánh, khiến cho các đệ tử sau khi thấy rồi đều tự mình 
thích vui sống trong đó. Tám đặc tánh ấy là: 

“Như nước biển lớn đều do tất cả mọi dòng sông chảy về, cũng 
vậy, Mục-liên, các đệ tử của Ta lần lượt học giới cũng đều trở về 
giáo pháp của Ta, ở trong đó học các pháp lành. Như vậy, này 
Mục-liên, đây là một kỳ đặc khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích 
vui sống. 

“Này Mục-liên, cũng như nước biển thường còn, không mất quy 
luật sóng biên của nó; các đệ tử của Ta trụ ở trong giới cho đến trọn 
đời không phạm. Đó là kỳ đặc thứ hai khiến các đệ tử thấy rồi tự 
mình thích vui sống. 

“Này Mục-liên, như nước năm dòng sông lớn khi chảy về biển cả 
thì tên cũ của nó đều mất, chỉ còn gọi là biển; cũng như vậy, Mục- 
liên, trong giáo pháp của Ta bốn chủng tánh sát-lợi, bà-la-môn, tỳ- 
xá, thủ-đà, với đức tin kiên cô từ bỏ gia đình xuất gia học đạo thì 
cái tên cũ không còn được gọi mà chỉ xưng là Sa-môn Thích tử. Đó 
là đặc tánh thứ ba của giáo pháp Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự 
mình thích vui sống. 

“Này Mục-liên, cũng như nước năm dòng sông lớn và nước mưa 
đều chảy về biển mà nước biển không tăng giảm; cũng như vậy, 
Mục-liên, trong giáo pháp của Ta các tộc tánh, với lòng tin kiên cố 
từ bỏ gia đình xuất gia học đạo vào cảnh giới vô dư Niết-bàn mà 
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cảnh giới vô dư Niết-bàn không tăng không giảm. Đó là đặc tính 
thứ tư trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình 
thích vui sống. 

“Mục-liên, cũng như nước trong biển cả đồng một vị mặn; giáo 
pháp của Ta đồng một vị giải thoát. Này Mục-liên, đây là đặc tánh 
thứ năm trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình 
thích vui sống. 

“Mục-liên, cũng như biển cả không chấp nhận thây chết. Dầu có 
thây chết thì gió biển cũng đưa vào bờ. Trong giáo pháp của ta 
cũng như vậy, không chấp nhận thây chết. Thây chết là chăng phải 
sa-môn mà tự xưng là sa-môn, chăng phải phạm hạnh mà tự xưng 
là phạm hạnh, phạm giới, ác pháp, bất tịnh ô uê, tà kiến, che giấu 
nghiệp bát thiện, bên trong ôm âp sự hư mục giống như cây bị thúi 
trong ruột, tuy ngồi ở trong chúng mà thường xa lìa chúng Tăng, 
chúng Tăng cũng không gần họ. Mục-liên, đây là đặc tánh thứ sáu 
trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui 
sông. 

“Mục-liên, cũng như [825a1] nước biển cả sản xuất nhiều trân bảo 
khác lạ, nơi lục địa không thê có như vàng, bạc, chân châu, lưu ly, 
san hô, xa cừ, mã não. Trong giáo pháp của Ta cũng sản xuất nhiều 
trân bảo, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ thiền, ngũ 
căn, ngũ lực, thất giác ý, bát hiền Thánh đạo. 


Như vậy, này Mục-liên, đó là kỳ đặc thứ bảy trong giáo pháp của 
Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. 


“Này Mục-liên, cũng như nước trong biển cả là nơi cư trú của 
nhiều loài vật có thân hình lớn hằng trăm do-tuần, cho đến bảy 
trăm do-tuần. Cũng như vậy, này Mục-liên, trong giáo pháp của Ta 
cũng dung chứa các đại hình, như trong chúng Tăng những vị 
hướng đến Tu-đà-hoàn, đắc quả Tư-đà-hàm, cho đến những vị 
hướng đến A-la-hán, đắc quả A-la-hán. Này Mục-liên, đây là kỳ 
đặc thứ tám ở trong giáo pháp của Ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự 
mình thích vui sống.” 
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7. Bấy giờ, một trú xứ đến Tgày thuyết giới, có số đông tỳ-kheo 
ngu sĩ tập trung lại một chô, mời vị Thượng tọa thuyêt giới. VỊ 
Thượng tọa nói: “Trước đây tôi không tụng giới.” 
Kế đó, mời Trung tọa, Hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả lời: 
“Không tụng.” 
Do vậy không thành thuyết giới. Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Số đông tỷ-kheo ngu s¡ không nên tập trung ở một chỗ, đề rồi 
không, biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không 
biết yết-ma bố-tát. Từ nay về sau chê định, tỳ-kheo năm tuổi phải 
yết-ma tụng giới. Nếu không yết-ma tụng giới thì sẽ như pháp trị.” 
Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo ngu sĩ, tập trung ở một chỗ, mời các 
Thượng tọa thuyêt giới. Các Thượng tọa nói: 
“Trước đây chúng tôi có tụng, nhưng nay quên rồi.” 
Kế đó, mời Trung tọa, Hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả lời: 
“Trước đây có tụng, nhưng nay quên hết rồi.” 
Do đó không thành thuyết giới. Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 
“Số đông tỳ-kheo ngu si không được tập trung ở một chỗ, để rồi 
không, biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết bồ-tát, không 
biết yết-ma bố-tát. Từ nay về sau chế định, tỳ-kheo năm tuổi phải 
tụng giới, tụng yết- ma cho thông suốt. Nếu không thuộc sẽ như 
pháp trị. Từ nay về sau cho phép nương nơi tỳ-kheo có khả năng 
tụng giới đê hạ an cư.” 
Bấy giờ, có tỳ-kheo nương nơi vị tụng giới hạ an cư. Trong thời 
gian an cư vị tụng giới mạng chung. Các tỳ-kheo nghĩ, chúng ta 
làm thê nào đây? Các tỳ-kheo liên đên bạch lên đức Phật. Đức Phật 
dạy: “Các ông lăng nghe, nêu có tỳ-kheo [825b| nương theo tỳ- 
kheo tụng giới hạ an cư; trong khi an cư, vị tụng giới mạng chung, 
hoặc đi xa hoặc thôi tu, hoặc gia nhập chúng ngoại đạo, hoặc đên 
trong bộ chúng khác, hoặc phạm biên tội, hoặc phạm tỳ-kheo-ni, 
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hoặc làm sa-môn với tâm giặc, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh 
môn, hoặc sát phụ mẫu, sát A-la-hán, hoặc đầu loạn chúng Tăng, 
hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc súc 
sanh, hoặc hai hình. Nêu chưa đên thời kỳ hậu an cư thì nên đên 
nơi trú XỨ gần đó kết hậu an cư. Nếu không được thì nên mời vị ở 
gần, có khả năng tụng luật đến để an cư. Nếu đã hậu an cư rồi, các 
tỳ-kheo nên đến nơi trú xứ gần học tụng. Có vị học được bài tựa, 
hay tụng bôn việc, hoặc tụng mười ba việc, hoặc hai bât định, hoặc 
ba mươi việc, chín mươi việc, hoặc tụng pháp dư tàn. VỊ kia tụng 
được bao nhiêu thì trở vê lại trú xứ dạy lại cho một người tụng. 
Nêu một người không thê tụng hêt thì tùy theo người trước người 
sau nôi tiêp nhau tụng, chứ không được tụng trở lại. Nêu được như 
vậy thì tôt, băng không thì chỉ nên thuyêt pháp, tụng kinh rôi giải 
tán.” 

Bấy giờ, Nan-đà có người đệ tử thông minh, có khả năng liệu việc. 
Bạt-nan-đả nói với người ây răng: 

“Ông cùng tôi du hành trong nhân gian.” 

Người kia nói: “Chờ tôi một chút để tôi về xin phép Hòa thượng tôi 
đã.” 

Người kia đến chỗ Nan-đà thưa: “Xin Hòa thượng cho phép con 
cùng Bạt-nan-đả du hành trong nhân gian.” 

Nan-đà trả lời: “Tùy ý ông.” 

Bấy giờ, các tỷ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khô hạnh, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách Nan-đà: 


““Ƒại sao thầy lại cho đệ tử của mình theo Bạt-nan-đà du hành trong 
nhân gian? Trong khi Bạt-nan-đà là người si, không biết giới, 
không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết yết-ma bố- 
tát.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, 
đem sự việc này bạch đầy đủ lên đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên 
này tập hợp Tăng tỳ-kheo, biết mà Ngài vẫn cô hỏi Nan-đà rằng: 
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“Ông có thật cho đệ tử cùng với Bạt-nan-đà du hành trong nhân 
gian hay không? Trong khi Bạt-nan-đà là người si, không biết giới, 
không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không biết yết-ma bố- 
tát.” 

Nan-đà thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan-đà: 

“Ông làm việc sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. [825e| Nan-đà, sao ông lại khiến đệ tử cùng Bạt- 
nan-đà du hành trong nhân gian; trong khi ông ấy là người sỉ, 
không biết giới, không biết thuyết giới, không biết bố-tát, không 
biết yết-ma bồ-tát?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan-đà rồi bảo các 
tỳ-kheo: 

“Các ông lắng nghe, nếu có đệ tử xin phép Hòa thượng để đi xa thì 
Hòa thượng nên hỏi đệ tử, ông đi vì mục đích Bì! AI là bạn đồng đi 
với ông? Ông đến chỗ nào? Nếu việc kinh dinh' là sai quấy, hoặc 
bạn đồng hành sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ đến là sai quây thì nên 
ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh dinh là sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ 
đến cũng sai quấy, mà bạn đồng hành tuy CÓ tốt thì cũng nên ngăn 
đừng cho đi. Nếu việc kinh dinh là sai quấy, chỗ sẽ đến là tốt, bạn 
đồng hành bắt thiện, thì cũng nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh 
dinh là sai quấy, chỗ sẽ đến thì tốt, bạn đồng hành là kẻ thiện, cũng 
nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh dinh là tốt, chỗ sẽ đến không 
tốt, bạn đồng. hành cũng không tốt, nên ngăn khiến đừng đi. Việc 
kinh đinh là tốt, chỗ sẽ đến tốt, bạn đồng hành không tốt, cũng nên 
ngăn đừng cho đi. Việc kinh dinh là tốt, chỗ sẽ đến tốt, bạn đồng 
hành cũng tốt, thì nên cho phép đi.” 


' Doanh sự #*#, thường chỉ sự xây dựng tinh xá, tu bổ phòng ốc, hay liệu lý sự 
việc trong tinh xá cho Tăng. PälI, C£. Vĩn.n.L19, 159; 11.81: navakamma. 
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§. Có trú xứ nọ, nhiều tỳ-kheo ngu sỉ tập trung ở với nhau. Bấy giờ, 
Tôn giả Ưu-ba-ly là tỳ-kheo khách đến trú xứ này. Các tỳ-kheo ngu 
sỉ ở trong chúng nầy đều không nghinh tiếp, đón rước, thừa sự. Do 
không có sự nghĩnh tiếp thừa sự đúng lễ nên trong ngày ấy Ưu-ba- 
ly lìa khỏi trú xứ này. Các tỳ-kheo đem việc này đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Các ông lắng nghe, trú xứ nào có nhiều tỳ-kheo ngu sỉ tập trung ở 
một chỗ, mà có khách tỳ-kheo có khả năng nói pháp, trì luật, trì 
Ma-di,' có thể nói nghĩa khế kinh đến; các tỳ-kheo ở đó khi nghe, 
phải ra ngoài trú xứ nửa do- tuần đón rước, thừa sự nghĩnh tiếp, 
cung cấp nước tắm rửa, các thứ cần dùng, thức ăn thức uống. Nếu 
không vậy sẽ như pháp trị.” 

4. Sám hối 

1. Trường hợp trú xứ chỉ có một tỳ-kheo ở, ngay ngày thuyết giới 
phạm tội, tự tâm suy nghĩ, “Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội 
không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng 
tới người phạm tội sám hồi, người phạm tội không được nhận 
người khác sám hồi, nay ta nên làm thế nào?” Vị ấy liền nói với các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Các ông lắng nghe, nếu ngày thuyết giới có tỳ-kheo phạm tội, suy 
nghĩ răng, đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được 
thuyết giới, không được nghe giới, [826a1] không được hướng tới 
người phạm tội sám hồi, người phạm tội không được nhận sự sám 
hồi của người khác. Tỳ-kheo kia nên đến chỗ tỳ-kheo thanh tịnh, để 
trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay. 
VỊ tỳ-kheo thanh tịnh kia là bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát 
chân, tự xưng tên tội đã phạm, tác bạch: 


' Ma-di Ƒ# %; cũng phiên âm là Ma-đắc-lặc-già ##4‡ 3m; dịch nghĩa: Luận mẫu 
‡42‡, Trí mẫu #ƒZ# hay Bản mẫu ®&+#. Luận tạng và Luật tạng đều có thêm bộ 
phận này đề tóm tắt tỉnh nghĩa. Trong Luật tạng, phần này được dịch nghĩa là 
Tỳ-ni mẫu: cương yếu, hay tinh nghĩa của Luật. Pãli: \⁄Z/kã (Skt. Mãirk3). 
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“Đại đức nhớ cho, tôi tỳ-kheo tên là... phạm tội... nay đến 
trước Đại đức sám hội, không dám che giáu. Sám hồi thì an 
vui, không sảm hôi không an vui. Tôi nhớ nghĩ có phạm 
tội, phút lô, biệt mà không che giấu. Nguyện trưởng lão 
nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đây du thanh tịnh bô- 
tắt. ” 
Thưa như vậy ba lần. Vị kia nên nói: 
“Ngươi nên sanh tâm yễm ly.” 
Tỳ-kheo trả lời: “Vâng. ” 
Tác pháp như vậy rồi mới được phép nghe thuyết giới.” 
Bấy giờ, đến ngày thuyết giới có một tỳ-kheo đối với vẫn đề phạm 
tội có sự nghi ngờ, tự nghĩ răng, “Đức Thê Tôn chê giới, người 
phạm tội không được thuyêt giới, không được nghe giới, không 
được hướng đên người phạm tội sám hôi, người phạm tội không 
được nhận sự sám hôi của người khác. Nay ta nên làm thê nào?” VỊ 
ây liên thưa với các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Các ông lắng nghe, ngày thuyết giới, có tỳ-kheo đối với tội phạm 
sanh nghi, tự nghĩ, đức Thê Tôn chê giới, người phạm tội không 
được thuyêt giới, không được nghe giới, không được hướng đên 
người phạm sám hôi, người phạm không được nhận sự sám hôi của 
người khác. 
Tỳ-kheo kia nên đến trước tỳ-kheo thanh tịnh, để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay. Nêu vị ây là 
bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân, tự xưng tên tội đã phạm, 
tác bạch như sau: 
“Tôi tên là... đối với việc phạm tội sanh nghỉ, nay hướng 
đên Đại đức tự nói lên điều đó. Sau này, khi không còn sự 
nghỉ ngờ nữa, tôi sẽ sắm hôi như pháp. ” 
Thưa như vậy rồi mới được phép nghe giới.” 
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Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ, 
muốn thuyết giới. Ngay khi sắp thuyết giới, có tỳ-kheo phạm tội tự 
nghĩ, “Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết 
giới, không được nghe giới, không được hướng đến người phạm tội 
sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người 
khác. Nay ta nên làm thế nào?” Vị ấy nói với vị thuyết giới rằng: 
“Ngưng một chút! khoan thuyết giới! Tôi phạm tội. Tôi muốn đến 
trưởng lão đề sám hối.” 

Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ồn ào. Các tỳ-kheo đem việc 
này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Các ông hãy lắng nghe, nếu ở trú xứ nào đó chúng Tăng tập hợp 
lại một chỗ, muốn thuyết giới. Ngay khi thuyết giới, có tỳ-kheo 
phạm tội. Tỳ-kheo [826b] ây bị người cử tội hay không, hoặc tác 
ức niệm, hoặc không tác ức niệm, tự nhớ tội mà phát lồ, tự biết có 
tội như vậy, nên nói với người một bên rằng: “Tôi phạm tội... nay 
hướng đến trưởng lão sám hói.` Vị ây nghĩ, dầu chỉ nói với người 
bên cạnh cũng sợ ồn ào, chúng Tăng không thành thuyết giới, Tỳ- 
kheo kia nên tâm niệm đợi khi giải tán rôi sẽ như pháp "¬ hôi. 
Với tâm niệm như vậy rồi, mới được phép nghe thuyết giới.” 


Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay 
khi sắp thuyết giới, có tỷ-kheo đối với tội sanh nghỉ, bèn nghĩ, 
'Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, 
không được nghe giới, không được hướng đến người phạm sám 
hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. 
Nay ta nên làm thế nào?” Vị ấy liền nói với người thuyết giới rằng: 
“Thầy ngưng một chút. Tôi nghi có phạm tội.... muôn đến trưởng 
lão nói lên điều đó.” 

Trong khi vị ấy nói như vậy, cả chúng ồn ào. Các tỳ-kheo đem việc 
này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Các ông hãy lắng nghe, nếu 
chúng Tăng tập hợp tại một chỗ muốn thuyết giới, ngay khi thuyết 
giới có tỳ-kheo đối với tội sanh nghi. Tỳ-kheo kia có bị cử tội hay 
không, có tác ức niệm hay không, vị kia nhớ lấy điều tội lỗi, nên 
nói với vị ngồi gần rằng: '76i đối với tội có sanh nghỉ, nay hướng 
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đến trưởng lão nói lên điều đó, đợi giải tán rồi, lúc không còn nghỉ 
nữa, sẽ như pháp sám hồi. ` 
“Vị ây lại nghĩ, ta hướng đến vị ngồi gần nói như vậy, sợ ồn ào trở 
ngại VIỆC thuyêt giới chúng Tăng, thì vị kia nên tâm niệm: đợi giải 
tán rồi, khi không còn nghi nữa, sẽ như pháp sám hối. Với tâm 
niệm như vậy rồi, được phép nghe thuyết giới.” 
Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ nọ tất cả Tăng đều phạm 
tội, nên cùng nghĩ, “Đức Thê Tôn chê giới, người phạm tội không 
được thuyêt giới, không được nghe giới, không được đên người 
phạm tội sám hôi, người phạm tội không được nhận sự sám hôi của 
người khác. Chúng ta nên làm thê nào?” Những tỷỳ-kheo này liên 
thưa với các tỳ-kheo. Các ty-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Các ông lắng nghe, nếu có trú xứ nào mà tất cả Tăng đều phạm 
tội, do đó nghĩ răng, đức Thê Tôn chê giới, người phạm tội không 
được thuyết giới, không được nghe giới, không được đến người 
phạm tội sám hối, người phạm tội không được nhận sự sám hối của 
người khác. Trường hợp như vậy, nêu có khách tỳ-kheo thanh tịnh 
không phạm tội đến thì nên tới chỗ vị Ấy, để trồng vai bên hữu, cởi 
bỏ dép, đầu gồi bên hữu chấm đất, chấp tay, nêu là bậc Thượng tọa 
thì nên kính lễ sát chân [826c| rôi tự xưng tội phạm của mình, băng 
văn bạch như sau: 

“Tôi tên là... phạm tội... nay hướng đến Đại đức để nói lên 

điều đó. ” 
VỊ nhận sám nên nói: 

“Ngươi nên sanh tâm nhàm chán. ” 
Tỳ-kheo thưa: 

“Xin vâng. ” 
Nếu không có khách tỳ-kheo đến thì nên sai hai, ba vị đến nơi 
chúng, tỷ-kheo thanh tịnh ở gân, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay, tự xưng tội phạm của mình, 
bằng lời tác bạch như sau: 
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“Tôi phạm tội... nay hướng đến các Đại đức để nói lên điều 

đó. ” 
VỊ nhận sám nên nói: 

“Ngươi nên sanh tâm nhàm chắn. ” 
Phạm nhân thưa: 

“Xin váng. ” 
Tỳ-kheo này nên trở về lại trú xứ. Tỳ-kheo nơi trú xứ đó nên hướng 
đên vị tỳ-kheo này đê nói lên tội phạm của mình rôi sẽ thuyêt giới.” 
Bấy giờ, có trú xứ nọ, tất cả Tăng đều nghi mình có tội và đều nghĩ, 
“Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết gIỚI, 
không được nghe giới, không được đến người phạm tội sám hồi, 
người phạm tội không được nhận sự sám hối của người khác. 
Chúng ta nên làm thê nào?” Các vị liên thưa với các tỳ-kheo. Các 
tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Các ông hãy lắng nghe, nếu trú xứ nào đó mà tất cả đối với tội 
sanh nghi, do đó nghĩ, đức Thê Tôn chê giới, người phạm tội không 
được thuyêt giới, không được nghe giới, không được đên người 
phạm tội sám hôi, người phạm tội không được nhận sự sám hôi của 
người khác. Trường hợp này, nêu có khách tỳ-kheo thanh tịnh 
không phạm đên, thì nên tới chỗ vị ây, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ 
đép, nêu là bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân rồi, đâu gôi bên 
hữu châm đât, châp tay tự xưng tội phạm của mình, băng văn bạch 
như sau: 

“Tôi đối với tội sanh nghỉ, nay hướng đến Đại đức để nói 

lên điêu đó, đợi sau này, khi không còn nghỉ nữa, sẽ nhự 

pháp sám hồi. ” 
Nếu không có khách tỳ-kheo đến thì nên sai hai, ba vị tỳ-kheo đến 
nơi chúng tỷỳ-kheo thanh tịnh ở gân, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay. Nêu là bậc Thượng tọa thì 
nên kính lễ sát chân rôi, tự xưng tội phạm của mình, băng lời tác 
bạch: 
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“Tôi đối với tội sanh nghỉ, nay hướng đến Đại đức để nói 
lên điêu đó, đợi sau này không còn nghỉ, sẽ nhự pháp sám 
hồi. ” 
Tỳ-kheo kia trở về trú xứ cũ. Các tỳ-kheo nên hướng đến tỳ-kheo 
này nói lên tội phạm của mình rôi, sau đó mới SHỦYẾP ĐIỚI. 
Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết giới. Ngay 
khi thuyết ĐIỚI, tất cả chúng Tăng đều phạm tội, nên nghĩ, “Đức 
Thế Tôn chế giới, người phạm tội không được thuyết giới, không 
được nghe giới, không [827al] được hướng đên người phạm tội 
sám hôi, người phạm tội không được nhận sự sám hôi của người 
khác. Chúng ta nên làm thê nào?” Họ liên thưa với các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Các ông hãy lắng nghe, Chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn 
thuyết giỚI. Ngay khi thuyết giới, tất cả chúng Tăng đều phạm tội, 
nên mọi người tự nghĩ, 'Đức Thế Tôn chế giới, người phạm tội 
không được thuyết giới, không được nghe giới, không được hướng 
đến người phạm tội sám hối, người phạm giới không được nhận sự 
sám hồi của người khác.” Các tỳ-kheo kia tác bạch rồi mới sám hồi, 
băng lời văn như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tất cả Chúng Tăng nây đều 
phạm tội. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận tất cả Tăng xin sám hồi. Đây là lời tác bạch. ” 
Bạch như vậy rồi sau đó mới thuyết giới.” 
Bấy giờ, chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn thuyết ĐIỚI. Ngay 
khi thuyết giới, tất cả chúng Tăng đối với tội có điều nghi, nên mọi 
người tự nghĩ, “Đức Thể Tôn chế giới, người phạm tội không được 
thuyêt giới, không được nghe giới, không được hướng đên người 
phạm tội sám hôi, người phạm tội không được nhận sự sám hôi của 
người khác. Chúng ta nên làm thê nào?” 
Họ liền thưa với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
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“Các ông lắng nghe, nếu chúng Tăng tập hợp lại một chỗ muốn 
thuyêt giới; ngay khi thuyết giới tât cả Tăng đôi với tội sanh nghị, 
nên nghĩ, “Đức Thê Tôn chê giới, người phạm tội không được 
thuyệt giới, không được nghe giới, không được hướng đên người 
phạm tội sám hôi, người phạm tội không được nhận sự sám hôi của 
người khác.` Tât cả Tăng đó nên tác bạch rôi, mới nói tội phạm, 
băng lời văn như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tất cả Tăng ở đây đối với 
tội có điêu nghỉ. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, 
Tăng cháp thuận, chúng Tăng ở đây tự nói lên tội của 
mình. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, sau đó mới thuyết giới.” 
Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, tất cả Tăng đều phạm tội, song 
không biệt tên tội đã phạm, không biệt tướng của tội. Các tỳ-kheo 
tự nghĩ, “Chúng ta nên làm thê nào?” Họ liên thưa với các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Các ông lắng nghe, ngày thuyết giới, tất cả Tăng đều phạm tội mà 
không biết tên tội, không biết tội tướng. Trường hợp này, nếu có 
khách tỳ-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Ma-di đến, nên tới chỗ vị đó, để 
trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay 
thưa: 
“Bạch Đại đức! Có tỳ-kheo làm như vậy, như vậy, thì thuộc vỀ tội 
phạm gỶ?” VỊ trì luật kia trả lời, làm như vậy thuộc về tội v.v... 
Khách tỳ-kheo [827b] biết tỳ-kheo kia đễ dàng nhận sự dạy bảo thì 
dân đên chỗ văng. Khiên các tỳ-kheo đứng chỗ mắt thây tai không 
nghe, sai vị ây sám hôi như pháp. Sám hôi rôi, vị ây trở vê chỗ các 
tỳ-kheo kia. Các tỳ-kheo nói như vây: 
“Tỳ-kheo này phạm tội, nay đã sám hồi.” 
Các tỳ-kheo khác còn lại tin tỷ-kheo Ấy đã sám hối như vậy là tốt, 
bằng không tin sự sám hối của vị ấy thì các tỳ-kheo còn lại ấy 
không được cưỡng bức khiến sám hồi.” 
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5. Hạn kỳ 


1. Bấy ĐIỜ, đến ngày thuyết giới, có khách tỳ-kheo tới. Khách tỳ- 
kheo thuyết giới ngày mười bốn, cựu trú tỳ-kheo thuyết ĐIớI ngày 
mười lãm. Các tỳ-kheo không biết nên như thế nào, liền thưa với 
các tỳ-kheo. Các 1) Khéo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Các ông lắng nghe, nếu có trú xứ, vào ngày thuyết giới có khách 
tỳ-kheo tới với số ít. Khách thuyết giới ngày mười bốn, cựu tỳ- 
kheo ngày mười lăm. Khách tỳ-kheo ít nên theo cựu Tỳ-kheo. Nếu 
không như vậy sẽ như pháp trị.” 

Bấy giờ, có trú xứ, ngày thuyết giới đến, có khách tỳ-kheo tới, số 
lượng bằng với cựu Tỳ-kheo. Khách tỳ-kheo thuyết giới ngày mười 
bốn, cựu tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm. Khách tỳ-kheo bằng 
với cựu tỳ-kheo thì nên theo cựu Tỳ-kheo. Nếu không theo sẽ như 
pháp trị. Nếu ngày thuyết giới đến, có khách tỳ-kheo tới với số 
đông. Khách tỷ-kheo thuyết giới ngày mười bốn, cựu tỳ-kheo 
thuyết giới ngày mười lăm. Cựu tỳ-kheo ít nên theo khách tỳ-kheo 
để cần sự hòa hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt. Bằng không, cựu tỳ- 
kheo nên ra ngoài giới đề thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có trú xứ nọ, khách tỳ-kheo tới với số ít. 
Khách tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu tỳ-kheo thuyết giới 
ngày mười bốn. Khách tỳ-kheo ít nên theo cựu tỳ-kheo để cầu sự 
hòa hợp. Nếu cùng hòa hợp được thì tốt. Bằng không, khách tỳ- 
kheo nên ra ngoài giới thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có khách tỳ-kheo trú xứ khác tới bằng với số 
lượng cựu Tỳ-kheo. Khách tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu 
tỳ-kheo thuyết giới ngày mười bốn. Khách tỳ-kheo bằng, nên theo 
cựu tỳ-kheo để cầu sự hòa hợp. Nếu hòa hợp được thì tốt. Bằng 
không, khách tỳ-kheo nên ra ngoài giới đề thuyết giới. 

Ngày thuyết giới đến, có khách tỳ-kheo trú xứ khác tới với số đông. 
Khách tỳ-kheo thuyết giới ngày mười lăm, cựu tỳ-kheo thuyết giới 
ngày mười bốn. Cựu tỳ-kheo ít, nên theo khách tỳ-kheo để cầu sự 
hòa hợp. Nếu theo được thì tốt. Bằng không, sẽ như pháp trị. 
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Ngay ngày, thuyết giới khách tỳ- -kheo đến với số lượng ít. Khách tỳ- 
kheo thuyết giới ngày mười sáu,' cựu tỳ-kheo thuyết giới ngày 
mười lăm cũng như vậy. 

2. Ngày thuyết giới, tại trú xứ kia cựu [827e] tỳ-kheo tập hợp muốn 
thuyết giới. Khi đang thuyết giới, khách tỳ-kheo đến với số ít. Các 
vị ây nghĩ, ' 'Chúng ta nên làm thế nào?” Họ liền thưa các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu ngày thuyết giới, 
có trú xứ mà cựu tỷ-kheo tập hợp muôn thuyết giới; khi đang 
thuyết giới, khách tỳ-kheo đến với số lượng ít. Cựu tỳ-kheo nếu đã 
thuyết tựa giới xong thì khách tỳ-kheo nên bạch thanh tịnh, rồi tiếp 
tục nghe. Nếu thuyết giới xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số 
đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo ít, nên 
báo thanh tịnh. Không báo thanh tịnh, sẽ như pháp trị.” 


Ngày thuyết giới cựu tỳ-kheo sắp sửa thuyết giới. Khách tỳ-kheo 
đến với số lượng bằng. Cựu tỳ-kheo nên cùng thuyết. giới. Không 
thuyết, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới đã xong rôi, nhưng cả 
chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy; hoặc đều đã 
đứng dậy; khách tỳ-kheo đến với số lượng bằng, cựu tỳ-kheo nên 
cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có trú xứ, cựu tỳ-kheo tập hợp muốn 
thuyết giới. Lúc ấy, có khách tỳ-kheo đến với số lượng đông, cựu 
tỳ-kheo nên cùng thuyết giới, không vậy sẽ như pháp trị. Nếu 
thuyết giới rồi cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng 
dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo đến với số đông, cựu tỳ- 
kheo nên cùng thuyết giới trở lại.” Không vậy sẽ trị như pháp. 


' Hoặc ngày mồng I, nếu tính tháng 30 ngày. 

* Ưng cánh dữ thuyết giới #š É #+š#?.#. Cf Mahävagga ii, Vin. ¡. 130: Tăng vừa 
thuyết giới xong (chưa giải tán); có tỳ-kheo chỗ khác đến với số lượng đông hơn. 
Phải thuyết giới trở lại cho các tỳ-kheo này (/ehi bhikkhihi puna pãtmokkham 
uddisiiabbam). Nếu đã thuyết giới xong, tất cả đã đứng dậy; tỳ-kheo khách số 
lượng đông này phải thuyết tịnh. Không thuyết giới trở lại (wđdiffham su- 
uddiftham, tesam santike parisuddhi ãrocefabb3). 
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3. Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo đã ngồi, 
sắp sửa thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến với số lượng ít. Nếu khách tỳ- 
kheo đã nói xong bài tựa của giới thì cựu tỳ-kheo nên cáo bạch 
thanh tịnh, rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới rồi cả chúng chưa 
đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy; hoặc đều đã đứng dậy, 
cựu tỳ-kheo đến với số lượng ít thì nên cáo bạch thanh tịnh, bằng 
không sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo đã ngồi, 
muốn thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến với số lượng bằng. Khách tỳ- 
kheo nên cùng thuyết giới, không vậy, sẽ như pháp trị. Nếu thuyết 
giới đã xong rôi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa 
đứng dậy; hoặc đều đã đứng dậy. Cựu tỳ-kheo đến với số lượng 
bằng, khách tỳ-kheo nên cùng thuyết giới trở lại. Không vậy, sẽ 
như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo đã ngồi 
muôn thuyết giới. Cựu tỳ-kheo đến với số đông, khách tỳ-kheo nên 
cùng thuyết giới, không vậy sẽ như pháp trị. Nếu thuyết giới rồi cả 
chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã 
đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số đông, khách tỳ-kheo nên cùng 
thuyết giới trở lại. Không vậy sẽ như pháp trị. 

Cựu tỳ-kheo thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến cũng như vậy. Khách tỳ- 
kheo thuyết giới, khách tỳ-kheo đến [828a1] cũng như vậy. 

4. Bấy gIỜ, có trú XỨ nọ, đến ngày thuyết giới, có khách tỳ-kheo 
đến, biết cựu tỳ-kheo chưa đến, bèn nÓI: “Nếu chúng ta có bốn 
người, hoặc hơn bốn người, có thể tác yết-ma thuyết giới.” Họ bèn 
tác yết-ma thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến, 
khách tỳ-kheo nghĩ, “Chúng ta nên giải quyết thế nào?” 

Họ liền báo cáo với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Các ông lắng nghe, nếu ngày thuyết giới, trú xứ kia có 
khách tỳ-kheo đến, biết cựu tỳ-kheo chưa đến, nên nói, “Chúng ta 
có bốn người, hoặc hơn bốn người, có thể tác yết-ma thuyết giới. 
Họ liền tác yết-ma thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu tỳ- 
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kheo đến với số lượng ít hơn. Nếu đã nói xong bài tựa của giới thì 
nên báo thanh tịnh, rồi tiếp tục nghe. Nếu thuyết giới xong, cả 
chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã 
đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số lượng ít hơn thì nên báo thanh 
tịnh. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày thuyết giới, có khách tỳ-kheo đến, biết 
cựu tỳ-kheo chưa đến, họ nói chúng ta có bốn người, hoặc hơn bốn 
người, có thê tác yết-ma thuyết giới. Họ liền tác yết-ma thuyết giới. 
Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến với số lượng ngang 
bằng, khách tỳ-kheo nên thuyết giới lại, nếu không sẽ như pháp trị. 
Nếu thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với 
số lượng ngang bằng, khách tỳ-kheo nên thuyết giới lại, không vậy 
sẽ như pháp trị. Có trú xứ đến ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo tới 
biết cựu tỳ-kheo chưa đến, họ nói chúng ta có bốn người, hoặc hơn 
bốn người, có thể tác yẾt- ma thuyết giới. Họ liền tác yết- ma thuyết 
giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến với số lượng đông 
hơn, khách tỳ-kheo nên thuyết giới lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 
Nếu thuyết giới rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc phần đông chưa 
đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số lượng 
đông, khách tỳ-kheo nên thuyết giới lại, không vậy sẽ như pháp trị. 

6. Phá yết-ma 

Có trú xứ, đến ngày thuyết giới cựu tỳ-kheo đến, biết khách tỳ- 
kheo chưa đến, hoặc ít, hoặc bằng hay nhiều hơn cũng vậy. Khách 


tỳ-kheo thuyết giới, khách tỳ-kheo đến cũng như vậy. Cựu tỳ-kheo 
thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến cũng như vậy. 


1. Hoặc nói, nên thuyết giới. Hoặc nói, không nên thuyết ĐIỚI. 
Hoặc người không đến,' bèn nói “Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất 


' Biết có tỳ-kheo (khách) đến trong trú xứ, không chịu tìm và gọi, mà vẫn tiến 
hành yết-ma thuyết giới. Tham chiếu Päli, Vin.i. 133: nghi bèn tìm nhưng không 
thấy; bèn yết-ma thuyết giới: vô tội. Tìm thấy, cùng hoà hiệp bố-tát: vô tội. Tìm 
thấy, nhưng biệt hành bó-tát: phạm đột-kiết-la. 
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đi!” Muốn làm mọi cách để phá hoại người khác, bèn tác yết-ma 
[828b]| thuyết giới. Kia tác yết-ma thuyết giới không thành, mắc tội 
thâu-lan-giá. 

Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có khách tỳ-kheo tới, thấy phòng xá 
trú xứ cựu tỳ-kheo có dấu hiệu trải giường dây, giường cây, tọa cụ, 
chăn, mền, gối, đá rửa chân, tịnh thủy, bình tịnh thủy; thấy dấu hiệu 
như vậy mà không tìm kiếm, bèn tác yết-ma thuyết giới. Khi tác 
yết-ma thuyết giới thì cựu tỳ-kheo đến. Khách tỳ-kheo liền nghĩ, 
“Chúng ta nên làm thế nào?” Họ liền báo cáo các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Các ông nên lắng nghe, nếu trú xứ nào mà ngày thuyết giới, có 
khách tỳ-kheo đến thấy cựu trú tỳ-kheo có dấu hiệu trải giường 
dây, giường cây, tọa cụ, chăn, mền, gối, hòn đá rửa chân, tịnh thủy, 
bình tịnh thủy; thấy dấu hiệu như vậy mà không tìm kiếm, bèn tác 
yết- ma thuyết giới, thì không thành yết-ma thuyết giới mà lại có 
tội.” Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm mà không được, 
liền kêu. Nếu không kêu, liền tác yết-ma thuyết giới, thì không 
thành yết-ma thuyết giới mà lại mắc tội.” 


Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm, tìm kiếm mà không được, nói 
“Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Làm mọi phương tiện muốn 
cho người kia bị phá hoại, liền tác yết-ma thuyết giới. Các tỳ-kheo 
kia yết-ma không thành, lại phạm tội thâu-lan-giá.” 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm mà không được, bèn 
gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới. Các tỳ-kheo kia yết-ma không 
thành nhưng không phạm. 


' Vì tội gần mức phá hoà hiệp Tăng. Hay có ý phá nhưng không thành. C£ 
Mahavagsa II, Vin.l. l33: passifva - nassantete, vinassantete, ko tehi atthi - 
bhedapurekkhärä uposatham karonti, ãpatfi thullaccayassa, “sau khi tìm thấy, 
bèn nói: Các ngươi hãy diệt đi! Các ngươi hãy hoại đi! Các ngươi có ích lợi gì? 
Rồi bố-tát với mục đích phá hoại (hoà hiệp Tăng), phạm thâu-lan-giá.” 

? Pali, Vin.i. 133, phạm đột-kiết-la. 

3 Xem đoạn trên & cht. 48 trước. 
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Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm được, hòa hợp tác yết- 
ma thuyêt giới, thành yêt-ma thuyêt giới, không phạm. 

Thấy và nghi cũng như vậy. 

2. Bấy giờ, tại trú xứ kia cựu tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu của khách 
Ty-kheo, như y bát, ông đựng kim, ni-sư-đàn, chỗ rửa chân. Thây 
rôi không tìm kiếm, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia tác 
yết-ma thuyết giới không thành, lại có tội. 


Nếu thấy dấu hiệu liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, nên gọi. 
Nếu không gọi mà tác yết-ma thuyết giới, thì không thành yết-ma 
thuyết giới lại có tội. 

Thấy dầu hiệu liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, liền nói, “Hãy 
biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Dùng nhiều phương tiện muôn 
người kia bị phá hoại, bèn tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết- 
ma thuyết giới không thành, lại phạm thâu-lan-giá. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm kiếm không được, bèn gọi. 
Gọi rồi, tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới tuy 
không thành nhưng không phạm. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp tác yết-ma 
thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết-ma thuyết giới thành tựu và không 
phạm 

Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 

5: Bấy giờ, [828c| vào ngày thuyết giới, tại một trú xứ nọ, khách 
tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu tỳ-kheo kinh hành, tiếng tằng hắng, 
tiếng tụng kinh, tiếng nói pháp; nghe rồi không tìm kiếm, liền tác 
yết-ma thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới thì cựu tỳ-kheo đến. 
Họ không biết làm thế nào, liền báo cáo các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Các ông lắng nghe, nêu ngày thuyết 
giới, trú xứ có khách tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu tỳ-kheo kinh 
hành, tiếng tăng hằng, tiếng tụng kinh, tiếng nói pháp, nghe rồi 
không tìm kiếm, liền tác yết-ma thuyết giới, thì tỳ-kheo kia yết-ma 
thuyết giới không thành tựu mà lại mắc tội.” 
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Nếu nghe rồi tìm kiếm. Tìm không được, không gọi. Tác yết-ma 
thuyết giới. Các tỳ-kheo kia yêt-ma thuyêt giới không thành tựu lại 
mắc tỘiI. 
Nếu nghe rồi tìm kiếm. Tìm không được mà lại không gọi, bèn nói 
“Hãy biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Làm mọi phương tiện muốn 
cho người kia phá hoại, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia 
vêt-ma không thành, lại phạm tội thâu-lan-giá. 
Nếu nghe rồi tìm kiếm. Kiếm không được, bẻn gọi, rỒi tác yết-ma 
thuyêt giới. Tuy yêt-ma của tỳ-kheo kia không thành, nhưng không 
tỘiI. 
Nghe rồi tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp cùng tác yết-ma thuyết giới, 
thì yêt-ma thuyết giới tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 
Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 
5. Bấy giờ, tại một trú xứ, vào ngày thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến, 
nghe tiếng của khách tỳ-kheo đi kinh hành, tiếng tằng hãng, tụng 
kinh, nói pháp, đập, dũ y. Nghe rồi không tìm kiếm lại tác yết-ma 
thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của tỳ-kheo kia không thành, 
lại có tội. 
Nghe rồi, tìm kiếm. Tìm không được, mà không gọi, bèn tác yết- 
ma thuyêt giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia không 
thành, lại có tội. 
Nghe rồi, tìm kiếm. Tìm không được, mà không gọi, lại nói “Hãy 
biến mất đi! Hãy diệt mất đi!” Làm mọi phương tiện muốn cho 
người kia bị phá hoại, liền tác yết-ma thuyết giới. Tỳ-kheo kia yết- 
ma không thành, lại phạm tội thâu-lan-giá. 
Nghe rồi tìm. Tìm không được, bèn gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết 
giới. Tuy sự yêt-ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia không thành, nhưng 
không tội. 
Nghe rồi tìm. Tìm được, hòa hợp cùng tác yết-ma thuyết giới, thì 
sự yêt-ma thuyêt giới của ty-kheo kia thành, và không tội. 
Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 
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6. Bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo đến 
thấy [829a1] cựu tỳ-kheo ở trên giới trường.' Thấy mà không tìm, 
bèn tác yết-ma thuyết giới. Các ty-kheo nghĩ, “Chúng ta nên làm 
thế nào?” Họ liền báo cáo với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Các ông lắng nghe, tại một trú xứ, vào ngày thuyết giới, khách tỳ- 
kheo đến thấy cựu tỳ-kheo ở trên giới trường, thấy mả không tìm, 
liền tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của tỳ-kheo 
kia thành tựu, nhưng có tội.” 

Nếu thấy rồi liền tìm. Tìm mà không được, nhưng không gọi, tác 
yêt-ma thuyêt giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của ty-kheo kia thành 
tựu, nhưng có tội. 

Thấy rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết- 
ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, không tội. 

Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 

7. Bấy giờ, tại một trú xứ, vào ngày thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến 
thây khách tỳ-kheo ở trên giới trường. Thây mà không tìm, liên tác 
yêt-ma thuyêt giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của ty-kheo kia thành 
tựu, nhưng có tội. 

Nếu thấy rồi liền tìm, tìm không được mà không gọi, bèn tác yết- 
ma thuyết giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, 
nhưng có tội. 

Thấy rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết- 
ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. Thây nhưng 
nghi cũng như vậy. 

§. Bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày thuyết giới, khách tỷ-kheo đến 
nghe cựu tỳ-kheo ở trên giới trường. Nghe rôi không tìm, liền tác 
yêt-ma thuyết giới, thì sự yết-ma thuyết giới của tỳ-kheo kia thành 


' Để bản: giới trường ?Ÿ32, chỉ trong phạm vi trú xứ. Tống-Nguyên-Minh: giới 
trường #37, chỉ trong phạm vi nhà thuyết giới. 
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tựu, nhưng có tội. Nghe rồi tìm. Tìm rồi không kêu, mà tác yết-ma 
thuyêt giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, 
nhưng có tội. 

Nghe rồi tìm, tìm rồi gọi. Gọi rồi tác yết-ma thuyết giới, thì sự yết- 
ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Cựu tỳ-kheo đến, nghe khách tỳ-kheo ở trên giới trường cũng như 
vậy. Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

9. Bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày thuyết giới, khách tỳ-kheo đến, 
thấy cựu tỳ-kheo ở trong giới. Thấy mà không tìm, liền tác yết-ma 
thuyết giới. Khi tác yết-ma thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến, họ nghĩ, 
“Chúng ta nên làm thê nào?” Họ liên báo cáo với các tỳ-kheo. 

Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Các ông lắng nghe, nếu 
tại một trú xứ kia, vào ngày thuyết giới, khách tỳ- -kheo đến, thấy 
cựu tỳ-kheo ở trong giới; thấy mà không tìm, liền tác yết-ma thuyết 
giới, thì sự yết-ma thuyết giới của tỳ-kheo kia không thành tựu, mà 
Có tỘI.” 

Thấy mà tìm. [829b] Tìm nhưng không gọi, bèn tác yết-ma thuyết 
giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới không thành tựu, lại có tội. 

Thấy dấu hiệu liền tìm, tìm rồi gọi, gọi rồi hòa hợp tác yết-ma 
thuyêt giới, thì sự yêt-ma thuyêt giới của tỳ-kheo kia thành tựu, 
không tội. Thây nhưng nghi cũng như vậy. 

10. Có trú xứ, đến ngày thuyết giới, cựu tỳ-kheo đến, thấy khách 
tỳ-kheo ở trong giới cũng như vậy. Thây nhưng nghi cũng như vậy. 
Khách tỳ-kheo nghe cựu tỳ-kheo ở trong giới cũng như vậy. Nghe- 
nghi cũng như vậy. Cựu tỳ-kheo nghe khách tỳ-kheo ở trong giới 
cũng vậy. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

7. Chuyển trú xứ 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghĩ rằng, “Chúng ta hãy đi từ nơi có 
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trú xứ, có tỳ-kheo, đến chỗ có trú xứ mà không tỳ-kheo,' để tránh 
các tỳ-kheo khác tác yêt-ma chông lại chúng ta, hoặc ngăn thuyêt 
giới.” Các tỳ-kheo đên bạch Phật. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có tỳ-kheo, đến chỗ có 
trú xứ không tỳ-kheo. Vì sợ các tỳ-kheo khác vì mình tác yêt-ma, 
hoặc ngăn thuyết giới.” 

Tỳ-kheo kia có ý nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có tỳ-kheo đến chỗ 
không trú xứ, không Tỳ-kheo. Vì sợ các tỳ-kheo khác vì họ tác yêt- 
ma hoặc ngăn thuyết giới. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có trú xứ, có tỳ-kheo đến chỗ 
không trú xứ, không tỳ-kheo, vì sợ các ty-kheo khác vì mình tác 
vêt-ma, hoặc ngăn thuyêt giới.” 

Tỳ-kheo kia nghĩ, ta hãy đi từ nơi có trú xứ có tỳ-kheo đến chỗ 
không tỳ-kheo, có trú xứ, không trú xứ, hoặc đên tỳ-kheo trên giới 
trường. Vì sợ các tỳ-kheo khác vì họ tác yêt-ma hoặc ngăn thuyêt 
ĐIỚI. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên có ý nghĩ, đi từ nơi có tỳ-kheo có trú xứ đến chỗ 
không tỳ-kheo, có trú xứ, không trú xứ, hoặc đên tỳ-kheo trên giới 
trường, vì sợ các tỳ-kheo khác vì mình tác yêt-ma, hoặc ngăn 
thuyêt giới. 

“Nếu không có Tăng cùng đi, hoặc không có nạn sự mả đi; phạm 
đột-kêt-la.” 


LC£. Vin. ¡. 134: vào ngày bố-tát, tỳ-kheo không được đi từ trú xứ có tỳ-kheo 
đến trú xứ không có tỳ-kheo, trừ phi (đi với túc số để tại đó) có Tăng; hoặc trừ 
phi có nạn sự (phải bỏ đ]). 

? Xem cht. 52 trước. 
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Từ nơi có tỳ-kheo không trú xứ đến chỗ không tỳ-kheo có trú xứ 
cũng như vậy. Từ chỗ có tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không tỳ- 
kheo không trú xứ cũng vậy. Từ chỗ có tỳ-kheo không trú xứ đến 
chỗ không tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy. Từ chỗ 
có tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến chỗ không tỳ-kheo có trú xứ 
cũng như vậy. Từ chỗ có tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến chỗ 
không tỳ-kheo không trú xứ cũng như vậy. Từ chỗ có tỳ-kheo có 
trú xứ [829e] không trú xứ đến chỗ không tỳ-kheo có trú xứ không 
trú xứ cũng như vậy. Hoặc vì thân hậu tri thức cũng như vậy. 

8. Hòa hiệp thuyết giới 

1. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni có ý nghĩ nên đến trong chùa 
(Tăng) ngăn các tỳ-kheo khác rằng, “Chớ tác yết-ma ngăn thuyết 
giới đối với nhóm sáu tỳ-kheo.” Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 

“T-kheo-ni không được có ý nghĩ đến trong chùa ngăn các tỳ- 
kheo rằng, “Chớ tác yết-ma ngăn thuyết giới đối với nhóm sáu tỷ- 
kheo." Cũng không được trước tỳ-kheo-ni mà tác yết-ma hoặc ngăn 
thuyết giới.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni sai thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di ni đến 
trong chùa, ngăn các tỳ-kheo khác: “Chớ tác yết- ma ngăn thuyết 
giới đối với nhóm sáu tỳ-kheo.” Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ sai thức-xoa-ma-na, 
sa-di, sa-di-ni đến trong chùa ngăn các tỳ-kheo khác “Chớ tác yết- 
ma ngăn thuyết giới đối với nhóm sáu tỳ-kheo." Cũng không được 
trước thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di ni, mà tác yết-ma hoặc ngăn 
thuyết giới.” 

Các tỳ-kheo-mi kia, lại có ý nghĩ sai bạch y tri thức đến trong chùa 
ngăn các tỳ-kheo khác đừng tác yết-ma hoặc ngăn thuyết giới đối 
với nhóm sáu tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 


C£. Vin. ¡. 135: không được thuyết ba-la-đề-mộc-xoa trước tỳ-kheo-ni, thức- 
xoa-ma-na, sa-dI, sa-dI-n1,... 
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“Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ sai bạch y tri thức đến trong 
chùa ngăn các tỳ-kheo đừng tác yêt-ma hoặc ngăn thuyêt giới đôi 
với nhóm sáu tỳ-kheo. Không được đôi trước bạch y tác yêt-ma 
hoặc ngăn thuyết giới.” 

2. Bấy giờ, vua Bình-sa nước Ma-kiệt vì đức Phật và chúng Tăng 
nên sai các vị tướng đên bảo vệ Tăng-già-lam. Các tỳ-kheo nói với 
các vị tướng răng: “Quý vị nên ra ngoài, chúng tôi muôn tác yêt-ma 
thuyêt giới.” 

Các vị tướng trả lời: “Vua Bình-sa sai chúng tôi đến đây để bảo vệ 
đức Phật và chúng Tăng. Y của vua, chúng tôi không dám sai 
phạm. Chúng tôi không thê ra ngoài.” 

Các ty-kheo đem việc này đến bạch với Phật. Đức Phật đạy: 

“Nên hòa nhã khéo léo nói để cho họ ra ngoài được càng tốt. Bằng 
không, các ông nên tự bảo nhau ra ngoải, đên chỗ không thây 
không nghe, tác yêt-ma cùng thuyêt giới. Không được ở trước 
người chưa thọ đại giới tác yêt-ma thuyệt giới.” 

3. Bấy giờ, có thiên long quỷ thần đến nghe thuyết giới. Tỳ-kheo có 
thiên nhãn thây, với tâm sợ hãi, nghĩ răng, “Đức Thê Tôn chê 
[830a1| giới không cho chúng ta đôi diện với người chưa thọ đại 
giới tác yêt-ma thuyêt giới.” 

Các ty-kheo đem việc này đến bạch đức Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép trừ ở trước (loài) người chưa thọ đại giới, 
ngoài ra được phép tác yêt-ma thuyêt giới.” 

4. Bấy giờ, chúng Tăng ở Câu- thiêm-di bị phá làm hai bộ. Các tỳ- 
kheo muốn đến Xá-vệ để hòa hỢp. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau cho phép bạch rồi, sau đó mới hòa hợp.” 

Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Vì do tranh sự đã khiến 
Tăng đấu tranh, hai bên không hòa hợp. Người phạm tội 
kia đã được cử tội, trở lại giải tội, trần câu của Tăng đã 
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chấm dứt. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng hòa 
hợp. Đáy là lời tác bạch. ” 

Nên tác bạch như vậy, rồi tác pháp hòa hợp. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 

hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch Phật: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, nhân tránh sự mà chúng Tăng đầu tranh, 

không hòa hợp, chúng Tăng bị phá vỡ, khiên Tăng bị trân câu, 

Tăng chia rẽ phân làm hai bộ. Nhưng sự việc này chưa quyêt đoán 

trừ diệt, chúng Tăng có thành hòa hợp như pháp hay không?” 

Đức Phật bảo Tôn giả Ưu-ba-ly: 

“Nếu nhân bởi tránh sự chúng Tăng đấu tranh, không hòa hợp, 

chúng Tăng bị phá vỡ, Tăng bị trân cầu, khiên Tăng chia rẽ, phân 

làm hai bộ. Nêu trong đó có thê cải hôi không nêu tội lần nhau, thì 
đây được gọi là chúng Tăng y theo pháp hòa hợp.” 

Từ nay về sau, cho phép bạch trước như vậy, rồi sau đó thuyết giới: 
“Đại đức T: ng, xin lắng nghe! Chúng Tăng do vì tránh sự 
nên Tăng đấu tranh, không hòa hợp, chúng Tăng bị phá 
vỡ, khiến Tăng bị cáu bẩn, Tăng chia rẻ phân làm hai bộ. 
Người kia tự biết phạm tội, nay đã cải hồi trừ diệt trần cấu 
của Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng hòa 
hợp thuyết giới. Đây là lời tác bạch” 

Bạch như vậy rồi, sau đó hòa hợp thuyết giới. ` 


' Bản Hán, hết quyên 36. 
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ANCƯ 
1. Kết giới an cư 
[830b7] 1. Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo trong ba mùa xuân, hạ và đông đều du 
hành trong nhân gian. Gặp tháng mùa hạ, trời mưa, nước lớn trôi 


mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ cơ 
hiềm: 


“Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, đạp chết cỏ non. Bên ngoài 
tự nói tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì gọi là chánh pháp? Trong 
ba mùa xuân, hạ và đông du hành trong nhân gian. Mùa hạ trời 
mưa nước lớn, trôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ 
non, đoạn mạng sống của các loài khác. Pháp của các ngoại đạo 
còn an cư ba tháng, mà các Thích tử này trong ba mùa xuân, hạ và 
đông đều du hành trong nhân gian, trời mưa nước lớn trôi mất y 
bát, tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non, đoạn mạng sống của 
các loài khác. Cho đến như các loài chim, côn trùng, còn có hang tổ 
là trú xứ nghỉ ngơi của chúng. Sa-môn Thích tử ba mùa xuân, hạ và 
đông, du hành trong nhân gian, trời mưa nước lớn trôi mất y bát, 
tọa cụ, ống đựng kim, đạp chết cỏ non, đoạn mạng sống của các 
loài khác.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, biết hỗ thẹn, 
sống khô hạnh, ưa học giới, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao các 
thầy du hành trong nhân gian suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông? Mùa 
hạ, trời mưa, nước lớn trôi mất y bát, tọa cụ, ông đựng kim, đạp 
chết cỏ non. Các cư sĩ tin tưởng cây cỏ có mạng sông', khiến họ cơ 
hiềm nên có mắc tội hay chăng?'” 


! Pãli (Vm. 1. 137), ekindriyam Jjam, loài có sự sống với một căn; chỉ một căn 
duy nhât là mạng căn. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng ty-kheo, 
dùng vô sỐ phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Các ông làm 
đều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên 
[830c[ làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông du hành trong nhân 
gian suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông? Mùa hạ, trời mưa, nước lớn 
trôi mất y bát, tọa cụ, ông đựng kim, đạp chết cỏ non. Các cư sĩ tin 
tưởng cây cỏ có mạng sông, khiến họ cơ hiềm nên có mắc tội hay 
chăng?”” Dùng vô sô phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rôi, 
Phật báo các tỷ-kheo: “Các ông không được du hành nhân gian 
suốt cả ba mùa xuân, hạ, đông. Từ nay về sau, cho phép các BÀI 
kheo an cư ba tháng mùa hạ, bạch với người chỗ mình đang sống 
rằng: “Tôi hạ an cư nơi trú xứ này." Hoặc thưa: “Trưởng lão một 
lòng nghĩ đến cho. Tôi t)-kheo tên là... nương tựa nơi tụ lạc... 
hay Tăng-già-lam... hoặc nơi phòng... an cư ba tháng trước của 
mùa hạ. Phòng xá bị hư hỏng cần phải sửa chữa." Lần thứ hai, 
lần thứ ba cũng thưa như vậy. Pháp an cư ba tháng sau của mùa hạ 
cũng như vậy.” 

2. Các tỳ-kheo ở trong một trú xứ không có người đề nương tựa, 
không biết bạch với ai. Các tỳ-kheo nghi không biết thành an cư 
hay không, liền bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: “Phát khởi ý 
vì an cư liền thành an cư. Từ nay về sau, cho phớp các tỳ-kheo, nếu 
không có người để nương tựa thì tâm niệm an cư.” Tỳ-kheo ở trong 
trú xứ muốn an cư mà không có người để nương tựa, không bạch 
chỗ an cư, quên không tâm niệm an cư, nghi không biết thành an 
cư hay không đến bạch Phật. Phật dạy: “Nếu vì an cư mà đến, liền 
thành an cư.” 


3. Các tỳ-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, vào trong cương giới, 
tướng bình minh xuất hiện,' nghi không biết có thành an cư hay 


' Bình minh của ngày 1ó, tháng tiền an cư. 
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không, liền đến bạch đức Thế Tôn. Phật dạy: 

“Nếu vì an cư mà đến liền thành an cư.” 

Tỳ-kheo ở chỗ an cư, muốn an cư, vào trong vườn của Tăng, tướng 
bình minh xuât hiện, nghi không biệt thành an cư hay không, liên 
đên bạch đức Thê Tôn, đức Thê Tôn dạy: 

“Nếu vì an cư mà đến tức thành an cư.” 

Tỳ-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong cương 
giới, một chân ngoài cương giới, tướng bình minh xuât hiện, nghi 
không biết thành an cư hay không, bèn bạch đức Thê Tôn. Đức Thê 
Tôn dạy: 

“Nếu vì an cư mà đến liền thành an cư.” 

Ty-kheo đến chỗ an cư, muốn an cư, một chân vào trong Tăng 
viên, một chân ngoài Tăng viên, tướng bình minh xuât hiện, nghi 
không biết thành an cư hay không, liên bạch đức Thê Tôn. Đức Thê 
Tôn dạy: “Nêu vì an cư mà đên liên thành an cư.” 

[831a1] Nếu an cư xong rồi, khách tỳ-kheo đến dời chỗ của cựu tỳ- 
kheo. Đức Phật dạy: 


“Không được dời. Cũng không nên đi.” 
2. Phân phòng xá 
1. Tại một trú xứ, các tỷ-kheo không xem kỹ phòng xá ngọa cụ, 


liền nhận phải phòng không tốt, ngọa cụ xấu, nên nổi sân, nói với 

cựu tỳ-kheo: 

“Tâm thầy không bình đẳng. Người nào thầy ưa thì thầy trao cho 

phòng tốt, ngọa cụ tốt; người nào thầy không ưa, thầy trao cho 

phòng xấu, ngọa cụ xấu. Thầy không ưa tôi, nên thầy trao cho tôi 

phòng xấu, ngọa cụ xấu!” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 

Đức Thê Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Nếu tỳ-kheo muốn an cư nơi trú xứ nào thì tự mình nên đến trước 

xem coi phòng xá, ngọa cụ, sau đó mới nhận phòng. Từ nay vê sau 
251 


Luật tứ phần 4 T22. 83la 


cho phép phân phòng xá, phân ngọa cụ. Nên sai người phân phòng 
xá, phân ngọa cụ bằng bạch nhị yết-ma.” 
Người có năm pháp sau đây không nên sai phân chia phòng xá, 
ngọa cụ: thiên vị, hay giận, nhát sợ, ngu s1, không biết nên chia hay 
không nên chia. 
Người có năm pháp sau đây nên sai phân chia phòng xá, ngọa cụ: 
không thiên vị, không hay giận, không sợ, không si, biết nên chia 
hay không nên chia. Tăng nên sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc 
là bậc Thượng tọa hay thứ tọa, tụng (thuộc) luật được hay không 
tụng (thuộc) luật được, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận sai t)-kheo tên... chỉa ngọa cụ, 
phòng xú. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai T)-kheo... chia 
phòng xá, ngọa cụ. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng 
sai T-kheo... chia phòng xá, ngọa cụ thì m lặng. VỊ nào 
không đồng ý thì xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai T)-kheo... chia phòng xá, ngọa cụ 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 
2. Sai người phân chia phòng xá, ngọa cụ rồi, nên đếm số tỳ-kheo, 
đếm số phòng xá, số ngọa cụ. VỊ kia nên hỏi bao nhiêu phòng có 
người ở, bao nhiêu phòng trống, bao nhiêu phòng có ngọa cụ, bao 
nhiêu phòng không có ngọa cụ, bao nhiêu phòng có chăn, bao 
nhiêu phòng không có chăn, bao nhiêu phòng có lợi dưỡng, bao 
nhiêu phòng không có lợi dưỡng, bao nhiêu phòng có đồ vật, bao 
nhiêu phòng không có vật dụng, bao nhiêu phòng có đản-việt thí y, 
bao nhiêu phòng không có đản-việt thí y, bao nhiêu phòng có 
phước nhiêu, ' bao nhiêu phòng không có phước nhiêu, ai là người 


' Phước nhiêu 38$%. Không rõ vật gì. Xem cht. 3, Ch. xviii, Phần III 
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kinh dinh phòng chủ.' Nếu có người kinh dinh thì nên hỏi, “Trưởng 
lão muốn trụ nơi phòng nào? Không trụ [83Ib| nơi phòng nào?” 
VỊ kia biết rõ số lượng phòng xá, ngọa cụ rồi, đến trước Thượng 
tọa thưa: 


“Đại đức Thượng tọa, phòng xá như vậy, ngọa cụ như vậy, tùy ý 
Thượng tọa nhận lẫy phòng xá nào?” 

Trao phòng cho Thượng tọa rồi, kế đến vị Thượng tọa thứ hai, thứ 
ba, thứ tự cho đến vị hạ tọa cuối cùng. Nếu có dư phòng hay ngọa 
cụ thì nên từ Thượng tọa phân lại. Có dư nữa thì cũng từ Thượng 
tọa phân lại. Nếu có dư nhiều thì nên để dành phần cho khách tỳ- 
kheo đến. Có khách tỳ-kheo đến thì nên phân. Ác tỳ-kheo đến thì 
không nên phân. Thiện tỳ-kheo đến thì nên phân. Nếu có dư thì để 
dành. Trường hợp để dành phòng thì không được ngăn. Ai ngăn sẽ 
như pháp trị. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo nhận phải phòng hư mục, có ý nghĩ: “Phòng 
này phải tu sửa, ta không nên nhận.” Các tỳ-kheo liền bạch đức Thê 
Tôn, đức Thế Tôn dạy: 

“Nên nhận, rồi theo khả năng tu sửa lại.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo phân chia nhà hội của Tăng,” hoặc nhà tắm 
nóng,“ hoặc hạ đường, ` hoặc nhà kinh hành, khách tỳ-kheo đến 
không có phòng ở. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên đức Phật. Đức Phật dạy: 


' Chỉ tỳ-kheo giám sự, quản lý phòng ốc của tinh xá. 

? Tỷ-kheo giám sự được ưu tiên tự chọn phòng. Xem Phần IV, Ch. ¡ “Phòng xá”, 
mục I6 “Ty-kheo tr1 sự.” 

3 Tăng tập xứ i##jŠ; có lẽ tương đương Päli: 22/ƒhznasaiä, phòng họp của 
Tăng, đồng thời là nhà của thị giả, hay cúng dường thất. 

* Ôn thất š#'; nhà tắm nóng. Cũng chỉ chung nhà tắm. 

” Hạ đường Z# #; nhà mùa mưa (2). Có lẽ tương đương Päli: vøccakzi, nhà cầu, 
nhưng bản Hán đọc là vassa-ku/ï, nhà mùa Hạ. 
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“Không nên phân chia nhà hội của Tăng, hay nhà tắm nóng, hoặc 
hạ đường, hoặc nhà kinh hành. Hoặc gác dưới là chỗ Tăng tập hợp 
thì gác trên nên chia cho Tăng ở. Nêu gác trên là chỗ Tăng tập hợp 
thì nhà gác dưới nên chia cho Tăng ở.” 

3. Các tỳ-kheo đi xem khắp phòng xá, thấy một cái hang nơi a-lan- 
nhã, bèn nghĩ: “la sẽ an cư nơi hang này.” Sau đó lại có các tỳ- 
kheo khác thây cái hang a-lan-nhã này, cũng lại nghĩ: “Fa nên an 
cư nơi đây.” Trong vòng mười sáu ngày đâu đã có sô đông tỳ-kheo 
cùng tập hợp ở nơi hang nảy, vì chật hẹp nên sanh nhiêu tật bệnh. 
Các ty-kheo bạch đức Thê Tôn. Ngài dạy: 

“Nếu tỳ-kheo muốn an cư một chỗ như vậy, vị nào đến đó trước, 
phải làm dâu, hoặc làm dâu băng tay, hoặc vẽ vòng tròn, hoặc 
tượng Ma-hê-đà-la,' hoặc hình lượn sóng, hoặc hình dây nho, hoặc 
làm cái hoa, hoặc vẽ năm sắc, hoặc việt tên mình... là muôn an cư 
nơi đây.” 

Đức Phật cho phép ai làm dấu báo hiệu như vậy trước thì người đó 
ở. Tỳ-kheo trụ nơi đây, khi đi không xóa tên, hay dâu hiệu; các tỳ- 
kheo khác thây, đã có người chiêm trước rôi nên không dám ở. Các 
tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên không xoá tên hay dấu hiệu mà bỏ đi.” 

3. Phân ngọa cụ 


[831c] 1. Bấy giờ nhân dân vùng biên quốc làm phản, vua Ba-tư- 
nặc đích thân câm quân đến chinh phạt. Các tỳ-kheo đến vùng biên 
quốc, nơi đó phòng xá chật hẹp, không đủ dung chứa. Các tỳ-kheo 
nói như vầy: “Phải chỉ đức Phật dạy chúng ta nên phân chia ngọa 
cụ.” Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép phân chia bằng giường nằm. Nếu không đủ thì chia đều 
giường dây. Nếu vẫn không đủ thì chia đều chỗ ngồi.” 


! Ma-hê-đà-la ##ñš Fè šŸ. Skt. Mahidhara (2): trì địa (một biệt hiệu của Vi§nu); 
hoặc hình một ngọn núi. 


254 


T22. 83lc Chương II. An cư 


Ty-kheo kia đi chuyên giường cố định, chăn mên, ngọa Cụ nơi 
phòng này đên các phòng khác. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Không được di chuyền.” 

Có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ. Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép các tỳ-kheo nói với vị cựu trú, hoặc vị chủ phật-đà, 
hoặc nhờ người tri sự. Trường hợp ba tháng an cư nhận được 
phòng như vậy thì nên nói với các vị trên, rôi sau đó mới di 
chuyên.” 

Các tỳ-kheo không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ, bỏ đi. Tỳ-kheo 
đên sau, tưởng là ngọa cụ của phòng này bèn xử dụng. Các tỳ-kheo 
đem nhân duyên này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên không hoàn ngọa cụ lại nơi phòng cũ mà bỏ đi. Phải 
hoàn lại ngọa cụ cho phòng cũ trước khi đi. Không vậy, sẽ như 
pháp trị.” 

Bấy giờ có phòng xá bị hư hoại. Các tỳ-kheo e ngại, vì đức Phật 
không cho phép di chuyên ngọa cụ từ phòng này đên phòng khác. 
Các ty-kheo đem nhân duyên này bạch đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Nếu phòng xá bị hư hoại thì cho phép dời ngọa cụ phòng này qua 
các phòng khác.” 

Ngọa cụ được dời mà không dùng nên bị sâu trùng phá hư nát. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên xử dụng ngọa cụ ấy.” 

Khi đức Phật cho phép xử dụng, có vị lại không dùng rửa chân, 
không dùng lau chân, mà dùng làm áo lót thân. Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nên dùng rửa chân, lau chân và không nên làm áo lót.” 


' Phật-đồ chủ #l#] >.. Tức tháp chủ. 
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Các tỳ-kheo e ngại vì đức Phật dạy không được làm áo lót nên 
không dám xúc phạm băng tay chân. Các tỳ-kheo đem việc này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ đầu gối trở lên, từ nách trở xuống không được lót thân, chứ tay 
chân xúc chạm không sao.” 

Bấy giờ các đàn-việt bố thí áo lót cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo cần 
thận không dám nhận, vì đức Phật không cho phép dùng áo lót 
thân. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Đàn-việt dâng cúng, cho phép tùy ý nhận.” 

Có vị sửa chữa phòng xá rồi, không đem ngọa cụ của phòng này trả 
lại chỗ cũ. Các tỳ-kheo đem việc này [832a1| bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

“Sửa chữa phòng xá rồi nên trả ngọa cụ trước đó di chuyên đến 
phòng khác trở về lại chỗ cũ. Không vậy, sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo di chuyển ngọa cụ nơi chùa này đem đến các chùa 
khác. Các ty-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được di chuyển ngọa cụ chùa này đem đến các chùa khác.” 
Trường hợp vì sự khủng bô hoặc oan gia, hoặc nhân dân phản loạn, 
hoặc quôc âp bị phá hoại, nhân dân bị phá tán, trú xứ cũng hư hoại; 
các tỳ-kheo e ngại vì đức Phật không cho phép dời ngọa cụ cô định 
nơi chùa này đên chùa khác. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu có sự khủng bố, oan gia, hoặc quốc ấp phản loạn, nhân dân 
phá tán, trú xứ cũng hư hoại, thì cho phép di chuyển ngoạ cụ đến 
nơi khác.” 

Khi dời ngọa cụ, các tỳ-kheo e ngại vì đức Phật dạy không cho 
phép dùng ngọa cụ của Tăng lót thân nên không cât giữ tôt. Các tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tùy nghỉ cất dấu và di chuyên. Nếu có các tỳ-kheo nào khác đến 
hỏi mượn thì không nên trao cho, trừ trường hợp có thê tin, sau này 
họ có thê trả lại thì nên đưa.” 
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Trường hợp sau khi quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, 
nhà chùa phục hôi mà ngọa cụ không được trả lại. Các tỳ-kheo đem 
việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu quốc ấp trở lại yên bình, nhân dân trở về lại, nhà chùa phục 
hôi, thì nên trả lại ngọa cụ cho chùa. Không trả, sẽ như pháp trị.” 
Bấy giờ có trú xứ chúng Tăng bốn phương! nhận được nhiều loại 
ngọa cụ bất định, giường dây, giường cây, loại tốt, loại xâu, chăn 
mền, gối các loại dệt bằng lông, các thứ trải trên đất, bình nước rửa, 
gậy, quạt. Các tỳ-kheo không biết nên phân chia như thế nào, đem 
thưa hỏi đức Phật. Phật dạy: 

“Cho phép trao cho các phòng không có ngọa cụ. Nếu còn dư thì từ 
Thượng tọa chia xuông.” 

4. Tiền hậu an cư 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất với Mục-liên muốn cùng đức Thế Tôn 
an cư. Ngày mười lăm, từ trú xứ đi, ngày mười bảy mới đên nơi. 
Không biết nên thế nào, liền bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép hậu an cư.” 

Có hai cách an cư: tiền an cư và hậu an cư.” 

Nếu tiền an cư thì ở vào ba tháng trước, hậu an cư thì ở vào ba 
tháng sau. 

Các vị tiền an cư tự tứ. Các vị hậu an cư không biết có được phép 
tự tứ hay không. Các tỳ-kheo đem việc nảy bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Cho phép thọ tự tứ nhưng phải ở cho đủ ngày.” 


' Tứ phươngTăng v9 2 4#, hay chiêu-đề Tăng, phân biệt với Tăng thường trú. 

? Vì trễ hạn nhập an cư một ngày. 

3 Cf. Mahãvagga iii, Vin. ¡. 137: duemä vassipanayikä, purimikä pacchimikä, 
“có hai hạn khởi đầu mùa mưa: hạn đầu và hạn sau.” Mùa hạ, theo lịch Án Độ, 
có bốn tháng. Tiền kỳ hạ bắt đầu từ ngày trăng tròn tháng Ãsã|hï (tháng 6-7, 
DL). Hậu kỳ hạ, ngày trăng tròn một tháng sau đó. Cf. Ngữ phản 19, tr.129b20. 
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Người tiền an cư tự tứ rồi tính tuổi. Các vị hậu an cư không biết có 
được tính tuôi hay không. Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. 
Đức Phật [832b] dạy: 

“Không nên chưa đủ ba tháng mà tính tuổi.” 

Các vị tiền an cư tự tứ xong đuôi các vị hậu an cư. Các tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được xua đuôi. Cũng không nên đi.” 

Các vị tiền an cư tự tứ rồi phân chia các phẩm vật nhận được trong 
mùa hạ. Các vị hậu an cư e ngại không dám nhận vì Phật không 
cho phép họ chưa đủ ba tháng mà khât câu và nhận phâm vật. Các 
tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép tỳ-kheo thọ. Nhưng số ngày còn thiếu, nên ở lại cho 
đủ.” 

Các vị tiền an cư tự tứ rồi phân chia ngọa cụ. Các vị hậu an cư e 
ngại không dám thọ vì ba tháng chưa đủ. Các ty-kheo đem việc này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép thọ, xét theo chuẩn vị lai.” 


5. Trú xứ an cư 

Bấy giờ các tỳ-kheo an cư nơi chỗ đất trống, bị nắng gió suốt ngày, 
hình thê đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ, đên chỗ đức Phật, đảnh lễ sát 
chân rôi ngôi lui qua một bên. Thê Tôn biệt mà vẫn cô hỏi: 

“Tại sao hình thể các ông bị đen đúa, da bị tróc, nứt nẻ, như vậy?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật: “Vì an cư nơi đất trống cho nên như vậy.” 
Đức Phật dạy: 

“Không nên an cư nơi đất trống. Từ nay về sau, cho phép các tỳ- 
kheo an cư chỗ có che bên trên.” 


Các tỳ-kheo an cư trên cây. Từ trên cây đại tiểu tiện xuống. VỊ thọ 
thân nôi giận, chê trách và chờ tỳ-kheo sơ hở sẽ đoạn mạng căn. 
Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


258 


T22. 832c Chương II. An cư 


“Từ nay về sau, không cho phép tỳ-kheo an cư trên cây; cũng 
không cho leo lên cây quá đầu người. Không được đại tiểu tiện 
xung quanh làm cho bẩn nhúa.”' 

Bấy giờ các tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
trên đường đi gặp phải thú dữ. Các tỳ-kheo leo lên cây quá đầu 
người, e ngại lại leo xuống, vì nghĩ răng: “Phật không cho phép 
chúng ta leo lên cây cao quá đầu người,' nên bị ác thú làm hại. Các 
tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về Sau, trường hợp vì mạng nạn, tịnh hạnh nạn, được phép 
leo lên cây cao quá đầu người.” 

Các tỳ-kheo muốn lấy củi khô trên cây. Đức Phật cho phép làm cái 
móc móc lấy, hay làm cái thang để lấy, hoặc dùng dây cột kéo 
xuống đề lấy. Sau đó các tỳ-kheo e ngại không đám leo lên cây 
khô. Đức Phật dạy: “Nếu cả thân cây đều khô hết thì cho phép leo.” 


Các ty-kheo muốn an cư dưới gốc cây, bạch Phật, Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép an cư dưới gốc cây, nếu cây ấy cao quá 
đầu người và nhánh lá che đủ mát một [832e] chỗ ngồi.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo dùng sáp ong” trét lên trên bức màn rồi ngồi 
trong đó an cư, nghĩ rằng: “Ban đêm chúng ta ngủ trong đó. Sáng 
ngày đem dấu hết. Nếu có người thấy, họ sẽ gọi chúng ta là người 
được thần thông.” Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Từ nay vê sau không cho phép dùng sáp ong trét lên trên màn 
rồi an cư trong đó. Cũng không được dối trá vì mình mà thay đổi 
oai nghi thường.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo muốn an cư trong một cái nhà nhỏ, đến bạch Phật. 
Phật dạy: “Từ nay về sau, cho phép các tỳ-kheo an cư trong cái nhà 
nhỏ, miễn là đứng dậy không đụng đầu và đủ một chỗ ngôi, đủ để 
che mưa.” 


' Xem Phần I, Ch. vii. Chúng học, điều 94. 
Lạp mật và S. 
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Các ty-kheo muốn an cư trong hang núi, đến bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay vê sau, cho phép an cư trong hang núi, miễn nơi đó đứng 
dậy không đụng đâu, đủ dung một chỗ ngôi, đủ đê che mưa.” 

Các tỳ-kheo muốn an cư trong hang núi tự nhiên, đến bạch Phật. 
Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo an cư trong hang núi tự nhiên, 
miền là đứng dậy không đụng đâu, đủ một chỗ ngôi, đủ đê mưa.” 
Các ty-kheo muốn an cư trong hốc cây, đến bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo an cư trong hốc cây, miễn là 
đứng dậy không đụng đâu, đủ một chô ngôi, đủ đê che mưa.” 
Ty-kheo muốn y nơi người chăn bò! để an cư, đến bạch Phật. Phật 
đạy: 

“Từ nay về sau, cho phép y nơi người chăn bò để an cư. Trong khi 
an cư tùy theo sự đi chuyên của người chăn bò mà di chuyền theo.” 


Các tỳ-kheo muốn nương nơi người ép dầu” để an cư, đến bạch 
Phật. Phật này: 


“Từ nay về sau, cho phép nương nơi người ép dầu để an cư. Trong 
khi an cư, tùy theo sự di chuyển của người ép dầu mà di chuyền.” 


Các tỳ-kheo muốn an cư trên thuyền, đến bạch đức Phật. Đức Phật 
dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép các tỳ-kheo an cư trên thuyền. Trong khi 
an cư, tùy theo sự di chuyên của thuyên mà di chuyên.” 


Ty-kheo muốn nương nơi người thợ đốn gỗ để an cư, đến bạch 
Phật. Phật dạy: 


' Mục ngưu giả 3k2F>+#. Päli: va/a, chuồng bò (hay nhà của người chăn bò). Ngữ 
phần, ibid.: các trường hợp nương nơi người chăn dê, chăn bò, đóng bè, chèo 
thuyền. v.v. 

° Áp du nhân JŠš* ^-(?) Xem Vin. ¡. 152: sz//ha, thương đoàn. Phật cho phép y 
thương đoàn mà an cư; và đi chuyển theo thương đoàn. Ngã phản: y cổ khách 
(lái buôn) an cư. 
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“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo nương nơi người thợ đốn gỗ 
đê an cư. Trong khi an cư, tùy theo sự di chuyên của họ mà di 
chuyên.” 

Các tỳ-kheo muốn nương nơi xóm làng để an cư, đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép các tỳ-kheo nương nơi xóm làng đề an 
cư. Trong khi đang an cư, nêu xóm làng [833a1] chia làm hai phân, 
tùy theo sự cung câp những vật cân dùng, nơi nào đây đủ thì di 
chuyên theo nơi đó đê an cư.” 

6. Xuất giới 

Bấy giờ có đàn-việt thưa thỉnh tỳ-kheo: “Con muốn cúng dường vật 
thực và phòng xá.” Ty-kheo kia tự nghĩ: “Chỗ đó xa, không thê 
trong ngày trở vê kịp. Đức Phật chưa cho phép nhân duyên như vậy 
được ổi.” Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép thọ pháp bảy ngày để ra đi. Nhưng không 
nên chỉ vì vấn đề ăn uông mà thọ pháp bảy ngày để ra đi, trừ khi có 
nhân duyên khác. Nếu đi vì y bát, tọa. cụ, ống đựng kim cho đến 
thuốc men, mãn ngày thứ bảy nên trở về.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo thưa thỉnh các trưởng lão tỳ-kheo khác: 
“Chúng tôi mắc tội Tăng tàn, xin vì chúng tôi trị pháp phú tàng, 
bôn nhật trị, ma-na-đỏa, xuât tội.” Các vị tự nghĩ: “Nơi đó xa 
không thê vê kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân 
duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Khi có sự việc như vậy, cho phép thọ pháp bảy ngày để ra đi. Đủ 
bảy ngày trở lại.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni thưa thỉnh các trưởng lão tỳ-kheo: “Chúng 
con mặc tội Tăng tàn, xin vì chúng con tác pháp ma-na-đỏa, xuất 
tội.” Các vị tự nghĩ: “Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức 
Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
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“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Đủ bảy ngày trở lại.” 

Có thức-xoa-ma-na thỉnh tỳ-kheo trưởng lão, thưa: “Chúng con 
phạm giới. Cho chúng con sám hôi, hoặc thọ giới lại. Hay thọ đại 
giới.” Các vị tự nghĩ: “Nơi đó xa không thê về kịp trong ngày. Đức 
Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo 
đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Đủ bảy ngày trở lại.” 

Các sa-di mời trưởng lão tỳ-kheo đến đề thọ giới. Các vị tự nghĩ: 
“Nơi đó xa không thê vê kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép 
có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân duyên này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày đề ra 
đi. Đủ bảy ngày trở lại.” 

Có sa-di-ni mời các Đại đức tỳ-kheo đến đề thọ sáu pháp. Các vị tự 
nghĩ: “Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho 
phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân 
duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Đủ bảy ngày trở lại.” 

Bấy giờ có vị đại thần không có tín tâm, mời Đại đức tỳ-kheo 
[833b] đến, “Tôi muốn gặp.” Tỳ-kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thể 
về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy 
được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày 
để ra đi. Nếu hữu ích, chứ không phải vô ích. Đủ bảy ngày trở lại.” 
Có vị đại thần có tín tâm, mời Đại đức tỳ-kheo, “Tôi muốn gặp.” 
Tỳ-kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật 
chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
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“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Vì người ưu-bà-tắc có tín tâm này hoặc bệnh hay có các việc lo 
buồn, hoặc vì lợi đưỡng. Đủ bảy ngày nên trở về lại.” 


Bấy ĐIỜ, si cha mẹ không có tín tâm mời Đại đức Tỳ-kheo, “Tôi 
muốn gặp.” Tỳ-kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. 
Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỷ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Vì để giáo hoá khiến cho người không có tín tâm kia sanh tín 
tâm; có ác giới khiến cho trì giới; có xan tham khiến cho họ bồ thí; 
vô trí khiến cho có trí. Đủ bảy ngày trở về lại.” 

Có ĐI Hệ hợp cha : có tín tâm sai người đến thỉnh Đại đức tỳ- 
kheo, “Tôi muốn gặp.” Tỳ-kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thể về kịp 
trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được 
đi.” Các ÿ nếp đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Nếu vì cha mẹ có tín tâm bị bệnh hoặc có các việc lo buồn, hoặc 
có việc lợi ích. Đủ bảy ngày trở lại.” 

Trường hợp có bà mẹ thỉnh Đại đức tỳ-kheo, “Tôi muốn gặp.” Tỳ- 
kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thê về kịp trong ngày. Đức Phật chưa 
cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các ty-kheo đem nhân 
duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày đề ra 
đi. Đủ bảy ngày nên trở lại.” 

Trường hợp có người cha thỉnh tỳ-kheo cũng như vậy; anh em, chị 
em các thân lý tri thức cũng như vậy. ' 


' C£ Mahävagsa iii (Vin.i. 139): có bảy hạng người, khi có việc cần và họ yêu 
câu, ty-kheo được đi trong vòng bảy ngày: ty-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, 
sa-di, sa-di-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. 
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Trường hợp có tỳ-kheo tụng sáu mươi thứ kinh, như kinh “Phạm 
động,” vì tìm cầu người đồng tụng nên muốn du hành trong nhân 
gian. Tỳ-kheo nghĩ, “Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức 
Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” Các ty-kheo 
đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày để ra 
đi. Đủ bảy ngày nên trở lại.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo tri sự có [833c] công việc cần vào trong rừng 
cây” một thời gian, tự nghĩ rằng: “Nơi đó xa không thể về kịp trong 
ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày đề ra 
đi. Đủ bảy ngày nên trở lại.” 

Bấy giờ nhân dân vùng biển quốc nổi loạn, vua Ba-tư-nặc tự cằm 
quân đến để chỉnh phạt. Vua cúng dường Phật và chúng Tăng y, 
chăn mền, thức ăn và vật dụng cần dùng. Vị đại thần không có tín 
tâm bèn tước đoạt, không trao cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo muốn 
đến báo cho vua biết nhưng lại nghĩ: 

“Nơi đó xa không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép 
có nhân duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân duyên này 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày đề ra 
đi. Đủ bảy ngày nên trở lại.” 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tự cầm quân chỉnh phạt số nhân dân nổi 
loạn nơi biên giới, vị đại thần không có tín tâm, với ác tâm, đồ kị, 
muốn đào một con kênh thông qua Kỳ-hoàn.ˆ Tỳ-kheo muốn đến 


' Thập tụng 24 (tr.174b18) liệt kê 17 kinh. 

? Trường A-hàm 1, kinh số 21; cf. Päli, Dĩgha-kãya 1. Brahmajäla. 

3 Cf. Vin. ¡. 148: Chùa bị hư. Có cư sĩ cung cấp cho Tăng một số vật liệu đã đốn 
ở trong rừng. Tỳ-kheo vào rừng đề vận chuyên về. 

* Xem Phần I, Ch. v. ba-dật-đề, điều 49 (mục Duyên khởi). 
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báo cáo với vua nhưng lại nghĩ: “Nơi đó xa không thể về kịp trong 
ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân duyên như vậy được đi.” 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, thọ pháp bảy ngày đề ra 
đi. Đủ bảy ngày nên trở lại.” 

Lúc bấy giờ có đàn-việt sai người đến thỉnh Đại đức tỳ-kheo đến để 
cúng dường thức ăn và phòng xá, tỳ-kheo tự nghĩ: “Nơi đó xa 
không thể về kịp trong ngày. Đức Phật chưa cho phép có nhân 
duyên như vậy được đi.” Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, cho phép, có việc như vậy, cho phép thọ pháp quá 
bảy ngày, hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, bằng pháp bạch nhị 
yết-ma đề đi.” 
Chúng Tăng sai một vị có khả năng tác yết-ma, hoặc Thượng tọa, 
thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được mà có thể tác 
pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận cho tỳ-kheo tên là... thọ pháp 
quá bảy ngày, hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, để ra 
ngoài giới vì công việc như vậy, như vậy... Xong việc sẽ frở 
về trong giới để an cư. Đây là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo tên là... thọ pháp 
quá bảy ngày, hay mười lăm ngày, hoặc một tháng, ra 
ngoài giới vì công việc như vậy... Xong việc sẽ trở vỀ trong 
giới để an cư. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng cho phép t}- 
kheo tên là... thọ pháp quá báy ngày, hoặc mười lăm ngày, 
hay một tháng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý cho tỳ-kheo tên là... thọ pháp quá bảy 
ngày, hoặc mười lăm ngày, hay một tháng, để ra ngoài giới 
làm công việc như vậy. Xong việc sẽ trở về đây an cư 
[834al] rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
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Tỳ-kheo khiến tín sứ thỉnh tỳ-kheo, thọ yết-ma quá bảy ngày cũng 
như vậy. Ty-kheo-mi thỉnh tỳ-kheo, thọ yêt-ma cũng như vậy. Sa-di 
thỉnh tỳ-kheo, thọ giới cũng như vậy. Sa-di-ni thỉnh tỷ-kheo, thọ 
yết-ma quá bảy ngày cũng như vậy. Đại thần bắt tín thỉnh tỳ-kheo, 
thọ pháp yết-ma quá bảy ngày cũng như vậy. Đại thần có tín tâm, 
yết-ma cũng như vậy. Cha mẹ không tín tâm, cha mẹ tín tâm, anh 
em, chị em, các thân lý tri thức, tỳ-kheo tụng sáu mươi loại kinh, 
tỳ-kheo kinh dinh, đại thân không tín tâm đoạt vật cúng dường, đào 
kênh xuyên qua,' cũng như vậy. Tất cả pháp thọ yết-ma quá bảy 
ngày đêu đông như trên. 

8. Phá hạ 

Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di. Có đại thần dũng kiện, đánh giặc 
giỏi, đên chỗ đức Phật với tín tâm xuât gia làm đạo. Bây giờ, vua 
UƯu-điện bảo răng: “Tại sao ông không bỏ đạo, đề cùng vợ ông tạo 
ra nhà cửa, ruộng vườn, của cải, vật báu?” 

Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh 
của ta.” 

Ty-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu có nạn sự như vậy thì 
nên bỏ đi.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đang an cư tại một trú xứ nọ, có đàn bà chưa 
chông đên cám dồ tỳ-kheo, nói răng: “Sao thây không thôi tu? Tôi 
sẽ làm vợ thây.” Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thê nguy hiêm 
cho tịnh hạnh của ta.” 

Ty-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Ty-kheo an cư tại một trú xứ nọ, có dâm nữ đến cám dỗ tỳ-kheo, 
nói răng: “Sao thây không thôi tu? Tôi sẽ làm vợ thây. Hoặc tôi gả 
con gái cho thây.” 


' Như các nhân duyên thọ pháp bảy ngày kê trên. 
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Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thể nguy hiểm cho tịnh hạnh 

của ta.” 

Ty-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu có nạn sự như vậy thì 

nên bỏ đi.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đang an cư tại trú xứ, có huỳnh môn vì tham ái 

ty-kheo nên đên kêu gọi tỳ-kheo cùng làm chuyên bât tịnh hạnh. 

Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thê nguy hiêm cho tịnh hạnh 

của ta.” Tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Có tỳ-kheo đang an cư tại trú xứ, quỷ thần nói với tỳ-kheo: “Nơi 

đây có kho tàng chôn dâu.” Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây [834b| 

có thê nguy hiêm cho tính mạng của ta.” Tỳ-kheo đên bạch Phật. 

Đức Phật dạy: 

“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đang an cư nơi trú xứ, quỷ thần muốn đoạn 

mạng sông tỳ-kheo nên rình chờ sơ hở. T-kheo tự nghĩ: “An cư tại 

đây có thê nguy hiêm cho tính mạng của ta.” Tỳ-kheo đên bạch 

Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Có tỳ-kheo đang an cư nơi trú xứ, có bọn giặc muốn đoạn mạng 

sông tỳ-kheo nên rình, chờ cơ hội thuận tiện. Tỳ-kheo tự nghĩ: “An 

cư tại đây có thê nguy hiêm cho tính mạng của ta.” Tỳ-kheo đên 

bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, rắn độc hung dữ, rình cơ hội thuận 

tiện sẽ đoạn mạng sông. Tỳ-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thê 

nguy hiêm cho tính mạng của ta.” Tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức 

Phật dạy: “Nêu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 

Có tỳ-kheo an cư nơi trú, các thú dữ hung dữ, rình cơ hội thuận tiện 

đê đoạn mạng căn. Ty-kheo tự nghĩ: “An cư tại đây có thê nguy 

hiêm cho tính mạng của ta.” Tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
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“Nếu có nạn sự như vậy thì nên bỏ đi. “ 

Có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ không được như ý đối với vấn đề ăn 
uông, thuôc men không đủ, người giúp việc không như ý. VỊ kia tự 
nghĩ: “Fa nên làm thê nào đây?” Ty-kheo liên bạch các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo an cư chỗ mà ăn uống không được như ý, thuốc men 
không có dùng, người giúp việc không theo ý muốn, thì nên bỏ đi.” 
Ty-kheo an cư nơi trú xứ, chỗ đi kinh hành có nhiều loại trùng độc. 
Tỳ-kheo kia có tập quán kinh hành; vì kinh hành thì cơ thể khỏe 
mạnh, không kinh hành thì không bình an. Tỳ-kheo kia tự nghĩ: 
“Sống ở đây sẽ tai hại cho mạng căn." Nghĩ xong đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Nếu có việc nạn sự như vậy thì nên bỏ đi.” 


Bấy giờ có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, /hấy có tỳ-kheo đang tạo 
phương tiện phá Tăng vị kia nghĩ: “Phá Tăng là việc làm rất xấu ác. 
Ta không nên dự vào việc này. Ta nên làm thế nào đây ?” Vị ấy 
liền bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, thấy có tỳ-kheo đang vận động 
phương tiện phá Tăng; vị ấy |834c| nghĩ: "Tăng vỡ là việc rất 
nghiêm trọng, rất xấu ác. Ta không nên dự vào việc phá Tăng.” Tỳ- 
kheo kia nên vì việc này mà bỏ đi.” 


Có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, ấy có tỳ-kheo-ni đang vận động 
phương tiện phá Tăng, vị kia nghĩ: “Phá Tăng là việc làm rất xấu 
ác. Ta không nên dự vào việc này.` VỊ kia liền vì việc này mà bỏ 
đi. 

Có tỳ-kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, øehe có tỳ-kheo đang vận động 
phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Tăng vỡ là việc rất nghiêm 
trọng, rất xấu ác. Ta chớ nên dự vào việc này.” VỊ kia liền vì việc 
nảy mà bỏ đi. 

Có tỳ-kheo đã an cư nơi trú xứ rồi, øghe có tỳ-kheo-ni đang vận 
động phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Tăng vỡ là việc rất 
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nghiêm trọng, rất xấu ác. Ta không nên dự vào việc này.” Vị kia 
liền vì việc này bỏ đi. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, øghe tỳ-kheo kia muốn 
phương tiện phá Tăng. Vị kia nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la rầy, 
chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: 
“Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá 
Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta 
nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia. 
Vậy ta nên như thế nào đây?? Vị ấy liền nói với các tỳ-kheo. Các 
tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, øge có tỳ-kheo muốn phương tiện 
phá Tăng, tỳ-kheo nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la rầy, chắc họ sẽ 
nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: “Nếu ta tự 
đến, có thê họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá Tăng. Ta có 
thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ 
vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia." Ngay lúc đó, tỳ- 
kheo ấy nên vì sự việc này mà đi. 

Có tỳ-kheo an cư nơi trú xứ, nghe kia có tỳ-kheo-mi đang vận động 
phương tiện phá Tăng, tỳ-kheo nghĩ: “Nếu ta đến can gián, la rây, 
chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá Tăng.” Vị kia lại nghĩ: 
“Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta chấm dứt việc phá 
Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá Tăng kia. Nếu ta 
nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt việc phá Tăng kia. 
Tỳ-kheo ấy nên vì sự việc này mà đi. 

Có tỳ-kheo trong khi an cư øg?e Tăng kia bị vỡ liền nghĩ: “Nếu ta 
đến can gián, la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc phá 
Tăng.` VỊ kia lại nghĩ: “Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời ta 
chấm dứt việc phá Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc phá 
Tăng kia. [835al] Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm 
dứt việc phá Tăng kia.” Tỳ-kheo ấy nên vì việc này mà đi. 

Có tỳ-kheo trong khi an cư øghe tỳ-kheo-nIi Tăng kia bị vỡ, nghĩ: 
“Nếu ta đến can gián, la rầy, chắc họ sẽ nghe lời ta mà đình chỉ việc 
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phá Tăng.” VỊ kia lại nghĩ: “Nếu ta tự đến, có thể họ không nghe lời 
ta châm dứt việc phá Tăng. Ta có thân hữu có thể chấm dứt việc 
phá Tăng kia. Nếu ta nói, chắc họ sẽ vì lời nói của ta mà chấm dứt 
việc phá Tăng kia.` VỊ kia nên vì việc này mà đi.” 

Bấy giờ có tỳ-kheo thọ pháp bảy ngày ra ngoài cương giới, bị mẹ 
g1ữ lại, mặc dù VỚI ý muôn về mà vân không kịp. VỊ ây nghĩ: “Như 
vầy ta có bị mất hạ hay không?” Vị ấy liền bạch với các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không mất tuổi hạ.” 

Đối với cha mẹ,! anh em, chị em, vợ cũ, hoặc người trước kia tư 
thông, hoặc nạn do dạ xoa quỷ thân cũng như vậy. 

Có tỳ-kheo thọ pháp bảy ngày ra ngoài cương giới bị đường bộ, 
đường nước không thông, hoặc bị nạn giặc cướp, hỗ lang, sư tử, 
bèn nghĩ: “Ta có bị mất tuổi hạ hay không?” Vị ấy liền bạch với 
các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không mất tuổi hạ.” 

9. Ước định an cư 

1. Phật ở vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-thiêm-di. Bây giờ vua Ưu- 
đà-diên” là bạn thân quen của Bạt-nan-đà Thích tử, mời Bạt-nan-đà 
hạ an cư. Bạt-nan-đà đã kêt an cư nơi nước Câu-thiêm-di. Nghe trú 
xứ khác nhận được nhiêu lợi dưỡng, nhiêu y vật, liên đên nơi trú xứ 
đó một thời gian ngăn rôi trở lại Câu-thiêm-di. Vua Ưu-đà-diên 
nghe rôi cơ hiêm nói: 

“Bạt-nan-đà Thích tử đã nhận lời mời an cư của tôi nơi đây. Sao 
nghe trú xứ khác nhận được nhiêu lợi dưỡng, nhiêu y vật, liên đên 
nơi trú xứ kia ở; rôi lại trở vê nơi đây?” 


LC£ Vin. ¡. 148: Xuất giới 7 ngày vì người đời dù họ tin Phật hay không: mẹ, 
cha, anh em, chị em, thân tộc (n:/ãka) và bạn cũ (bhikkhugatika). 

? Vương Ưu-đà-diên # # fÈ3£ Päli: Udena, quốc vương Kosambi. Ngũ phần 19, 
tr.129b28: trưởng giả Uu-đà-diên K+ƒ # # IÈz£ 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
biết hỗ thẹn, ưa học giới, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: “Sao thầy 
hạ an cư nơi kia, nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, y 
vật, lại đến đó ở một thời gian ngắn; rồi trở về nơi đây?” Vị ấy đến 
chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch lên đức Phật đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên nảy tập 
hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: 
“Ông là người không biết gì, chăng phải oai nghi, chăng phải tịnh 
hạnh, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này Bạt-nan-đà, sao ông [835b| hạ an cư nơi Câu- 
thiêm-di; nghe trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, nhiều y vật, 
đến đó ở; rồi lại trở về Câu-thiểm-di?” 

Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: “Nếu tỳ-kheo nào thọ tiền an 
cư nơi trú xứ này, nghe nơi trú xứ khác nhận được nhiều lợi dưỡng, 
liền đến nơi kia; tỳ-kheo đó không được nhận tuổi hạ của tiền an 
cư. Vì trái với điều bạch trước kia, mắc tội. 

Tỳ-kheo nào nhận lời mời của người tiên an cư nơi đây, đến ngoải 
giới bố-tát xong' rồi đi đến chỗ khác,“ tỳ-kheo này phá tiền an cư, 
trái với điều tác bạch trước, mắc tỘI. 


' Ngày 15 bố tát, hôm sau ngày 16 thọ pháp an cư. 

* Tham chiếu Päli (Vin. ¡. 154): tỳ-kheo ấy đang đi đến trú xứ (tiền an cư) này, 
bèn bố-tát ngoài giới (trú xứ tiền an cư), rồi ngày hôm sau đi đến trú xứ khác 
(cũng để nhận tiền an cư tại đây). Tại trú xứ này, tỳ-kheo nhận phòng xá, v.v. rồi 
đi trong ngày, hay ở lại đó vài ngày, hay sau đó đi cho công việc thời hạn bảy 
ngày xuất giới nhưng đi quá: tất cả đều phá tiền an cư. Nếu đi không quá bảy 
ngày, không phá. tiền an cư. Xem thêm MNgủu phần 19 (tr.130b): Thọ thỉnh tiền an 
cư. (Ngày 15) Bồ-tát xong (ngày 16) liền đến, nhưng giữa đường qua trú xứ khác 
mà an cư. Phá tiền an cư, cũng không có hậu an cư, đột-kiết-la. Hứa nhận tiền an 
cư, sau bố tát (ngày 16) mà không đến đó; ngày 17, minh tướng | hiện, mất cả tiền 
và hậu an cư. Hứa đến thọ tiền an cư, bố tát xong liền đến; xuất giới mà không 
thọ pháp 7 ngày, trong vòng 7 ngày không trở về, tỳ-kheo này không có tiền an 
cư, mà có hậu an cư. Xem thêm 74p tụng 24 (tr.177c): tại trú xứ thỉnh tiền an 
cư mà fỳ-kheo chưa qua bố-tát (ngày 15 bố tát, ngày 16 tho an cư), chưa nhận 
phân phòng xá, nếu xuất giới, chỗ đó không thành tiền an cư. 
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2. Tỳ-kheo nào nhận người thỉnh tiền an cư, ở ngoài giới bố- tát 
xong, đến chỗ thỉnh;' trong ngày liền bỏ đi, tỳ-kheo đó phá tiền an 
cư, trái với điều tác bạch trước, mắc tội. 

Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, bố-tát ngoài giới 
XONø, đến chỗ thỉnh, nhận phòng xá, ngọa cụ; không có duyên sự gì 
lại bỏ đi,” vị đó phá tiền an cư, trái với điều tác bạch trước, mắc tội. 


Ty-kheo nào nhận lời tiền an cư của người, bố-tát ngoài giới xong, 
đến trú xứ (an cư), thọ pháp bảy ngày ra ngoài giới với ý muôn trở 
lại; quá bảy ngày, tỳ-kheo đó phá tiền an cư, trái với điều tác bạch 
trước, mặc tội. 

Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, bố-tát ở ngoài giới, 
bố-tát rồi xong đến trú xứ, thọ pháp bảy ngày ra ngoài giới, đủ bảy 
ngày trở về, tỳ-kheo đó thành tiền an cư, không trái với lời bạch 
trước, không tội. 

Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, bố-tát ở ngoài giới, 
bố-tát xong đến trú xứ, hạn sau cùng,` thọ pháp bảy ngày ra ngoài 
giới, tỳ-kheo kia trở lại hay không trở lại trú xứ cũng thành tiền an 
cư, không trái với lời bạch trước, không tội. 

3. Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, đến trong giới 
bố-tát xong rồi đến trú xứ (tiền an cư), trong ngày lại bỏ đi, tỳ-kheo 
kia phá tiền an cư, trái với lời bạch trước, mắc tội. 


Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, đến trong giới bố- 
tát, bô-tát xong rôi đên trú xứ nhận phòng xá, ngọa cụ, không có lí 
do gì mà bỏ đi, tỳ-kheo kia phá tiên an cư, trái với lời bạch trước, 
mắc tội. 


! Thành tiền an cư tại trú xứ đó. 

? C£. Päli, ibid.,... bố-tát ngoài giới rồi, đến trú xứ khác, (tại đó) nhận..., không 
có sự việc gì mà bỏ đi, qua hai hoặc ba ngày: phá tiền an cư. 

3 Mạt hậu ®&, hạn của mùa an cư, còn không quá bảy ngày. PalI, Ibịd., 
pavaranaya sakaranio, trước ngày tự tứ, có công viỆc. 


521/8/ 


T22. 835c Chương 11. An cư 


Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, đến trong giới bố- 
tát, bố- tất xong rồi đến trú xứ, nhận pháp bảy ngày ra ngoài ĐIỚI, 
với ý muốn trở lại nhưng không kịp bảy ngày, tỳ-kheo này phá tiền 
an cư, trái với lời bạch trước, mặc tội. 

Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, đến bố-tát trong 
giới xong rồi đến trú xứ, thọ pháp bảy ngày ra ngoài giới, [835c| 
bảy ngày trở về kịp, tỳ-kheo kia không phá tiền an cư, không trái 
với lời bạch trước, không tội. 


Tỳ-kheo nào nhận lời mời tiền an cư của người, bố-tát trong giới 
xong rồi đến trú xứ; hạn cuối cùng, thọ pháp bảy ngày ra ngoài 
giới, trở lại hay không trở lại trú xứ vẫn không phá an cư, không 
trái với lời bạch trước, không tội.” 

Hậu an cư cũng vậy. 

4. Bấy giờ có tỳ-kheo nhận lời mời tiền an cư của người, sau đó 
thây có mạng nạn hoặc tịnh hạnh nạn, vị kia ý nghĩ, “Fa nên làm 
thê nào đây?” VỊ ây liên báo cáo các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đên bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo ở nơi trú xứ hoặc thọ tiền an cư, hậu an cư mà thấy 
có mạng nạn, tịnh hạnh nạn, tỳ-kheo kia tự đên hoặc sai người tin 
cậy đên tin cho đàn-việt biệt, yêu câu dời chỗ. Nêu họ đông ý thì 
tôt. Băng không, vân cứ phải bỏ đi.” 
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CHƯƠNG IV 

TỰ TỨ 
1. Á pháp 
[835e13| Một thời, đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có số đông tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, hạ an cư nơi trú xứ 
nọ, suy nghĩ răng, “Làm cách nào chúng ta sống an lạc, không vất 
vả vì sự ăn uống?” Rồi họ bảo nhau, “Chúng ta nên lập quy chế. 
An cư, không nói chuyện với nhau. Không lễ bái, hỏi chào nhau. Ai 
vào tụ lạc khât thực trước và về trước, thì dọn dẹp chỗ ngôi ăn, trải 
tọa cụ, sửa soạn đô đựng nước, đô rửa chân, đô đựng thức ăn. Mỗi 
người tự đem thức ăn đên đê chỗ ngôi ăn. 
Nếu ai nhận được thức ăn nhiều, trước hết nên sớt bớt để lại, nhận 
đủ thì ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người kế tiếp vào tụ lạc 
khất thực; nhận được thức ăn rồi trở về, đem thức ăn đến chỗ ngồi 
ăn. 
Nhận được thức ăn nhiều thì trước hết nên sớt bớt để lại, nhận đủ 
thì ăn. Nêu nhận được không đủ thì lây thức ăn người trước đê lại 
đó mà ăn. Ăn xong, im lặng trở về phòng. Người sau cùng vào xóm 
khất thực, được thức ăn mang về, đem đến chỗ ngồi ăn. Nếu nhận 
được thức ăn nhiều thì trước hết nên sớt bớt để lại. Nếu nhận đủ thì 
ăn. Nhận không đủ đê ăn thì lây thức ăn của người trước đê lại đó 
mả ăn. Thức ăn dư thì cho người hành khât hoặc phi nhân. 
Trường hợp không có người để cho thì đem bỏ chỗ đất sạch, không 
có cỏ, hoặc để nơi vũng nước không có trùng. VỊ ấy dọn đẹp đô 
đựng thức ăn để lại chỗ cũ, và ngọa cụ, đồ đựng nước, đồ rửa chân 
tọa cụ; tât cả đêu đê lại chỗ cũ. Dọn quét chỗ ngôi ăn. 
Nếu thấy [836a1] đồ đựng nước, đồ rửa chân trống không, thì đi 
xách. Nếu tự mình có thê khiêng trở về thì tốt. Bằng không, dùng 
tay ngoắt bạn đề cùng khiêng về chỗ cũ. Rồi im lặng trở về phòng. 


Luật tứ phần 4 T22. 836a 


Chứ không vì lí do nào mà nói bằng lời. Chúng ta lập „ chế như 
vậy, có thê sông an lạc, không vì sự ăn uống mà khổ sở.” 


Các tỳ-kheo áp dụng quy chế trên trong thời gian an cư. Tự tứ 
xong, họ đến chỗ đức Phật trong Kỳ-hoàn, nước Xá-vệ, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn ủy lạo các tỳ-kheo: 


“Các ông có an lạc chăng? Thức ăn uống có đủ chăng? Trụ chỉ có 
được hòa hợp chăng? Không vì thức ăn mà vât vả chăng?” 

Các tỳ-kheo” bạch Phật: 

“Chúng con sống được an lạc. Đồ ăn thức uống không thiếu thốn. 
Chúng con đêu hòa hợp. Không vì đô ăn thức uông mà phải khô.” 
Đức Phật hỏi các tỳ-kheo: 

“Nhờ phương tiện nào mà các ông sống được an lạc, giữa các ông 
hòa hợp, không vì đô ăn thức uông mà phải khô?” 

Các tỳ-kheo đem nhân duyên trên bạch lên đức Phật một cách đầy 
đủ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các ông là những người s1, tự cho đó là vui mà thật sự là khổ. Các 
ông là những người ngu si, tự cho đó là điêu không tai hoạn, mà 
thật sự là đại hoạn. Các ông là những người ngu s1, cùng ở với nhau 
như oan gia, như những con cừu. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô sô 
phương tiện dạy bảo các tỳ-kheo, cùng dạy bảo nhau, cùng nhau 
trao đôi, giác ngộ cho nhau. Các ông là những người ngu s1, đông 
như ngoại đạo thọ pháp câm. Các ông không được làm theo pháp 
câm như vậy. Nếu làm theo pháp câm, phạm đột-kết-la.”° 


'LCE. Trung A-hàm, kinh 77 (Sa-kê-đề). 

? Tăng kỳ 27, tr.451a26: ba tỳ-kheo A-na-luật, Kim-ti-lô, Bạt-đề lập ước an cư 
như vậy, bị Phật khiến trách: “Chẳng khác nào kẻ thù sống với nhau.” 7ng 4- 
hàm, 1bid.: ba vị này được Phật khen. 

* Thập tụng 23 (T23n1435 tr165b1l): thâu-lan-giá. Ngũ phẩn (T22n1421 
tr.131a06): đột-kiết-la. 
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2. Cầu thính 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nói như vầy: “Đức Phật dạy, “Các tỳ- 
kheo phải cùng dạy bảo nhau, cùng nhau trao đổi, giác ngộ cho 
nhau.” Họ liền cử tội tỳ-kheo thanh tịnh. Các ty-kheo đến bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Không được vô cớ cử tội người vô tội. Nếu 
muốn cử tội tỳ-kheo hữu sự thì trước hết phải nói cho biết, để vị ấy 
cầu thính, ' sau đó mới cử.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nghe Phật dạy: “Trước hết phải nói cho biết, để 
VỊ ây cầu thính, sau đó mới cử.” Tỳ-kheo thanh tịnh trước kia đến 
nhóm sáu tỳ-kheo cầu thính, nhóm sáu tỳ-kheo do hờn giận nên úp. 
Nay đến nhắc tỳ-kheo thanh tịnh cầu thính trở lại. Các tỳ-kheo đem 
việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Tỳ-kheo thanh tịnh trước đó, không được đến nhóm sáu tỳ-kheo 
cầu thính. Nhóm sáu tỳ-kheo không được vì hờn mà lại đến bảo tỳ- 
kheo thanh tịnh cầu thính. Từ nay về sau cho phép người đủ năm 
pháp sau mới được cầu thính: Biết thời chứ không phi thời; như 
thật chứ không hư dối; có lợi ích chứ không |836b] lợi ích; dịu 
dàng chứ không thô lỗ; từ tâm chứ không sân hận.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo bản thân không có năm pháp. Các tỳ-kheo thanh 
tịnh thì đầy đủ năm pháp. Các vị ây đến nhóm sáu tỳ-kheo bảo cầu 
thính, họ không chịu câu thính. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này 
đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép, khi tỳ-kheo đầy đủ năm pháp bảo cầu thính thì phải cầu 
thính.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo đến người cầu thính rồi bỏ đi; hoặc cho người 
khác cầu thính rồi lại rời trú xứ. Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


' Cầu thính 3 3#: “xin được nghe.” C£. Ngũ phần 19 (tr.131a15), vấn thính R3$: 
trước hết phải hỏi vị ấy có chịu nghe không. Nếu chịu nghe thì mới được chỉ 
điểm. Cầu thính hay vấn thính, đồng nghĩa với tự tứ. Chỉ có khác, tự tứ thực hiện 
bởi Tăng. 
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“Không được cầu thính nơi người được thính rồi lại bỏ đi, cũng 
không được cho người cầu thính rồi lại bỏ đi. Từ nay về sau, cho 
phép, đã hứa hẹn thì không được bỏ đi.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo hứa với người rồi tự ý bỏ đi, hoặc nhận lời hứa 
Của người rôi cũng lại bỏ đi. Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được hứa với người rồi tự ý bỏ đi. Không 
được nhận lời hứa của người rồi lại tự ý bỏ đi. Từ nay về sau cho 
phép an cư rồi tự tứ.' Cho phép tự tứ khỏi phải cầu thính. Tại sao 
vậy? Tự tứ tức là thính.” 


3. Pháp thức tự tứ 


1. Các tỳ-kheo nghĩ: “Phật cho phép các tỳ-kheo tự tứ. Các tỳ-kheo 
đồng loạt tự tứ gây nên sự ồn ào. Các tỳ-kheo đem việc này đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên đồng loạt tự tứ. Từ nay về 
sau cho phép tự tứ từng người một.” 

Các tỳ-kheo không theo thứ tự mà tùy ý tự tứ khiến Thượng tọa 
mệt nhọc. Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được tùy ý tự tứ, mà phải tự tứ từ nơi Thượng tọa. Cho 
phép sai người thọ tự tứ bằng bạch nhị yết-ma. Người có năm pháp 
sau đây không được sai làm người thọ tự tứ: có ái, có nhuế, có bố, 
có si, không biết tự tứ rồi hay chưa. Người có năm pháp sau đây 
nên sai làm người thọ tự tứ: không ái, không nhuế, không bố, 
không si, biết người tự tứ rồi hay chưa. Pháp thức sai như sau: 
Người đủ điều kiện là Thượng tọa hoặc thứ tọa, tụng luật được hay 
không tụng luật được mà có khả năng bạch nhị yết-ma; dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận sai t)-kheo có tên... làm người 
thọ tự tứ. Đáy là lời tác bạch! 


' Ngũ phân, đã dẫn: Các tỳ-kheo nói, duy chỉ A-la-hán mới xứng đáng bảo cầu 
thính thôi. Nhân đó, Phật dạy pháp tự tứ. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai tỳ-kheo có tên... 
làm người thọ tự tứ. Cúc trưởng lão nào đồng ý Tăng 
[836cJ sai t)-kheo có tên... làm người thọ tự tứ thì tm lặng. 
WỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai t)-kheo có tên... làm người thọ tự 
tứ rôi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 

2. Có các tỳ-kheo ngồi tại chỗ tự tứ. Các tỳ-kheo đem việc này 

bạch với Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được ngồi tại chỗ mà tự tứ. Phải rời chỗ ngồi, và quỳ để tự 


6.32. 


từ 
Bấy giờ, Thượng tọa rời chỗ ngôi để tự tứ. Tất cả Tăng lại ngồi tại 
chỗ mà tự tứ. Đức Phật dạy: 

“Nếu Thượng tọa rời chỗ ngồi và quỳ thì tất cả Tăng cũng phải rời 
chỗ ngôi và quỳ.” 

Thượng tọa tự tứ rồi vẫn quỳ, chờ tất cả Tăng tự tứ xong. Thượng 
tọa bị mỏi mệt. Các tỳ-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Tự tứ xong, cho phép tùy ý ngồi.” 

3. Nhóm sáu tỳ-kheo nghĩ: “Chúng ta lén nói tự tứ. Nếu không, tỳ- 
kheo kia hoặc có thê vì tác yêt-ma ngăn ta tự tứ.” Các tỳ-kheo đem 
việc này đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được có ý nghĩ lén nói tự tứ, sợ tỳ-kheo khác vì mình tác 
vêt-ma hoặc ngăn mình tự tứ. Phải nói tự tứ một cách rõ ràng, đây 
đủ, khiên cho người khác nghe được.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên tự tứ nhanh. Nếu không, tỳ- 
kheo khác vì ta tác yêt-ma ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Không được có ý nghĩ, ta nên tự tứ nhanh; nếu không, tỳ-kheo 
khác vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn ta tự tứ. Từ nay về sau cho phép an 
cư rôi thong thả tự tứ.” 
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Nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta nên nói tự tứ một lần. Nếu 
không, tỳ-kheo khác vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo 
đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được có ý nghĩ: Ta nên nói tự tứ một lần. Nếu không, tỳ- 
kheo khác vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo tự nghĩ: “Ta phải nói lại tự tứ, sợ tỳ-kheo khác 
vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
“Không được có ý nghĩ: ta phải nói lại tự tứ, sợ tỳ-kheo khác vì ta 
tác yết- ma hoặc ngăn tự tứ. Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo nói tự 
tứ ba lần.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo lật ngược y tự tứ, quấn y nơi cổ tự tứ, trùm trên 
đâu tự tứ, phủ cả hai vai tự tứ, mang dép tự tứ, hoặc ngôi nơi đât tự 
tứ, hoặc [§37a1] ngôi trên giường tự tứ. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Không được lật ngược y, quấn y nơi cổ, trùm trên đầu, phủ cả hai 
vai, mang dép, ngôi nơi đât, ngôi trên giường đê tự tứ. Từ nay vê 
sau cho phép các tỳ-kheo trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, cùng quỳ 
chặp tay, tác bạch như sau: 
“Hôm nay Đại đức chúng Tăng tự tứ, tôi T-kheo... cũng tự 
tứ. Nêu tháy, nghe, nghỉ tôi có tội, xin Đụi đức Trưởng lão 
thương xót chỉ bảo tôi. Nêu tôi tháy có tội sẽ nhự pháp sám 
hồi. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối, 
châp tay trong thời gian lâu nên bệnh tăng thêm. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau cho phép tỳ-kheo bệnh với bất cứ hình thức nào mà 
thân được an, thì thọ tự tứ.” 
4. Bấy giờ có trú xứ nọ, tỷ-kheo tự tứ, có tỳ-kheo ở ngoài thuyết 
giới đường. Các tỳ-kheo tự tứ rồi đi ra ngoài, tỳ-kheo ấy hỏi: 
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“Các trưởng lão đi đâu? Không tự tứ hay sao?” 
Các tỳ-kheo kia trả lời: 
“Tôi tự tứ rồi. Thầy từ đâu đến? 
VỊ kia nói: 
“Tôi ở ngoài thuyết giới đường.” 
Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay VỀ Sau, khi tự tứ không được ở ngoài thuyết giới đường. 
Tỳ-kheo ngôi gân nên biết vị ây có đên hay không. Tác bạch trước 
rÔI sau mới tự tứ.” 
Văn tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng tự tứ. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa 
hợp tự tứ. Đáy là lời tác bạch. ” 
Bạch như vậy rồi tự tứ. 
Nhóm sáu tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa 
hợp chúng, tự tứ pháp biệt chúng. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
“Không được tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp 
chúng, tự tứ pháp biệt chúng.” 
Có bốn loại tự tứ: tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp 
hòa hợp, tự tứ như pháp biệt chúng, tự tứ như pháp hòa hợp. Nêu 
tỳ-kheo tự tứ phi pháp biệt chúng, tự tứ phi pháp hòa hợp, tự tứ như 
pháp biệt chúng, như vậy là không thành tự tứ. Tự tứ như pháp hòa 
hợp là đúng pháp tự tứ. Đó là pháp tự tứ mà Ta dạy. 
5. Bấy giờ, khi tự tứ, nơi trú xứ nọ, người tiền an cư, hậu an cư ở 
chung, không biệt nên tự tứ theo tiên an cư hay hậu an cư. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Tùy theo Thượng tọa ở nơi đó mà tự tứ. Thượng tọa có tiền an cư, 
có hậu an cư thì nên theo vị cựu trú mà tự tứ. VỊ cựu trú [837b] 
cũng có tiên an cư, có hậu an cư thì nên theo sô đông mà tự tứ.” 
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Các tỳ-kheo muốn tự tứ vào ngày mười bốn hay rằm. Đức Phật 
dạy: “Cho phép tự tứ như vậy. Nếu vua có thay đổi ngày thì nên 
tùy theo đó.” 

Các tỳ-kheo không biết nên tự tứ ngày hôm nay hay để ngày mai. 
Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Từ nay về sau cho phép 
vào bữa đại thực hay tiểu thực, Thượng tọa xướng: Hôm nay chúng 
Tăng tự tứ.” 

Các tỳ-kheo không biết nên vào lúc nào. Đức Phật dạy: “Cho phép 
báo hiệu bằng cách đánh kiền chùy hay thôi ốc, đánh trống, hay un 
khói, hoặc dựa theo bóng, xướng rằng: Giờ tự tứ đến!” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nghe Phật cho phép tự tứ liền ở trong phòng 
riêng cùng những vị đồng Hòa thượng, A-xà-lê quen biết, đồng học 
và ăn ý với nhau, riêng rẽ tác pháp tự tứ. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được ở trong phòng riêng cùng những vị 
đồng Hòa thượng, A-xà-lê quen biết, đồng học và ăn ý với nhau 
riêng rẻ tác pháp biệt bộ tự tứ. Từ nay về sau hòa hợp lại một chỗ 
để tự tứ.” 

Các tỳ-kheo lại không biết tự tứ ở chỗ nào, bạch Phật, Phật dạy: 
“Cho phép tự tứ nơi thuyết giới đường.” 

6. Bấy giờ có số đông tỳ-kheo, ngày tự tứ, nơi chẳng phải thôn, a- 
lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên đường đi, suy nghĩ: “Đức Phật 
dạy chúng ta hòa hợp tự tứ. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có số đông tỳ-kheo, đến ngày tự tứ, nơi chẳng phải phải thôn, 
a-lan-nhã, chỗ chưa kết giới, ngay trên lộ trình, nếu các tỳ-kheo hòa 
hợp được tự tứ là tốt, bằng không thê hòa hợp được, tùy theo đồng 
Hòa thượng, A-xà-lê, quen biết đồng ý với nhau dời đến chỗ khác, 
kết tiểu giới để tác pháp tự tứ, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Pháp kết 
tiểu giới như sau: 

Sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, hoặc 
tụng luật được hay không tụng luật được, miễn có khả năng yết-ma 
tác bạch: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngôi các )-kheo vừa đủ 
kín. Trong vòng chỗ các f)-kheo ngôi đó, nêu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng kết tiễu 
giới. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Chỗ ngôi các )-kheo vừa đủ 
kín. Trong vòng chỗ các f)-kheo ngôi, Tăng kết tiểu _giới 
nơi đây. Các trưởng lão nào đồng ý trong giới hạn chỗ các 
f)-kheo ngôi, Tăng kết tiểu giới nơi đây, thì im lặng. Vị nào 
không đông ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý trong giới hạn chỗ t)-kheo ngôi, kết tiểu 
giới rồi, Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Bấy giờ, [837c]| các tỳ-kheo bỏ đi mà không xả giới. Các tỳ-kheo 
không vui, liên đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được bỏ đi mà không xả giới, nên xả giới rồi sau đó mới 
đi.” 
Pháp thức xả bằng bạch nhị yết-ma như sau: sai một vị có khả năng 
hoặc thượng tọa hay thứ tọa, hoặc tụng luật được hay không, miễn 
có thê tác yêt-ma, tác bạch như sau: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Ti rong vòng chỗ các f)-kheo 
ngôi, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giải tiễu 
giới này, đây là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong vòng chỗ các f)-kheo 
ngôi, Tăng giải tiểu giới nơi đây. Các truởng lão nào đồng ý 
trong giới hạn chỗ các £)-kheo ngôi, Tăng giải tiểu giới, thì 
im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 


“Tăng đã đồng ÿJ trong giới hạn chỗ các t)-kheo ngồi, giải 
tiểu giới rồi. Tă b4 đã đồng ý nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


' Bản Hán, hết quyên 37. 
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Bấy giờ, đến ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một tỳ-kheo ở. Vị ấy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn dạy hòa hợp một chỗ cùng nhau tự tứ. Nay ta nên 
làm thế nào?” Vị ấy liền bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Ngày tự tứ, trú xứ chỉ có một tỳ-kheo ở, vị kia nên đến chỗ thuyết 
giới lau quét, trải tọa cụ, chuẩn bị đồ đựng nước, đồ rửa chân, đốt 
đèn, sắp xá-la, chờ khách tỳ-kheo đến. Nếu khách tỳ-kheo đến năm 
người' hay hơn năm người thì nên tác bạch yết-ma, sai người thọ tự 
tứ.” 

Nếu chỉ bốn người, thì cùng tự tứ lẫn nhau, nói: “Hôm nay chúng 
Tăng tự tứ, tôi t)-kheo tên là... cũng thanh tịnh tự tứ.° Lần thứ 
hai, thứ ba cũng nói như vậy. 

Nếu có ba người, hai người cũng tự tứ như vậy. Nếu có một người 
thì tâm niệm, miệng nói: [§838al| “Hôm nay chúng Tăng tự tứ, tôi 
tỳ-kheo tên là... cũng thanh tịnh tự tứ." Lần thứ hai, thứ ba cũng 
nói như vậy. 

Nếu có năm người, một người thọ dục, thì không được bạch yết-ma 
sai người thọ tự tứ. Nếu có bốn người, không được nhận dục của 
người thứ năm,” lại cùng tự tứ lẫn nhau.” Nếu có ba người, không 
được nhận dục của người thứ tư, lại cùng tự tứ lẫn nhau. Nếu có hai 
người không được nhận dục của người thứ ba, ngoài ra hai người 
lại cùng tự tứ lẫn nhau. Nếu có một người không được nhận dục 
của người thứ hai để tâm niệm tự tứ. 


' Năm người, kề luôn tỳ-kheo trú xứ. 

° Bốn người hiện diện, không được nhận dục để báo có người thứ năm nhưng 
vắng mặt. 

*Cf Päli, Vin. ¡. 163: Ở đó có 5 tỳ-kheo, không được nhận tự tứ dục (ekassa 
pavãranam ãharitvä) để tác Tăng pháp tự tứ (sanghe pavaretabbam). Có bốn, 
không được nhận dục một người đề tác đối thủ tự tứ. 
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4. Chúc thọ tự tứ 
Bấy giờ, đến ngày tự tứ, chúng Tăng tập hợp để tự tứ, đức Phật 
bảo, “Các tỳ-kheo hãy tĩnh lặng, hôm nay chúng Tăng tự tứ.” Các 
tỳ-kheo khác bạch Phật: “Có tỳ-kheo bệnh không đến được.” Đức 
Phật dạy: “Cho phép gởi tự tứ, cho phép chúc thọ tự tứ.” 
Người bệnh gởi dục như sau: “Tôi gởi tự tứ cho thầy." Hoặc nói: 
“Tôi xin nói với thầy tự tứ." Hoặc nói: “Xin thấy nói tự tứ giùm 
? Hoặc dùng thân cử động để ra dấu hiệu tự tứ, hoặc nói đầy đủ 
việc tự tứ. Như vậy gọi là gởi tự tứ. Nếu không cử động thân hoặc 
không nói bằng lời thì không thành gởi tự tứ, nên gởi tự tứ lại. 
Ty-kheo chúc thọ đến chỗ người bệnh rồi mạng chung, hoặc ra 
khỏi giới, hoặc thôi tu, đến nơi trú xứ ngoại đạo, hoặc hùa vào với 
đồng bọn phá Tăng, hay đến trên giới trường, hay khi dấu hiệu bình 
minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm tỳ-kheo-ni, 
hoặc vào đạo với tặc tâm, hoặc từ ngoại đạo trở lại, hoặc huỳnh 
môn, hoặc giết cha mẹ, hoặc giết A-la-hán, hoặc phá Tăng, hoặc 
với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc là phi nhân, hoặc là súc 
sanh, hoặc hai căn, hoặc bị người cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng diệt 
tẫn. Nếu gởi cho những hạng người như vậy thì không thành chúc 
thọ tự tứ, nên gởi lại người khác. 
Hoặc trên đường đi, hoặc đến trong Tăng có sự việc như vầy phát 
sinh: bị Tăng tác yết-ma bất kiến tội, hoặc tác yết-ma không sám 
hồi tội, hoặc tác yết-ma không xả ác kiến; thì không thành chúc thọ 
tự tứ. Nên gởi lại cho người khác. 
Nếu (người nhận chúc thọ) vì ngủ mà quên nói; hoặc nhập định; 
hoặc nhằm lẫn quên; hoặc không cố ý làm; đến chỗ tự tứ thì vẫn 
gọi là vì chúc thọ tự tứ mà đến. 
Nếu (người nhận chúc thọ) cô ý không nói, phạm đột-kết-la. 
(Đối với người bệnh) nếu có thê làm (những việc như trên) như vậy 
thì tốt, bằng không thê làm được thì vị kia nên dìu người bệnh đi, 
hay dùng giường dây, giường cây, hoặc xếp y lại khiêng đến chỗ tự 
tứ. Nếu [838b]| tỳ-kheo kia nghĩ rằng, chúng ta dìu đến sợ bệnh 
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càng tăng, hoặc có thể đưa đến sự chết, thì chúng Tăng nên đến hết 
nơi chỗ người bệnh để tác yết-ma tự tứ. Nếu có nhiều tỳ-kheo bệnh 
tập trung lại một chỗ thì tốt, bằng không thì các tỳ-kheo nên ra 
ngoài giới để tác yết-ma tự tứ, chứ không được biệt chúng tự tứ. 

Có tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ rồi mạng chung, hoặc thôi tu, hoặc 
đến trên giới trường, hoặc khi dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các 
tỳ-kheo nghĩ: “Như vậy có mất chúc thọ tự tứ hay không?” Đức 
Phật dạy: “Mất.” 


Có ty-kheo chúc thọ tự tứ rồi, trên đường ổi bị trở ngại, bị nạn giặc, 
hỗ lang, sư tử, nước lụt, trong cương giới đường bị đứt không thê 
đến, mang chúc thọ tự tứ đến ngoài giới. Các tỳ-kheo nghĩ: “Có 
mắt chúc thọ tự tứ hay không ?” Đức Phật dạy: 


»sĨ 


“Không mắt. 
“Từ nay về sau, tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ, gặp phải mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, trong cương giới không có đường ởi, cho phép từ 
ngoài giới mang chúc thọ tự tứ đên, trường hợp đó Ta nói không 
mât chúc thọ.” 

Các tỳ-kheo nhận chúc thọ tự tứ của một người, e ngại không dám 
nhận chúc thọ tự tứ người thứ hai, bèn đên bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Cho phép nhận.” 

Ty-kheo nhận hai người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận 
chúc thọ tự tứ người thứ ba, bèn đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhận.” 

Ty-kheo nhận ba người chúc thọ tự tứ, e ngại không dám nhận bốn 
người chúc thọ tự tứ, liên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhận nhiều hay ít theo khả năng có thể nhớ được tên. 
Nêu nhớ hêt được tên thì nói tên, băng không nhớ hêt tên thì nói 
họ, hoặc nói tướng mạo, hoặc nói “Tôi nhận một sô đông tỳ-kheo 
chúc thọ tự tứ, các vị ây, Tăng sự như pháp xm gởi dục nói tự tứ.” 


! Xem Chương Thuyết giới, mục “Dữ dục.” 
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Tỳ-kheo tuổi nhỏ không biết tự tứ, báo cáo các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau, Hòa thượng, A-xà-lê nên dạy bảo. Nếu dạy mà họ 
ưa quên không nhớ, nên khiên người thọ tự tứ dạy. Nêu họ vân 
quên, nên đọc từng câu một.” 

Ty-kheo nhận chúc thọ tự tứ TỒi, có công việc xảy đến. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép chuyên dục cho các người khác như sau: 
“Tôi đã nhận chúc thọ tự tứ cho sô đông T)-kheo. Nay tôi bận 
việc, tôi gởi dục cho các vị kia và tôi gởi luôn dục của tôi. Tăng 
sự nhự pháp gởi dục nói tự tứ. ” 

Tỳ-kheo kia gởi dục rồi, công việc xong, trở về. Vị ấy e ngại Tăng, 


tôi [838c| đã chuyển chúc thọ tự tứ rôi, không biết nên như thế nào. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Việc xong nên đến. Không đến, như pháp trị.” 

5. Phá tự tứ 

Nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tứ. Vì ta sợ 
bị tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

“Không được nói có ý nghĩ: “Ta không nên đến chỗ tự tứ, sợ các 
tỳ-kheo vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.”” 

Nếu vì tri thức thân hậu không đến chỗ tự tứ cũng như vậy. 

Nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ: “Ta đến chỗ tự tứ nhưng không ngồi, 
sợ các ty-kheo vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo đên 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được nói có ý nghĩ: đến chỗ tự tứ nhưng không ngồi, sợ 
các tỳ-kheo vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 


'C£. Vin. ¡. 170: Phật quy định tác bạch ngăn không cho tỳ-kheo phạm tội tự tứ 
(pavaranam thapetuim). 
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Nếu vì tri thức quen biết cũng như vậy. 


Có vị tự nghĩ: “Nếu ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ các tỳ- 
kheo vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” Các tỳ-kheo đên bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 


“Không được có ý nghĩ: ta đến đó nhưng không nói tự tứ, sợ các tỳ- 
kheo vì ta tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 


Nếu vì tri thức thân hậu cũng như vậy. 


Bấy giờ, ngày tự tứ đến, có trú xứ nọ chúng Tăng hòa hợp, chuẩn 
bị tự tứ, nghe có giặc đên; họ sợ hãi nên rời chô ngôi bỏ đi, không 
tự tứ. Các ty-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nêu có tám nạn sự xảy đên thì cho phép nói lược tự tứ. Trong đó, 
tám nạn và sự là: nạn vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, 
nạn người, nạn phi nhân, nạn độc trùng. 


Trong đó, sự là, chúng Tăng đông mà chỗ ngồi chật hẹp, hoặc 
nhiều vị bị bệnh thì nên nói lược tự tứ. Nếu chúng Tăng đông mà 
phòng xá nhỏ, hoặc trời mưa thì nên nói lược tự tứ. Hoặc bó-thí' 
mà đêm đi qua đã lâu, hoặc có sự đấu tranh, hoặc luận bàn A-ty- 
đàm, hay đoán sự Tỳ-ni, thuyết pháp mà đêm đã lâu, chúng Tăng 
chưa đứng dậy, tướng bình minh chưa xuất hiện thì nên yết-ma tự 
tứ. 


' Đề bản chép là bồ-fái. nên sửa lại là bố thí; xem 7ï hập tụng 23, tr. 171a28 và 
cht. 13 dưới. 

: Tăng kỳ 27, tr.452c14: Nếu đại chúng nhiều một vạn , hai vạn, tất cả tập họp tại 
một chỗ... Những người khác có thể làm các công việc khác như đại tiểu v.v., 
suốt cả ngày luôn đêm, chưa rời chỗ ngồi, không ngồi cách xa nhau, trước khi 
minh tướng xuất, ở trong phạm vi đó mà tự tứ. Cf. Thập ứng 23 tr.171a15: về 
nhất thuyết tự tứ, tại trú xứ khi Tăng tập hội quá đông:... hoặc vua, v.v. muốn 
nghe pháp cho đến quá khuya;... hoặc bố thí lớn, kéo dài đến quá khuya... Bấy 
giờ bạch yết-ma để nhất thuyết tự tứ, vì nói ba lần không đủ thời gian, trước khi 
minh tướng xuất hiện. 
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Nhận sự chúc thọ của người khác, không được để đến tướng bình 
minh xuât hiện. Nêu đên khi tướng bình minh xuât hiện thì không 
được yêt-ma tự tứ. 
Các ty-kheo nói như vầy: “Vì nạn sự nên nói lược tự tứ. Nếu nạn sự 
còn xa, chúng ta có đủ thì giờ đê nói tự tứ đây đủ.” Các tỳ-kheo nên 
nói tự tứ đây đủ. Nêu không nói tự tứ đây đủ thì sẽ như pháp trị. 
Các tỳ-kheo [839a] nói như vầy: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ. 
Nay nạn sự không còn xa. Chúng ta không nói đủ tam ngữ tự tứ 
được nên chỉ nói hai lân tự tứ.” Ty-kheo nên nói hai lân tự tứ. Nêu 
không nói hai lân tự tứ thì sẽ như pháp trị. 
Các tỳ-kheo nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ. Nay nạn sự đã gần, 
chúng ta không thê nói hai lân tự tứ được. Có thê chỉ nói một lân tự 
tứ.” Ty-kheo nên nói một lân tự tứ. Nêu không nói sẽ như pháp trị. 
Các tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên lược nói tự tứ. Nạn sự quá sắn, 
không đủ thì giờ nói một lân tự tứ. Chúng ta có thê đủ thì giờ tât cả 
đông loạt nói tam ngữ tự tứ.” Trường hợp này văn tác bạch như 
Sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng cháp thuận, nay Tăng đồng loạt nói tam 
ngữ tự tứ. Đáy là lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. 
Đồng loạt nói hai lần, nói một lần, cũng vậy. 
Các tỳ-kheo lại nói: “Vì nạn sự nên đồng loạt nói tam ngữ tự tứ. 
Nạn sự gân, không thê nói đông loạt tam ngữ tự tứ, cũng không thê 
tác bạch.” Tỳ-kheo vì nạn sự nảy nên ra đi. 
6. Già tự tứ 
Bấy giờ có trú xứ, ty-kheo phạm tăng tàn, vị kia không biết nên 
làm thê nào, nên báo với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đên bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Nêu ty-kheo nơi trú xứ nảo đó có phạm Tăng tản, 
tỳ-kheo đó cân được cho phú tàng thì phải trao phú tàng. Trao yêt- 
ma phú tàng rôi mới tự tứ. Cân trao cho bôn nhật trị thì phải trao 
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bốn nhật trị. Trao yết-ma bốn nhật trị rồi mới tự tứ. Cần trao ma- 
na-đỏa thì phải trao ma-na-đỏa. Trao yết-ma ma-na-đỏa rồi mới tự 
tứ. Cần trao pháp xuất tội thì phải trao pháp xuất tội. Trao yết-ma 
xuất tội rồi mới tự tứ.” 


Bấy giờ, đến ngày tự tứ, một trú xứ nọ có tỳ-kheo phạm ba-dật-đè. 
Có vị nói phạm ba-dật-đề:; có vị nói phạm ba-la-đề đề-xá-ni. Các 
tỳ-kheo ở đó nói, 'Chúng ta nên như thế nào?? Liền báo cáo với các 
tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có tỳ-kheo phạm ba-dật-đề. Tỳ- 
kheo nơi đó hoặc nói phạm ba-dật- đề, hoặc nói phạm ba-la-đèề đè- 
Xá-NnI. Nếu biết vị ấy phạm ba-dật- đề thì nên đưa người này đến 
một nơi, rồi khiến người nói vị ấy phạm ba-la-đề đề-xá-ni thì ở chỗ 
mắt [839b] thấy tai không nghe; sau đó hướng dẫn tỳ-kheo phạm 
sám hồi. Rồi đến chỗ tỳ-kheo cho rằng vị ấy phạm ba-la-đề đề-xá- 
ni nói: “Tỳ-kheo phạm tội, tôi đã bảo sám hồi rồi." Nên phương tiện 
tác pháp như vậy rồi tự tứ. 

Bấy giờ, ngày tự tứ, trú xứ nọ có tỳ-kheo phạm thâu-lan-giá. Trong 
các tỳ-kheo, vị thì nói phạm thâu-lan-giá, vị thì nói phạm ba-la-di. 
Những vị nói phạm thâu-lan-giá đều là hàng đa văn, thông suốt A- 
hàm, A-tỳ-đàm, trì Luật, thuộc hạng tỳ-kheo có nhiều quen biết với 
tỳ-kheo, tỳ-kheo-ml, ưu-bà-tắc, ưu-bả-di, hoặc vua, hoặc đại thần, 
hoặc các hàng ngoại đạo, sa-môn, phạm-chí. Tỳ-kheo nói phạm ba- 
la-di cũng là hàng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ-đàm, trì Luật, lại 
cũng thuộc hạng có nhiều tri thức với tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni... cho đến 
sa-môn, phạm-chí. Các tỳ-kheo nói, “Nếu tự tứ hôm nay, có thể 
chúng Tăng có sự tranh cãi. Có thể Tăng bị vỡ. Hoặc sanh ra trần 
cầu ô nhiễm cho Tăng, khiến chúng Tăng chia rẽ. Vậy chúng ta nên 
làm thế nào?” Họ liền báo với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào đó có tỳ-kheo phạm thâu-lan-giá. Các 
tỳ-kheo, người thì nói phạm thâu-lan-giá, kẻ thì nói phạm ba-la-di. 
Tỳ-kheo nói phạm thâu-lan-giá là hạng đa văn, thông A-hàm, A-tỳ- 
đàm, trì Luật, có nhiều tri thức với tỳ-kheo, tỳ-kheo-nI, ưu-bà-tắc, 
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ưu-bà-di, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc các hàng ngoại đạo, sa- 
môn, phạm-chí. Tỳ-kheo nói phạm ba-la-di cũng thuộc về hàng đa 
văn, thông A-hàm, A-tỳ-đảm, trì Luật, có nhiều tri thức với tỳ- 
kheo, tỳ-kheo-m... cho đến sa-môn, phạm-chí. Các tỳ-kheo nói, 
“Nếu tự tứ hôm nay, có thể chúng Tăng có sự tranh cãi. Có thể 
Tăng bị vỡ. Hoặc sanh ra trần cầu ô nhiễm cho Tăng, khiến chúng 
Tăng chia rẽ.” Nếu sợ Tăng bị vỡ thì không nên tự tứ liền ngày hôm 
đó mà nên đình lại thời gian rồi sẽ tự tứ.” 

Khi tự tứ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Phật cho phép ngăn tự tứ,' 
liền ngăn tỳ-kheo thanh tịnh không cho tự tứ. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được ngăn tỳ-kheo thanh tịnh tự tứ. Nếu ngăn thì giống 
như không ngăn. Nếu ngăn mà không có căn cứ, không tác nhân,” 
đó gọi là không ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân, đó 
mới gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, không tác nhân hữu 
dư, đó không gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn cứ, có tác nhân 
hữu dư,” [839e] đó gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn không căn cứ, 
không tác nhân vô dư, đó không gọi là ngăn tự tứ. Nếu ngăn có căn 
cứ, có tác nhân vô dư, đó gọi là ngăn tự tứ. 

Nếu ngăn khi chưa nói tam ngữ tự tứ, gọi là không ngăn tự tứ. Nói 
tam ngữ tự tứ rồi mà ngăn tự tứ, cũng không gọi là ngăn tự tứ. 
Ngay khi nói tam ngữ tự tứ nếu ngăn tự tứ mới gọi là ngăn tự tứ. 
Nói một lần, nói hai lần, cũng như vậy. 

Người ngăn tự tứ, nếu thân nghiệp mà không thanh tịnh, khẩu 
không thanh tịnh, ý nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không 


' Già tự tứ 3š É ;&. Ngũ phần 19, tr.131c28: trụ tự tứ 4š ú &. 

? Vô căn, bất tác #&3# ZS4E. Cf. Pali, Vin.i. 170: avaffhusmim akärane, không có 
cơ sở (căn), không có lý do (ác). Thập tụng 23, tr. 170c27: bốn tường hợp già tự 
tứ bất thành (phi pháp): già vì lý do phá giới, phá chánh kiến, phá chánh mạng, 
phá oai nghi, tất cả đều không căn cứ (vô căn già). Ngũ phần 19, như Thập tụng. 
3 Hữu dư bắt tác 3ä 2Z£†£. Không có lý do, chưa đầy đủ. 

* Hữu dư tác Äï4#1£. Có lý do tuy chưa đầy đủ. 
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phân minh, không biết hỏi, không biết trả lời. Các tỳ-kheo nên nói 
với tÿ-kheo này: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên việc tranh 
cãi." Rồi không nghe theo tỳ-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân nghiệp thanh tịnh, nhưng khẩu, ý 
nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không 
biết hỏi, không biết trả lời. Các tỳ-kheo nên nói với tỳ-kheo này 
rằng: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên tránh sự này.” Rồi 
không nghe theo tỳ-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân, khẩu nghiệp thanh tịnh, nhưng ý 
nghiệp không thanh tịnh, không có trí, không phân minh, không 
biết hỏi, không biết trả lời, thì các tỳ-kheo nên nói với tỳ-kheo này 
rằng: “Thôi đi, trưởng lão khỏi phải khởi lên tránh sự này.” Rồi 
không nghe theo ty-kheo đó, mà nên tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ mà thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh, có trí, 
phân minh, có khả năng hỏi và trả lời, thì các tỳ-kheo nên hỏi tỷ- 
kheo này rằng: “Vì sao mà thầy ngăn tỳ-kheo này tự tứ? Vì phạm 
giới nên thầy ngăn? Hay vì phá kiến mà ngăn? Hay vì thầy này phá 
oai nghi mà thầy ngăn?” Nếu vị kia trả lời: “Vì phá giới cho nên 
ngăn” thì nên hỏi phạm những giới nào? Nếu nói phạm ba-la-di, 
tăng tàn, thâu-lan-giá, đó gọi là phạm giới. Nếu nói không vì phá 
giới mà ngăn mà vì phá kiến nên ngăn thì nên hỏi: “Phá kiến nào?” 
Nếu nói sáu mươi hai kiến, các tà kiến, đó gọi là phá kiến. 


Nếu nói không vì phá kiến mà ngăn, mà vì phá oai nghỉ nên ngăn 
thì hỏi: “Phá oal nghi nào?” Nếu nói phạm ba-dật-đề, ba-la-đề đề- 
xá-ni, đột-kết-la, ác thuyết, đó gọi là phá oai nghi. Nên hỏi thêm: 
“Do sự' gì mà ngăn người khác tự tứ ? Vì thấy, nghe hay nghi mà 
ngăn?” 

Nếu trả lời vì thấy thì nên hỏi: “Thấy việc gì? Thấy như thế nào? 
Bởi nguyên nhân nào mà thấy? Tỳ-kheo kia lại vì nguyên nhân gì 
khiến cho thầy thấy? Thầy [840a1]| ở tại chỗ nào? Thầy kia ở tại 


' Sự *, trên kia nói là căn 3# (Päli: va/) tức cơ sở nêu tội để ngăn tự tứ. 
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chỗ nào? Thấy việc gì mà nói là phạm ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đè, 
ba-la-đề đề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kết-la, ác thuyết?” 

Nếu nói không thấy, nhưng do nghe thì nên hỏi: “Nghe việc gì? 
Nghe như thế nào? Nghe từ ai? Nghe từ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bả- 
tắc, ưu-bà-di? Nghe phạm việc gì: ba-la-di, tăng tàn, cho đến ác 
thuyết chăng?” 

Nếu nói không nghe mà do nghi, thì hỏi: “Nghi việc gì? Nghi như 
thế nào? Nghe từ ai mà sanh nghỉ: từ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di chăng? Nghỉ việc gì: ba-la-di, tăng tàn... cho đến ác 
thuyết chăng?” 

Nếu người ngăn tự tứ không thể trả lời. Nếu người ấy có bà mà 
dùng ba-la-di để ngăn thì phải trao cho người ây tội tăng tàn, ' rồi 
Tăng mới tự tứ. Nếu vị dùng tội tăng tàn để ngăn, thì phải trao cho 
tội ba-dật-đề,” rồi Tăng mới tự tứ. Nếu người ây dùng tội ba-dật-đề 
đề ngăn thì phải trao cho các tội khác,” rồi Tăng mới tự tứ. Nếu 
người ấy dùng các tội khác đề ngăn thì nên như pháp trị, rồi Tăng 
mới tự tứ. 

Nếu người ngăn tự tứ có trí, có thê trả lời. Nếu ngăn vì phạm ba-la- 
di thì nên diệt tẫn,ˆ rồi Tăng tự tứ. Nếu ngăn vì phạm tăng tàn, thì 
nên trao cho ba-lợi-bà-sa hay bốn nhật trị, hoặc ma-na-đỏa, hay 
xuất tội, rồi tự tứ. Nếu ngăn vì phạm ba-dật-đề, thì cho sám hồi, rồi 
tự tử. Nếu dùng các việc khác để ngăn thì nên như pháp trị rồi tự 
tứ. 


' Xem Phần I, Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa §: vô căn ba-la-di báng; và 9: giả căn 
báng. 

Xem Phần I, Ch. v. ba-dật-đề 80: vô căn tăng-già-bà-thi-sa pháp báng. 

3 Đột-kiết-la hoặc ác thuyết. 

* Đối với tỳ-kheo phạm tội bị ngăn tự tứ có căn cứ. 

Ÿ Tỳ ý sự (tr.1047b15): nếu phạm ba-la-thị-ca thì tẫn xuất. Nếu phạm tăng giả- 
phạt-thi-sa, thì tạm gác đó chờ tự tứ xong sẽ trị tội. Các tội khác, sám hồi xong 
mới tự tứ. 
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Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, tỳ-kheo bệnh ngăn tỳ-kheo bệnh 
tự tứ. Vị kia không biết làm thế nảo, liền báo các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu có trú xứ nảo, ngày tự tứ, tỳ- 
kheo bệnh ngăn tỳ-kheo bệnh tự tứ, thì tỳ-kheo kia nói với tỳ-kheo 
này rằng, đức Phật dạy như vây: “Hiện đang bệnh, không được 
ngăn. Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. VỊ kia 
cũng sẽ nói như pháp.” Tác pháp như vậy rồi sau đó tự tứ.” 
Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, tỳ-kheo bệnh ngăn tỳ-kheo 
không bệnh tự tứ. Tỳ-kheo kia nên nói với tỳ-kheo này rằng: “Này 
trưởng lão, đức Phật có nói như vầy: “Phải đợi bệnh lành đã. Ngài 
nên nói như pháp. VỊ kia cũng nói như pháp.'”' Tác pháp như vậy 
rồi, sau đó tự tứ. 
Bấy giờ, có trú xứ, đến ngày tự tứ, tỳ-kheo không bệnh ngăn 
[840b| tỳ-kheo bệnh tự tứ. Tỳ-kheo kia nên nói với tỳ-kheo này 
rằng: 'Đức Phật dạy như vây: “Phải đợi bệnh lành đã. Trưởng lão 
nên nói như pháp. VỊ kia cũng nói như pháp.”' Tác pháp như vậy 
rồi, sau đó tự tứ. 
7. Hạn kỳ tự tứ 
1. Bấy giờ, có trú xứ, có số đông tỷ-kheo an cư tỉnh tấn tu hành 
chứng đặng tăng thượng quả, quý vị khởi lên ý nghĩ: “Hôm nay 
chúng ta tự tứ. Nếu di chuyên đến các trú xứ khác, sợ không được 
pháp lạc như vầy. Chúng ta nên làm thế nào?” Các vị liền báo các 
tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nếu trú xứ có số đông tỳ-kheo an cư tỉnh tấn tu hành chứng đặng 
tăng thượng quả. Các tỳ-kheo có ý nghĩ: “Hôm nay chúng ta tự tứ. 
Nếu di chuyển đến các trú xứ khác, sợ không được pháp lạc như 
vầy." Các tỳ-kheo nên tác bạch tăng ích tự tứ.” 
Văn tác bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay không tự tứ. Đủ bốn 
tháng sẽ tự tứ. Đáy là lời tác bạch. ” 
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Nên tác bạch như vậy rồi sau đó đủ bốn tháng mới tự tứ. 
2. Bấy giờ có trú xứ, có số đông tỳ-kheo cùng sống với nhau. Ngày 
tự tứ, các tỳ-kheo nghe các tỳ-kheo nơi trú xứ kia đấu tranh không 
hòa hợp, muốn đến nơi đây tự tứ.' Các vị không biết làm thế nào, 
liền báo các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nếu trú xứ nào có số đông tỳ-kheo cùng sống với nhau, ngày tự 
tứ, nghe các tỳ-kheo trú xứ khác đấu tranh không hòa hợp, muốn 
đến đây tự tứ, thì tỳ-kheo kia nên tự tứ trước hai, ba ngày. Nếu tự 
tứ vào ngày mười lăm thì nên tự tứ ngày mười bốn. Nếu ngày mười 
bốn tự tứ thì nên tự tứ ngày mười ba. Nếu nghe họ đến vào ngày 
hôm nay thì nên tập Tăng tự tứ gấp. Nếu nghe họ đã đến trong giới 
thì nên ra ngoài giới tự tứ. Nếu nghe họ đã đến trong chùa thì nên 
sửa soạn nước rửa, nước tắm, ghế ngồi tắm, bình nước rửa, dụng cụ 
cào đất, đồ đựng bùn, tháo đậu, dược thảo, rồi bạch Thượng tọa 
nhen lửa, thỉnh Tăng vào nhà để tắm. Các cựu Tăng tỳ-kheo nên 
kín đáo từ nhà tắm mọi người ra ngoài giới tự tứ. Nếu khách tỳ- 
kheo kêu bảo tự tứ thì nên trả lời: “Chúng tôi tự tứ rồi. Nếu cựu tỳ- 
kheo tự tứ rồi, khách tỳ-kheo ngăn tự tứ thì không được ngăn.” Khi 
khách tỳ-kheo đang tự tứ, cựu tỳ-kheo ngăn thì được ngăn. Nếu có 
thể tạo phương tiện như vậy đề tác pháp thì tốt, bằng không tỳ-kheo 
kia nên tác bạch tăng thượng tự tứ.” [840c| Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận hôm nay Tăng không tự tứ, đễn 
ngày thứ mười lăm không trăng sẽ tự tứ. Đáy là lời tác 
bạch. ” 
Nên tác bạch tăng thượng tự tứ như vậy. Nếu khách tỳ-kheo ở cho 
đến ngày thứ mười lăm không trăng, cựu tỳ-kheo nên tác bạch tăng 
thượng tự tứ lần thứ hai. Văn bạch như sau: 


' Ngũ phân 19 (tr.133c03): sợ các tỳ-kheo kia sẽ đến ngăn trú xứ này tự tứ. 

? Cf Vini. không được ngăn (phủ nhận) tự tứ đối với người đã tự tứ 
(na...pavãritamapi pavaranäa thapetabba). 

3 Tăng thượng tự tứ 3ý _ˆ á 2$, chồng thêm ngày tự tứ. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng cháp thuận hôm nay Tăng không tự tứ, đên 
ngày thứ mười lăm có trăng sau sẽ tự tứ. Đây là lời tác 
bạch. ” 
Nếu tác bạch tăng thượng tự tứ lần thứ hai như vậy mà khách tỳ- 
kheo không đi, cựu tỳ-kheo nên như pháp, như luật cưỡng hòa hợp 
tự tứ. 
3. Bấy giờ có trú xứ, đến ngày tự tứ, khi tự tứ không biết tội, không 
biệt người. Tự tứ rôi biệt tội biệt người. Các tỳ-kheo kia tự nghĩ, 
chúng ta nên làm thê nào? Các vị liên báo với các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Trú xứ nào, khi tự tứ không biết tội, không biết người, tự tứ rồi 
biệt tội biệt người; nêu tự tứ rôi, không được đem những việc đã 
qua của người cử tội lại.” 
Trú xứ nào, khi tự tứ không biết tội, biết người. Tự tứ rồi biết tội, 
biệt người. Nêu tự tứ rôi, thì không được đem những việc trước của 
người mà cử tội lại. 
“Trú xứ nào, khi tự tứ có biết tội, không biết người. Tự tứ rồi biết 
tội, biệt người. Nêu tự tứ rôi thì không được đem những việc trước 
của người cử tội lại. 
4. Có trú xứ, ngày tự tứ của khách tỳ-kheo đến là ngày mười bốn, 
còn cựu tÿ-kheo ngày mười lăm. Các tỳ-kheo không biệt nên thê 
nào, nên báo các ty-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
Nếu có trú xứ nào, ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến với số lượng ít. 
Khách tỳ-kheo ngày mười bôn (tự tứ), cựu tỳ-kheo ngày mười lăm. 
Khách tỳ-kheo nên tùy theo. Không theo, nên như pháp trị. 
Có trú xứ khi tự tứ, khách tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau cựu 
Tỳ-kheo. Khách tỳ-kheo ngày mười bôn tự tứ, cựu tỳ-kheo ngày 
mười lăm. Khách tỳ-kheo băng nhau đó nên theo cựu Tỳ-kheo. 
Không theo, sẽ như pháp trị. 
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Khi tự tứ, có trú xứ, khách tỳ-kheo đến đông. Khách tỳ-kheo thì 
ngày mười bôn tự tứ, còn cựu tỳ-kheo ngày mười lăm. Cựu tỳ-kheo 
ít, nên cùng khách tỳ-kheo câu hòa hợp. 

Nếu cùng hòa hợp thì tốt. Bằng không hòa hợp, cựu tỳ-kheo nên ra 
ngoài giới tự tứ. 

Ngày tự tứ, [841a1] có trú xứ, khách tỳ-kheo đến ít. Khách tỳ-kheo 
ngày mười lăm, cựu tỳ-kheo ngày mười bôn. Khách tỳ-kheo đên ít 
nên theo cựu tỳ-kheo câu hòa hợp, nêu cùng hòa hợp thì tôt, băng 
không, khách tỳ-kheo nên ra ngoài giới tự tứ. 

Ngày tự tứ, có trú xứ, khách tỳ-kheo đến số lượng bằng cựu tỳ- 
kheo. Khách tỳ-kheo ngày mười lăm, cựu tỳ-kheo ngày mười bôn. 
Khách tỳ-kheo băng nên theo cựu tỳ-kheo câu hòa hợp, cùng hòa 
hợp thì tôt, băng không, khách tỳ-kheo nên ra ngoài gIới tự tứ. 
Ngày tự tứ, có trú xứ, khách tỳ-kheo đến nhiều. Khách tỳ-kheo 
ngày mười lăm, cựu tỳ-kheo ngày mười bôn. Cựu tỳ-kheo ít nên 
theo khách tỳ-kheo câu hòa hợp, theo được thì tôt, băng không, như 
pháp trị. Khách tỳ-kheo ngày mười sáu, cựu tỳ-kheo ngày mười 
lăm cũng như vậy. 

5. Ngày tự tứ, có trú xứ cựu tỳ-kheo tập hợp muốn tự tứ. Khi tự tứ, 
khách tỳ-kheo đên. Tỳ-kheo kia nghĩ. chúng ta nên làm thê nào? 
Họ liên báo các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


Nếu ngày tự tứ, trú xứ nào cựu tỳ-kheo tập hợp muốn tự tứ. Khi tự 
tứ, khách tỳ-kheo đến ít. Khách tỳ-kheo nếu là cấp thượng tọa thì 
tùy theo cấp thượng tọa mà thứ tự tự tứ. Nếu cấp hạ tọa thì theo cấp 
hạ tọa mà thứ tự tự tứ. 


Nếu đã nói tự tứ xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay phần đông 
chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo đến với số ít, 
nên công bồ sự thanh tịnh. Nếu không công bố thì sẽ như pháp trị. 


“Ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo muốn tự tứ. Có khách tỳ-kheo đến với số 
lượng ngang bằng, cựu tỳ-kheo nên cùng tự tứ. Nếu không tự tứ, sẽ 
như pháp trị. Tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hay hầu hết 
chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo đến với số 
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lượng ngang bằng, nên tiếp tục tự tứ cho khách tỳ-kheo. Nếu 
không, sẽ như pháp trị. 

“Ngày tự tứ, trú xứ cựu tỳ-kheo sắp sửa tự tứ, khách tỳ-kheo đến 
với số nhiều. Cựu ty-kheo nên tự tứ lại, nếu không tự tứ sẽ như 
pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông 
chưa đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo đến với số 
lượng nhiêu, cựu tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự tứ, cựu 
tỳ-kheo đến với số ít. Nếu cựu tỳ-kheo là hàng Thượng tọa thì theo 
chỗ hàng Thượng tọa tự tứ. Nếu là hạ tọa theo chỗ của hạ tọa tự tứ. 
Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa 
[841b| đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số ít, 
nên nói thanh tịnh tự tứ. Nếu không nói, sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đang ngồi sắp sửa tự tứ, cựu 
tỳ-kheo đến với số lượng bằng nhau. Khách tỳ-kheo nên tự tứ lại. 
Nếu không, sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa 
đứng dậy, hay: phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, 
cựu tỷỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách tỳ-kheo nên tự tứ lại. 
Nếu không, sẽ như pháp trị. Trú xứ nào ngày tự tứ, khách tỳ-kheo 
đang ngồi sắp tự tứ, cựu tỳ-kheo đến với số nhiều. Khách ty-kheo 
nên tự tứ lại. Không tự tứ, sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ đã xong, cả 
chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay đều đã 
đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số nhiều. Khách tỳ-kheo nên tự tứ 
lại. Không vậy, sẽ như pháp trị. 

Cựu tỳ-kheo tự tứ, cựu tỳ-kheo đến cũng như vậy. Khách tỳ-kheo 
tự tứ, khách tỳ-kheo đến cũng như vậy. 


' Thập tụng 23 (No.1435, tr.167b7): “Các tỳ-kheo ấy nên tự tứ lại, tỳ-kheo trước 
đó đã tự tứ như vậy, không có tội.” C£. Päali, Vin. 1. 165: Trong khi đang tự tứ, 
khách tỳ-kheo đến, đông hơn; các tỳ-kheo trú xứ tự tứ lại (ehi bhikkhihi puna 
paväretabbam). Khách tỳ-kheo với số lượng bằng, hay ít hơn, ai đã tự tứ là tự tứ 
tốt. Ai chưa tự tứ thì tự tứ. (paväriã suppavaritä, avasesehi paväretabbain). 
Những người đã tự tứ, không có tội (pavãritãnam anapdafi). 
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8. Khách tự tứ 

1. Có một trú xứ, ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến. Khách tỳ-kheo 
biệt cựu tỳ-kheo chưa đên, nói: “Chúng ta có năm người, hoặc hơn 
năm người, có thê tác yêt-ma tự tứ.” Bèn tác yêt-ma tự tứ. Khi tác 
vêt-ma tự tứ, cựu tỳ-kheo đên. Khách tỳ-kheo nghĩ: 

“Ta nên làm thế nào?” Họ liền báo với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu ngày tự tứ trú xứ nào có khách tỳ-kheo đến. Khách tỳ-kheo 
biết có cựu tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Chúng ta có năm người, 
hay hơn năm người, có thể tác yết-ma tự tứ.” Vị ấy liền tác yết-ma 
tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, cựu tỳ-kheo đến với số ít. Cựu tỳ-kheo 
là hàng thượng tọa thì tỳ-kheo theo thứ tự của thượng tọa tự tứ. Hạ 
tọa theo thứ tự của hạ tọa tự tứ. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa 
đứng dậy, hay hầu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu 
tỳ-kheo đến với số lượng ít. Cựu tỳ-kheo nên nói thanh tịnh tự tứ. 
Nếu không, sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ khách tỳ-kheo đến, khách tỳ-kheo biết cựu 
tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Chúng ta có năm người hay hơn 
năm người có thể tác yết-ma tự tứ.) Họ liền tác yết-ma tự tứ. Khi 
tác yết-ma tự tứ, cựu tỳ-kheo đến với số lượng ngang bằng. Khách 
tỳ-kheo nên tự tứ lại, nếu không sẽ như pháp trị. Tự tứ rồi, cả 
chúng chưa đứng dậy, hay phần đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã 
đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số lượng bằng, khách tỳ-kheo nên tự 
tứ lại, nêu không sẽ như pháp trị. 

[841c| Trú xứ nào, ngày tự tứ, khách tỷ-kheo đến. Khách tỳ-kheo 
biết cựu tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm 
người, hay hơn năm người, có thê cùng tác yết-ma tự tứ.” Các vị ây 
liền tác yết- ma tự tứ. Khi tác yết- ma tự tứ, cựu ty-kheo đến với số 
lượng nhiều. Khách tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng không, sẽ như pháp 
trị. Nếu tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc hầu hết chưa 
đứng dậy, hay đều đã đứng dậy, cựu tỳ-kheo đến với số đông, 
khách tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. 
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Trú xứ nào, ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo đến. Cựu tỳ-kheo biết khách 
tỳ-kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người hay hơn 
năm người có thể tác yết-ma tự tứ.” Khi tác yết-ma tự tứ, khách tỳ- 
kheo đến với số lượng ít. Khách tỳ-kheo cấp Thượng tọa thì theo 
cấp Thượng tọa mà tự tứ, hạ tọa thì theo thứ tự hạ tọa tự tứ. Nếu tự 
tứ rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hoặc số đông chưa đứng dậy, hay 
đều đã đứng dậy, khách tỳ-kheo đến với số ít, nên nói thanh tịnh tự 
tứ, nếu không nói sẽ như pháp trị. 

Trú xứ nào ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo đến. Cựu tỳ-kheo biết khách tỳ- 
kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người, hay hơn 
năm người, có thể tác yết-ma tự tứ.” Khi tác yết-ma tự tứ, khách tỳ- 
kheo đến với số lượng bằng. Cựu tỳ-kheo nên tác pháp tự tứ lại. 
Bằng không, sẽ như pháp trị. Tự tứ đã xong, cả chúng chưa đứng 
dậy, hay hâu hết chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, cựu tỳ- 
kheo nên tự tứ lại. Bằng không, sẽ như pháp trị. 


Trú xứ nào ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo đến. Cựu tỳ-kheo biết khách tỳ- 
kheo chưa đến, nhưng nói: “Nếu chúng ta có năm người, hay hơn 
năm người, có thể tác yết-ma tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, khách lì 
kheo đến với số lượng đông hơn, cựu tỳ-kheo nên tự tứ lại. Bằng 
không sẽ như pháp trị. Nếu tự tứ rồi, cả chúng chưa đứng dậy, hay 
sô đông chưa đứng dậy, hoặc đều đã đứng dậy, khách tÿ-kheo đến 
với sô lượng nhiều hơn, cựu tỳ-kheo nên tự tứ lại. Nếu không, sẽ 
như pháp trị. 

Khách tỳ-kheo tự tứ, khách tỳ-kheo đến cũng như vậy. Cựu tỳ-kheo 
tự tứ, cựu tỳ-kheo đến biết như vậy. 

2. Hoặc nói nên tự tứ, ' hoặc nói không nên tự tứ. Nếu CÓ người 
không đến, bèn nói rằng, “Hãy biến mắt đi! Hãy diệt mắt đi! Muốn 
làm mọi phương tiện, để phá hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tứ. 
Nếu kia tác yết-ma, tỳ-kheo kia không thành tựu pháp tác yết-ma, 
mắc tội thâu-lan-giá.” 


' Xem Ch.ii. Thuyết giới, mục III. 6. Phá yết-ma. 
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Bấy giờ vào ngày tự tứ, nếu khách tỳ-kheo đến [842a1] thấy dấu 
hiệu của cựu tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cụ, 
nệm lông, gối, chỗ rửa chân. Thấy dấu hiệu rồi, không tìm kiếm, 
bèn tác yết-ma tự tứ. Khi tác yết-ma tự tứ, cựu tỳ-kheo đến. Khách 
tỳ-kheo tự nghĩ: “Ta nên làm thế nào?? Các vị ấy liền báo các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu ngày tự tứ, có khách tỳ-kheo đến, thấy có dấu hiệu của cựu 
trú tỳ-kheo như treo giường dây, trải giường cây, phu cụ, nệm lông, 
gi, chỗ rửa chân. Thấy có dâu hiệu mà không tìm kiếm liền tác 
yết-ma tự tứ. Nếu tác yết-ma tự tứ như vậy, thì không thành yết-ma 
tự tứ, lại có tội. 

Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm mà không được, nên kêu. Nếu 
không kêu mà tác yêt-ma tự tứ, không thành yêt-ma tự tứ, lại có tội. 
Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: “Hãy 
biên mật đi! Hãy diệt mật đi!” Dùng nhiêu phương tiện muôn phá 
hoại người khác, bèn tác yêt-ma tự tứ. Sự yêt-ma tự tứ của tỳ-kheo 
kia không thành tựu, mặc thâu-lan-giá. 

Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi tác yết- 
ma tự tứ. Sự yêt-ma của tỳ-kheo kia tuy không phạm tội nhưng 
không thành tựu. 

Thấy rồi liền tìm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tứ, thì sự yết-ma tự 
tứ của tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội.” 

Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 

Có trú xứ, ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo đến thấy dấu hiệu khách tỳ-kheo 
như y bát, tọa cụ, Ống đựng kim, chỗ rửa chân, mà không tìm kiếm, 
bèn tác yết- ma tự tứ, thì sự yết-ma tự tứ của tỳ-kheo kia không 
thành tựu, mắc tội. 

Thấy dấu hiệu liền tìm. Tìm không được nên kêu. Nếu không kêu 
mà tác yêt-ma tự tứ, thì sự yêt-ma tự tứ không thành tựu, lại có tội. 
Thấy có dấu hiệu rồi liền tìm kiếm. Tìm không được, bèn nói: “Hãy 
biên mật đi! Hãy diệt mật đi!” Dùng nhiêu phương tiện muôn phá 
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hoại người khác, bèn tác yết-ma tự tứ. Sự yết-ma tự tứ của tỳ-kheo 
kia không thành tựu, mắc thâu-lan-g1á. 

Thấy dấu hiệu rồi liền tìm. Tìm không được, bèn kêu. Kêu rồi, tác 
vêt-ma tự tứ. Yêt-ma của tỳ-kheo kia tuy không thành tựu, nhưng 
không phạm tội. 

Thấy dấu hiệu rồi tìm kiếm. Tìm được, hòa hợp yết-ma tự tứ. Yết- 
ma tự tứ của tỳ-kheo kia thành tựu, và không mắc tội.” 

Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 

Ngày tự tứ, có trú xứ khách tỳ-kheo đến nghe tiếng cựu tỳ-kheo 
kinh hành, tiếng tằng hẳng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn luận. Nghe 
[842b] mà không tìm kiếm, liền tác yÊt- ma tự tứ. Khi tác cYết- ma tự 
tứ, cựu tỳ-kheo đến; vị kia không biết nên như thế nảo, liền báo các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nêu ngày tự tứ, có 
trú xứ nào, khách tỳ-kheo đên nghe tiêng cựu tỳ-kheo đi kinh hành, 
tiếng tằng hãng, tiếng tụng kinh, tiếng bàn luận. Nghe tiếng mà 
không tìm cầu liền tác yết-ma tự tứ, thì không thành tựu mà mắc 
tỘI. 

“T7 “nghe rồi tìm” cho đến “hòa hợp tự tứ“ cũng như vậy. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Có trú xứ nào, ngày tự tứ, cựu tỳ-kheo lại, nghe tiếng khách tỷ- 
kheo đến, tiếng tụng kinh, tiếng. tằng hắng, tiếng kinh hành, tiếng 
bản luận, tiếng đập dũ y. Nghe rồi mà không tìm liền tác yết-ma tự 
tứ, yết- ma của tỳ-kheo kia không thành tựu, lại có tội. 

“Ti “nghe rồi tìm” cho đến “hòa hợp tự tứ” cũng như vậy. 

“Nghe, nghi cũng như vậy.” 

Có trú xứ, ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến, thấy cựu tỳ-kheo trên 
giới trường mà không tìm. Các tỳ-kheo liên tác pháp yêt-ma tự tứ. 
Các tỳ-kheo không biệt thê nào liên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trú xứ nào, ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến, thấy cựu tỳ-kheo ở 
trên giới trường mà không tìm, liên tác yêt-ma tự tứ. Yêt-ma của 
tỳ-kheo kia tuy thành tựu nhưng có tỘI. 
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Nếu thấy mà tìm. Tìm mà không kêu bèn tác yết-ma tự tứ. Yết-ma 
tự tứ của tỳ-kheo kia tuy thành tựu nhưng có tội. 
Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tứ, tỳ-kheo kia 
không phá yêt-ma, không tội. 
Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 
Trú xứ nào, ngày tự tứ cựu tỳ-kheo đến, thấy khách tỳ-kheo ở trên 
giới trường, thây mà không tìm câu. Các tỳ-kheo liên tác yêt-ma tự 
tứ, thì sự yêt-ma tự tứ của tỳ-kheo kia tuy thành tựu, nhưng có tỘI. 
Nêu thây liên tìm câu, tìm câu không được mà không kêu bèn tác 
yêt-ma tự tứ, thì sự yêt-ma tự tứ của tỳ-kheo kia tuy thành, nhưng 
CÓ tỘI. 
Nếu thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu, tác yết-ma tự tứ, thì sự yết- 
ma của tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 
Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 
Khách tỳ-kheo nghe cựu tỳ-kheo cũng như vậy. 
Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 
Cựu tỳ-kheo nghe khách tỳ-kheo cũng như vậy. 
Nghe nhưng nghi cũng như vậy.” 
Có trú xứ ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến, thấy cựu tỳ-kheo ở trong 
cương giới. Thây mà không tìm câu, liên tác yêt-ma [842c| tự tứ. 
Khi tự tứ, thây cựu tỳ-kheo đên, không biệt làm thê nảo, liên báo 
các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nếu có trú xứ nào ngày tự tứ, khách tỳ-kheo đến, thấy cựu tỳ-kheo 
ở trong cương giới, thây mà không tìm câu liên tác yêt-ma tự tứ, 
vêt-ma của tỳ-kheo kia không thành tựu, có tội. 
Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi không kêu bèn tác yết-ma tự tứ, thì sự 
yêt-ma của tỳ-kheo kia không thành tựu, và có ti. 
Thấy mà tìm cầu, tìm cầu rồi kêu hòa hợp tác yết-ma tự tứ, thì sự 
vêt-ma tự tứ của tỳ-kheo kia thành tựu, và không tội. 
Thấy nhưng nghỉ cũng như vậy. 
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Khách tỳ-kheo nghe cựu tỳ-kheo cũng như vậy. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy. 

Cựu tỳ-kheo nghe khách tỳ-kheo cũng như vậy. 

Nghe nhưng nghi cũng như vậy.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo có ý nghĩ: “Chúng ta hãy từ nơi có trú 
xứ có tỳ-kheo đên nơi có trú xứ không tỳ-kheo. Vì sợ các tỳ-kheo 
khác vì chúng ta tác yết-ma, hoặc ngăn tự tứ.”' Các tỳ-kheo liền 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên có ý nghĩ như vậy.” 

Từ nơi có trú xứ có tỳ-kheo đến nơi có trú xứ không tỳ-kheo, vì sợ 
các tỳ-kheo khác vì họ tác yêt-ma, hoặc ngăn tự tứ. VỊ kia nghĩ: “la 
hãy từ nơi có trú xứ có tỳ-kheo đên nơi không trú xứ không Tỳ- 
kheo. Vì sợ các tỳ-kheo khác vì ta tác yêt-ma, hoặc ngăn tự tứ.” 
Đức Phật dạy: “Không nên có ý nghĩ như vậy.” 

Từ nơi có trú xứ có tỳ-kheo đến nơi không trú xứ không tỳ-kheo, vì 
sợ các tỳ-kheo khác vì họ tác yêt-ma, hoặc ngăn tự tứ. VỊ kia có ý 
nghĩ: “Fa hãy từ nơi có tỳ-kheo có trú xứ đên chỗ không tỳ-kheo có 
trú xứ, hay không trú xứ, hoặc ở trên giới trường. Vì sợ các tỳ-kheo 
khác vì ta tác yêt-ma, hoặc ngăn tự tứ.` Đức Phật dạy: 

“Không nên có ý nghĩ như vậy.” 

Từ nơi có tỳ-kheo có trú xứ đến nơi không tỳ-kheo có trú xứ hay 
không trú xứ, hoặc [843al] ở trên giới trường với tỳ-kheo, sợ các 
tỳ-kheo khác vì họ tác yêt-ma, hoặc ngăn tự tứ. Nêu không có Tăng 
cùng đi, không nạn sự mà đi thì mắc đột-kêt-la. 

Từ nơi có tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không tỳ-kheo có trú xứ 
cũng như vậy. 

Từ nơi có tỳ-kheo không trú xứ đến nơi không tỳ-kheo không trú 
xứ cũng như vậy. 


' Xem Ch. ii. Thuyết giới, Mục iii. 7 Chuyên trú xứ. 
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Từ nơi có tỳ-kheo có trú xứ, không trú xứ đến nơi không tỳ-kheo 
có trú xứ, không trú xứ cũng như vậy. 

Vì thân hữu tri thức cũng như vậy. 

3. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo-ni có ý như vầy: “Chúng ta hãy đến 
trong chùa ngăn các tỳ-kheo đừng tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ đôi 
với nhóm sáu tỳ-kheo.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Tỳ-kheo-ni không được có ý nghĩ như vây: “Đến trong chùa ngăn 
các tỳ-kheo đừng tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ đôi với nhóm sáu tỳ- 
kheo." Không được trước tỳ-kheo-nmI tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 
Các tỳ-kheo-ni, sai thức-xoa-ma-na, sa-di ni đến trong chùa ngăn 
các tỳ-kheo khác, đừng tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ đôi với nhóm 
sáu tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo-ni không được sai thức-xoa-ma-na, sa-di-ni đến trong 
chùa ngăn các tỳ-kheo khác, đừng tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ đôi 
với nhóm sáu tỷ-kheo. Không được trước thức-xoa-ma-na, sa-dI n1 
tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 

Các tỳ-kheo-ni lại có ý sai bạch y thân hữu đến trong chùa ngăn các 
tỳ-kheo, đừng tác yết-ma hoặc ngăn tự tứ đối với nhóm sáu tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo-ni không 
nên có ý nghĩ sai bạch y thân hữu đên trong chùa ngăn các ty-kheo 
khác, đừng tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ đôi với nhóm sáu tỳ-kheo. 
Không được trước bạch y tác yêt-ma hoặc ngăn tự tứ.” 

4. Bấy giờ vua Ba-tư-nặc sai quân đến hộ vệ cho chúng Tăng. Các 
tỳ-kheo nói với các binh lính răng: 

“Quý vị đi ra ngoài một chút, chúng tôi muốn tác yết-ma tự tứ.” 
Quân lính nói: “Vua sai chúng tôi [843b] đến đây để hộ vệ chúng 
Tăng. Chúng tôi không dám đi chỗ khác.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nên nói một lần nữa, yêu cầu họ tránh đi chỗ khác. Nếu họ đi thì 
tôt, băng không đi tự mình nên đi đên chỗ không thây không nghe 
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tác yết-ma tự tứ, chứ không được ở trước người chưa thọ đại giới 
tác yêt-ma tự tứ.” 

5. Khi các loại trời rồng, dạ xoa đến nghe tự tứ. Ty-kheo có thiên 
nhãn thây, sanh tâm e ngại, vì đức Phật không cho phép tỳ-kheo 
trước người chưa thọ đại giới tự tứ, nên liên bạch Phật. Đức Phật 
đạy: 

“Trừ loài người chưa thọ đại giới, ngoài ra cho phép yết-ma tự tứ.” 
Có vị tự tứ rồi lại thuyết giới nên ngồi lâu mỏi mệt. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được tự tứ rồi lại thuyết giới. Tự tứ tức là thuyết giới.” 
Đức Phật dạy như vậy. 
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CHƯƠNG V 


DA THUỘC 


IL NHÂN DUYÊN THỦ-LUNG-NA 


1. Hai bàn chân 


[843b12] Một thời, đức Thế Tôn ở tại thành Vương xá. Bấy giờ tại 
thành Chiêm-ba' có con ông đại trưởng giả, tự là Thủ-lung-na.” 
Cha mẹ của Thủ-lung-na chỉ sanh được một con nên rất thương 
yêu. Từ nhỏ đến lớn quen sông vui sướng, chân chưa từng dẫm lên 
đất để đi, dưới bàn chân mọc lông. Vua nước Ma-kiệt” nghe trong 
thành Chiêm-ba có con ông đại trưởng giả, tự là Thủ-lung-na. Cha 
mẹ của Thủ-lung-na chỉ sanh được một con nên rất thương yêu. Từ 
nhỏ đến lớn quen sống vui sướng, chân chưa từng dẫm lên đất để 
đi, dưới bàn chân mọc lông. Vua muốn được thấy, liền ra lệnh cho 
ông chủ thành Chiêm-baˆ bảo các trưởng giả đều đem con của 
mình đến chỗ nhà vua. Ông chủ thành Chiêm-ba ra lệnh các ông 
trưởng giả đem con của họ đến chỗ vua Ma-kiệt. Khi đến nơi, họ 
đảnh lễ sát chân vua, rồi đứng qua một bên, tâu với vua: 


“Đại vương muốn thấy con của các đại trưởng giả trong thành 
Chiêm-ba. Đây là một đứa từ nhỏ đến lớn quen sống sung 


' Chiêm-ba #Ÿ3#. Päli: Campä, thủ phủ của nước Anga, lân bang thân thiện với 
Magadha. 

? Thủ-lung-na  ẩ#ể 3É. Päli (Vini. 179): Sono-Koliviso setthi-putto, Sona- 
Kolivisa, con trai của một nhà phú hộ. Wgữ phân 21: Thủ-lâu-na ðï‡##§. Trung 
A-hàm, kinh 123: Sa-môn Nhị Thập Ức ¿}P3.—-Ƒ4Š. Bì cách sự, tr.1055c14: 
Câu-chi Nhĩ 4#+J#&-‡; tr.1055c25: Ức Nhĩ 4š +. 

3 Päli, ibid., rãjã Magadho Seniyo Bimbisãro. 

* Thành chủ Chiêm-ba là vua nước Ương-già, không phải thần dân của vua nước 
Ma-kiệt. Nhưng Ma-kiệt và Ương-già có thời liên kết. Vin. ibid., Bimbisära cai 
trị 80 ngàn thôn. Vua tập họp 80 ngàn thôn trưởng. 
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sướng, cha mẹ rất thương yêu, chân chưa từng dẫm lên đất để đi, 
dưới bàn chân mọc lông. Xin vua cho phép dùng vải trải trên đât.” 
Vua cho phép lấy vải trải trên đất. Con ô ông trưởng giả có tên Thủ- 
lung-na liền dùng vải trải trên đất, bước đến chỗ vua, đầu mặt kính 
lễ. Vua thấy dưới bàn chân mọc lông. Lòng vua rất hoan hỷ, liền 
ban cho' những lợi ích trong đời hiện tại và nói: 

“Ta đã cho các ngươi những lợi ích trong đời hiện tại. Đức Thế 
Tôn hiện ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. Các ngươi có 
thê đên đó đê chiêm ngưỡng và lễ bái hỏi chào Ngài. Ngài sẽ cho 
ngươi những điêu có lợi ích cho đời sau.” 

Bấy giờ, chủ thành Chiêm-ba và các trưởng giả nghe vua nói, rồi 
cùng nhau đên trong núi Kỳ-xả-quật. Lúc ây Trưởng lão Ta-kiệt- 
đà” là thị giả của Phật, đang ngôi trên tảng đá lớn [843c] ở một chỗ 
nọ. Ông chủ thành Chiêm-ba đên chỗ trưởng lão Ta-kiệt-đà, hỏi: 
“Hiện nay đức Thế Tôn ở đâu? Chúng tôi muốn diện kiến đức Như 
Lai.” 

Ta-kiệt-đà bảo: 

“Chờ một chút! Trưởng giả hãy đề tôi bạch Phật.” 

Trưởng lão Ta-kiệt-đà liền biến mất khỏi tảng đá, trong khoảnh 
khăc như đại lực sĩ co duối cánh tay, đên trước đức Phật, bạch: 
“Trưởng giả Chiêm-ba muốn diện kiến đức Thế Tôn.” 

Phật bảo: 

“Ông đến nơi nhà mát trải chỗ ngồi. Ta sẽ đến đó.” 

Ta-kiệt-đà vâng lời dạy, trải chỗ ngồi xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân, đứng qua một bên bạch: 

“Con đã trải chỗ ngồi xong. Bây giờ là phải thời.” 


' Pãli, cho 80 ngàn thôn trưởng. 
? Ta-kiệt-đà 3233 'È. Päli: Sãgata. Truyện về vị thị giả này, xem Phần I, Ch. v, 
duyên khởi ba-dật-đê 51 (ty-kheo uông rượu). 
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Đức Thế Tôn từ trong nhà bước ra, đến ngôi vào chỗ ngồi đã trải 
săn, bảo Ta-kiệt-đà: 

“Mời trưởng giả Chiêm-ba đến.” 

Trưởng lão Ta-kiệt-đà liền biến mất trước đức Phật, trong khoảnh 
khăc như kẻ lực sĩ co duốỗi cánh tay, đã có mặt nơi tảng đá. 

Ông trưởng giả thấy liền khen: 

“Thật chưa từng có! Đệ tử đức Thế Tôn thần túc còn như thế, 
huông là đức Như Lai.” 

Ta-kiệt-đà nói: 

“Thưa Trưởng giả, bây giờ là phải thời.” 

Ông chủ thành Chiêm-ba đến chỗ đức Phật, đầu mặt kính lễ rồi lui 
ra ngôi một bên. Đức Thê Tôn liên vì ông chủ thành Chiêm-ba và 
các con trưởng giả phương tiện nói pháp. Ngài nói pháp về bồ thí, 
về trì giới, về sanh thiên. Họ liền ngay trên chỗ ngồi mà được sự 


thanh tịnh của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, đạt được quả 
chứng, không còn thối lui; bạch Phật rằng: 


“Đại Đức, chúng con từ nay về sau, xin quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Cúi xin đức Thế Tôn nhận chúng con làm người ưu-bà-tắc, trọn đời 
không sát sanh, cho đến không uống rượu.” 


Con ông trưởng giả có tên Thủ-lung-na ngồi trong đám đông, nghĩ 
rằng: “Ta nghe lời Phật dạy, ở tại gia cùng vợ con khó tu hạnh 
thanh tịnh. Nay ta nên theo Phật, xin cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm 
đạo.” Rồi có ý chờ mọi người giải tán. 
Bấy giờ, chủ thành Chiêm-ba nghe đức Phật phương tiện nói các 
pháp, sanh tâm đại hoan hỷ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ, 
nhiễu quanh đức Phật và cáo lui. Con ông trưởng giả tên là Thủ- 
lung-na trở lại, đến chỗ đức Phật, đầu mặt làm lễ, rồi lui ra đứng 
một bên, bạch đức Thế Tôn: 
“Con vừa nghe Phật nói, nếu ở tại gia cùng vợ con khó có thể tu 
hạnh thanh tịnh. Nay con muốn theo đức Thế Tôn, xin cạo bỏ râu 
tóc, cho con xuất gia làm đạo.” 
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Đức Phật hỏi Thủ-lung-na. 

“Cha mẹ ông đã cho phép chưa?” 

Thủ-lung-na thưa: 

“Thế Tôn, cha mẹ con chưa cho phép.” 

Đức Phât [|844a1] dạy: 

“Nếu cha mẹ con không cho phép, Như Lai không nhận con xuất 
gia.” 

Thủ-lung-na thưa: 

“Con sẽ tìm cách đề cha mẹ con cho phép.” 

Đức Phật dạy: “Nay phải thời.” 

Bấy giờ Thủ-lung-na trở lại thành Chiêm-ba, đến chỗ cha mẹ thưa: 
“Con vừa nghe Phật nói, sống tại gia cùng vợ con không thể tu 
hạnh thanh tịnh được. Nay con muôn theo Phật cạo bỏ râu tóc đê 
xuât gia hành đạo. Xin cha mẹ cho phép.” 

Cha mẹ Thủ-lung-na nói: 

“Phép. xuất gia quá khó. Làm sa-môn cũng không phải dễ. Chi bằng 
con sông tại gia, vui với ái dục, tuỳ ý làm việc phước. Khỏi phải 
xuât gia.” 

Thủ-lung-na nghe cha mẹ nói như vậy, vẫn cô xin lần thứ hai, lần 
thứ ba như vậy, chứ không chịu thôi. Thủ-lung-na ba lân thưa xin 


cha mẹ như vậy, cha mẹ vân không cho. Bấy giờ, Thủ-lung-na liền 
rời chỗ ngồi đứng dậy, rồi ngồi xuống đất và nói: 


“Từ nay trở đi, con không tắm rửa, không thoa hương thơm, không 
uống nước, không ăn. Hoặc chết, hoặc xuất gia.” 


Một ngày không ăn, cho đến năm ngày không ăn. Bà con, bạn bè 
của Thủ-lung-na nghe Thủ-lung-na muốn theo Phật cạo bỏ râu tóc, 
xuất gia làm đạo mà cha mẹ không cho, đã không ăn cho đến năm 
ngày. Các bà con thân quen của Thủ-lung-na bèn đến chỗ Thủ- 
lung-na, nói: 
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“Đứng dậy đi, Thủ-lung-na. Hãy đi tắm, thoa hương thơm, ăn 
uông, làm việc phước đức theo ý muôn. Chứ xuât gia không phải 
đê. Làm sa-môn cũng rât khó. Thôi đi, đừng xuât gia nữa.” 
Thủ-lung-na nghe các bà con thân quen nói như vậy, vẫn giữ 
nguyên ý nguyện. Bây giờ các bạn của Thủ-lung-na đên chỗ cha 
mẹ của Thủ-lung-na nói: “Hãy cho Thủ-lung-na xuât gia làm đạo. 
Nêu vui sông xuât gia thì còn thường gặp. Nêu không vui xuât gia 
nữa, sẽ trở về lại. Chứ nêu đê Thủ-lung-na chết thì làm sao?” 

Cha mẹ Thủ-lung-na nghe xong liền nói: 

“Thôi thì tùy ý xuất gia.” 

Thủ-lung-na nghe cha mẹ cho phép rồi, trong lòng tự nghĩ: “Nay ta 
gây yêu thê này không kham ngày ăn một bữa. Cân phải bôi dưỡng 
một chút.” Khi Thủ-lung-na có ít nhiêu sức khỏe, liên đên chỗ cha 
mẹ thưa: 

“Nay con xin đi xuất gia.” 

Cha mẹ nói: 

“Nay hợp thời.” 

Thủ-lung-na liền đến chỗ đức Thế Tôn trong núi Kỳ-xà-quật, thành 
Vương xá, đâu mặt kính lễ rôi đứng qua một bên, bạch Phật [844b| 
răng: 

“Cha mẹ con đã cho con xuất gia làm đạo. Cúi xin Phật độ cho con, 
được thọ đại giới.” 

Đức Phật liền cho xuất gia thọ đại giới. 

Bấy giờ cha mẹ Thủ-lung-na, trong khoảng cách giữa hai thành, 


thiết lập bảy trạm ngựa để mang thức ăn còn nóng đến Thủ-lung-na 
cho kỊp thời. 


Đến giờ, Thủ-lung-na đem thức ăn này cúng dường các Thượng 
tọa, rôi tự mình vào thành khát thực. Cha mẹ Thủ- lung- -na nghe con 
mình đem thức ăn này dâng cúng cho các tỳ-kheo, rồi tự mình khất 
thực, nên từ đó về sau không đưa thức ăn nữa. 
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2. Giây đàn căng 

Rồi thì, Thủ-lung-na đến ở bên sông Ôn thủy, trong rừng Thi-đà,) 
siêng năng tĩnh tân kinh hành, đên độ bàn chân rỉ máu, khiên chỗ 
kinh hành đât dính đây máu như chồ lò sát sanh. Thủ-lung-na ở chỗ 
văng tư duy như vây: “Nay ta siêng năng tĩnh tân, trong hàng đệ tử 
của đức Phật không có ai hơn. Tại sao không được vô lậu giải 
thoát? Gia đình ta có của cải, có thê vui sông, tuỳ ý làm việc phước 
đức. Hay là ta xả giới vê nhà, không tiêp tục làm đạo nữa.” 

Bấy giờ đức Thế Tôn biết tâm niệm đó của Thủ-lung-na nên trong 
khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi tay, từ Kỳ-xà-quật đến rừng 
Thi-đà, thây chỗ kinh hành đất dính máu như lò sát sanh. Ngài biết 
mà vần hỏi các tỳ-kheo: 

“Ai kinh hành nơi đây mà đất dính máu, như chỗ lò sát sanh thế 
này?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật: “Tỳ-kheo Thủ-lung-na siêng năng tỉnh tấn 
kinh hành, bàn chân rỉ máu, nên đât dính máu như vậy.” 

Đức Phật bảo kêu Thủ-lung-na đến. Tỳ-kheo vâng lời dạy của đức 
Phật đên chỗ Thủ-lung-na nói: 

“Đức Thế Tôn bảo gọi thầy đến.” 

Thủ-lung-na nghe đức Phật gọi liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân 
Ngài rôi lui ra ngôi một bên. Đức Phật biệt mà vân cô hỏi: 

“Vừa rồi ở nơi chỗ vắng ông nghĩ như vầy: “Nay ta siêng năng tỉnh 
tần, trong hàng đệ tử của đức Phật không có ai hơn. Tại sao không 
được vô lậu giải thoát? Gia đình ta có của cải, có thê vui sông, tuỳ 
ý làm việc phước đức. Hay là ta xả giới vê nhà, không tiêp tục làm 
đạo nữa.” Có thật vậy chăng?” 

“Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 


' Thi-đà lâm Ƒ FÈ3‡È. Päli: Sĩtavana, bãi tha ma ngoại thành Vương-xá. Chỗ thiêu 
vất xác người chết. 
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Đức Thế Tôn nói: 

“Nay Ta hỏi ông. Cứ tuỳ ý mà trả lời. Khi ông còn ở nhà, có hay 
chơi đàn không?” 

“Bạch đức Thế Tôn, đúng như vậy, lúc còn ở nhà con hay chơi 
đàn.” 

“Này Thủ-lung-na, khi dây đàn căng quá thì âm thanh có hay hay 
không?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, không.” 

“Này Thủ-lung-na, khi dây đàn chùng, âm thanh có hay hay 
không?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, không.” 

“Này Thủ-lung-na, khi dây đàn không chùng không căng quá, thì 
âm thanh có tôt hay không?” 

“Kính bạch Đức Thế Tôn, âm thanh hay.” 

[844c] Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, này Thủ-lung-na, nếu tỉnh tấn quá thì bị chao động. lÚ 
tinh tân thì sanh biêng nhác. Nên tình tân vừa phải đôi với các 
căn.” 

Thủ-lung-na nghe đức Phật lược nói giáo giới rồi, một mình ở nơi 
chỗ vắng siêng năng tỉnh tắn, tâm không phóng dật, đầu đêm, sau 
đêm cảnh giác lòng mình, tu hành pháp trợ đạo, để đạt mục đích 
của người xuât gia, không bao lâu đặc quả, ngay trong đời này mà 
chứng đắc vô thượng tịnh hạnh, biệt răng, “Sự sanh đã dứt; phạm 
hạnh đã vững; điêu cân làm đã làm xong; không còn tái sinh đời 
sau nữa.` Thủ-lung-na đắc quả A-la-hán. 


LCE Vini. 183: accäraddhaviiyam uddhaccäya samvatad, atilimaviiyam 
kosajJaya sanvaftati...indriyanafica samatam pajivij/ha, “nỗ lực tình tân thái quá 
đưa đên loạn động. Ït găng sức tinh tân sinh ra dã dượi. Hãy giữ các căn quân 
bình.” 
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..e 


3. Sáu tín giải 

Khi Thủ-lung-na đắc đạo A-la-hán rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, đứng qua một bên bạch Phật:' “Nếu có tỳ-kheo đạt 
được A-la-hán rôi, đứt sạch các hữu lậu, vị ây an lạc trong sáu 
trường hợp:” an lạc với xuất ly, an lạc nơi sự không sân hận, an lạc 
nơi đời sông tịch tĩnh, an lạc nơi sự diệt tận ái dục, an lạc nơi sự 
diệt tận thủ uẫn, an lạc nơi sự không s1. Nếu có tỳ-kheo đạt được A- 
la-hán, sạch các hữu lậu, vị ây an lạc nơi sáu xứ này. Bạch đức Thế 
Tôn, có trường hợp nào không y nơi tín mà được xuất ly hay 
chăng?” “Không nên có ý nghĩ là không y trên tín mà có an lạc nơi 
sự xuất ly để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, 
vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, có trường hợp nào, không y vào trì giới mà 
được an lạc nơi sự không sân nhuế hay chăng?”” 

“Không nên có ý nghĩ là không y vảo trì giới mà có an lạc nơi sự 
không sân nhuế để đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt 
tận dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuếê, diệt tận si, vô si.” 


“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào, không đoạn các lợi dưỡng mà 
có an lạc nơi sự tịch tĩnh” hay chăng?”5 


' Tham chiếu, 7zwng 4-hàm 29 (T01, tr.611e), Tạp A-hàm 9 (T02, tr.62b), Tăng 
nhất 13 (T02, tr.162). PäalI, A. 11. 374 Sona-suffa. 

“ Cf Vinibid., chafhäni adhimufo, sáu thắng giải hay tín giải (xác tín): 
nekkhamma, xuất ly hay thoát ly gia đình; paviveka, viễn ly hay sống ân dật; 
avyäpdjja, không thù hận; w„pãdãnakkhafa, đã sạch các thủ (phiền não); 
tanhakkhaya, á1 tận; asammoha, Vô SI. 

3 Tham chiếu, Päli, Vin.i.ibid., “Chớ có quan điểm rằng, tôn giả này duy chỉ y 
trên tín mả có tín giải về sự xuất ly... Y trên sự diệt tận của tham, do ly tham, có 
tín giải về xuất ly. Y trên sự diệt tận sân, do vô sân, mà có tín giải xuất ly...” 

* Tham chiếu Päli, ibid., “Đừng nên có quan điểm rằng, tôn giả này tin giới cắm 
thủ (si/abbataparamaäsa) là tối thắng, do đó mà có tín giải nơi sự không não hại.” 
Ÿ Tịch tĩnh; Päli: paviveka: viễn ly, sống xa lánh, ân dật. 

° Tham chiếu Päli, ibid., “Đừng có quan điểm rằng, tôn giả này vì tham trước lợi 
dưỡng mà có tín giải nơi sự viễn ly.” 
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“Không nên có ý nghĩ là không đoạn lợi dưỡng mà có an lạc sự tịch 
tĩnh để đạt được đạo A-la-hán, đứt sạch hữu lậu, diệt tận dục, vô 
dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô si. 
“Vị kia do có sự an lạc nơi ái tận, an lạc nơi sự diệt tận thủ uân, an 
lạc nơi vô sĩ mà đạt được đạo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, diệt tận 
dục, vô dục, diệt tận nhuế, không còn nhuế, diệt tận si, vô sĩ. 
“Tỳ-kheo như vậy tâm giải thoát hữu lậu, đối với sắc được nhận 
thức nhiều bởi con mắt, huệ giải thoát, tâm giải thoát, cả hai đều 
không nhiễm ô. Thức không cùng với tạp sắc, trú thiền thứ tư. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. 
“Bạch Thế Tôn, cũng như núi đá lớn nguyên vẹn, không bị sứt, 
không không bị thủng, không kẽ nứt. Nếu từ phương đông có trận 
mưa to gió lớn đưa đến thì núi này không bị di chuyển, không bị 
lay động. Từ phương nam, tây, bắc cũng như vậy. Cũng vậy, bạch 
đức Thế Tôn, nếu tỳ-kheo được đạo A-la-hán, tâm được giải thoát, 
dứt sạch các hữu lậu, đối với sắc được nhận thức nhiều bởi con 
mắt, huệ giải thoát, tâm [845a1] giải thoát, cả hai đều không nhiễm 
ô, thức không cùng với tạp sắc, trú thiền thứ tư. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy.” 
Nói như vậy rồi nói kệ: 

Người tin tưởng xuất ly, 

T)-kheo ưa văng lặng, 

Ưa thích không sân nhuế, 

An lạc nơi ái tận, 

An lạc không thủ uẩn, 

Tám không còn ngu sĩ, 

Xét biết không khởi nữa; 

Từ đây được giải thoát. 

Chính nhờ giải thoát này 

Liên được tâm tĩnh lặng. 

Đã đạt được vô quán, 

Không còn gì phải làm. 
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Thí như hòn núi lớn 

Gió không thê hoại được. 

Sắc, thanh cũng nhự vậy, 

Cùng hương, vị, xúc, pháp; 

Đối với pháp thiện ác, 

Kẻ trí không dao động 

Tạm an trụ giải thoát, 

Mà quán sự điệt tận.' 
Thủ-lung-na sau khi nói bài kệ như vậy, được đức Phật ân chứng, 
rời chô ngôi đứng dậy, đên trước đức Phật kính lê sát chân rôi cáo 
lui. 
Thủ-lung-na ra đi không lâu, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Nên tự ghi nhận như vầy về sự đắc đạo. Chỉ nói về nghĩa, chứ 
không nói thăng là đã đắc. Đừng nên như những tỳ-kheo ngu sĩ kia 
hoan hỷ tự ghi nhận, rôi sau không có sở đắc, luông tự khô nhọc.” 
Một hôm, Thủ-lung-na đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân rồi lui 
ngôi qua một bên, đức Phật bảo Thủ-lung-na: 
“Bình sanh của ông quen sung sướng, không quen đi bộ. Cho phép 
ông ở trong chùa mang dép một lớp.” 
Thủ-lung-na liền bạch Phật: 
“Con đã xả bỏ năm cỗ voi chúa, xuất gia làm đạo. Nay nếu con 
mang giày một lớp không khỏi có người cười rằng, Thủ- lung-na bỏ 
năm cô voi chúa, xuất gia làm đạo, lại tham đép một lớp. Nếu đức 
Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo dùng thì con mới dùng.” 
Đức Phật im lặng chấp nhận và do nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, vì các tỳ-kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô sô phương tiện 
khen ngợi hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc, ưa xuất ly, rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


' Tham chiếu Päli, ibid., thitaim CH4I" VIDpAIMMItđN, vayañcas-sãnupassafifi, 
Tâm đã giải thoát, an trụ; vị ấy quan sát sự chìm xuống của nó. 
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“Vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, cho phép khi ở trong chùa được 
mang dép một lớp.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo mang dép một lớp, không bao lâu bị lủng hư. 
Đức Phật cho dùng vỏ cây hoặc da vá lại, dùng chỉ để may. Nếu bị 
đứt thì nên dùng gân hay lông may lại. Bấy giờ cần dùi để dùi, tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật cho phép sử dụng dùi đề dùi. 


II. NHÂN DUYÊN ỨC NHĨ 

1. Tăng-già biên địa 

[845b7]Báy giờ Đại Ca-chiên-diên ở trong sườn núi Câu-lưu Hoan 
hý” tại nước A-bàn-đề,” cùng với Ức Nhĩ ưu-bà-tắc,` có cả người 
sai khiến. 

Bấy giờ, Ức Nhĩ lòng tự nghĩ rằng: 

“Như lời Phật dạy, nếu ta sống tại 1a cùng với VỢ CON, không thể 
tu hạnh thanh tịnh được. Ta hãy cạo bỏ râu tóc xuât gia làm đạo.” 


Ức Nhĩ liền đến chỗ Đại Ca-chiên-diên thưa: 


' Bản Hán, hết quyên 38. 

* Câu-lưu Hoan hỷ sơn khúc 44) # ##-Š-›h #9. Päli, Vin.i. 194: Kuraraghare papãte 
pabbate, trên sườn núi Papäta, thị trấn Kuraraghara. Ngũ phân 21 (tr.144a13): A- 
thấp-ba A-vân-đầu quốc Ba-lâu-đa sơn fT3#3* EJ# 5ñ BỊ¿‡‡È# # vh. Thập tụng 
25: A-thấp-ma-già A-bàn-đề quốc ÉT 3# #41» # 3š BỊ. 

ở A-bàn-đề quốc, #ƒ##‡‡ BỊ. Päli, Vin.i. 194, Avanti. 

* Ức Nhĩ ưu-bà-tắc {Š 4# #2. Ngũ phần 21, ibid., cư sĩ tên là Sa-môn Ức Nhĩ 
3 P1iš&Ƒ. Pali, Vin.i. 194, Sona Kutikanna. Tăng kỳ 23: trưởng giả Thát-bà 
3š, người ở nước Thâu-na #fì 3š B] +. Báy giờ Phú-lâu-na 3 ‡#Z#š đang du hóa ở 
đây. 

Ÿ Hán: sử nhân câu †È À_#. Cf. Päli, ibid., Sono upasako Kufikanno ãyasmafo 
Maha-Kaccãnassa upafthako hoi, ưu-bà-tắc Sona Kutikanna là người phục vụ 
cho Trưởng lão Đại Ca-chiên-diên. Bản Hán hiểu upaffhako, người phục vụ, là 
nhân vật thứ ba; không phải là từ đồng cách với Sono. 
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“Con nghe lời Phật dạy, nếu sống tại gia cùng với vợ con, không 
thê tu hạnh thanh tịnh được. Cúi xin Đại đức cho con xuât gia thọ 
đại giới.” 

Ca-chiên-diên nói: 

“Xuất gia là việc rất khó. Làm sa-môn cũng không phải là dễ. Ông 
nên sông tại gia, hộ trì Phật giới, tùy theo thời tu hành theo lời Phật 
dạy.” 

Ức Nhĩ thưa xin ba lần. Đại Ca-chiên-diên thấy Ức Nhĩ ân cần ba 
phen, bèn cho xuất gia, nhưng đến ba năm' mới được thọ đại giới. 
Tại sao vậy? Bởi vì không đủ Tăng gôm mười vị. Ức Nhĩ thọ giới 
chưa bao lâu liên đặc đạo A-la-hán. Tự ghi nhận sự đắc đạo như 
trước đã nói. 

Bấy giờ Ức Nhĩ nghe đức Phật có công đức tướng hảo trang 
nghiêm, các căn tịch tịnh, vô thượng điều phục, như tượng VƯƠng, 
như vực suối trong vắt, người nghe đều hoan hý. Ức Nhĩ muốn đến 
yết kiến đức Phật nên đến chỗ Ca-chiên-diên thưa: 

“Con nghe công đức của Phật như vậy, muốn đến yết kiến Như Lai, 
Vô sở trước, Đăng chánh giác.” 

Ca-chiên-diên nói: “Công đức của Phật như lời ông nói.” 
Ca-chiên-diên nói tiếp: 

“Ông nhân danh tôi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, thăm hỏi 
Thê Tôn: “Thê Tôn đi đứng khỏe mạnh không? l( bệnh, an lạc 
không?” Rôi ông đem năm việc sau đây đên bạch đức Thê Tôn: 

“1, Tại nước A-thấp-bà A-bàn-đề ít tỳ-kheo, nên thọ đại giới khó 
khăn, ba năm mới tô chức được. Tại sao như vậy? Vì không đủ 
Tăng mười vị. Từ nay vê sau, cúi xin đức Thê Tôn phương tiện 
khai cho thê nào đê nước A-thâp-bà A-bàn-đê được thọ đại giới dễ 
đàng. 


' Ngũ phần 21: hành sa-di 6 năm. Tăng kỳ 23: Thát-bà hành sa-di 7 năm. 
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“2. A-thấp-bà A-bàn-đề nhiều [845c| gai gốc, sỏi đá; đép một lớp 
đề bị hư rách. Cúi xin đức Thê Tôn cho phép mang dép hai lớp. 

“4. A-thấp-bà A-bàn-để người đời ưa tắm. Cúi xin đức Thế Tôn 
cho phép tỳ-kheo thường thường tăm rửa. 

“4. Như các phương khác có những loại ngọa cụ tốt như y-lê-diên- 
đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu! như vậy. Nước A-thâp-bà A-bản- 
đê cũng dùng da làm ngọa cụ như da sơn dương, da cừu, da hươu.” 
Cúi xin đức Thê Tôn cho phép được dùng ngọa cụ băng da. 

“5, Có tỳ-kheo đến địa phương khác. Sau đó, trú xứ cũ được v3 
không dám nhận; vì sợ phạm ni-tát-kỳ. Cúi xin đức Thê Tôn 
phương tiện khai cho được nhận.” 

Tỳ-kheo Ức Nhĩ nghe Đại Ca-chiên-diên nÓI, Im lặng thọ trì, TỜI 
chỗ ngôi đứng dậy, đâu mặt kính lễ, nhiễu quanh rôi cáo lui. Ức 
Nhĩ nghe đức Thê Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. 
Ức Nhĩ mang đầy đủ ba y và bát đến chỗ đức Phật, đánh lễ sát 
chân, rồi ngôi qua một bên, đức Phật liền ủy lạo bằng cách hỏi: 


“Các ông sống có được an lạc hay không? Có vất vả vì sự ăn uống 
không ?” 

Ức Nhĩ bạch Phật, đời sống được an lạc, không bị vất vả bởi thức 
ăn. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Sửa soạn chỗ cho khách tỳ-kheo nghỉ.” 


Tôn giả A-nan tự biết, theo thường pháp của đức Thế Tôn, là muốn 
cho khách tỳ-kheo cùng nghỉ với Ngài, nên mới bảo A-nan sửa 
soạn. Tôn giả vâng lời Phật dạy, vào trong phòng nơi đức Phật 


! Y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu ‡##4!3£ è # #š * # 3Ÿ Ƒt‡t. Päli 
(Vm.1. 195): eragu, moragu, majjharu, jantu. Thập tụng: ma nhục phú (phủ đệm 
gai), mao nhục phú (phủ đệm lông), hoa y nhục phú (phủ đệm áo bông) /#&3#£Z; 
“ Cổ dương, bạch dương, lộc 3# Ý 4 # j#,. Päli: ejakacamma, qjacamma, 
migacamma. 

3 Y được dành cho tỳ-kheo vắng mặt tại trú xứ cũ. 
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nghỉ, sửa soạn một chỗ ngồi đối điện với chỗ ngồi của Phật. Rồi trở 
lại chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, bạch đức Thê 
Tôn: 

“Con đã sửa soạn chỗ cho khách tỳ-kheo nghỉ xong. Con xin phép 
được mời khách vào.” 


Đức Thê Tôn liền đứng dậy vào phòng, đến chỗ ngồi. Ức Nhĩ cùng 
vào phòng với đức Phật, ngồi. vào chỗ ngồi đối diện. Đức Thế Tôn 
ngồi tĩnh lặng trong giây lát, rồi bảo Ức Nhĩ: 


“Ông có thê nói pháp không?” 

Ức Nhĩ nghe lời Phật dạy, bèn ở trước đức Phật, nói “Mười sáu cú 
nghĩa“, không thêm, không bớt, không hoại, âm thanh trong trẻo, 
chương cú thứ tự rõ ràng có thê hiêu được. Bây giờ, đức Thê Tôn 
nghĩ: “Hay thay, tỳ-kheo này nói kinh pháp mười sáu cú nghĩa, 
không tăng, không giảm, không hư hoại, âm thinh trong trẻo, thứ tự 
chương cú rõ ràng, có thê hiêu được.” Đức Phật hỏi Ức Nhĩ: 

“Trước đây ông làm gì?” 

Ức Nhĩ thưa: 

“Từ lâu, con thấy dục là tai hại. Nhưng thọ giới được thì rất khó. 
Phải đợi đên ba năm. Vì sao vậy? Vì không đủ chúng mười vị.” 

ỨCc Nhĩ nghĩ rằng nay đã đúng lúc bạch lên đức Thế Tôn năm việc 
mà Hòa thượng Ca-chiên-diên đặn. Ức Nhĩ bạch Phật: 

“Hòa thượng Ca-chiên-diên của con dặn con nhân danh người đê 
đâu đảnh lễ sát chân đức Thê Tôn và xin được vân an sức khỏe Thê 
Tôn: Thê Tôn đi đứng khỏe mạnh không? Ït [846a1| bệnh, an lạc 
không?” 


' Thập lục cú nghĩa 2 4 ấ. Ngũ phản, ïbid., Thập lục nghĩa phẩm kinh 2 
Xưa ##. Thập tụng 25 (tr.181b25): Ba-la-diên-tát-giá-đà-xá-tu-đó-lộ 3‡ #Š z# jš 
š IÈ4'123#4. PAli, Vin.i. 196, A/fhakavaggikani, được hiểu là Nghĩa phẩm, 
hay Bát kệ phẩm, gồm 16 kinh, 210 kệ, Phẩm thứ tư thuộc bộ Suttanipäta. 
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Rồi Ức Nhĩ trình bảy năm việc như trên lên đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn châp thuận băng sự 1m lặng. 


Sáng sớm hôm sau, đức Phật vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, vì các tỳ-kheo tùy thuận nói pháp, dùng vô số phương tiện 
khen ngợi hạnh đầu đà, oai nghĩ tÈ chỉnh, thiểu dục tri túc, ưa nơi 
không nhàn, và bảo các tỳ-kheo: 


“Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-đề có người thứ năm là người trì 
luật! thì được thọ đại giới. Các nơi khác gặp trường hợp như vậy 
cũng cho phép. Nơi khác là: phương Đông có nước tên là Bạch 
mộc điều;” ngoài nước ấy thì được phép. Phương Nam có tháp tên 
là Tĩnh thiện,” ngoài tháp ra thì được phép. Phương Tây có Quốc 
sơn tên là Nhất-sư-lê Tiên nhân chủng.ˆ ngoài núi ra thì được phép. 
Phương Bắc có nước tên là Trụ,` ngoài ra thì được phép. Ngoài các 
nơi như trên nếu có người thứ năm là người trì luật thì được phép 
thọ giới. 


' Trì luật ngũ nhân 4†2È-# ^ˆ. Nên hiểu, thứ năm là người trì luật. Tăng năm 
người, có một người trì luật. Không đòi hỏi tất cả năm vị đều là trì luật. Do đó 
không nên hiểu nhóm từ Hán này là “Năm người trì luật.” Thập fựng 25 
(tr.181c29): trì luật đệ ngũ ‡‡2# 5Š #-. Cf. Vin.1. 197: vinayadharapañcamena. 

? Bạch mộc điều j kởÄj. Hán dịch này phù hợp Päli: Setakannika; nhưng 
Vin.i.197 nói thị trấn này ở về phía nam, gần với Thập f„ng, ibid., trung nam 
phương, Bạch mộc tụ lạc #3. Lấy đây làm mốc. Qua khỏi đây, được xem 
là biên địa. Bì cách sự, tr.1053a9: phía đông qua khỏi sông Bôn-trà ##'2*, rừng 
Bôn-trà, là biên địa. 

3 Tĩnh thiện 3#-Ý. Không tìm thấy tương đương trong 7hập ứng và Päli. Tham 
chiếu, 7áp ứng: phương đông có tụ lạc bả-la-môn tên là Già-lang 4#”#É. Tương 
đương Päli: Kajangala, thị trấn nhỏ ở về phía đông. Bì cách sự, tr.1053a10: phía 
nam qua khỏi nước Nhiếp-phạt-la-phật-đê 3Ä⁄4X, 3Š 4 J.. 

* Nhất-sư-lê Tiên nhân chủng —Íf #14 ^4#. Có lẽ Thập rụng nói là Ưu-thi-la 
sơn ‡# Ƒƒ ÄŸh, ở phương bắc; Tương đương Päli: Usiraddhaja, về phía bắc. Ö 
cách sự: phía tây qua khỏi nước Tốt-thô-nô 2# »++x. 

Ỷ Trụ 3#. tên nước. Thập ung: phương tây có tụ lạc bà-la-môn tên là Trụ ‡:3# 3# 
P1##‡34. Pali: về phía tây có ngôi làng bà-la-môn tên là Thũna, mà hai bản Hán 
đều đọc là 7hãna. Bì cách sự: phía bắc qua khỏi núi Ôn-thi-la *8 Ƒ 3Š. 
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“Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-đề mang đép hai lớp. 
“Cho phép nước A-thấp-bà A-bàn-đề thường xuyên được tắm rửa. 


“Cho phép nước đó trải da của loài sơn dương, cừu, da hươu làm 
8 
ngọa cụ. 


“Cho phép các tỳ-kheo nhận được y đủ mười ngày. Quá hạn nên 
xả. Xả rồi sám hồi.” 

2. Những quy định về da thuộc 

2.1. Quy định chung về đép 

Bấy giờ, có tỳ-kheo nhận được đôi đép vá bằng da; khi ở cách Phật 
không Xa, bèn xé lột ra cho hư hoại, vì sợ phạm mang dép hai lớp. 
Đức Thê Tôn biêt mà vân hỏi tỳ-kheo ây: 

“Sao ông xé đôi dép cho hư hoại?” 

VỊ ty-kheo thưa: 

“Vì con sợ phạm giới mang dép hai lớp.” 

Đức Phật dạy: “Dép bị lủng hư, được phép vá hai lớp.” 

Các ty-kheo nhận được loại da chưa thuộc. Đức Phật dạy: 

“Cho phép thuộc da cho mềm. Hoặc tự mình làm cho nó mềm, 
hoặc nhờ người làm cho mêm rôi mới cắt làm dép một lớp.” 

Cần dao, Phật cho phép chứa dao. Cần ván, Phật cho phép chứa 
ván. Cân gân, cân lông, cân chỉ da... đức Phật đêu cho phép chứa. 
Cân kéo, đức Phật cho phép chứa kéo. Dao lụt, cho phép mài, cho 
phép chứa đá mài. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đỀ rải rác dao, dùi, gân, lông, chỉ da, kéo, 
không có chỗ cât. Đức Phật dạy: 

“Cho phép làm cái túi để đựng. Hoặc lấy tre đan thành lồng; hoặc 
lấy vỏ cây làm thành cái lồng. Cho phép dùng đấy bằng lông bọc 
bên ngoài. Có thê dùng một trong mười loại vải để làm cái đãy. 


Các tỳ-kheo dùng da đề làm. Đức Phật dạy: 


“Không được dùng da làm.” 
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Các tỳ-kheo để y mới trên dép da rồi ngồi, làm bân y. Đức Phật 
dạy: 
“Không được để y mới lên trên đép da rồi ngồi lên trên. Các tỷ- 
kheo cũng không được ngôi trên da. Trừ nước A-thâp-bà A-bàn- 
đê.” 
Các tỳ-kheo đem [846b[ dép da để ở trước rồi ngủ, chó ngậm đem 
đi. Đức Phật dạy: 
“Không được để đép da ở trước rồi ngủ. Nên lấy cỏ phủ lại. Hoặc 
úp hai đê lại với nhau rôi đê dưới mi-sư-đàn.” 
Tỳ-kheo đem dép da đề một bên rồi ngủ. Khi lăn qua, nằm trên dép 
da, với tâm cần thận, vị ấy sợ phạm tội nằm ngủ trên da. Đức Phật 
đạy: 
“Không phạm.” 
Có tỳ-kheo đem đép da để trong bình bát rồi mang đi. Tỳ-kheo 
khác thây, nhờm gớm. Đức Phật dạy: 
“Không nên để dép da trong bình bát. Nên giữ bát cho sạch sẽ.” 
Có tỳ-kheo một tay cầm cả dép da và bình bát. Tỳ-kheo khác thấy, 
nhờm gớm. Đức Phật dạy: 
“Không được một tay cầm cả đép da và bình bát. Nên một tay cầm 
bình bát, một tay xách dép.” 
Các tỳ-kheo lội qua nước bùn, vén y không được. Y rớt trong nước 
bùn. Đức Phật dạy: 
“Cho phép dùng ngón tay móc dép. Bình bát để trong bàn tay. Một 
tay vén y.” 
2.2. Các loại da 
Các tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian. Đến nơi 
thôn không có trú xứ tỳ-kheo. Nghỉ đêm tại nhà ông thợ làm đồ 
gốm, gần bên chỗ nhồi bùn có da thú. Tỳ-kheo ngủ bên trên, sáng 
ngày mới thấy, sợ phạm ngủ trên da. Đức Phật dạy: 
“Không phạm.” 
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Nhóm sáu tỳ-kheo tích trữ loại da lớn" như sư tử, cọp, beo, rái cá, 
mèo rừng, ca-la,” cáo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được chứa tất cả da lớn.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo ngồi trên giường cao lớn, hoặc ngồi một mình 
trên giường dây, giường cây, giường ngà voi, trải bằng da ngựa, da 
voi; đệm bông, ngọa cụ tạp sắc, cù lâu,” dùng các loại lông con rái 
cá độn làm nệm. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được ngồi trên giường cao lớn, cho đến dùng lông con rái 
cá độn làm nệm.” 

Các tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải giường cao rộng tốt đẹp cho 
tỳ-kheo, mời tỳ-kheo ngôi. Các tỳ-kheo nói: 

“Đức Phật không cho phép chúng tôi ngồi trên giường cao lớn.” 
Các bạch y thưa: “Chúng con đâu có cái giường nào khác.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép ngồi. Trừ loại giường bằng vật báu, ngoài ra, nơi nhà 
bạch y, được phép ngôi.” 

Các tỷ kheo, đến nhà bạch y. Họ vì tỳ-kheo trải giường bằng da, 
giường đơn.” Các tỳ-kheo e ngại không dám ngồi, nghĩ rằng: “Đức 


Phật không cho chúng ta ngôi trên da thú, trừ tại nước A-thấp-bà 
A-bàn-đê.` Các bạch y thưa: 


“Chúng con không có cái giường nào khác.” 


! Đại bì X#; Cf Thập tụng 25 (tr.L82a 23), da của năm loại thú gọi là da lớn 
(kích cỡ): sư tử, cọp, beo, rái cá và chồn. 

? Ca-la 3» 3#. không biết con gì. Có lẽ Päli (Vin.i.186): &ã/a&a, con sóc (2). Hoặc 
Skt. kãlaka, một loại rắn nước (Wogihara: hắc long). 

3 Cù-lâu #€#£; chưa rõ. Có lẽ như cù-du #6, Skt. cirZsfarana, đệm hay thảm 
nhiều màu. Xem cht. 31 Ch. vi: Y ở sau. Tham chiếu 7ơng A-hàm 3, kinh số 2. 
Du hành, T01, tr. 23b. 

* Độc tọa sàng 3 4*/E. Xem Phần I, ch. v, ba-dật-đề 1§ & cht. 116; Phần II, tỳ- 
kheo-ni, ba-dật-đề 83, cht. 106. 
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Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi.” 

Các tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải giường dây, giường cây dài. 
Các tỳ-kheo e ngại không dám ngôi vì Phật không cho phép họ và 
thượng tọa cùng ngôi trên một giường. Các bạch y [846c| thưa: 
“Chúng con không đủ chỗ cho mỗi vị ngồi riêng một giường.” 

Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi chung.” 

Các tỳ-kheo đến nhà bạch y. Họ trải đãy bằng da. Tỳ-kheo có tâm e 
ngại, nghĩ răng: “Đức Phật không cho phép ngôi trên da. 

Các cư sĩ thưa: 

“Chúng con không có chỗ ngồi nào khác.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nơi nhà bạch y được ngồi.” 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có đàn-việt là một người chăn bò. 
Sáng sớm, Bạt-nan-đà khoác y đên nhà đàn-việt, trải chỗ ngôi. Lúc 
đó, người chăn bò đên ngôi nghe pháp. Bạt-nan-đà Thích tử khéo 
léo vì ông nói pháp, dùng mọi phương tiện khuyên hóa người đàn- 
việt khiên rât hoan hỷ, nên hỏi: 

“Đại đức cần gì?” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Thôi. Tôi không cần gì. Như thế là cúng đường rồi.” 

Người đàn-việt lại thưa: 

“Xin thầy cần gì cứ nói.” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Thôi, tôi không cần gì. Tôi có nói ra cũng không đáp ứng được 
đâu!” 

Người đàn-việt nói: “Đại đức cứ nói, con sẽ dâng cúng.” 


325 


Luật tứ phần 4 T22. 84óc 


Cách đó không xa có một con bê khoang, Bạt-nan-đà nói: 

“Tôi cần loại đa đó.” 

Người đàn-việt thưa: 

“Xin ngài đợi một chút, để con giết nó đã.” 

Người ấy liền giết con bê, lột da cúng cho Bạt-nan-đà. Bạt-nan-đà 
nhận được da rôi, rời chỗ ngôi đứng dậy mang đi. Con bò mẹ rông 
la thông thiệt, đi theo Bạt-nan-đà đên cửa Kỳ-hoàn. Các tỳ-kheo 
thây hỏi: 

“Con bò này tại sao rồng la và đi theo thầy?” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Đây là da của con nó. Tôi mang về nên nó đi theo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được xin da sống. Nếu xin, sẽ như pháp trị.” 

2.3. Các vật dụng bằng da 

1. Các tỳ-kheo e ngại không dám đeo phao nổi qua sông. Đức Phật 
dạy: “Được phép.” 

Các tỳ-kheo nắm đuôi bò lội qua sông. Khi qua khỏi sông mới biết 
là trâu cái nên e ngại. Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau, không nên nắm đuôi trâu 
cái qua sông.” 

Các tỳ-kheo không dám ngồi trên thảm bằng da để qua sông. Đức 
Phật dạy: “Được phép ngôi.” 

Các tỳ-kheo e ngại không dám ngôi trên thuyền bằng da để qua 
sông. Đức Phật dạy: 

“Cho phép được ngồi trên thuyền bằng da để qua sông. Hoặc ngồi 
hay năm tùy ý.” 

2. Các tỳ-kheo dùng da làm đấy đựng dao, không dùng vật gì bao 
phủ dao lại nên bị hư. Đức Phật dạy: “Nên dùng lông mm hoặc 
kiêp-bôi hay da lớn bao phủ dao lại.” 
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Các ty-kheo chứa dép da hai lớp. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa dép da hai lớp.” 

Các tỳ-kheo chứa đép da ca-na-phú-la.' Đức Phật dạy: 

“Không được chứa dép da ca-na-phú-la.” 

Tỳ-kheo cùng với bạch [847al] y nước Câu-tát-la cùng đi trên 
đường, bị vật nhọn đâm chảy máu dưới chân rât trâm trọng, không 
thê đi được. Bạch y thây vậy liên đưa dép mình mang cho tỳ-kheo. 
Tỳ-kheo e ngại phạm xử dụng dép da ca-na-phú-la nên không dám 
nhận. Đức Phật dạy: 

“Có nhân duyên như vậy thì cho phép thọ dụng.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo chứa dép da bằng sừng xoay.ˆ Đức Phật dạy: 
“Không được chứa dép bằng sừng xoay.” 

Các tỳ-kheo chứa dép bằng sừng nai. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa dép bằng sừng nai.” 

Các tỳ-kheo chứa dép a-la-lê.` Đức Phật dạy: 

“Không được chứa như vậy.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo dùng da nhiều màu làm dây cột đép. Đức Phật 
dạy: 

“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo dùng bố bằng lụa làm dây cột dép. Đức Phật 
dạy: “Không được chứa.” 


' Ca-na-phú-la ‡?Z§ 3 š#. Phiên Phạn ngữ 10 (T54n2130, tr.1052a9): ca-na-phú- 
la še ðJ# 3#, một loại giày ống có tai? (ca-na: lỗ tai); Skt. kørpapữia2 Xem Phần 
I, Ch. vii chúng học, điều 65, cht. 85. 

? Triền giác cách tỷ 2 Zi ##. Không hiểu “sừng xoay” là cái gì. Đoạn tương 
đương trong Mahävagga v (Vin.1.186): mendavisanavaddhiha (có mõm giày làm 
bằng sừng con cừu), 4j/awisãnavaddhika (có mõm giày làm bằng sừng hươu). 

3 A-la-lê cách tỷ #J šš ##*/#&. Phiên phạn ngữ 10 (tr.1052a10): a-la-lê dịch là cỏ 
#“. Skt. alar?? 
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Nhóm sáu tỳ-kheo chứa dép phú-la-bạt-đà-la.' Đức Phật dạy: 


é 


“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép chân-thệ-lê.ˆ Đức Phật dạy: 
“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép bện hai bên.” Đức Phật dạy: 
“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép có nhiều dây. Đức Phật dạy: 
“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép hình cuốn.ˆ Đức Phật dạy: 


é 


“Không được chứa.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép bằng da lớn, da sư tử, da cọp, da beo, 
đa rái cá, da mèo rừng, da nhiêu màu, da cáo. Đức Phật dạy: 


“Tất cả loài đa đó không được chứa.” 

Nhóm sáu tỷ-kheo dùng da lớn viền dép hoặc dùng làm dây, hoặc 
dùng đê vá. Đức Phật dạy: 

“Không được dùng để viền hay làm dây hoặc vá.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép màu xanh. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo dùng màu xanh viền dép, hoặc dùng làm dây 
hay vá. Đức Phật dạy: 


' Phú-la-bạt-đà-la 3 ##Êz# Fề##. Pali, ïbid., pufabaddha, một loại giày ống, cao 
đến đầu gối. Phiên phạn ngữ 10 (tr.1052a1 1): phú-na bạt-đà-la thảo tỷ J# 3Š z# Fè 
## 3“ #; nên đọc là đâu-la-bạt-la, dây làm bằng sợi gòn. Tức loại đép cỏ có dây 
buộc làm bằng gòn. 

? Chân-thệ-lê #'#*#!. Phiên phạn ngữ 10 (tr. 1052a12): chân-thệ-lê thảo tỷ #Ä-'“ 
3! # 8: chân-thệ-lê dịch là tế thanh #4#È, Skt.? 

ở Biên biên cách tỷ #ä+# 3> #. 

* Quyền hình cách tỷ 3⁄7. 
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“Không được dùng mảu xanh viền dép, hoặc làm dây hay vá.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép màu vàng. Đức Phật dạy: 

“Không được mang.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép viền màu vàng, hoặc làm dây cột hay 
vá. Đức Phật dạy: 

“Không được dùng dép da, hoặc dây cột vá có viền màu vàng.” 
Nhóm sáu tỷ-kheo mang dép màu đỏ. Đức Phật dạy: 

“Không được mang dép màu đỏ, dây cột và vá cũng như vậy.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép da màu trắng. Đức Phật dạy: 

“Không được mang dép da màu trắng, dây cột viền, đường vá viền 
cũng như vậy.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép da giống như lông công. Đức Phật 
dạy: 

“Không được như vậy.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép da màu gắm.' Đức Phật dạy: 

“Không được dùng như vậy.” 

Tỳ-kheo kia nhận được dép màu gắm đã làm thành. Đức Phật dạy: 
“Không được chứa; nếu làm mất màu thì được phép chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang dép độn bằng loại lông mịn. Đức Phật 
dạy: 

“Không được [847b| chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo mang đép độn bằng kiếp-bối.” Đức Phật dạy: 
“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỷ-kheo dùng tơ lụa độn dép. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa dùng.” 


! Cẩm sắc ## É,; nên hiểu là “được thêu màu.” 
° Tức bông gòn. 
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Nhóm sáu tỳ-kheo dùng cỏ bẹ, cỏ bà-sa, cỏ xá-la, cỏ hán-đà-la' độn 
dép. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa.” 

“Này nhóm sáu tỳ-kheo, các ông là những người si. Điều này Ta 
ngăn câm, lại làm các điêu khác. Từ nay vê sau, tât cả loại dép có 
độn đêu không được chứa đê dùng.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo gặp trời mưa bùn bân chân, bắn tọa cụ, bắn 
thân ngọa cụ. Đức Phật cho phép vì hộ thân, hộ tọa cụ, trong Tăng- 
già-lam được mang dép bằng cỏ bồ để rửa chân. Khi mang dép 
bằng cỏ bồ để rửa chân rồi, nước vào trong dép bản chân, bần tọa 
cụ, bẩn thân, bân ngọa cụ. Đức Phật cho phép dùng vỏ cây, hoặc da 
đóng dưới gót. 

3. Bấy giờ, trong nước Xá-vệ, nhóm sáu tỳ-kheo mang guốc bằng 
khâm-bà-la.ˆ Đức Phật dạy: 

“Không được dùng guốc bằng bốn loại cỏ như vậy và không được 
mang.” 

Bấy giờ đức Phật ở tại thành Vương xá, nhóm sáu tỳ-kheo lột vỏ 
cây đa-la` để làm guốc, nên cây bị khô héo. Các cư sĩ thấy cùng 
nhau cơ hiêm: “Sa môn Thích tử không biệt hô thẹn, đoạn mạng 
sông mả tự nói tôi biêt chánh pháp. Lột vỏ cây đa-la đê làm guôc 
khiên cho cây bị khô chêt. Như vậy có gì là chánh pháp?” T-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 


' Bà-sa 332, PAli (Vin.i. 189): pabba/a, một loại cỏ lau (cỏ tìm đèn). Hán-đà-la 
3šIÈif; PAli: øizäla, giống cây chà-là; một loại cây cọ. Xá-la 4-ÖŸ. Chưa rõ 
loại cỏ này; hoặc PälI: sarø, cỏ lau. 

* Khâm-bà-la 4: 3š 3#, vải dệt bằng lông thú. Pãli (Vin. ¡. 190): kambadla. 

3 Đa-la # Ö#Ÿ. Pãli (Vin.i. 1§9): /ã/a/aruna, tãla non hay chồi cây tãla; loại cây lá 
hình quạt; loại cây cọ. 
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Bấy giờ Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-di, nhóm sáu tỳ-kheo mang 
guôc băng gỗ đi như ngựa, âm thanh rôi loạn các vị tọa thiên. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được mang guốc gỗ.” 


Các tỳ-kheo e ngại không dám mang guốc vào nhà đại tiểu tiện, 
không dám mang guốc để rửa chân. Đức Phật dạy: 


“Trừ mang đi đường. Các trường hợp trên được mang.” 

Thế Tôn ở tại nước Ta-kiệt-đề. Bấy giờ, tỳ-kheo Tỳ-xá-ly Bạt-xà 
Tử' mang guốc bằng vàng, guốc bằng bạc. Đức Phật dạy: 

“Không được mang.” 

Ông ta lại mang guốc bằng lưu ly. Đức Phật dạy: 

“Không được dùng.” 

Ông ta tự làm và mang guốc bằng vật báu. Đức Phật dạy: 

“Không được mang.” 

Sau đó ông lại mang guốc gỗ quí. Đức Phật dạy: 

“Không được mang.” 

Đức Phật dạy tiếp: 

“Ông là người sỉ. Ta cắm thứ này, ông lại vội sắm các thứ khác đề 
mang. Từ nay vê sau, không được mang tât cả loại guôc.” 

4. Thế Tôn ở tại nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo cùng 
đức Phật đi kinh hành mà mang dép. Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Đệ tử thọ học với các công xảo sư ở bên ngoài còn có sự cung 
kính đôi với thây. Còn nhóm sáu tỷ-kheo này là những người ngu 
si, mới mang dép [847c| cùng Phật đi kinh hành.” 

Đức Phật dạy tiếp: 


' Tỳ-xá-Iy Bạt-xà Tử #@ä£#* ñÑ-ƒ. Người họ Bạt-xà (Päli: Vajjiputta) ở Tỳ- 
xá-ly (PälI: Vesäl). 
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“Từ nay về sau, không được mang tất cả mọi thứ đép như vậy.” 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đối với Hòa thượng, đồng hàng Hòa 
thượng, A-xà-lê, đồng hàng A-xà-lê, mà kinh hành nơi chỗ tốt, còn 
đồng hàng Hòa thượng kinh hành nơi chỗ xấu. Mình kinh hành nơi 
chỗ cao, còn đồng hàng Hòa thượng kinh hành nơi chỗ thấp. Mình 
đi trước, còn đồng hàng Hòa thượng đi sau. Cùng nói với đồng 
hàng Hòa thượng, cùng kinh hành, lật ngược y, y quấn cổ, y trùm 
đầu, trùm hai vai, mang dép. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được để Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, hoặc A-xà- 
lê, đồng hàng A-xà-lê kinh hành nơi chỗ xấu mà mình kinh hành 
nơi chỗ tốt, cho đến mang dép, tất cả đều không được.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo đối trước Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê, đồng hàng A-xà-lê mà phủ y lên hai vai, mang dép, hoặc 
có việc trao hay nhận, không trống vai bên hữu, không cởi bỏ dép. 
Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau, khi đối trước Hòa thượng đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê, đồng hàng A-xà-lê phải trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, khi 
có việc trao hay nhận.” 


Các tỳ-kheo ở tại nhà bạch y đối trước Hòa thượng đồng hàng Hòa 
thượng, A-xà-lê đồng hàng A-xà-lê, có việc trao hay nhận, trống 
vai bên hữu, cởi bỏ dép, nên bị lộ hình. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Tại nhà bạch y, đối trước Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A- 
xà-lê, đồng hàng A-xà-lê khỏi phải trống vai bên hữu, khỏi phải cởi 
bỏ dép, khi có việc trao hay nhận.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo cùng tỳ-kheo khác cùng đi trên đường. Một tỳ- 
kheo đến tỳ-kheo khác xin nước. Các tỳ-kheo nghĩ: “Đức Phật 
không cho phép mang dép khi có việc trao hay nhận.” Tỳ-kheo kia 
liền cởi bỏ đép để lẫy nước, nên bị mất dép. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Cho phép trên đường ởi, tùy ý mang dép khi có 
việc trao hay nhận.” 
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Có tỳ-kheo, lúc xâm tối, đến tỳ-kheo khác xin nước. Vị kia nghĩ: 
“Đức Phật không cho phép mang dép khi có việc trao hay nhận. 
Bấy giờ, trú xứ nọ dại cách xa chỗ lấy nước, tuy sợ độc trùng, 
nhưng tỳ-kheo kia vẫn cởi bỏ dép, đến đó để lấy nước, nên bị độc 
trùng cắn chân đau nhức, không an lạc. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


“Sau khi mặt trời lặn mà phải đi xa lầy nước, vì sợ độc trùng nên 
được phép mang dép, khi có việc trao hay nhận.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo thấy Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A-xà- 
lê, đông hàng A-xả-lê mà không đứng dậy đón rước. Các [848al| 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nên đứng dậy chảo tiếp. Trừ khi ăn hoặc khi làm pháp dư thực, 
hay khi bệnh thì nói: “Đại đức biệt cho, tôi vì nhân duyên như vậy 
nên không đứng dậy chào đón được.”” 

Hòa thượng là người trao giới cho mình. Đồng hàng Hòa thượng là 
những vị đã đủ mười hạ. 

A-xà-lê có năm hạng: xuất gia A-xà-lê, thọ giới A-xà-lê, giáo thọ 
A-xà-lê, dạy kinh A-xả-lê, y chỉ A-xả-lê. 

Xuất gia A-xà-lê là người hướng dẫn mình xuất gia. 

Thọ giới A-xà-lê là vị làm yết-ma khi mình thọ giới. 

Giáo thọ A-xả-lê là vị dạy mình oal nghi. 

Dạy kinh A-xả-lê là từ nơi vị đó mình được học kinh, đọc kinh, noI 
theo đường tu hành, hoặc thuyêt nghĩa cho đên một câu trong bôn 
câu của bài kệ. 

Y chỉ A-xà-lê là vị ấy mình nương vào đề sống, dù chỉ trong một 
đêm. 


Đồng hàng A-xà-lê là những vị đã đủ năm tuổi. Trừ y chỉ A-xà-lê. 


' Chưa đủ 10 tuổi hạ, không được làm y chỉ. 
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5. Phòng ở của tỳ-kheo này nên lau quét. Lau quét rồi mà còn bụi 
thì dùng nước bùn trét lên trên. Trét bùn rôi mà còn bân thì lây đô 
trải lên. Đô trải đó hoặc là y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù 
lâu, hoặc một trong mười loại y. 

Các tỳ-kheo không rửa chân mà đi trên đồ trải. Đức Phật dạy: 

“Bên cửa nên để đồ chùi chân. Nếu vẫn không sạch, thì ngoài cửa 
nên đê nước rửa chân.” 

Ty-kheo rửa chân rồi, khi chân chưa khô, bước lên trên đồ trải, nên 
đô trải bị hư mục. Đức Phật dạy: 

“Chân chưa khô, không được bước lên trên đồ trải. Nếu có việc gấp 
thì lây chân chùi trên đâu gôi, hoặc chùi nơi lòng bản chân, hoặc 
lây tay chùi, hoặc dùng vật xâu chùi.” 

Các tỳ-kheo vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A-xà-lê, đồng 
hàng A-xả-lê trao hay nhận điêu gì, phải rửa chân mãi cực nhọc, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tử nay về sau, nếu vì Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, A-xà- 
lê, đồng hàng A-xà-lê cần trao hay nhận điều gì cho phép dùng cái 
mâm đồng, cái khay, cái kỷ. Tất cả vật cần dùng hay thức ăn đều đề 
hết lên trên đó, rồi trao một lần.” 


Có tỳ-kheo dưới chân bị thủng, gặp lúc trời mưa. Các tỳ-kheo dìu 
đến nơi nhà vệ sinh bị ngã, năm trên bùn rất khổ sở. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ, trong Tăng-giả-lam được 
mang dép một lớp.” 

Các tỳ-kheo trên đường đi với Hòa thượng, đồng hàng Hòa thượng, 
A-xà-lê, đông hàng A-xả-lê [848b| có việc trao hay nhận, phải 
trông vai bên hữu, cởi bỏ dép mệt nhọc. Các ty-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Nếu trên đường đi mà có việc trao hay nhận, nên đưa lên trên đầu 
hoặc trên vai đê trao hay nhận với Hòa thượng, đông hàng Hòa 
thượng, A-xả-lê, đông hàng A-xà-lê.” 
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6. Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mang dép vào tụ 
lạc. Các cư sĩ thây đêu cơ hiệm nói: “Sa-môn Thích tử tự nói mình 
biệt chánh pháp. Nhưng vào tụ lạc mà mang dép, giông như vua 
hay đại thân của vua. Như vậy có gì là chánh pháp?” Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được mang dép vào tụ lạc.” 
Các tỳ-kheo bệnh, với tâm e ngại không dám mang dép vào tụ lạc. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép các tỳ-kheo bệnh mang dép vào tụ lạc.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo mượn cớ bệnh mang dép vào tụ lạc. Các tỳ-kheo 
thây nói: “Đức Phật đâu cho phép mang dép vào tụ lạc?) 
VỊ kia nói: “Tôi bị bệnh.” 
Các tỳ-kheo hỏi: “Bệnh gì?” 
VỊ kia nói: “Thưa trưởng lão, đức Phật há không nói, nếu có người 
nảo đó chỉ trong chôc lát mà không an lạc, thì gọi là bệnh hay sao? 
Vì vậy cho nên chúng tôi mượn cớ bị bệnh.” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được mượn cớ bệnh 
đê mang đép vào tụ lạc.” 
Bấy giờ, trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta có gót chân bị đau, cần 
mang dép trùm ngoài gót chân. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật 
cho phép mang dép trùm ngoài gót chân. Trưởng lão Tât-lăng-già- 
bà-ta trên đường đi, mặt bị mờ, ngón chân bị thương tích bởi đá 
sỏi. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép mang dép trùm ngoài ngón chân.” 
Tất-lăng-già-bà-ta có nhiều thân hữu, trên đường cùng đi, nhận 
được nhiêu đại mạch, tiêu mạch, đậu ban, gạo tẻ. Các tỳ-kheo nghi 
không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép nhận.” 
Các tỳ-kheo nhận rồi không biết để đâu, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép đựng trong cái đãy hay cái khăn.” 
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Trưởng lão Tất-lăng-già-bả-ta, trên đường đi, nhận được bơ, dầu, 
mật, mật mía. Các tỳ-kheo không dám lây bạch Phật. Đức Phật 
đạy: 

“Cho phép nhận lấy.” 

Nhận lấy rồi không biết để đâu bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Dùng cái bát cạn cho vào trong cái bát nhỏ hay cái bát vừa đề 
nhận. Cái bát cạn đê vào trong cái bát nhỏ, cái bát nhỏ đê vào cái 
bát vừa, cái bát vừa đê vào trong cái bát lớn.” 

Các tỳ-kheo không biết cái bát cạn để trong cái bát nhỏ, cái bát nhỏ 
đê vào trong cái bát vừa, thì cái bát vừa phải tịnh thí [848c| hay 
không, ' bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Khỏi phải tịnh thí.” 

7. Trưởng lão Tất-lăng-già-bà-ta già yêu không thể đi bộ được, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép dùng cái xe kéo bộ hay cái kiệu, hoặc xe ngựa. Nhưng 
không được kéo bởi người nữ, trâu bò cái, ngựa cái, không được sử 
dụng.” 

Tất-lăng-già-bà-ta, trên đường đi có người cúng loại xe kéo,“ không 
dám nhận, bạch Phật. Phật cho phép nhận. 

Lại có người cúng loại xe kéo bằng da, không dám nhận, bạch 
Phật. Phật cho phép nhận, rôi dùng một trong mười loại vải phủ lên 
trên chỗ da. 

Lại có người cúng loại xe kéo được bên bằng da, không dám nhận, 
bạch Phật. Phật cho phép nhận, với điêu là bỏ loại dây băng da, 
băng tóc, còn các loại dây khác thì không sao. 

Các ty-kheo cần cái càng xe, bạch Phật; đức Phật cho phép làm. 


! Tác tịnh, vì sợ phạm súc trưởng bát; ni-tát-kỳ 2l. 
? Liễn 3Š; xe do người kéo. 
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Các tỳ-kheo cần dây cột xe, bạch Phật. Đức Phật cho phép làm. 
Nêu dây thừng bị đứt thì cho phép làm băng da. 

Nếu khiêng xe, vai bị đau; cho phép làm gối để lót. Nếu phía sau 
đau, cũng cho phép làm cái gôi đê lót. Bây giờ không biệt nên đê ai 
khiêng, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép tỳ-kheo, hoặc người giúp việc trong Tăng-già-lam, hoặc 
ưu-bà-tắc hay sa-di. Nếu nhận được xe thì cũng như vậy. Nếu xe 
bằng da thì nên dùng một trong mười loại vải phú chỗ da lại rồi 
dùng. Nêu được xe bện băng da thì trừ. loại dây băng da, băng tóc, 
ngoài ra được dùng.” Các vị không biệt nên đê ai kéo, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép tỳ-kheo, hoặc người giúp việc trong Tăng-già-lam, hoặc 
ưu-bà-tăc hay sa-di kéo.” 

Trưởng lão Tắt-lăng-già-bà-ta nhận được người coi Tăng-già-lam. 
Đức Phật dạy: “Được phép nuôi.” 

8. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo làm giường bằng da, giường đơn 
băng da. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa.” 

Họ lại làm nệm da, gôi da, ngọa cụ đa, đồ trải dưới đất bằng da. 
Khi trải dưới đât bị sanh trùng, đem vào phòng, hôi thôi. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa.” 

Bấy giờ, có bà-la-môn xuất gia làm đạo, đem da y-sư' làm vật chùi 
chân, đê trong cửa. Đức Phật dạy: “Cho phép chứa.” 

Các tỳ-kheo xách nước, dây xách nước thường bị đứt. Đức Phật 
dạy: 

Cho phép dùng da làm dây để xách. Nếu gàu bị hư, Phật cho phép 
dùng da đê làm. Dây bị đứt, Phật cho phép làm băng da. 


! Y-sự bì ‡#É #. 
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Dây cửa ngõ thường bị đứt, Phật cho phép làm bằng da. Khi mở 
cửa, đóng cửa đau tay, Phật cho phép dùng miêng da lớn trùm lên. 
Chốt cửa không xoay được, đức Phật cho phép đề miếng da. Trên 
cái chôt bị hư, Phật cho phép dùng da xâu lại. Nêu bị kêu cũng vậy. 
Chân giường dây, giường cây bị hư, Phật cho phép dùng da xâu lại. 
Có các tỷ-kheo bị đau chân, Phật cho phép dùng miếng đa lớn phủ 
lên trên cho [849a1] chỗ đau lành. Sau đó, bỏ đi. 

Tỳ-kheo dùng dây lợp lại nhà bị đứt, Phật cho phép dùng da làm. 
Dây cửa sô thường bị đứt, Phật cho phép dùng cước hay lông đê 
làm. 

9. Nhóm sáu tỳ-kheo chứa đãy đựng bình bát, đấy đựng dép, đãy 
đựng kim chỉ băng da. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được chứa như vậy.” 

Bấy giờ có người thợ mộc xuất gia làm Tỳ-kheo, chứa đãy da để 
đựng đô nghê. Đức Phật dạy: “Không được chứa.” 

Thợ mộc xuất gia làm Tỳ-kheo, tất cả đồ nghề không được cất 
chứa. Chúng Tăng được gõ làm đô dùng, bạch Phật. Đức Phật cho 
phép chứa. Không biệt dùng đựng vật gì. Đức Phật dạy: 

“Mười loại vải, tùy ý chứa đựng.” 

Bình đựng dầu, bơ của tỳ-kheo để không kín đáo. Đức Phật dạy: 
Cho phép dùng da ướt phủ lên. Nếu bị trùng cắn lủng thì dùng bùn 
trét lên. 

Tỳ-kheo nhận được đồ đựng dầu bằng da có hình hoa, e ngại không 
dám chứa. Đức Phật cho phép chứa. 

Tỳ-kheo nhận được đồ đựng dầu bằng sừng, e ngại không dám 
chứa. Đức Phật cho phép chứa. Nêu phía trên, phía dưới hay bên 
hông bị lủng thì dùng da ràng lại. 

10. Khi đức Thế Tôn ở tại thành Vương xá, bấy giờ có tỳ-kheo bị 
cây nhọn đâm vào chân bị thương, cân dép mêm. Đức Phật cho 
phép sử dụng. 
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Bấy giờ, đức Phật cùng Tôn giả A-nan đi đến rừng Thi-đà, cách 
chỗ gò mả không xa, thây có đôi giày hai lớp quý giá. Đức Thế Tôn 
biết mà vẫn hỏi A-nan: “Tại sao ông không lấy đôi giày ấy?” 


Tôn giả A-nan thưa: “Sợ phạm phải điều dùng giày hai lớp.” 
Đức Phật dạy: “Xem đó như vật phần tảo thì được lấy.” 


Có tỳ-kheo trên đường đi, cách chỗ gò mả không Xa, thấy da người 
chết dày, được xâu nơi cây gỗ, bèn lột lây đem về phòng cắt làm 
đôi giày một lớp. Trong phòng có mùi thối. Các tỳ-kheo khác hỏi: 


“Tại sao trong phòng có mùi hôi thối?” 


Tỳ-kheo kia trình bày sự việc với các ty-kheo. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được chứa da người. Nếu chứa, phạm thâu-lan-giá. Ngoài 
ra, các thứ da bât tịnh khả ô khác cũng không được chứa, nêu chứa 
phạm đột-kêt-la.” 

11. Bấy giờ, có tỳ-kheo từ nước giá lạnh' đến, chân bị nứt, đến chỗ 
đức Phật, đảnh lê sát chân rôi đứng lui qua một bên. Đức Phật biêt 
mà vân hỏi: “Tại sao chân ông bị nứt?” 

VỊ ây bạch Phật: “Con từ xứ lạnh đến nên bị nứt.” 

Đức Phật hỏi tỳ-kheo ấy: “Nước đó họ mang bằng thứ gì?” 

Vị tỳ-kheo ấy thưa: 

“Mang đép da phú-la-am-đề.”” 


' Hàn tuyết quốc 2 “ BỊ. 

? Phú-la-am-đề f3 3È 3# 3š. Cf Bì cách sự (T23, tr.1059bl): tại vùng có tuyết 
lạnh, cho dùng giày phú-la. Xem thêm Ngã phản 21 (T22n1421 tr.146c24) Có lẽ 
là một loại giày ống. Wogihara, Skt. pữ/a: loại giày có dây đai. Mahavyutpatti, 
272 (21): pñlã, hữu đái ngoa 3 #*š#È, phú-la 8 ÄŸ. Nhất thiết kinh âm nghĩa 
(TS4n2128 tr.740b07): phúc-la J# Ö#, cũng viết là 38 #Š; hoặc nói là phú- la ã s 
chính xác nói là bố-Jz 2 ÖŠ; dịch là đoán áo ngoa 35-#)$t, loại ¡ giày ống cô ngắn 
(2). Phiên dịch danh nghĩa (T54n2131, tr.1108b17): phú-la #% ý, chính xác là 
phúc-la '# šễ, dịch là đoản áo ngoa ##3⁄ #t. Không rõ Päli tương đương. 
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Đức Phật dạy: 


“Cho phép mang như vậy. Nếu cần dùng tất thì cho phép dùng bít 
tất (vớ). Cho phép đến nơi cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải bà con để xin. 
Không được dùng vào việc khác. Nếu dùng vào việc khác, sẽ như 
pháp [849b] trị.” 


Nhóm sáu tỷ-kheo dùng da làm dây lưng. Đức Phật dạy: 
“Không được dùng da làm dây lưng, dây thiên.”' 
Tỳ-kheo chứa đồ bằng da. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa.” 

Tỳ-kheo dùng da làm mão. Đức Phật dạy: 

“Không được dùng như vậy.” 

Tỳ-kheo làm khân-thù-thán” bằng da. Phật dạy: 

“Không được.” 


Tỳ-kheo không lau chùi đép nên bản chân, bẩn ngọa cụ. Đức Phật 
dạy: 


“Phải lau chùi dép.” 
Ty-kheo rửa chân chưa khô mang dép nên dép bị hư mục. Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 


Tỳ-kheo không thường giặt vật lau chân. Các tỳ-kheo thấy bân 
gớm. Đức Phật dạy: 


“Nên giặt.” 
Vị ấy giặt rồi không vắt không phơi, bị sanh trùng. Phật dạy: 
“Nên giặt rồi vắt, hong cho khô.” 


' Thiền đái #Š #*, không rõ. 
ˆ Khẩn-thù-thán ##'Z‡ %. Chưa rõ cái gì. 
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Y 


I.Y PHÁN TẢO 


Một thời Thế Tôn ở trong vườn Lộc dã, nước Ba-la-naI. Bấy giỜ, 
có năm tÿ-kheo đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ sát chân rôi đứng lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Chúng con nên thọ trì loại y nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Nên thọ trì y phấn tảo' và mười loại yˆ như: câu-xá, kiếp-bối, 
khâm-bạt-la, sô-ma, xoa-ma, xá-nâu, ma, sí-di-la, câu-nhiêp-Ìa, 
thân-la-bát. Mười loại y như trên nhuộm thành màu sắc ca-sa` để 
thọ trì. 


Tỳ-kheo được y nơi gò mả, đức Phật cho phép dùng. Tỳ-kheo nhận 
được y nguyện, ˆ đức Phật cho phép dùng. 


' Phấn tảo 3#. Thập tụng: bàn-tâu y #&št. Päli: pamsukiia, (vải) lượm từ 
đồng rác. 

* Mười loại y hay mười loại vải: 1. câu-xá 3, Pãli: koseyya (Skt. kauseya), vải 
quyến, lụa; 2. kiếp-bối 3 R, Päli: kappãsa (Skt. karpãsa), miên bó, vải bông; 3. 
khâm-bạt-la 2% ##, Pãli: kambala (Skt. nt.), mao bố, vải lông, lông thú; 4. sô- 
ma 3#, Päli: khoma (Skt. kgauma), ma bố, á ma, vải lanh; 5. xoaama % ##, 
PalI: ? 6. xá-nâu %#%, Päli: sãna (Skt. $ãna), vải gai thô; 7. ma /#£ PälI: bhanga 
(Skt. đồng); 8. sí-di-la ‡# %3 3#, Pali: (2); 9. câu-nhiếp-la 3J34##Ä#Ÿ, Pli: (2); 10. 
thấn-la-bát "####k, Pali: (2); . Phiên âm ở đây không giống với các chương 
trước. Xem Phần I, Ch. iv. Ni-tát-kỳ l & cht. 9. Cf Mahãvagga viii, Vin.i. 2§1: 
chỉ quy định sáu loại y hợp pháp: amu/anami bhikkhave cha civarani - khomam 
kappasikam koseyyamn kambalam sãnam bhangamlii. 

3 Ca-sa ® 3#. Pali: kãsãya (Skt. kãgãya), hạt sắc y, hoại sắc y, y màu vàng nâu. 

* Nguyện y #ñ, lượm được do đứng chờ người vất bỏ trong bãi tha ma (Päli: 
ägamenia: đến đợi), xem đoạn dưới. 
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Tỳ-kheo trên đường đi cách gò mả không xa, thấy y phấn tảo quý 
giá,' e ngại không dám lấy, đức Phật cho phép lấy. 

Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Có một người con của một giòng họ lớn 
xuất gia. Từ những nơi chợ búa, nơi đường hẻm đi đến nghĩa địa, 
chỗ bỏ đồ rác rưới, ông lượm được y xấu cũ đem về làm y tăng-già- 
lê để thọ trì. Phu nhân vua Ba-Tư-Nặc trông thấy, tâm từ niệm phát 
sanh, liền lấy y rất quý giá xé ra, dùng đồ bất tịnh bôi rồi đem bỏ 
nơi đó để tỳ-kheo lượm. Tỳ-kheo e ngại không dám lấy, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 


“Nếu họ vì tỳ-kheo thì nên lấy.” 


Có tỳ-kheo thuộc giòng họ lớn xuất gia. Ông lượm những y cũ xấu 
nơi đồng rác, nơi cầu tiêu, nơi đường hẻm, nơi chợ búa đem về làm 
tăng-già-lê. Vị trưởng giả thành Xá-vệ thấy, sanh tâm từ mẫn, đem 
nhiều y tốt bỏ nơi đường hẻm, nơi cầu tiêu, và sai người coi chừng 
đừng cho ai lấy, để cho tỳ-kheo lấy. Bấy giờ có các tỳ-kheo đi vào 
thôn xóm, nhìn thắng xuông trước bước chân mà đi nên không 
thấy. Người được sai coi chừng kia, thưa [849c] rằng: 


“Sao Đại đức không nhìn qua nhìn lại?” 

Khi ấy tỳ-kheo nhìn thấy, nhưng e ngại không dám lấy. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu họ vì tỳ-kheo thì cho phép nhận.” 

Có tỳ-kheo lấy áo của người chết ở nơi hố chôn, e ngại, bạch Phật, 
đức Phật hỏi: “Với tâm niệm nào khi ông lây chiệc áo ây?” 

Vị ấy thưa: “Với tâm niệm là đồ phấn tảo, chứ không với tâm 
trộm.” 

Đức Phật dạy: “Như vậy thì không phạm. Tuy nhiên, từ nay về sau 
không được lẫy áo người chết nơi hỗ chôn người.” 


' Quý giá phân tảo y #1 #Š3#®&. Vải tốt, quý, nhưng được vất bỏ đồng rác. 
Thường là vải bọc thây người chết của phú gia. Xem đoạn sau. 
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Có cư sĩ giặt y rồi phơi nơi tường rào. Các tỳ-kheo mặc nạp y, thấy 
tưởng là y phân tảo nên lây. Cư sĩ thây, kêu nói: 

“Y của tôi đó, đừng lấy!” 

Tỳ-kheo nói: “Tôi tưởng là y phấn tảo nên lấy.” 

Nói xong, bỏ y lại đi. Tỳ-kheo kia e ngại, bạch Phật. Đức Phật hỏi: 
“Với tâm niệm gì khi ông lấy y đó?” 

Tỳ-kheo kia thưa: “Với ý nghĩ là y phấn tảo cho nên lấy, chứ không 
lây có tâm của kẻ trộm.” 

Đức Phật dạy: “Không phạm. Từ nay về sau không được lẫy y phân 
tảo nơi tường, nơi rào.” 


Bấy IỜ, cÓ y một người chết ở trước đại quan đoán sự. Tỳ-kheo 
lấy y của người ấy. Sau đó quan đoán sự sai Chiên-đà-la đem xác 
chết bỏ. Chiên-đà-la nói: 


“Tại sao không bảo người lẫy y đem xác chết bỏ?” 

Quan đoán sự hỏi: “Người nào lấy y?” 

Chiên-đà nói: “Sa-môn Thích tử lẫy.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên lấy y người chết, chỗ quan đoán sự.” 

Bấy giờ tỳ-kheo trên đường đi, cách gò má không xa, thấy y của 
người chêt chưa rã, liên lây đi. Người chêt liên đứng dậy nói: 

“Đại đức chớ lấy y của tôi đi!” 

Tỳ-kheo nói: “Ngươi là người chết, làm gì có y!” 

Nói rồi vẫn lấy y đi, không bỏ lại. Người chết theo tỳ-kheo đến 
ngoài cửa ngõ Kỳ-hoàn, ngã xuông đât. Các tỳ-kheo khác thây hỏi 
tỳ-kheo này: “Người ây nói gì vậy?” 

Tỳ-kheo này trả lời: “Tôi tưởng người ấy đã chết nên lấy y đem về 
đây.” Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên lấy y của người chết chưa rã.” 
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Có người chăn bò để áo trên đầu ngủ. Tỳ-kheo thọ trì y phấn tảo 
thấy tưởng là người chết, nhưng nghĩ: “Đức Thế Tôn không cho 
phép tỳ-kheo lấy áo của người chết chưa rã.” Nghĩ như vậy xong, 
liền lẫy xương tay của người chết đánh trên đầu của người chăn bò; 
khiến cho vỡ đầu. Người chăn bò liền đứng dậy hỏi: 


““Ƒại sao Đại đức đánh tôi?” 

Tỳ-kheo nói: “Tôi tưởng ông chết.” 

Người chăn bò nói: “Thầy không phân biệt được tôi sống hay chết 
sao?” 

Nói xong liền đánh tỳ-kheo gần chết. Các tỳ-kheo [850al] bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Người chêt chưa rã, không được đánh.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo sử dụng phi y làm đãy đựng bát, đãy đựng dép, 


ông đựng kim, và chứa ngọa cụ bằng gắm bông, đệm băng dạ, nệm 
gôi, da rái cá. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được dùng phi y làm đãy đựng bát, cho đến đựng kim, 
không được chứa ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, nệm gói, 
đa rái cá.” 


Bấy giờ, có tỳ-kheo bắt gặp ngọa cụ bằng gấm bông, đệm bằng dạ, 
gối, nơi gò mả, e ngại không dám lấy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép lấy dùng.” 

Có tỳ-kheo bắt gặp y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù-lâu,' nơi 
gò mả, e ngại không dám lây, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép lấy, nhưng lột bỏ da và cỏ; ngoài ra, được phép chứa 
làm đô trải đât.” 

Có tỳ-kheo bắt gặp giường dây bằng da, giường cây, giường đơn 
nơi øò mả, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép lấy, nhưng lột bỏ da, rồi chọn một trong mười loại y bao 


.93 


lại. 


' Xem cht. 22, Ch. v. Da thuộc. 
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Có tỳ-kheo bắt gặp gø1ường dây, giường cây, giường đơn nơi gò mả, 
e ngại không dám lây, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép lấy, trừ hai loại giường làm bằng dây da và tóc.” 


Có tỳ-kheo thấy được xe kéo, dù, xe kéo bộ tại gò mả, e ngại không 
dám lây, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép lây.” 
Có tỳ-kheo thấy được bình đựng nước rửa, gậy, quạt tại ØÒ mả, € 
ngại không dám lây, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép lây.” 
À/ y phcp lày 
Có tỳ-kheo thấy được liềm, lưỡi dao, móc tại gÒ mả, e ngại không 
dám lây, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép lây.” 
Có tỳ-kheo thấy được tiền nơi gò mả, tự mình mang đi. Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được lây.” 
Có tỳ-kheo cầm lấy đồng, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Phải đập cho mất hình tướng rồi mới được mang đi.” 
Có tỳ-kheo thấy được y bị bò nhơi, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép lấy dùng.” 
Có tỳ-kheo thấy được y chuột gặm, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép lấy dùng.” 
Có tỳ-kheo thấy được y bị cháy, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép lấy dùng.” 
Y phấn tảo có mười loại:' y bị bò nhơi, y bị chuột gặm, y bị lửa 
cháy, y kinh nguyệt, y sản phụ, y trong miếu thần hoặc y bị chim 


tha đi hay gió bay rơi các nơi thì được lấy, y gò mả, y nguyện, V 
thọ vương chức, y vãng hoàn. Mười loại y trên gọi là y phân tảo. 


' Thập tụng 27 (tr.195a27), 4 loại phân tảo: 1. trũng gian y, bọc thây người chết, 
vất trong bãi tha ma; 2. xuất lai y lượm trong bãi tha ma đem vê cho tỳ-kheo; 3. 
vô chủ, bọc xác chết vô chủ; 4. thổ y, vất trong các đồng rác trong xóm. 

* Cầu nguyện y zÈ #ã ®&; trên kia nói là nguyện y. Vải lượm từ bãi tha ma đem về 
chia giữa các tỳ-kheo, do có giao ước trước. Thập ứng gọi là xuất lai y; Päli: 
ägamenia: đến và đợi (pamsukilapariyesana, tìm cầu y phẫn tảo) 
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Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la cùng với vua A-xà-thế 
nước Ma-kiệt-đà đánh nhau, nên có nhiêu người chêt. Các tỳ-kheo 
muôn đến đó đê lây [850b] y người chêt, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép đến đó. Nếu có người thì nên nói rồi mới lẫy. Không có 
người thì mới tự ý lây.” 

Bấy giờ vua A-xả- thế cùng Tỳ-lê-xa đánh nhau, có nhiều người 
chết. Tỷ-kheo muốn đến lấy y của người chết, bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Nên đến nói rồi mới lây. Nếu không có người thì tùy ý lẫy.” 


Trường hợp có SỐ, đông cư sĩ tụ họp nƠơI ØÒ mả, cởi y bỏ một đồng, 

đê chôn người chêt. Ty-kheo trì phân tảo thây, tưởng là y phân tảo, 

nên lây đi. Các cư sĩ thây nói: 

“V của chúng tôi. Chớ lấy!” 

Các tỳ-kheo nói: “Chúng tôi tưởng là y phấn tảo.” 

Nói xong liền bỏ xuống đất rồi đi. Ty-kheo e ngại, bạch Phật. Đức 

Phật hỏi: “Các ông lây với tâm niệm thê nào?” 

Các tỳ-kheo thưa: “Chúng con nghĩ là y phần tảo chứ không lấy với 

tâm trộm cấp. ” 

Đức Phật dạy: “Như vậy thì không phạm. Nhưng không được lấy y 

đang đê thành đông.” 

Có các cư sĩ đốt người chết nơi gò mả. Các tỳ-kheo trì phấn tảo 

thấy khói, gọi các tỳ-kheo khác đến để lấy y phấn tảo. Các vị ấy 
nói: “Vâng.” 

Các tỳ-kheo liền đến, im lặng đứng một chỗ. Bấy giờ có cư sĩ trao 

cho ty-kheo một chiêc y quý giá. VỊ tỳ-kheo thứ hai nói: 

“Hãy mang lại đây. Tôi chia với thầy.” 

VỊ ty-kheo kia nói: “Chia cho a1? Người cư sĩ nói cho tôi kia mà!” 

Hai tỳ-kheo tranh nhau. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên đến hỏi người cư sĩ y này cho ai, tùy theo người cư sĩ trả lời 

mà quyết định. Nêu người cư sĩ nói, “Không biệt”, hoặc nói, “Cho 

cả hai” thì mới phân làm hai phân.” 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo đến nơi gò mả lấy y phấn tảo. Từ xa trông thấy 
y phân tảo, một tỳ-kheo liên chỉ và nói: “Y đó của tôi.” 

Tỳ-kheo thứ hai liền chạy đến lấy. Hai vị tranh nhau, đều nói là của 
mình. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Y phấn tảo không có chủ, ai lấy trước thì được.” 

Có hai tỳ-kheo cùng đến nơi gò má để lẫy y phần tảo. Hai vị từ xa 
thấy y đều chỉ tay, và nói y ấy của tôi. Vừa nói hai người đều chạy 
đến đề lấy. Hai người cùng tranh nhau, đều nói của mình. Tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Y phần tảo không có chủ. Hai người 
đông thời lây thì chia làm hai phân.” 

Bấy Ø1Ờ CÓ số đông cư sĩ chở người chết đến gò mả. Tỳ-kheo trì y 
phân tảo thây, liên nói với các tỳ-kheo khác: “Chúng ta nên đên đê 
lây y phân tảo. Hôm nay chắc lây được nhiêu.” 

Tỳ-kheo kia nói: “Các thầy đi đi. Tôi không đi được.” 

Các tỳ-kheo liền đi, lầy được nhiều y phần tảo, đem về [850e| trong 
Tăng-già-lam, giặt sạch, sửa sang lại. Ty-kheo kia thây, nói với tỳ- 
kheo này răng: “Thây làm gì mà không cùng tôi đi lây y? Tôi đi lây 
được khá nhiêu đem vê đây.” 

Tỳ-kheo này nói: “Đem đến đây chia cho tôi với.” 

Tỳ-kheo kia nói: “Thầy không cùng tôi đi lẫy, sao đòi chia?” 

Hai vị tranh cãi nhau. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Thuộc về vị đi lấy kia.” 

Có số đông tỳ-kheo trì y phấn tảo, hẹn nhau đến gò mả lấy y phân 
tảo. Có hai tỳ-kheo được y quý giá. Các ty-kheo kia nói: 

“Chia cho chúng tôi với.” 

Tỳ-kheo kia trả lời: “Tôi được y này, tại sao bảo chia cho thầy?” 
Nhiều vị cùng tranh, ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tùy theo 
sự cam kết trước. Được nhiêu ít nên cùng chia cho nhau.” 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Có các cư sĩ, khi ông bà hay cha mẹ chết, 
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dùng tràng phan bảo cái, y vật trang trí nơi mộ của ông bà hay cha 
mẹ. Tỳ-kheo trì y phân tảo thây, bèn lột lầy đi. Các cư sĩ thây đêu 
cơ hiêm: “Sa-môn Thích tử không biệt hô thẹn, trộm lây vật của 
người mà tự nói tôi biết chánh pháp. Xem thế thì có gì là chánh 
pháp? Chúng ta vì tổ phụ mẫu hay phụ mẫu xây mộ phần, dùng 
tràng phan bảo cái để cúng dường, sao họ tự tiện lột lấy đi. Làm 
như chúng ta vì sa-môn Thích tử xây mộ phân cúng dường! Sự thật 
chúng ta vì ông bà, cha mẹ của chúng ta mà dùng tràng phan bảo 
cái trang trí nơi mộ phân đề cúng dường kia mà!” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được lấy vật như vậy.” 

Trường hợp các vật ấy gió thôi bay đến chỗ khác, hoặc chim ngậm 
bay đi rớt chỗ khác. Ty-kheo thây, e ngại không dám lây, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Trường hợp như vậy thì cho phép lây.” 

Các tỳ-kheo thấy y vật trang nghiêm cúng đường nơi tháp, liền lấy. 
Lây rôi e ngại, bạch Phật. Phật hỏi: 

“Với tâm niệm nào khi ông lẫy?” 

Tỳ-kheo thưa: “Với ý nghĩ là y phấn tảo nên lấy, chứ không với 
tâm niệm trộm cặp.” 

Đức Phật dạy: “Như vậy thì không phạm. Nhưng không được lấy y 
vật trang nghiêm cúng dường nơi tháp.” 


IIL KỲ-BÀ ĐÔNG TỬ 


1. Kỹ nữ thành Vương xá 

Thế Tôn ở tại thành Vương xá. Bấy giờ, ở Tỳ-xá-ly có một dâm nữ 
tên là Am-bà-la-bà-lợi,' nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng 
ngủ một đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban ngảy cũng 


' Am-bà-la-bà-lợi 3È 3 3# #4). Päli: Ambapäli. 
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phải trả năm mươi lượng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá-ly do có 
dâm nữ này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Quốc pháp 
nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. 

Các đại thần thành Vương xá nghe đồn: “Tỳ-xá-ly có một dâm nữ 
[851al1] tên là Am-bà-la-bà-lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai 
muốn cùng ngủ một đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban 
ngày cũng phải trả năm mươi lượng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá- 
ly do có dâm nữ này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ- 
da-ly nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói.” 

Các đại thần đến chỗ vua Bình-sa tâu: 

“Đại vương biết chăng, tại nước Tỳ-xá-ly có một dâm nữ tên là 
Am-bà-la-bà-lợi, nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Ai muốn cùng ngủ 
một đêm thì phải trả năm mươi lượng vàng. Ban ngày cũng phải trả 
năm mươi lượng vàng như vậy. Bấy giờ, Tỳ-xá-ly do có dâm nữ 
này nên người trong bốn phương tụ tập về đó. Tỳ-xá-ly nhờ vậy mà 
cực kỳ sáng chói.” 

Vua nghe xong liền ra lệnh cho các đại thần: 

“Các khanh sao không đưa dâm nữ ấy về đây?” 

Bây giờ trong thành Vương xá, có một đồng nữ tên là Sa-la-bạt- 
đề,' xinh đẹp không ai sánh kịp, hơn cả Am-bà-la-bà-lợi. Các đại 
thần liền an trí đâm nữ này. Ai muốn ngủ với dâm nữ này một đêm 
phải trả với giá một trăm lượng vàng, và một ngày cũng như vậy. 
Bấy giờ thành Vương xá nhờ có dâm nữ này nên người bốn 
phương tụ tập về, nhờ vậy mà cực kỳ sáng chói. Bấy giờ con vua 
Bình-sa tên là Vô Úy” cùng dâm nữ này chung ngủ trong đêm. 
Dâm nữ có thai. Từ đó dâm nữ ra lệnh cho người giữ cửa rằng: 
“Nếu có khách cần gặp thì nói tôi bị bệnh.” Sau đó, đủ ngày tháng, 
dâm nữ hạ sanh một bé trai, tưrớng mạo xinh đẹp. Dâm nữ liên dùng 


' Sa-la-bat-đề 343Ÿz#‡#. Trong Để bản đọc là Bà-la...3#j#. Theo âm Päli mà 
sửa lại. Vin.1. 268: SalavatI. 
* Vô Úy vương tử &+* #-ƒ. Päli: Abhaya-rãjakumira. 
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vải trắng bọc hài nhi này, bảo tớ gái đem bỏ ra ngoài đường. Người 
tớ gái làm theo lời sai bảo, bông hài nhi đem bỏ. 

Cũng vào buôi sáng tỉnh sương lúc ấy, Vương tử Vô Úy muốn đi 
xe đên yêt kiên phụ vương nên sai người dọn dẹp dọc đường. Bât 
ngờ, từ xa Vương tử trông thây một vật trăng dọc đường, liên dừng 
xe, hỏi người bên đường răng: 

“Cái gói trắng đó là gì?” 

Người bên đường trả lời: “Một đứa bé.” 

Vương tử hỏi: “Còn sông hay chết? 

Người bên đường nói: “Nó sống.” 

Vương tử liền ra lệnh bồng về. Vương tử Vô Úy không có con nên 
đem về nhà giao cho nhũ mâu nuôi dưỡng. Vì “Nó sông” nên đặt 
tên là Kỳ-bà.' Đồng tử được vương tử lượm nên gọi là Đồng tử” 
Theo thời gian lớn khôn, Vương tử rất yêu mến. 


Một hôm Vương tử kêu Kỳ-bà Đồng tử đến và nói: 

“Con muốn ở lâu nơi vương gia mà không có tài nghề gì thì không 
được thọ hưởng bông lộc của vua. Con cân học kỹ thuật.” 

Kỳ-bà Đồng tử trả lời: 

“Con sẽ học.” 

2. Học thuốc 

Kỳ-bà Đồng tử tự nghĩ: “Nay ta nên học nghề gì để có được nhiều 
của cải mà ít bận rộn?” Nghĩ xong, Kỳ-bà Đông tử quyêt định học 
nghệ thây thuộc. Nghệ này đại tài phú mà ít bận rộn. Kỷ-bà Đông 
tử nghĩ tiêp: “Ai dạy nghê thây thuôc cho ta đây.” Thời gian ây, 


: Kỷ- bà 'Ý 3š. Päli: do được trả lời /»z/ (nó sống), nên đặt tên là J7vaka. 

s Đồng tử ## #. Do Vương tử (Kumãra) lượm được, nên cho hiệu là 
Komarabhacca. Hán dịch không phân biệt hai từ Phạn khác nhau này: 
Komarabhacca, hiệu riêng của Kỳ-bà, và Kumara, danh từ chung, Vương tử hay 
Đông tử. 
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Kỳ-bà Đồng tử nghe tại nước Đắc-xoa-thi-la' [85lb| có vị thầy 
thuốc họ A-đề-lê, tên là Tân-ca-la,” tay nghệ rât cao. VỊ này có thê 
dạy ta được.” Kỳ-bà Đông tử liên đên nước kia, chỗ Tân-ca-la ở, 
thưa: 

“Con muốn theo thầy học nghề làm thuốc, xin thầy dạy cho con.” 
Tân-ca-la trả Lời: “Được!” 

Thời gian bảy năm, Kỳ-bà Đồng tử theo học nghề thầy thuốc. Một 
hôm tự nghĩ: “Nghê thây thuôc này ta phải học tập bao lâu mới 
xong?” Nghĩ rôi, Kỳ-bà Đông tử liên đên chỗ vị thây thưa: 

“Con học nghề làm thuốc này bao lâu mới xong?” 

Vị thầy liền trao cho một cái giỏ và dụng cụ đảo rễ cây, nói với Kỳ- 
bà Đông tử: 

“Con đến nơi nước Đắc-xoa-thi-la, trong phạm vi một do-tuần, tìm 
xem các loại cây, có loại cây nào không phải là thuôc đem về đây.” 
Kỳ-bà Đồng tử liền vâng lời thầy dạy, đến nước Đắc-xoa-thi-la, 
trong phạm vi một do-tuân tìm kiếm mà không thấy loại cây nào 
không phải là thuốc. Những loại cây mà Kỳ-bà Đồng tử thấy đều là 
vật có thê phân tích đê dùng vào thuôc được cả. Kỳ-bà Đông tử 
mang giỏ không trở vê, đên chỗ vị thây thưa: 

“Thưa thầy con đã đến nước Đắc-xoa-thi-la tìm loại cây nào không 
phải là thuôc, trong phạm vi một do-tuân. Con tìm khắp nơi, không 
thây có loại cây nào là chăng phải thuộc. Tât cả đêu có thê phân 
chât dùng vào thuôc được hết.” 

Ông thầy dạy thuốc trả lời Kỳ-bà Đồng tử rằng: 

“Nay con có thê về. Y đạo như vậy đã thành. Trong cõi Diêm-phù- 
đề này, ta là hạng nhât. Sau khi thây qua đời, con là người kê thê.” 


' Đắc-xoa-thi-la ## 4 Ƒ 3#. Pali: Takkasilã, thủ phủ của Gandhãra, được xem là 
một trung tâm học thuật danh tiếng thời bấy giờ. Nhiều vua chúa học ở đó. 
° Tân-ca-la Zï 3» ##, Skt. Pingala (2). Cf. Jãtaka 240: chuyện Mahã-pingala. 
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3. Chữa bệnh 

1. Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử tự nghĩ: “Nay ta, trước hết nên trị bệnh 
cho ai? Nước này vừa nhỏ, lại ở vùng biên phương. Ta nên vê lại 
bôn quôc đê bắt đâu mở y đạo tại đó.” Nghĩ xong, Kỳ-bà Đông tử 
liền trở về lại thành Bà-già-đà. ' 

Trong thành Bà-già-đà, bấy giờ có người vợ của đại trưởng giá 
mang phải trọng bệnh đau đầu mười hai năm, các thầy thuốc đều 
không thê chữa trị được. Kỳ-bà Đồng tử nghe liền đến nơi nhà đó 
nói với người giữ cửa răng: “Nhà ngươi vào thưa với trưởng giả là 
có người thây thuôc ở ngoài cửa.” 

Người giữ cửa liền vào thưa. Vợ ông trưởng giả hỏi: “Tướng mạo 
của ông thầy thuốc thế nào?” 

Người giữ cửa thưa: “Ông thầy thuốc tuổi còn nhỏ.” 

Bệnh nhân liền nghĩ: “Các vị thầy thuốc lớn tuổi có kinh nghiệm 
kia còn chưa chữa trị được, huông là tuôi nhỏ.” Bà ta liên bảo 
người giữ cửa ra nói với ông thây thuôc là nay ta không cân thây 
thuôc nữa. Người giữ cửa liên ra nói: “lôi đã vì ông vào thưa với 
vợ ông trưởng giả. Mà vợ ông trưởng giả nói nay không cân thây 
thuôc nữa.” 

Kỳ-bà Đồng tử lại nói: “Người có thê vì tôi vào thưa với vợ ông 
trưởng giả cho phép tôi chữa trị. Nêu lành thì tùy ý cho tôi thứ gì 
cũng được.” 

Bấy giờ người giữ cửa lại vào thưa với bà chủ: “Ông thầy thuốc nói 
cho phép ông ây được chữa. [851c| Nêu lành thì tùy ý cho ông ây 
thứ chi cũng được.” 

Vợ ông trưởng giả nghe xong liền nghĩ: “Nếu như vậy thì không 
tôn gì.” Bà ra lệnh cho người giữ cửa gọi vào. Được gọi, Kỳ-bà 
Đông tử vào, đên chỗ vợ ông trưởng giả hỏi: “Bệnh khô của bà thê 
nào?” 


' Bà-già-đà thành 3#‡#”Ƒš3ä„ tức thành Ma-kiệt-đà hay Vương xá. 
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Vợ ông trưởng giả trả lời: “Bệnh như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử lại hỏi: “Bắt đầu từ chỗ nào?” 

Bà ta nói: “Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: “Bệnh bao lâu rồi?” 

Bà trả lời: “Bệnh chừng ấy thời gian.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi xong nói: “Bệnh này tôi có thê chữa trị được.” 

Kỳ-bà Đồng tử liền dùng thuốc tốt như bơ đem chưng rồi nhều vào 

lô mũi bệnh nhân. Bơ được nhêu vào đó đêu chảy ra nơi miệng của 

bệnh nhân. Bà vợ ông trưởng giả liền lấy đồ hứng lấy tinh bơ ây đề 

riêng một chỗ. Kỳ-bà Đồng tử thấy vậy, trong lòng rầu rĩ, vì nghĩ: 

“Với một ít bơ bất tịnh như vậy mà bà ta còn tiếc như thế, huỗng 

chi khi lành bệnh bà này trả ơn ta được là bao!” Bà vợ ông trưởng 

giả thây Kỳ-bà Đông tử có vẻ buôn hỏi: 

“Tại sao thầy có vẻ rầu rĩ?” 

Kỳ-bà Đồng tử nói: “Thật vậy, tôi có hơi rầu rĩ.” 

Bà ta hỏi: “Tại sao thầy rầu rĩ?” 

Kỳ-bà Đồng tử đáp: “Vì tôi tự nghĩ với một ít bơ bất tịnh như thế 

mà bả còn tiệc, thì khi bả lành bệnh trả ơn cho tôi thê nào? Vì vậy 

mà râu.” 

Bà vợ trưởng giả nói: “Vì việc nhà nên không dễ vất bỏ. Nó có thể 

dùng thắp đèn được nên tôi hứng lây. Thây cứ chữa bệnh chuyện gì 

phải sâu ưu.” 

Kỳ-bà Đồng tử nghe nói như vậy liền tiếp tục chữa trị. Sau khi 

bệnh lành, vợ ông trưởng giả tạ ơn Kỳ-bà Đông tử bôn trăm ngàn 

lượng vàng và tôi tớ, xe cộ. Kỳ-bà Đông tử nhận được những phâm 

vật này rôi, về lại thành Vương xá. Đên cửa nhà của Vô Uy Vương 

tỬ, nói VỚI người g1ữ cửa: 

“Người vào tâu với Vương tử rằng Kỳ-bà Đồng tử ở ngoài cửa.” 

Người giữ cửa liền vào tâu. Vương tử ra lệnh người giữ cửa gọi 

vào. Kỳ-bà Đông tử vào rôi, đâu mặt kính lễ xong, đứng qua một 
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bên, tường trình đầy đủ tất cả sự việc đã qua với Vô Úy Vương tử 
và nói: “Fât cả tặng vật nhận được xin dâng lên Vương tử.” 

Vương tử nói: 

“Thôi đi! Khỏi phải làm điều đó. Con cứ tự tiện sử dụng.” 

Đây là con bệnh đầu tiên mà Kỳ-bà Đồng tử chữa trị.' 


[8S2a8] 2. Lúc bẩy ĐIỜ, vua Bình-sa mắc phải chứng bệnh xuất 
huyệt nơi đường đại tiêu tiện. Các thị nữ thây đêu cười bảo răng: 


“Hiện Đại vương cũng mắc phải bệnh như bọn phụ nữ chúng ta.” 
Vua Bình-sa nghe qua hồ thẹn, liền kêu Vô Úy Vương tử bảo rằng: 


“Hiện cha mắc chứng bệnh như vậy, con có thể vì cha tìm thầy 
thuôc chữa gâp được không?” 


Vô Úy thưa: “Có Kỳ-bà Đồng tử rành về nghề thuốc, có thể chữa 
trị bệnh cho phụ vương được.” 

Vua bảo gọi đến. Vô Úy vương tử gọi Kỳ-bà Đồng tử đến hỏi rằng: 
“Con có thê chữa bệnh cho phụ vương của ta được không?” 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: “Có thê chữa được.” 

Vô Úy bảo: “Nếu được, con hãy đến chữa gấp.” 


Kỳ-bà Đồng tử đến chỗ vua Bình-sa, kính lễ sát chân vua xong, 
đứng lui qua một bên, rôi hỏi vua răng: 

“Đại vương bị bệnh khô thế nào?” 

Nhà vua trả lời: “BỊ bệnh như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: “Bệnh phát khởi từ đâu?” 

Vua trả lời: “Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: “Bệnh phát bao lâu rồi?” 

Nhà vua nói: “Bệnh phát từ lúc đó.” 


' Bản Hán, hết quyên 39. 
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Hỏi xong, Kỳ-bà Đồng tử thưa: “Có thể chữa trị được.” 

Kỳ-bà Đồng tử liền lấy cái máng bằng sắt, đựng đầy nước ấm, bảo 
vua Bình-sa vào trong máng nước. Vua liền vào. Bảo vua ngôi 
trong nước, vua liền ngồi. Bảo vua nằm trong nước, vua liền nằm. 
Khi ấy, Kỳ-bà Đồng tử dùng nước rưới lên vua mà chú thuật; vua 
liên ngủ. Kỳ-bà Đông tử nhanh nhẹn bước vào trong nước, dùng 
dao bén mô ngay chỗ ung nhọt của vua; rửa sạch, dùng thuôc thoa. 
Thoa xong, bệnh lành. Nơi mụt nhọt mọc lông lại, giông như chỗ 
không bệnh. Đâu đó xong, Kỳ-bà Đông tử liên thay máng nước 
đây, dùng nước rưới lên vua, chú thuật. Vua tỉnh dậy hỏi: 

“Chữa cho ta đi!” 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: “Tôi đã trị xong.” 

Nhà vua nói: “Chữa khỏi không?” 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: “Đã khỏi rồi.” 

Nhà vua liền dùng tay sờ mà không biết mụt nhọt ở chỗ nảo. 

Vua hỏi: “Nhà ngươi chữa trị bằng cách nào, đến nỗi không còn 
dâu mụt nhọt nữa” 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: 

“Tôi chữa bệnh há có thể còn lại dấu mụt nhọt ư?” 

Bấy giờ vua tập hợp các thị nữ mà nói [852b] rằng: 

“Kỳ-bà Đồng tử, người thầy thuốc này đại lợi ích. Ta nghĩ rằng ta 
phải ban thưởng của cải rất nhiều mới được.” 


Các thị nữ liền lấy các loại anh lạc, vòng xuyến đeo nơi tay chân, 
kể cả các vật quý báu dùng để che kín thân người nữ và tiền vàng, 
ma ni, chân châu, lưu ly, bồi ngọc, pha lê, gom thành một đồng lớn. 
Bấy giờ, vua kêu Kỳ-bà Đồng tử đến nói rằng: “Nhà ngươi chữa 
bệnh cho ta lành, ta dùng những vật này đê trả ơn ngươi.” 
Kỳ-bà Đồng tử thưa với đại vương: “Thôi, tâu Đại vương, như vậy 
đã là ban cho tôi rôi. Tôi vì Vương tử Vô Ủy mà chữa bệnh cho 
Đại vương.” 
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Khi ấy, vua ra lệnh rằng: “Nhà ngươi không được chữa bệnh cho 
người khác. ' Chỉ chữa bệnh cho ta, cho Phật, cho Tăng tỳ-kheo và 
người trong cung mà thôi.” Đây là con bệnh thứ hai mà Kỳ-bà 
Đông tử đã chữa trị. 

3. Lúc bấy giờ, tại thành Vương xá có ông trưởng giả thường bị 
đau đầu, không có thầy thuốc nào chữa trị được. Bấy giờ, có vị thầy 
thuốc nói với ông trưởng giả là sau bảy năm ông trưởng giả sẽ chết. 
Có ông lại nói, sau sáu năm, sau năm năm, cho đến sau một năm sẽ 
chêt. Có ông lại nói sau bảy tháng sẽ chêt, hoặc sáu tháng, cho đên 
một tháng sẽ chêt. Có ông lại nói sau bảy ngày sẽ chết. 

Ông trưởng giả tự mình đến nhà Kỳ-bà Đồng tử nói rằng: “Ông 
chữa bệnh cho tôi. Tôi sẽ đên ơn ông một trăm ngàn lượng vàng.” 
Kỳ-bà Đồng tử nói: “Không thể được.” 

Ông trưởng giả lại nói: “Tôi sẽ trả ơn ông hai trăm ngàn. Ba trăm 
ngàn. Bôn trăm ngàn lượng vàng.” 

Kỳ-bà Đồng tử nói: “Không thê được.” 

Bệnh nhân nói: “Tôi sẽ làm tôi tớ và tất cả gia nghiệp của tôi sẽ 
thuộc về ông.” 

Kỳ-bà Đồng tử nói rằng: “Không phải tôi vì tiền bạc ít mà nói là 
không thê chữa được bệnh cho ông. Nhưng vì trước đây vua Bình- 
sa có ra lệnh cho tôi răng: “Khanh chỉ chữa bệnh cho ta, cho Phật, 
cho Tăng tỳ-kheo và người trong cung mà thôi, chứ không được 
chữa cho người khác.` Cho nên tôi nói không thê được. Nay nêu 
ông đên xin phép vua thì tôi mới dám chữa.” 

Ông trưởng giả liền đến tâu với vua: “Nay tôi có bệnh ngoặt nghèo. 
Xn vua cho phép Kỳ-bà Đông tử trị bệnh cho tôi.” 

Vua liền gọi Kỳ-bà Đồng tử đến nói rằng: “Trong thành Vương xá 
có ông trưởng giả bị bệnh, ông có thê trị được không?” 


' Trong truyện kể Päli, Kỳ-bà không nhận tiền, mà xin chức thái y. Vua chấp 
nhận, và bảo kiêm luôn việc chữa bệnh cho Phật và các tỳ-kheo. 
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Kỳ-bà Đồng tử trả lời: “Được.” 
Nhà vua nói: “Nếu trị được thì đến trị.” 
Lúc ây, Kỳ-bà Đồng tử liền đến nhà ông trưởng giả, và hỏi rằng: 
“Chứng bệnh của ông thế nào?” 
Trưởng giả trả lời: “Chứng bệnh tôi như vậy, như vậy.” 
Kỳ-bà Đồng tử lại hỏi: “Bệnh phát khởi từ đâu?” 
Bệnh nhân nói: “Bệnh từ như vậy, như vậy khởi phát.” 
Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: “Thời gian bệnh lâu mau rồi?” 
Trưởng giả nói: “Thời gian bệnh là chừng ấy.” 
Hỏi xong, Kỳ-bà Đồng tử nói: “Bệnh này tôi chữa được.” 
Khi ấy, Kỳ-bà Đồng tử liền cho uống nước muối, khiến bệnh nhân 
bị khát; rồi cho uống rượu đến say. Kế đó, buộc bệnh nhân vào 
giường, tập hợp thân nhân đến xung quanh. Kỳ-bà Đồng tử dùng 
dao bén mô đâu, banh xương sọ ra, chỉ cho thân quyên [8S2c] thây 
trùng đây trong đâu của bệnh nhân. Đây là căn nguyên của chứng 
bệnh. Kỳ-bà Đông tử nói với mọi người: 
“Như lời thầy thuốc trước đây đã nói, sau bảy năm bệnh nhân sẽ 
chêt. Y là sau bảy năm cái não hêt nên phải chêt. Nói như vậy là vì 
không khéo thây. Hoặc có những VỊ nói sau sáu, năm, bôn, ba, hai 
và một năm sẽ chêt, vì nghĩ răng, sau khi hêt não sẽ chết. Tât cả 
cũng không thấy rõ. Hoặc nói sau bảy tháng cho đến một tháng sẽ 
chết, cũng không thấy rõ. Còn vị thầy thuốc nói bảy ngày sẽ chết. 
Nói như vậy là vì nghĩ, trong vòng bảy hôm, não của bệnh nhân sẽ 
hêt nên phải chêt. Chính vị thây thuôc này mới là người khéo thây. 
Nêu nay không chữa trị, qua bảy ngày, não hêt, sẽ phải chêt.” 
Bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử trừ sạch bệnh trong đầu xong, đồ bơ, mật 
vào đầy trong đầu, sau ghép xương sọ rôi may lại, dùng thuốc tốt 
bôi. Tức thì, bệnh khỏi, thịt đầy lại như cũ, tóc mọc lại, như chỗ 
không bị mô không khác. 
Kỳ-bà Đồng tử hỏi ông trưởng giả: 
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“Ông nhớ lời hứa trước đây không?” 
Ông trưởng giả trả lời: “Tôi nhớ trước đây có nói, “Nếu thầy chữa 
bệnh tôi lành, tôi sẽ làm tôi tớ và tât cả gia nghiệp của tôi sẽ giao 
cho thây. ˆ” 
Kỳ-bà Đồng tử nói: “Thôi, trưởng giả, như thế là đã cho tôi rồi. 
Cân gì nhăc lại lời hứa đâu tiên.” 
Khi ấy, ông trưởng giả liền đem bốn mươi vạn lượng vàng để tạ ơn. 
Kỳ-bả Đông tử dùng một trăm ngàn lượng dâng lên vua; một trăm 
ngàn lượng cho cha; hai trăm ngàn lượng tự mình sử dụng. Đây là 
bệnh nhân thứ ba, mà Kỳ-bà Đông tử chữa trị. 
4. Lúc bấy giờ, tại nước Câu-thiểm-di có con ông trưởng giả vì 
ham đùa trên cái bánh xe,' nên ruột bên trong bị thăt lại, ăn uông 
không tiêu, không bài tiêt được, nhưng tại nước đó không ai chữa 
trị được. Ông nghe nước Ma-kiệt có vị thây thuôc rât giỏi, có thê 
chữa được bệnh này, liên sai sứ đên tâu với vua: 
“Con ông trưởng giả nước Câu-thiểm-di bệnh. Kỳ-bà Đồng tử có 
thê chữa được. Cúi xin vua cho phép đên.” 
Vua Bình-sa cho gọi Kỳ-bà Đồng tử đến hỏi rằng: 
“Có con ông trưởng giả nước Câu-thiêm-di bị bệnh, ngươi có thê 
chữa được không?” 
Kỳ-bà Đồng tử trả lời là được. 
Vua nói: “Nếu chữa được, thì đi chữa cho họ.” 
Kỳ-bà Đồng tử đi xe đến nước Câu-thiểm-di. Kỳ- -bà Đồng tử vừa 
mới đến nơi thì con ông trưởng giả đã chết, nghe tiếng kỹ nhạc đưa 
ma. Kỳ-bà Đồng tử liền hỏi rằng: 

“Ở đây có việc gì mà có tiếng kỹ nhạc, tiếng trống kèn vậy?” 
Người bên cạnh trả lời: 


! Chơi trò nhào lộn, dộng ngược đầu xuống đất, rồi di chuyền như bánh xe lăn. 
Pali (Vin.1. 275): mokkhacikaäya kilantassa. 
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“Con ông trưởng giả bị bệnh mà ông đến chữa đó, đã chết rồi. Đó 
là tiêng kèn trông đưa đi chôn.” 

Cậu Kỳ-bả Đồng tử có tài giỏi phân biệt tất cả các loại âm thanh, 
nên bảo khiêng trở lại, và nói: “Người này chưa chêt.” 

Kỳ-bà Đồng tử nói như vậy, họ liền khiêng trở lại. 

Kỳ-bà Đồng tử xuống xe, lấy dao bén mô ngay bụng, vạch chỗ ruột 
bị thắt, chỉ cho cha mẹ và thân nhân của bệnh nhân xem và nói 
răng: “Đây là vì đùa trên bánh xe nên khiên cho ruột bị thắt lại như 
vây. Do đó ăn uông không [853a1[ tiêu, chứ không phải là chết.” 
Kỳ-bà Đồng tử liền giải thông ruột ra, sắp lại như cũ, rồi may ngoài 
da, dùng thuốc tốt thoa nó. Sau đó vết mô lành, lông mọc trở lại 
giống như chỗ không mồ. 


Con ông trưởng giả trả ơn cho Kỳ-bà Đồng tử bốn mươi vạn lượng 
vàng. Vợ của con ông cũng đem bôn mươi vạn lượng vàng đê đên 
ơn người đã cứu chông mình sông lại. Cha mẹ của bệnh nhân mỗi 
người cũng đem bôn mươi vạn lượng vàng đề hậu tạ cho Kỳ-bả 
Đông tử. Đây là bệnh thứ tư mà Kỳ-bà Đông tử đã cứu chữa. 

5. Lúc bấy giờ, quốc vương Úy-thiền' là vua Ba-la-thù-đề,ˆ ròng rã 
mười hai năm bị bệnh đau đâu, không có thây thuôc nào chữa 
được. Vua nghe vua Bình-sa có vị thây thuôc đại tải có thê chữa trị 
chứng bệnh của mình được, liên sai sứ đên tâu với vua Bình-sa 
răng: “Ba-la-thù-đê mắc bệnh, Kỳ-bà Đông tử có thê chữa trị được. 
Xn vua cho phép Kỳ-bà Đông tử được đên chữa.” 

Vua liền gọi Kỳ-bà Đồng tử đến hỏi: 

“Ngươi có thể chữa bệnh cho Ba-la-thù-đề không?” 

Kỳ-bà Đồng tử trải lời: “Có thể được.” 

Nhà vua nói: “Nếu chữa được thì đi chữa.” 


' Úy-thiền #‡Z#. PAli: UjjenT, thủ phủ của nước Avanfi (A-bàn-đề). 
? Ba-la-thù-đề »k ÄÈ#k‡‡. Pali: Pajjota (Canda-Pajjota). 
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Vua nói tiếp: “Vua ây từ bọ cạp mà ra. Khanh khéo giữ mình, chớ 
đê mât mạng.” 

Kỳ-bà Đồng tử thưa: “Xin vâng.” 

Kỳ-bả Đồng tử đến nước Úy-thiền, chỗ. của Ba-la-thù-đề, kính lễ 
sát chân, rồi đứng qua một bên, hỏi vua rằng: 

“Bệnh trạng thế nào?” 

Nhà vua trả lời: “Bệnh trạng như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi: “Bệnh bắt đầu từ đâu?” 

Nhà vua nói: “Bệnh bắt đầu như vậy, như vậy.” 

Kỳ-bà Đồng tử hỏi tiếp: “Từ khi phát bệnh đến nay, bao lâu rồi?” 
Bệnh nhân nói: “Thời gian bệnh là chừng ấy.” 

Theo thứ tự hỏi xong, Kỳ-bà Đồng tử nói: 

“Bệnh này tôi có thê chữa được.” 

Vua nói: “Nếu dùng bơ hay thuốc trộn bơ, ta không uống được. 
Nêu cho ta uông thuôc trộn bơ, ta sẽ giêt ngươi.” 

Chứng bệnh này các thứ thuốc khác không trị được. Chỉ có bơ trị 
được mà thôi. 

Kỳ-bà Đồng bèn bày chước, tâu với vua: “Y pháp trị bệnh của tôi, 
mai, trưa, chiêu, tôi xin được phép tự do ra vào.” 

Vua nói với Kỳ-bà Đồng tử: “Tùy ý ngươi cứ ra vào.” 

Kỳ-bà Đồng tử lại tâu tiếp. 

“Nếu cần vị thuốc quý giá, phải cởi ngựa để đi cho nhanh, xin vua 
cho phép.” 

Vua liền cấp cho con lạc đà đi năm mươi do-tuần ngày. Kỳ-bà 
Đông tử liên dùng thức ăn rât mặn cho vua ăn. Rôi ở chỗ kín đáo, 
nâu bơ làm thuôc. Làm cho nó thành màu nước, vị nước. Kỳ-bà 
Đông tử đưa thuôc cho mẹ của vua và dặn: 

“Khi nào vua thức dậy, khát nước, đòi uống nước, thì đưa thứ thuốc 
nảy cho vua dùng.” 
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Kỳ-bà Đồng tử đưa thuốc cho mẹ của vua rồi, liền cưỡi con lạc đà 
có sức chạy năm mươi do-tuân ngày mả đi. 


Vua thức dậy khát nước, đòi uống. Bà mẹ đưa thứ thuốc nước đó 
cho vua uống. Khi thuốc tiêu hóa, cảm thấy có mùi bơ, vua nói: 


“Kỳ-bà cho ta uống bơ, là oan gia của ta, làm sao chữa bệnh ta 
được. Hãy câp tôc kiêm nó, đưa đên đây.” 

Sứ giả liền đến chỗ Kỳ-bà Đồng tử ở mà tìm, không thấy có. Hỏi 
người [853b| giữ cửa răng: “Kỳ-bà Đông tử ở đâu?” 

Người giữ cửa nói: “Kỳ-bà Đồng tử cưỡi con lạc đà đi năm mươi 
do-tuân ngày, đã đi rôi.” 

Vua càng thêm lo sợ, nói: “Cho ta uống bơ là oan gia của ta, làm 


{?? 


sao chữa trị cho ta được! 
Lúc Ấy, nhà vua có một người đi bộ giỏi, tên là Ô, một ngày có thể 
đi sáu mươi do-tuân. Vua liên kêu đên bảo: 

TYEU0T có thê truy đuổi Kỳ-bà Đồng tử được chăng?” 

Người ấy thưa: “Có thể.” 

Vua nói: “Ngươi đi gọi nó về đây!” 

Vua dặn: “Kỳ-bà Đồng tử có kỹ thuật cao, ngươi chớ nên ăn những 
thức ăn gì do Kỳ-bà Đông tử đưa. Có thê ngươi bị thuôc độc đó.” 

Ô thưa: “Vâng.” 

Và y theo lời dạy của vua. 

Kỳ-bà Đồng tử đi đến nửa đường, khỏi phải lo sợ nữa, ngừng lại 


làm thức ăn, nên Ô, người chạy nhanh, đuôi theo kịp. Y nói với 
Kỳ-bà Đồng tử: “Vua Ba-la-thù-đề sai gọi ông.” 


Đáp: Tôi sẽ đi liền. 
Kỳ-bà Đồng tử mời Òã ăn. Ô không chịu ăn. Kỳ-bà Đồng tử tự mình 
ăn nửa trái a-ma-lặc,' để lại nửa trái, uống nước cũng đề lại nửa ly. 


' A-ma-lặc #[#3. Hán thường dịch là dư cam tử. Pãli: ãmalaka. 
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Dưới móng tay Kỳ-bà Đồng tử đã phục sẵn thuốc độc, thuốc ấy 
ngắm. vào nửa trái và nửa ly nước còn lại. Kỳ-bà Đồng tử nói với 
ông Ô răng: “Tôi đã ăn nửa trái và uống nửa ly nước rồi, còn lại 
mỗi thứ phân nửa đây, ông có thể dùng đi.” 


Ô liền nghĩ: “Kỳ-bà Đồng tử đã tự mình ăn nửa trái và uống nửa ly 
nước rồi, số còn lại bảo ta ăn, chắc không có độc.” Nghĩ như vậy 
rồi, Ô liền ăn nửa trái a-ma-lặc và uống nửa ly nước còn lại. Y liền 
bịói,) không thê đi được nữa. Kỳ-bà Đông tử đem thuôc đê trước OÖ 
và nói răng: “G1ờ đó, giờ đó, ông uông thuôc này sẽ khỏi bệnh.” 
Kỳ-bà Đồng tử liền cưỡi con lạc đà đi năm mươi do-tuần ngày đó 
tiêp tục đi. 

Sau đó, vua cùng ô đều lành bệnh. Vua Ba-la-thù-đề sai sứ gọi Kỳ- 
bà Đông tử, nói răng: “Nhà ngươi đã trị lành bệnh cho ta. Ta xi tạ 
ơn nhà ngươi gâp bội lân so với phâm vật mà nhà ngươi đã thu 
được nhiêu hay ít nơi nước kia.” 

Kỳ-bà Đồng tử nói: “Thôi, tâu Đại vương, như thế là đã ban cho tôi 
rôi. Tôi vì vua Bình-sa nên trị bệnh cho vua mà thôi.” 

Bấy giờ, vua Ba-la-thù-đề cho đưa đến một chiếc y quý giá, trị giá 
băng phân nửa nước đê tạ ơn. 

Nhà vua nói với Kỳ-bà Đồng tử: “Nhà ngươi không thuận ý, nay ta 
xin biêu chiêc y này đê gọi là báo ân.” 

Đây là con bệnh thứ năm mà Kỳ-bà Đồng tử đã chữa trị. 

1. Bấy giờ, đức Thế Tôn bị bệnh dư nước,ˆ nói với Tôn giả A-nan: 
“Ta bị bệnh dư nước. Cần được chữa trị.”” 


: Nguyên Hán: tiệp yŸ; không có nghĩa gì ở đây. Päli: mcchãresi, tiêu chảy (hạ 
ly). 

° Hán: hoạn thuỷ ,Š-Zk. Pãli: kãyo dosãbhisamno, rỗi loạn dịch trong cơ thê (theo 
bản dịch Anh, B.D.1v. 394, n. I). 

3 Pãli (Vin.i. 279): icchadi tathãgafo virecanam pãmn tỉ, “Như Lai muốn uống 
thuôc xô (hạ tê).” 
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Tôn giả A-nan nghe đức Thế Tôn dạy như vậy, đến chỗ Kỳ-bà 
Đồng tử nơi thành Vương xá, nói rằng: 


“Đức Như Lai bị chứng dư nước, cần được chữa trị.” 

Kỳ-bà Đồng tử cùng A-nan đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, rồi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Đức Như Lai bị chứng dư nước phải không?” 

Đức Phật dạy: “Đúng như vậy, Kỳ-bà Đồng tử. Như Lai muốn 
chữa trị.” 

Kỳ-bà Đồng tử bạch Phật: “Như Lai muốn xổ bao nhiêu lần?” 

Phật dạy: “Cần ba mươi lần.” 

Bấy giờ, Kỳ-bả Đồng tử cùng [8Š3c] A-nan đến thành Vương xá 
lấy ba bó hoa ưu-bát` đem về nhà. Kỳ-bà Đồng tử lấy một bó xông 
thuốc và chú thuật, dặn đưa đức Như Lai ngửi, sẽ xô được mười 
lần. Lấy bó thứ hai, xông với thuốc và chú thuật, đặn đưa đức Như 
Lai ngửi, sẽ xô được mười lần nữa. Sau lấy bó thứ ba xông với 
thuốc và chú thuật, dặn đưa đức Như Lai ngửi, thì sẽ xổ được chín 
lân. Kê đó uông một bụm nước nóng,” sẽ xô được một lân nữa. 
Theo đó Kỳỷ-bà Đông tử lây ba bó hoa đặt trên tay Tôn giá A-nan. 
Tôn giá A-nan đem hoa ra khói thành Vương xá, đến chỗ đức Thế 
Tôn, lấy một bó hoa dâng lên đức Thế Tôn. Ngài ngửi, liền xổ 
được mười lần. A-nan dâng bó hoa thứ hai, lại xô được mười lần 
tiệp. Bó thứ ba, xô được chín lân. Kỳ-bà Đông tử quên dặn Tôn giả 
A-nan dâng nước nóng lên đức Phật. Nhưng đức Thê Tôn biệt rõ 
tâm niệm Kỳ-bà Đông tử, liên kêu A-nan bảo lây nước nóng đem 
đên. A-nan nghe Phật dạy liên lây nước nóng đem đên dâng lên đức 
Phật. Đức Phật liên uông một bụm nước nóng. Chứng dư nước liên 
khỏi. Phong khí cũng theo đó mà điêu hoà. 


' Ưu-bát ###‡; hay ưu-bát-la, hoa sen xanh. Päli: ø»paia (Skt. upala). 
* Nhất chưởng noãn thuỷ —“#}# 2K. Päli, ibid., xố xong lần thứ 29, Thế Tôn sẽ 
tắm (bhagavä virifto nahãy¡ssafi), sau đó sẽ xô thêm một lần nữa. 
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6. Bấy giờ, vua Bình-sa nghe đức Phật bị bệnh, liền cùng tám vạn 
bốn ngàn người hộ giá đi đến chỗ đức Thế Tôn; kính lễ hỏi thăm 
Ngài, rồi ngồi lui qua một bên. 

Lúc ấy, vua Ưu-điền nghe Đức Thế Tôn bệnh, cũng dẫn bảy vạn 
người đến thăm. Vua Ba-la-thù-đề cùng với sáu vạn người đến 
thăm. Vua Phạm Thí cùng với năm vạn người. 

Mạt-lợi phu nhân, Lê-sư-đạt-đa, Phú-la-na; bón Đại thiên vương và 
các thuộc hạ tuy tùng; Thích Đề-hoàn Nhân cùng Đao-lợi chư 
thiên; Diệm thiên tử cùng với Diệm thiên; Đâu-suất thiên Vương 
cùng Đâu-suất chư thiên; Hóa lạc thiên vương cùng Hóa lạc chư 
thiên; Tha hóa tự tại thiên vương cùng Tha hóa tự tại thiên; Phạm 
thiên vương cùng với chúng Phạm thiên; Ma-hê-thủ-la thiên vương 
cùng với Ma-hê-thủ-la chư thiên; tất cả đều đi đến chỗ đức Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi đứng qua một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng cùng với năm trăm tỳ-kheo đi 
đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, lui đứng qua một bên. 
Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe đức Thế Tôn bệnh, cũng cùng 
năm trăm tỳ-kheo-ni; A-nan-tân-đê cùng năm trăm ưu-bà-tắc; Tỳ- 
xá-khư Mẫu cùng năm trăm ưu-bà-di, đều đi đến chỗ đức Thế Tôn, 
[854a1] đầu mặt kính lễ thăm hỏi Ngài. 

Bấy giờ, Đề-bạt-đạt-đa nghe đức Thế Tôn bị bệnh cũng đi đến chỗ 
đức Thế Tôn, đầu mặt lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy, Đề- 
bạt-đạt-đa thấy trước đức Thế Tôn bốn bộ chúng nhóm hợp, liền 
khởi ý nghĩ như vầy: “Nay ta có thể uống thuốc như Phật, khiến 
bốn bộ chúng đến thăm hỏi ta.” Nghĩ xong, liền đến chỗ Kỳ-bà 
Đồng tử nói rằng: “Tôi muốn uống thứ thuốc như Phật uống. Ông 
có thê cho tôi uống được không?” 

Kỳ-bà Đồng tử nói: “Thứ thuốc đức Thế Tôn dùng tên là Na-la- 


' A-nan-tân-đê ƒƒ ‡‡ Ä 3X ; phiên âm từ Skt. Änãthapindada (Päli: 
Äanãthapindika), dịch nghĩa: Cấp Cô Độc. 
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diên, ' thứ thuốc này chăng phải ai cũng dùng được. Chỉ có Chuyển 
luân vương, bậc đã thành tựu Bô-tát, đức Như Lai mới có thê dùng 
được.” 

Đề Bà nói: “Nếu không cho tôi dùng tôi sẽ hại ông.” 

Kỳ-bà Đồng tử sợ bị hại mạng nên liền đưa thuốc cho Đề-bà-đạt- 
đa. Do uông thuôc này mà Đê-bà-đạt-đa bị bệnh nặng, thân tâm đêu 
đau khô, cô đơn một mình, không ai tới lui thăm viêng, cũng không 
có bà con chăm sóc. Đê-bà-đạt-đa tự nghĩ: “Như ta hiện nay, không 
ai cứu giúp. Chỉ có đức Như Lai.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm nghĩ Đề-bà-đạt-đa như vậy, liền 
từ núi Kỳ-xà-quật, thân phóng ra ánh sáng “thi được”” chiếu đến 
Đê-bà-đạt-đa, khiên tât cả bệnh khô liên được châm dứt. Sau khi 
Đê-bà-đạt-đa được lành bệnh không lâu, đên các ngả đường trong 
thành Vương xá xướng lên răng: 

“Thái tử Tất-đạt-đa xả bỏ ngôi vị Chuyển luân vương xuất gia làm 
đạo. Nay làm nghê thây thuôc đê nuôi sông. Tại sao biệt như vậy? 
Chính tôi vừa được chữa lành đây, nên tôi biệt.” 

Các tỳ-kheo nghe biết; trong đó có vị thiểu dục tri túc sống khổ 
hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Đê-bà-đạt-đa: “Đức Như 
Lai rủ lòng thương đôi với ông, sao ông không biệt đên đáp?” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch 
Phật: “Thật chưa từng có! Thê Tôn đã rủ lòng thương đôi với Đê- 
bà-đạt-đa. Nhưng Đê-bà-đạt-đa lại không trả ơn.” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Không phải chỉ đến hôm nay Ta rủ 
lòng thương đôi với Đê-bà-đạt-đa mà không được trả ơn đâu. Vào 
đời quá khứ, có vua tên là Nhất Thiết Thí,” làm vua cõi Diêm-phù- 


 Na-la-diên 3É ## 3£. Skt. nãrãyana, lực sĩ của trời; biệt danh của thần Vísnu. 

* Thi dược quang minh 3&.## 3,3, ánh sáng cho thuốc. Tống-Nguyên-Minh: thi 
lạc...2&2*. Cf. Skt. bhaisjya-da(-rasmi) (Bodhisattva-bhũmi). 

3 Pãli: Sabbadatta, nhưng nội dung truyện kể không đồng. Xem Jataka, truyện 
4ó0. 
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đề. Khi ấy cõi đất Diêm-phù-đề rộng và bằng phẳng, nhân dân 
đông đúc, no đủ vui sướng vô cùng. Hôi ây Diêm-phù-đê có tám 
vạn bốn ngàn thành, năm ngàn ức tụ lạc, sáu vạn biên thành. Bấy 
giờ, có bệnh nhân đến chỗ vua Nhất Thiết Thí, thưa với vua rằng: 
“Tôi nay không ai cứu giúp. Chỉ có vua thôi.” 

Vua liền tập hợp các danh y trong cõi Diêm-phù-đề, chỉ cho thấy 
bệnh nhân này và hỏi các lương y răng: 

“Bệnh nhân này [854b] cần dùng thứ thuốc gì?” 

Các lương y khám bệnh rồi thưa: 

“Theo bệnh của người này, người thường không thể cho thuốc 
được. Chỉ có các bậc thành tựu Bô-tát mới có thê cho phương thuôc 
được.” 

Vua hỏi: “Cần thứ thuốc gì?” 

Lương y nói: “Bệnh nhân này nếu có được thịt máu sống do Bồ-tát 
từ tâm để ăn trong hai mươi chín ngày thì mới lành được.” 

Vua Nhất Thế Thí khởi tâm nghĩ rằng: 

“Sanh tử miên viễn, luân chuyền không bờ, chịu các khổ não; hoặc 
đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bị chặt chân tay, Xéo tai, xẻ mũi, 
móc mắt, bổ đầu, cuối cùng đâu có ích gì” vua liền giao việc nước 
cho quân thần, vào trong chỗ vắng, tư duy bốn hạnh vô lượng. Bấy 
giờ, vua Nhât Thê Thí dùng dao bén cắt thịt nơi đùi vê, sai người 
đem đên cho bệnh nhân ăn, trải qua hai mươi chín ngày như vậy, 
sau đó vua hỏi sứ giả răng: 

“Bệnh nhân thế nào?” 

Sứ giả tâu với vua: “Bệnh nhân đã lành.” 

Nhà vua bảo, dẫn đến ta xem. 

Sứ giả liền tắm rửa người bệnh, mặc áo mới dẫn đến chỗ vua. Vua 
hỏi: “Bệnh của ngươi thê nào?” 

Người bệnh nói: “Đã lành.” 

Nhà vua nói: “Thôi, nhà ngươi tuỳ ý mà lu1.” 
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Khi người kia ra khỏi cửa, chân bên hữu vấp phải đá chảy máu. 
Người khác thây vậy hỏi: 
“Này nam tử, tại sao chân của ngươi bị chảy máu?” 
Người kia liền nói: 
“Ông vua phi pháp này! vua tệ ác này! vua dâm dục phi pháp này! 
vua ham mê tà kiến này! Tôi vấp phải then cửa trong nhà của ông 
ấy, nên chân bị thương chảy máu như vậy.” 
Mọi người nói: 
“Chưa từng có hạng người nào vô ân như thế này. Vua Nhất Thiết 
Thí trong vòng hai mươi chín ngày tự lây thịt và máu thân mình, đê 
chữa trị bệnh cho được lành, mà đôi với vua không có sự trả ơn, lại 
còn thêm tiêng oán!” 
Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Vua Nhất Thiết Thí lúc bây giờ chính là thân Ta vậy. Bệnh nhân 
lúc ây chính là Đê-bà-đạt-đa hiện nay. Đời trước Ta tỏ lòng từ mân 
đôi với Đê-bà-đạt-đa, nhưng đã không được trả ơn. Hiện nay cũng 
như vậy, không hê trả ơn.” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì Đề-bà-đạt-đa nói kệ này rằng: 

Tắt cả núi và biển, 

Ta không cho là nặng. 

Người không trả ơn kia, 

Ta cho đó là nặng. 

Người không đên đáp ơn, 

Như bệnh hủi xâu ác; 

Hoặc là bệnh hủi trăng, 

Không trả ơn cũng vậy. 
"Vậy các tỳ-kheo luôn luôn cần nghĩ đến việc trả ơn. Hãy học như 
vậy.” Lúc bấy giờ, Kỳ-bà Đồng tử chăm sóc bệnh đức Thế Tôn và 
dùng [854c] thang tiêu xổ, cùng thịt loài chim đồng nội, chữa lành 
căn bệnh. Đây là bệnh nhân thứ sáu được Kỳ-bà Đồng tử chữa 
lành. 
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II. ĐÀN VIỆT THÍ Y 

1. Kỳ-bà thỉnh nguyện 

Một hôm, Kỳ-bà Đồng tử mang chiếc y quý giá' đi đến chỗ đức 
Thê Tôn, đánh lễ sát chân, Tôi đứng lui qua một bên, bạch đức Thê 
Tôn: “Con trị bệnh cho Quôc vương, trị bệnh cho Đại thân, hoặc 
được một quôc độ, hoặc được một tụ lạc. Cúi xin đức Thê Tôn cho 
một ước nguyện.” 

Đức Phật dạy: “Ta không hề cho ai ước nguyện mà vượt quá điều 
nguyện.”” 

Kỳ-bà Đồng tử lại thưa: “Con xin một ước nguyện thanh tịnh.”” 
Đức Phật dạy: “Nguyện thanh tịnh ây là gì?” 

Kỳ-bả Đồng tử thưa: “Chiếc y quý giá này, con nhận được từ vua 
Ba-la-thù- đê, giá trị bằng phân nửa đất nước. Cúi xin đức Thế Tôn 
ai mẫn, vì con nạp thọ. Từ nay về sau, nguyện đức Thế Tôn cho 
phép các tỳ-kheo nào muốn khoác y của đàn-việt cúng, hay y phấn 
tảo, thì tùy ý được mặc.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách 1m lặng. Kỳ-bà Đồng 
tử được đức Thế Tôn chấp thuận, liền đem bình nước rửa bằng 
vàng rửa tay đức Phật, rôi đem chiếc y rất quý giá dâng lên Ngài. 
Đức Phật vì lòng từ mẫn nên vì ông mà nhận. Kỳ-bà Đồng tử đảnh 
lÊ sát chân, rôi ngôi lui qua một bên. Đức Phật vì Kỳ-bà Đông tử 
nói các bài pháp, khiên sanh hoan hỷ, rôi Kỳ-bà Đông tử lê Phật 
cáo Ìui. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
vì các ty-kheo mả tùy thuận nói pháp, Ngài dùng vô sô phương tiện 


! Pãli: y SIveyyaka, vải được sản xuất tại nước Sivi, cao giá nhất. 

? Câu văn chuẩn khi Phật chấp thuận một ước nguyện. Nhưng văn Hán tối nghĩa. 
Xem Phần I, Ch.iv ni-tát-kỳ 27 & cht. 170. 

3 Thanh tịnh, ở đây nên hiểu là “hợp thức.” Tham chiếu, Päli, ibid., yañca 
kappdii, yañca anavajanii, ước nguyện ây đúng pháp và không lỗi. 
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khen ngợi hạnh đầu đà, nhiếp trì oai nghi, thiểu dục tri túc, có trí 
tuệ, ưa xuât ly. Đức Phật bảo các ty-kheo: 

“Tất cả các loại y quý giá, y nầy là bậc nhất. Như bò cho ra sữa, 
trong sữa cho ra lạc, trong lạc cho ra tô, trong tô cho ra thục tô, 
trong thục tô cho ra đê hô là tinh chât đệ nhât. Y nây cũng như vậy, 
trong tât cả các loại y nó là đệ nhât. Từ nay vê sau, cho phép các 
tỳ-kheo tùy ý khoác y của đàn-việt dâng cúng, hay y phân tảo.” 

2. Các loại y quý 

Bấy giờ, vua Bình-sa nghe đức Phật cho phép các tỳ-kheo chứa y 
đàn-việt cúng, liên đem y khâm-bả-la quý giá đang mặc dâng cúng 
cho tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không nhận nói: 

“Đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại y quý giá. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép chứa y quý giá khâm-bà-la.” 

Sau đó, vua lại sai người đem y quý giá cù-lâu' đến. Các tỳ-kheo 
không dám nhận, vì đức Phật chưa cho phép chứa y quý giá cù-lâu. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép chứa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo chứa cù-lâu bằng lông vừa rộng vừa dài. Các tỳ- 
kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy [855a1] răng: 

“Không được chứa.” 

Đức Phật dạy tiếp: “Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo chứa cù- 
lâu rộng ba khủy tay, dài năm khủy tay, lông dài ba ngón tay, tịnh 
thí rôi mới chứa.” 

Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử nghe đức Phật cho phép các tỳ-kheo chứa y 
của đàn-việt cúng, liên sai người đem cù-lâu băng lông ngăn mà 
nhà vua mặc, đên cúng các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không dám nhận, 


' Xem cht. 33, Chương v (Da thuộc), Phần III. 
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và nói vì đức Phật chưa cho phép chúng tôi chứa loại cù-lâu bằng 
lông ngăn này. Các ty-kheo đem việc này bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau cho phép chứa.” 

3. Nhận và chia 

Bấy giờ, nơi thành Vương xá có các ưu-bà-tắc nghe đức Phật cho 
phép các tỳ-kheo chứa y đàn-việt cúng, liền sai người đem rất 


nhiêu loại y tốt cúng cho các tỳ-kheo. Các ty-kheo không biết nên 
làm như thế nào, liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhận và chia.” 

Các tỳ-kheo không biết nên chia như thế nào. Đức Phật dạy: 

“Nên đếm số người nhiều hay ít. Như mười người thì chia làm 
mười phân. Cho đên trăm người thì chia làm trăm phân. Khi chia y, 
sô y vừa có thứ tôt, vừa có thứ xâu, người chia y vội lây phân mình. 
Đức Phật dạy: “Không được như vậy, mà nên sai người khác chia, 
khiên người khác lây phân.” 

Người kia tự lấy phần của mình. Đức Phật dạy: 

“Không được tự lây phần, mà nên rút thăm đề chia.” 

VỊ tỳ-kheo kia tự rút thăm. Đức Phật dạy: “Không được tự mình rút 
thăm khi chia. Khi rút thăm, không được đê cho thây.” 

Bấy giờ, có vải y quý giá thứ vua mặc, không thể chia được. Đức 
Phật cho phép cất ra đê chia. Từ nay về sau, cho phép dùng dao đê 
Cắt rỌc vải. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo nhận được vải chưa giặt. Đức Phật cho phép tự 
mình giặt, hoặc sai người giặt. Lúc ây, cân chậu đê giặt. Đức Phật 
cho phép dùng chậu để giặt. Hoặc không có ván để giặt, đức Phật 


cho phép săm ván để giặt. Hay cần kéo để cắt, đức Phật cho phép 
sắm kéo đề dùng. 


4. Y cát tiệt 

Khi đức Thế Tôn từ thành Vương xá du hành trong nhân gian đến 
phương nam. Trên đường đi, Phật thây cánh đông ruộng, người ta 
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đắp bờ xung quanh những thửa ruộng rất khéo. Thấy vậy, đức Phật 
bảo Tôn giả A-nan: “Ong có thây những thửa ruộng này không?” 
Tôn giả thưa: “Có thấy, bạch đức Thế Tôn.” 

Đức Phật hỏi ông A-nan: 

“Ông có thể vì các tỳ-kheo mà chế pháp y như vậy được không?” 
Tôn giả thưa: “Bạch đức Thế Tôn, con có thê chế được.” 

Đức Phật bảo Tôn giả: “Ông nên trở về dạy các tỳ-kheo.” 

Tôn giả A-nan trở về lại thành Vương xá dạy các tỳ-kheo may y cắt 
rọc như vây: Đây là điều dài, đây là điều! ngắn, đây là lá,” đây là 
đường may thứ nhât, đây là đường may thứ hai, đây là đường may 
giữa, đây là lá điều hướng hai bên. 

Bấy giờ, tại thành Vương xá có số đông tỳ-kheo đã khoác y cắt 
rọc.ˆ Sau khi đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ phương nam 
trở về thành Vương xá, thây các tỳ-kheo sô đông đã khoác y cắt rọc 
nên nói răng: “A-nan là người thông minh, đại trí tuệ. Ta [85SbỊ 
chỉ nói sơ qua mà có thê giải nghĩa rộng rãi. Đệ tử các đức Như 
Lai, Vô sở trước, đời quá khứ, đã mặc pháp y như vậy; như Ta hiện 
nay. Đệ tử của các đức Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh giác, đời 
vị lai, cũng sẽ mặc pháp y như vậy; như Ta hiện nay. Vì y của sa- 
môn được dùng dao cất rọc may thành nên không bị oán tặc cướp 
đoạt. Từ nay vê sau, cho phép các tỳ-kheo cắt rọc may thành y an- 
đà-hội, y uât-đà-la-tăng, y tăng-g1ả-lê. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo cắt rọc may thành y an-đà-hội, mặc sát thân, 
lá y ngoài đường biên mau hư, bụi đất vào trong lá, từ đó về sau 
cho phép may y an-đà-hội không cắt rọc. Các tỳ-kheo khoác y uất- 


' Điều 2#, rẻo vải hẹp mà dài, tượng trưng bờ ruộng. 

ặ Diệp 3Š, rẻo vải như chiếc lá, chỉ khâu một biên dính vào y. 

3 Tham chiếu Ngã phẩn 20 (T22n1421 tr.137a27): lá điều nửa bên trái để hở 
đường biên trái. Lá điều phải, hở biên phải. Lá điều giữa, hở cả hai phía. 

* Cát tiệt y Š|#Ä4&. PAli: chinnaka, vải được cắt thành từng miếng vuông như 
thửa ruộng, rồi may lại thành. Thường gọi là phước điền y. 
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đà-la-tăng, tăng-già-lê cắt rọc, lá y ngoài đường biên cũng mau bị 
hư, bụi đất vào bên trong ẩm ướt. Đức Phật dạy: 


“Từ nay về sau cho phép khoác y uất-đa-la-tăng, tăng-già-lê cắt 
rọc, nhưng lá y ngoài đường biên may thành chân chìm, hoặc lá y 
ngoài đường biên may thành cái lề, hoặc may thành răng con 
ngựa.” Các tỳ-kheo không biết may bao nhiêu điều. Đức Phật dạy: 
“Nên may năm điều, không được may sáu điều. Nên may bảy điều, 
không được may tám điều. Nên may chín điều, không được may 
mười điều. Cho đến mười chín điều, không được may hai mươi 
điều. Nếu quá số điều này, không được chứa.” 


Bấy giờ, có tỳ-kheo vận xếp ngược niết-bàn-tăng' mà đi vào nhà 
bạch y, bị bung nên lộ hình. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được như vậy. Cho phép làm cái dây để cột.” 

Bầy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chứa và xử dụng cái dây cột có màu sắc 
đẹp. Đức Phật dạy: 

“Không được tích chứa và sử dụng cái dây có màu sắc đẹp như 
vậy.” 

Các tỳ-kheo dùng gấm đề làm. Đức Phật dạy: 

“Không được làm bằng gắm.” 

Các tỳ-kheo chứa và sử dụng cái dây màu trắng. Đức Phật dạy: 
“Không được dùng màu trăng để làm. Cho phép nhuộm màu ca-sa 
đê chứa dùng.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo may dây đai thắt lưng vừa rộng, vừa dài. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không được may như vậy. Cho phép may rộng hai” ngón tay, 
vòng quanh lưng ba bận. Nếu nhận được cái đã may rồi, nên làm 


' Niết-bàn-tăng š# # {ý; PAli: mvãsana, hạ y, nội y. 
* Bản TNM: ba ngón. 
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hai lớp, ba lớp, bốn lớp. Nếu ba, bốn lớp bị rối loạn thì cho phép 
may dính lại. Nêu ngăn thì cho phép làm dây nôi thêm. Nêu mỏng 
manh mà thường buộc, sợ chóng đứt thì nên làm cái khâu hay cái 
móc.” 

Các tỳ-kheo dùng vật báu làm (khâu và móc). Đức Phật dạy: 
“Không được dùng những vật quý báu để làm. Nên dùng xương, 
ngà, sừng, thiếc, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, chỉ, cây, hồ giao để 
làm.” 


Các tỳ-kheo không biết đặt cái móc thế nào. Đức Phật dạy: 
“Dùng chỉ khâu hoặc xâu lỗ rồi buộc vào.” 
Dây đai của các tỳ-kheo bị đứt, đức Phật cho phép khâu vá lại. 
Nhưng lại không biệt khâu vá thê nào? Phật bảo chông lên rẻo vải 
rôi dùng chỉ khâu. Nêu lê đai bị sờn rách, cho phép dùng chỉ bện 
lại. Hoặc tua đâu dây đai sờn hư [85c] thì cho phép lây chỉ khâu 
nôi lại, hoặc vá lại. 
Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo vào tụ lạc không chịu cột tăng-kỳ-chi.' Khi 
đi y bị rơi, lộ hình. Đức Phật dạy: 
“Không được không buộc y mà vào tụ lạc. Cho phép buộc dây đai 
hay khâu lại.” 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vào nhà bạch y, bị gió thôi, y cắt rọc 
bị tuột khỏi vai. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Cho phép trên đầu vai đặt cái khâu hay cái móc.” 
Thế Tôn ở tại thành Vương xá, cùng với một ngàn hai trăm năm 
mươi tỳ-kheo du hành trong nhân gian. Bấy giờ, phần đông tỳ-kheo 
cằm y, hoặc đội y trên đầu, hoặc choàng nơi vai, hoặc quân nơi thắt 
lưng. Khi ấy, có tỳ-kheo tự là Già-phạm-bà- -đề,“ đến bên sông 
Hãng, chỗ đức Phật muôn lội qua, dùng thân lực vẹt nước đê Phật 
, Xem cht. 174, Ch.i (Phần II), 

? Già-phạm-bà-đề #r3È3#‡#‡; hay Kiều-phạm-ba-đề; Päli: Gavampati, con trai 


phú hộ ở Ba-la-nại, một trong bốn người bạn của Da-xá. 
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lội qua. Khi Phật lội qua sông rồi, thấy các tỳ-kheo phần nhiều cầm 
y, hoặc đội y trên đầu, hoặc choàng nơi vai, hay quân nơi thắt lưng. 
Thấy vậy, Ngài nghĩ: “Các tỳ-kheo này cầm nhiều y như vầy. Ta 
nên vì các tỳ-kheo quy định sô lượng y hoặc nhiều hoặc ít như thế 
nào cho có giới hạn. Nêu quá thì không được chứa.” 

5. Kỹ nữ thành Tỳ-da-ly 

Thế Tôn từ nước Bà-xà, du hành nhân gian đến Tỳ-xá-ly. Bấy giờ 
Am-bà-la-bà-đề' nghe đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
tỳ-kheo du hành nhân gian đên Tỳ-xá-ly, liên đi xe đên chỗ đức 
Thê Tôn. Từ xa nhìn thây đức Thê Tôn, tướng hảo đoan nghiêm, 
sanh tâm cung kính hoan hỷ, liên xuông xe đi bộ đên chỗ đức Thê 
Tôn, đánh lễ sát chân, rôi lui qua đứng một bên. Bây giờ, đức Phật 
nói pháp khuyên hóa khiên sanh hoan hý. Nghe đức Phật nói pháp 
rôi, Am-bà-la-bà-đê vui mừng hớn hở bạch Phật: 

“Cúi xin đức Thế Tôn và các Tăng tỳ-kheo, sáng mai con thỉnh thọ 
thực và nghỉ lại tại vườn con một đêm.”” 

Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Am-bà-la-bà-đề biết đức 
Phật hứa khả rôi, đảnh lễ sát chân, nhiễu quanh đức Phật rôi cáo 
lui. 

Thế Tôn đang ở trong vườn Am-bà-la” tại Tỳ-xá-ly. 

Các Lê-xa” nghe đức Phật cùng một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử 
du hành nhân gian, đang đên nơi Tỳ-xá-ly, liên mặc đủ loại y phục, 
trang sức băng anh lạc, đi các loại xe đên nghĩnh đón đức Thê Tôn. 
Các Lê-xa hoặc có người khoác y phục anh lạc màu thiên thanh, 
thăng xe màu thiên thanh, ngựa màu thiên thanh, thị tùng cũng mặc 


' Am-bà-la-bà-đề 3 3# 3Š 3š#‡# „ trên kia âm là Am-bà-la-bà-lợi 3 3### 3š. Pali: 
Ambapäl. 

* Xem Trường A-hàm 2 (T1, tr.13b20), kinh số 2 “Du hành” 

3 A-bà-la viên 3È3##Ÿ E], vườn xoài của kỹ nữ Am-ba-bà-lợi (Am-bà-la-bà-lợi). 
*Lê-xa #4. Pali: Licchavĩ, một bộ tộc rất hùng mạnh thời Phật, là chủ nhân 
của thành Vesäli (Ty-xá-ly). 
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màu thiên thanh, đao, mâu, phan, cái cũng màu thiên thanh; hạt 
châu, lông, phât trân màu xanh. Vàng, đỏ, trăng, đen, ngựa xe, thị 
tùng, trang sức cũng như vậy. Có năm trăm Lê-xa như vậy đi đên 
chỗ đức Phật. Khi Am-bà-la-bà-đê nghĩnh đón đức Phật trở vê, 
giữa đường gặp các Lê-xa, không bên nào chịu tránh nhường 
đường, nên vòm xe [856a1l| đụng nhau. Trong sô Lê-xa có một vị 
kỳ lão hỏi Am-bả-la-bà-đê răng: “Vì lý do gì cô này không tránh 
đường, ép sát nhau khiên vòm xe đụng nhau?” 

Bà-đề trả lời: “Sở dĩ như vầy là vì tôi thỉnh đức Phật và chư Tăng 
vê nghỉ nơi vườn tôi. Tât cả tâm tôi đêu hướng vê đức Phật, nên 
không đê ý các việc khác.” 

Lê-xa nói: “lôi trao cho cô một trăm ngàn lượng vàng, cô nhường 
cho tôi được thỉnh Phật cúng dường có được không?”' 

Bà-đề nói: “Tôi đã thỉnh Phật và Tăng nghỉ đêm nơi vườn tôi, làm 
sao thay đôi được.” 

Lê-xa nói: “Tôi sẽ trao cho cô hai trăm ngàn lượng vàng. Cho đến, 
mười sáu trăm ngàn, đê được thỉnh đức Thê Tôn vê cúng dường 
một ngọ trai.” 

Am-bà-la-bà-đề đều trả lời: “Không thê được.” 

Lê-xa lại nói: “Đem tài sản phân nửa nước đưa cho cô. Cô để tôi 
được thỉnh Phật thọ thực, có được không?” 

Am-bả-la-bà-đề nói: “Dầu ông cho tôi toàn bộ nước Tỳ-xá-ly, tôi 
cũng không thê thay đôi được.” 

“Tại sao vậy?” 

“Vì tôi đã nguyện được thỉnh Phật và Tăng đến nơi vườn để cúng 
dường.” 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa vung tay giận dữ, nói: “Chúng ta bị loại 
bỏ rồi.” 


' Truyện kể bị nhảy sót nên thiếu mạch lạc. 
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Rồi họ liền cho xe đến vườn Am-bà-la. 


Thế Tôn ở tại vườn kia, đang nói pháp cho vô số chúng vây quanh. 
Từ xa thấy năm trăm Lê-xa đến, Ngài bảo các tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo nào chưa thấy chư thiên Đao-lợi xuất du, thì nên xem các 
LêÊ-xa này. Khi chư thiên Đạo-lợi muôn xuât du thì cũng giông như 
các Lê-xa này không khác.” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Các ngươi hãy thận trọng tâm niệm, 
nhiếp trì oai nghi.”" Đây là lời dạy của Ta. 

Tỳ-kheo, thế nào là các ngươi hãy thận trọng tâm niệm? 

“Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, an trụ chánh niệm”; tinh cần, 
nhiệp trì nệm không tán loạn, điêu phục xan tham, tật đô, ưu não 
thê gian. Quán thân trên ngoại thân, an trụ chánh niệm; tinh cân, 
nhiệp trì niệm, không tán loạn, điêu phục xan tham, tật đô, ưu não 
thê gian. Quán thân trên nội ngoại thân, quán thọ, ý và pháp cũng 
như vậy. Tỳ-kheo như vậy được chánh tâm. 

“Tỳ-kheo, thế nào gọi là nhiếp trì oai nghi? 

' T-kheo hoặc ra hoặc vào, co duỗi, cúi ngước, chấp trì y bát, hoặc 
ăn, hoặc uông, hoặc uông thuôc, đại tiêu tiện lợi, hoặc ngủ, hoặc 
thức, hoặc đi, hoặc lại, hoặc ngôi, hoặc đứng, hoặc nói năng hay Im 
lặng, tâm thường chuyên nhât. Đó gọi là tỳ-kheo nhiệp trì oai 
nghIị.” 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa ở Tỳ-xá-li đến chỗ đậu xe, xuống xe, đi 
bộ đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lê sát chân, rôi ngôi qua một bên. 
Khi năm trăm Lê-xa ở bên đức Phật thì oai thân của họ không còn 
nữa. Chỉ có ánh sáng oai đức [856b| tôi thăng của đức Phật Thê 


' Có sự đảo lộn thứ tự đoạn mạch trong bản Hán dịch này. 
*“ Nguyên Hán: ý chỉ ïš+È, tức niệm xứ. C£ Trường Á- -hàm, tr.13c, đã dẫn, đoạn 
này, Phật giảng bốn niệm xứ cho các tỳ-kheo đề cảnh giác khi Am-ba-bà-l¡ đến. 
Vì sợ các tỳ-kheo trẻ sẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô. Trong bản Hán trên, 
mạch lạc bị đảo lộn. 


376 


T22. 856b Chương vị. Y 


Tôn ở giữa đại chúng không có gì sánh kịp. Như mặt trời đi trong 
bầu trời mùa thu không chút mây che, oai thần rực rỡ không gì 
sánh bằng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn ở giữa năm trăm Lê-xa với 
thần đức danh xưng, tướng mạo đoan chánh không gì sánh kịp. Lúc 
ấy, trong chúng có bà-la-môn tự là Tân-kỳ-dương-nâu.' Bà-la-môn 
này rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu 
chấm đất, bạch Phật: 
“Con có điều muốn nói.” 
Đức Phật dạy: “Ông cứ nói.” 
Bà-la-môn này liền đối trước Phật nói kệ khen ngợi đức Như Lai: 

Vua Ma-kiệt được thiện lợi, 

Vua Ương già cẩm giáp ngọc; 

Phật xuất hiện nơi nước này, 

Tiếng chấn động như núi Tuyết. 

Như hương sen tỉnh khiết, 

Khi nở thơm ngào ngạt. 

Nay xem ánh sáng Phật, 

Như mặt trời mới mọc; 

Như mặt trăng trên không, 

Không có mây che khuất. 

Thế Tôn cũng như vậy, 

Sáng chói trong thế gian. 

Xem trí tuệ của Phát, 

Như đuốc sáng ban đêm; 

Cho đời con mắt sáng, 

Giải quyết các nghỉ hoặc. 
Các Lê-xa nói với bà-la-môn: “Yêu cầu ông nói lại bài kệ này.” 
Người bà-la-môn nói lại bài kệ này ba lần. Các Lê-xa cho đây là 
bài kệ rất hay, tặng thưởng năm trăm chiếc y. Người bà-la-môn 


' Tân-kỳ-dương-nâu Zï Š #-ˆ#. Ngũ phần 20 (tr.135c19): Ma-nạp danh Tân-kỳ- 
da /##* # 3 4X. Trương A-hàm: Tịnh ký 3£ #. 
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nhận được số y này rồi, liền đem dâng lên đức Phật, nguyện cầu 
đức Phật rủ lòng thương vì họ mà nhận cho. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Lê-xa: “Thế gian có năm thứ 
quý báu khó được. 1. Phật Thê Tôn ra đời trong thê gian là điêu 
quý báu khó có được. 2. Đức Phật ra đời trong thê gian, nghe được 
lời thuyết giảng của Ngài là điêu quý báu khó có được. 3. Đức Phật 
ra đời trong thê gian, nghe Ngài thuyêt pháp mà tin và hiêu là điêu 
quý báu khó có được. 4. Đức Phật ra đời trong thê gian, nghe Ngài 
thuyêt pháp mà thật hành như pháp là điêu quý báu khó có được. Š. 
Đạt được chánh tín và ưa thích là điêu quý báu khó có được.” 

Bấy giờ, năm trăm Lê-xa nghe Phật dùng mọi phương tiện nói pháp 
khai hóa rât vui mừng, bạch Phật: “Chúng con xin phép được thỉnh 
Phật và Tăng tỳ-kheo ngày mai thọ thực.” 

Đức Phật nói: “Ta đã nhận lời mời của Am-bả-la-bà-đề rồi.” 

Bấy giờ năm trăm Lê-xa vung tay lên nói: “Am-bà-la-bà-đề đã bỏ 
qua chúng con rôi!” 

Nói xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước đức Phật kính lễ sát 
chân, nhiều quanh rôi cáo luI. 

Bấy giờ, Am-bà-la-bả- đề [856e] về nhà, sắm sửa đầy đủ các loại đồ 
ăn thức uống ngon bổ, sáng hôm sau đúng giờ đến thỉnh đức Thế 
Tôn thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y bưng bát cùng một ngàn hai 
trăm năm mươi Tăng tỳ-kheo đên nhà Am-bả-la-bà-đê, an toạ nơi 
chỗ ngôi. 

Bấy giờ, Am-bà-la-bà-đề dâng cơm lên đức Phật và Tăng tỳ-kheo 
với tât cả các loại đô ăn thức uông ngon bô. Khi đức Phật thọ thực 
xong, thì Am-bà-la-bà-đê rước bình bát của Ngài đê xuông đât và 
đem bình nước rửa băng vàng đên rửa tay Ngài, rôi đên trước đức 
Phật bạch: “Nước Tỳ-xá-ly này thì có nhiêu khu vườn, nhưng 
quang cảnh vườn ở đây là đẹp nhât. Nay con xin dâng cúng đức 
Thê Tôn làm chô nghỉ ngơi. Cúi xin Thê Tôn nhận cho.” 

Đức Phật dạy: “Cô nên dâng cúng Phật và Tăng tứ phương. Tại sao 
vậy? Vì nêu vườn của Phật, và vật trong vườn hoặc phòng xá, và 
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vật trong phòng xá hay bình bát, y, tọa cụ, ống đựng kim, cũng như 
tháp miêu của Phật thì tât cả thê gian chư thiên, long thân, phạm 
thiên, sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và người không thê sử dụng 
được.” 
Am-bà-la-bà-đề thưa: “Như vậy con xin dâng cúng Phật và Tăng tứ 
phương. Cúi xin Ngài nhận cho.” 
Đức Phật rủ lòng thương nhận và chú nguyện cho: 

Nếu xây cất chùa miễu, 

Trồng vườn cáy ăn trải, 

Làm câu đò người qua, 

Đồng hoang cho nước, trái, 

Cho luôn nơi trú ngụ; 

Những hạng người như vậy, 

Ngày đêm phước thêm lớn. 

Thường như pháp trì giới, 

Người ây hướng đường lành. 
Bấy giờ, Am-bà-la-bà-đề lẫy chiếc ghế nhỏ ngồi qua một bên, đức 
Thê Tôn nói các bài pháp, khiên Am-bả-la-bà-đê rât hoan hỷ, rời 
chỗ ngôi, liên được tiêu trừ các trân câu, đặng con mặt pháp trong 
sạch, thây pháp đắc pháp, đã thành tựu chứng quả, bạch Phật: 
“Từ nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu-bả-tư, trọn 
đời không sát sanh, cho đên không uông rượu.” 
Am-bàả-la-bà- đề được nghe đức Phật dùng mọi phương tiện nói 
pháp, lòng rất vui mừng, rời chỗ ngồi đứng dậy kính lễ sát chân 
Ngài, rôi cáo luI. 


6. Ba y 


1. Bấy giờ, đức Thế Tôn ở nơi tịnh xứ tư duy, trong lòng suy nghĩ: 
“Các tỷ-kheo trên đường đi quảy theo nhiều y. Có vị đội y trên đầu. 
Có vị vắt nơi vai. Hoặc có vị quần nơi thắt lưng. Sau khi thấy, Ta 
đã suy nghĩ như vầy: Ta hãy chế định cho các DI -kheo số lượng y 
nhiều ít thế nào, chứ không được chứa nhiều quá.” 


379 


Luật tứ phần 4 T22. 857a 


Hôm đó, đức Thế Tôn ngồi nơi đất trống. Đầu đêm khoác một 
chiếc y, đến nửa đêm cảm thấy lạnh, khoác chiếc [857a1] y thứ hai, 
đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, mặc chiếc y thứ ba. Bấy giờ, đức 
Thế Tôn mới nghĩ như vầy: “Đời sau, người thiện nam không chịu 
đựng được sức lạnh, thì nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta nên cho 
phép các tỳ-kheo chứa ba y, không được quá.” 

Sáng hôm sau, nhân việc này đức Thế Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
bảo: “Ở nơi chỗ yên tĩnh, Ta suy nghĩ: Tỳ-kheo trên đường đi quảy 
theo nhiều y. Có vị đội y trên đầu. Có vị vắt nơi vai. Hoặc có vị 
quấn nơi thắt lưng. Sau khi thấy như vậy, Ta suy nghĩ như vầy: Ta 
hãy chế định cho các tỳ-kheo số lượng y nhiều ít thế nào, chứ 
không được chứa nhiều quá. Chính ta ngồi nơi đất trống, đầu đêm 
khoác một chiếc y, đến nửa đêm cảm thấy lạnh, khoác chiếc y thứ 
hai, đến cuối đêm vẫn cảm thấy lạnh, khoác chiếc y thứ ba. Nên Ta 
khởi lên ý nghĩ: Đời sau, người thiện nam sẽ không thể chịu đựng 
được sức lạnh, nên cho phép chứa đầy đủ ba y. Ta qui định cho các 
tỳ-kheo chứa ba y, không được quá. Từ nay về sau, cho phép các 
tỳ-kheo chứa ba y, nếu quá, không được chứa.” 

2. Bấy giờ, có một trú xứ nọ, Tăng bốn phương nhận được tăng- 
già-lê quý giá, đem làm ngọa cụ. Các tỳ-kheo không biết thế nào, 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên đem đồi vật khác rồi tùy chỗ dùng.” 

Các tỳ-kheo không biết sai ai đi đổi, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép tỳ-kheo đem đối. Hoặc sai người giúp việc Tăng-già- 
lam. Hoặc sa-di, ưu-bà-tắc đem đổi. Hoặc thí chủ tự đổi. Rôi tùy 
chỗ sử dụng.” 

3. Thế Tôn ở tại nước Bạt-đề. Có tỳ-kheo nhận được y sô-ma, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép dùng.” 

Có tỳ-kheo nhận được y la-hầu-đa,`' bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho 
phép dùng.” 


' La-hầu-đa y ## 8# # ®. Có lẽ chỉ một loại vải mỏng, Pãli (—Skt.): /z„za (9). 
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Có tỳ-kheo nhận được y a-đa-hầu-đa,' bạch Phật, Phật cho phép 
chứa dùng. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chứa y có màu sắc rực rỡ, Phật dạy: 
“Không được chứa.” 

Nhóm sáu tỷỳ-kheo lại chứa y bằng gầm có màu sắc rực rỡ. Đức 
Phật dạy: “Không được chứa y bằng gấm. Y trắng nên nhuộm màu 
ca-sa rôi chứa.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo lại khoác y không bỏ tua.ˆ Đức Phật dạy: 
“Không được chứa.” 


Có nhóm sáu tỳ-kheo lại dùng gắm làm tua y, Phật không được 
phép chứa. 

Nhóm sáu tỳ-kheo lại chứa y phả-na-đà-thi,° Phật dạy: “Không 
được chứa. Những người ngu sĩ này! Ta chê cái này; các ngươi lại 
làm cái khác!” 

4. Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai. Có đàn-việt mời cơm. Theo 
thường pháp của các đức Phật, nêu không đên phú trai thì Phật ở 
nhà đi xem xét các phòng ôc. Khi xem xét các phòng ôc, Ngài thây 
có tỳ-kheo trải tăng-già-lê dưới đât, muôn ráp [857b] tâm vải 
mạng” vào. Thấy vậy, đức Phật đến chỗ tỳ-kheo hỏi: 

“Sao ngươi trải y dưới đất?” 


Ty-kheo thưa: “Con muôn khi mặc, mặt trong lộn ra ngoài thì tâm 
mạng này hiện ra.” 


Đức Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Ty-kheo, việc ông làm là 
phải.” 


' A-đa-hầu-đa y #T *# 4 3 2. Không rõ loại vải gì. 

? Ngũ phân 20 (tr.137a17): Tỳ-kheo được y kiếp-bối, không cắt tua (râu) ở đầu. 

3 Phả-na-đà-thi #ã #šƒÈ‡&. Cf Ngũ phân 20 (tr.138b1): có tỳ-kheo xin Phật cho 
dùng y chui đầu (quán đầu y 7Ÿ 5ñ) rồi khoác y bạt-na Z Zƒ lên. Phật không 
cho. Có lẽ phả-na-đả-thi và bạt-na là một, nhưng không rõ phiên từ Skt. gì. 

* Để bản: thiếp ‡. TNM: diệp #Š. 
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Khi các ty-kheo thọ thực xong trở về, đức Thế Tôn vì nhân duyên 
này tập hợp Tăng tỳ-kheo nói: “Sau khi các tỳ-kheo đi thọ thực, Ta 
đi xem xét các phòng ôc, thấy có tỳ-kheo bung y dưới đất, muốn 
ráp tấm vải mạng vào. Thấy vậy ta đến chỗ tỳ-kheo hỏi tại sao 
ngươi bung y dưới đất? Tỳ-kheo thưa, “Con muốn khi mặc, mặt 
trong lộn ra ngoài thì tấm mạng này hiện ra. Ta liền kheo ngợi: 
“Lành thay! Lành thay! Việc ông làm là phải.” 

“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo may y mới, an-đà-hội một 
lớp, uất-đa-la-tăng một lớp, tăng-già-lê hai lớp. Nếu y cũ thì cho 
phép an-đà-hội hai lớp, uất-đa-la-tăng hai lớp, tăng-già-lê bốn lớp. 
Nếu y phấn tảo thì lớp nhiều ít tùy ý.” 

5. Thế Tôn ở nước Khoáng dã. Chúng Tăng nhận được y khéo 
được thể hiện,' đức Phật cho phép chứa dùng. Nhận được y gắm, 
Phật không cho phép dùng. Các tỳ-kheo nhận được cái mùng 
(màn), đức Phật cho phép dùng. 

6. Một thời đức Thế Tôn ở tại nước Bạt-kỳ, du hành trong nhân 
gian, đến núi Thất-thủ-ma-la, rừng Khủng úy, trụ trong vườn Nai. 
Khi ấy, có Bồ-đề Vương tử làm ngôi điện đường mới, nhưng chưa 
có sa-môn, bà-la-môn nào đến cả. Mọi người đang chờ đợi. Một 
hôm, Vương tử nghe đức Phật từ nước Bạt-kỳ du hành trong nhân 
gian, đến núi Thất-thủ-ma-la, rừng Khủng úy, trụ trong vườn Nai, 
liền sai người kêu Tát-xà, con trai của người bả-la-môn, nói rằng: 
“Ngươi nhân danh ta đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân, thăm hỏi 
đức Thế Tôn đi đứng có được nhẹ nhàng không? Ít bệnh ít não 
không? Trụ chỉ có an lạc không? Rồi bạch như vây: Thỉnh Phật và 
Tăng nhận lời mời thọ thực của ta, và bạch Phật rằng: Ta vừa xây 
ngôi điện đường mới, chưa có sa-môn, bà-la-môn nào đến cả. Tất 
cả nhân dân đều đang mong chờ, cúi xin thỉnh đức Phật đến an tọa 
trước, sau đó, Bồ-đề vương tử ngồi mới được phước vô lượng.” 


! Thiện hiển hiện y -#-#ã, 2. 
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Khi Ấy, Tát-xà, con trai của người bà-la-môn, kính lễ sát chân 
Vương tử, rồi đến chỗ đức Thế Tôn, thành kính thăm hỏi, rồi lui 
ngôi qua một bên, bạch đức Thế Tôn rằng: “Bồ-đề Vương tử cúi 
đầu dưới chân đức Thế Tôn, vấn an Thế Tôn, đi đứng có được nhẹ 
nhàng không? Ít bệnh ít não không? Trụ chỉ có an lạc không? Bồ- 
đề vương tử xin được phép thỉnh Phật và Tăng nhận lời mời thọ 
thực. Bồ-đề vương tử vừa mới xây xong ngôi điện đường, nhưng 
chưa có sa-môn, bả-la-môn nào đến cả. Tất cả nhân dân đang. mong 
chờ, xin thỉnh Phật đến an toạ trước, sau đó Vương tử sẽ ngồi mới 
được phước vô [857c] lượng.” 

Đức Thế Tôn hứa khả bằng cách im lặng. Tát-xà, con trai của 
người bà-la-môn, biết đức Phật hứa khả rôi, rời chỗ ngồi đứng dậy, 
nhiễu Phật cáo lui, về lại chỗ Vương tử thưa như vầy: 


“Sa môn Cù-đàm đã nhận lời thỉnh thọ thực bằng cách im lặng TỒI. 
Bây giờ là lúc thích hợp”. 

Vương tử chuẩn bị cho sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ. 
Đêm vừa qua, sáng đến cho lau quét điện đường, dùng vải mới tốt 
trải từ tam cấp vào đến điện. 

Đến giờ, sai người thỉnh Phật thọ thực. Đức Thế Tôn khoác y bưng 
bát cùng một ngàn hai trăm năm mươi Tăng tỳ-kheo đên nhà Bô-đê 
vương tử. Bây giờ, vương tử ra ngoải cửa cung nghĩnh Phật. 

Từ xa thấy đức Phật đến, liền đến trước Phật đánh lễ sát chân, rồi 
theo hâu Phật đi vào, như người đệ tử biệt vâng lời. Đức Thê Tôn 
vào trước nhà Vương tử, đứng 1m lặng. 

Vương tử thưa: “Cung kính thỉnh Thế tôn bước lên vải để đi lên 
điện, khiên cho con được phước an lạc.” 

Lần thứ hai, lần thứ ba Vương tử cũng thưa đức Thế Tôn như vậy. 
Đức Thế Tôn vẫn im lặng, quay lại nhìn Tôn giả A-nan. Tôn giả A- 
nan biệt đức Phật không muôn bước lên trên vải mới đề đi, là vì lợi 
ích sau này cho chúng sanh. 

Tôn giả A-nan nói với vương tử rằng: “Xếp vải này lại. Như Lai 
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không muốn bước lên trên để đi, là vì lợi ích sau này cho chúng 
sanh vậy.” 

Vương tử vội vàng cho xếp vải lại và thỉnh Phật lên điện để cho 
con được phước. Lúc ấy, đức Phật mới lên điện, ngồi an nơi chỗ 
ngồi. Bấy giờ, vương tử bắt đầu dâng cơm lên Phật và Tăng với tất 
cả đồ ăn thức uống ngon bổ. Đức Phật thọ thực và rửa bát xong, 
vương tử lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi một bên. Đức Thế Tôn dùng 
mọi phương tiện vì Vương tử nói pháp rồi, rời chỗ ngồi trở về trú 
xứ. 

Vì nhân duyên này, Thế Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo nói: “Vải quý 
trải dưới đất, không được đi lên trên, nếu đi thì sẽ như pháp trị.” 
Bấy giờ, phòng xá của tỳ-kheo nhiều bụi đất, Phật cho phép rưới 
nước quét, rưới nước quét rồi lại có bụi, Phật cho phép dùng nước 
trộn bùn để trét. Nếu vẫn có bụi, đức Phật cho phép dùng các loại 
thảm y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu, và một trong mười 
loại vải, trải trên đất. 

7. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ bà mẹ ghẻ của vua Ba-tư-nặc 
có tín tâm nơi Phật pháp, đem vải gắm quý giá thứ vua mặc dâng 
cúng cho tứ phương Tăng sau đó mạng chung. Bấy giờ các tỳ-kheo 
đem trải trên đất. Có những đại thần không tin ưa Phật pháp, có 
việc đến Tăng-già-lam, thấy các tỳ-kheo đem vải gấm đại quý giá 
thứ vua mặc [858al] làm đồ trải đất, họ cơ hiềm nói: “Sa môn 
Thích tử không biết nhàm chán, không biết đủ, có nhiều tham cầu, 
chứa dư thừa, tự nói là biết chánh pháp, mà đem vải gắm đại quý 
giá thứ vua mặc trải đưới đất. Như vậy có gì là chánh pháp? Đàn- 
việt tuy dâng cúng, nhưng người thọ nhận phải biết đủ chứ?” 

Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được dùng vải quý 
giá thứ vua mặc trải dưới đất. Từ nay về sau cho phép làm nệm 
ngồi, nệm năm, gối, màn che ở trên.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo quấn đầu, đến chỗ đức Phật thưa: 

“Bạch Đại đức, đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin 
đức Phật chấp thuận.” 
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Đức Phật dạy: “Iỳ-kheo không được quấn đầu như pháp của bạch 
y. Nêu quân đâu thì sẽ như pháp trị.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đầu bị lạnh, bạch Phật. Phật cho phép dùng 
lông mịn kêt lại đê quân hay làm mão đê đội. Tỳ-kheo khoác y 
Đãn-đà-lư-đa-lê ` đến chỗ Phật thưa: “Đây là pháp trang nghiêm 
của hạnh đâu đà, cúi xin châp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được khoác y như vậy, trừ trong Tăng-già- 
lam. Đây là pháp của bạch y. Nêu mặc như vậy sẽ như pháp trị.” 
Có tỳ-kheo khoác một y đến chỗ Phật, bạch: “Đây là pháp trang 
nghiêm của hạnh đâu đà, cúi xin châp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được mặc một y, trừ nơi đại tiểu tiện. Đây 
là pháp của bạch y. Nêu khoác sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo khoác y chui đầu,ˆ đến chỗ Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, cúi xin chấp thuận.” 
Đức Phật dạy: “Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu 
khoác sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo khoác áo choàng đi đến chỗ đức Thế Tôn thưa: “Đây là 
pháp đoan nghiêm của hạnh đâu đà, cúi xin châp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu 
khoác sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo khoác y bằng da,` đến chỗ Phật bạch: “Đây là pháp 
đoan nghiêm của hạnh đâu đà, cúi xin Ngài châp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu 
khoác sẽ như pháp trị.” 


' Đãn-đà-lư-đa-lê 3£ fÈ Jš ? #!. Có thể không phải tên riêng mà là một kiểu y 
phục nào đó. Hoặc y được nhuộm màu thế nào đó, xem Tăng k 28 (tr.454c24): 
lô-đà-la nhiễm /# fÈ ## 3È, loại nhuộm màu mà Phật cắm. 

ˆ Quán đầu y t# 5ã. Loại y có cổ; khi khoác chui đầu qua. 

*Bì y #&, có lẽ là vỏ cây, tức /ho bì, chứ không phải da thú. Cf. Vin. ¡. 305: 
vãkaciran nivãseti. 
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Có tỳ-kheo mặc áo kép' đến chỗ đức Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu 
khoác sẽ như pháp trị.” 

Có ty-kheo mặc khó đến chỗ Phật, bạch: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được khoác. Đây là pháp của bạch y. Nếu 
khoác sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo quấn xà cạp đi đến chỗ Phật, thưa: 

“Đây |858b] là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp 
thuận.” 

Đức Phật dạy: “Không được quấn như vậy. Đây là pháp của bạch 
y. Nêu quân sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo quấn chân xà cạp bằng cỏ bồ đi đến chỗ Phật thưa: 
“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin Thế Tôn cho 
phép.” 

Đức Phật dạy: “Không được quấn như vậy. Đây là pháp của bạch 
y, nêu quân sẽ như pháp trị.” 

Đức Phật nói các tỳ-kheo tiếp: “Các ông là những người ngu sỉ, 
tránh những điêu ta câm chê, lại tạo ra những việc khác. Tât cả các 
pháp của bạch y như vậy, không được mặc.” 

Bấy giờ. Các tỳ-kheo giả bện tóc thành búi tó, đến chỗ Phật thưa: 
“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đâu đà, xin Thê Tôn cho 
phép.” 

Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy. Đây là pháp của ngoại 
đạo, nêu làm như vậy sẽ như pháp trị.” 


- Hán: điệp #7, loại áo kép xếp gấp. Cf. Vn. 1bid.: phalakaciram, 
băng mảnh gô ghép (ghép nhiêu miêng ván lại). 
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Có tỳ-kheo thọ trì bát bằng cây, đến chỗ Phật thưa: 
“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả.” 


Đức Phật dạy: “Không được thọ trì bát như vậy. Đây là pháp của 
ngoại đạo không được chứa, nêu chứa sẽ như pháp trị.” 

Có ty-kheo thọ trì lầu đựng bát! đến chỗ Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả.” 

Đức Phật dạy: “Đây là pháp của ngoại đạo. Không được thọ trì. 
Nêu chứa sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo khoác mang khăn tay thêu” đi đến chỗ đức Phật thưa: 
“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép.” 

Đức Phật dạy: “Đây là pháp của ngoại đạo, không được mang. Nếu 
mang sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo mặc áo cỏ đến chỗ đức Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép.” 

Đức Phật dạy: “Không được mặc, đây là pháp của ngoại đạo, nếu 
mặc sẽ như pháp trị.” 


Các loại y như vầy: “hoặc bằng cỏ, bằng cỏ bà-sa, bằng vỏ cây, 
băng lá cây, băng châu anh lạc, tât cả những loại y như vậy, đêu 
không được chứa dùng, nêu chứa dùng sẽ như pháp trị.” 


Có ty-kheo khoác y bằng da của ngoại đạo, đến chỗ Phật, thưa: 
“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin thuận cho.” 

Đức Phật dạy: “Không được chứa, nếu chứa sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo mặc lông chim kên kên đến chỗ đức Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin chấp thuận.” 

' Bát lâu 5k‡È, với lời chua trong bản Hán: “Ba cây gậy chống xuống đất, đặt bát 
vào trong; bên trên, xỏ ngang các vật, rôi gánh trên vai mà đi. Vì thế gọi là lầu 


đựng bát.” 
? Tú thủ y #-# 2®. 


387 


Luật tứ phần 4 T22. §5§c 
Đức Phật dạy: “Đây là pháp của ngoại đạo, không được dùng. Nếu 
dùng sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo khoác y khâm-bà-la bằng tóc người đến chỗ Đức Phật 
thưa: “Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đâu đà, xin châp thuận.” 
Đức Phật dạy: “Đây là pháp của ngoại đạo, không được mặc, nếu 
mặc mặc thâu-lan-giá. ” 

Có tỳ-kheo khoác y khâm-bả-la bằng đuôi ngựa, đuôi trâu nước, 
đên chỗ Phật thưa: 

“Đây [858e] là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin cho phép 
dùng.” 

Đức Phật dạy: “Đây là pháp của ngoại đạo, không được mặc, nếu 
mặc sẽ như pháp trị.” 

Có tỳ-kheo loã thê đến chỗ Phật thưa: 

“Đây là pháp đoan nghiêm của hạnh đầu đà, xin hứa khả.” 

Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy, đây là pháp của ngoại 
đạo. Nêu lộ thân thì phạm thâu-lan-giá. ” 

Đức Phật dạy tiếp: “Các ngươi là những người ngu s1. Tránh những 
điêu Ta đã ngăn câm, lại tạo ra bao nhiêu cái khác. Tât cả các pháp 
của ngoại đạo như vậy không được làm.” 

7. Pháp thức phân vật 

Bấy giờ, có tỳ-kheo nơi trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được nhiều 
y vật có thê chia. Các tỳ-kheo không biêt nên làm như thê nào, đên 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép phân chia.” 

Các tỳ-kheo không biết cách chia. 

Đức Phật dạy: “Nên đếm số người nhiều hay Ít, hoặc mười vị, hoặc 
hai mươi vị, cho đên trăm vị, thì chia trăm phân. Nêu có hai thứ tôt 
xâu, cho phép trộn lộn với nhau đề chia.” 

VỊ chia tự lấy phần mình trước. Phật dạy: 

“Không được tự lây phần mình trước, mà nên bốc thăm đề chia.” 
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Vị chia tự bốc thăm. Đức Phật dạy: “Không được tự mình bốc 
thăm. Khi bôc thăm, không nên đê cho thây.” 


Khi bốc thăm chia vật có khách tỳ-kheo đến. Đức Phật dạy: 
“Nên chia phần cho họ.” 


Hoặc khi vừa chia phần xong, hoặc lúc chưa bốc thăm, hay lúc 
đang bốc thăm mà có khách tỳ-kheo đến, thì tất cả đều chia phần 
cho họ. Chỉ trừ khi bốc thăm rồi, có khách tỳ-kheo đến thì không 
được chia phần, hay khi đã vui vẻ nhận phần rồi, dù có khách tỳ- 
kheo đến cũng không được chia phần, hay chia còn dư đem chia trở 
lại, đã xong mà có khách tỳ-kheo đến cũng không được chia phần, 
hoặc đã cho sa-di, hay sai người chia rồi, dù có khách tỳ-kheo đến 
cũng không được chia phần. 
Trường hợp, khi tỳ-kheo đang chia y, mà khách tỳ-kheo đến quá 
nhiều, nên việc chia vbị vất vả phiền phức, có thê sai một người 
đứng ra chia, bằng pháp bạch yết-ma. 
Trong chúng nên sai một người có khả năng yết-ma hoặc Thượng 
tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được, miễn có 
thể tác pháp yết-ma, tác bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Y hoặc phi y của trú xứ này 
nhận được, nên chỉa cho hiện tiền Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sai Tỳ-kheo... làm 
người chia y. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trú xứ này nhận được y 
hoặc phi y, nên chia cho hiện tiền Tăng. Nay Tăng sai T)- 
kheo... làm người chia. Các trưởng lão nào chấp thuận trú 
xứ này, y hoặc phi y nhận được, nên chia cho hiện tiền 
Tăng, Tăng sai T)-kheo... làm người chia, thì ữn lặng. VỊ 
nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai Tỳ-kheo... làm người phân chia 
rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
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Bấy giờ, tỳ-kheo nhận được y bà-thâu-già,' bạch Phật, đức Phật 
cho phép chứa dùng. 

Các tỳ-kheo bị lạnh, bạch Phật. Phật [859a1| cho phép khoác y có 
độn bông. 

Có trú xứ nọ, chỉ có một Tỳ-kheo, hiện tiền Tăng nhận được nhiều 
y, Tăng có thê chia. Các tỳ-kheo không biệt làm sao, bạch Phật. 
Phật dạy: “Nêu tại một trú xứ nào, chỉ có một tỳ-kheo ở, mà hiện 
tiên Tăng nhận được nhiêu y. Tăng có thê chia.” 

Nhưng các tỳ-kheo không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy: “Nếu 
trú xứ nọ, có một tỳ-kheo ở, mà nhận được y, hiện tiên Tăng có thê 
chia. Nêu có khách tỳ-kheo đên từ bôn người hoặc hơn bôn người 
thì nên đem y trao cho một Tỳ-kheo, khiên bạch nhị yêt-ma Tôi 
chia. Nêu có ba người nên cùng nhau nói ba lời đê thọ. Nêu có hai 
người cũng cùng nhau nói ba lời đê thọ. Nêu chỉ có một người thì 
tâm niệm miệng nói: “Đây là phân của tôi.” 

Có trú xứ nọ, có Tỳ-kheo, tưởng có Tỷ-kheo, muốn chia y theo biệt 
bộ.“ Các tỳ-kheo không biết thành chia hay không thành chia. Bạch 
Phật, Phật dạy: 

“Không thành chia, mắc đột-kiết-la.” 

Có trú xứ nọ, nghi có Tỳ-kheo, chia y theo biệt bộ. Các tỳ-kheo 
không biệt thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, Phật dạy: 
“Không thành chia, mắc đột-kiết-la.” 

Có trú xứ nọ, có tỳ-kheo, khởi tưởng không tỳ-kheo, chia y biệt bộ. 
Tỳ-kheo không biệt thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, 
Phật dạy: “Không thành chia, không phạm.” 

Có trú xứ nọ, không có tỳ-kheo, tưởng có tỳ-kheo nên chia y. Các 
tỳ-kheo không biệt thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, 
Phật dạy: “Thành chia, mặc đột-kiêt-la.” 


' Bà-thâu-già y 3È31in y. 
? Biệt bộ, chia theo nhiều nhóm riêng rẽ, trong cùng một trú xứ. 
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Có trú xứ nọ, nghỉ là không tỳ-kheo, chia y. Không biết thành chia 
hay không thành chia. Bạch Phật, Phật dạy: 

“Thành chia, mắc đột-kiết-la.” 

Có trú xứ nọ, không tỳ-kheo tưởng là không tỷ-kheo, chia y. Các 
tỳ-kheo không biệt thành chia hay không thành chia. Bạch Phật, 
Phật dạy: “Thành chia, không phạm.” 


Bấy ØiỜ, CÓ trú Xứ nọ có tỳ-kheo, tưởng có tỳ-kheo, thọ y biệt bộ. 
Các ty-kheo không biệt thành thọ y hay không. Bạch Phật, Phật 
dạy: “Không thành thọ y, mắc đột-kiêt-la.” 


Có trú xứ nọ, nghi có tỳ-kheo, thọ y biệt bộ. Các ty-kheo bạch Phật, 
Phật dạy: “Không thành thọ, mặc tội đột-kiêt-la.” 


Có trú xứ nọ, có tỳ-kheo, tưởng không tỳ-kheo, thọ y biệt bộ. Các 
tỳ-kheo không biêt thành thọ hay không, bạch Phật. Phật dạy: 


“Không thành thọ, không phạm.” 


Có trú xứ nọ, không tỳ-kheo, tưởng có tỷ-kheo thọ y. Các tỳ-kheo 
không biệt thành thọ hay không. Bạch [859b] Phật, Phật dạy: 


“Thành thọ, mắc đột-kiết-la.” 

Có trú xứ nọ, nghỉ là không tỳ-kheo thọ y. Các tỳ-kheo không biết 
thành thọ hay không. Bạch Phật, Phật dạy: 

“Thành thọ, mắc đột-kiết-la.” 

Có trú xứ nọ, không tỳ-kheo, tưởng không tỳ-kheo thọ y. Các tỳ- 
kheo không biệt thành thọ hay không, bạch Phật. Phật dạy: “Thành 
thọ, không phạm.”! 

8. Tăng vật 

1. Lúc bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều vị tỳ-kheo nồi tiếng qua 
đời, nên đê lại nhiêu Tăng-già-lam và nhiêu cây ăn trái, ruộng vườn 
thuộc Tăng-già-lam; có nhiêu phòng riêng và các vật dụng thuộc 


' Bản Hán, hết quyên 40. 
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phòng riêng; có nhiều bình đồng, chậu đồng, búa, đục, giá đèn; có 
nhiều vật nặng; có nhiều giường dây, giường cây, nệm nằm, nệm 
ngồi, gối, chứa nhiều y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, cù lâu; có 
nhiều người giữ Tăng-già- lam, nhiều Xe CỘ, nhiều bình nước rửa, 
tích trượng, quạt; nhiêu đồ nghề thợ sắt, đồ nghề thợ mộc, đồ nghề 
thợ gôm, đô nghệ thợ da, đô nghê đan, dao cạo tóc; nhiêu y bát, ni- 
sư-đàn, ống đựng kim. Các tỳ-kheo không biết làm như thế nảo, 
bèn bạch Phật. Phật dạy: “Người nôi tiếng nhiều hay không nổi 
tiếng, tất cả đều thuộc về Tăng.” 

Các tỳ-kheo đem cây ăn trái ruộng vườn của Tăng ra chia. Đức 
Phật dạy: 

“Không được chia. Những thứ ấy thuộc về tứ phương Tăng.” 

Các tỳ-kheo đem phòng riêng, và các vật thuộc phòng riêng ra chia. 
Phật dạy: “Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia.” 

Các ty-kheo đem bình đồng, chậu đồng, búa, đục và các thứ trọng 
vật khác ra chia. Phật dạy: 


“Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia.” 


Các tỳ-kheo đem giường dây, giường cây, nệm ngồi, nệm nằm, gối 
ra chia. Phật dạy: 


“Đó là vật của tứ phương Tăng, không được chia.” 

Các ty-kheo đem y-lê-diên-đà, mạo-la mạo-mạo-la, cù lâu ra chia. 
Phật dạy: “Không được chia, vì vật của tứ phương Tăng. Từ nay vê 
sau cho phép các tỳ-kheo chỉ có cù lâu rộng ba khủy tay, dài năm 
khủy tay, lông dài ba ngón tay thì được chia cho hiện tiên Tăng.” 
Các tỳ-kheo đem xe cộ, người giữ Tăng-già-lam ra chia. Phật dạy: 
“Không được chia, vì thuộc tứ phương Tăng.” 


Các tỳ-kheo đem bình nước, [859c| chậu rửa, tích trượng, quạt ra 
chia. Phật dạy: “Không được chia, vì vật của tứ phương Tăng.” 

Các tỳ-kheo đem đồ nghề sắt, đồ nghề mộc, đồ nghề gốm, đồ nghề 
da, đô nghê tre ra chia. Phật dạy: “Không được chia, vì vật của tứ 
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phương Tăng. Từ nay về sau chỉ cho phép chia dao cạo tóc, y bát, 
tọa cụ, ông đựng kim.” 

2. Các tỳ-kheo đem đồ câu-dạ-la' ra chia. Phật dạy: 

“Hiện tiền Tăng nên chia.” 

Bấy giờ, có trú xứ nọ, hai bộ Tăng nhận được nhiều y vật có thể 
chia, mà sô lượng Tăng tỳ-kheo thì nhiêu, tỳ-kheo-ml ít. Các tỳ- 
kheo không biệt làm như thê nào. Bạch Phật. Phật dạy: 

“Nên chia làm hai phần.” 

Bấy giờ không có tỳ-kheo-ni, chỉ có thức-xoa-ma; cũng chia làm 
hai phân. Khi ây, không có tỳ-kheo-nI, thức-xoa-ma-na cũng không 
có, chỉ có sa-di-mi. Đức Phật dạy: 

“Cũng chia làm hai phần. Nếu không có sa-di-ni thì chia hết cho 
Tăng (ty-kheo).” 

Có trú xứ nọ, hai bộ Tăng nhận được nhiều vật. Tỳ-kheo ít, tỳ- 
kheo-mi nhiêu. Bạch Phật. Phật dạy: 

“Nên chia làm hai phần. Không có tỳ-kheo chỉ có sa-di, cũng chia 
làm hai phân. Không có sa-di thì chia hêt cho tỳ-kheo-m.” 

3. Có tỳ-kheo-nI ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, 
đên nơi thôn không có trú xứ tỳ-kheo. Sau khi đên đó thì mạng 
chung. Các tỳ-kheo không biệt y bát của vị ây nên chia cho a1, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Nơi đó, nếu có ưu-bả-tắc tin Phật, hoặc người g1Iữ vườn, nên lấy 
cât, sau đó trong năm chúng xuât gia, người nào đên trước thì trao 
cho họ. Nêu không có ai đên, thì đem đên trú xứ Tăng-già-lam nào 
gân đó đê giao.” 

4. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Có trú xứ có nhiều tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
ni, ưu-bà-tắc, ưu bà di, quôc vương, đại thân, và nhiêu ngoại đạo, 
sa-môn, bả-la-môn. 


! Câu-dạ-la {8% #Ẽ. 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Ta muốn tịnh tọa tư duy 
ba tháng, đừng cho phép người ngoài vào. Chỉ trừ người mang thức 
ăn.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo tự lập quy chế rằng: “Đức Thế Tôn dạy như 
vầy, “Ta muốn tịnh tọa tư duy ba tháng, đừng cho phép người ngoài 
vào. Chỉ trừ người mang thức ăn.` Người nào vào, phải sám ba-dật- 
đề.” 

Bấy giờ, có trưởng lão Hòa-tiên Bạt-đàn-đà Tử! cùng cả thảy sáu 
mươi vị tỳ-kheo, tất cả đều sống ở a-lan-nhã, khất thực, trì y phần 
tảo, làm pháp dư thực không ăn, nhất tọa thực, nhất đoàn thực,” 
ngồi nơi gò mả, ngồi nơi đất trống, ngồi dưới gốc cây, thường 
xuyên ngồi và chỉ ngồi, thọ trì ba y. Họ từ nước Ba-la đến tịnh xá 
Kỳy-hoàn, nước Xá-vệ, hỏi các tỳ-kheo: 


“Phòng của đức Như Lai ở chỗ nào? Chúng tôi muốn đến thăm.” 
Các tỳ-kheo [860a1[ nói: 

“Như Lai dạy như vầy: “Ta muốn tịnh tọa tư duy ba tháng, đừng 
cho phép người ngoài vào. Chỉ trừ người mang thức ăn." Nêu người 
nảo vào phải sám ba-dật-đê.” 

Hòa-tiên hỏi: “Thế Tôn có nói như vậy sao?” 

Các tỳ-kheo đáp lời: “Các tỳ-kheo tự lập quy chế rằng: “Nếu vị nào 
vào sẽ phải sám ba-dật-đề.”” 

Hòa-tiên nói: 

“Tôi không chấp thuận quy chế của các trưởng lão. Tại sao vậy? Vì 
đức Phật CÓ dạy như vây: “Phật không chê thì không được tự chê. 
Phật đã chê thì không được trái phạm." Phải tùy thuộc vào những 
pháp đã chê mà học tập. Chúng tôi đều là những tỳ-kheo a-lan-nhã, 
cho đến thọ trì ba y, được tùy ý thăm hỏi đức Thê Tôn.” 


' Hòa-tiên Bạt-đàn-đà Tử #øZ##‡ðl#-ƒ. Päli: Upasena Vañgataputta, em trai 
của Sãrniputta, có tài hùng biện, tu hạnh đâu đà; Vin. 111. 230. 
* Nhất đoàn thực —3‡Ÿ `, ăn chỉ một vốc cơm, tức ăn tiết lượng. 
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Bấy giờ, trưởng lão Hòa-tiên cùng sáu mươi tỳ-kheo đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng lui qua một bên. Đức Thế Tôn an 
ủI và hỏi rằng: “Nầy Hòa-tiên, ông có được an lạc không? Ăn uống 
có bị thiếu thốn không? Trụ chỉ an tịnh không? Ông từ đâu đến 
đây? Ông không nghe tỳ-kheo nói những gì hay chăng?” 


Hòa-tiên thưa: “Con trụ chỉ được an lạc, không bị chuyện ăn uống 
làm khổ nhọc. Con cũng có nghe các tỳ-kheo khác nói. Bạch Đại 
Đức, con cùng cả thảy sáu mươi tỳ-kheo nước Ba-la, đều sống a- 
lan-nhã, cho đến thọ trì ba y. Chúng con từ nước Câu-tát-la, du 
hành trong nhân gian đến nước Xá-vệ, hỏi các tỳ-kheo ở tại Kỳ- 
hoàn, “Phòng đức Thế Tôn ở chỗ nào? Chúng tôi muôn đến thăm.) 
Các tỳ-kheo nói như vầy, 'Đức Thế Tôn cân tịnh tọa tư duy ba 
tháng, không cho người ngoài vào, chỉ trừ người mang thức ăn. 
Nếu vị nào vào thì phải sám ba-dật-đề.” Con liền hỏi, “Đức Thế 
Tôn có bảo sám ba-dật-đề như vậy không?? Các tỳ-kheo nói, 
“Chúng tôi tự lập ra quy chế như vậy." Con liền nói, “Tôi không 
chấp thuận quy chế ấy. Tại sao vậy? Vì đức Phật có dạy như vây: 
Phật không chế không được tự chế. Nếu đã chế không được trái 
phạm. Phải tùy thuộc vào những pháp đã chế mà học tập. Chúng tôi 
đều là những người sống a-lan-nhã, cho đến thọ trì ba y, được tùy ý 
thăm hỏi đức Thế Tôn.” 
Đức Phật dạy: “Lành thay, lành thay Hòa-tiên! Các ông đều là 
những người a-lan-nhã thọ trì ba y, được tùy ý thăm hỏi. Nếu có ai 
như vậy, thì cũng được thăm hỏi đức Thế Tôn, theo ý muốn.” 
Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn cho phép các vị a-lan- 
nhã được tùy ý thăm hỏi đức Thế Tôn. Có vị hoặc trở thành tỳ-kheo 
a-lan-nhã, hoặc có vị không thọ thỉnh mà thường đi khất thực; hoặc 
có vị xả bỏ y của đàn-việt dâng cúng mà trì y phân tảo, hoặc có vị 
xả bỏ y dư mà chỉ trì ba y. 
Bấy giờ, các tỳ-kheo xả bỏ [860b] y, dồn lại thành một đồng lớn. 
Các tỳ-kheo không biết làm như thế nào, bèn bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Nên bó thí cho chúng Tăng, hoặc cúng cho Phật, hoặc cúng 
cho tháp, hoặc cúng cho một người.” 
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Các tỳ-kheo nghe nói cho một người, bèn mang cho bạch y. Có tỳ- 
kheo thây vậy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được cho bạch y hay ngoại đạo.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo e ngại không đám cho tỷ-kheo-ni những thứ 
như phi y, đãy đựng bát, đựng dép, ông đựng kim, dây ngôi thiền, 
dây lưng, mão, khăn chùi chân, khăn trùm đầu, khăn gói giày guốc. 
Đức Phật dạy: “Nên cho tỳ-kheo-mi phi y.” 

Các tỳ-kheo nghĩ như vây: “Có nên chia phần cho những vị đang 
hành ba-lợi-bà-sa, ma-na-đỏa hay không?” Họ bạch Phật. Phật dạy: 
“Nên chia.” 

Các tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Những vị bị tác yết-ma ha trách, hoặc 
bị yết-ma tẫn xuất, yết-ma y chỉ, yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y, YẾt- ma tác cử, những người bị các yết-ma như vậy, có nên 
chia phân hay không?” Họ bạch Phật. Phật dạy: 

“Nên để dưới đất hay sai người đưa.” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo nhận được y ngoại đạo, không nhuộm, liền 
mặc. Bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được mặc y như vậy. Nên nhuộm rồi sẽ mặc.” 

Có các tỳ-kheo sai bạch y làm việc. Bạch y đòi phần y. Họ bạch 
Phật. Phật dạy: “Cho phép tính công của họ nhiêu hay ít, trả băng 
thức ăn hay băng vật ngang giá.” 

Các tỳ-kheo tự nghĩ: “Nên chia đồng phần vải cho người giữ Tăng- 
giả-lam, sa-di, hay không?” Họ bạch Phật. Phật dạy: 

“Nếu Tăng hòa hợp thì cho phép chia cho sa-di đồng một phần Vải. 
Nêu không hòa hợp thì nên chia cho phân nửa, hay một phân ba. 
Nêu Tăng không cho thì không được chia. Người giữ Tăng-già-lam 
thì chia cho một phân tư. Nêu Tăng không cho thì không được chia. 
Nêu chia thì sẽ như pháp trị.” 

Các ty-kheo e ngại không dám đem vải biếu cho cha mẹ, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Nên biếu.” 
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9, Tỳ-lưu-ly 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ những người họ Thích ở Ca-duy-la 
xây xong một ngôi nhà mới, chưa có sa-môn hay bà-la-môn nào 
đến ngồi. Thái tử Tỳ-lưu-ly' lại đến ngồi trước, các Thích tử đều 
giận dữ, măng: 

“Ta mới xây xong ngôi nhà mới. EMG Phật chưa ngồi mà con của 
một nữ tỳ hạ tiện đã ngồi trước rồi." 

Bấy giờ, có kẻ thị tùng bà-la-môn không tin ưa Phật, nói rằng: 

“Các Thích tử Xá-di mắng ông là con của một nữ tỳ hạ tiện, mả 
ông có thê nhịn được chăng?” 

Thái tử nói: “Hiện tại ta không có thế lực nên chưa được tự do. Nếu 
cha ta qua đời, khi ta lên làm vua, lúc ây ngươi sẽ nhắc lại ta.” 

Sau đó, vua Ba-tư-nặc bị mất ngôi, thái tử Lưu-ly tự lên làm vua. 
VỊ đại thân không tin Phật kia [860c| tâu: 

“Trước đây các Thích tử đã mắng vua. Vua có thê nhịn được sao? 
Nay cân phải chính phạt họ.” 

Vua liền tập hợp bốn binh chủng ra khỏi thành Xá-vệ; kéo đến 
nước Xá-di. Bây giờ, đức Thê Tôn vì lòng từ mân nên đã hiện 
trước trên đường đi của vua Lưu-ly. Phật ngôi dưới một bóng cây 
căn côi bên đường. Khi vua Lưu-ly đến, thấy đức Phật đang ngôi 
dưới bóng cây căn cỗi, liền xuống xe đánh lễ sát chân Phật, rôi 
đứng lui qua một bên, bạch đức Thế Tôn rằng: 

“Có nhiều cây đại thọ tốt tươi nhiều bóng mát, tại sao Thế Tôn 
không ngôi, lại ngôi dưới bóng cây căn côi thê này?” 

Đức Phật nói: 

“Đại vương, dưới bóng mát của thân quyền, thật là an lạc.” 

Nhà vua nghe câu nói ấy liền nghĩ: 


' Tỳ-lưu-ly #ZÄZŠ. Pali: Vidũdabha, con trai của Pasenadi (Ba-tư-nặc) với 
'Vãsabhakhattiyä (một nữ tỳ của nhà họ Thích). 
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“Đức Thế Tôn vì từ mẫn nước Xá-di nên nói như vậy.” Nhà vua 
liên kéo quân trở vê nước Xá-vệ. 

Vị đại thần bà-la-môn không tin Phật, lần thứ hai, lần thứ ba cũng 
tâu răng: 

“Trước đây các Thích tử mắng nhà vua là con của nữ tỳ hạ tiện. 
Nay cân phải chính phạt họ.” 

Nhà vua liền tập hợp bốn binh chủng, ra khỏi Xá-vệ, cách nước Ca- 
duy-la-vệ không xa, nhà vua cho dựng một doanh trại nhỏ đê 
phòng vệ. 

Bấy giờ các Thích chủng ở Ca-duy-la-vệ đều có khả năng bắn xa 
không trật. Có người băn xa một do-tuân vẫn trúng đích. Có người 
băn xa bảy mươi dặm vần trúng đích. Có người băn sáu mươi dặm, 
năm mươi dặm, bôn mươi dặm, ba mươi dặm vần trúng đích. Bây 
ø1ờ có người băn trúng doanh trại của nhà vua, có người băn trúng 
nóc trại, hoặc trúng càng xe hoặc trúng yên ngựa, dàm ngựa, cương 
ngựa, hoặc trúng ngón tay, hoặc trúng ngọc trai nơi tai, ngọc trai 
nơi tóc, hạt ngọc trai bị hư nhưng không gây thương tích. Lúc ây, 
vua Lưu-ly rât hoảng sợ hỏi: 

“Các Thích tử cách đây xa gần?” 

Quan hầu cận thưa: “Cách đây bảy mươi dặm.” 

Nhà vua nghe xong càng thêm hoảng sợ bội phần, nói: 

“Không lẽ binh chúng của ta sẽ bị hại bởi các Thích tử sao?” 

Bấy giờ, đại thần không tin Phật tâu với nhà vua rằng: 

“Các Thích tử kia đều thọ trì năm giới, làm người ưu-bà-tắc; chịu 
chêt chứ họ không bao giờ đoạn mạng chúng sanh đâu. Vua cứ tiên 
quân chớ nên sợ sệt.” 


' Ca-duy-la-vệ quốc š* $š 3# #ï BỊ; hay Ca-ty-la-vệ. Vì nhà nước theo chế độ 
thành bang, nên gọi quốc hay gọi fhảnh đêu được. 
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Do vậy, nhà vua tiến quân đến bao vây thành Ca-duy-la-vệ. Các tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu ở đó không mở cửa thành thì không thê được. Hiện nay người 
trong thành tự họ đã không nhât trí. Người thì nói nên giao thành. 
Người nói không nên giao. Tình thê buộc phải bôc thăm.” 

Bấy giờ Thiên ma Ba-tuần đứng về phía người giao thành. Qua bảy 
lân bôc thăm, sô thăm đông ý giao thành cho vua Lưu-ly nhiêu hơn, 
nên cửa thành được mở đê giao. Quân nhân ô ạt kéo vào thành, và 
đóng cửa thành lại. Hang cùng ngỏ hẻm đêu được đào hâm, tì sâu 
đên ngang lưng người; chôn [861al] trai gái lớn nhỏ trong dòng 
Thích chủng, đặt sát nhau không có khoảng hở; rôi cho voi lớn đạp 
lên. 

Lúc ấy, Thích tử Ma-ha-nam là ông ngoại của Lưu-ly nói với các 
người họ Thích răng: “Các người đừng nghĩ là vua Lưu-ly thả voi 
đạp chêt người, mà nên quan sát nghiệp báo nhân duyên của các 
Thích chủng ngày xưa đã tạo. Quả báo của định nghiệp mà nay 
phải nhận lây.” 

Vua Lưu-ly nghe, bèn hỏi Thích Ma-ha-nam: 

“Ông muốn được nguyện gì?” 

Ma-ha-nam nói: “Các người họ Thích đã chết, là điều khổ não hiện 
nay của ta. Nguyện đề làm gì? Nêu muôn ta nguyện, thì đê cho ta 
vào trong hô nước. Trong khi ta đang lặn dưới nước, thì các người 
họ Thích được tự do ra khỏi thành mà không bị giêt.” 

Vua Lưu-ly nghĩ rằng: “Lặn dưới nước thì không lâu được. Có thê 
cho ông như nguyện.” 

Ma-ha-nam liền lặn xuống hồ nước, lấy tóc mình cột vào trong gốc 
cây đê chêt luôn dưới nước. 

Vua Lưu-ly hỏi các đại thần: “Thích Ma-ha-nam lặn xuống nước 
sao lâu thê?” 


Quan hâu cận đên xem rôi tâu: 
“Ma-ha-nam đã chết rôi.” 
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Nhà vua bảo đem thi hài đến nhà vua xem. Các quan tả, hữu liền 
đem thi hài đên đê vua xem. Vua Lưu-y thây liên sanh từ tâm, nói: 
“Ma-ha-nam vì thân quyến nên không tiếc thân mạng.” 

Liền ra lệnh cho thả các người họ Thích. Các quan liền y lời, phóng 
thích các Thích chủng. 

Các Thích chủng đều đã bị lột hết nên trần truồng chạy đến trong 
Tăng-già-lam. Các tỳ-kheo e ngại nên không dám cho y đê họ mặc, 
vì đức Phật không cho phép cho y đên người bạch y. 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho họ mượn y đề khỏi trần truồng khi họ đến gặp Ta.” 

Các ty-kheo liền cho họ mượn y. 

10. Thân hậu 


Bấy giờ, Tôn giả Xá- lợi-phất cùng đức Phật du hành đến nước 
Câu-tát-la, tạm thời ngôi nghỉ một nơi, khi đi bỏ quên chiếc y tăng- 
già-lê lại trên đất. Sau đó đức Phật nhớ lại, bảo A-nan răng: 


“Hãy lấy chiếc y này. Khởi lên ý tưởng thân hữu mà lấy.” Tôn giả 
A-nan thưa: 


“Thế nào là tác ý thân hữu đề lấy?” 

Đức Phật dạy: 

“Tùy thuộc vào thái độ lây của mình mà khiến cho họ hoan hý.” 
“Thế nào là tùy thuộc vào thái độ lấy của mình mà khiến cho họ 
hoan hỷ?” 

Đức Phật dạy: 

“Có bảy pháp gọi là do thương yêu mà làm lợi ích cho thân hữu: 
Cho thứ khó cho, làm việc khó làm, nhân điêu khó nhân, việc mật 
nói cho nhau, không phanh phui việc của nhau, gặp khô không bỏ 
nhau, nghèo hèn không khinh. Như vậy, A-nan, bảy pháp này gọi là 
do thương yêu mà làm lợi ích cho thân hữu, khiên kia hoan hỷ.” 
Đức Phật liền nói kệ: 
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Cho thứ khó cho, 

Làm việc khó làm, 

Nhân điêu khó nhân, 

Là bạn thân tôi. 

Việc mật nói nhau, 

Bao che cho nhau, 

|861bJ Gặp khô không bỏ, 

Nghèo hèn không khinh. 

Bảy pháp như vậy, 

Người nào làm được; 

Gọi là bạn thân, 

Nên gán gũi họ. 
Đức Phật dạy: “Nên lấy, với ý thân hữu như vậy.” 
Có tỳ-kheo nọ chẳng phải thân hữu mà tác ý thân hữu đề lây. Đức 
Phật dạy: 
“Chẳng phải thân hữu, không được tác ý thân hữu đề lấy.” 
Có tỳ-kheo nọ, tác ý thân hữu đề lấy y ba-lợi-ca-la.' Đức Phật dạy: 
“Không được tác ý thân hữu để lấy y này. Nếu không đủ thì không 
được lây.” 
Phật ở tại thành Ba-bà.” Có một người Ma-la” tự là Lâu-diên,” là 
bạn của Tôn giả A-nan khi còn bạch y. Bây giờ, A-nan khoác y, 
bưng bát, đên nhà ông ây, an tọa chỗ ngôi. Lâu-diên đi văng không 
có ở nhà, Tôn giả A-nan hỏi người vợ của ông: 
“Lâu-diên đâu?” 
Vợ Lâu-diên trả lời: “ĐI khỏI.” 


' Ba-lợi-ca-la y 3 #|‡*› ÄŠ ®&. PAli: parikara, dây đai, dây nịt; hoặc cái khố. Xem 
cht. 90. 

? Ba-bà 3# 3È. Pãli: Pãvã, thị trấn của những người Malla (Lực sĩ). Phật đã ghé lại 
đây trên đường lên Câu-thi-na nhập Niết-bàn. 

3 Ma-la ## 3#, Pãli: Mallã, tên một bộ tộc. Xem cht. 73 trước. 

* Lâu-diên ‡##£. Pãli, Vin. ¡. 296, Roja. 
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A-nan bảo: “Đưa cho tôi cái sọt y.”' 

Vợ Lâu-diên liền lấy đem đặt trước A-nan. Tôn giả A-nan lựa lấy 
vải đại giá” đem về trong Tăng-già-lam, làm khăn lau mặt, khăn lau 
thân cho các Thượng tọa. Khi Lâu-diên Ma-la vê, người vợ thuật 
lại sự việc. Ong liên đên trong Tăng-già-lam, đên chỗ A-nan, hỏi: 
“Thầy có đến nhà tôi?” 

“Vâng, có.” 

“Thầy có lây thứ gì không?” 

“Có lấy.” 

“Sao thầy không lấy thứ tốt mà lại lấy thứ xấu?” 

“Chính tôi cần vải như vậy.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo có ý nghĩ: Với thân hữu bạch y, có nên lấy vải 
như vậy không. Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nên lây.” 

“Thân như thế nào để đáng lấy?” 

“Như A-nan với Lâu-diên Ma-la thì nên lấy.” 

Các ty-kheo thưa: 

“Nếu chủ không có ở nhà, có nên lẫy hay không?” 

Đức Phật dạy: “Cho phép, nếu là thân hậu, dù ở nhà hay đi vắng, 
đêu được phép lây.” 

11. Di vật của Tỳ-kheo 

Bấy giờ, đức Phật ở tại nước Xá-vệ, không đi phó trai. Theo 
thường pháp của chư Phật, nêu không đi phó trai thì sau đó đi xem 
xét các phòng. Khi xem xét các phòng, Phật thây có tỳ-kheo bệnh 
năm một mình không ai chăm sóc, phục dịch. VỊ ây năm chung với 


' Y lộc &##.. Cái sọt hay cái giỏ đề đựng vải hay y. Päli, ibid.: Bấy giờ Roja trao 
tay cho A-nan một giỏ bố (khomapilorä). 

? Đại giá y ki &. Có sự nhầm lẫn ở đây. Chỉ tiết tiếp theo nói, chỉ là thứ vải 
xấu. Xem cht. 74 trước. 
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vật đại tiêu tiện. Thấy vậy, đức Phật đến chỗ tỳ-kheo bệnh, biết mà 
vân hỏi: “Sao ông năm chung với vật đại tiêu tiện? Có ai chăm sóc 
cơm cháo không?” 

VỊ tỳ-kheo bệnh thưa: “Không.” 

Đức Phật lại hỏi: “Sao không có ai chăm sóc?” 

VỊ tỳ-kheo bệnh thưa: 


“Vì khi con mạnh, con không thăm viêng bệnh người khác. Nên 
nay con bệnh, không có vị nào nuôi nâng cơm cháo.” 


Đức Phật dạy: “Ông không chăm sóc, phục dịch người bệnh, nên 
thất lợi, không được gì. Các ông là tỳ-kheo, không cùng chăm sóc 
cho nhau thì ai sẽ chăm sóc bệnh các ông?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn [861e] liền đỡ tỳ-kheo bệnh dậy, lau đồ bất 
tịnh nơi thân. Lau xong, rửa sạch. Rửa rồi, giặt y phơi khô. Đức 
Phật dọn dẹp những cỏ lá hư, cũ, mục mà vị tỳ-kheo bệnh đã nằm. 
Lây nước bùn trét lên trên, rưới nước khiến cho sạch sẽ. Lại trải cỏ 
mới lên, bên trên trải một chiếc V, để tỳ-kheo bệnh nằm trở lại, lấy 
một chiếc y đắp lên trên, rồi Như Lai mới ra đi. 

Sau khi đức Thế Tôn thọ thực xong, vì nhân duyên này tập hợp 
Tăng tỳ-kheo, đem sự việc vừa xảy ra, không thỉnh mà nói: 

“Khi không đi thọ thực, Ta đến xem xét các phòng, thấy có tỳ-kheo 
bệnh. Ta tự lo liệu mọi việc.” 

Ngài kê rõ mọi việc cho các tỳ-kheo nghe, rồi bảo: 

“Này các tỳ-kheo, từ nay về sau, nên chăm sóc tỳ-kheo bệnh, 
không được không chăm sóc. Nên cử người chăm sóc bệnh, không 
được không cử người chăm sóc bệnh. Nếu muốn cúng dường Ta thì 
nên cúng dường cho người bệnh. Cho phép các tỳ-kheo cùng Hòa 
thượng, hoặc đồng Hòa thượng, cùng A-xà-lê, hoặc đồng A-xà-lê, 
hoặc đệ tử nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu vị nào không có người 
chăm sóc thì chúng Tăng nên cử người chăm sóc. Nếu không ai 
chịu chăm sóc thì sai theo thứ tự. Nếu theo thứ tự sai mà không 
chịu thì sẽ như pháp trị.” 
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Nếu không có tỳ-kheo thì tỳ-kheo-ni tùy theo công việc mà giúp 
đỡ, nhưng không được đụng chạm đến tỳ-kheo. Nếu không có tỳ- 
kheo-mi thì thức-xoa-ma-na cũng tùy theo công việc mà chăm sóc, 
nhưng cũng không được đụng chạm đến tỳ-kheo. Nếu không có 
thức-xoa-ma-na thì sa-di nên làm. Nếu không có sa-di thì sa-di-ni, 
cũng tùy theo công việc mà làm, nhưng cũng không được đụng 
chạm đến tỳ-kheo. Nếu không có sa-di-ni thì ưu-bà-tắc nên làm, 
nếu không có ưu-bà-tắc thì ưu-bà-di, cũng tùy theo công việc mà 
làm, nhưng cũng không được xúc chạm đến tỳ-kheo. 

Người bệnh có năm việc khó chăm sóc: 1. Thẻm ăn những thứ 
không được ăn, và không chịu uống thuốc. 2. Người nuôi bệnh có 
chí tâm mà người bệnh không nói như thật. 3. Cần đi lại không đi, 
cần đứng không chịu đứng. 4. Thân thể có đau nhức thì không thể 
chịu đựng nỗi. 5. Dù việc nhẹ có thê làm được, nhưng không làm, 
phải cậy nhờ người làm. Người bệnh có năm việc như vậy thì rất 
khó chăm sóc. 

Người bệnh có năm việc dễ chăm sóc: 1. Không ăn những thứ 
không được ăn; chịu uống thuốc. 2. Nói như thật cho người nuôi 
bệnh. 3. Cần đi thì đi, không cần đi thì không đi, cần đứng thì 
đứng. 4. Thân thể có đau nhức thì có khả năng chịu đựng. 5. Việc 
nhẹ có thê làm được thì làm. Người bệnh có năm việc như vậy thì 
dễ chăm sóc. Người bệnh lại có năm việc khó chăm sóc, ngoài bốn 
việc như trên, việc thứ năm là không thể trụ tâm tĩnh tọa được. 
Người bệnh có năm việc này rất khó nuôi. 

Người bệnh lại có năm việc dễ chăm sóc, ngoài bốn việc như trên, 
việc thứ năm là có thể [862a1] trụ tâm tĩnh tọa được. Người bệnh 
có năm việc như vậy thì dễ chăm sóc. 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo ở tại nước Câu-tát-la, trên đường đi đến 
một trú xứ nhỏ, thấy có tỳ-kheo bệnh không ai chăm sóc, nằm 
chung với vật đại tiêu tiện. Vị ấy liền nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn 
đã dạy, “Phải chăm sóc người bệnh, không được không chăm sóc. 
Phải cử người coi sóc bệnh, không được không cử người coI sóc 
người bệnh. Nên cúng dường người bệnh, không được không cúng 
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dường người bệnh. Người nào cúng dường người bệnh tức là cúng 
dường Ta.` VỊ kia liền chăm sóc tỳ-kheo bệnh, sau đó người bệnh 
qua đời. Lúc bấy giờ, tỳ-kheo mang y, bát của người qua đời đến 
Kỳy-hoàn tinh xá, nước Xá-vệ, qua đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đầy đủ. 
Đức Phật dạy: 

“Lành thay, lành thay, tỳ-kheo! Ông là người có thể chăm sóc tỳ- 
kheo bệnh. Nên cúng dường người bệnh. Nên cử người chăm sóc 
tỳ-kheo bệnh. Cúng dường tÿỳ-kheo bệnh là cúng dường Ta.” 

VỊ kia đem y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ-kheo qua đời đến, 
hiện tiền Tăng trú xứ này nên chia. 

Lúc bẩy giờ, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo đem y, bát, tọa cụ, ống 
đựng kim của tỳ-kheo qua đời cho người nuôi bệnh, nên bạch nhị 
yết-ma cho. Người nuôi bệnh đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo... tại trú xứ kia đã 
qua đời. Y, bát, tọa cụ, Ống đựng kùn, đồ đựng y; hiện tiền 
Tăng nơi trủ xứ này nên chữa. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. 
Tăng nên sai một vị có khả năng làm yết-ma, hoặc thượng tọa hay 
thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn là có thê làm yêt- 
ma, tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... đã qua đời. Y, bát, 
tọa cụ, Ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại, hiện tiền 
Tăng nơi trú xứ này nên chữa. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận đem cho tỳ-kheo nuôi bệnh tên 
là... Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo... đã qua đời. Y, bát, 
tọa cụ, Ống đựng kim, đồ đựng y của vị ấy để lại, hiện tiền 
Tăng nơi trú xứ này nên chia. Nay Tăng cho f}-kheo nuôi 


bệnh tên là... Trưởng lão nào đồng ý đem y, bát, tọa cụ, Ống 
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đựng kừm, đồ dựng y của vị này để lại cho tỳ-kheo nuôi 
bệnh tên... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận đem y, bát, tọa cụ, ống dựng kừm, đô 
dựng y của vị ấy để lại, cho t-kheo nuôi bệnh JSin8 
rôi,[862bJ nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
(Nếu Tăng yết-ma sai một vị chia y vật của vị qua đời, pháp yết-ma 
đó cùng pháp yết-ma này không khác, chỉ thêm một câu: “Way 
Tăng trao y cho t)-kheo tên.... Tỳ-kheo tên... sẽ hoàn lại cho 
Tăng. Đây là lời tác bạch. ”). 
Lúc bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều tỳ-kheo nổi tiếng qua đời, để 
lại ba y rất nhiều. Các tỳ-kheo không biết nên dùng y nào để cho 
người nuôi bệnh. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép lấy y mà vị qua đời thường dùng để cho. Đức Phật cho 
phép cho y người nuôi bệnh rồi, đúc ây có tỳ-kheo chỉ nuôi sơ sơ; 
hoặc có vị chỉ đỡ bệnh nhân ngồi dậy, hay nằm xuống: hoặc đưa 
cây tăm xỉa răng, hay tách nước, cũng lẫy y bát của người qua đời. 
Đức Phật dạy: “Không được chỉ nuôi sơ sơ như vậy mà lây y bát 
của người bệnh qua đời.” 
Có năm việc mà người nuôi bệnh không được lấy y vật của người 
bệnh: 1. Không biết người bệnh nên ăn thứ gì và không được ăn 
thứ gì; thứ nên ăn thì không cho ăn, thứ không đáng ăn lại cho ăn. 
2. Nhờm gớm đại tiểu tiện đàm dải của người bệnh. 3. Không có 
tâm từ mẫn, chỉ vì y thực. 4. Trong thời gian nuôi bệnh, không thê 
vì bệnh nhân lo liệu thuốc thang cho đến khi bệnh lành hay qua đời. 
5. Không thể nói pháp cho bệnh nhân khiến cho hoan hỷ. Đối với 
bản thân, có sự tốn giảm thiện pháp. 
Người nuôi bệnh có năm việc như vậy không được nhận lấy y vật 
của bệnh nhân. 


' Trong ngoặc, phụ chú nhỏ trong bản Hán. 
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Lại cũng có năm pháp, người chăm sóc bệnh nhân đáng được chia: 
1. Biệt người bệnh ăn thứ gì được, thứ gì không được. Thứ nên ăn 
thì cho ăn. 2. Không nhờm gớm đại tiêu tiện, đàm dãi của bệnh 
nhân. 3. Có tâm thương yêu, không vì y thực. 4. Trong thời gian 
nuôi bệnh có lo liệu thuôc thang cho bệnh nhân đên khi lành bệnh 
hoặc qua đời. 5. Có thê vì bệnh nhân nói pháp khiên cho hoan hỷ. 
Đôi với bản thân, pháp lành được tăng ích. Người có năm việc như 
vậy thì nên lây y vật của bệnh nhân. 

Nếu bệnh nhân gần trút hơi thở cuối cùng nói: “Các thứ này của 
tôi. Sau khi tôi chêt, dâng cúng cho Phật, Pháp, Tăng, tháp hoặc 
cho người. Nêu tôi không chết thì trả lại cho tôi.” 

Đức Phật dạy: “Không được di chúc như vậy, mà nên chia hiện tiền 
Tăng.” 

Tỳ-kheo bệnh kia khởi ý nghĩ: “Tôi sẽ thọ trì ba y xấu.” Vì sợ 
người nuôi bệnh lây đi.” 

Đức Phật dạy: “Nên thọ trì thứ tốt.” 


Bấy giờ, bệnh nhân đem y bát gởi chỗ khác, sợ người nuôi bệnh 
lấy. Sau bệnh lành, không có để dùng. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Không được có ý đem y bát gởi chỗ khác, sợ người nuôi 
[862e] bệnh lấy như vậy.” 


Lúc bấy giờ, tại nước Xá-vệ có nhiều tỳ-kheo nỗi tiếng qua đời, để 
lại ba y rất nhiều. Các tỳ-kheo không biết đem loại y nào để cho tỳ- 
kheo nuôi bệnh. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nên nhận xét người nuôi bệnh như thế nào? Nếu tỳ-kheo nuôi 
bệnh tôt nhât thì cho ba y tôt. Nêu nuôi bệnh bực trung thì cho ba y 
vừa. Nêu nuôi bệnh tôi thì cho ba y xâu.” 


Lúc bấy giờ, tại nước Xá-vệ có tỳ-kheo mắc nợ người khác, qua 
đời. Các tỳ-kheo không biệt a1 sẽ trả nợ đó, bạch Phật. Phật dạy: 


“Cho phép đem trưởng y' để trả. Nếu không có thứ gì, thì bán ba y 
' Trưởng y &&; xem Phần I, Ch. iv. ni-tát-kỳ I. 
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để trả; còn dư thì cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nên hỏi 
tỳ-kheo bệnh, “Y nào là ba y? Y nào là trưởng y? Thây có mặc nợ 
a1? có ai nợ thây không? Thây có hứa cho ai thứ gì không?* Nêu 
người nuôi bệnh không hỏi như vậy thì sẽ như pháp trị.” 

12. Tạp sự 

1. Bấy giờ, có tỳ-kheo thân hình bị bệnh ghẻ nhọt làm nhớp y và 
ngọa cụ. Phật dạy: “Cho phép chứa y che thân.” 


Hoặc có y mà lông dính vào mụt ghẻ làm cho đau nhức, Phật cho 
phép dùng y mịn tốt để phủ bên trong, ngoài mặc niết- bản-tăng. 
Nếu đến nhà bạch y thì nU nói rằng: “Tôi bị bệnh ghẻ.” Nếu bạch 
y nói: “Không sao, cứ ngồi,” thì nên vén niết-bàn-tăng rồi ngồi. 


Bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh lòi trĩ, dùng cây khô để gạt nên bị đau. 
Phật cho phép dùng lông mịn hoặc kiếp-bối, lông chim, y cũ để 
chùi. Dùng rôi, treo lên mà không giặt. Các tỳ-kheo thấy nhờm 
gớm, bạch Phật. Phật dạy: 


“Không được dùng rồi treo lên mà không giặt. Phải giặt sạch.” 

Có vị giặt TÔI, nhưng không vắt nước cho khô, bị hư mục, sanh 
trùng. Phật dạy: “Nên vặt khô nước rôi phơi cho khô.” 

2: Bấy giờ, có tỳ-kheo bị ghẻ; bắn y, ngọa cụ. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Cho phép sắm y che ghẻ.ˆ Nếu tự mình không có thì cho phép lấy 
yởtrong Tăng đê dùng.” 

Khi lấy dùng, {-kheo kia khi di chuyền không dám mang y che 
ghẻ từ trú xứ này đến trú xứ khác để dùng. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Cho phép di chuyền.” 


Nhưng tỳ-kheo kia sau khi ghẻ lành, không đem về trả lại chỗ cũ. 
Phật dạy: “Nêu ghẻ lành rồi, thì phải giặt, nhuộm, xếp ngay thăng, 
trả lại chỗ cũ. Nêu không trả lại trú xứ cũ, sẽ như pháp trị.” 


' Phú thân y 2Š -Ÿ %; xem Phần I, Ch.v, ba-dật-đề 88 về phú sang y: y che ghẻ. 
ˆ Xem Phần I, Ch. v, ba-dật-đề 88. 
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3. Lúc bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo làm màn che. Các bạch y thấy 
đêu cơ hiệêm răng: “Sa-môn Thích tử không biệt đủ đê dừng lại, 
không biết hỗ thẹn. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp. Nhưng 
như vậy có gì là chánh pháp? Giống như quốc vương đại thần 
không khác!” Các tỳ-kheo [863a1| bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được may màn che.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đại tiêu tiện, lộ hình nơi chỗ trồng. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép dùng cỏ hoặc lá cây, nhánh cây, hay y-lê-diên-đà, mạo- 
la, mạo-mạo-la, hoặc cù lâu đê ngăn che.” 

Lúc bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo làm mái che, ` các bạch y thấy điều 
cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử không biệt đủ đê dừng lại, không 
biết hồ thẹn. Bên ngoài tự xưng ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy 


có gì là chánh pháp? Giống như quốc vương, đại thần không khác!” 
Các ty-kheo bạch Phật. Phật dạy: 


“Không được làm mái che.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đi đường bị nóng. Bạch Phật. Phật dạy: 

“Cho phép dùng cỏ hay lá, hoặc một trong mười thứ y để làm đồ 
che.” 

Bấy giờ chúng Tăng nhận được y kép.” Phật dạy: 

“Cho phép chứa dùng.” 

4. Bấy giờ có tỳ-kheo không biết thọ trì” ba y. Phật dạy: 

“Nên thọ trì. Nếu nghĩ nên xả. Xả rồi thọ lại. Nếu có ba y mà 
không thọ trì, phạm đột-kiêt-la.” 


' Hiến lŠ; màn xe. 

? Phức y #2. 

3 Thọ trì #34#‡; Pãli: ađhi/fhira, được xử lý, hay được chỉ định như là sở hữu của 
cá nhân. Đây chỉ cách thức chỉ định, nghĩa là, phải làm thủ tục xả, nhận trước khi 
sử dụng. 
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Đức Phật dạy nên thọ trì ba y. Có vị thọ trì các loại tiểu y thay cho 
ba y, như khăn lau thân, khăn lau mặt, tâm dạ lót năm. Bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Không được thọ trì các loại tiêu y như vậy để thay thế ba y.” 

Phật dạy cho phép dùng y, dài bốn khuỷu tay, rộng hai khuỷu tay 
làm an-đả-hội; rộng ba khuỷu tay, dài năm khuỷu tay làm uât-đa-la- 
tăng; tăng-già-lê cũng vậy. 

5. Bấy giờ, các tỳ-kheo y bị rách. Phật dạy: “Cho phép vá đắp lại.” 
Họ không biết vá đắp như thế nào. Phật dạy: 

“Đặt một lớp vải lên trên rồi may lại, tùy theo miếng rách lớn hay 
nhỏ, vuông hay tròn mà vá. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo không mặc y cắt rọc vào tụ lạc. Bạch y thấy, 
đêu cơ hiêm, nói: “Sa-môn Thích tử không biệt đú đê dừng lại, 
không biêt hô thẹn, giông như ngoại đạo.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên không mặc y cắt rọc mà vào tụ lạc. Có năm nhân 
duyên được lưu y tăng-giả-lê lại: Hoặc nghi có sự khủng bô, hoặc 
có mưa, hoặc nghi có mưa, hoặc tăng-già-lê may chưa xong, hay 
giặt nhuộm hư rách dày nặng. Năm nhân duyên như vậy được lưu y 
tăng-già-lê lại.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo lật ngược tăng-già-lê mặc vào tụ lạc. Tỳ- 
kheo khác thây, không vui, bèn bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được lật ngược y mặc vào tụ lạc.” 

Có tỳ-kheo e ngại, nên ngay ngoài tụ lạc cũng không dám lật ngược 
y để mặc, nên bị nắng gió bụi trùng chim làm bân. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Ngoài tụ lạc, cho phép lật ngược y để 
mặc.” 


Lúc bây giờ, có ty-kheo nhận được man y,) rộng và dài vừa đủ, liên 


' Man y ##Š ®. y trơn, không cắt rọc. 
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[863b] cắt rọc may y, hoặc muốn may y thiếp diệp bèn bạch Phật. 
Phật dạy: 


“Cho phép may. Tỳ-kheo nhận được man y, tì rộng tì đài đủ, muốn 
may y năm mảnh.” Bạch Phật. Phật dạy: 

“Cho phép may.” 

6. Bấy giờ các tỳ-kheo vì y phạm nên xả,” bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép xả giữa Tăng, hoặc trước đông người, hoặc trước một 
người, sau đó tịnh thí. Không được không xả. Khi xả rôi sau mới 
chỉ định.“ Không được không xả mà chỉ định. Có tỳ-kheo nọ y 
không xả mà thọ dụng làm ba y, làm y ba-lợi-ca-la,` có ý để hư 
hoại, cố ý làm cháy để dùng làm phi y hay mặc thường xuyên.” 
Phật dạy: 

“Nếu không xả không được đem làm ba y thọ dụng, hay làm y ba- 
lợi-ca-la, cô ý để hư hoại, có ý làm cháy, dùng làm phi y, hay mặc 
luôn luôn.” Các tỳ-kheo nghĩ như vây: “Ba-lợi-ca-la không hiện có 
trước mặt, có phạm ni-tát-kỳ hay không?” Đức Phật dạy: 


- 


“Không phạm nI-tát-kỳ. 
VỊ kia y không xả bèn mặc. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Không được không xả mà mặc.” 


, „ Thiếp diệp y h3 2®. 

* Ngũ nạp y 7# 3: cơ bản chỉ y năm điều, tức năm mảnh ghép lại; nhưng cũng 
chỉ chung tất cả loại y cắt rọc; hoặc gọi tắt là nạp y. /#ành sự sao (tr. 105b26) giải 
thích là nạp y năm màu. Không đúng. Ấn Độ không có khái niệm ngũ sắc (năm 
màu) như Trung Quốc. 

3 Phạm xả, tức phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề; xem Phần I, Ch. iv. 

* Chỉ định giao y được xả cho người nào. 

Ÿ Ba-lợi-ca-la » #l‡" 3#: Còn gọi là ba-già-la, là tên gọi chung cho tất cả những 
y phụ ngoài ba y ra như: tăng-kỳ-chi (áo che vai), niết-bàn-tăng (xà rông), phú 
thân y (y che thân), thức thân cân (khăn lau thân), thức diện cân (khăn lau mặt), 
C£. Hành sự sao (tr.109b21): dịch là trợ thân y 91 Ÿ %. 

° Các quy định sử dụng y bị xả. Xem các điều ni-tát-kỳ, mục phạm tướng. 
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VỊ kia nghĩ không dám dùng y xả đọa;' đem cho người hay làm 
chăn đắp.” Bạch Phật. Phật dạy: 

“Cho phép cho người khác làm đồ đắp.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo e ngại không dám mặc y bị cháy, y bị cướp, y 
bị trôi, bạch Phật. Phật dạy: “Cho phép mặc.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo y không xả, bèn cùng người trao đổi. Bạch 
Phật. Phật dạy: 

“Không được không xả y. Nên xả rồi sau mới trao đồi.” 

Các tỳ-kheo nghĩ như vầy: “Y của chúng Tăng quá mười ngày, 
phạm xả đọa hay không?” Bạch Phật. Phật dạy: “Không phạm.” 
Ty-kheo nào y tịnh thí không trả lại chủ, phạm đột-kiết-la. Vị nào 
ngăn không cho trả, cũng phạm đột-kiêt-la. 

7. Bấy giờ, có các tỳ-kheo y không nhuộm cho hoại sắc mà đem 
gởi nhà bạch y. Bạch y lây mặc. Phật dạy: 

“Không được không nhuộm cho hoại sắc mà đem gởi nhà bạch y. 
Nên nhuộm cho hoại sắc làm y sa-môn. Sau đó mới đem gởi nhà 
bạch y.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo được y trên hẹp dưới rộng đem làm tăng- 
kỳ-chi, bạch Phật. Đức Phật cho phép làm. 

6. Bấy giờ, có trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được y vật có thể 
chia. Nhóm sáu tỳ-kheo đem ra ngoài ranh giới chia nhau. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Phật dạy: “Không được ra ngoài giới chia.” 

Bấy giờ có Trưởng lão tỳ-kheo, được nhiều người biết tiếng, du 
hành trong nhân gian, nhận được nhiêu y vật mà hiện tiên Tăng nên 
chia, nhưng khó chia vì e ngại đức Phật không cho phép ra ngoài 
giới chia y vật. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch Phật. Phật 
đạy: 


'Ý xả đọa, tức y phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
“BỊ y3. 
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“Nên sai người xướng như vây: “Đến tại địa điểm đó để [863] 

phân chia y vật. Y vật nào đáng chia thì sẽ được chia. ”” 

VỊ kia không biết chia khi nào. Phật dạy: 

“Phải làm dấu hiệu. Hoặc đo theo bóng mà qui định thời gian; hoặc 

un khói; hay thôi ốc; hoặc đánh trồng, đánh kiền chùy, công bố đến 

giờ. Người tự đến hay nhờ người đến cũng nên chia phần.” 

9. Có các tỳ-kheo nọ di chuyển ngọa cụ. Đức Phật dạy: 

“Không được di chuyên.” 

Trường hợp có phòng nhiều ngọa cụ, có phòng ít ngọa cụ. Đức 

Phật dạy: 

“Từ nay về sau, cho phép vị cựu trú, hoặc ma-ma- -đề, hay người tri 

sự làm việc đi chuyên ấy. Người nhận phòng nên hỏi trước, sau đó 

mới đi chuyền.” 

Có tỳ-kheo nọ đã di chuyển ngọa cụ, khi đi không trả lại chỗ cũ. 

Ty-kheo khác lại dùng. Phật dạy: 

“Phải trả ngọa cụ lại chỗ cũ rồi mới đi, nếu không trả lại sẽ như 

pháp trị.” 

Phòng xá bị hư sập. Các tỳ-kheo e ngại không dám di chuyền ngọa 

cụ, vì Phật có dạy: “Không nên di chuyên ngọa cụ.” Các tỳ-kheo 

bạch Phật. Phật dạy: 

“Nếu phòng xá bị hư sập thì nên di chuyên ngọa cụ.” 

Có vị di chuyền ngọa cụ đến các phòng khác. Các phòng khác 

không dám năm nên bị hư hoại. Phật dạy: “Nên sử dụng.” 

Khi đức Phật đã cho phép dùng rồi, các tỳ-kheo không rửa chân, 

không lau chân (mà sử dụng); hoặc dùng làm y lót thân. Các tỷ- 

kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được không rửa chân, không lau chân (mà sử dụng); hoặc 

dùng làm áo lót.” 

Khi đức Phật đã không cho phép làm áo lót, các tỳ-kheo e ngại 

không dám đụng đền tay chân. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
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“Không được dùng làm y lót thân, chỉ giới hạn từ nách đến đầu gối 
mả thôi.” 

Bấy giờ, các bạch y cúng y lót thân cho tỳ-kheo, tỳ-kheo e ngại 
không dám nhận, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Y do đàn-việt dâng cúng nên tùy thuận mà nhận.” 

Khi phòng xá bị hư hoại kia đã được sửa sang rồi, nhưng ngọa cụ 
không được trả lại. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Nếu phòng xá đã sửa sang rồi thì nên trả ngọa cụ lại. Nếu không 
trả, sẽ như pháp trị.” 

Có các tỳ-kheo nọ di chuyển ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ kia. 
Phật dạy: 

“Không được di chuyên ngọa cụ của trú xứ này đến trú xứ kia.” 


Trường hợp nhân dân trong nước phản loạn khủng bố, nên trú xứ 
đó cũng bị hoại, các vị e ngại không dám di chuyền ngọa cụ, vì đức 
Phật không cho phép di chuyền ngọa cụ cô định của trú xứ này đến 
trú xứ kia. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu có trường hợp như vậy thì cho phép di chuyên.” 

VỊ kia, khi di chuyển ngọa Cụ, không dám che giấu, sợ chạm phải 
trong thân, ' vì đức Thế Tôn không cho phép làm y lót thân. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Tùy theo đó mà phương [864al[ tiện che giấu khi đi chuyên. Nếu 
người khác đuôi, bảo đứng dậy cũng không được đứng dậy. Cũng 
không được đuôi người khác đứng dậy. Nêu có tỳ-kheo khác có thê 
thương yêu che chở thì nên giao cho.” 


Khi trong nước ồn định lại, nhân dân an khương, phòng xá sửa TỒi, 
mà ngọa cụ chưa mang trở lại. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 


“Nếu không trả ngọa cụ trở lại, sẽ như pháp trị.” 
' Sợ bị cướp, phải nhét vào người để giấu. 
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Lúc bẩy giờ, Tôn giả Xá- -lợi-phất nhận được vải từng đoạn vụn, 
màu sắc bậc nhất, muôn cắt may y năm mảnh, bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Cho phép may.” 
10. Bấy giờ, có trú xứ hiện tiền Tăng nhận được nhiều y vật có thể 
chia. Nhóm sáu tỳ-kheo đêu nạnh nhau, không chịu đem cât nên bị 
mât. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Người nào thấy phải đem cất.” 
Lúc ấy khách tỳ-kheo đến, di chuyên y vật để qua phòng khác; 
không đảm bảo. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Cho phép lấy một phòng riêng kết làm kho chứa, bằng pháp bạch 
nhị yêt-ma.” 
Xướng tên phòng: hoặc nhà tắm, nhà tầng, hay nhà kinh hành. ' 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng yêt-ma, hoặc Thượng tọa 
hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn có thê tác 
pháp yêt-ma, tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng cháp thuận láy phòng... kêt làm kho chứa. 
Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng lấy phòng... kết làm 
kho chứa. Trưởng lão nào chấp thuận Tăng lấp phòng... 
kết làm kho chứa thì im lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
Tăng đã chấp thuận Tăng lấy phòng... làm kho chứa rồi. 
“Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc ấy được ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Lúc ấy, kho chứa không có người coi giữ nên không an toàn chắc 
chăn. Đức Phật cho phép sai người co1 giữ vật, băng pháp bạch nhị 


' Kết khố tàng /# 3Ÿ, nhà kho để cất chứa đồ của Tăng. Päli, Vini. 284, 
bhangagara. Những nơi trong trú xứ Tăng được phép dùng làm nhà kho: 
addhayoga, nhà một mái, hay nhà mái bằng; pãsãđa, lầu (trùng ốc); hammiya, 
biệt phòng, hay phòng hai tầng (có gác xép), hoặc hang. 
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yết-ma. Trong chúng sai một vị có khả năng yết-ma, hoặc Thượng 
tọa hay thứ tọa, tụng luật được hay không, miên là có khả năng tác 
pháp yêt-ma, tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng cháp thuận sai fÈ-kheo... làm người coi giữ 
kho, đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T, ăng sai Tỳ-kheo... làm 
người coi giứ. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai f}- 
kheo... làm người báo quản thì ừm lặng. VỊ nào không đồng 
J xin nói. Tăng đã chấp thuận sai t)-kheo... làm người bảo 
quản rồi. 
“Tăng chấp thuận nên m lặng. Việc ấy được ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
“Nếu t-kheo đó không chịu làm người coi giữ thì nên cho phước 
nhiêu' và cháo. Nếu vẫn không chịu, thì tất cả y thực đã nhận được, 
nên chia cho hai phần. Nếu vẫn cố không chịu, thì nên như pháp 
trị.” 
Lúc bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu” sắm nhiều áo tắm mưa, sai 
người đem đên tinh xá dâng cúng. Các tỳ-kheo không biệt sẽ làm 
như thê nào. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nên chia theo thứ tự [864b] từ Thượng tọa. Nếu không đủ thì ghi 
nhớ. Rôi sau đó nhận được, tiêp tục chia.” 
Bấy giờ Tăng nhận được y đại quý giá nên vẫn tiếp tục chia. Phật 
đạy: 
“Không được đem y đại quý giá tiếp tục chia mà phải đối cho 
Thượng tọa. Nêu nhận được y vật không băng nhau thì nên lây y 
vật có thê phân chia trong Tăng cho đủ sô băng nhau đê phân chia.” 


' Phước nhiêu. Xem cht. 3 ch. iii (An cư). 
“ Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu #24*+# % 3#, hay Tỳ-xá-khư Lộc Tử Mẫu; xem 
Phần I, Ch. ¡v. ni-tát-kỳ 27 & cht. 167. 
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11. Lúc bấy giờ, Tăng nhận được y ương-già-na-la,' bạch Phật. 
Phật dạy: 

“Cho phép tích trữ.” 

Bấy giờ có tỳ-kheo mặc y phú thân của Tăng “ đến trong nhà tắm, 
trong nhà ăn, làm cho cơm canh bân, bùn nhơ, khói hun, bụi bám. 
Phật dạy: 

“Không được mặc y phú thân của Tăng vào phòng tắm, nhà ăn.” 
Bấy giò, tháng mùa đông, các tỳ-kheo bị lạnh. Bạch Phật. Phật cho 


phép mặc (đồ âm), nhưng phải yêu quý gìn giữ đừng để bân. Lúc 
ây có tỳ-kheo mặc vào nhà vệ sinh, bần thỉu hôi thúi. Phật dạy: 


“Không được mặc vào nhà vệ sinh.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phải đem y về phòng, rồi mới đến nhà vệ sinh 
nên bị câp bách. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên có cái giá y bên ngoài nhà vệ sinh, hoặc móc ngả vo1 hay cái 
trụ, hoặc nhà, hoặc cây, hoặc cỏ, hay đá; cho phép đem y móc hay 
để trên đó. Nếu trời mưa, nên để chỗ không mưa. Nếu mưa văng 
ướt vào chỗ đề, tốt nhất đừng cho đụng đến cửa nhà vệ sinh. Khi 
lên nhà vệ sinh, ngôi xôm cho gọn đừng đê bân y.” 

Có tỳ-kheo nọ mặc y đến chỗ đi kinh hành bị vướng cỏ, dính côn 
trùng, đât bụi bám, mưa thâm ướt, hư hoại Tăng y. Tỳ-kheo bạch 
Phật. Phật dạy: 

“Không được mặc Tăng y đến chỗ kinh hành.” 

Lúc bấy giờ, có vị Thượng tọa tỷ-kheo bệnh già yếu, từ đường xa 


nhọc mệt đến. Phật cho phép phủ miêng dạ trên khăn trải năm. Nên 
yêu quý giữ gìn mà nằm. 


' Ương-già-na-la y #ÿŠ2nZƑ šš 2. Chẳng biết thứ y gì. Hoặc một loại vải được sản 
xuất bởi người Ahga. 

* Tăng phú thân y 4É # Ÿ %, y phú thân của Tăng, cho dùng riêng; xem cht. 80 
& 90 trước. 
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12. Bấy ø1ờ, tại trú xứ nọ có tỳ-kheo kiết hạ an cư rồi, lại đến trú xứ 
khác ở, không biệt nên nhận vật an cư nơi trú xứ nào. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

“Nơi nào ở nhiều ngày nhất thì nhận vật an cư chỗ đó. Nếu hai nơi 
băng nhau thì nhận môi nơi phân nữa. Có tỳ-kheo nọ đem chia thức 
ăn của hạ an cư. Đức Phật dạy: 

“Không được chia. Tùy theo sự dâng cúng mà thọ thực.” 

Khi đức Thế Tôn đã nhận lời thính của bà-la-môn Tỳ-lan-nhã ' đã 
qua rồi, bảo Tôn giả A-nan răng: 

“Ông đến nói với bà-la-môn Ty-lan-nhã, đức Phật đã nhận lời thỉnh 
của ông ba tháng hạ an cư xong, nay muôn du hành trong nhân 
gian.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vâng lời đức Thế Tôn dạy liền đến chỗ Tỳ- 
lan-nhã bảo răng: 

“Đức Thế Tôn nói như vầy: Ngài đã nhận lời mời của ông ba tháng 
hạ an cư xong rôi, nay muôn du hành trong nhân gian.” 

Tỳ-lan-nhã nghe [864e] A-nan nói rồi, mới tự nhớ lại rằng: “Mình 
thỉnh sa-môn Cù-đảm và Tăng tỳ-kheo trong chín mươi ngày rôi 
mà không cúng dường.” 

Tỳ-lan-nhã liền đến chỗ đức Thế Tôn, cung kính thăm hỏi rồi lui 
ngôi qua một bên. Bây giờ, đức Thê Tôn dùng vô sô phương tiện vì 
ông mà nói pháp, khiên cho ông được hoan hý. Tỳ-lan-nhã nghe 
đức Phật nói pháp rôi, rât hoan hỷ, liên bạch Phật răng: 

“Cúi xin đức Thế Tôn và các Tăng tỳ-kheo nhận lời thỉnh chín 
mươi ngày nữa của con.” 

Đức Phật trả lời: 

“Đã nhận lời thỉnh chín mươi ngày của ông rồi. Nay ta muốn du 
hành trong nhân gian.” 


' Bà-la-môn Tỳ-lan-nhã, xem Phần I, Ch.i, điều 1, duyên khởi. 
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Ty-lan-nhã bạch Phật: 

“Cúi xin Thế Tôn và chư Tăng nhận cho con cúng dường một bữa 
ngọ vào ngày mai.” 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự 1m lặng. Tỳ-lan-nhã biết được đức 
Phật nhận lời rôi, liên rời chỗ ngôi đứng dậy vui vẻ, nhiêu quanh 
Phật rôi lui vê. Trong đêm đó săm sửa, đây đủ các đô ăn thức uông, 
sáng ngày đên thỉnh Phật và chư Tăng phó trai. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn cùng năm trăm Tăng tỳ-kheo khoác y, 
bưng bát, đên nhà Tỳ-lan-nhã, an tọa nơi chô ngôi. Tỳ-lan-nhã 
dâng các thứ đỗ ăn thức uông ngon bô cúng dường Phật và chư 
Tăng. Các Ngài ăn xong để bát xuống, Tỷ-lan-nhã dùng ba y dâng 
cúng lên đức Thế Tôn và Tăng tỷ-kheo mỗi vị hai tấm điệp làm y 
mùa hạ. Tỳ-kheo không nhận, nói răng: 


“Đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận y mùa hạ.” 

Ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 

Lúc bấy giờ, Bạt-nan-đà trong nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Phật 
cho phép nhận y mùa hạ, nên lúc nào trong ba mùa xuân, hạ và 
đông, cũng đều tìm câu y mùa hạ. Hạ an cư chưa xong cũng tìm 
câu y, cũng thọ y. Có lúc Bạt-nan-đà Thích tử đang an cư tại một 
trú xứ này mà nghe trú xứ khác nhận được nhiêu y an cư mùa hạ, 
liên đên trú xứ đó hỏi răng: “Các thây đã chia y mùa hạ chưa?” 

Các vị trả lời: “Chưa chia.” 

Bạt-nan-đà bảo: “Mang ra đây. Tôi cùng các thầy chia.” 

Bạt-nan-đà lại đến các trú xứ khác cũng hỏi rằng: 

“Các thầy đã chia y mùa hạ chưa?” 

Các vị trả lời: “Chưa chia.” 

Bạt-nan-đà bảo: “Mang ra đây. Tôi cùng các thầy chia.” 


Bấy giờ, Bạt-nan-đà ở nhiều chỗ chia y nên nhận được nhiều y 
mang về Kỳ-hoàn. Các tỳ-kheo khác thây hỏi răng: “Đức Thê Tôn 
cho phép tích trữ ba y. Vậy sô lượng y này là y của a1?” 
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Bạt-nan-đà nói: “Nhiều trú xứ chia nên tôi nhận được số lượng y 
nhiêu như vậy.” 

Trong các tỳ-kheo, có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học 
giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Bạt-nan-đà trong nhóm sáu tỳ-kheo 
răng: “Đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo nhận y mùa hạ. Sao thầy tìm 
cầu y mùa hạ vào tất cả thời xuân, hạ, và đông? An cư chưa Xong 
cũng tìm y, cũng [865al1] thọ y? An cư nơi này đã nhận phần V TÔI, 
lại đên nơi khác cũng nhận phân y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn đem nhân duyên này bạch lên 
đức Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo 
dùng vô sô phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: 

“Ông làm điều sai quấy, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải hạnh 
thanh tịnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. 
Này Bạt-nan-đà, Ta cho phép tỳ-kheo tích trữ y mùa hạ, tại sao ông 
lại tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời xuân hạ và đông? An cư 
chưa xong cũng tìm câu y, cũng thọ y? An cư chỗ này đã nhận y 
rồi, lại đến chỗ khác nhận phần y nữa?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà trong nhóm sáu tỳ- 
kheo rôi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau, không được tìm cầu y mùa hạ trong tất cả các thời 
xuân, hạ và đông. An cư chưa xong cũng không được tìm câu y, 
thọ y. Cũng không được an cư nơi này đã nhận y rôi, lại đên nơi 
khác nhận y nữa. Nêu nhận như vậy sẽ như pháp trị.” Lúc bây giờ, 
có tỳ-kheo khi đi, y mùa hạ chưa chia. Sau đó các tỳ-kheo chia y 
mùa hạ. Tỳ-kheo kia trở về hỏi răng: “Y mùa hạ chia chưa?” 
Tỳ-kheo trả lời: “Chia rồi.” 

Tỳ-kheo kia hỏi: “Có lấy phần y của tôi không?” 

Tỳ-kheo nói: “Không lấy.” 

Khi đó tỳ-kheo kia giận, trách các tỳ-kheo rằng: “Chưa chia y, tôi 
đi văng. Sau đó mới chia y mùa hạ. Tôi an cư tại đây mà sao không 
lây phân y của tôi?” 
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Các tỳ-kheo nghĩ: “Như vậy có thành pháp chia y không?” Các tỳ- 

kheo đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Đã thành chia y rồi, nhưng phải đợi nhau. Hay dặn dò lại người 

chưa đi nhận giùm phân y mùa Hạ.” 

Lúc ấy có tỳ-kheo chưa chia y đã đi. Khi ra đi dặn chung chung lại 

người chưa đi, là nhận phân y cho tôi với. Sau đó các tỳ-kheo chia 

y hỏi: “VỊ nào nhận phân y cho tỳ-kheo kia?” 

Khi đó không ai nhận cả. Tỳ-kheo kia trở về hỏi: “Chia y chưa?” 

Các tỳ-kheo trả lời: “Chia rồi.” 

Vị kia hỏi tiếp: “Có ai nhận phần y của tôi không?” 

Các tỳ-kheo nói: “Không ai nhận cả.” 

Tỳ-kheo kia giận, trách các tỳ-kheo: “Khi chưa chia y, tôi đi vắng. 

Tôi dặn quí vị chia y vì tôi mà nhận giùm y. Tôi an cư tại đây. Tại 

sao khi chia y không vì tôi nhận phân?” 

Các tỳ-kheo nghĩ: “Đã thành chia y chưa?” Các tỳ-kheo đến bạch 

Phật. Đức Phật dạy: 

“Đã thành chia y rồi. Nhưng nên đợi người kia trở về. Hay người 

kia phải nhờ một vị nào nhận cho rõ ràng, chứ không được dặn 

chung chung.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo khi chưa chia y đã ra đi, có dặn một tỳ-kheo 

nhận giùm phân y mùa hạ của mình. Khi các tỳ-kheo chia y hỏi: 

“Vị nào [865b] nhận phần y của tỳ-kheo kia?” 

Người được dặn quên không nhận. Các tỳ-kheo chia y xong, tỳ- 

kheo kia trở vê hỏi: “Y mùa hạ chia chưa?” 

Các tỳ-kheo nói: “Chia rồi.” 

Tỳ-kheo kia hỏi: “Có nhận giùm phần y của tôi không?” 

Các tỳ-kheo nói: “Không nhận.” 

Tỳ-kheo kia giận, trách các tỳ-kheo rằng: 

“Khi chưa chia y, tôi đi vắng. Sau đó tôi có nhờ một tỳ-kheo nhận 
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phần y của tôi. Tôi an cư tại đây, tại sao không vì tôi mà nhận phần 
giùm?” 

Các tỳ-kheo không biết có thành chia y hay không? Đến bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Thành chia. Người quên có tội.” 


13. Lúc ấy, có tỳ-kheo lưu lại thức ăn của mùa hạ an cư. Đức Phật 
dạy: “Không được lưu lại. Tùy theo sự dâng cúng mà thọ dụng.” 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên vào Niết-bàn, có nhiều 
y vật có thể chia cho hiện tiền Tăng. Tỳ-kheo nọ để quá mùa an cư. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được lưu lại Nên 
chia y này cho hiện tiền Tăng.” 

Vào lúc đó, có một đàn-việt muốn dâng cúng cho tháp, dâng cúng 
cho Tăng, cho phòng xá Tăng-già-lam, dâng cúng áo tắm, lý do là 
mới sanh con, hoặc mới cạo tóc, hay vì để tóc dài, hoặc về nhà mới, 
hay vì thân quyến qua đời làm lễ, nên hiện tiền Tăng nhận được 
nhiều y vật. Các tỳ-kheo lưu lại đến mùa hạ an cư. Tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được lưu lại. Đây là y phi thời, 
hiện tiền Tăng nên chia.” 

Lúc bấy giờ, có một tỳ-kheo ở tại trú xứ mình, nhận được nhiều V 
vật của mùa hạ an cư, vị ây với ý nghĩ như vầy: “Ta nên làm thế 
nào đây?” Vị ấy bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Nếu có một tỳ-kheo an cư mà nhận được nhiều y vật hạ 
an cư của Tăng, vị tỳ-kheo kia nên tâm niệm rằng: “Đây là vật của 
tôi.”” Hoặc thọ hay không thọ. Các tỳ-kheo khác đến không được 
nhận phần. 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nhận được số nhiều y vật có thể chia, 
nhưng Tăng bị phá làm hai bộ. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Nên chia làm hai phần.” 

Chưa nhận được y vật có thể chia, mà Tăng bị phá làm hai bộ. Đức 
Phật dạy: “Nên hỏi đàn-việt cúng cho aI. Nếu họ nói cúng cho 
Thượng tọa có tên như vậy, như vậy... thì nên theo lời của họ mà 
giao cho Thượng tọa đó. Nếu họ nói không biết, hoặc nói cúng cho 
tất cả thì nên chia làm hai phần. 
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Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo, có một sỐ y đã nhận được, có một sỐ V 
chưa nhận được, mà Tăng bị phá làm hai bộ. Số y đã nhận được thì 
chia làm hai phần. Số y chưa nhận được nên hỏi thí chủ để biết họ 
cúng cho ai. Nếu họ nói: 'Cúng cho Thượng tọa có tên như vậy, 
như vậy", thì nên theo lời nói của họ mà giao cho Thượng tọa đó. 
Nếu thí chủ nói: [865e] 'Không biết”, hoặc nói: 'Cúng cho tất cả' 
thì nên chia làm hai phần. 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nhận được y vật có thể chia. Có tỳ-kheo 
từ bộ này đến bộ kia. (Phật dạy) bộ kia không được trao phần y cho 
họ. Hoặc trường hợp chưa nhận được y vật, có tỳ-kheo từ bộ này 
đến bộ kia. (Phật dạy) không được trao phần y cho họ. 


Hay trường hợp được y vật hay chưa được y vật, có tỳ-kheo từ bộ 
này đên bộ kia. (Phật dạy) không được trao phân y cho họ. 


Lúc bẩy giờ, có tỳ-kheo từ bộ này đến bộ kia mà đi chưa đến, thì bị 
chết. Các tỳ-kheo không biết y bát của vị ấy nên trao cho ai, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Giao cho trú xứ vị kia muốn đến.” 


Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo từ bộ này đến bộ kia, vừa đến nơi thì bị 
chêt. Các tỳ-kheo không biệt y bát của vị kia nên trao cho ai, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Nên giao cho bộ Tăng mà vị ây đên.” 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bị cử tội rồi mạng chung. Các tỳ-kheo không 
biệt y bát của vị kia nên giao cho aI, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nên giao cho cộng đồng yết-ma Tăng cử.” 
Bấy giỜ, Tăng nơi trú xứ nọ bị phá làm hai bộ. Có đàn-việt thỉnh 
hai bộ Tăng nây thọ thực chung một chô, có dâng y và chỉ tơ. Các 
tỳ-kheo không biêt nên chia y cho ai, chia chỉ tơ cho aI, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Nên hỏi đàn-việt đê biệt họ cúng tơ cho ai, cúng chỉ 
cho ai. Nêu họ nói cúng cho Thượng tọa có tên như vậy, thì nên 
theo lời của họ mà giao cho Thượng tọa đó. Nêu họ nói không biệt, 
hay nói cúng cho tât cả, thì nên chia làm hai phân.” 
Bấy giờ, chúng Tăng nhận được y an cư mùa hạ, nhưng Tăng bị 
phá làm hai bộ, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nên đếm số người nhiều 
hay ít để chia.” 
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Hoặc chưa nhận được y an cư, mà Tăng bị chia làm hai bộ, bạch 
Phật. Phật dạy: “Nên đêm sô người đê chia.” 

Hay trường hợp nhận được y mùa hạ, hay chưa nhận được y mùa 
hạ, Tăng bị phá làm hai bộ (bạch Phật. Phật dạy): Nên đếm số 
người để chia. 


Bấy giờ, có tỳ-kheo nhận được y mùa hạ, rồi đến bộ khác. Bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Nên trao cho.” 


Hoặc chưa nhận được y mùa hạ mà đến bộ khác. Phật dạy: 
“Nên trao cho họ.” 


Hay chưa nhận được y mùa hạ, hoặc đã nhận được y mùa hạ mà 
đên bộ khác. Đức Phật dạy: “Nên trao cho họ.” 


14. Bấy giờ, có một cư sĩ thỉnh chư Tăng các trú xứ về một địa 
điểm cúng đường và dâng y. Các tỳ-kheo không biết làm thế nảo, 
bạch Phật. Phật dạy: Có tám loại dâng y: dâng cho Tăng tỳ-kheo, 
dâng cho Tăng tỷ-kheo-mi, dâng cho hai bộ Tăng, dâng cho tứ 
phương Tăng, dâng cho Tăng trong một cương giới, dâng cho Tăng 
đồng một yết-ma, dâng cho người có nói rõ tên, [866a1] hay dâng 
cho một người. Đức Phật dạy tiếp: Nếu dâng cho Tăng tỳ-kheo thì 
Tăng tỳ-kheo nên chia... cho đến dâng cho một người thì thuộc về 
một người. 

Lúc bây giờ, tháng mùa đông các tỳ-kheo bị lạnh. Họ bạch Phật. 
Phật dạy: “Cho phép đội mão.” 

Hoặc ngôi giữa đất trống bị nhức mỏi. Đức Phật cho phép sắm dây 
đai thiền'. Tỳ-kheo mình bị ghẻ và mô hôi bắn, Phật cho phép săm 
khăn lau thân. Nơi mặt có mô hôi, Phật cho phép săm khăn lau mặt. 
Mắt bị chảy nước, cho phép sắm khăn lau mắt. 

15. Lúc bấy giờ, Tất-lăng-già-bà-ta nhận được y mỏng đại quý giá, 
muốn chứa làm y mùa hạ. Phật dạy: “Cho phép tịnh thí rồi thọ trì.” 


' Thiền đới ####*. Cf. Ngũ phần 21 (tr.143c6): dây lưng, dây đai thiền, mũ, đãy 
lọc nước. 
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Tịnh thí" có hai cách: Chân thật tịnh thí, triển chuyền tịnh thí. 
Chân thật tịnh thí là nói: 
“Đại đức nhất tâm niệm? Tôi có y dự (trưởng y) nây, chưa 


tác tịnh. Nay vì muốn tịnh nên xả cho Đại đức, để làm chân 
thật tịnh thí. ” 


Triển chuyền tịnh thí là nói: 
“Đại đức nhất tâm niệm! Đây là y dự của tôi, chưa tác tịnh. 


Vì muốn cho tịnh nên xả cho Đại đức, để làm phép triển 
chuyển tịnh thí. ” 


Vị nhận làm pháp tịnh thí nên nói như vầy: 
“Đại đức nhất tâm niệm! Thây có dự y chưa tác tịnh, vì 
muôn tác tịnh nên cho tôi. Nay tôi xin nhận. ” 
Nhận rồi nên nói: *Y này thầy muốn chuyển cho ai?” 
VỊ kia nên nói: 
“Tôi chuyển cho t)-kheo tên như vậy. ” 
VỊ thọ tịnh nên nói: 
“Đại đức nhất tâm niệm! Thây này có dư y chưa tác tịnh, vì 
muôn tịnh nên cho tôi, nay tôi nhận. Nhận rồi tôi sẽ cho f)- 
kheo... Y này thuộc về t)-kheo áy rồi. Tháy đã vì tỳ-kheo... 
nên khéo giữ gìn mà mặc, ty nhân duyên sử dụng. ” 
Chân thật tịnh thí phải nói với chủ rồi sau đó mới lấy dùng. Còn 
triên chuyên tịnh thí thì nói hay không, tùy ý mặc. 
16. Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo nhờ người đem y cho tỳ-kheo kia 
mượn. Người được nhờ nghĩ là mình thân hậu với tỳ-kheo kia, bèn 
lây dùng. Lây như vậy có được hay không? Đức Phật dạy: “Không 
được khởi ý thân hậu đê lây.” 


' Xem Phần I, Ch.iv. ni-tát-kỳ 1, cht. 14. 


425 


Luật tứ phần 4 T22. §66b 


Hoặc đến đường đi,' có nên khởi ý thân hậu đề lấy hay không? Đức 
Phật dạy: “Không được lây.” 

Hoặc đến nơi kia,ˆ có nên khởi ý nghĩ thân hậu đề lấy hay không? 
Đức Phật dạy: “Không được lây.” 

Hoặc tác ý thân hậu với người chủ sai mang y rồi lấy dùng; thì có 
nên lây hay không? Đức Phật dạy: “Nên lây.” 

Hoặc đến nơi đường đi, nên lấy hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
lây.” 

Hoặc đến nơi kia có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: “Nên lấy.” 
Ty-kheo được cho mượn y qua đời. Người được nhờ mang y cho 
mượn bèn nhận với ý nghĩ là của tỳ-kheo kia đã qua đời. Nên nhận 
hay không? Đức Phật dạy: “Không nên nhận.” 

Hoặc đến nơi đường đi, [866b] có nên nhận hay không? Đức Phật 
dạy: “Không nên nhận.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: “Không 
nên nhận.” 

Hoặc người chủ nhờ mang y đi cho mượn ấy qua đời. Người được 
nhờ mang khởi ý nghĩ là nhận y của tỳ-kheo qua đời; có nên nhận 
hay không? Đức Phật dạy: “Nên nhận.” 

Hoặc đến nơi đạo lộ, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
nhận.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
nhận.” 


Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo nhờ mang y cho tỳ-kheo kia. Người được 


' Đã mang ra đường, quyền sử dụng y không còn thuộc về người cho mượn, nên 
người được nhờ khởi ý thân hậu với người mượn để lấy dùng. 

: Bấy giờ, quyền sử dụng thuộc về người được cho mượn. 

3 Vì người sai mang đi là chủ y đích thực. Xem trường hợp A-nan với Lâu-diên 
trước. 
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nhờ khởi ý nghĩ là mình thân tình với người nhờ,' nên lấy để dùng: 
có nên lây hay không? Đức Phật dạy: “Không nên lây.” 

Hoặc đến nơi đường đi, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: 
“Không nên lây.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: “Không 
nên lây.” Tỳ-kheo được nhờ kia, khởi ý thân hậu với người được 
cho” y để lây dùng; có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
lây.” 

Hoặc đến nơi đường đi, có nên lấy hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
lây.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên lây hay không? Đức Phật dạy: “Nên lấy.” 

Người chủ nhờ mang y đi cho chết. Tỳ-kheo kia khởi ý là nhận y 
của người qua đời. Có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 

“Không nên nhận.” 

Hoặc đến nơi đường đi, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 
“Không nên nhận.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: “Không 
nên nhận.” 

Tỳ-kheo được gởi cho y qua đời. Tỳ-kheo được nhờ kia liền nghĩ 
nhận y của vị qua đời. Có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 
“Nên nhận.” 

Hoặc đến nơi đường đi, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: 
“Nên nhận.” 

Hoặc đến nơi kia, có nên nhận hay không? Đức Phật dạy: “Nên 
nhận.” 


! Vì là cho thật, không phải cho mượn như trên kia, nên người nhờ mang đi cho 
này không còn là chủ đích thực của y nữa. Chỉ có thể sử dụng vật khi mà mình 
có ý nghĩ là thân tình với chủ nhân đích thực của vật đó. 

* Người được cho bây giờ là chủ đích thực của y. 
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17. Bấy giờ, có cư sĩ đem y đến trong Tăng-già-lam thưa: 
*Y này cúng cho Đại đức tỳ-kheo có tên là...” 
Tỳ-kheo kia nói: “Tôi không cần y.” 


Cư sĩ liền đem y đến đề trước tỳ-kheo rồi đi. Tỳ-kheo kia e ngại, 
nên không biệt làm thê nào? Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 


“Cho phép, vì thí chủ nên lấy cất. Khi cần, cho phép thọ trì. 


' Bản Hán, hết quyền 4l. 
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